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  Dành tặng chị gái, người đã dạy em biết lắng nghe


  TUYẾN NHÂN VẬT


  Nhà Augustus và các đồng minh


  NERO AU AUGUSTUS - Đại Thống Đốc Sao Hỏa, Trưởng Nhà Augustus, cha của Virginia và Adrius


  VIRGINIA AU AUGUSTUS/NGỰA HOANG - con gái của Nero, em sinh đôi của Adrius


  ADRIUS AU AUGUSTUS/CHÓ RỪNG - con trai Đại Thống Đốc, người thừa kế Nhà Augustus, anh sinh đôi của Virginia


  PLINY AU VELOCITOR - Tham Mưu Trưởng của Nhà Augustus


  DARROW AU ANDROMEDUS/THẦN CHẾT - Đại Thủ Lĩnh của Học Viện Sao Hỏa, Kỵ Binh của Nhà Augustus


  TACTUS AU RATH - Kỵ Binh của Nhà Augustus


  ROQUE AU FABII - Kỵ Binh của Nhà Augustus


  VICTRA AU JULII - Kỵ Binh của Nhà Augustus, chị gái cùng mẹ khác cha với Antonia, con gái của Agrippina


  KAVAX AU TELEMANUS - Trưởng Nhà Telemanus, đồng minh của Nhà Augustus, cha của Daxo và Pax


  DAXO AU TELEMANUS - người thừa kế và là con trai của Kavax, anh trai của Pax
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  Nhà Bellona


  TIBERIUS AU BELLONA - Trưởng Nhà Bellona


  CASSIUS AU BELLONA - người thừa kế Nhà Bellona, con trai của Tiberius, Kỵ Binh của Nhà Bellona


  KARNUS AU BELLONA - con trai của Tiberius, anh trai của Cassius, Kỵ Binh của Nhà Bellona


  KELLAN AU BELLONA - Pháp Quan, anh họ của Cassius, cháu của Tiberius
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  Các Hoàng Kim trứ danh


  OCTAVIA AU LUNE - Hội Chủ đương nhiệm của Hiệp Hội


  LYSANDER AU LUNE - cháu trai của Octavia, người thừa kế Nhà Lune


  AJA AU GRIMMUS - Vệ Sĩ Trưởng của Hội Chủ


  MOIRA AU GRIMMUS - Tham Mưu Trưởng của Hội Chủ


  LORN AU ARCOS - Cựu Hiệp Sĩ Cuồng Nộ, Trưởng Nhà Arcos


  FITCHNER AU BARCA - Cựu Giám Thị Nhà Mars, cha của Sevro


  SEVRO AU BARCA/YÊU TINH - Thủ Lĩnh của Những Kẻ Gào Rú, con của Fitchner


  AGRIPPINA AU JULII - Trưởng Nhà Julii, mẹ của Victra và Antonia


  ANTONIA AU SEVERUS-JULII - cựu thành viên Nhà Mars, em gái cùng mẹ khác cha với Victra, con của Agrippina
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  Các Con Trai Của Ares


  ARES - Thủ Lĩnh Khủng Bố, Màu chưa rõ


  VŨ CÔNG - Phó quan của Ares, một Đỏ


  HARMONY - Phó quan của Vũ Công, một Đỏ


  MICKEY - Nhà Tạo Tác, một Tím


  EVEY - cựu nô lệ của Mickey, một Hồng


  Tôi bay vào bóng tối, cách xa khu vườn mà chúng đã tắm máu bạn bè tôi. Gã Hoàng Kim đã giết vợ tôi nằm chết bên cạnh trên sàn tàu kim loại lạnh lẽo, sự sống bị chính tay con trai hắn rút cạn.


  Gió mùa thu quất mạnh vào tóc tôi. Con tàu rung lên bên dưới. Xa xa, lửa động cơ đang xé toạc màn đêm trong ánh sáng cam huy hoàng. Nhà Telemanus đang bay xuống từ quỹ đạo để giải cứu tôi. Giá họ đừng đến. Giá họ cứ để bóng tối nuốt chửng lấy tôi và để mặc cho lủ kền kền cãi cọ phía trên cơ thể bị tê liệt của tôi.


  Giọng kẻ thù vọng lại sau lưng tôi. Những con quỷ cao ngất mang gương mặt thiên thần. Kẻ nhỏ nhất trong số chúng cúi xuống, vuốt tóc tôi trong lúc nhìn người cha đã chết của hắn.


  “Câu chuyện sẽ luôn kết thúc như thế này,” hắn nói với tôi. “Không phải bằng những tiếng gào thét của mày. Không phải bằng cơn cuồng nộ. Mà bằng sự im lặng của mày.”


  Roque, người đã phản bội tôi, ngồi trong góc. Cậu ta từng là bạn tôi. Trái tim quá thiện lương so với Màu của cậu ta. Lúc này cậu ta đang quay đầu lại, và tôi nhìn thấy những giọt nước mắt. Nhưng chúng không dành cho tôi. Chúng dành cho chính cậu ta. Cho những gì cậu ta đã mất. Cho những người tôi đã cướp khỏi tay cậu ta.


  “Không còn Ares để cứu mày. Không còn Ngựa Hoang để yêu mày. Mày hoàn toàn cô độc, Darrow ạ.” Đôi mắt Chó Rừng xa xăm và im lặng. “Giống tao.” Hắn nhấc lên chiếc mặt nạ không tròng gắn rọ mõm và đeo vào mặt tôi. Mọi thứ tối sầm. “Mọi chuyện kết thúc thế này đây.”


  Hắn đã giết những người tôi yêu quý để hạ gục tôi.


  Nhưng vẫn còn hy vọng ở những người đang sống. Ở Sevro. Ở Ragnar và Vũ Công. Tôi nghĩ đến những người đồng bào của mình đang bị che mắt trong bóng tối. Đến tất cả những Màu trên mọi hành tinh, bị gông cùm và xiềng xích để Hoàng Kim có thể thống trị, và tôi cảm thấy cơn thịnh nộ bùng cháy khắp hố sâu đen tối mà hắn đã đục khoét trong tâm hồn tôi. Tôi không cô độc. Tôi không phải nạn nhân của hắn.


  Cứ để hắn làm những điều tôi tệ nhất. Tôi là Thần Chết.


  Tôi hiểu thống khổ là như thế nào.


  Tôi hiểu bóng tối.


  Mọi chuyện sẽ không kết thúc thế này.


  
    PHẦN MỘT
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    Per aspera ad astra(1)
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    CHỈ LÀ BÓNG TỐI

  


  Sâu thẳm trong bóng đêm, xa khỏi sự ấm áp, khỏi mặt trời và các vệ tinh, tôi nằm im lặng như những tảng đá đang vây quanh giam giữ cơ thể còng queo của tôi trong hầm mộ kinh hoàng. Tôi không thể đứng dậy. Không thể duỗi chân tay. Chỉ có thể cuộn tròn như quả bóng, một hóa thạch héo hắt đã từng là người. Hai tay bị còng sau lưng. Tôi trần truồng trên nền đá lạnh.


  Hoàn toàn cô độc cùng bóng đêm.


  Dường như đã nhiều tháng, nhiều năm, cả thiên niên kỷ trôi qua, kể từ lần cuối hai đầu gối của tôi được duỗi thẳng, kể từ lần cuối sống lưng tôi không phải oằn lại. Đau nhức đến điên cuồng. Các khớp xương của tôi rệu rã. Đã bao lâu kể từ khi tôi chứng kiến các bạn Hoàng Kim của mình đổ máu xuống mặt cỏ? Kể từ khi tôi cảm nhận nụ hôn của anh bạn Roque hiền hòa đặt lên má trong lúc cậu ta bóp vỡ trái tim tôi?


  Thời gian không phải một dòng sông.


  Không phải ở đây.


  Trong hầm mộ này, thời gian là đá. Nó là bóng tối, vĩnh viễn và kiên định, thước đo duy nhất của nó là con lấc kép của sự sống - hơi thở và nhịp đập của trái tim.


  Hít vào. Thình… thịch. Thình… thịch.


  Thở ra. Thình… thịch. Thình… thịch.


  Hít vào. Thình… thịch. Thình… thịch.


  Và nó lập lại mãi mãi. Cho đến khi… đến khi nào? Đến khi tôi chết vì tuổi già? Đến khi tôi đập đầu vào đá? Hay đến khi tôi moi ra những cái ống mà các Vàng đã lắp vào bụng dưới tôi để đẩy chất dinh dưỡng vào và đổ chất thải ra?


  Hay cho đến khi mày phát điên?


  “Không.” Tôi nghiến răng.


  Phảiiiii.


  “Chỉ là bóng tối thôi.” Tôi hít thở. Bình tĩnh lại đi. Tôi chạm vào tường để trấn tĩnh. Lưng, các ngón tay, xương cụt, gót chân, ngón chân, đầu gối, đầu. Rồi lặp lại. Cả chục lần. Cả trăm lần. Tại sao không làm nhiều hơn để chắc chắn? Cứ làm cả nghìn lần đi.


  Phải. Tôi đơn độc.


  Tôi đã nghĩ có những số phận còn tôi tệ hơn thế này, nhưng giờ đây tôi biết không có gì tôi tệ hơn. Con người không phải một hòn đảo. Chúng ta cần những người yêu thương mình. Chúng ta cần những người ghét bỏ mình. Chúng ta cần có người ràng buộc mình với cuộc đời, cho chúng ta lý do để sống, để cảm nhận. Tất cả những gì tôi có là bóng tối. Đôi lúc tôi hét lên. Đôi lúc tôi bật cười giữa đêm, giữa ngày. Ai mà biết? Tôi cười để giết thời gian, để thải ra số calo mà Chó Rừng cho tôi, và để cơ thể tôi run rẩy chìm vào giấc ngủ.


  Tôi cũng khóc. Tôi ngân nga hát. Tôi huýt sáo.


  Tôi lắng nghe những giọng nói phía trên. Những giọng nói vọng lại từ đại dương của bóng tối sâu thẳm. Hòa cùng chúng là tiếng leng keng điên loạn của xích và xương, rúng động qua những bức tường của nhà ngục. Thật gần mà lại xa cả nghìn cây số, như thể cả thế giới đang tồn tại ngay phía trên bóng tối mà tôi lại không thể nhìn thấy, không thể chạm vào, nếm nó, cảm nhận nó, hay đâm qua tấm màn để lại được sống giữa thế giới ấy. Tôi bị giam cầm trong tịch mịch.


  Lúc này tôi lại nghe thấy những tiếng động. Những sợi xích và những lóng xương dần lộ ra trong hầm ngục.


  Có phải những tiếng động đó là của tôi?


  Tôi cười trước ý nghĩ ấy.


  Tôi chửi tục.


  Tôi bày mưu lập kế. Giết. Tàn sát. Đẽo khoét. Xé toạc. Thiêu rụi.


  Tôi cầu xin. Tôi ảo tưởng. Tôi thương thuyết.


  Tôi thút thít nói những lời nguyện cầu với Eo, cảm thấy hạnh phúc vì em đã không phải chịu đựng số phận này. Cô ta đâu thèm lắng nghe.


  Tôi hát những bài ca thời thơ ấu và ngâm Trái Đất lụi tàn, Người Thắp Đèn, Ramayana, Odyssey bằng tiếng Hy Lạp và tiếng Latin, rồi bằng những từ ngữ như tiếng Ả Rập, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Đức, nhớ lại từ những dữ liệu mà Matteo đã tải cho khi tôi vẫn còn là một thằng nhóc. Truy cầu sức mạnh từ vị anh hùng ngoan cường thành Argos, vốn chẳng mong cầu gì hơn tìm được đường về nhà.


  Ngươi đã quên những gì hắn làm.


  Odysseus là một vị anh hùng. Ông đã vượt qua tường thành của Troy bằng con ngựa gỗ của mình. Như tôi đã đập tan đội quân Bellona bằng Cơn Mưa sắt xuống Sao Hỏa.


  Và rồi…


  “Không,” tôi gắt gỏng. “Im đi.”


  …họ đã tiến vào thành Troy. Đã tìm thấy những bà mẹ, những đứa trẻ. Và hãy đoán xem họ đã làm gì?


  “Im đi!”


  Ngươi biết họ đã làm gì. Mồ hôi. Xương. Máu. Da thịt. Tro tàn. Tiếng khóc than.


  Bóng tối râm ran những tiếng cười khúc khích.


  Thần Chết ơi Thần Chết… Chiến công nào rốt cuộc chẳng nhuộm trong máu tươi.


  Tôi đang ngủ mê chăng? Hay đang thức? Tôi đã mất phương hướng. Mọi thứ lẫn vào nhau, nhấn chìm tôi trong những mộng ảnh, tiếng thì thầm và tiếng huyên náo. Hết lần này đến lần khác, tôi kéo hai cổ chân mảnh dẻ nhỏ nhắn của Eo. Đánh vỡ mặt Julian. Nghe Pax, Quinn, Tactus, Lorn và Victra trút hơi thở cuối cùng. Quá nhiều khổ đau. Mà để làm gì kia chứ? Để khiến vợ tôi phải thất vọng. Để khiến người của tôi phải thất vọng.


  Để Ares, và để những người bạn của mày phải thất vọng.


  Còn lại được bao nhiêu người?


  Sevro? Ragnar?


  Ngựa Hoang?


  Ngựa Hoang, Nếu cô ta biết mày ở đây thì sao… Nếu cô ta không thèm bận tâm thì sao… Mà tại sao cô ta phải bận tâm? Mày là kẻ đã phản bội lại cô ta. Mày là kẻ đã lừa dối cô ta. Mày là kẻ đã lợi dụng tâm trí, cơ thể và máu của cô ta. Mày đã cho cô ta thấy bộ mặt thật của mình và cô ta đã bỏ chạy. Nếu đó là cô ta thì sao? Nếu cô ta là người phản bội lại mày thì sao? Khi đó mày có còn yêu cô ta nữa không?


  “Im đi!” Tôi thét lên với chính mình, với bóng tối.


  Đừng nghĩ đến cô ấy. Đừng nghĩ đến cô ấy.


  Tại sao không? Mày nhớ cô ta kìa mà.


  Mộng ảnh của cô hiện lên trong bóng tối như nhiều mộng ảnh khác đã hiện lên trước đó - một cô gái đang cưỡi ngựa trước mặt tôi ở phía bên kia cánh đồng xanh, xoay người trên yên ngựa và cười bảo tôi hãy đuổi theo. Mái tóc cô gợn sóng như những sợi rơm mùa hè rung rinh trên chiếc xe kéo của người nông dân.


  Mày thèm khát cô ta. Mày yêu cô ta. Cô gái Hoàng Kim. Hãy quên ả chó cái Đỏ ấy đi.


  “Không.” Tôi đập đầu vào tường. “Chỉ là bóng tối mà thôi,” tôi thì thầm. Chỉ là bóng tối đang đùa bỡn với tâm trí. Nhưng tôi vẫn cố quên đi Ngựa Hoang và Eo. Không có thế giới nào khác ngoài nơi này. Tôi không thể nhớ những gì không tồn tại.


  Máu nóng nhỏ xuống trán từ vết thương đã khô giờ đây lại tróc vảy. Nó chảy xuống mũi tôi. Tôi thè lưỡi ra, lần trên lớp đá lạnh cho đến khi tìm thấy những giọt máu. Chúng có vị muối, sắt của Sao Hỏa. Chậm rãi. Chậm rãi. Hãy để sự thi vị của cảm giác ấy được trường tồn. Để vị máu vấn vương và nhắc tôi nhớ rằng tôi là con người. Một Đỏ của Lykos. Một Chim Lặn.


  Không. Mày không phải. Mày chẳng là gì cả. Vợ mày đã bỏ rơi mày và cướp đi đứa con của mày. Ả điếm của mày đã quay lưng lại với mày. Mày không đủ tốt. Mày quá cao ngạo. Quá ngu ngốc. Quá xấu xa. Giờ thì mày đã bị quên lãng.


  Thật sao?


  Lần cuối gặp Ngựa Hoang, tôi đang quỳ gối bên cạnh Ragnar trong hầm mỏ ở Lykos, khẩn cầu cô gái Hoàng Kim phản bội giống loài của cô ấy và sống vì điều cao cả hơn. Tôi biết nếu cô quyết định gia nhập cùng chúng tôi, ước mơ của Eo sẽ bừng nở, một thế giới tốt đẹp hơn sẽ nằm trong lòng bàn tay chúng tôi. Nhưng thay vào đó, cô đã bỏ đi. Có lẽ nào cô đã quên tôi? Có lẽ nào tình yêu mà cô dành cho tôi đã rời bỏ cô?


  Cô ta chỉ yêu cái mặt nạ của mày.


  “Chỉ là bóng tối mà thôi. Chỉ là bóng tối mà thôi. Chỉ là bóng tối mà thôi,” tôi lẩm bẩm mỗi lúc một nhanh hơn.


  Đáng lẽ tôi khỏng nên ở đây.


  Đáng lẽ tôi phải chết. Sau cái chết của Lorn, tôi bị áp giải đến chỗ của Octavia để các Nhà Tạo Tác của bà ta mổ xẻ hòng tìm ra bí mật đã giúp tôi trở thành Hoàng Kim. Để biết liệu có còn những kẻ khác như tôi hay không. Nhưng Chó Rừng đã thương thuyết để được giữ tôi bên mình. Hắn đã tra tấn tôi tại dinh thự ở Attica của hắn, đã hỏi tôi về Các Con Trai Của Ares, về Lykos, và về gia đình tôi. Hắn chưa bao giờ nói làm thế nào hắn khám phá ra bí mật của tôi. Tôi đã cầu xin hắn kết liễu mạng sống của tôi.


  Cuối cùng, hắn giam tôi vào ngục đá.


  “Khi đã mất đi tất cả, người có chí khí sẽ đòi được chết,” Roque đã từng nói với tôi. “Đó là một cái kết đáng phục.” Nhưng một gã thi sĩ giàu có thì hiểu gì về cái chết? Chỉ kẻ nghèo hèn mới hiểu. Chỉ các nô lệ mới hiểu. Nhưng ngay cả khi thèm khát nó, tôi vẫn sợ nó. Vì càng chứng kiến thế giới tàn bạo này, tôi càng ít tin ràng nó kết thúc bằng một điều hư cấu êm tai.


  Cửu Nguyên không có thật.


  Đó là lời nói dối mà bố mẹ nói với lũ con đang chết đói của mình, để giải thích cho nỗi kinh hoàng. Chẳng có lời giải thích nào cả, Eo đã mất. Em đã không theo dõi tôi chiến đấu vì giấc mơ của em. Em đã không ngó ngàng đến việc tôi tạo ra được định mệnh gì à Học Viện, không bận tâm liệu tôi có yêu Ngựa Hoang hay không, vì ngày em ra đi, em đã trở thành hư vô. Chẳng có gì khác ngoài thế giới này. Đó là khởi nguồn và là kết thúc của chúng tôi. Cơ hội duy nhất để chúng tôi tận hưởng niềm vui trước khi chấm dứt đời mình.


  Phải. Nhưng mày không cần phải chấm dứt. Mày có thể thoát khỏi nơi này, bóng tối thì thầm với tôi. Chỉ cần nói ra những lời ấy. Nói ra. Mày biết cách mà.


  Nó nói đúng. Tôi biết.


  “Tất cả những gì mày cần nói là ‘tôi kiệt quệ rồi’, và toàn bộ chuyện này sẽ kết thúc,” Chó Rừng đã nói với tôi từ rất lâu, trước khi hắn ném tôi vào địa ngục này. “Tao sẽ đưa mày đến sống tại một dinh thự đẹp đẽ suốt quãng đời còn lại và sẽ gửi cho mày những ả Hồng xinh xắn, ấm áp, và đủ thức ăn để khiến mày béo tốt hơn cả Lãnh Chúa Tro Tàn. Nhưng những lời ấy đi kèm một cái giá.”


  Xứng đáng thôi. Hãy cứu bản thân mày. Không còn ai khác đến cứu mày đâu.


  “Cái giá đó là gia đình của mày, Thần Chết ạ.”


  Gia đình do các Thám cẩu của hắn bắt giữ từ Lykos và đang giam cầm trong pháo đài Attica. Hắn không cho tôi gặp họ. Không cho tôi nói với họ rằng tôi yêu họ, và xin lỗi vì đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ họ.


  Tao sẽ lấy họ làm mồi cho các tù nhân của pháo đài này,” hắn nói. “Những kẻ mà mày nghĩ đáng lẽ phải đứng ra thống trị thay cho Hoàng Kim. Một khi mày nhìn thấy thú tính ở con người, mày sẽ biết tao đã đúng và mày đã sai. Hoàng Kim phải thống trị.”


  Để họ đi, bóng tối nói. Sự hy sinh là cần thiết. Thế mới là khôn ngoan.


  “Không… mình sẽ không làm vậy…”


  Mẹ sẽ muốn mày được sống.


  Không phải với cái giá ấy.


  Có ai hiểu thấu tình yêu của một người mẹ? Hãy sống. Vì bà. Vì Eo.


  Có khi nào bà muốn vậy? Có phải bóng tối đã nói đúng? Xét cho cùng, tôi là người quan trọng. Eo đã nói vậy. Ares đã nói vậy; ông ấy đã chọn tôi, trong số tất cả các Đỏ. Tôi có thể phá vỡ xiềng xích. Tôi có thể sống vì những điều cao cả hơn. Tôi thoát khỏi ngục tù này cũng không phải là việc ích kỷ. Nếu nghĩ đến đại cục, thì đó còn là một hành động quên mình vì người khác.


  Phải. Vì người khác, thật vậy…


  Mẹ sẽ cầu xin tôi đưa ra quyết định hy sinh này. Kieran sẽ hiểu. Em gái tôi cũng vậy. Tôi có thể cứu người của mình. Ước mơ của Eo phải trở thành hiện thực, bằng bất cứ giá nào. Tôi có trách nhiệm phải kiên gan vững chí. Đó là quyền của tôi.


  Hãy nói ra những lời ấy.


  Tôi đập đầu vào đá và thét lên bảo bóng tối hãy cút đi. Nó không thể bẫy tôi. Nó không thể đánh gục tôi.


  Mày không biết sao? Ai cũng có thể bị đánh gục.


  Tiếng khúc khích the thé nhạo báng tôi, kéo dài vô tận.


  Và tôi biết nó nói đúng. Ai cũng có thể bị đánh gục. Tôi đã bị đánh gục trước sự tra tấn của hắn. Tôi đã nói với hắn tôi đến từ Lykos. Hắn có thể tìm thấy gia đình tôi ở đó. Nhưng có một lối thoát, để tỏ lòng tôn kính với bản thân tôi, với những gì Eo đã yêu, để bịt miệng những giọng nói này.


  “Roque, cậu đã đúng,” tôi thì thầm. “Cậu đã đúng.” Tôi chỉ muốn được ở nhà, được đi xa khỏi nơi này. Nhưng tôi không thể có điều đó. Tất cả những gì còn lại, con đường tôn nghiêm duy nhất dành cho tôi, là cái chết, trước khi tôi tiếp tục phản bội bản chất con người mình.


  Cái chết là lối thoát.


  Đừng ngớ ngẩn. Dừng lại. Dừng lại.


  Tôi đập đầu vào tường mạnh hơn bao giờ hết. Không phải để trừng phạt, mà để giết, để kết liễu chính mình. Nếu không có kết thúc êm ái nào cho thế giới này, thì hư không cũng đủ rồi. Nhưng nếu Cửu Nguyên thực sự tồn tại bên ngoài hành tinh này, thì tôi sẽ tìm được nó. Anh đến đây, Eo. Cuối cùng anh cũng đã lên đường đến bên em. “Anh yêu em.”


  Không. Không. Không. Không. Không.


  Tôi lại đập đầu vào tường đá. Máu nóng trào xuống mặt tôi. Những cơn đau nhảy múa trong bóng tối. Màn đêm gào lên gọi tôi, nhưng tôi không dừng lại.


  Nếu đây là kết thúc, tôi sẽ điên cuồng lao vào nó.


  Nhưng khi tôi ngửa đầu để chuẩn bị đập một cú cuối cùng, thì sự sống rên rỉ. Ầm ầm như một trận động đất. Không phải bóng tối. Là một thứ gì đó ở phía trên. Một thứ gì đó nằm trong đá, mỗi lúc một ồn hơn và trầm vang trên đầu tôi, cho đến khi bóng tối nứt ra và thanh gươm ánh sáng sắc nhọn chém xuống.
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  Trần nhà tách ra. Ánh sáng đốt cháy hai mắt tôi. Tôi nhắm chặt mắt lại trong lúc sàn hầm ngục nâng lên, rồi cách một cái, nó dừng lại, còn tôi nằm tênh hênh trên mặt đá bằng phẳng. Tôi duỗi mạnh hai chân ra và thở dốc, suýt ngất xỉu vì cơn đau. Các khớp kêu răng rắc. Các dây chằng cứng nhắc duỗi ra. Tôi vật lộn mở mắt trong ánh sáng cuồng nộ. Nước mắt ứa ra. Đèn sáng đến nỗi tôi chỉ có thể thoáng thấy những tia trắng xóa lóe lên của thế giới xung quanh.


  Những giọng nói đứt quãng xa lạ vây quanh tôi. ” Adrius, chuyện gì thế này?”


  “… hắn đã ở đó suốt bấy lâu ư?”


  “Mùi hôi thối…”


  Tôi nằm trên mặt đá. Hai bên tôi là đá bao quanh. Có màu đen với các vân màu lam và tím, như vỏ của một con bọ cánh cứng Creonian. Là sàn nhà ư? Không. Tôi nhìn thấy những chiếc cốc. Những chiếc đĩa đựng chén. Một giá để cà phê. Là một cái bàn. Đó là nhà ngục của tôi. Không phải một vực thẳm gớm ghiếc nào cả. Chỉ là một phiến đá rỗng bằng cẩm thạch rộng một mét, dài mười hai mét. Chúng đã dùng bữa ngay phía trên người tôi mỗi buổi tối, chỉ cách vài phân. Những tiếng thì thầm xa xăm mà tôi nghe thấy trong bóng tối là của chúng. Tiếng leng keng từ dao nĩa và đĩa thức ăn của chúng là người bạn duy nhất của tôi.


  “Man rợ…”


  Giờ thì tôi đã nhớ. Đây là chiếc bàn mà Chó Rừng đã ngồi khi tôi đến gặp hắn sau khi hồi phục từ những vết thương trong Cơn Mưa Sắt. Phải chăng hắn đã lên kế hoạch giam giữ tôi kể từ khi ấy? Tôi đã đội mũ trùm đầu khi chúng đưa tôi đến đây. Tôi đã nghĩ mình đang ở giữa lòng pháo đài của hắn. Nhưng không phải. Ba mươi phân đá là thứ đã ngăn cách những bữa tối của chúng với địa ngục của tôi.


  Tôi ngẩng lên nhìn qua khay cà phê đặt cạnh đầu. Có kẻ nào đó đang nhìn tôi chằm chằm. Nhiều kẻ. Tôi không thể thấy chúng qua những giọt nước mắt và máu lẫn trong mắt. Tôi quay đi chỗ khác, cuộn tròn lại như một con chuột chũi mù lòa lần đầu tiên chui lên mặt đất, quá xúc động và quá sợ hãi để nhớ đến lòng tự trọng hay sự căm thù. Nhưng tôi biết hắn đang nhìn tôi. Chó Rừng. Một khuôn mặt trẻ con trên cơ thể mảnh khảnh, với mái tóc màu hung chẻ ngôi lệch. Hắn đằng hắng.


  “Các vị khách kính mến. Cho phép tôi được phép giới thiệu tù nhân số L17L6363.”


  Mặt hắn là cả thiên đàng lẫn địa ngục.


  Được nhìn thấy một người khác…


  Được biết tôi không cô độc…


  Nhưng rồi tôi nhớ lại những gì hắn đã làm với tôi… nó xé toạc linh hồn tôi.


  Những giọng nói khác thốt lên và oang oang, ồn đến inh tại nhức óc. Rồi, ngay cả khi đang cuộn tròn, tôi vẫn cảm thấy một điều gì đó vượt ra ngoài tiếng huyên náo. Một điều tự nhiên, dịu dàng và tử tế. Một điều mà bóng tối đã thuyết phục tôi rằng tôi sẽ không bao giờ được cảm thấy một lần nữa. Nó nhẹ nhàng thổi qua khung cửa sổ đang mở, hôn lên da tôi.


  Cơn gió giữa mùa đông cắt qua mùi hôi thối ẩm ướt của xác thịt tôi, khiến tôi nghĩ rằng ở đâu đó có một đứa trẻ đang băng qua làn tuyết và những rặng cây, đưa tay vuốt dọc lớp vỏ cây cùng những chiếc lá thông để lấy sáp bôi lên tóc. Đó là một hồi ức tôi biết mình chưa bao giờ có, nhưng lại cảm thấy như phải có. Đó là cuộc sống tôi mong muốn. Là đứa trẻ đáng lẽ tôi đã có.


  Tôi khóc. Khóc vì bản thân thì ít, mà vì đứa trẻ, người nghĩ rằng nó đang sống trong một thế giới yên bình, nơi cha mẹ là những người to lớn và tráng kiện như những ngọn núi, thì nhiều. Giá như tôi có thể được trở lại thơ ngây đến thế. Giá như tôi biết khoảnh khắc này không phải là một cái bẫy. Nhưng nó là một cái bẫy. Chó Rừng chỉ cho đi để rồi đoạt lại. Anh sáng sẽ sớm chỉ còn là một ký ức và bóng tối sẽ trở lại. Tôi nhắm chặt mắt, lắng nghe tiếng máu chảy từ mặt xuống sàn đá, và đợi cho sự thay đổi xảy đến.


  “Khỉ thật, Augustus. Cần thiết phải làm vậy sao?” ả sát thủ nham hiểm gầm gừ. Giọng khàn khàn âm ỉ trong sự nhịp nhàng uể oải đặc trưng của người Mặt Trăng học tại các cung điện trên Đồi Palatine, nơi chẳng có gì là đáng kinh ngạc. “Hắn bốc mùi như chết.”


  “Mồ hôi đã lên men và da chết bên dưới những chiếc còng từ tính. Cô thấy lớp vảy vàng trên mu bàn tay hắn chứ, Aja?” Chó Rừng lưu ý. “Nhưng hắn vẫn rất khỏe mạnh và sẵn sàng cho các Nhà Tạo Tác của cô. Mọi chuyện đều được trù liệu cả rồi.”


  “Cậu biết hắn rõ hơn tôi,” Aja nói với một người khác. “Hãy đảm bảo rằng đó chính là hắn. Chứ không phải một kẻ giả mạo.”


  “Cô nghi ngờ lời nói của tôi sao?” Chó Rừng hỏi. “Cô làm tôi tổn thương đấy.”


  Tôi sững người, cảm thấy có người đang đến gần.


  “Thôi đi. Cậu phải có tim thì mới tổn thương được, Đại Thống Đốc ạ. Cậu được trời phú cho nhiều thứ, nhưng tôi sợ rằng cái món nội tạng đó cậu lại không hề có.


  “Cô khen tôi quá lời rồi.”


  Những chiếc thìa chạm vào sứ kêu leng keng. Tiếng người đằng hắng. Tôi muốn bịt tai lại. Quá nhiều tiếng động. Quá nhiều thông tin.


  “Giờ đã có thể nhìn thấy tên Đỏ trong hắn.” Đó là giọng của một phụ nữ lạnh lùng có học thức đến từ miền Bắc Sao Hỏa. Cộc cằn hơn ngữ điệu của người Mặt Trăng.


  “Chính xác, Antonia!” Chó Rừng đáp. “Tôi đã rất tò mò muốn được biết trông hắn sẽ như thế nào. Một thành viên thuộc dòng dõi Hoàng Kim sẽ không bao giờ hèn kém như sinh vật đang ở trước mặt chúng ta đây. Cô biết không, hắn đã xin tôi được chết trước khi tôi nhốt hắn vào đó. Hắn đã khóc. Điều khôi hài là, hắn có thể tự sát bất cứ lúc nào hắn muốn. Nhưng hắn đã không làm vậy, vì một phần con người hắn thích thú cái lỗ này. Như loài sâu bọ. Giống loài thấp kém của chúng không có một chút tôn nghiêm nào. Hắn thoải mái như được về nhà khi nằm dưới đó. Thoải mái hơn nhiều so với lúc ở cùng chúng ta.”


  Giờ tôi đã nhớ lại cảm giác căm ghét.


  Tôi mở mắt ra để cho chúng biết rằng tôi nhìn thấy chúng. Nghe thấy chúng. Nhưng khi mở mắt, tôi không bị thu hút bởi kẻ thù, mà bởi khung cảnh mùa đông đang trải dài bên ngoài cửa sổ đằng sau những gã Hoàng Kim. Ở đó, sáu trong số bảy ngọn núi của Attica rực rở trong nắng sớm. Một trận mưa tuyết nhỏ. Đó là viễn cảnh mờ ảo trước đôi mắt cận thị sâu hoắm của tôi.


  “Darrow?” Tôi biết giọng nói đó. Tôi khẽ quay đầu lại để nhìn bàn tay chai sạn của hắn đặt lên mép bàn. Tôi cứng người, nghĩ ràng nó sẽ giáng xuống tôi. Nhưng không. Ngón giữa của bàn tay ấy đeo gia huy con đại bàng màu vàng của Bellona. Gia tộc mà tôi đã tiêu diệt. Bàn tay còn lại gắn trên cánh tay mà tôi đã chặt đứt trong lần cuối cùng chúng tôi quyết đấu, cánh tay đã được tái tạo bởi Nhà Tạo Tác Zanziber. Hai chiếc nhẫn đầu sói của Nhà Mars đeo trên tay hắn. Một chiếc của tôi. Chiếc còn lại của hắn. Mỗi chiếc có giá bằng cả mạng sống của một Hoàng Kim trẻ. “Ngươi có nhận ra ta không?” hắn hỏi.


  Tôi ngẩng đầu để nhìn vào mặt hắn. Dù tôi đã tiều tụy thì Cassius au Bellona vẫn không bị sạm đi bởi chiến tranh hay thời gian. Thậm chí còn đẹp hơn so với những gì tôi còn nhớ, hắn tràn đầy sức sống. Cao hơn hai mét. Đắm trong sắc trắng vàng của Hiệp Sĩ Bình Minh, mái tóc quăn của hắn rực rỡ như đuôi sao băng. Râu hắn đã cạo sạch, và cái mũi hơi khoằm vì vừa bị gãy. Khi bắt gặp ánh mắt hắn, tôi cố hết sức để không bật khóc. Hắn nhìn tôi buồn thảm, gần như dịu dàng. Tôi phải là một chiếc bóng thê thảm của chính mình đến mức nào, mới có thể chuốc lấy sự thương hại của gã đàn ông đã bị tôi làm tổn hại sâu sắc.


  “Cassius, tôi lẩm bẩm, chỉ để nói ra cái tên ấy. Chỉ để trò chuyện với một người khác. Để được nghe.


  “Và?” Aja au Grimmus đứng sau Cassius hỏi. Kẻ tàn bạo nhất trong số các Vệ Sĩ Cuồng Nộ của Hội Chủ đang mặc bộ giáp mà tôi đã nhìn thấy ả mặc trong lần gặp đầu tiên ở Thành Trì trên Mặt Trăng, cái đêm mà Ngựa Hoang đã giải cứu tôi và Aja đánh Quinn đến chết. Nó bị trầy xước. Đã kinh qua chiến trận. Sự sợ hãi chế ngự lòng căm hờn trong tôi, và tôi lại rời mắt khỏi ả đàn bà da ngăm.


  “Rốt cuộc hắn vẫn còn sống,” Cassius nói khẽ. Hắn quay lại nhìn Chó Rừng. “Cậu đã làm gì với hắn? Những vết sẹo…”


  “Tôi nghĩ việc đó quá rõ ràng,” Chó Rừng nói. “Tôi đã hủy hoại Thần Chết.”


  Cuối cùng tôi cũng nhìn xuống thân thể mình qua bộ râu xồm xoàm để hiểu ý của hắn là gì. Tôi là một xác chết. Gầy gò và xanh xao. Xương sườn nhô ra từ bên dưới làn da mỏng hơn cả lớp màng nổi trên sữa nóng. Đầu gối lồi lên bên dưới hai chân khẳng khiu. Móng chân mọc dài và xù xì. Sẹo từ các cuộc tra tấn của Chó Rừng lốm đốm khắp người. Cơ bắp đã teo mất. Những đường ống giúp tôi sinh tồn trong bóng tối nhô lên dưới bụng, các sợi dây rốn màu đen lòng thòng vẫn giữ chặt tôi xuống sàn của hầm ngục.


  “Hắn đã ở trong đó bao lâu?” Cassius hỏi.


  “Ba tháng tra khảo, và chín tháng biệt giam.”


  “Chín…”


  “Hết sức thích hợp. Chúng ta đâu thể vì chiến tranh mà từ bỏ phép ẩn dụ. Dù sao thì chúng ta cũng không phải là những kẻ mọi rợ, phải không Bellona?”


  “Sự nhạy cảm của Cassius đã bị xúc phạm, Adrius ” Antonia nói từ chỗ ngồi của ả, bên cạnh Chó Rừng. Ả là một quả táo độc trong hình hài phụ nữ, sáng ngời, rực rỡ và đầy hứa hẹn, nhưng lại thối rữa và độc ác đến tận xương tủy. Ả đã giết cô bạn của tôi, Lea, ở Học Viện, găm một viên đạn vào đầu mẹ ả, và hai viên vào cột sống chị gái, Victra. Giờ ở đang là đồng minh của Chó Rừng, kẻ đã hành hạ ả ở Học Viện. Một thế giới kỳ lạ. Đứng sau Antonia là Cây Kế mặt ngăm đen, người đã từng là một Kẻ Gào Rú, giờ đây là thành viên của nhóm Các Kỵ Sỹ Xương của Chó Rừng, có thể nhận ra điều ấy nhờ huy hiệu đầu chim gắn trên ngực cô ta. Cô ta nhìn xuống sàn thay vì nhìn tôi. Đội trưởng của cô ta là Lilath đầu trọc, ngồi bên phải Chó Rừng. Sát thủ riêng ưu thích của hắn kể từ Học Viện.


  “Thứ lỗi cho tôi nếu tôi không thể hiểu mục đích của việc tra tấn một kẻ thù đã gục ngã,” Cassius đáp. “Nhất là khi hắn đã khai ra mọi thông tin hắn biết.”


  “Mục đích?” Chó Rừng nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt im lìm trong lúc giải thích. “Mục đích là để trừng phạt, anh bạn tốt của tôi ơi. Thứ… này đã cho rằng hắn thuộc hàng ngũ của chúng ta. Như thể hắn và chúng ta ngang hàng, Cassius ạ. Thậm chí là tốt hơn chúng ta. Hắn đã phỉ báng chúng ta. Đã ngủ với em gái tôi. Hắn đã cười vào mặt và đã coi chúng ta như những kẻ ngốc trước khi bị chúng ta phát hiện. Hắn buộc phải biết rằng thất bại của hắn không phải tình cờ, mà là điều không tránh khỏi. Các Đỏ vốn luôn là những sinh vật nhỏ thó xảo quyệt. Và các bạn của tôi ạ, hắn là hiện thân của những gì chúng ước được trở thành, của những gì chúng sẽ trở thành nếu ta để mặc chúng. Nên tôi đã để thời gian và bóng tối biến hắn trở lại làm con người thật của hắn. Một homo flammeus, theo hệ thống phân loại mới mà tôi đã kiến nghị với Ủy Ban. Chẳng khác gì nhiều so với homo sapiens trong lịch trình tiến hóa sự sống. Phần còn lại chỉ là một lớp mặt nạ.”


  “Ý cậu là hắn đã biến cậu trở thành một kẻ ngốc,” Cassius nói, “khi cha cậu chọn một tên Đỏ được tạo tác thay vì người kế thừa chính thống của ông ta? Đó là bản chất của việc này, Chó Rừng ạ. Sự hờn dỗi tủi nhục của một thằng nhóc không được yêu thương và không ai cần đến.”


  Chó Rừng cau mặt trước những lời ấy. Aja cũng khó chịu không kém trước giọng điệu của người bạn đồng hành trẻ tuổi.


  “Darrow đã cướp đi sinh mạng của Julian,” Antonia nói.


  “Rồi đồ sát cả nhà cậu. Cassius, hắn đã phái các sát thủ đi tàn sát lủ trẻ có cùng dòng máu với cậu khi chúng đang trốn ở Gò Olympus. Người ta sẽ tự hỏi mẹ cậu nghĩ gì trước lòng thương hại của cậu.”


  Cassius ngó lơ chúng, hất hàm về phía các Hồng đang đứng ở góc phòng. “Lấy cho tên tù nhân một cái chăn.”


  Họ không động đậy.


  “Thật không biết lễ độ. Cả cô cũng vậy sao, Cây Kế?” Cô ta không trả lời. Cassius cười gằn khinh miệt rồi cởi chiếc áo choàng màu trắng của hắn, đắp lên thân thể đang run rẩy của tôi. Trong khoảnh khắc, không ai nói gì, thảy đều ngạc nhiên trước nghĩa cử ấy như tôi.


  “Cảm ơn,” tôi lẩm bẩm. Nhưng hắn rời mắt khỏi khuôn mặt hốc hác của tôi. Lòng thương hại không phải sự tha thứ, cũng không phải sự xá tội.


  Lilath cười mà không rời mắt khỏi bát trứng chim ruồi luộc lòng đào của cô ta. Cô ta nhai nhóp nhép như thể chúng là kẹo ngọt. “Có lúc nghĩa khí trở thành một nhược điểm đấy, Hiệp Sĩ Bình Minh.” Ả đàn bà đầu trọc ngẩng lên nhìn Aja từ chỗ ngồi bên cạnh Chó Rừng bằng cặp mắt như con lươn trong hang động dưới biển ở Sao Kim. Một quả trứng khác trôi xuống cổ họng ả. “Lão già Arcos đã phải trả một cái giá đắt mới học được điều ấy.”


  Aja không đáp lại, ả cư xử không chê vào đâu được. Nhưng sự im lặng chết người rình nấp bên trong ả đàn bà ấy, sự im lặng mà tôi vẫn còn nhớ từ khoảnh khác ngay trước lúc ả giết Quinn. Lorn đã dạy ả kiếm thuật. Ả sẻ không thích nhìn tên ông bị nhạo báng. Lilath tham lam nuốt một quả trứng khác, đánh đổi tư cách lấy quyền được lăng mạ.


  Có sự thù địch giữa những kẻ đồng minh này. Giống loài của chúng vẫn luôn như vậy. Nhưng sự phân cách giữa các Hoàng Kim cũ và giống loài mang tư tưởng mới hơn của Chó Rừng có vẻ rất rõ rệt.


  “Đều là bạn bè cả mà,” Chó Rừng nói bỡn cợt. “Để ý cách cư xử của cô đi, Lilath. Lorn là một Hoàng Kim Sắt, đơn giản ông ta đã chọn sai phe cánh. Aja, tôi tò mò muốn biết, giờ đây khi thời gian sở hữu Thần Chết của tôi đã hết, cô vẫn định đem hắn ra giải phẫu đấy chứ?”


  “Phải,” Aja đáp. Đáng lẽ tôi không nên cảm ơn Cassius. Nghĩa khí của hắn là giả mạo. Hắn chỉ muốn giữ vệ sinh. “Zanzibar rất tò mò muốn được khám ra bí quyết tạo nên hắn. Ông ta đã có những giả thuyết của mình, nhưng vẫn nóng lòng được sở hữu mẫu vật. Chúng tôi hy vọng sẽ bắt được Nhà Tạo Tác đã ra tay, nhưng chúng tôi nghĩ hắn đã bỏ mạng trong vụ tấn công tên lửa ở Kato, tỉnh Alcidalia.”


  “Hoặc đó là những gì chúng muốn cô nghĩ vậy,” Antonia nói.


  “Cậu đã từng giam giữ hắn, phải không?” Aja hỏi thẳng.


  Chó Rừng gật đầu. “Tên hắn là Mickey. Hắn đã mất giấy phép hành nghề sau khi tạo tác một vụ sinh đẻ Hoàng Kim không được cấp phép. Gia đình ấy đã tìm cách giúp đứa trẻ không bị tiêu hủy. Dù sao thì, sau vụ ấy, hắn chuyên mua bán các sinh vật tiêu khiển thủy sinh và sinh vật trên không ở chợ đen. Hắn có một cửa hàng tạo tác ở Yorkton trước khi Các Con Trai tuyển mộ hắn để làm một công việc đặc biệt. Darrow đã giúp hắn thoát khỏi tay tôi. Nếu cô muốn nghe ý kiến của tôi thì tôi nghĩ hắn vẫn còn sống. Các gián điệp của tôi đã định vị được hắn ở Tinos.”


  Aja và Cassius nhìn nhau.


  “Nếu cậu có thông tin gì về Tinos, cậu cần phải chia sẻ với chúng tôi ngay bây giờ,” Cassius nói.


  “Tôi chưa có tin gì chắc chắn cả. Tinos… được che giấu cẩn thận. Và chúng tôi vẫn chưa bắt sống được chỉ huy nào của chúng.” Chó Rừng nhấp một ngụm cà phê. “Nhưng sắt đã bị ném vào lửa, và cô sẽ là người đầu tiên được biết nếu thu được gì từ chúng. Mặc dù tôi nghĩ Các Kỵ Sĩ Xương của tôi sẽ muốn được làm những người đầu tiên tấn công Những Kẻ Gào Rú. Phải không, Lilath?”


  Tôi gắng không cựa mình trước cái tên ấy. Nhưng thật khó để làm vậy. Họ vẫn còn sống. Ít nhất là một vài trong số họ. Và họ đã chọn Các Con Trai Của Ares thay vì Hoàng Kim…


  “Vâng, thưa ngài,” Lilath nói, nhìn tôi dò xét. “Chúng tôi sẽ tận hưởng một cuộc săn lùng đích thực. Đánh nhau với Quân Đoàn Đỏ và các nhóm nổi dậy khác thật nhàm chán, kể cả lũ Xám.”


  “Hội Chủ cần chúng ta có mặt ở nhà, Cassius,” Aja nói. Đoạn quay sang Chó Rừng, “Chúng tôi sẽ ra về ngay khi quân đoàn Mười Ba nhổ neo khỏi Lòng Chảo Golan. Khả năng cao là sáng mai.”


  “Cô sẽ mang theo các quân đoàn của mình về Mặt Trăng ư?”


  “Chỉ quân đoàn Mười Ba thôi. Số còn lại sẽ để lại cho cậu quản lý.”


  Chó Rừng ngạc nhiên. “Để tôi quản lý?”


  “Tạm thời cho đến khi cuộc… Khởi Nghĩa này được dập tắt hoàn toàn.” Ả gần như nhổ ra từ ấy. Một từ mới mẻ đối với tôi. “Nó đại diện cho sự tin tưởng của Hội Chủ. Cậu biết đấy, ngài rất hài lòng với những tiến triển mà cậu đã đạt được ở đây.”


  “Bất kể thủ đoạn của cậu,” Cassius nói thêm, khiến Aja nhìn hắn khó chịu.


  “Nếu sáng mai cô ra về thì dĩ nhiên tối nay cô nên dùng bữa với tôi. Tôi muốn được trao đổi một số… chính sách liên quan đến các cuộc Khởi Nghĩa ở Vành Đai.” Chó Rừng nói mập mờ vì tôi đang lắng nghe. Thông tin là vũ khí của hắn. Hắn đã ngụ ý rằng các bạn đã phản bội tôi. Không nói rõ là ai. Chỉ nói bóng gió trong lúc tra tấn tôi, trước khi ném tôi vào bóng tối. Một tên Xám nói với hắn rằng em gái hắn đang đợi trong phòng khách. Các ngón tay hắn có mùi trà sữa, món đồ uống ưa thích của em gái hắn. Cô ấy có biết tôi đang ở đây không? Đã bao giờ cô ngồi bên chiếc bàn này? Giờ thì Chó Rừng vẫn tiếp tục nói chuyện phiếm. Rất khó để phân biệt các giọng nói. Quá nhiều để nhận biết. Quá nhiều.


  “… Tôi sẽ sai người rửa ráy cho Darrow trước khi chuyển hắn đi và chúng ta có thể thết đãi yến tiệc sau cuộc thảo luận. Tôi biết Nhà Volox và Nhà Corialus sẽ rất mừng khi gặp lại mọi người. Đã lâu rồi tôi không được tiếp đãi vị khách nào quý bằng hai Hiệp Sĩ Olympic. Hai người thường xuyên đi thực địa, đảo quanh các lãnh phận, săn lùng dưới đường hầm dưới biển sâu và trong các khu ổ chuột. Đã bao lâu hai người không được ăn một bữa tử tế mà không phải lo đến một vụ càn quét lúc nửa đêm hay các vụ đánh bom cảm tử?”


  “Chỉ vừa mới đây thôi,” Aja thừa nhận. “Chúng tôi đã được các anh em Nhà Rath tiếp đón lúc đi qua Thessalonica. Họ rất nóng lòng được thể hiện sự trung thành sau… lối cư xử của họ trong Cơn Mưa Sư Tử. Nó thật đáng lo ngại.”


  Chó Rừng phá lên cười. “Tôi sợ rằng bữa tối của tôi sẽ quá nhạt nhẽo nếu so với Nhà Rath. Gần đây tôi chỉ toàn tiếp các chính trị gia và binh lính. Cuộc chiến quỷ tha ma bắt này đã cản trở lịch trình giao tế xã hội của tôi, như cô có thể hình dung rồi đấy.”


  “Cậu chắc nguyên nhân không phải vì tiếng tăm về lòng hiếu khách của cậu đấy chứ?” Cassius hỏi. “Hoặc có lẽ là vì lối ăn kiêng của cậu?”


  Aja thở dài, gắng che giấu sự thích thú của ả. “Chú ý cách cư xử, Bellona.”


  “Đừng ngại… không dễ để quên đi sự thù hằn giữa hai gia tộc chúng ta, Cassius. Nhưng chúng ta buộc phải bắt tay trong những thời điểm như thế này. Vì lợi ích của Hoàng Kim.” Chó Rừng mỉm cười, mặc dù tôi biết trong thâm tâm hắn đang hình dung được cưa đầu cả hai bằng một con dao cùn. “Dù sao thì, tất cả chúng ta đều có những câu chuyện vườn trường. Tôi chẳng cảm thấy xấu hổ gì cả.”


  “Có một vấn đề khác chúng tôi muốn trao đổi,” Aja nói.


  Đến lượt Antonia thở dài. “Tôi đã bảo với cậu là sẽ có mà. Hội Chủ lại đòi hỏi gì nữa đây?”


  “Có liên quan tới những gì Cassius đã nhắc đến lúc nãy.”


  “Về thủ đoạn của tôi,” Chó Rừng nhắc lại.


  “Phải.”


  “Tôi tưởng Hội Chủ đã cảm thấy hài lòng với nỗ lực dẹp loạn của tôi?”


  “Ngài hài lòng, nhưng…”


  “Bà ấy yêu cầu sụ trật tự. Tôi đã lo liệu. Helium-3 được cung cấp đều đặn, sản lượng chỉ giảm hai phẩy ba phần trăm. Khởi Nghĩa đang thoi thóp; Ares sẽ sớm bị tìm thấy, Tinos và tất cả những chuyện này rồi sẽ chìm vào quên lãng. Fabii là người đang…”


  Aja ngắt lời. “Là đội sát thủ.”


  “À.”


  “Và phương thức thanh trừng mà cậu đã thiết lập ở các mỏ nổi loạn. Hội Chủ lo rằng sự tàn khốc trong các phương thức hành động áp chế Đỏ Hạ Cấp của cậu sẽ phản tác dụng, chẳng khác gì những thất bại trong công tác tuyên truyền trước đây. Đã có những vụ đánh bom xảy ra ở Đồi Palatine. Các cuộc đình công ở nhiều điền trang trên Trái Đất. Thậm chí là các vụ biểu tình ở cổng Thành Trì. Tinh thần của Khởi Nghĩa vẫn còn tồn tại. Mặc dù nó đã rạn nứt. Và nó phải tiếp tục rạn nứt như hiện tại.”


  “Tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp phải những cuộc biểu tình khác sau khi đã cử các Đá Nham Thạch đến,” Antonia nói mỉa mai.


  “Dù vậy đi nữa…”


  “Thủ đoạn của tôi không có nguy cơ bị công chúng phát hiện. Khả năng tuyên truyền của Các Con Trai đã bị triệt hạ,” Chó Rừng nói. “Tôi đang kiểm soát mọi thông tin tải ra ngoài, Aja. Ai cũng biết cuộc chiến này đã kết thúc. Họ sẽ không bao giờ được thấy dù chỉ là một bức ảnh chụp những xác chết. Không bao giờ được thấy các hầm mỏ đã đóng cửa. Những gì họ tiếp tục được thấy là các Đỏ tấn công dân thường. Những đứa trẻ thuộc Màu Cấp Trung và Cấp Cao bỏ mạng tại các trường học. Công chúng đứng về phía chúng ta…”


  “Vậy nếu họ nhìn thấy những gì cậu đang làm thì sao?” Cassius hỏi.


  Chó Rừng không trả lời ngay. Thay vào đó, hắn ra hiệu cho cô gái Hồng hầu như chẳng có một mảnh vải che thân đang ngồi trên đi văng phòng khách bên cạnh đến gần. Cô gái, chẳng lớn hơn Eo là bao, lại gần hắn và nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Mắt cô có màu hồng thạch anh, mái tóc màu tử đinh hương óng ánh bạc tết thành bím xõa xuống tấm lưng trần. Cô được nuôi nấng để phục vụ những con quái vật này, và tôi sợ không muốn biết cặp mắt dịu dàng ấy đã nhìn thấy những gì. Con đau của tôi bỗng trở nên thật nhỏ bé. Sự điên cuồng trong tâm trí tôi thật yên lặng. Chó Rừng vuốt mặt cô gái, vẫn nhìn vào tôi, rồi thọc các ngón tay vào miệng cô và cạy răng ra. Hắn xoay đầu cô gái để tôi có thể nhìn, rồi để Aja và Cassius cũng có thể nhìn.


  Cô gái không có lưỡi.


  “Tự tay tôi đã làm việc này sau khi chúng tôi bắt cô ả đi tám tháng trước. Cô ả đã tìm cách ám sát một trong số Các Kỵ Sĩ Xương của tôi ở hộp đêm Agea Pearl. Cô ả ghét tôi. Không muốn gì hơn là được nhìn thấy tôi nằm mục xương dưới đất.” Hắn buông cô ra, rồi rút súng ở bao đựng bên hông và nhét vào tay cô gái. “Bắn vào đầu ta đi, Calliope. Vì tất cả những tủi nhục mà ta đã đổ xuống đầu ngươi và đồng loại của ngươi. Bắn đi. Ta đã cắt lưỡi của ngươi. Ngươi còn nhớ những gì ta đã làm với ngươi trong thư viện mà. Nó sẽ tiếp tục xảy ra hết lần này đến lần khác.” Hắn lại đặt tay lên mặt cô, bóp cái cằm yếu ớt của cô. “Hết lần này đến lần khác. Bóp cò đi, ả điếm ti tiện. Bóp đi!” Cô gái Hồng lắc đầu, giàn giụa nước mắt, và ném khẩu súng xuống sàn, quỳ xuống ôm chặt lấy chân Chó Rừng. Hắn đứng phía trên cô, tỏ vẻ nhân từ và âu yếm vuốt đầu cô gái.


  “Nào, nào, Calliope. Cô đã làm tốt lắm. Tốt lắm.” Chó Rừng quay sang Aja. “Với công chúng, mật ong lúc nào cũng tốt hơn giấm. Còn với những kẻ chiến đấu bằng cờ lê, bằng chất độc, bằng những hành động phá hoại cống rãnh và khủng bố trên đường, cắn chúng ta như những con gián trong đêm, thì nỗi sợ là phương thức duy nhất.” Mắt hắn tìm đến tôi. “Nỗi sợ và sự hủy diệt.”
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    NỌC RẮN

  


  Máu rỉ ra từ chỗ kim loại rì rì chọc vào da đầu tôi. Những sợi tóc vàng bẩn thỉu rớt xuống sàn bê tông trong lúc gã Xám cạo đầu tôi bằng tông đơ. Chiến hữu của hắn gọi hắn là Danto. Hắn xoay đầu tôi sang hai phía để đảm bảo ràng nó đã được cạo sạch, đoạn vỗ mạnh lên đỉnh đầu. “Đi tắm nhé, chủ nhân?” hắn hỏi. “Grimmus thích các tù nhân của bà ta phải sạch sẽ và ngoan ngoãn, nghe rõ chưa?” Hắn vỗ vào chiếc rọ mõm mà chúng đã đeo cho tôi sau khi tôi tìm cách cắn một tên trong số chúng trong lúc chúng kéo tôi ra khỏi bàn của Chó Rừng. Chúng kéo tôi đi bằng một chiếc vòng điện tử quấn quanh cổ, hai tay vẫn bị khóa chặt sau lưng. Mười hai tên Thám cẩu hung hãn kéo tôi đi qua các hành lang như một túi rác.


  Một gã Xám khác tóm vòng cổ kéo giật tôi ra khỏi ghế trong lúc Danto đi lấy vòi năng lượng từ trong tường. Chúng thấp hơn tôi một cái đầu nhưng săn chắc và vạm vỡ. Cuộc sống của chúng đầy cam go - phải đuổi theo Những Kẻ Mở Đường ở vành đai, truy bắt các sát thủ của Liên Minh tới tận đáy của Mặt Trăng, săn lùng Các Con Trai Của Ares ở các hầm mỏ…


  Tôi ghét mỗi khi chúng chạm vào người tôi. Ghét cả bóng dáng và âm thanh của chúng. Quá nhiều. Quá thô lỗ. Quá hà khắc. Chúng làm gì cũng gây đau đớn. Kéo tôi lăn lóc. Chốc chốc lại tát tôi. Tôi gắng hết sức để không chảy nước mắt, nhưng không biết phải làm thế nào.


  Mười hai tên lính xếp hàng nhìn tôi trong lúc Danto đưa ống lên ngắm. Chúng có ba tên Đá Nham Thạch. Hầu hết các đội Thám Cẩu đều có. Làn nước giội vào tôi như một con ngựa đá vào ngực, xé toạc cả da. Tôi xoay người trên sàn bê tông, trườn dọc căn phòng cho đến khi bị ép chặt vào góc. Sọ tôi cụng mạnh vào tường. Những ngôi sao choán hết tầm nhìn. Tôi nuốt nước vào bụng, ho sặc sụa và cuộn tròn lại để bảo vệ mặt vì hai tay vẫn bị còng chặt sau lưng.


  Khi chúng ngừng tay, tôi vẫn còn thở dốc và ho sặc sụa trong rọ mõm, cố tìm không khí. Chúng tháo còng cho tôi và nhét tôi vào bộ áo liền quần màu đen dành cho tù nhân trước khi lại còng tôi tiếp. Có cả một cái mũ trùm đầu mà chúng sẽ sớm đội lên đầu tôi để cướp đi chút nhân tính còn sót lại của tôi. Tôi bị ném vào một chiếc ghế. Chúng lạch cạch khóa còng của tôi vào ghế để giữ chặt tôi. Tất cả cũng chỉ bằng thừa. Nhất cử nhất động đều bị theo dõi. Chúng canh giữ vì con người trước đây của tôi, không phải con người hiện tại. Tôi nheo mắt nhìn chúng, mắt lờ mờ không thể nhìn thấy gì ở xa. Nước nhỏ xuống từ lông mi. Tôi tìm cách ngửi, nhưng mũi tôi nghẹt cứng vì máu đông từ lỗ đến tận khoang mũi. Chúng đã lam gãy nó khi đeo rọ mõm.


  Chúng tôi đang ở trong phòng gia công của Ủy Ban Quản Lý Chất Lượng, nhìn bao quát mọi hoạt động quản lý của nhà ngục bên dưới pháo đài của Chó Rừng. Tòa nhà có hình hộp bê tông như mọi cơ quan chính phủ khác. Ánh sáng độc địa khiến tất cả những người ở đây trông như các xác sống với lỗ chân lông to bằng miệng núi lửa. Ngoài các gã Xám, các Đá Nham Thạch, chỉ có duy nhất một bác sĩ Vàng, một cái ghế, một chiếc bàn khám và một ống nước. Những vết bẩn bám quanh máng thoát nước trên sàn và những vết cào trên chiếc ghế kim loại là bộ mặt và linh hồn của căn phòng này. Chương cuối của các mảnh đời bắt đầu tại đây.


  Cassius sẽ không bao giờ đặt chân đến xó xỉnh này. Rất ít các Hoàng Kim cần hoặc muốn đến đây trừ phi chúng chọn sai đối tượng để gây thù. Nó chính là ruột của đồng hồ, các phụ tùng trong này kêu vo ve và ken két. Ai còn dũng cảm được khi ở nơi mất tính ngươi như chốn này?


  “Thật điên khùng, phải không?” Danto hỏi những kẻ đứng sau hắn. Hắn quay lại nhìn tôi. “Cả đời tao chưa từng thấy thứ gì kỳ lạ đến thế này.”


  “Nhá Tạo Tác hẳn đã đắp cả trăm kí lô lên người hắn,” một kẻ khác nói.


  “Nhiều hơn đấy. Mày đã thấy hắn lúc mặc giáp chưa? Hắn là một con quỷ khốn kiếp.”


  Dan to búng ngón tay xám trổ vào rọ mõm của tôi. “Tao cược rằng được sinh ra lần thứ hai hẳn là đau đớn lắm. Phải nể mày vì điều đó. Nỗi đau là ngôn ngữ muôn loài. Phải không, Gỉ Sắt?” Không thấy tôi trả lời, hắn nhoài người về phía trước vá giẫm mạnh đôi ủng có gót bằng thép lên bàn chân trần của tôi. Một tảng móng chân lớn bật ra. Cơn đau và máu tuôn ra từ chỗ ngón chân để hở. Tôi nghiêng đầu thở hổn hển. “Phải không?” hắn hỏi lại. Tôi chảy nước mắt, không phải vì cơn đau, mà vì vẻ bình thản trong sự độc địa của hắn. Nó khiến tôi cảm thấy thật nhỏ bé. Tại sao chỉ cần một chút sức lực cỏn con mà hắn có thể gây cho tôi nỗi đau nhường ấy? Nó khiến tôi nhớ chiếc hộp giam.


  “Hắn chỉ là một con khỉ đội lốt,” một kẻ khác nói. “Để hắn yên. Hắn đã không hiểu chuyện.”


  “Không hiểu chuyện?” Danto hỏi. “Nhảm nhí. Hắn đã thích được khoác lên người vỏ bọc của một tên chủ nhân. Đã thích được thống trị chúng ta.” Danto cúi xuống để nhìn vào mắt tôi. Tôi tìm cách ngoảnh mặt đi, sợ sẽ lại bị hắn đánh, nhưng hắn giữ chặt lấy đầu tôi và banh tròng mắt tôi ra để mắt chúng tôi nhìn thẳng vào nhau. “Hai em gái của tao đã chết trong Cơn Mưa Sắt ấy của mày, Đỏ. Nhiều bạn bè của tao nữa, mày nghe rõ chứ?” Hắn dùng một thứ gì đó bằng kim loại đập vào mé đầu tôi. Mắt tôi hoa lên. Tôi cảm thấy máu đang chảy. Sau lưng Danto, tên sĩ quan chỉ huy đang kiểm tra thiết bị hiển thị dữ liệu của hắn. “Mày muốn kết cục tương tự cho các con của tao nữa, phải không?” Danto nhìn vào mắt tôi để tìm câu trả lời. Tôi không có câu trả lời hắn có thể chấp nhận.


  Cũng như những kẻ còn lại, Danto là một tên lính quân đoàn kỳ cựu, cứng cỏi như nắp cống sắt hoen gỉ. Vũ khí công nghệ tô điểm bộ đồ chiến đấu màu đen của hắn, những con rồng màu tím cuộn tròn trên các món đồ khảm bạc. Thiết bị quang học được cấy vào mắt để phát hiện ảnh nhiệt và đọc bản đồ chiến trận. Hắn còn có nhiều món vũ khí công nghệ khác được cấy dưới da để giúp săn đuổi các Hoàng Kim và các Đá Nham Thạch. Hình xăm một con rồng biển đang di chuyển nắm chặt số XIII được xăm lên cổ của tất cả bọn chúng, và những đống tro nhỏ nằm dưới chân chữ số. Chúng là thành viên Quân Đoàn Rồng XIII, quân đoàn Pháp Quan ưa thích của Lãnh Chúa Tro Tàn, và giờ là của con gái ông ta, Aja. Dân thường chỉ gọi chúng là các Kỵ Binh. Ngựa Hoang ghét những tên cuồng tín ấy. Chúng là một quân đội tự do gồm ba mươi nghìn người được Aja tuyển chọn để trở thành cánh tay của Hội Chủ, xa khỏi Mặt Trăng.


  Chúng ghét tôi.


  Chúng ghét các Màu Hạ Cấp với sự kỳ thị thâm căn cố đế mà thậm chí các Hoàng Kim cũng không sánh bằng.


  “Nhắm vào tai ấy, Danto, nếu cậu muốn hắn kêu ăng ẳng như một con chó,” một ả Xám đề nghị. Ả đứng ở ngưỡng cửa, quai hàm nhọn hoắt đưa lên đưa xuống trong lúc ả nhai kẹo cao su. Mái tóc màu khói của ả được cạo ngắn theo kiểu thổ dân. Giọng lè nhè như của người Trái Đất. Ả tựa người vào bức tường kim loại bên cạnh một tên Xám đang ngáp dài với cái mũi thanh mảnh như của một gã Hồng thay vì một chiến binh. “Nếu dùng tay vỗ vào tai, anh có thể chọc thủng màng nhĩ nhờ áp lực.”


  “Cảm ơn, Holi.”


  “Sẵn lòng mà.”


  Danto chụm tay lại. “Như thế này hả?” Hắn vỗ vào đầu tôi.


  “Chụm lại hơn tí nữa.”


  Tên sĩ quan chỉ huy búng tay. “Danto. Grimmus muốn hắn còn lành lặn. Lùi lại để bác sĩ kiểm tra đi.” Tôi thở phào nhẹ nhõm trước lệnh ân xá ấy.


  Tên bác sĩ Vàng mập ú thong thả tiến về phía trước để kiểm tra tôi bằng cặp mắt nhỏ sáng màu hoàng thổ. Ánh đèn mờ phía trên khiến mảng hói trên đầu hắn tỏa sáng như một quả táo nhạt bôi sáp. Hắn lướt ống nghe trên ngực tôi, theo dõi hình ảnh qua thiết bị nhỏ cấy trong mắt. “Thế nào, bác sĩ?” tên sĩ quan hỏi.


  “Đáng kinh ngạc,” tên Vàng huýt sáo sau một hồi. “Mật độ xương và nội tạng vẫn ổn định bất kể chế độ dinh dưỡng thấp. Các cơ đã bị teo, như chúng ta đã theo dõi trong phòng thí nghiệm, nhưng không tệ như các cơ Hoàng Kim tự nhiên.”


  “Ý ông là hắn tốt hơn Hoàng Kim?” gã sĩ quan hỏi.


  “Tôi không nói vậy,” tên bác sĩ cáu kỉnh.


  “Bình tĩnh đi. Không có camera đâu, bác sĩ. Đây là phòng gia công. Vậy kết luận là gì?”


  “Có thể di chuyển nó.”


  “Nó?” tôi lẩm bẩm nói trong rọ mõm bằng giọng trầm, không như tiếng người.


  Tên bác sĩ giật mình, ngạc nhiên vì tôi có thể nói.


  “Còn việc gây mê dài hạn thì sao? Phải mất ba tuần để đi từ quỹ đạo này đến Mặt Trăng.”


  “Sẽ ổn thôi.” Tên bác sĩ nhìn tôi sợ hãi. “Nhưng tôi sẽ tăng liều lượng lên mười miligam mỗi ngày, chỉ huy ạ, để đảm bảo an toàn. Hệ thống tuần hoàn của nó mạnh đến bất thường.”


  “Phải rồi.” Gã chỉ huy gật đầu với ả Xám. “Đến lượt cô, Holi. Đặt hắn lên giường. Rồi mang xe đẩy tới đưa hắn đi. Hết việc của ông rồi, bác sĩ. Trở lại thế giới nhỏ bé an toàn đầy những lụa là và cà phê espresso của ông đi. Chúng tôi sẽ lo…”


  Bộp. Nửa trán trước của tên sĩ quan văng ra. Có thứ gì đó bằng kim loại va vào tường. Tôi nhìn chằm chằm vào tên sĩ quan, tâm trí không kịp nhận biết tại sao mặt hắn lại biến mất. Bộp. Bộp. Bộp. Bộp. Như tiếng bẻ khớp ngón tay. Làn sương màu đỏ phun vào không khí từ đầu của những tên kỵ binh đứng gần nhất. Phun cả vào mặt tôi. Tôi cúi đầu xuống. Đằng sau chúng, ả kỵ binh cằm nhọn bình thản bước qua hàng ngũ của mình, bắn thẳng vào gáy chúng. Số còn lại rút súng trường ra, náo động, thậm chí không thể thốt lên những câu chửi thề trước khi một gã Xám khác bắn những phát đạn đôi vào năm tên trong số chúng từ vị trí của mình ở ngưỡng cửa bằng một khẩu súng sử dụng đạn thuốc lạc hậu. Giảm thanh được gắn ở nòng súng để giữ yên lặng. Các Đá Nham Thạch là những kẻ đầu tiên ngã xuống sàn, rỉ máu đỏ.


  “Đã thông thoáng,” ả Xám nói.


  “Thêm hai tên nữa,” tên kia đáp. Hắn bắn gã bác sĩ Vàng trong lúc gã bò ra cửa hòng tìm đường thoát, rồi đá vào ngực Danto. Gã Xám ngước lên nhìn hắn chằm chằm, máu chảy từ dưới cằm.


  “Trigg… tại sao…”


  “Ares gửi lời hỏi thăm, thằng khốn nạn.” Tên Xám bắn ngay dưới vành mũ chiến của Danto, ở giữa hai mắt, và xoay khẩu súng trên tay, thổi khói đang nhả ra từ nòng súng đoạn nhét nó vào bao đựng súng trên chân. “Sạch sẽ.”


  Miệng tôi hoạt động, môi cọ vào rọ mõm, vật lộn để ý nghĩ được liền mạch. “Các… người… là ai…” Ả Xám đẩy một cái xác ra khỏi đường đi.


  “Tên tôi là Holiday ti Nakamura. Kia là Trigg, em trai tôi.” Cô ta nhướng một chân mày đầy sẹo. Khuôn mặt rộng của cô ta lốm đốm tàn nhang. Mũi phẳng lì. Cặp mắt ti hí màu xám đục. “Câu hỏi phải là, ngài là ai?”


  “Tôi là ai?” tôi lẩm bẩm.


  “Chúng tôi đến vì Thần Chết. Nhưng nếu đó là ngài, tôi nghĩ chúng tôi nên đòi tiền lại.” Đột nhiên cô ta nháy mắt. “Tôi đùa thôi, thưa ngài.”


  “Holiday, thôi đi.” Trigg đẩy cô ta sang một bên vẻ che chở. “Chị không thấy ngài ấy đang choáng váng sao?” Trigg cẩn thận tiến tới, tay xòe ra, giọng trấn an. “Ngài ổn rồi. Chúng tôi đến đây để giải cứu ngài.” Giọng của hắn khàn hơn, không mượt như Holiday. Tôi cứng người khi hắn tiến thêm một bước. Mắt nhìn vào tay hắn để tìm vũ khí. Hắn sẽ đánh tôi. “Tôi chỉ muốn mở còng cho ngài thôi. Chỉ có vậy. Ngài muốn điều đó, phải không?”


  Đó là một lời nói dối. Một cái bẫy của Chó Rừng. Hắn có hình xăm số XIII. Đây là các Pháp Quan, không phải Các Con Trai. Những kẻ nói dối. Những tên sát nhân.


  “Tôi sẽ không tháo còng nếu ngài không muốn tôi làm vậy.”


  Không. Không, hắn đã giết các lính canh. Hắn đến đây để giúp đỡ. Chắc chắn là vậy. Tôi thận trọng gật đầu với Trigg và hắn luồn ra sau lưng tôi. Tôi không tin hắn. Tôi thấp thỏm lường trước một cái kim tiêm. Một cái bẫy. Nhưng tất cả những gì tôi cảm thấy là sự giải thoát, sự mạo hiểm của tôi được đền đáp. Chiếc còng được tháo ra. Xương bả vai tôi kêu răng rắc và tôi rên rỉ kéo hai tay về phía trước lần đầu tiên trong suốt chín tháng. Cơn đau khiến chúng run rẩy. Các móng tay đã mọc dài và xấu xí. Nhưng đôi tay này lại là của tôi. Tôi vùng dậy để chạy trốn, nhưng lại ngã vật xuống sàn.


  “Ồ… ồ,” Holiday nói, nhấc ghế lên. “Từ từ thôi, người hùng. Ngài đã bị teo cơ ghê gớm đấy. Cần thay dầu đã.”


  Trigg vòng lại để đứng trước mặt tôi, cười nhếch mép, mặt rạng rỡ và có vẻ trẻ con, không đáng sợ như chị gái hắn, bất chấp hai hình xăm những giọt nước mắt màu vàng nhỏ xuống bên dưới con mắt phải. Hắn trông như một con chó săn trung thành. Hắn nhẹ nhàng gỡ rọ mõm ra khỏi mặt tôi, rồi chợt nhớ ra điều gì đó. “Tôi có thứ này cho ngài đây.”


  “Không phải lúc này, Trigg.” Holiday nhìn cửa ra vào. “Không có thì giờ.”


  “Ngài ấy cần nó,” Trigg thì thầm nói, nhưng vẫn đợi cho đến khi Holiday gật đầu rồi mới lôi gói đồ bằng da từ cái túi mai rùa ra. Hắn đưa nó cho tôi. “Của ngài đấy. Nhận đi.” Hắn cảm thấy sự ngần ngại của tôi. “Tôi đã không gạt ngài về chuyện tháo còng, phải không?”


  “Phải…”


  Tôi xòe tay ra và hắn đặt gói đồ vào đó. Tôi tháo sợi dây đang buộc gói đồ, các ngón tay run rẩy, và tôi có thể cảm thấy sức mạnh trước cả khi nhìn thấy ánh sáng mờ ảo chết người. Tôi suýt đánh rơi gói đồ, sợ nó chẳng kém gì mắt tôi sợ ánh sáng.


  Đó là Kiếm Lưỡi Mềm của tôi. Thanh kiếm mà Ngựa Hoang đã tặng cho tôi. Thanh kiếm mà tính đến nay tôi đã để mất hai lần. Một lần vào tay Karnus, lần khác vào tay Chó Rừng ở Lễ Khải Hoàn. Nó trắng và mịn như răng sữa của một đứa trẻ. Hai tay tôi lướt qua lớp kim loại lạnh lẽo và chuôi kiếm bằng da nhuốm muối của nó. Sự đụng chạm đã đánh thức những kỷ niệm u sầu về một sức mạnh đã phai nhạt và hơi ấm đã lãng quên từ lâu. Mùi hạt phỉ ùa về tâm trí tôi, đưa tôi đến phòng luyện kiếm của Lorn, nơi ông đã dạy tôi đánh kiếm trong lúc cô cháu gái ông quý nhất đang làm bánh ở phòng bếp bên cạnh.


  Thanh Kiếm Lưỡi Mềm vút trong không khí, thật đẹp đè thật giả dối trong lời hứa hẹn sức mạnh của mình. Thanh kiếm sẽ nói với tôi rằng tôi là một vị thần, như nó đã nói với hàng thế hệ những người đi trước tôi, nhưng giờ tôi đã biết lời nói dối ẩn sâu trong nó. Cái giá kinh hoàng mà nó đã khiến người ta phải trả cho sự kiêu ngạo.


  Nó khiến tôi khiếp sợ khi được cầm nó một lần nữa.


  Và nó kêu ken két như tiếng gọi bạn tình của con rắn hổ lục hầm mỏ khi cuộn lại thành một Lưỡi Hái. Lần cuối tôi nhìn thấy nó, nó phẳng phiu nhẵn nhụi, còn lúc này nó lấm tấm những hình ảnh được khắc lên lớp kim loại trắng. Tôi nghiêng kiếm để có thể nhìn rõ hơn những gì được khắc ngay phía trên cán kiếm. Tôi nhìn chằm chằm lặng lẽ. Eo nhìn lại tôi. Ảnh của em được khắc lên lưỡi kiếm. Người họa sĩ đã không khắc hình ảnh của em trên đoạn đầu đài, không phải khoảnh khắc sẽ mãi mãi định hình ý nghĩa của em trong lòng những người khác, mà mật thiết hơn, như người con gái tôi đã yêu. Em cúi người, tóc xõa rối bù trên vai, đang nhặt bông hồng tú cầu dưới mặt đất, mắt ngẩng lên nhìn, chực mỉm cười. Ở phía trên là cha tôi đang hôn mẹ trước ngưỡng cửa căn nhà của chúng tôi. Và gần đầu mũi kiếm, Leanna, Loran và tôi đang đeo mặt nạ quỷ đuổi theo Kieran xuống một đường hầm. Đó là tuổi thơ của tôi.


  Dù ai đã khảm những hình ảnh này, người ấy cũng biết rõ về tôi.


  “Các Hoàng Kim khảm những chiến tích của chúng lên lưỡi kiếm. Những việc nhảm nhí tàn bạo, lớn lao mà chúng đã làm. Nhưng Ares nghĩ ngài sẽ muốn được nhìn thấy những người ngài yêu quý,” Holiday khẽ lên tiếng phía sau Trigg. Cô ta ngoái lại nhìn cánh cửa.


  “Ares đã chết.” Tôi nhìn chúng, nhận thấy sự giả dối ở đó. Nhận thấy sự quỷ quyệt trong mắt chúng. “Chó Rừng đã cử các ngươi tới. Đây là một trò bịp bợm. Một cái bẫy. Để dẫn các người đến căn cứ của Các Con Trai.” Tay tôi nắm chặt cán kiếm. “Để lợi dụng ta. Các người đang nói dối.”


  Holiday lùi lại, sợ thanh kiếm trong tay tôi. Nhưng Trigg tỏ ra đau đớn vì lời buộc tội. “Lừa gạt? Với ngài ư? Chúng tôi sẵn sàng chết vì ngài. Chúng tôi sẵn sàng chết vì Persephone… Eo.” Hắn vật lộn tìm từ để nói, và tôi có cảm giác hắn đã quen để chị gái nói thay mình. “Cả một đội quân đang đợi ngài đằng sau những bức tường này - ngài có hiểu không? Cả một đội quân đang chờ… linh hồn của nó trở về.” Hắn nhoài về phía trước khẩn nài trong lúc Holiday lại nhìn về phía cửa. “Chúng tôi đến từ Nam Pacifica, cực Nam của Trái Đất. Tôi đã nghĩ mình sẽ chết để canh gác những kho thóc ở đó. Nhưng tôi đang có mặt ở đây. Trên Sao Hỏa. Và nhiệm vụ duy nhất của chúng tôi là đưa ngài về nhà…”


  “Ta đã gặp những kẻ nói dối giỏi hơn ngươi,” tôi cười khinh khỉnh.


  “Quên chuyện này đi,” Holiday rút thiết bị hiển thị dữ liệu của mình ra.


  Trigg tìm cách cản cô ta. “Ares đã nói chỉ được dùng nó trong trường hợp khẩn cấp. Nếu chúng bắt được tần số thì…”


  “Nhìn ngài ấy đi. Đây là trường hợp khẩn cấp.” Holiday gỡ thiết bị hiển thị dữ liệu và ném nó cho tôi. Nó đang gọi cho một thiết bị khác. Màn hình nhấp nháy xanh, đợi cho phía bên kia trả lời. Khi tôi xoay nó trên tay, ảnh nổi của một chiếc mũ đội đầu hình mặt trời có mấu nhọn đột nhiên hiện lên trong không khí, nhỏ bằng nắm đấm của tôi. Cặp mắt đỏ lóe lên độc địa bên dưới mũ.


  “Fitchner?”


  “Đoán lại đi, óc chó,” giọng nói líu lo cất lên.


  Không thể nào.


  “Sevro?” tôi gần như vừa nói vừa khóc.


  “Ôi, nhãi, trông cậu như thể vừa chui ra từ một củ hàng còi cọc.”


  “Cậu còn sống…,” tôi nói trong lúc ảnh nổi chiếc mũ đội đầu biến mất để lộ ra khuôn mặt lưỡi rìu của bạn tôi. Cậu nở nụ cười hở những chiếc răng lởm chởm. Hình ảnh lập lòe.


  “Chẳng có tên Phàm Phu nào trên đời này giết được tớ cả.” Cậu cười khùng khục. “Giờ đã đến lúc để cậu trở về rồi, Thần Chết. Nhưng tớ không thể đến đón cậu. Cậu phải đến chỗ tớ. Hiểu chứ?”


  “Bằng cách nào?” Tôi chùi nước mắt.


  “Tin ở Các Con Trai của tớ. Cậu có thể làm vậy chứ?”


  Tôi nhìn hai chị em và gật đầu. “Chó Rừng… hắn đang giữ gia đình tớ.”


  “Thằng chó ăn thịt người ấy không giữ ai cả. Tớ đang bảo vệ gia đình cậu. Tớ đã đưa họ rời khỏi Lykos sau khi cậu bị tóm. Mẹ cậu đang đợi để gặp cậu.” Tôi lại bắt đầu khóc. Sự nhẹ nhõm quá lớn để chống đỡ.


  “Nhưng cậu phải mạnh mẽ lên, nhóc. Và cậu phải di chuyển ngay.” Cậu nghiêng mặt nhìn sang một ai đó. “Đưa tớ nói chuyện với Holiday.” Tôi làm theo. “Hành động cẩn mật nếu có thể. Bằng không thì Quậy tưng lên. Rõ chứ?”


  “Rõ.”


  “Phá bỏ xiềng xích.”


  “Phá bỏ xiềng xích,” hai Xám đồng thanh trong lúc hình ảnh của Sevro lập lòe biến mất.


  “Hãy nhìn sâu hơn là chỉ Màu của chúng tôi,” Holiday nói với tôi. Cô ta xòe bàn tay xăm trổ. Tôi nhìn chằm chằm vào Phù Hiệu Xám khắc trên da thịt cô ta, rồi ngẩng lên nhìn vào khuôn mặt thô kệch, đầy tàn nhang. Cô ta có một con mắt nhân tạo và không nháy như mắt còn lại. Những lời của Eo nghe thật khác khi thốt lên từ miệng cô ta. Nhưng tôi nghĩ đó là khoảnh khắc linh hồn quay trở lại với tôi. Không phải tâm trí. Tôi vẫn thấy có những vết rạn trong nó. Bóng tối ngờ hoặc, lẩn lút. Mà là hy vọng của tôi. Tôi tuyệt vọng bám chặt lấy bàn tay nhỏ hơn của cô ta.


  “Phá bỏ xiềng xích,” tôi hùa theo bằng giọng khàn khàn.


  “Cô sẽ phải cõng tôi.” Tôi nhìn xuống đôi chân vô dụng của mình. “Đứng không nổi.”


  “Đó là lý do vì sao chúng tôi mang cho ngài một ly cocktail nho nhỏ.” Holiday lôi ra một chiếc xi lanh.


  “Cái gì vậy?” tối hỏi.


  Trigg chỉ cười. “Dầu để thay cho ngài. Tôi nói nghiêm túc đấy. Ngài không muốn biết đâu.” Cậu ta mỉm cười. “Cái thứ này sẽ khiến một xác chết cũng phải sống dậy.”


  “Tiêm cho tôi,” tôi nói và xòe tay ra.


  “Sẽ đau đấy,” Trigg cảnh báo.


  “Ngài ấy khủng mà.” Holiday tiến lại gần.


  “Của ngài…” Trigg đưa cho tôi một chiếc găng tay. “Để đặt vào giữa hai hàm răng.”


  Tôi dè dặt cắn lớp da lấm lem mồ hối muối và gật đầu với Holiday. Cô ta lao tới đâm chiếc xi lanh vào thẳng tim tôi. Kim loại xuyên thủng da thịt trong lúc chất lỏng được giải phóng.


  “Quỷ tha ma bắt!” Tôi cố sức hét lên, nhưng chỉ thốt ra những tiếng ùng ục. Lửa nhảy múa trong các mạch máu của tôi, tim tôi thành cái pít tông. Tôi nhìn xuống, trông chờ nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực chết tiệt của mình. Tôi cảm thấy như mọi cơ bắp, mọi tế bào trong cơ thể đang nổ tung, giần giật động năng. Tôi nôn khan. Tôi ngã xuống, bấu chặt lấy ngực, thở hổn hển, nhổ dịch mật, và đấm mạnh xuống sàn. Hai Xám tránh xa khỏi cơ thể đang vặn vẹo của tôi. Tôi xông vào chiếc ghế, rứt toạc nó ra khỏi vị trí đã chốt chặt xuống sàn. Tôi xổ ra một tràng chửi rủa đủ khiến Sevro phải đỏ mặt. Rồi tôi run rẩy và ngẩng lên nhìn họ. “Thứ… gì… đấy?”


  Holiday gắng nhịn cười. “Mẹ tôi gọi nó là Nọc Rắn. Chỉ hiệu quả trong ba mươi phút với hệ thống trao đổi chất của ngài.”


  “Mẹ cô đã tạo ra thứ này sao?”


  Trigg nhún vai. “Chúng tôi đến từ Trái Đất.”


  
    4


    



    BUỒNG GIAM SỐ 2187

  


  Họ hộ tống tôi qua các hành lang như một tù nhân. Mũ trùm kín đầu. Tay còng sau lưng trong chiếc cùm không bị khóa. Người em đi bên trái, cô chị đi bên phải, cả hai đỡ tôi đi. Nọc Rắn giúp tôi bước đi, nhưng không vững. Dù đầy thuốc kích thích nhưng tôi vẫn cảm thấy người mình rũ rượi như một bộ quần áo ướt. Tôi gần như chẳng thể cảm thấy ngón chân bị nứt toác lẫn hai cẳng chân lẩy bẩy của mình. Đôi giày tù nhân mỏng tang của tôi cọ trên sàn nhà. Đầu tôi quay mòng, nhưng tâm trí dễ bị kích động. Tôi hưng phấn tột độ. Tôi nhay nhay lưỡi để khỏi thì thầm, và để nhắc bản thân rằng tôi không còn sống trong bóng tối như trước kia nữa. Cơ thể tôi đang lê bước trong hành lang bê tông. Nó đang bước về phía tự do. về phía gia đình tôi, về phía Sevro.


  Sẽ không ai cản đường hai kỵ binh của quân đoàn Mười Ba, nhất là khi chúng có lệnh phê chuẩn và đích thân Aja cũng ở đây. Tôi ngờ rằng thậm chí chẳng mấy kẻ trong quân đội của Chó Rừng biết tôi vẫn còn sống. Chúng sẽ nhìn kích cỡ của tôi, nhìn vẻ xanh xao như một bóng ma và nghĩ tôi là một tù nhân Đá Nham Thạch kém may mắn nào đó. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy những cặp mắt đang nhìn mình. Cơn hoang tưởng lẻn vào trong tôi. Chúng biết. Chúng biết mày đã bỏ những cái xác ở lại. Mất bao lâu thì chúng sẽ mở cánh cửa đó? Bao lâu thì bọn mày sẽ bị phát hiện? Tâm trí tôi điên cuồng nghĩ đến những tình huống có thể xảy ra, đến cách mọi chuyện bị vỡ lở. Là chất kích thích. Chỉ là chất kích thích mà thôi.


  Chúng ta không đi lên sao?” tôi hỏi khi chúng tôi dùng Thang Trọng Lực đê tiến sâu hơn vào trung tâm của nhà ngục tại thành trì trên núi. “Hay ở dưới này có khoang chứa tàu bay?”


  Đoán hay lắm, thưa ngài,” Trigg nói, vẻ bị ấn tượng. “Chúng ta có một con tàu đang đợi.”


  Holiday thổi bong bóng kẹo cao su. “Trigg, mũi em có vệt gì màu nâu kìa(2). Chỗ này này.”


  “Ôi, im đi. Em không phải là người đã đỏ mặt lúc ngài ấy trần như nhộng.”


  “Em chắc chứ, nhóc? Im lặng.” Thang Trọng Lực chậm dần và hai chị em tỏ ra căng thẳng. Họ mở chốt an toàn trên vũ khí của mình. Cửa mở ra và có người bước vào cùng chúng tôi.


  “Chủ nhân,” Holiday nhẹ nhàng nói với vị khách mới, đẩy tôi sang một bên để dọn đường. Đôi ủng đang bước vào đủ nặng để là của một Hoàng Kim hoặc một Đá Nham Thạch, nhưng các Xám sẽ không bao giờ gọi một Đá Nham Thạch là chủ nhân, một Đá Nham Thạch cũng không bao giờ có mùi đinh hương và quế.


  “Trung sĩ.” Giọng nói ấy khiến tôi nhộn nhạo. Nó thuộc về kẻ đã từng làm vòng đeo cổ từ những cái tai. Vixus. Một đồng đảng cũ của Titus. Hắn đã góp mặt vào cuộc thảm sát tại Lễ Khải Hoàn của tôi. Tôi co người vào một góc Thang Trọng Lực khi nó tiếp tục đi xuống. Vixus sẽ nhận ra tôi. Hắn sẽ đánh hơi thấy tôi. Hắn đang làm vậy, đang nhìn vào chúng tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng sột soạt từ cổ áo khoác của hắn. “Quân đoàn Mười Ba ư?” Vixus hỏi sau một hồi. Chắc hẳn hắn đã để ý đến những hình xăm trên cổ họ. “Các người thuộc quyền chỉ huy của Aja hay của cha cô ta?”


  “Của ngài Vệ Sĩ Thịnh Nộ, trong chuyến đi này, thưa chủ nhân,” Holiday điềm tĩnh đáp. “Nhưng chúng tôi phục vụ dưới trướng Lãnh Chúa Tro Tàn.”


  “À vậy thì các ngươi đã tham gia Trận Deimos vào năm ngoái?”


  “Vâng, thưa chủ nhân. Chúng tôi đã ở cùng ngài Grimmus trên Tàu Đỉa tiên phong được cử đi giết chết Nhà Telemanus trước khi ngài au Fabii đánh bại chúng và các tàu của Arcos. Em trai tôi dã găm một viên đạn vào vai lão Kavax. Suýt hạ được lão thì Augustus và vợ của Kavax đẩy lùi đội tiến công của chúng tôi.”


  “Ôi chà.” Vixus thốt lên tán thưởng. “Nếu thành thì hẳn là một chiến công không tồi. Các ngươi đã có thể kiếm được thêm một giọt lệ khác(3) hả, lính quân đoàn. Ta đang cùng quân đoàn Bảy săn đuổi con chó Đá Nham Thạch ấy. Lãnh Chúa Tro Tàn đã treo thưởng khá lớn để đòi lại nô lệ của mình.” Hắn hít thứ gì đó vào mũi. Nghe như một trong những hộp thuốc kích thích mà Tactus đã từng rất ưa thích. “Còn đây là ai?”


  Ý hắn là tôi.


  Tôi nghe tim mình đập tận mang tai.


  “Một món quà từ Pháp Quan Grimmus để đổi lấy… món hàng mà ngài ấy sẽ mang về,” Holiday nói. “Nếu ngài hiểu ý tôi.”


  “Món hàng. Nửa món hàng thì đúng hơn.” Hắn cười khùng khục trước câu nói đùa của chính mình. “Ta có biết hắn không?” Tay hắn chạm vào mép mũ trùm đầu của tôi. Tôi lùi lại. “Nếu là một Kẻ Gào Rú thì mới sướng làm sao. Đá Cuội? Hay Cỏ Dại? Không, tên này quá cao.”


  “Là một Đá Nham Thạch,” Trigg nói nhanh. “Ước gì là Một Kẻ Gào Rú.”


  “Êu.” Vixus rụt tay lại như thể sợ nhiễm bẩn. “Đợi đã.” Hắn nảy ra một ý định. “Hãy nhốt hắn vào cùng buồng giam với ả khốn Julii. Để chúng đánh nhau vì thức ăn. Ngươi nghĩ sao, Mười Ba? Muốn vui đùa một chút chứ?”


  “Trigg, phá hủy máy quay,” tôi nói the thé bên dưới mũ trùm đầu.


  “Cái gì?” Vixus quay đầu lại hỏi.


  Phụp. Trường Chắn Âm được dựng lên.


  Tôi di chuyển, loạng choạng nhưng nhanh nhẹn. Tôi gỡ hai tay ra khỏi còng, dùng một tay rút Kiếm Lưỡi Mềm được giấu kín và gỡ mũ trùm đầu bằng tay còn lại. Tôi đâm xuyên qua vai Vixus, ghim hắn vào tường và dộng đầu vào hắn. Nhưng tôi không còn được như trước, kể cả khi đã dùng thuốc kích thích. Tầm nhìn của tôi nhòe đi. Tôi loạng choạng. Hắn thì không, và khi tôi còn chưa kịp phản ứng, thậm chí chưa kịp lấy lại tầm nhìn, Vixus đã rút Kiếm Lưỡi Mềm của hắn.


  Holiday dùng thân che chắn cho tôi, đẩy tôi lùi lại. Tôi ngã xuống sàn. Trigg thậm chí còn nhanh hơn; cậu ta nhét khẩu súng của mình vào thẳng miệng Vixus. Gã Hoàng Kim chết điếng, nhìn chằm chằm dọc theo nòng súng, lưỡi cọ vào ống giảm thanh lạnh lẽo. Kiếm Lưỡi Mềm của hắn dừng lại, chỉ cách đầu Holiday vài phân.


  “Suỵt,” Trigg thì thầm. “Hạ kiếm xuống.” Vixus làm theo.


  “Ngài đang nghĩ cái quái gì vậy?” Holiday giận dữ hỏi tôi. Cô ta thở khó nhọc và giúp tôi đứng dậy. Đầu tôi vẫn quay cuồng. Tôi nói lời xin lỗi. Tôi đã hành động ngu ngốc. Tôi đứng vững trở lại rồi nhìn sang Vixus, hắn đang nhìn tôi chằm chằm trong kinh hoàng. Chân tôi run rẩy, và tôi phải dựa vào tay vịn của Thang Trọng Lực để đứng vững. Tim tôi đập thình thịch do sự quá tải của chất kích thích trong cơ thể. Thật ngu ngốc khi tìm cách chiến đấu. Thật ngu ngốc khi sử dụng Trường Chắn Âm. Các Lục đang theo dõi sẽ gắn kết các dữ liệu lại với nhau. Chúng sẽ cử các Xám đi điều tra phòng thẩm vấn. Sẽ tìm thấy các thi thể.


  Tôi gắng kết nối các suy nghĩ rời rạc của mình. Tập trung nào. “Victra còn sống không?” tôi gượng hỏi. Trigg rút khẩu súng ra khỏi răng Vixus để hắn có thể trả lời. Hắn không nói gì. Chưa nói. “Mày có biết bọn chúng đã làm gì với tao không?” tôi hỏi. Sau một hồi bướng bỉnh, Vixus gật đầu. “Và…” tôi phá lên cười. Nó trải dài như vết nứt trên một tảng băng, lan rộng, chuẩn bị vỡ tan thành nghìn mảnh, cho đến khi tôi cắn lưỡi để ngăn nó lại. “Và… và mày vẫn đủ gan để khiến tao phải hỏi lần thứ hai ư?”


  “Ả còn sống.”


  “Thần Chết… chúng sẽ ùa đến đây. Chúng sẽ biết Trường Chắn Âm đang được dựng,” Holiday nói, nhìn vào chiếc máy quay tí hon trên trần thang máy. “Chúng ta không thể thay đổi kế hoạch.”


  “Cô ấy đang ở đâu?” Tôi vặn Kiếm Lưỡi Mềm. “Cô ấy đang ở đâu?”


  Vixus rít lên trong đau đớn. “Tầng 23, buông số 2187. Nếu mày khôn ngoan thì đừng giết tao. Mày có thể nhốt tao trong buồng của ả. Rồi trốn thoát. Tao sẽ chỉ cho mày đường trốn, Darrow.” Cơ bắp và các mạch máu trên cổ hắn nâng lên hạ xuống như những con rắn ẩn mình dưới cát. Hắn không có mỡ thừa. “Hai Pháp Quan đâm lén sau lưng không giúp mày chạy được bao xa đâu. Có cả một đội quân trên ngọn núi này. Các quân đoàn trong thành phố, trên quỹ đạo. Ba mươi Sẹo Vô Song. Các Kỵ Sĩ Xương ở phía Nam Attica.” Hắn hất hàm về phía cái sọ chim nhỏ trên ve áo quân phục của hắn. “Mày còn nhớ chúng chứ?”


  “Chúng ta không cần hắn,” Trigg gắt, ngón tay động đậy trên cò súng.


  “Ồ?” Vixus cười khẩy, sự tự tin quay trở lại khi hắn nhìn thấy sự yếu đuối của tôi. “Vậy mày sẽ làm gì để chống lại một Hiệp Sĩ Olympic hả Hộp Thiếc? Ồ, đợi đã, bọn mày có hai đứa, phải không?”


  Holiday cười khẩy. “Làm việc bọn mày sẽ làm, Goldilocks(4) ạ. Bỏ chạy.”


  “Tầng23,“tôi bảo Trigg.


  Trigg bấm vào bảng điều khiển của Thang Trọng Lực, đưa chúng tôi trệch khỏi đường tẩu thoát mà họ đã chuẩn bị. Cậu ta lôi bản đồ từ thiết bị hiển thị dữ liệu của mình ra và cùng Holiday nghiên cứu nó trong chớp nhoáng. “Buồng giam số 2187 là… ở đây. Sẽ có mật mã. Và các máy quay giám sát.”


  “Quá xa điểm tẩu thoát.” Miệng Holiday mím chặt. “Nếu đi đường đó, chúng ta sẽ tiêu đời.”


  “Victra là bạn của tôi,” tôi nói. Và tôi tưởng cô ấy đã chết, nhưng bằng cách nào đó cô ấy đã sống sót qua những phát súng của ả em gái. “Tôi sẽ không bỏ rơi cô ấy.”


  “Không có lựa chọn nào khác,” Holiday nói.


  “Luôn luôn có một lựa chọn.” Những lời ấy nghe có vẻ kém thuyết phục, ngay cả đối với tôi.


  “Nhìn bản thân ngài đi. Ngài là một cái xác rỗng!”


  “Thôi đi, Holi,” Trigg nói.


  “Ả khốn Hoàng Kim đó không phải một người trong số chúng ta! Chị sẽ không chết vì ả.”


  Nhưng Victra sẵn sàng chết vì tôi. Trong bóng tối, tôi đã nghĩ đến cô ấy. Niềm hân hoan trẻ con trong mắt cô khi tôi đưa cho cô lọ Hương Mưa lúc ở thư phòng của Chó Rừng. “Tôi đã không hề biết. Darrow. Tôi đã không hề biết,” là những lời cuối cùng cô nói với tôi sau khi Roque phản bội chúng tôi. Tử thần đang vây quanh, những viên đạn găm trên lưng, và tất cả những gì cô muốn là tôi sẽ nghĩ tốt về cô vào thời khắc cuối cùng.


  “Tôi sẽ không bỏ bạn mình lại,” tôi lặp lại như một cái máy.


  “Tôi sẽ đi theo ngài,” Trigg lè nhè nói. “Bất cứ điều gì ngài muốn, Thần Chết. Tôi là người của ngài.”


  “Trigg,” Holiday thì thầm. “Ares đã nói…”


  “Ares đã không làm thủy triều đổi hướng.” Trigg hất hàm về phía tôi. “Ngài ấy có thể. Chúng ta sẽ đến nơi ngài ấy đến.”


  “Và nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội trốn thoát thì sao?”


  “Thì chúng ta sẽ tạo ra cơ hội mới. Chúng ta có đủ chất nổ.”


  Cặp mắt Holiday trở nên đờ đẫn và quai hàm bành bạnh của cô ta động đậy. Tôi biết ánh mắt ấy. Cô ta không nhìn em trai mình như tôi nhìn. Cậu ta không phải một thám cẩu, không phải một sát thủ. Với cô ta, đó là thằng bé mà cô ta đã cùng lớn lên.


  “Được rồi, chị sẽ tham gia,” cô ta miễn cưỡng nói.


  “Còn gã Vô Song này thì sao?” Trigg hỏi.


  “Nếu hắn chịu nhập mã thì sẽ được sống,” tôi nói. “Bắn chết hắn nếu hắn giở trò.”


  


  Chúng tôi ra khỏi thang máy ở tầng 19. Tôi lại đội mũ trùm để Holiday chỉ đường trong lúc Vixus đi phía trước như thể đang hộ tống chúng tôi đến buồng giam, Trigg giữ khẩu súng sẵn sàng ở ngay phía sau. Hành lang im lặng. Tiếng bước chân của chúng tôi vọng lại. Tôi không thể nhìn thấy gì bên ngoài mũ trùm đầu.


  “Đến rồi,” Vixus nói khi chúng tôi tới cửa.


  “Nhập mã vào, thằng khốn,” Holiday ra lệnh.


  Hắn làm theo và cánh cửa rít mở. Tiếng động gầm lên xung quanh chúng tôi. Tiếng tín hiệu khủng khiếp vang lên từ những chiếc loa. Buồng giam lạnh cóng, mọi thứ trắng toát. Trần nhà sáng bừng trong ánh sáng chói lọi đến nỗi tôi thậm chí không thể nhìn trực tiếp vào nó. Vị chủ nhân tiều tụy của buồng giam nằm trong góc, hai chân gập lại thành tư thế bào thai, lưng quay về phía tôi. Lưng vằn vện những vết bỏng cũ, và các vết đòn roi. Mớ tóc bạch kim rối bù rũ trên mắt là tất cả những gì đang che chắn người con gái này khỏi ánh sáng chói lòa. Tôi sẽ không biết cô là ai nếu không nhờ hai vết sẹo từ các viên đạn trên đốt sống giữa hai bả vai cô.


  “Victra!” tôi hét lên giữa tiếng ồn. Cô không thể nghe thấy tôi. “Victra!” tôi lại hét ngay lúc tiếng ồn tắt lịm, thay thế bởi tiếng tim đập trên loa. Chúng đang tra tấn cô bằng âm thanh và ánh sáng. Cảm quan. Hoàn toàn trái ngược với sự hành hạ mà tôi phải chịu đựng. Cô đã nghe thấy tiếng tôi; cô quay đầu về phía tôi. Cặp mắt vàng hung tợn nhìn qua mớ tóc rối. Tôi thậm chí không biết cô có nhận ra tôi hay không. Sự táo tợn mà trước đây Victra khoác lên lồ lộ nay đã biến mất. Cô che người, yếu ớt, sợ hãi.


  “Đỡ cô ta đứng dậy,” Holiday nói, đẩy Vixus ngã úp mặt xuống sàn. “Chúng ta phải đi thôi.”


  “Cô đã bị liệt…” Trigg nói. “Phải không?”


  “Quỷ tha ma bắt. Vậy thì chúng ta phải cõng cô ta.”


  Trigg nhanh nhẹn tiến lại gần Victra. Tôi đưa tay ra sau đập vào ngực cậu ta để cản lại. Ngay cả trong tình trạng này Victra vẫn có thể giật đứt hai tay ra khỏi người cậu ta. Tôi hiểu cảm giác khiếp sợ mà mình đã cảm thấy khi được kéo ra khỏi hầm ngục, nên tôi chậm rãi di chuyển về phía Victra. Nỗi sợ của chính tôi lùi về một góc trong tâm trí, thay thế bằng sự căm phẫn trước những gì em gái của Victra đã làm với cô. Căm phẫn vì biết rằng đây là lỗi của tôi.


  “Victra, là tôi đây. Là Darrow.” Cô không có biểu hiện gì là đã nghe thấy tôi. Tôi khom người bên cạnh cô. “Chúng tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây. Chúng tôi có thể nâng…”


  Cô vồ lấy tôi, dùng hai tay chồm về phía trước. “Cởi mũ của mày ra,” cô gào lên. “Cởi mũ của mày ra.” Cô co giật khi Holiday lao về phía trước và thụi vào phần mềm ở lưng cô. Điện thế không đủ cao.


  “Cúi xuống!” Holiday hét lên. Victra đấm vào giữa miếng giáp ngực của Holiday, ném cô ta lùi lại cả một mét, dội mạnh vào tường. Trigg bắn hai viên đạn gây mê từ khẩu súng trường hai nòng, loại súng các bin đa dụng, vào đùi cô. Chúng khiến cô lịm đi nhanh chóng. Nhưng cô vẫn thở dốc dưới sàn nhà, nhìn tôi bằng con mắt khẽ hé mở cho đến khi ngất lịm.


  “Holiday…” tôi nói.


  “Tôi ổn.” Holiday rên rỉ, vực mình đứng dậy. Ở chính giữa miếng giáp ngực có một vết lõm hình nắm đấm. “Ả Phàm Phu cũng biết đấm ra trò đấy,” Holiday nói, nhìn vết lõm ngưỡng mộ. “Đáng lẽ bộ áo giáp này có thể đỡ cả đạn súng máy.”


  “Gene của Nhà Julii,” Trigg lẩm bẩm. “Cũng may cô ta đã để ý lượng calo nạp vào người.” Cậu ta nhấc Victra lên vai và đi theo Holiday ra ngoài hành lang trong lúc cô ta cáu kỉnh bảo tôi hãy nhanh chóng bám theo họ. Chúng tôi để Vixus nằm úp mặt xuống sàn nhà trong buồng giam. Vẫn còn sống, như tôi đã hứa.


  “Bọn tao sẽ tìm được mày,” hắn nói và ngồi dậy trong lúc tôi đóng cửa. “Mày biết bọn tao sẽ tìm được. Hãy bảo thằng nhãi ranh Sevro là bọn tao đang đến. Một gã Barca đã tiêu đời. Còn lại một gã.”


  “Mày vừa nói gì?” tôi hỏi.


  Tôi đột ngột bước trở lại vào buồng giam và mắt hắn chìm trong sợ hãi. Cùng nỗi sợ mà chắc hẳn Lea đã cảm thấy nhiều năm trước khi tôi trốn trong bóng tối lúc Antonia và Vixus tra tấn cô để dụ tôi xuất hiện. Hắn đã cười khi máu cô thấm ướt trảng rêu. Và khi các bạn của tôi bỏ mạng tại khu vườn. Giờ hắn lại muốn tôi chừa lại cái mạng cho hắn để có thể tiếp tục giết người. Ác quỷ sống dựa vào sự khoan dung.


  Kiếm Lưỡi Mềm của tôi cuộn lại thành Lưỡi Hái.


  “Làm ơn,” hắn cầu xin, đôi môi mỏng dính run rẩy để tôi cũng có thể nhìn thấy thằng bé trong con người hắn khi hắn nhận ra mình đã phạm phải sai lầm. Vẫn có người nào đó, ở đâu đó, yêu thương hắn. Nhớ về hắn như một đứa trẻ tình quái hay một đứa trẻ đang ngủ say trong nôi. Giá như hắn tiếp tục làm đứa trẻ đó. Giá như tất cả chúng ta đã tiếp tục làm trẻ con. “Hãy rủ lòng thương, Darrow. Cậu không phải kẻ sát nhân. Cậu không phải Titus.”


  Tiếng nhịp tim của căn phòng trầm hơn. Ánh sáng trắng soi bóng cho hắn.


  Hắn muốn có sự thương hại.


  Lòng thương hại của tôi đã lạc mất trong bóng tối.


  Các anh hùng trong những bài hát Đỏ có lòng nhân từ, có nghĩa khí. Họ đã để người khác sống, như tôi đã để Chó Rừng sống, để họ có thể tiếp tục không bị tội ác làm vấy bẩn. Cứ để kẻ hung đồ làm tên ác quỷ. Cứ để hắn mặc màu đen và tìm cách đâm tôi khi tôi đã quay lưng bước đi, để tôi có thể quay lại và giết hắn, có được sự thỏa mãn mà không phải ăn năn. Nhưng đây không phải một bài hát. Đây là chiến tranh.


  “Darrow…”


  “Tao cần mày gửi một thông điệp đến Chó Rừng.”


  Tôi cắt cổ Vixus. Và trong lúc hắn đổ ụp xuống sàn, sự sống trào ra khỏi cơ thể, tôi biết hắn đang sợ vì chẳng có gì đợi hắn ở thế giới bên kia. Hắn thở òng ọc, khóc thút thít trước khi lìa đời. Và tôi chẳng cảm thấy điều gì.


  Đằng sau tiếng nhịp tim của căn phòng, còi báo động đang bắt đầu rền rĩ.
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    KẾ HOẠCH C

  


  “Khỉ thật,” Holiday nói. “Tôi đã bảo là chúng ta không có thời gian rồi mà.”


  “Sẽ ổn thôi,” Trigg nói.


  Chúng tôi đang ở trong thang máy. Victra nằm trên sàn. Trigg đang giúp cô mặc chiếc áo mưa màu đen để cho cô có chút đoan trang tối thiểu. Các khớp ngón tay tôi tái nhợt. Máu của Vixus nhỏ giọt trên hình ảnh những đứa trẻ đang chơi đùa trong đường hầm được khắc trên thanh kiếm. Nó nhỏ xuống cha mẹ tôi và làm vấy bẩn mái tóc đỏ của Eo trước khi tôi chùi nó khỏi kiếm bằng chiếc áo tù nhân của mình. Tôi đã quên mất rằng cướp đi một sinh mạng mới dễ làm sao.


  “Sống vị kỷ, chết một mình,” Trigg nói khẽ. “Người ta cứ nghĩ rằng với bộ óc đó, chúng sẽ đủ hiểu biết để không làm những thằng khốn nạn đến vậy.” Cậu ta quay sang tôi, vuốt mớ tóc rủ xuống đôi mắt cứng rắn. “Tôi xin lỗi vì đã tỏ ra thô lỗ, thưa ngài. Ngài biết đấy, nếu hắn là bạn của ngài…”


  “Bạn?” Tôi lắc đầu. “Hắn không có bạn.”


  Tôi cúi xuống để vuốt tóc khỏi mặt Victra. Cô đang tựa vào tường ngủ yên bình, hai gò má trồi lên vì đói, môi mỏng dính và buồn bã. Cô đẹp đến rúng động ngay cả trong lúc này. Tôi tự hỏi chúng đã làm gì với cô. Cô gái tội nghiệp, lúc nào cũng mạnh mẽ, cũng sỗ sàng, nhưng luôn che giấu lòng tốt bên trong. Tôi tự hỏi nó có còn sót lại một chút nào hay không.


  “Ngài ổn chứ?” Trigg hỏi. Tôi không trả lời. “Cô ấy là người con gái của ngài ư?”


  “Không,” tôi nói. Tôi đưa tay sờ bộ râu quai nón đã mọc dài trên mặt. Tôi ghét nó kêu xào xạo và bốc mùi thế này. Tôi ước gì lúc trước Danto cạo cả nó. “Tôi không ổn.”


  Tôi không cảm thấy hy vọng. Tôi không cảm thấy tình yêu.


  Không thấy khi nhìn vào những gì chúng đã làm với Victra, với tôi.


  Chỉ có sự thù ghét đang dâng trào.


  Ghét cả những gì tôi đã trở thành. Tôi cảm thấy Trigg đang nhìn mình. Biết rằng cậu ta đang thất vọng. Cậu ta muốn có Thần Chết. Còn tôi chỉ là chiếc vỏ rỗng tiều tụy của một con người. Tôi lần tay qua những dẻ sườn. Quá nhiều những thứ mảnh mai nhỏ nhắn. Tôi đã hứa quá nhiều điều với các Xám này. Tôi đã hứa quá nhiều điều với tất cả mọi người, đặc biệt là Victra. Cô rất chân thành với tôi. Còn tôi đã là gì ngoài lại thành một kẻ khác muốn lợi dụng cô? Một kẻ khác mà mẹ cô đã dạy cô phải sẵn sàng để chống lại.


  “Ngài biết chúng ta cần gì không?” Trigg hỏi.


  Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta chăm chú. “Công lý?”


  “Một chai bia lạnh.”


  Tiếng cười bật ra khỏi miệng tôi. Quá lớn. Khiến tôi phát sợ.


  “Khỉ thật,” Holiday lẩm bẩm, tay múa may trên bảng điều khiển. “Khỉ thật. Khỉ thật. Khỉ thật…”


  “Chuyện gì vậy?” tôi hỏi.


  Chúng tôi đang kẹt giữa tầng 24 và tầng 25. Cô ta bấm mạnh vào các nút nhưng thang máy đột ngột bị kéo ngược lên trên. “Chúng đã chiếm quyền kiểm soát bảng điều khiển. Chúng ta sẽ không thể tới được khoang tàu bay. Bọn chúng đang đổi hướng đi của chúng ta…” Cô ta thở dài trong lúc ngẩng lên nhìn tôi. “Lên tầng một. Chó chết. Chó chết. Chó chết. Sẽ có các thám cẩu đang đứng đợi, có lẽ cả các Đá Nham Thạch nữa… và các Hoàng Kim.” Cô ngập ngừng. “Chúng biết ngài đang ở đây.”


  Tôi gắng kìm nén sự tuyệt vọng đang trào dâng trong dạ. Tôi sẽ không quay lại. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Tôi sẽ giết Victra sẽ tự sát trước khi để bọn chúng đưa chúng tôi đi.


  Trigg cúi xuống nói với chị gái. “Chị có thể đột nhập hệ thống được không?”


  “Em nghĩ chị đã học làm việc ấy từ lúc quái quỷ nào hả?”


  “Ước gì Ephraim ở đây. Anh ấy có thể.”


  “Chị không phải là Ephraim.”


  “Trèo ra ngoài thì sao?”


  “Nếu em muốn trở thành một vết bẩn dính trên tường thì cứ việc.”


  “Vậy chỉ còn một lựa chọn duy nhất. Nhỉ?” Cậu ta thò tay vào túi. “Kế hoạch C.”


  “Chị ghét kế hoạch C.”


  “Ừ thì. Đến lúc phải cắn răng mà chịu đựng rồi, búp bê. Gọi Kẻ Ngoại Đạo.”


  “Kế hoạch C là gì?” tôi hỏi khẽ.


  “Căng rồi đây.” Trigg kích hoạt bộ đàm, mã số lóe lên trên màn hình trong lúc cậu ta kết nối với một tần số an toàn. “Người Mở Đường gọi Hung Cốt. Nghe rõ không. Người Mở Đường gọi…”


  “Hung Cốt nghe rõ,” một giọng nói ma mị vọng lại. “Yêu cầu nhập mã phê chuẩn. Hết.”


  Trigg kiểm tra thiết bị hiển thị dữ liệu của mình. “13439283. Hết.”


  “Mã chính xác.”


  “Chúng tôi cần lực lượng giải cứu thứ hai sau năm phút. Đã cứu được công chúa, kèm một người nữa ở tình trạng hai.”


  Đầu bên kia ngập ngừng trong giây lát, sự nhẹ nhõm trong giọng nói rõ rệt đến mức có thể cảm thấy dù là qua sóng bộ đàm. “Báo muộn quá đấy.”


  “Giết người không phải chuyện đúng giờ.”


  “Sẽ có mặt sau mười phút. Hãy giữ cho anh ta còn sống.” Bộ đàm ngừng liên kết.


  “Một lũ nghiệp dư chó chết,” Trigg lẩm bẩm.


  “Mười phút,” Holiday lặp lại.


  “Chúng ta đã gặp phải những tình huống còn tệ hơn thế này.”


  “Khi nào?” Cậu ta không trả lời. “Đáng lẽ phải đến thẳng khoang tàu bay chó chết mới phải.”


  Tôi có thể làm gì?” tôi hỏi, cảm thấy sự sợ hãi của họ. “Tôi có thể giúp được gì?”


  Đừng chết là được,” Holiday nói trong lúc hạ ba lô xuống. “Chết là công cốc hết.”


  “Ngài phải kéo bạn của ngài đi,” Trigg nói trong lúc gỡ vũ khi ra khỏi người, ngoại trừ bộ giáp. Cậu ta lấy thêm hai món vũ khi đời cũ ra khỏi ba lô - hai khẩu súng ngắn để hỗ trợ cho khẩu súng trường hai nòng sử dụng khí hạng nặng. Cậu ta đưa cho tôi một khẩu súng ngắn. Tay tôi run rẩy. Tôi chưa cầm một khẩu súng thuốc nào kể từ hồi mười sáu tuổi, khi huấn luyện cùng Các Con Trai. Chúng cực kỳ kém hiệu quả và nặng nề, chưa kể phản lực khiến chúng rất thiếu chính xác.


  Holiday lấy ra một chiếc hộp lớn bằng nhựa từ trong túi. Các ngón tay cô ta dừng lại trên then chốt.


  Cô ta mở chiếc hộp, để lộ ra một cái xi lanh kim loại với quả bóng bằng thủy ngân quay tròn ở chính giữa. Tôi nhìn chằm chằm vào thiết bị ấy. Nếu Hiệp Hội bắt gặp cô ta mang nó, cô ta sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng một lần nữa. Cực kỳ bất hợp pháp. Tôi nhìn bảng hiển thị gắn trên tường của Thang Trọng Lực. Còn mười tầng. Holiday nắm chặt điều khiển của xi lanh. Tám tầng.


  Liệu Cassius có đang đúng đợi? Còn Aja? Còn Chó Rừng? Không. Hẳn bọn chúng đang ở trên tàu, chuẩn bị cho bữa tối. Chó Rừng đang hưởng thụ cuộc sống. Chúng sẽ không biết còi báo hiệu được dành cho tôi. Và kể cả có biết, chúng cũng sẽ chậm trễ. Nhưng đã có đủ thứ để sợ ngay cả khi không có ai trong số chúng đến. Một Đá Nham Thạch có thể dùng tay không để bẻ đôi các Xám này. Trigg biết điều đó. Cậu ta nhắm mắt lại, chạm vào bốn điểm trên ngực, tạo thành một cây thánh giá. Holiday để ý hành động đó, nhưng không làm theo.


  “Đây là công việc của chúng tôi,” cô ta nói khẽ với tôi. “Nên hãy nuốt lòng tự tôn của ngài vào trong. Đứng đằng sau và để chúng tôi hành động.”


  Trigg bẻ cổ và hôn lên ngón đeo nhẫn trên bàn tay trái đi găng của cậu ta. “Đứng sát vào. Ép hẳn mông vào đi, thưa ngài. Đừng ngại.”


  Còn ba tầng nữa.


  Holiday chuẩn bị sẵn sàng khẩu súng trường bắn khí ga trên tay phải và căng thẳng nhai kẹo cao su, ngón cái của bàn tay trái đặt trên chiếc điều khiển từ xa. Còn một tầng. Chúng tôi đang giảm tốc độ. Nhìn chằm chằm vào cánh cửa đôi. Tôi kẹp hai chân Victra vào nách.


  “Chị yêu em, nhóc,” Holiday nói.


  “Em cũng yêu chị, búp bê,” Trigg lẩm bẩm đáp lại, giọng căng thẳng và máy móc.


  Tôi cảm thấy sợ hơn cả lúc nằm trong Đạn Sao tại khoang của Ống Phóng trước Cơn Mưa Sắt. Không chỉ sợ cho bản thân, mà cho cả Victra và hai chị em này. Tôi muốn họ được sống. Tôi muốn biết về Nam Pacifica, muốn tìm hiểu họ đã bày những trò đùa gì với mẹ họ. Muốn biết họ có từng nuôi một chú chó, có căn nhà nào ở thành phố hay ngoại ô hay không…


  Thang Trọng Lực khò khè dừng lại.


  Đèn cửa lóe lên. Và cánh cửa dày bằng kim loại đang ngăn cách chúng tôi với đạo quân tinh nhuệ của Chó Rừng xịch mở. Hai quả Lựu Đạn Choáng được ném vào và bám chặt vào tường. Bíp. Bíp. Rồi Holiday bấm nút trên thiết bị. Một âm thanh trầm đục xé thủng sự im lặng của thang máy trong lúc tia xung điện tử vô hình bắn ra từ Bom Xung hình cầu dưới chân chúng tôi. Các lựu đạn xì xèo tắt ngóm. Đèn trong thang máy lẫn bên ngoài vụt tắt. Và tất cả các Xám đang đứng đợi bên ngoài cửa với những món vũ khí xung công nghệ cao, cùng tất cả các Đá Nham Thạch mặc giáp nặng nề với các khớp và mũ đội đầu điện tử, cùng thiết bị lọc khí, bị thời Trung Cổ tát vào mặt.


  Nhưng vũ khí cổ lỗ của Holiday và Trigg vẫn hữu dụng. Họ lẻn ra khỏi thang máy, tiến vào hành lang đá, cúi người phía trên vũ khí của mình như những con quỷ Gothic. Đó là một cuộc tàn sát. Hai kẻ thiện xạ bắn những viên đạn cũ kỹ thẳng vào hàng ngũ các Xám không phòng bị trong hành lang rộng lớn. Không có gì che chắn. Ánh sáng lóe lên trong hành lang. Âm thanh rền rĩ của những khẩu súng trường hạng nặng. Tiếng hai hàm răng tôi va vào nhau lập cập. Tôi chết điếng giữa thang máy cho đến khi Holiday hét lên với tôi. Tôi vội vàng chạy theo Trigg, kéo Victra đằng sau.


  Ba gã Đá Nham Thạch ngã xuống khi Holiday ném một quả lựu đạn cổ. Đoàng. Một lỗ hổng toác ra trên trần nhà. Vôi vữa trút xuống. Bụi. Những chiếc ghế và các Đồng rớt xuống từ căn phòng phía trên qua lỗ hổng, đâm sầm vào cuộc hỗn chiến. Tôi thở gấp. Một cái đầu văng ra phía sau, cơ thể xoay trên sàn. Một ả Xám bỏ chạy để bọc hậu cuối hành lang bằng đá. Holiday bắn vào sống lưng cô ả. Cô ta ngã sóng soài như một đứa trẻ trượt trên mặt băng. Chuyển động ở khắp nơi. Một tên Xám bắn từ bên sườn.


  Tôi dùng khẩu súng ngắn để bắn trả, ngắm trật lất. Đạn sượt qua áo giáp của hắn. Gã đàn ông nặng hai trăm kí lô vung chiếc Rìu Ion đã cạn năng lượng, nhưng cạnh rìu vẫn còn sắc. Hắn tru lên những tiếng hò giao chiến và màn sương đỏ phun ra từ mũ đội đầu của hắn. Đạn đã bắn xuyên qua hốc mắt trên chiếc mũ đầu lâu. Cơ thể hắn đổ ập về phía trước, trượt dài, suýt đẩy tôi ngã lăn ra sàn. Trigg đã chuyển sang mục tiêu tiếp theo, găm những viên đạn kim loại vào đối thủ, kiên nhẫn như một người thợ đóng đinh vào gỗ. Không có sự đam mê. Không có nghệ thuật. Chỉ có sự huấn luyện và vật lý.


  “Thần Chết, nhấc mông ngài lên!” Holiday thét. Cô ta kéo tôi xuống hành lang, tránh xa khỏi đám hỗn loạn trong lúc Trigg đi theo sau, ném mạnh một quả lựu đạn dính vào đùi gã Hoàng Kim không mặc giáp, gã này đã tránh được bốn phát súng trường của Trigg. Bùm. Xương và thịt bắn lên thành một màn sương.


  Hai chị em nạp đạn trong lúc chạy, Trigg nhấc bổng Victra lên vai sau khi chúng tôi đã vượt qua đội quân tiên phong. Tôi chỉ gắng để không lăn ra ngất xỉu hay ngã vật xuống. “Rẽ phải sau năm mươi bước, rồi chạy lên cầu thang!” Holiday hét. “Chúng ta có bảy phút.”


  Hành lang yên lặng một cách kỳ quái. Không còi báo động. Không đèn. Không có tiếng vo ve của không khí nóng chạy trong lỗ thông khí. Chỉ có tiếng thình thịch từ những đôi ủng của chúng tôi và những tiếng thét xa xăm, cùng tiếng kêu răng rắc từ các khớp tôi và tiếng thở hổn hển. Chúng tôi chạy qua một cửa sổ. Những con tàu màu đen chết cứng rơi xuống từ trời cao. Những đốm lửa nhỏ rực cháy nơi các con tàu khác đã hạ cánh. Những chiếc xe điện khựng lại trên đường ray điện từ. Chỉ có những ánh đèn từ hai đỉnh núi xa nhất là còn sáng. Quân cứu viện được trang bị vũ khí công nghệ sẽ sớm tới tiếp trợ, nhưng chúng sẽ không biết nguyên nhân của biến cố này, không biết phải tìm ở đâu. Hệ thống camera và máy quét sinh trắc học đã bị vô hiệu hóa, Cassius và Aja sẽ không thể tìm chúng tôi. Điều ấy có thể sẽ cứu mạng chúng tôi.


  Chúng tôi chạy lên cầu thang. Cơn chuột rút gặm nhấm bắp chân phải và gân kheo của tôi. Tôi rên rỉ và suýt ngã xuống. Holiday đỡ tôi. Cái cổ cứng cáp của cô ta đỡ dưới nách tôi. Ba gã Xám dưới chân cầu thang dài bằng cẩm thạch đã phát hiện ra chúng tôi. Holiday đẩy tôi sang một bên và bắn hạ hai tên trong số chúng bằng khẩu súng trường, rồi gã thứ ba bắn trả. Những viên đạn găm vào đá cẩm thạch.


  “Chúng có đạn khí yểm trợ,” Holiday gào lên. “Chạy. Chạy mau.”


  Rẽ phải thêm hai lần nữa, chạy qua một số Màu Hạ cấp, những người này nhìn tôi chằm chằm, miệng há hốc, qua các hành lang bằng cẩm thạch có trần cao chót vót và những bức tượng Hy Lạp, qua các phòng tranh Chó Rừng giữ những tác phẩm ăn cắp, đã có lần hắn cho tôi xem bản tuyên ngôn của Hancock và thủ cấp được bảo quản của vị tổng thống cuối cùng của Đế Quốc Mỹ.


  Cơ bắp nóng rực. Sườn đau nhức.


  “Ở đây!” cuối cùng Holiday hét lên.


  Chúng tôi chạy đến một chiếc cửa dành cho đầy tớ trong hành lang phụ và đẩy nó ra để tiến vào ánh sáng ban ngày lạnh lẽo. Cơn gió nuốt chửng lấy tôi, hàm răng băng giá cắn toạc qua bộ áo liền quần lúc bốn người chúng tôi loạng choạng tiến ra lối đi bộ bằng kim loại dọc pháo đài của Chó Rừng. Phía bên phải, những tảng đá của ngọn núi đầu hàng trước dinh thự hiện đại bằng kính và kim loại phía trên. Bên trái là vực thẳm sâu một nghìn mét. Tuyết cuộn xoáy xung quanh bề mặt của ngọn núi. Gió gào thét. Chúng tôi bước dọc lối đi cho đến khi nó uốn quanh một phần của pháo đài, nối với chiếc cầu lát bê tông kéo dài từ ngọn núi tới một sân bay bị bỏ hoang như cánh tay xương xẩu đang vươn tới chiếc đĩa bằng bê tông bị vùi lấp dưới tuyết.


  “Bốn phút,” Holiday hét lớn trong lúc đỡ tôi đi qua cây cầu về phía đường băng. Cuối cùng, cô ta ném tôi xuống đất. Trigg đặt Victra bên cạnh tôi. Một lớp băng cứng khiến bê tông trơn trượt và xám như màu khói. Những đống tuyết quây quanh bức tường bằng bê tông cao đến eo đang chắn giữa sân bay hình tròn với vực thẳm sâu nghìn mét.


  “Còn tám mươi viên trong ổ súng trường, sáu viên trong ổ súng ngắn,” Trigg nói với chị gái. “Em chỉ còn từng đó.”


  “Chị có mười hai,” Holiday nói, và ném một chiếc hộp nhỏ xuống. Nó nổ bốp và khói xanh cuộn vào không khí. “Phải trấn thủ cây cầu.”


  “Em có sáu quả mìn.”


  “Đặt đi.”


  Trigg chạy nhanh về phía cầu, cuối cầu là hàng loạt những cánh cửa chịu lực đang đóng kín, lớn hơn lối đi dành cho thợ bảo dưỡng ở bên hông mà chúng tôi đã đi qua. Run lẩy bẩy và chẳng nhìn thấy gì vì tuyết, tôi kéo Victra lại gần, tựa vào tường để tránh gió. Bông tuyết dồn lại phía trên chiếc áo mưa màu đen mà cô đang mặc. Chúng dập dờn như đám tro đã rơi xuống lúc Cassius, Sevro và tôi thiêu trụi thành trì của Nhà Minerva rồi bắt cóc đầu bếp của họ. “Chúng ta sẽ ổn thôi” tôi nói với cô ấy. “Chúng ta sẽ thoát.” Tôi nhòm qua bức tường thấp bằng bê tông để nhìn xuống thành phố bên dưới. Nó yên bình đến kỳ lạ. Mọi tiếng động, mọi phiền muộn của nó đã bị Bom Xung khiến cho im bặt. Tôi nhìn một bông tuyết lớn hơn những bông tuyết còn lại bay trong gió và đậu xuống khớp ngón tay mình.


  Tôi đã đến đây như thế nào? Một thằng nhóc của những hầm mỏ giờ đã trở thành chiến thần gục ngã đang run rẩy nhìn xuống thành phố tối om, hy vọng có thể về nhà, bất chấp tất cả. Tôi nhắm mắt, ước gì mình đang ở bên cạnh bạn bè bên gia đình.


  “Ba phút,” Holiday nói sau lưng tôi. Bàn tay đeo găng của cô ta chạm vào vai tôi tỏ ý bảo vệ trong lúc ngẩng lên trời để tìm kiếm kẻ thù. “Ba phút là chúng ta thoát khỏi đây, Chỉ ba phút.”


  Tôi ước gì mình có thể tin cô ta, nhưng tuyết đã ngừng rơi.
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    CÁC NẠN NHÂN

  


  Tôi nheo mắt nhìn qua đầu Holiday trong lúc rào chắn ngũ sắc được dựng lên trên bảy đỉnh núi của Attica, ngăn chúng tôi khỏi những đám mây và bầu trời phía trên. Chắc hẳn máy phát của rào chắn nằm ngoài vùng ảnh hưởng của Bom Xung. Quân viện trợ sẽ không thể đến giải cứu chúng tôi từ bên ngoài rào chắn.


  “Trigg! Quay lại đây!” Holiday hét lên trong lúc Trigg đặt quả mìn cuối cùng trên cầu.


  Một tiếng súng đơn độc phá vỡ buổi sáng mùa đông, vọng lại giòn tan và lạnh lẽo. Nhiều tiếng súng khác nối đuôi. Tạch. Tạch. Tạch. Tuyết bắn lên quanh Trigg. Cậu ta chạy nhanh trở lại trong lúc Holiday nhoài người về phía trước để bọc hậu, khẩu súng trường của cô ta làm rung chuyển một bên vai. Tôi gượng đứng dậy, mắt đau nhói khi cố nhìn vào ánh mặt trời. Bê tông nổ tung trước mặt tôi. Những mảnh vụn văng vào mặt. Tôi cúi xuống, rùng mình sợ hãi. Người của Chó Rừng đã tìm thấy vũ khí dự phòng của chúng.


  Tôi nhìn ra ngoài một lần nữa. Qua khóe mắt nheo nheo, tôi thấy Trigg đã được nửa đường tới chỗ chúng tôi, đang nằm sát xuống mặt đất, đấu súng với một biệt đội các Xám mang theo những khẩu súng trường sử dụng đạn khí. Chúng ùa ra từ sau cửa chịu lực của pháo đài giờ đây đang mở toang ở phía bên kia chiếc cầu. Hai tên ngã xuống. Hai tên khác bước tới gần quả mìn ở lân cận rồi biến mất trong đám mây khói khi Trigg bắn vào dưới chân chúng. Holiday hạ một tên khác trong lúc Trigg lảo đảo che chắn, hứng một viên đạn vào vai. Cậu ta tiêm một mũi thuốc kích thích vào đùi rồi lại đứng dậy. Một viên đạn va xuống nền bê tông trước mặt tôi, dội vào Holiday, gây chấn thương xương sườn, ngay dưới nách bộ áo giáp của cô ta kêu keng một tiếng.


  Holiday xoay người trên mặt đất. Những phát đạn buộc tôi phải cúi xuống bên cạnh cô ta. Bê tông trút xuống. Holiday nhổ ra máu, có tiếng đờm nhờ nhợ trong hơi thở cô ta.


  “Trúng phổi,” cô ta thở gấp trong lúc dò dẫm tìm thuốc giảm đau đựng trong chiếc túi nhỏ ở chân. Nếu các bản mạch trên áo giáp của cô ta không bị chập, thuốc sẽ tự động được tiêm vào người. Nhưng cô ta phải mở hộp và tiêm bằng tay. Tôi giúp một tay, kéo chiếc xi lanh siêu nhỏ và tiêm vào cổ cô ta. Đồng tử Holiday nở ra và hơi thở chậm lại khi chất gây mê chảy trong huyết quản. Bên cạnh tôi, mắt Victra vẫn nhắm chặt.


  Những phát súng ngừng lại. Tôi cẩn thận nhòm ra. Các Xám của Chó Rừng đang trốn sau những bức tường và những cây cột bằng bê tông phía bên kia chiếc cầu, cách đây khoảng sáu mươi mét. Trigg nạp đạn. Tiếng gió là âm thanh duy nhất. Có điều gì đấy không ổn. Tôi quanh quất nhìn trời, sợ sự yên lặng. Một Hoàng Kim đang đến. Tôi có thể cảm thấy điều đó trong nhịp độ của trận chiến.


  “Trigg!” tôi hét lên cho đến khi cả cơ thể rung lên bần bật. “Chạy đi!”


  Holiday nhìn thấy vẻ mặt của tôi. Cô ta vật lộn đứng dậy, thở khò khè trong cơn đau khi Trigg rời khỏi chỗ nấp, ủng trượt trên cây cầu trơn láng vì tuyết. Cậu ta ngã, rồi lại đứng dậy, loạng choạng tiến về phía chúng tôi, hoảng sợ. Đã quá muộn. Ở phía sau, Aja au Grimmus phi ra từ cửa pháo đài, băng qua các Xám, qua các Đá Nham Thạch đang núp trong bóng tối. Ả mặc áo khoác nghi lễ màu đen của mình. Giờ thì đôi chân dài của ả đang guồng đuổi Trigg. Đó là một trong những cảnh tượng bi thảm nhất mà tôi từng nhìn thấy.


  Tôi bắn khẩu súng ngắn của mình. Holiday bắn súng trường. Chúng tôi chẳng nhắm trúng gì ngoài không khí. Aja xoay người né, và, khi Trigg còn cách chúng tôi mười bước, ả dùng Kiếm Lưỡi Mềm đâm xuyên qua ngực cậu ta. Mảng kim loại lóe lên ướt nhẹp chỗ xương ức. Mắt cậu ta mở lớn kinh hoàng. Miệng cậu ta thở gấp. Và cậu ta hét lên khi bị ném vào không trung, bị Kiếm Lưỡi Mềm của Aja nhấc lên như một con ếch nằm co quắp trên đầu mũi giáo giả của một thằng nhóc.


  “Trigg…” Holiday thì thào.


  Tôi lảo đảo tiến về phía trước, về phía Aja, rút Kiếm Lưỡi Mềm của mình ra, nhưng Holiday kéo giật tôi lại nấp sau bức tường khi những viên đạn của các tên Xám phía xa găm vào nền bê tông xung quanh chúng tôi. Máu của cô ta làm tan chảy lớp tuyết bên dưới. “Đừng ngu ngốc,” cô ta gầm gừ, kéo tôi nằm xuống mặt đất bằng chút sức lực cuối cùng của mình. “Chúng ta không giúp được nó đâu.”


  “Cậu ta là em trai của cô đấy!”


  “Nó không phải mục tiêu của nhiệm vụ. Mà là ngài.”


  “Darrow!” Aja cất tiếng gọi ở trên cầu. Holiday liếc nhìn nơi Aja đang đứng với em trai cô ta, nét mặt cô ta tĩnh lặng và cắt không còn một giọt máu. Ả Hiệp Sĩ giữ Trigg trên không trung ở đầu mũi kiếm chỉ bằng một tay. Trigg quằn quại trên lưỡi kiếm, trượt dần xuống, về phía tay cầm. “Anh bạn tốt của ta, thời nấp sau những kẻ khác đã qua rồi. Thò mặt ra đi nào.”


  “Đừng,” Holiday lẩm bẩm.


  “Ra đây nào,” Aja nói. Rồi ả ném Trigg khỏi kiếm của mình, qua lan can cầu. Cậu ta rơi xuống hai trăm mét trước khi cơ thể vỡ nát trên rìa đá granite bên dưới.


  Holiday nấc nghẹn một tiếng đau đớn. Cô ta nhấc khẩu súng trường hết đạn của mình lên và bóp cò cả chục lần về phía Aja. Aja cúi người tránh trước khi nhận ra vũ khí của Holiday đã hết đạn. Tôi kéo Holiday xuống khi một viên đạn của tay bắn tỉa vốn nhằm vào ngực Holiday dội mạnh vào khẩu súng của cô ta, khiến nó vỡ tan và văng ra, cắt đứt một ngón tay cô ta. Chúng tôi ngồi run rẩy, lưng chạm vào bê tông, Victra ở giữa chúng tôi.


  “Tôi rất tiếc,” tôi tìm cách nói. Cô ta không nghe thấy tôi. Hai tay cô ta đang run còn dữ dội hơn tôi. Không có giọt nước mắt nào trong đôi mắt xa xăm của cô ta. Không có màu sắc nào trên khuôn mặt nhăn nhúm.


  “Họ sẽ đến,” cô ta nói sau một hồi trống rỗng. Mắt cô ta dõi theo làn khói xanh. “Họ phải đến.” Máu rỉ ra từ bên trong bộ quần áo và từ khóe miệng cô ta, rồi đông lại khi đang chảy giữa chừng xuống cổ. Cô ta nắm chặt con dao giắt trên ủng và tìm cách đứng dậy, nhưng cơ thể cô ta đã cạn kiệt sức lực. Hơi thở nặng nề và ướt át, có mùi như mùi đồng. “Họ sẽ đến.”


  “Kế hoạch là gì?” tôi hỏi cô ta. Mắt cô ta nhắm chặt. Tôi lay người cô ta. “Họ sẽ đến như thế nào?”


  Cô ta hất hàm về phía rìa sân bay. “Hãy lắng nghe.”


  “Darrow!” Giọng Cassius vang lên trong tiếng gió. Hắn đã nhập bọn cùng Aja. “Darrow của Lykos, hãy ra đi!” Chất giọng đẹp đẽ của hắn không phù hợp với khoảnh khắc này. Quá vương giả, quá cao, và không bị vấy bẩn bởi sự thảm thương đang nuốt chửng chúng tôi. Tôi lấy tay gạt nước mắt. “Ngươi phải quyết định bản chất con người mình vào hồi kết, Darrow. Liệu ngươi sẽ ra đây như một người đàn ông? Hay chúng ta buộc phải lôi ngươi ra như một con chuột từ trong hang?”


  Cơn giận siết chặt lồng ngực tôi, nhưng tôi không muốn đứng dậy. Từng có thời hẳn tôi sẽ làm vậy, khi tôi vẫn còn mặc giáp Hoàng Kim và nghĩ rằng mình sẽ đứng trước thi thể của kẻ đã giết chết Eo, rồi tiết lộ thân phận thực sự của mình khi các thanh phố của hắn bốc cháy và Màu của chúng sụp đổ. Nhưng bộ giáp ấy đã biến mất. Chiếc mặt nạ Thần Chết ấy đã bị gặm nhấm bởi những nghi hoặc và bóng tối. Giờ đây tôi chỉ là một thằng nhóc, đang run rẩy, co quắp lại và lẩn trốn kẻ thù vì tôi biết cái giá của sự thất bại, và tôi rất sợ.


  Nhưng tôi sẽ không để chúng mang tôi đi. Tôi sẽ không trở thành nạn nhân của chúng, và tôi sẽ không để Victra lọt vào tay chúng một lần nữa.


  “Kệ mẹ nó,” tôi nói. Tôi chộp lấy cổ áo Holiday và nắm tay Victra, mắt vằn tia máu, bị quáng vì tuyết, mặt đờ đẫn, tôi dùng hết sức kéo họ ra khỏi nơi ẩn nấp, băng qua sân bay để đến mép vực, nơi gió đang gào thét.


  Kẻ thù của tôi im lặng.


  Tôi hẳn đã tạo ra một cảnh tượng đáng thương - dáng người đen nhẻm, yếu ớt, kéo lê các bạn của mình, mắt mỏi nhừ, mặt như của một con quỷ già đói khát, râu ria xồm xoàm và lố bịch. Sau lưng tôi hai mươi mét, hai Hiệp Sĩ Olympic đứng hống hách trên cầu nơi tiếp giáp với sân bay, được hậu thuẫn bởi hơn năm mươi Xám và các Đá Nham Thạch, những kẻ đã tuôn ra từ các cánh cửa thành trì phía sau chúng. Thanh Kiếm Lưỡi Mềm bằng bạc của Aja rỉ máu. Nhưng nó không phải kiếm của ả. Nó là kiếm của Lorn, thanh kiếm mà ả đã lấy từ thi thể ông. Các ngón chân tôi run rẩy trong đôi dép lê ướt át.


  Người của chúng trông thật nhỏ bé khi đứng trước pháo đài núi khổng lồ. Những cây súng kim loại của chúng thật tầm thường và đơn giản. Tôi nhìn sang bên phải, xa khỏi cây cầu. Cách đây hàng cây số, một đám chiến binh bay lên từ đỉnh ngọn núi phía xa, nơi Bom Xung không với tới. Chúng đổ dồn về phía chúng tôi qua lớp mây thấp. Một chiếc phi cơ Cánh Gãy theo sau.


  “Darrow,” Cassius cất tiếng gọi trong lúc bước về phía trước cùng Aja, rời khỏi cây cầu để tiến vào sân bay. “Ngươi không trốn thoát được đâu.” Hắn nhìn tôi, mắt không thể dò đoán. “Rào chắn đã được dựng lên. Bầu trời đã bị chặn. Không một con tàu nào có thể đến để giải cứu ngươi.” Hắn nhìn sang làn khói xanh đang cuốn vào không khí mùa đông từ chiếc hộp nhỏ trong sân bay. “Hãy chấp nhận số phận của ngươi đi.”


  Gió gào thét giữa chúng tôi, mang theo những bông tuyết bị cuốn đi từ ngọn núi.


  “Để bị đem ra mổ xẻ?” tôi hỏi. “Đó là thứ mà mày nghĩ tao đáng phải nhận lấy?”


  “Ngươi là một tên khủng bố. Ngươi đã từ bỏ những quyền lợi mà ngươi từng có.”


  “Quyền lợi?” tôi gầm gừ phía trên người Victra và Holiday. “Quyền được kéo chân vợ tao cho đến chết? Quyền được nhìn cha tao chết?” Tôi tìm cách nhổ nước bọt, nhưng nó dính vào môi tôi. “Điều gì đã cho ngươi cái quyền được cướp đi sinh mạng của họ?”


  “Không có gì phải tranh luận ở đây. Ngươi là một tên khủng bố, và ngươi phải bị trừng trị.”


  “Vậy sao mày còn tốn lời nói chuyện với tao, đồ đạo đức giả chết tiệt?”


  “Vì danh dự vẫn đáng để trân trọng. Danh dự là thứ sẽ vọng lại.” Những lời cha hắn nói. Nhưng chúng nghe thật sáo rỗng trên môi hắn cũng như trong tai tôi. Cuộc chiến này đã cướp đi mọi thứ của hắn. Tôi nhìn thấy trong mắt hắn rằng hắn đã đau khổ đến nhường nào. Hắn đang cố hết sức để trở thành con trai của cha hắn. Nếu có thể, hắn sẽ chọn được trở về đống lửa trại mà chúng tôi đã nhóm trên cao nguyên của Học Viện. Hắn sẽ trở về những ngày huy hoàng khi cuộc sống còn đơn giản, khi bạn bè còn có vẻ chân thành. Nhưng mong ước quá khứ sẽ không rửa sạch máu trên tay bất kỳ người nào trong số chúng tôi.


  Tôi lắng nghe cơn gió rên rỉ từ dưới thung lũng. Gót chân tôi chạm vào điểm cuối của sân bay. Chẳng có gì ngoài không khí sau lưng. Không khí và địa hình nghiêng nghiêng của thành phố tối tăm trên nền thung lũng hai nghìn mét bên dưới.


  “Hắn sẽ nhảy,” Aja nói khẽ với Cassius. “Chúng ta cần có thi thể của hắn.”


  “Darrow… đừng,” Cassius nói, nhưng mắt hắn bảo tôi cứ nhảy, bảo tôi hãy tìm đường thoát thay vì đầu hàng, thay vì đến Mặt Trăng để bị mổ xẻ ra từng mảnh. Đây là con đường cao quý. Hắn đang phủ áo choàng lên tôi một lần nữa.


  Tôi ghét hắn vì điều ấy.


  “Mày nghĩ mày cao thượng lắm sao?” tôi rít lên. “Mày nghĩ mày tốt đẹp lắm sao? Mày còn lại ai để yêu thương? Mày còn lại ai để chiến đấu vì họ?” Cơn giận lẻn vào lời nói của tôi. “Mày cô độc, Cassius. Còn tao thì không. Tao đã không cô độc khi đối mặt với em trai mày trong Nghi Lễ Vượt Qua. Không cô độc khi ẩn náu giữa đám chúng mày. Không cô độc khi nằm trong bóng tối. Không cô độc ngay cả lúc này.” Tôi nắm cơ thể bất tỉnh của Holiday chặt hết mức có thể, luồn các ngón tay vào dây đeo trên bộ giáp của cô ta. Túm chặt tay Victra. Hai gót chân tôi lết trên rìa bê tông. “Hãy nghe tiếng gió, Cassius. Hãy nghe tiếng gió chết tiệt.”


  Hai tên hiệp sĩ nghiêng đầu. Và chúng vẫn không hiểu tiếng rên rỉ kỳ lạ đang trồi lên từ dưới thung lũng, bởi vì làm sao một đứa con trai và con gái Hoàng Kim có thể biết tiếng động của chiếc Khoan Móng Vuốt đang gặm những tảng đá? Làm sao chúng có thể đoán được người của tôi sẽ không đến từ trời cao, mà đến từ tâm hành tinh của chúng tôi?


  “Tạm biệt, Cassius,” tôi nói. “Hãy đợi tao.” Và tôi nhảy khỏi mép vực bằng cả hai chân, cuộn mình vào bầu không khí rộng mở, kéo theo Holiday và Victra.
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    NHỮNG CON ONG NGHỆ

  


  Chúng tôi rơi về phía con mắt nóng chảy ở chính giữa thành phố phủ tuyết. Tại đó, những tòa nhà run rẩy và nghiêng mình giữa từng hàng các nhà máy công nghiệp trong lúc mặt đất phồng lên. Các đường ống nứt ra và quay tròn trên không. Hơi nước rít lên qua lớp nhựa đường nứt nẻ. Những vụ nổ khí gợn sóng tạo thành quầng sáng hình tròn, đẩy lửa chạy thành những đường lớn đường nhỏ qua các con lộ đang oằn oại và nhấp nhô, như thể bản thân Sao Hỏa đang căng hết ra để đẻ ra một con thủy quái cổ đại. Rồi, khi mặt đất và thành phố không thể co duỗi thêm nữa, một chiếc Khoan Móng Vuốt trồi lên giữa không khí mùa đông - một bàn tay kim loại khổng lồ với các ngón nóng rực đang bốc hơi và quờ quạng, rồi nó biến mất khi chiếc Khoan Móng Vuốt lại vùi mình vào lòng Sao Hỏa, mang theo nửa con phố.


  Chúng tôi đang rơi quá nhanh.


  Tôi đã nhảy quá sớm.


  Mặt đất vội vã trồi lên, hướng về phía chúng tôi.


  Rồi không khí nứt ra trong tiếng nổ dữ dội.


  Rồi một tiếng nổ khác. Và một tiếng nổ khác, cho đến khi cả hợp ca vọng lên từ bóng tối của đường hầm mà chiếc Khoan Móng Vuốt đã đào trong khi nó đẻ ra một đội quân nho nhỏ. Hai, hai mươi, năm mươi bóng người mặc giáp đi Ủng Trọng Lực hét lên từ đường hầm, hướng về phía chúng tôi. Từ bên trái, bên phải tôi. Họ sơn màu đỏ máu, bắn Đạn Xung lên trời sau lưng chúng tôi. Tóc tôi dựng đứng, và tôi ngửi thấy mùi ozone. Đạn dược nóng rực bắn ra những tia lửa xanh từ các mảnh vỡ khi họ bẻ gãy các phân tử khí. Những khẩu súng nhỏ đặt trên các đôi vai khạc ra chết chóc.


  Giữa Các Con Trai đang bay lên, một người mặc giáp đỏ thẫm với chiếc mũ đội đầu có đinh mấu của cha cậu phóng về phía trước và chộp lấy Victra trước khi cô rơi xuống tầng thượng của tòa nhà chọc trời. Tiếng sói tru phát ra từ những chiếc loa trong mũ đội đầu của cậu. Đó là Ares. Người bạn thân nhất của tôi trên khắp các hành tinh đã không quên tôi. Cậu ấy đã đến cùng đội quân những kẻ đánh đổ đế chế, những tên khủng bố và những kẻ bội thề của mình: Những Kẻ Gào Rú. Hàng chục người mặc giáp kim loại với những chiếc áo choàng sói màu đen phất phơ trong gió bay phía sau cậu. Kẻ to con nhất trong số họ mặc áo giáp tuyền một màu trắng với các vết vân tay màu lam che khắp ngực và hai cánh tay. Áo choàng đen của anh ta nhuộm sọc đỏ ở chính giữa. Trong khoảnh khắc, tôi những tưởng Pax đã trở về từ cái chết vì tôi. Nhưng khi anh ta đỡ lấy tôi và Holiday, tôi nhìn thấy những nét chạm trổ trên vân tay màu xanh. Những đường trang trí có nguồn gốc từ cực Nam Sao Hỏa. Đó là Ragnar Volarus, Hoàng Tử của Tháp Valkyrie. Anh ta ném Holiday cho một Kẻ Gào Rú khác và đặt tôi lên lưng để tôi có thể choàng tay quanh cổ anh ta, bấu tay vào những chiếc đinh mấu trên áo giáp của anh ta. Rồi anh ta bay qua thành phố thung lũng đang bốc khói, hướng về phía đường hầm, và hét lên với tôi: “Bám cho chặt vào, cậu em.”


  Rồi anh ta lặn xuống. Sevro bay bên trái, nắm chặt lấy Victra, Những Kẻ Gào Rú vây quanh, Ủng Trọng Lực của họ gầm rú khi chúng tôi lao thẳng vào bóng tối của miệng đường hầm. Kẻ thù đuổi theo. Những tiếng động thật kinh hoàng. Tiếng gào thét của gió. Tiếng đá vỡ nát khi Đạn Xung bắn vào những bức tường sau lưng chúng tôi, tiếng vũ khí lách cách. Cằm tôi va lập cập vào một bên vai kim loại của Ragnar. Ủng Trọng Lực của anh ta rung lên hết cỡ. Những chiếc bu lông từ áo giáp chọc vào sườn tôi. Cục pin phía trên xương cụt Ragnar dội vào háng tôi khi chúng tôi bay lượn và lao vào bóng tối thăm thẳm. Tôi cưỡi con cá mập kim loại xuống sâu nữa và sâu mãi vào lòng biển cả giận dữ. Tai tôi như muôn nổ tung. Gió gào rít. Một cục đá cuội văng vào trán tôi. Máu trút xuống mặt, khiến hai mắt đau nhói. Ánh sáng duy nhất là những đôi ủng rục cháy và vũ khí chớp lóa.


  Lớp da trên vai phải tôi nhức nhối. Đạn Xung từ những kẻ đang đuổi theo đã bắn trượt tôi vài phân nhưng da tôi vẫn phồng rộp và bốc khói, chúng còn đốt cháy ống tay áo của tôi. Gió dập tắt ngọn lửa. Nhưng Đạn Xung lại được phóng ra, đốt cháy Ủng Trọng Lực của một Con Trai ngay trước mặt tôi, khiến hai chân anh ta chảy thành một khối kim loại nhão nhoét. Anh ta văng vào không khí, tông phải trần nhà, cơ thể trở nên nát bấy. Mũ đội đầu văng ra và xoáy thẳng vào tôi.


  


  Anh sáng đỏ nhập nhòe qua khóe mắt tôi. Khói bốc lên trong không khí có mùi thịt. Khiến cổ họng bỏng rát. Mỡ cháy giòn. Ngực nóng ran vì đau nhức. Tiếng la hét, tiếng gào rú, và tiếng gọi mẹ thi nhau cất lên từ bốn phía. Còn có một thứ gì đó khác nữa. Tiếng những con ong nghệ văng vẳng bên tai tôi. Có người ở phía trên. Tôi nhìn thấy họ trong ánh sáng đỏ khi mở mắt ra. Họ hét vào mặt tôi. Đặt một chiếc khẩu trang che miệng tôi. Tấm áo choàng sói ẩm ướt lủng lẳng từ bả vai kim loại, cọ vào cổ tôi nhồn nhột. Những bàn tay khác chạm vào tôi. Thế giới rung lên, chao đảo.


  “Mạn phải tàu! Mạn phải tàu!” Tiếng ai đó hét lên, như thể đang ở dưới nước.


  Vây quanh tôi là những người đang chết. Các mảnh giáp cong queo, cháy nhẹm. Những kẻ nhỏ hơn đang ở phía trên người họ, cúi xuống như những con kền kền, những chiếc cưa rực sáng trên tay trong lúc họ lột áo giáp, tìm cách giải phóng những người đang chết cháy bên trong. Nhưng áo giáp đã tan chảy bó chặt lấy thân thể. Một bàn tay chạm vào tôi. Một chàng trai nằm bên cạnh. Mắt mở lớn. Giáp cháy đen. Làn da má còn tươi trẻ và mịn màng bên dưới máu và bồ hóng. Khóe miệng cậu ta còn chưa có nếp nhăn. Hơi thở của cậu ta ngắn hơn, gấp hơn. Cậu ta thì thầm gọi tên tôi.


  Rồi cậu ta chết.
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    NHÀ

  


  Tôi đang ở một mình, xa khỏi sự kinh hoàng, đứng lơ lửng và sạch sẽ trên con đường có mùi rêu và đất. Chân tôi chạm mặt đất, nhưng tôi không thể cảm nhận được nó. Hai bên trải dài những ngọn cỏ của cánh đồng hoang bị gió vùi dập. Bầu trời lóe lên xa xăm trong ánh sét. Đôi tay không còn Phù Hiệu của tôi lướt dọc bức tường sỏi uốn lượn theo cả hai phía. Tôi đã bắt đầu bước đi từ khi nào? Đâu đó phía xa, khói củi bốc lên. Tôi men theo con đường, nhưng tôi cảm thấy như thể mình không còn lựa chọn nào khác. Một giọng nói đang gọi tôi từ phía bên kia ngọn đồi.


   

  “Ôi hầm mộ, ôi buồng cưới, đã trút sạch


  ngôi nhà sẽ muôn đời dõi theo, nơi tôi đi.


  Đến bên người của tôi, những người đã ở đó;


  Persephone đã dẫn lối cho họ đến với nàng.


  Là người cuối cùng trong tất cả, những người xấu số,


  tôi phải đi, trước khi mệnh tàn.


  Dẫu vậy khi đến đó tôi vẫn mong mình sẽ biết.


  Tôi đã là tri kỷ của người cha đáng kính,


  của em, của mẹ, và của anh.


  Cả ba người đã cầm tay tôi trong cái chết.


  Tôi đã rửa sạch thi thể của mọi người…”


  

  Đó là giọng chú tôi. Phải chăng đây là Cửu Nguyên. Phải chăng đây là con đường tôi phải bước qua trước khi chết? Không thể nào. Ở Cửu Nguyên không có sự đau đớn, trong khi cơ thể tôi lại đang nhức mỏi. Chân tôi đau nhói. Nhưng tôi vẫn nghe thấy giọng chú ở phía trước, dẫn tôi đi qua lớp sương mù. Người đã dạy tôi nhảy múa sau khi cha tôi chết, người đã che chở và gửi tôi đến tay Ares. Người đã chết trong hầm mỏ và đang trú ngụ dưới Cửu Nguyên.


  Tôi những tưởng Eo sẽ là người chào đón tôi. Hoặc cha tôi. Chứ không phải chú Narol.


  “Tiếp tục đọc đi,” một giọng nói khác thì thầm. “Bác sĩ Virany đã nói nó có thể nghe thấy chúng ta. Nó chỉ cần tìm đường trở về.” Dù đang bước đi, tôi vẫn cảm thấy một chiếc giường bên dưới. Không khí xung quanh lạnh và mát rượi trong lồng ngực. Ga trải gương mềm và sạch sẽ. Các cơ bắp dưới chân tôi co giật. Cảm giác như thể những con ong nhỏ đang chích vào chúng. Với mỗi cú chích, thế giới của giấc mơ tan dần và tôi trở lại với cơ thể mình.


  “Nếu chúng ta phải đọc cho thằng nhãi thích gây gổ này nghe, thà đọc một thứ gì đấy của Đỏ. Chứ không phải thứ đồ của nợ sáo rỗng đặc Tím này.”


  “Vũ Công nói nó thích thứ này.”


  Tôi mở mắt ra. Tôi đang nằm trên giường. Ga màu trắng, ống truyền gắn ở tay. Bên dưới lớp ga, tôi sờ vào những cái nút nhỏ như những con kiến đang gắn vào chân tôi để truyền điện vào cơ nhằm tránh cho chúng bị teo. Căn phòng là một cái hang. Các dụng cụ khoa học, những cỗ máy, và nỗi khiếp sợ bao trùm lên chúng.


  Thì ra thứ mà tôi đã nghe trong giấc mơ đúng là giọng nói của chú Narol. Nhưng chú ấy không ở Cửu Nguyên. Chú ấy vẫn còn sống. Chú đang ngồi bên giường của tôi, nheo mắt nhìn một trong những cuốn sách cũ của Mickey. Tóc hoa râm, chú gầy và dẻo dai, ngay cả với tiêu chuẩn của một Đỏ. Đôi bàn tay chai sạn gắng tỏ ra nhẹ nhàng với những trang giấy mỏng. Đầu chú đã hói, cẳng tay và gáy rám nắng. Trông vẫn luộm thuộm trong chiếc áo da nứt nẻ. Lúc này chú đã bốn mốt tuổi. Trông chú già hơn. Hoang dã hơn. vẻ nguy hiểm bao trùm lấy chú, bởi khẩu súng máy trong bao đeo bên đùi. Một Lưỡi Hái được khâu lên chiếc áo khoác quân phục màu đen của chú, ở phía trên huy hiệu của Hiệp Hội đã được gở bỏ và đảo ngược. Đỏ ở đầu. Vàng ở đáy.


  Chú đã kinh qua chiến tranh.


  Ngồi bên cạnh chú là mẹ tôi, một phụ nữ mảnh dẻ, lưng đã còng sau lần đột quỵ. Đã bao lần tôi hình dung ra cảnh Chó Rừng đứng phía trên người bà, tay cầm kìm? Bà đã được an toàn trong suốt thời gian qua. Những ngón tay khoằm khoằm của bà đung đưa cây kim và sợi chỉ qua những chiếc vớ tả tơi, vá lại những cái lỗ. Chúng không còn linh hoạt như trước. Tuổi tác và thể trạng suy nhược đã khiến bà chậm chạp. Nhưng bên trong bà không kiệt quệ như cơ thể. Bà ở đó cao ngạo như bất kỳ Hoàng Kim nào, hùng dũng như bất kỳ Đá Nham Thạch nào.


  Ngắm bà ngồi đó thở nhẹ, chăm chú vào công việc của mình, tôi muốn bảo vệ bà hơn bất kỳ điều gì khác trên đời này. Tôi muốn chữa lành cho bà. Muốn mang đến cho bà tất cả những gì bà chưa từng có. Tôi yêu bà vô cùng, tôi không biết phải nói gì. Phải làm gì để có thể chứng tỏ cho bà biết tôi yêu bà đến nhường nào. “Mẹ…” tôi thì thầm.


  Họ ngẩng đầu lên nhìn. Chú Narol chết sững trên ghế. Mẹ tôi đặt một tay lên bàn tay chú và khẽ đứng lên để lại gần tôi. Những bước đi của bà chậm rãi, thận trọng. “Chào con.”


  Bà đứng trước mặt tôi, khiến tôi choáng ngợp bằng tình yêu trong mắt bà. Một bàn tay tôi cũng to hơn cả đầu bà, nhưng tôi khẽ chạm vào mặt bà như để chứng minh với bản thân rằng bà là thật. Tôi lần theo vết chân chim từ khóe mắt bà tới những sợi tóc đã bạc ở thái dương. Khi còn là một đứa trẻ, tôi không thích mẹ như tôi đã thích cha. Thỉnh thoảng bà đánh tôi. Bà khóc một mình và vờ như không có chuyện gì bất ổn. Còn giờ, tất cả những gì tôi muốn là được nghe bà ngân nga trong lúc nấu nướng. Tất cả những gì tôi muốn là những đêm tĩnh mịch khi chúng tôi vẫn còn bình yên và tôi còn là một đứa trẻ.


  Tôi muốn thời gian quay trở lại.


  “Con xin lỗi…,” tôi thấy mình đang nói. “Con thực sự xin lỗi…”


  Bà hôn lên trán tôi và tựa đầu lên đầu tôi, lắc lư. Bà có mùi gỉ sắt mồ hôi và mùi dầu. Mùi quê nhà. Bà bảo tôi rằng tôi là con trai của bà. Chẳng có gì phải xin lỗi. Tôi đã được an toàn. Tôi được yêu thương. Cả gia đình đang ở đây. Kieran, Leanna và con cái của chúng. Đang đợi để gặp tôi. Tôi không kìm được mà bật khóc, chia sẻ tất cả nỗi đau mà sự cô độc đã buộc tôi phải gánh chịu. Những giọt nước mắt là một thứ ngôn ngữ sâu sắc hơn những gì lưỡi tôi có thể thốt ra. Tôi đã hoàn toàn kiệt quệ khi bà hôn lên đầu tôi một lần nữa và buông tôi ra. Chú Narol đến gần bà, đặt một tay lên tay tôi. “Chú Narol…”


  “Chào, thằng lỏi khốn kiếp,” chú cộc cằn nói. “Vẫn là con của cha mày hử?”


  “Cháu tưởng chú chết rồi,” tôi nói.


  “Không. Tử Thần đã gặm nhấm ta một chút. Rồi lại nhả cái thân tàn của ta ra. Hắn nói còn có những vụ giết chóc cần được thực thi và những giọt máu hoang tàn của hầm mỏ cần được cứu rỗi.” Chú nhe răng cười với tôi. Cái sẹo cũ trên môi chú đã đánh bạn với hai vết sẹo mới.


  “Chúng ta đã đợi con tỉnh dậy,” mẹ nói. “Đã hai ngày trôi qua kể từ khi họ dùng tàu con thoi mang con trở về.”


  Tôi vẫn có thể cảm nhận được vị khói từ vết bỏng trong cổ họng.


  “Chúng ta đang ở đâu?” tôi hỏi.


  “Tinos. Thành phố của Ares.”


  “Tinos…” tôi thì thầm. Tôi nhanh chóng ngồi dậy. “Sevro… Ragnar…”


  “Họ còn sống,” chú Narol gầm gừ, đẩy tôi nằm xuống. “Đừng giật ống truyền và thiết bị Tái Tạo Da của mày ra. Mất hàng giờ bác sĩ Virany mới chắp vá lại được cơ thể mày sau vụ tẩu thoát hỗn loạn đấy. Đáng lẽ Các Kỵ Sĩ Xương phải nằm trong vùng ảnh hưởng của Bom Xung. Nhưng không phải. Chúng đã xé xác người của ta trong các đường hầm. Ragnar là lý do duy nhất mày còn sống sót.”


  “Chú đã ở đó ư?”


  “Mày nghĩ ai là người đã dẫn đầu đội khoan chọc thủng Attica? Là máu của Lykos, Lambda và Omicron đấy.”


  “Còn Victra thì sao?”


  “Bĩnh tinh đi, nhóc con.” Chú đặt tay lên ngực tôi để tôi khỏi tìm cách ngồi dậy một lần nữa. “Cô ta đang ở cùng bác sĩ. Cô ả Xám cũng vậy. Chúng còn sống. Đang được trị thương.”


  Chú phải soát người cháu, chú Narol. Bảo các bác sĩ kiểm tra cơ thể cháu để tìm các thiết bị theo dõi phóng xạ cấy trong người. Có thể chúng đã cố tình thả cháu đi, để tìm Tinos… Cháu phải gặp Sevro.”


  “Ơ hay! Tao đã bảo mày bình tĩnh mà,” chú Narol gay gắt nói. “Bọn tao soát người mày rồi. Trong người mày cấy hai thiết bị theo dõi. Cả hai đều đã bị Bom Xung vô hiệu hóa. Mày không bị theo dõi nữa. Và Ares không ở đây. Cậu ta vẫn đi cùng Những Kẻ Gào Rú. Chỉ về để giao những người bị thương và ăn vội ăn vàng.” Đã có hơn chục chiếc áo choàng sói. Vậy là cậu ấy đã tuyển thêm người. Cây Kế đã phản bội chúng tôi, nhưng Vixus đã nhắc đến Đá Cuội và Thằng Hề. Tôi tự hỏi liệu Mặt Cau Có có ở cùng họ hay không.


  “Ares lúc nào cũng đi khắp nơi,” mẹ tôi nói.


  “Nhiều việc phải làm. Mà chỉ có một Ares,” chú Narol nói vẻ thanh minh. “Họ vẫn ở ngoài đó tìm những người còn sống sót. Họ sẽ sớm trở về. Sáng sớm, nếu may mắn.” Mẹ tôi lườm chú một cái, chú liền im bặt.


  Tôi ngả người xuống giường, choáng váng vì được nói chuyện với họ. Vì được nhìn thấy họ. Tôi hầu như chẳng thể nói trọn thành câu. Quá nhiều điều để nói. Quá nhiều cảm xúc xa lạ choán khắp người tôi. Cuối cùng tất cả những gì tôi làm là ngồi đó thở dốc. Tình yêu của mẹ tràn ngập căn phòng, nhưng tôi vẫn cảm thấy một bóng đen di chuyển ngay tại thời khắc này. Chồm lên gia đình mà tôi nghĩ mình đã mất và giờ đang sợ mình không bảo vệ nổi. Kẻ thù của tôi quá hùng mạnh. Quá đông đảo. Còn tôi quá yếu ớt. Tôi lắc đầu, lướt ngón tay cái trên các đốt ngón tay bà.


  “Con đã nghĩ không bao giờ được gặp lại mẹ nữa.”


  “Vậy mà con vẫn ở đây.” Bằng cách nào đó bà khiến câu đó nghe có vẻ thật lạnh lùng. Mẹ tôi có khác đi, không rỏ lấy một giọt nước mắt trong lúc hai người đàn ông xúc động không nói nên lời. Tôi đã luôn tự hỏi làm thế nào mà tôi có thể sống sót qua Học Viện. Chắc chắn không phải vì cha tôi. Ông là một người dịu dàng. Mẹ là cột sống trong tôi. Là thỏi sắt. Và tôi nắm chặt lấy bàn tay bà như thể cử chỉ đơn giản ấy có thể nói lên tất cả những điều này.


  Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Vũ Công thò đầu vào. Vẫn phong độ khôn cùng, ông là một trong số các Đỏ hiếm hoi còn sống khiến tuổi già trông đẹp mắt. Tôi có thể nghe thấy tiếng một chân ông lết khẽ trong hành lang. Cả mẹ và chú tôi đều gật đầu chào ông vẻ kính trọng. Chú Narol kính cẩn bước sang một bên trong lúc Vũ Công lại gần chiếc giường của tôi, còn mẹ tôi vẫn đứng yên. “Có vẻ như số cậu Chim Lặn này chưa tận.” Vũ Công nắm chặt tay tôi. “Nhưng cậu đã khiến chúng tôi sợ xanh mắt mèo đấy.”


  “Chết tiệt, thật mừng khi được gặp lại ông, Vũ Công.”


  “Và cậu cũng vậy, nhóc ạ. Và cậu cũng vậy.”


  “Cảm ơn ông. Vì đã chăm sóc cho họ.” Tôi hất hàm về phía mẹ và chú tôi. “Vì đã giúp đỡ Sevro…”


  “Gia đình là phải như vậy mà,” ông nói. “Cậu cảm thấy thế nào?”


  “Ngực tôi đau. Và mọi chỗ khác trên cơ thể cũng vậy.”


  Ông khẽ cười. “Hẳn rồi. Virany nói thứ độc dược mà chị em nhà Nakamura cho cậu suýt nữa đã giết chết cậu. Cậu đã lên cơn đau tim.”


  “Vũ Công, làm thế nào mà Chó Rừng biết được? Tôi đã tự hỏi mỗi ngày. Đã không ngừng phân vân. Những manh mối mà tôi để lại cho hắn. Có phải tôi đã tự mình để lộ thân phận?”


  “Không phải cậu,” Vũ Công nói. “Là Harmony.”


  “Harmony…” tôi thì thầm. “Cô ta sẽ không… cô ta ghét Hoàng Kim.” Nhưng mặc dù đang nói ra những lời ấy, tôi cũng biết sự thù hận của cô ta liều lĩnh đến mức nào. Lòng căm phẫn mà cô ta hẳn đã cảm thấy khi tôi không cho nổ quả bom cô ta đưa cho tôi để giết Hội Chủ và những kẻ khác trên Mặt Trăng.


  “Cô ta nghĩ chúng ta đã bán đứng Khởi Nghĩa,” Vũ Công nói. “Rằng chúng ta đã thỏa hiệp quá nhiều. Cô ta đã nói với Chó Rừng thân phận thật sự của cậu.”


  “Hắn đã biết khi tôi ở văn phòng của hắn. Lúc tôi đưa quà cho hắn…”


  Ông mệt mỏi gật đầu. “Sự xuất hiện của cậu đã chứng minh cho lời buộc tội của Harmony. Nên Chó Rừng để chúng ta giải cứu cô ta và những người khác. Chúng ta đưa cô ta trở về căn cứ, rồi một tiếng trước khi đội sát thủ của hắn đến, cô ta biến mất.”


  “Vì cô ta mà Fitchner phải chết. Fitchner đã cho cô ta một mục đích… Tôi có thể hiểu tại sao cô ta phản bội tôi, nhưng còn ông ấy? Ares?”


  “Cô ta đã phát hiện ra Fitchner là một Hoàng Kim. Thế là cô ta phản bội lại ông ấy. Chắc hẳn đã cung cấp cho Chó Rừng tọa độ của căn cứ.” Ares đã là người hùng của cô ta. Là vị thần của cô ta. Sau khi các con của cô ta chết trong hầm mỏ, ông đã cho cô ta một lý do để sống, một lý do để chiến đấu. Rồi cô ta biết được ông là kẻ thù nên đã giết chết ông. Tôi như chết lặng khi biết đó là lý do khiến ông phải bỏ mạng.


  Vũ Công lặng lẽ quan sát tôi. Rõ ràng tôi không như những gì ông trông đợi. Mẹ và chú Narol cẩn thận quan sát ông chẳng kém gì họ đang quan sát tôi, đưa ra cùng một kết luận.


  “Tôi biết tôi không phải như trước đây,” tôi chậm rãi nói.


  “Không, nhóc ạ. Cậu đã trải qua địa ngục. Không phải là chuyện đó.”


  “Vậy là chuyện gì?”


  Ông trao đổi một cái nhìn với mẹ tôi. “Chị chắc chứ?”


  “Nó cần phải biết. Nói với nó đi,” bà bảo. Chú Narol cũng gật đầu.


  Vũ Công vẫn ngần ngại. Ông tìm ghế ngồi. Chú Narol vội vàng kéo một chiếc và đặt cạnh giường cho ông. Vũ Công gật đầu cảm ơn rồi nhoài người về phía tôi, chắp các đầu ngón tay vào nhau thành hình tháp chuông. “Darrow, cậu đã trải qua một thời gian quá dài dưới những lời nói dối của người khác. Nên tôi muốn từ giờ sẽ thành thật với cậu. Mãi đến năm ngày trước, chúng tôi vẫn tưởng cậu đã chết.”


  “Tôi đã gần chết.”


  “Không. Không, ý tôi là chúng tôi đã ngừng tìm kiếm cậu từ chín tháng về trước.”


  Bàn tay mẹ bóp chặt tay tôi.


  “Ba tháng sau khi cậu bị bắt, các Hoàng Kim đã hành hình cậu trên Màn Hình Nổi vì tội tạo phản. Chúng đã lôi một thằng nhóc giống hệt cậu ra các bậc thang ở thành trì Agea và đọc cáo trạng của cậu. Vờ như cậu vẫn là một Hoàng Kim. Chúng tôi đã tìm cách giải thoát cậu. Nhưng đó là một cái bẫy. Chúng tôi đã để mất hàng nghìn người.” Mắt ông đảo lên nhìn môi tôi, tóc tôi. “Cậu ta có cặp mắt giống hệt mắt cậu, có những vết sẹo, và khuôn mặt chết tiệt của cậu. Chúng tôi đã phải nhìn Chó Rừng chặt đầu cậu và phá hủy đài kỷ niệm của cậu trên Chiến Trường Sao Hỏa.”


  Tôi nhìn họ chằm chằm, không thực sự hiểu.


  “Chúng ta đã đau buồn vì con,” mẹ tôi nói, giọng lí nhí. “Cả bộ tộc, cả thành phố. Chính ta đã chủ trì Lễ Truy Điệu và chúng ta đã chôn con dưới hầm mỏ sâu ở Tinos.”


  Chú Narol khoanh tay, tìm cách ngăn mình khỏi hồi ức. “Thằng nhóc ấy giống hệt mày. Cùng dáng đi. Cùng khuôn mặt. Ta những tưởng ta đã lại phải nhìn mày chết một lần nữa.”


  “Nhiều khả năng là một chiếc Mặt Nạ Da hoặc chúng đã Tạo Tác một ai đó, hoặc hiệu ứng kỹ thuật số,” Vũ Công giải thích. “Giờ cũng chẳng quan trọng nữa. Chó Rừng đã giết cậu như một Hoàng Kim. Không phải một Đỏ. Sẽ thật ngu ngốc nếu chúng tiết lộ thân phận của cậu. Làm vậy sẽ cho chúng ta một công cụ. Nên cậu đã chết như mọi Hoàng Kim khác, kẻ tưởng mình có thể trở thành vua. Một lời cảnh cáo.”


  Chó Rừng đã hứa sẽ không làm tổn thương tới những người tôi yêu. Giờ đây tôi nhìn thấy hắn đã làm họ tổn thương nặng nề đến mức nào. vẻ ngoài của mẹ tôi đã héo mòn. Tất cả những tiếc thương mà bà giữ trong lòng đã chất đầy đằng sau cặp mắt đang nhìn chằm chằm xuống tôi. Sự ăn năn khiến khuôn mặt bà rũ rượi.


  “Ta đã từ bỏ hy vọng,” bà nói khẽ, giọng vỡ òa. “Ta đã từ bỏ.”


  “Không phải lỗi của mẹ,” tôi nói. “Mẹ làm sao biết được.”


  “Sevro biết,” bà nói.


  “Cậu ấy không ngừng tìm cậu,” Vũ Công giải thích. “Tôi tưởng cậu ấy bị điên. Cậu ấy bảo cậu chưa chết. Rằng cậu ấy có thể cảm thấy điều đó. Rằng cậu ấy biết. Tôi thậm chí đã đề nghị cậu ấy nhường vị trí thủ lĩnh của mình cho người khác. Cậu ấy quá nôn nóng tìm kiếm cậu.”


  “Nhưng thằng lỏi ấy đã tìm được mày,” chú Narol nói.


  “Phải,” Vũ Công đáp. “Cậu ấy đã tìm được. Tôi đã sai. Đáng lẽ tôi phải tin tưởng ở cậu, tin tưởng ở Sevro.”


  “Làm sao mọi người tìm được tôi?”


  “Theodora đã vạch ra một kế hoạch.”


  “Bà ấy đang ở đây ư?”


  “Đang làm việc cho chúng ta trong mảng tình báo. Bà ấy có các đầu mối. Một số nguồn tin của bà ấy ở Hộp Đêm Pearl đã nghe ngóng được rằng các Hiệp Sĩ Olympic đang đưa một món hàng từ Attica về Mặt Trăng cho Hội Chủ. Sevro tin rằng cậu chính là món hàng đó, và cậu ấy đã huy động một lực lượng khổng lồ các nguồn lực dự trữ của chúng ta cho cuộc đột kích này, phá hủy hai tài sản quý giá…”


  Trong lúc Vũ Công nói, tôi dõi theo mẹ đang nhìn mơ hồ vào bóng đèn rạn nứt trên trần nhà. Bà cảm thấy thế nào trước chuyện này? Khi là một người mẹ phải nhìn đứa con của mình bị những kẻ khác hành hạ? Phải nhìn nỗi đau khắc trong những vết sẹo trên làn da nó, nỗi đau hằn trong câm lặng, trong những cái nhìn xa xăm? Có bao nhiêu bà mẹ đã nguyện cầu để được nhìn thấy các con trai, con gái của mình trở về từ chiến tranh chỉ để nhận ra chiến tranh đã giam cầm chúng, thế giới đã đầu độc chúng, và chúng sẽ không bao giờ được trở lại như xưa nữa?


  Suốt chín tháng, mẹ đã đau buồn vì tôi. Giờ bà lại chìm trong nỗi ân hận vì đã từ bỏ, và trong sự tuyệt vọng khi nghe thấy chiến tranh đang nuốt chửng lấy tôi một lần nữa, biết rằng bà chẳng thể làm gì để ngăn cản nó. Trong những năm qua, tôi đã chà đạp quá nhiều người để có được thứ mà tôi nghĩ rằng mình muốn. Nếu đây là cơ hội cuối cùng của tôi trong đời, tôi muốn thực hiện nó một cách đúng đắn. Tôi buộc phải làm vậy.


  “… nhưng hiện giờ vấn đề thực sự không phải là trang thiết bị, thứ chúng ta cần là nhân lực…”


  “Vũ Công… dừng lại đi,” tôi nói.


  “Dừng lại?” ông cau mày bối rối, liếc nhìn chú Narol. “Có gì không ổn sao?”


  “Không có gì. Nhưng tôi sẽ nói chuyện này với ông vào sáng mai.”


  “Sáng mai? Darrow, thế giới đang chuyển mình dưới chân cậu. Chúng ta đã mất quyền kiểm soát các phân nhánh Đỏ khác. Các Con Trai sẽ không thể trụ quá một năm. Tôi phải cập nhật tình hình cho cậu. Chúng tôi cần cậu trở lại…”


  “Vũ Công, tôi vẫn còn sống,” tôi nói, và nghĩ về tất cả những điều tôi muốn hỏi, về cuộc chiến, về những người bạn của mình, việc tôi đã thất bại thế nào, về Ngựa Hoang. Nhưng những điều ấy có thể đợi. “Ông có biết tôi đã may mắn thế nào không? Khi được gặp lại tất cả mọi người? Tôi đã không gặp anh trai hay em gái của mình suốt sáu năm. Nên ngày mai tôi sẽ nghe báo cáo của ông. Ngày mai cuộc chiến lại có thể có tôi. Còn tối nay tôi thuộc về gia đình mình.”


  


  Tôi nghe thấy tiếng lũ trẻ trước khi chúng tôi đến ngưỡng cửa và cảm thấy mình như vị khách trong giấc mơ của một người khác. Không hợp với thế giới của trẻ con. Nhưng tôi chẳng thể nói được gì vì mẹ đang đẩy xe lăn của tôi vào căn phòng tập thể chật chội, lộn xộn, với những chiếc giường tầng bằng kim loại, trẻ con, mùi dầu gội đầu và tiếng huyên náo. Năm đứa trẻ chung huyết thống với tôi, tươi tắn sau khi tắm với mái tóc ướt và những đôi dép nhỏ trên sàn nhà, đang ẩu đả trên một trong những chiếc giường tầng, hai đứa trẻ chín tuổi cao hơn lũ còn lại đang hùa nhau chống lại hai đứa sáu tuổi và một nữ thiên sứ tí hon, con bé không ngừng cụng đầu vào chân thằng nhóc to con nhất. Nó chưa để ý đến con bé. Đứa trẻ thứ sáu trong phòng là cô nhóc mà tôi vẫn còn nhớ từ lần cuối cùng gặp mẹ ở Lykos. Cô nhóc bị mất ngủ. Con của Kieran. Cô bé ngắm những đứa trẻ đằng sau cuốn truyện cổ tích bóng loáng từ chiếc giường tầng khác, và là người đầu tiên chú ý đến sự có mặt của tôi.


  “Cha,” con bé gọi, mắt mở lớn. “Cha…”


  Kieran đứng bật dậy, bỏ ngang ván súc sắc đang chơi cùng Leanna khi nhìn thấy tôi. Leanna theo sau anh. “Darrow,” anh nói, vội vàng chạy đến bên tôi và dừng lại ngay trước xe lăn của tôi. Anh cũng để râu quai nón. Đang ở độ tuổi giữa hai mươi. Vai không còn chùng xuống như hồi trước. Mắt anh tỏa ra sự tốt bụng mà tôi vẫn từng nghĩ là lý do khiến anh trông hơi ngớ ngẩn, giờ thì chúng chỉ có vẻ cực kỳ can trường. Lấy lại bình tình, anh gọi các con của mình đến gần. “Reagan, Iro, các con. Đến đây gặp em trai cha nào. Đến đây gặp chú của các con đi.”


  Lũ trẻ ngượng nghịu xếp hàng xung quanh Kieran. Một đứa cất tiếng cười từ cuối căn phòng và một bà mẹ trẻ đang cho con bú trên giường bèn đứng dậy. “Eo?” tôi thì thầm. Cô gái là một hình ảnh của quá khứ. Nhỏ nhắn, khuôn mặt hình trái tim. Tóc cô dày và rối bù, kiểu tóc sẽ quăn lại vào những ngày ẩm ướt, như tóc Eo hồi trước. Nhưng đây không phải là Eo. Mắt cô gái nhỏ hơn, mũi nhọn hơn, dáng vẻ thanh tao hơn chứ không rực lửa. Và đây là một người phụ nữ, không phải một thiếu nữ như vợ tôi. Cô lúc này đã hai mươi tuổi, theo tính toán của tôi.


  Tất cả mọi người nhìn tôi lạ lùng.


  Tự hỏi có phải tôi đã phát điên.


  Ngoại trừ Dio, em gái của Eo. Cô nở một nụ cười.


  “Anh xin lỗi, Dio,” tôi nói nhanh. “Trông em… giống hệt cô ấy.”


  Không để tình cảnh trở nên lúng túng, cô gạt đi lời xin lỗi của tôi. Bảo rằng đó là những lời tử tế nhất mà tôi có thể nói. “Còn đây là ai?” tôi hỏi về đứa trẻ cô đang bế trên tay. Tóc con bé khiến ai cũng phải chú ý. Đỏ như đồng thau và buộc bằng chiếc dây nịt khiến mái tóc chĩa thẳng lên đỉnh đầu thành một chiếc ăng ten nhỏ. Nó nhìn tôi hào hứng bằng cặp mắt đỏ sẫm.


  “Nhóc con này ư?” Dio hỏi, bước lại gần xe đẩy của tôi. “Ồ, đây là người mà em đã muốn được giới thiệu với anh kể từ khi Deanna nói với bọn em rằng anh còn sống.” Cô trìu mến nhìn anh trai tôi. Tôi cảm thấy ghen tị ghê gớm. “Đây là con đầu lòng của bọn em. Anh có muốn bế nó không?”


  “Bế nó?” tôi nói. “Không… anh đang…”


  Đôi bàn tay mập mạp nhỏ nhắn của con bé với lấy tôi, và Dio đẩy con bé vào lòng tôi khi tôi còn chưa kịp lùi lại. Con bé bám chặt lấy áo len của tôi, miệng lẩm bẩm trong lúc quay người và bò quanh cho đến khi ngồi đúng tư thế mà nó thích trên đùi tôi. Nó vỗ tay rồi phá lên cười. Hoàn toàn không biết tôi là thứ gì. Không biết vì sao hai tay tôi lại nhiều sẹo đến vậy. Phấn khích vì kích cỡ của chúng và vì Phù Hiệu Hoàng Kim, con bé chộp lấy ngón tay cái của tôi và tìm cách cắn nó.


  Thế giới của nó hoàn toàn khác với những nỗi kinh hoàng mà tôi biết. Tất cả những gì con bé nhìn thấy là tình yêu. Làn da con bé xanh xao và mềm mại trên da tôi. Nó được làm từ mây, còn tôi là đá. Mắt con bé to và sáng như mắt mẹ nó. Cách cư xử và đôi môi mỏng như của Kieran. Nếu đây là một cuộc sống khác, nó có thể đã là con của tôi và Eo. Vợ tôi hẳn sẽ phá lên cười khi nghĩ rằng cuối cùng anh trai tôi và em gái của cô ấy lại là những người được ở bên nhau chứ không phải chúng tôi. Chúng tôi là cơn bão nhỏ không thể duy trì. Nhưng biết đâu Dio và Kieran thì có.


  


  Một hồi lâu sau khi các bóng đèn ở khắp khu dân cư đã được chỉnh cho tối lại để giảm gánh nặng cho các máy phát, tôi ngồi với chú và anh trai của mình quanh chiếc bàn đặt cuối phòng, nghe Kieran kể về nhiệm vụ mới mà anh học được từ các Cam về cách sửa chữa những chiếc phi cơ Cánh Gãy và tàu con thoi. Dio đã đi ngủ từ lâu, nhưng cô để đứa con nhỏ lại cho tôi.


  Nó đang ngủ trên tay tôi, thỉnh thoảng lại cựa mình khi những giấc mơ đưa nó đến bất cứ nơi nào có thể.


  “Cuộc Sống ở đây không quá kham khổ,” Kieran nói. “Tốt hơn chốn xó xỉnh bên dưới. Bọn anh có thức ăn. Tắm bằng nước. Không còn xả khí như hồi xưa nữa! Họ nói có một hồ nước phía trên. Nhà tắm là một thứ đáng kinh ngạc. Lũ trẻ rất thích nó.” Anh ngắm các con của mình trong ánh sáng mờ. Hai đứa ngủ chung một giường, khẽ cựa mình trong giấc ngủ. “Cái khó là không biết tương lai của chúng rồi sẽ thế nào? Chúng sẽ đào mỏ ư? Hay làm việc trong Khu Ươm Tơ? Anh đã luôn nghĩ chúng sẽ làm vậy. Rằng anh đang để lại cho chúng một thứ gì đó, một nhiệm vụ, một cái nghề. Em hiểu chứ?” Tôi gật đầu. “Có lẽ anh đã muốn các con trai của mình trở thành những Chim Lặn. Như em. Như cha. Nhưng…” Anh nhún vai.


  “Tất cả chẳng còn nữa khi giờ đây mày đã được mở mắt,” chú Narol nói. “Cuộc sống trở nên trống rỗng khi mày biết mình đang bị chà đạp.”


  “Phải,” Kieran đáp. “Chết ở tuổi ba mươi để bọn chúng có thể sống đến một trăm tuổi. Chết tiệt, điều ấy thật phi lý. Anh chỉ muốn các con của mình có nhiều hơn thế này, em trai ạ.” Anh nhìn tôi chăm chú và tôi nhớ đến lúc mẹ hỏi tôi chuyện gì sẽ diễn ra sau cách mạng. Chúng tôi sẽ tạo ra một thế giới như thế nào? Đó là điều mà Ngựa Hoang đã hỏi. Điều Eo chưa từng nghĩ đến. “Chúng phải có nhiều hơn thế này. Và anh yêu quý Ares như tất cả những người khác. Anh nợ cậu ấy mạng sống của mình, lẫn mạng sống của các con anh. Nhưng…” Kieran lắc đầu, muốn nói thêm điều gì đó nhưng anh cảm thấy sức nặng từ cặp mắt chú Narol đang nhìn mình.


  “Anh nói tiếp đi,” tôi bảo.


  “Anh không hiểu liệu cậu ấy có biết điều gì sẽ diễn ra sau đó hay không. Đó là lý do vì sao anh rất mừng khi thấy em trở về, em trai ạ. Anh biết em có một kế hoạch. Anh biết em có thể cứu chúng ta.”


  Anh nói ra điều đó với quá nhiều trung thành, quá nhiều sự tin tưởng.


  “Dĩ nhiên em có kế hoạch,” tôi nói, vì tôi biết đó là điều anh muốn nghe. Nhưng khi Kieran, đầy thỏa mãn, rót đầy cốc cho tôi, chú Narol bắt gặp ánh mắt tôi, và tôi biết chú nhìn thấu lời nói dối, cả hai chúng tôi đều cảm thấy bóng tối đang đến gần.


  
    9


    



    THÀNH PHỐ CỦA ARES

  


  Khi tôi ngồi uống cà phê và ăn bát ngũ cốc mà mẹ đã lấy cho từ kho quân nhu thì trời đang hửng sáng. Tôi chưa sẵn sàng cho đám đông. Kieran và Leanna đã đi làm, nên tôi ngồi cùng mẹ và Dio trong lúc lũ trẻ mặc đồ để đến trường. Đó là một dấu hiệu tốt. Khi mọi người ngừng dạy học cho lũ trẻ, bạn biết họ đã đầu hàng. Tôi uống hết cốc cà phê. Mẹ rót thêm cho tôi. “Mẹ đã lấy cả bình ư?” tôi hỏi.


  “Bếp trưởng cứ nằng nặc, thậm chí còn tìm cách đưa cho ta hai bình.”


  Tôi nhấp một ngụm cà phê. “Nó gần giống như đồ thật.”


  “Nó là đồ thật,” Dio nói. “Có một vị tướng cướp gửi cho chúng ta những món hàng đánh cắp. Em nghĩ là cà phê từ Trái Đất. Jamaca, họ nói vậy.”


  Tôi không chỉnh lại những gì cô nói.


  “Ôi!” có tiếng hét lên ngoài hành lang. Mẹ tôi bật dậy trước tiếng động. “Thần Chết! Thần Chết! Ra đây chơi nào?” Có tiếng đổ vỡ trong hành lang và tiếng ủng nện mạnh lên sàn nhà.


  “Hãy nhớ, Deanna đã bảo chúng ta phải gõ cửa,” một giọng nói ồm ồm như tiếng sấm vang lên.


  “Anh thật phiền phức. Được rồi.” Tiếng gõ cửa lịch thiệp vang lên. “Bẩm báo! Là cậu Sevro và Gã Khổng Lồ Thân Thiện Trầm Lặng.”


  Mẹ vẫy tay ra hiệu cho một trong các cháu gái đang phấn khích của tôi. “Ella, mở cửa giúp bà.” Ella phóng về phía trước để mở cửa cho Sevro. Cậu ùa vào, nhấc bổng con bé lên. Con bé ré lên vui sướng. Cậu mặc áo bó sát người, loại áo thấm mồ hôi màu đen mà các binh lính mặc bên dưới Giáp Xung. Những vết ố mồ hôi hình tròn quanh nách. Mắt cậu hấp háy khi nhìn thấy tôi, và cậu thô bạo ném Ella lên giường rồi phi về phía tôi, tay dang rộng. Một tiếng cười kỳ quặc thoát ra khỏi ngực, khuôn mặt lưỡi rìu nở ra một nụ cười lởm chởm răng. Mái tóc Mohawk của cậu cáu bẩn, bết mồ hôi.


  “Servo, cẩn thận!” mẹ tôi nói.


  “Thần Chết!” cậu huých tôi thật mạnh, khiến xe lăn của tôi quay tít, hai hàm răng tôi va vào nhau lập cập, rồi nửa nhấc tôi ra khỏi ghế. Cậu khỏe hơn trước đây, có mùi thuốc lá, mùi nhiên liệu động cơ và mùi mồ hôi. Cậu nửa khóc nửa cười như một con chó phấn khích rúc vào ngực tôi. “Tớ biết cậu còn sống mà. Chết tiệt, tớ biết mà. Lũ khốn Phàm Phu ấy lừa làm sao được tớ.” Cậu rời ra, nhìn xuống tôi, cười toe toét. “Thằng khốn chết tiệt nhà cậu.”


  “Ăn với chả nói!” mẹ tôi cáu.


  Tôi nhăn mặt. “Xương sườn của tớ.”


  “Ô, khỉ gió, xin lỗi người anh em.” Cậu để tôi ngồi phịch lại xuống ghế, rồi quỳ xuống để chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau. “Tớ từng nói điều này một lần. Giờ tớ sẽ nhắc lại. Nếu trên đời này có hai thứ không thể bị giết chết, thì đó là nấm dưới bìu tớ và Thần Chết của Sao Hỏa chết tiệt. Ha ha!”


  “Sevro!”


  “Xin lỗi, Deanna. Xin lỗi.”


  Tôi lùi ra khỏi cậu. “Sevro. Cậu bốc mùi… khủng khiếp.”


  “Năm ngày rồi tớ không tắm,” cậu khoe khoang, đưa tay chộp lấy hạ bộ. “Cả món xúp Sevro nằm ở đây đấy, nhóc ạ.” Cậu chống nạnh. “Còn cậu, trông… hừm…” Cậu liếc nhìn mẹ tôi và chế ngự cái lưỡi của mình. “Kinh vãi.”


  Một chiếc bóng phủ khắp căn phòng khi người đàn ông bước vào và che mất bóng đèn gắn trên trần nhà ở gần cửa. Lũ trẻ hớn hở vây quanh Ragnar nên anh ta chẳng thể bước đi.


  “Xin chào, Thần Chết,” anh ta nói át tiếng la hét của lũ trẻ.


  Tôi nở một nụ cười chào Ragnar. Khuôn mặt anh ta vẫn điềm nhiên như từ trước đến giờ. Đầy hình xăm và trắng nhợt, chai sạn vì những con gió Bắc Cực nơi anh ta lớn lên, như lớp da của một con tê giác. Bộ râu quai nón bạc của anh ta được tết thanh bốn bím, đầu cạo trọc, chỉ để lại đuôi tóc màu trắng tết trong những ruy băng màu đỏ. Lũ trẻ đang hỏi anh ta có mang quà cho chúng hay không.


  “Sevro.” Tôi rướn người về phía trước. “Mắt cậu…”


  Cậu nhoài lại gần. “Cậu thích chúng chứ?” Vùi sâu trong khuôn mặt góc cạnh nhăn nhó, cặp mắt cậu không còn mang màu đục Hoàng Kim ấy nữa, mà giờ đây chúng đã đỏ như đất của Sao Hỏa. Cậu kéo mí mắt ra để tôi có thể nhìn thấy rõ hơn. Chúng không phải kính áp tròng. Và mắt phải không còn là con mắt giả nữa.


  “Chết tiệt. Cậu đã Tạo Tác hả?”


  “Bởi bàn tay của người tài hoa nhất trong nghề. Cậu thích chúng chứ?”


  “Chết tiệt, chúng thật kỳ diệu. Hợp với cậu lắm.”


  Cậu đấm hai tay vào nhau. “Mừng vì cậu đã nói vậy. Vì chúng là của cậu.”


  Tôi tái mặt. “Gì cơ?”


  “Chúng là của cậu.”


  “Cái gì của tớ?”


  “Mắt cậu.”


  “Mắt tớ…”


  “Gã Khổng Lồ Thân Thiện to kềnh đã để cậu bị đập đầu vào chỗ nào trong cuộc giải cứu hả? Mickey đã giữ cặp mắt cậu trong hộp bảo quản tại hắc điếm của hắn ở Yorkton - nhân tiện đó là một nơi sởn tóc gáy - khi bọn tớ càn quét nó để tìm nguồn tiếp tế mang về Tinos cho Khởi Nghĩa. Tớ đã nghĩ cậu sẽ không dùng đến nó, nên…” cậu nhún vai ngượng ngùng. “Nên tớ đã nhờ hắn lắp chúng vào. Cậu biết đấy. Để cậu có thể nhìn khi đã chết. Đưa chúng ta lại gần nhau hơn. Một thứ để tưởng nhớ đến cậu. Không dị lắm chứ hả?”


  “Tôi đã bảo với cậu ấy rằng như thế rất kỳ cục,” Ragnar nói. Một trong các bé gái trèo lên chân anh ta.


  “Cậu có muốn lấy lại chúng không?” Sevro hỏi, đột nhiên lo lắng. “Tớ có thể trả lại chúng cho cậu.”


  “Không!” tôi nói. “Chỉ là tớ đã quên mất cậu điên đến mức nào.”


  “Ồ.” Cậu phá lên cười và vỗ vai tôi. “Tốt. Tớ cứ nghĩ đó là chuyện hệ trọng. Vậy tớ giữ chúng được chứ hả?”


  “Ai tìm được thì người ấy giữ,” tôi nhún vai nói. “Deanna của Lykos, chúng tôi có thể mượn con trai bác để bàn chuyện quân sự được chứ?” Ragnar hỏi mẹ tôi. “Cậu ấy có nhiều việc phải làm. Nhiều việc phải biết.”


  “Chỉ trong trường hợp cậu trả nó về nguyên vẹn. Và đem theo chút cà phê đi. Với lại mang đống vớ này đến phòng giặt.” Mẹ tôi nhét cái túi chứa đầy những chiếc vớ vừa được vá vào tay Ragnar.


  “Thể theo nguyện vọng của bác.”


  “Còn quà thì sao?” một trong các cháu trai của tôi hỏi. “Bác không mang theo thứ gì sao?”


  “Ta có quà cho cháu đây…” Sevro nói.


  “Sevro, không!” mẹ tôi và Dio thét.


  “Sao?” Cậu lôi ra một chiếc túi. “Lần này chỉ là kẹo thôi mà.”


  


  “… và đó là lúc Ragnar vấp phải Đá Cuội rồi ngã sóng soài ở phía sau phương tiện di chuyển,” Sevro cười khùng khục. “Như một thằng ngốc.” Cậu cắn thanh kẹo trong lúc đẩy xe lăn của tôi một cách mạnh bạo qua hành lang đá. Cậu phóng nhanh và nhảy lên phía sau cho đến khi chúng tôi va vào tường. Tôi nhăn nhó đau đớn. “Vậy là Ragnar rơi thẳng xuống biển. Mọi việc đã diễn ra một cách nhanh chóng. Những con sóng to bằng tàu đuốc. Nên tớ cũng lặn xuống, thầm nghĩ anh ta cần sự trợ giúp của mình, vừa kịp lúc con… khổng quái này… tớ không biết người ta gọi nó là thứ chó chết gì. Một con quái vật được tạo tác…”


  “Là quỷ,” Ragnar nói từ phía sau. Tôi đã không để ý anh ta đang đi theo chúng tôi. “Đó là quỷ biển từ tầng thứ ba của Địa Ngục.”


  “Thì cứ cho là vậy.” Sevro đẩy tôi qua một góc cua, va mạnh vào tường, đủ khiến tôi cắn phải lưỡi, và khiến cho các phi công của Con Trai phải chạy tán loạn. Họ nhìn tôi chăm chú khi chúng tôi tiếp tục lăn bánh. “Thứ quỷ biển này,” cậu quay lại nhìn Ragnar, “nghĩ Ragnar là một miếng mồi béo bở, nên đã nhai ngấu nghiến anh ta ngay khi anh ta rơi xuống nước. Tớ nhìn thấy cảnh tượng ấy và cười muốn rụng rốn với Mặt Cau Có, như bất kỳ ai cũng sẽ làm vậy vì nó buồn cười bỏ mẹ luôn, mà cậu biết Mặt Cau Có thích những trò đùa ngoạn mục thế nào rồi đấy. Nhưng rồi con quái vật ấy lặn xuống. Nên tớ đi theo qua lối sau của con tàu. Và tớ đuổi theo nó, bắn Găng Xung vào con,” cậu ấy lại nhìn Ragnar, “quỷ biển chết tiệt khi nó lặn xuống đáy Biển Nhiệt khốn kiếp. Áp lực tăng dần. Áo bảo hộ của tớ kêu khò khè. Và tớ nghĩ mình sắp chết, thì đột nhiên Ragnar chém lia lịa, tự mở đường ra khỏi con quỷ có vảy khốn nạn ấy.” Cậu nhoài người lại gần. “Nhưng đoán thử xem anh ta chui ra từ đâu? Nào. Đoán đi. Đoán đi!”


  “Sevro, có phải Ragnar đã chui ra từ ruột già của con quỷ không?” tôi hỏi.


  Sevro ré lên cười. “Phải! Chui thẳng từ đít ra. Như một cục cứt,” xe lăn của tôi dừng lại. Giọng Sevro bị cắt ngang, kéo theo là tiếng thụi và tiếng ngã thịch. Xe của tôi lại được đẩy đi. Tôi quay lại nhìn và thấy Ragnar đang thản nhiên đẩy nó. Sevro không còn đứng ở hành lang sau lưng chúng tôi nữa. Tôi cau mày, tự hỏi cậu đã đi đâu, cho đến khi cậu vọt ra từ một lối đi bên hông.


  “Ngươi! Đồ quỷ khổng lồ!” Sevro hét. “Ta là chiến thần khủng bố! Không được ném ta bay vọt đi như vậy nữa. Ngươi khiến ta đánh rơi kẹo rồi!” Sevro nhìn xuống sàn hành lang. “Đợi đã. Nó đâu rồi? Chết tiệt, Ragnar. Thanh kẹo lạc của ta đâu rồi? Ngươi có biết ta đã phải giết bao nhiêu người để có được nó không? Sáu! Sáu người!” Ragnar nhai khẽ trên đầu tôi và mặc dù có lẽ tôi nhìn lầm, tôi nghĩ mình đã thấy anh ta mỉm cười.


  “Ragnar, dạo này anh đánh răng hả? Trông đẹp đấy.”


  “Cảm ơn cậu,” anh ta tự hào hết mức mà một người đàn ông cao hai mét rưỡi có thể tự hào khi miệng đầy kẹo bơ lạc. “Vị phù thủy đã gỡ những chiếc răng cũ của tôi. Chúng khiến tôi đau ghê gớm. Đây là răng mới. Chúng ổn nhỉ?”


  “Phù thủy Mickey,” tôi xác nhận.


  “Phải. Anh ta cũng dạy tôi biết đọc trước khi anh ta rời Tinos.” Ragnar chứng minh điều ấy bằng cách đọc mọi tấm biển chỉ dẫn và cảnh báo trong hành lang mà chúng tôi đi qua cho đến khi chúng tôi bước vào khoang tàu bay mười phút sau đó. Sevro theo sau, vẫn lải nhải về thỏi kẹo bị mất. Khoang tàu bay chen chúc các gia huy của Hiệp Hội, nhưng vẫn cao gần ba mươi mét và rộng sáu mươi mét. Nó được các mũi khoan laser khoét vào đá. Sàn bằng đá, đen ngòm vì động cơ. Một vài tàu con thoi ọp ẹp đậu trên bến đỗ bên cạnh ba chiếc Cánh Gãy mới cứng. Các Đỏ được hai Cam phục vụ trên phi thuyền chỉ đạo. Họ nhìn tôi chằm chằm khi chúng tôi đi ngang qua. Tôi cảm thấy mình như người ngoài ở đây.


  Một đám đông hỗn tạp thong thả bước xuống chiếc tàu con thoi ọp ẹp. Một số người vẫn còn mặc giáp với áo choàng sói rũ xuống trên vai. Những người khác đã lột đến lớp áo lót hoặc để ngực trần.


  “Sếp!” Đá Cuội kêu lên dưới cánh tay Thằng Hề. Cô vẫn phúng phình như vậy, và cô cười rạng rỡ với tôi, kéo Thằng Hề đi nhanh hơn. Mái tóc xù của cậu bết mồ hôi, và cậu đang tựa vào cô gái thấp hơn. Khuôn mặt của cả hai sáng bừng khi họ đến gần, như thể tôi vẫn hệt như những gì họ còn nhớ. Đá Cuội đẩy Thằng Hề ra khỏi vai để ôm tôi. Còn Thằng Hề cúi đầu chào đầy bộ tịch.


  “Những Kẻ Gào Rú xin được diện kiến Thủ Lĩnh,” cậu nói. “Xin lỗi về sự náo nhiệt.”


  “Mấy thứ ở đằng kia làm tôi phát bực,” Đá Cuội giải thích trước khi tôi kịp lên tiếng.


  “Bực muốn hộc máu. Có điều gì đó khang khác ở cậu, Thần Chết.” Thằng Hề chống nạnh. “Trông cậu… khá mảnh dẻ. Cậu cắt tóc đấy hả? Đừng nói cho tớ biết. Là bộ râu quai nón… thưa thớt phát ớn.”


  “Cậu thật tử tế vì đã nhận ra,” tôi nói. “Và vì đã ở lại, sau tất cả mọi chuyện.”


  “Sao, ý cậu là vì đã nói dối bọn tớ suốt năm năm?”


  “Phải, là chuyện đó,” tôi nói.


  “Thì…” Thằng Hề nói, chực lao vào tôi. Đá Cuội thụi vào vai cậu.


  “Dĩ nhiên bọn tớ ở lại, Thần Chết!” cô dịu dàng nói. “Đây là gia đình của bọn tớ…”


  “Nhưng bọn tớ có điều kiện của mình…” Thằng Hề nói tiếp, vẫy một ngón tay. “Nếu cậu muốn bọn tớ hết lòng tận tụy. Còn… giờ thì, bọn tớ phải đi đây. Tớ sợ rằng có một mảnh đạn đang găm vào mông tớ. Nên tớ xin phép cáo từ. Đi nào, Đá Cuội. Đến gặp bác sĩ thôi.”


  “Tạm biệt, sếp!” Đá Cuội nói. “Mừng vì cậu chưa chết!”


  “Cả đội sẽ ăn tối lúc tám giờ!” Sevro gọi với theo họ. “Đừng đến muộn. Mảnh đạn gắn ở mông không phải là một lý do đâu, Thằng Hề.”


  “Vâng, thưa ngài!”


  Sevro quay qua tôi cười tươi rói. “Lũ ấy chẳng thèm ca thán nửa lời khi tớ nói với chúng rằng cậu là một Đỏ. Ngay lập tức đi cùng tớ và Rags đến giải cứu gia đình cậu. Mặc dù thật khó để giải thích cho chúng hiểu. Đi lối này.”


  Trong lúc đi qua con tàu mà Đá Cuội và Thằng Hề vừa bước xuống, tôi nhìn lên cầu thang dẫn vào tàu. Hai cậu bé đang làm việc bên trong, dùng vòi rửa sàn. Nước màu nâu đỏ chảy xuống cầu thang, tràn lên sàn của khoang chứa tàu bay, không hướng về ống thoát nước mà chảy qua một cái máng hẹp về mép của tàu bay, rồi biến mất ở phía bên kia mép.


  “Một số ông bố để lại các chiến hạm hoặc những căn biệt thự cho con trai của họ. Lão khốn Ares ấy để lại cho tớ cái tổ ong xập xệ với lũ bần nông này.”


  “Chết tiệt,” tôi thì thầm khi nhận ra thứ mình đang nhìn.


  Bên ngoài khoang tàu bay là một cánh rừng thạch nhũ đảo ngược. Nó lấp lánh giữa bình minh dưới lòng đất. Không chỉ bởi những giọt nước đang chảy dọc bề mặt xám xịt trơn láng của nó, mà cả những ngọn đèn của các xưởng tàu, các doanh trại, và các tia cảm biến đã đem lại những chiếc răng nhọn cho pháo đài vĩ đại của Ares. Những chiếc tàu cung ứng di chuyển giữa các xưởng tàu.


  “Chúng ta đang ở trong hang thạch nhũ.” Tôi phá lên cười sửng sốt. Nhưng rồi tôi nhìn xuống nỗi kinh hoàng bên dưới và gánh nặng trên vai tôi tăng lên gấp đôi. Các trại tị nạn trải dài bên dưới động thạch nhũ của chúng tôi khoảng một trăm mét.


  Đã có thời nó là một thành phố ngầm được đẽo giữa lòng đá của Sao Hỏa. Những con phố sâu hoắm giữa các tòa nhà khiến chúng trông như những hẻm núi thu nhỏ. Và thành phố trải dài trên sàn của hang động khổng lồ đến tận các bức tường xa hàng ki lô mét, nơi nhiều tổ ong khác đã được dựng lên. Những con đường ngoằn ngoèo trên sa thạch. Nhưng phía trên nó, một thành phố không mái che đã được dựng lên. Thành phố của những người tị nạn. Làm bằng da lấm lem bùn đất, bằng vải và bằng tóc, nhăn nhúm, quằn quại như đại dương xác thịt quái đản. Họ ngủ trên các sân thượng, trên đường phố, trên bậc thang của những con lộ ngoằn ngoèo. Tôi nhìn thấy biểu tượng tạm bợ bằng kim loại của Gamma, Omicron, Upsilon. Cả mười hai tộc mà họ đã chia người của tôi vào.


  Tôi sững sờ trước cảnh tượng ấy. “Có bao nhiêu người tất cả?”


  “Biết chết liền. Ít nhất hai mươi hầm mỏ. Lykos còn nhỏ hơn nhiều so với một số địa hạt gần các khu khai thác helium-3 lớn hơn.”


  “Bốn trăm sáu mươi lăm nghìn người. Theo dữ liệu thống kê,” Ragnar nói.


  “Chỉ nửa triệu người thôi sao?” tôi thì thầm.


  “Trông có vẻ nhiều hơn thế, phải không?”


  Tôi gật đầu. “Tại sao họ lại ở đây?”


  “Phải cho họ chỗ nương náu. Lũ khốn tội nghiệp ấy đều đến từ các hầm mỏ mà Chó Rừng đã thanh trừng. Bơm khí achlys-9 vào các đường ống dẫn khí mỗi khi hắn nghi là có sự có mặt của Các Con Trai. Đó là một cuộc diệt chủng vô hình.”


  Cơn ớn lạnh chạy khắp người tôi. “Quy Trình Thủ Tiêu. Phương thức cuối cùng của Ủy Ban Kiểm Tra Chất Lượng dành cho các hầm mỏ bị xâm nhập. Làm thế nào mà cậu có thể giữ bí mật cho tất cả những thứ này? Thiết bị gây nhiễu sóng ư?”


  “Phải. Và chúng ta đang ở sâu dưới lòng đất hơn hai cây số. Ông bô nhà tớ đã sửa đổi các bản đồ địa hình trong dữ liệu của Hiệp Hội. Trong mắt các Hoàng Kim, đây là khu mỏ đã cạn kiện helium-3 từ hơn ba trăm năm trước. Thông minh ra phết, nhưng sau này thế nào thì chưa biết được.”


  “Và cậu nuôi tất cả bọn họ bằng cách nào?”


  “Bọn tớ đâu có nuôi tất cả. Ý tớ là, bọn tớ đã thử, nhưng đến cả chuột cũng không còn ở Tinos từ một tháng nay. Bọn họ đang ép sát vào nhau mà ngủ. Bọn tớ đã chuyển những người tị nạn vào động thạch nhũ. Nhưng bệnh tật đã lan tràn khắp nơi. Không đủ thuốc chữa trị. Và tớ không thể mạo hiểm để Các Con Trai của mình bị bệnh. Không có họ, chúng ta như bị chặt tay. Chúng ta sẽ chỉ như một con bò ốm chờ đem ra mổ.”


  “Thế là họ nổi loạn,” Ragnar nói.


  “Nổi loạn?”


  “À, suýt nữa thì quên mất vụ đó. Bọn tớ đã phải cắt khẩu phần còn một nửa. Nó vốn đã chẳng nhiều nhặn gì. Lũ óc chó vô ơn ở dưới đấy không thích kế hoạch này cho lắm.”


  “Nhiều người đã bỏ mạng trước khi tôi xuất hiện.”


  “Lá Chắn Của Tinos,” Sevro nói. “Hắn còn nổi tiếng hơn cả tớ, chẳng có gì phải bàn cãi về việc ấy. Họ không trách hắn vì khẩu phần còm cõi. Nhưng tớ vẫn được yêu thích hơn Vũ Công vì tớ có mũ đội đầu bảnh chọe còn lão phụ trách các vấn đề thực tế mà tớ không thể làm. Con người thật ngu ngốc. Lão oằn lưng ra làm việc vì họ, còn họ lại nghĩ lão là một gã bần tiện không có khiếu hài hước.”


  “Như thể chúng ta đã trở về quá khứ cả nghìn năm trước,” tôi vô vọng nói.


  “Gần như vậy, có điều ta có các máy phát điện. Có một con sông chảy dưới mặt đá. Nên có nước, điều kiện vệ sinh được cải thiện, đôi khi có điện. Và… có cả những chuyện dâm đãng nữa. Tội phạm. Giết người. Cưỡng hiếp. Trộm cướp. Bọn tớ phải tách lũ khốn nhà Gamma khỏi những người khác.


  Tuần trước, một số tên Omicron đã treo cổ một thằng nhãi con nhà Gamma và khoét Phù Hiệu Hoàng Kim lên ngực nó, giật Phù Hiệu Đỏ ở hai tay ra. Bọn chúng nói nó là một kẻ ủng hộ Hoàng Kim. Nó chỉ mười bốn tuổi.”


  Tôi cảm thấy như muốn bệnh. “Chúng tôi để đèn sáng. Ngay cả ban đêm.”


  “Phải. Nếu tắt đèn, tình hình sẽ… như một thế giới khác ở bên dưới.” Sevro có vẻ mệt mỏi trong khi nhìn đăm đăm xuống thành phố. Bạn của tôi biết cách chiến đấu, nhưng đây là một cuộc chiến hoàn toàn khác đối với cậu ấy.


  Tôi chăm chú nhìn xuống thành phố, không thể tìm được lời để nói. Tôi cảm thấy mình như một tù nhân đã dành cả đời đục khoét tường chỉ để rồi khi thoát ra lại nhận thấy mình vừa đục sang một buồng giam khác. Chỉ có điều sẽ luôn có một buồng giam khác. Và một buồng giam khác nữa. Rồi lại một buồng giam khác nữa. Những người này không phải đang sống. Họ chỉ đơn giản đang trì hoãn hồi kết.


  “Đây không phải điều Eo muốn,” tôi nói.


  “Ừ… thì.” Sevro nhún vai. “Mơ mộng thì dễ. Chiến tranh lại không được như vậy.” Cậu ấy cắn môi đăm chiêu. “Cậu có gặp Cassius chứ?”


  “Một lần, vào lúc cuối. Tại sao?”


  Cậu quay sang tôi, mắt lóe sáng. “Hắn là người đã giết ông già tớ.”
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    CUỘC CHIẾN

  


  “Hiệp Hội của chúng ta đang ở giữa một cuộc chiến…” Vũ Công nói với tôi trong phòng chỉ huy của Các Con Trai Của Ares. Căn phòng có mái vòm, có đá che phủ và được những ngọn đèn xanh mờ nhạt phía trên, cùng quầng sáng từ những chiếc máy tính đang lóe lên quanh Màn Hình Nổi ở chính giữa chiếu sáng. Ông đứng một bên màn hình, tắm trong ánh sáng xanh của Biển Nhiệt Sao Hỏa. Tham dự cùng chúng tôi là Ragnar, một số Con Trai lớn tuổi mà tôi không nhận ra, và Theodora, chào đón tôi bằng nụ hôn tao nhã lên môi phổ biến trong giới Màu Cấp Cao của Mặt Trăng. Bà toát ra khí khái của người cầm quyền trong căn phòng, trang nhã ngay cả khi đang mặc quần lao động màu đen. Cũng giống như Những Kẻ Gào Rú của tôi, bà đã không được Augustus mời đến khu vườn sau Lễ Khải Hoàn. Họ không đủ quan trọng. Tạ ơn Chúa vì điều đó. Sevro đã cử Đá Cuội đến đưa bà ra khỏi Thành Trì ngay khi mọi chuyện đảo chiều. Bà ở cùng Các Con Trai kể từ đó, giúp Vũ Công trong việc tuyên truyền và thu thập tin tình báo.


  “… Không chỉ lực lượng Khởi Nghĩa và các tổ chức khác của chúng ta khắp Hệ Mặt Trời chống lại Hoàng Kim. Mà nội bộ các Hoàng Kim cũng đấu đá lẫn nhau. Sau khi chúng sát hại Arcos và Augustus, cũng như các đồng đảng trung thành của họ ở Lễ Khải Hoàn, Roque và Chó Rừng đã hợp tác để bắt giữ các đạo quân trên quỹ đạo. Chúng sợ Virginia và Telemanus sẽ tập hợp những con tàu của các Hoàng Kim bị sát hại trong khu vườn. Virginia đã làm vậy, không chỉ với các con tàu của cha cô ta, mà cả của Arcos, nằm trong sự chỉ huy của ba cô con dâu Nhà Arcos. Chiến trận đã nổ ra gần Deimos. Và hạm đội của Roque, dù bị áp đảo về quân số, vẫn đánh bại Ngựa Hoang và buộc họ phải bỏ chạy.”


  “Vậy là cô ấy vẫn còn sống,” tôi nói, nhận thức rõ họ đang dè chừng thái độ của tôi khi biết thông tin ấy.


  “Phải,” Sevro đáp, chăm chú quan sát tôi, những người còn lại cũng vậy. “Theo những gì chúng ta biết, cô ta vẫn còn sống.” Ragnar chực nói điều gì đó, nhưng bị Sevro cắt ngang. “Vũ Công, cho cậu ấy xem Sao Mộc đi.”


  Tôi nấn ná nhìn Ragnar trong lúc Vũ Công vẫy tay và Màn Hình Nổi xoắn lại để hiện ra hành tinh khí vân cẩm thạch vĩ đại, Sao Mộc. Vây quanh nó là sáu mươi ba vệ tinh nhỏ hơn và bốn vệ tinh lớn, Europa, Io, Ganymede và Calisto.


  “Cuộc thanh trừng do Chó Rừng và Hội Chủ thiết lập là một công cuộc đáng nể không chỉ dừng ở ba mươi vụ ám sát tại khu vườn, mà lan ra thành ba trăm vụ ám sát khác trên khắp Hệ Mặt Trời. Hầu hết được các Hiệp Sĩ Olympic hoặc các Pháp Quan thực hiện. Nó được đề xuất và bày bố dưới bàn tay Chó Rừng để trừ khử những kẻ thù chính của Hội Chủ trên Sao Hỏa, Mặt Trăng và trên khắp Hiệp Hội. Nó đã đem lại hiệu quả tốt, rất tốt. Nhưng phạm phải một sai lầm lớn. Trong khu vườn, chúng đã giết Revus au Raa và cô cháu gái chín tuổi của ông ta.”


  “Đại Thống Đốc của Io,” tôi nói. “Để gửi thông điệp tới Các Lãnh Chúa Vệ Tinh?”


  “Phải, nhưng nó đã đem lại hiệu quả ngược. Một tuần sau Lễ Khải Hoàn, con cái của Các Lãnh Chúa Vệ Tinh, những người đang bị Hội Chủ giữ trên Mặt Trăng như con tin để kiểm soát lòng trung thành của bố mẹ chúng, đã bỏ trốn. Hai ngày sau đó, những kẻ kế vị Raa đã đánh cắp toàn bộ Classis Saturnus. Hạm Đội Số Tám, đang đóng quân trên cảng ở Calisto với sự trợ giúp của gia tộc Cordovan ở Ganymede.


  Nhà Raa đã tuyên bố sự độc lập của Io khỏi các vệ tinh của Sao Mộc, cũng như liên minh mới của họ với Virginia au Augustus và những người thừa kế của Arcos, tuyên chiến với Hội Chủ.”


  Khởi Nghĩa Vệ Tinh thứ hai. Sáu mười năm sau sự lụi tàn của Rhea,” tôi nói, chậm rãi nở nụ cười, nghĩ đến Ngựa Hoang dưới cương vị lãnh đạo của cả dải ngân hà. Ngay cả khi cô đã bỏ tôi, ngay cả khi có một khoảng trống giữa ngực tôi mỗi khi nghĩ đến cô, đây vẫn là tin tốt lành đối với chúng tôi. Chúng tôi không phải là kẻ thù duy nhất của Hội Chủ.


  “Sao Thiên Vương và Sao Thổ có tham dự không? Sao Hải Vương hiển nhiên đã làm vậy.”


  “Tất cả đều tham dự.”


  “Tất cả? Vậy thì vẫn còn hy vọng…” tôi nói.


  “Dĩ nhiên cậu sẽ nghĩ vậy.” Sevro lẩm bẩm.


  Vũ Công giải thích. “Các Lãnh Chúa Vệ Tinh cũng đã phạm phải sai lầm. Họ nghĩ Hội Chủ sẽ lâm vào hoàn cảnh khó khăn trên Sao Hỏa và phải đối mặt với cuộc nổi dậy của Màu Hạ Cấp ở Trung Tâm. Nên họ tự nhủ bà ta sẽ không thể cử hạm đội đủ lớn đi qua quãng đường sáu trăm triệu ki lô mét đến dập tắt Khởi Nghĩa của họ trong ít nhất là ba năm nữa.”


  “Và họ đã sai bét,” Sevro lẩm bẩm. “Lũ đần độn. Bị đánh cho tan nát mà không kịp trở tay.”


  “Đã mất bao lâu để bà ta cử hạm đội của mình đến?” tôi hỏi. “Sáu tháng ư?”


  “Sáu mươi ba ngày.”


  “Không thể nào, riêng việc vận chuyển nguyên liệu cũng đã…” Giọng tôi chìm dần khi tôi nhớ ra rằng trước khi chúng tôi chiếm được Sao Hỏa thì Lãnh Chúa Tro Tàn đã đang trên đường đến viện trợ Nhà Bellona trên quỹ đạo. Lúc đó ông ta còn cách vài tuần đi đường nữa. Chắc hẳn ông ta đã tiếp tục đi đến Vành Đai, đuổi theo Ngựa Hoang.


  “Cậu phải biết tính đắc dụng của Không Quân Hiệp Hội hơn bất kỳ ai khác. Chúng là một cỗ máy chiến tranh,” Vũ Công nói. “Quy trình hậu cần và hệ thống tổ chức của chúng hoàn hảo. Vành Đai càng có nhiều thời gian chuẩn bị, Hội Chủ sẽ càng khó huy động một chiến dịch. Bà ta biết điều đó. Nên cả Hạm Đội Kiếm đã dàn quân thẳng tới quỹ đạo của Sao Mộc, và chúng đã ở đó gần mười tháng nay.”


  “Roque đã làm một việc dơ dáy,” Sevro nói. “Lẻn đi trước hạm đội chính và đánh cắp chiếc Kẻ Phá Hủy Vệ Tinh mà lão khọm Nero tìm cách ăn trộm hồi năm ngoái.


  “Cậu ta đã đánh cắp chiếc Kẻ Phá Hủy Vệ Tinh.”


  “Tớ biết. Hắn đã đặt tên cho nó là Người Khổng Lồ và chọn nó làm tàu đô đốc của mình. Thằng khốn ma cô. Đó là một món vũ khí khốn nạn. Khiến chiếc Pax trông như người tí hon khi đem ra so sánh.”


  Màn Hình Nổi phía trên hiện ra hạm đội của Roque đang tiến đến Sao Mộc, nơi chiếc Kẻ Phá Hủy Vệ Tinh đang chờ để chào đón. Những ngày, những tuần và những tháng của cuộc chiến được tua nhanh.


  “Phạm vi của nó… thật điên khùng,” Sevro. “Hàng nghìn tàu cung ứng, hàng trăm tàu chiến. Mỗi hạm đội lớn gấp đôi liên minh mà cậu đã tập hợp để đè bẹp Nhà Bellona…” Cậu còn nói thêm nhiều nữa, nhưng tôi mải chìm trong việc theo dõi hàng tháng ròng của cuộc chiến diễn ra nhanh chóng, nhận ra rằng thế giới đã tiếp tục chuyển mình mà không có tôi.


  “Octavia sẽ không dùng Lãnh Chúa Tro Tàn,” tôi nói xa xăm. “Nếu ông ta đi qua dù chỉ là vành đai tiểu thiên thạch, sẽ không còn bất kỳ sự hòa giải nào. Vành Đai sẽ không bao giờ đầu hàng. Vậy ai là người lãnh đạo bọn chúng? Aja ư?”


  “Roque au Fabii Liếm Đít,” Sevro nói khinh bỉ.


  “Cậu ta chỉ huy cả hạm đội ư?” tôi hỏi trong kinh ngạc.


  “Thật đáng ngạc nhiên, phải không? Sau Cuộc Vây Hãm Sao Hỏa và Trận Chiến Deimos, trong mắt lũ người Trung Tâm, hắn đã trở thành đứa con chết tiệt của Chúa. Hoàng Kim Sắt điển hình như trong biên niên sử. Không cần biết cậu đã vượt lên trước mũi hắn. Hay việc hắn đã là một trò hề ở Học Viện. Hắn giỏi ba việc. Kêu ca, đâm lén sau lưng và hủy diệt các hạm đội.”


  “Họ gọi hắn là Thi Sĩ Của Deimos,” Ragnar nói. “Hắn bất khả chiến bại trên chiến trường. Dù là đối đầu với Ngựa Hoang và nhũng kẻ khổng lồ của cô ta. Hắn rất nguy hiểm.”


  “Chiến tranh giữa các hạm đội không phải là thế mạnh của cô ấy,” tôi nói. Ngựa Hoang biết cách chiến đấu. Nhưng cô vẫn luôn là một chính trị gia. Cô gắn kết mọi người với nhau. Còn thủ đoạn? Đó là lãnh địa của Roque.


  Gã chiến thần trong tôi than khóc vì đã bị bỏ ngoài rìa cuộc chiến quá lâu, vì đã để lỡ một sự kiện hoành tráng như Khởi Nghĩa Vệ Tinh thứ hai. Sáu mươi bảy vệ tinh, hầu hết được quân sự hóa, bốn vệ tinh với dân số trên một trăm triệu người. Những cuộc chiến hạm đội. Những cuộc oanh tạc quỹ đạo. Các tiểu thiên thạch tiến hành tập trận với các đội quân mặc giáp cơ khí. Đó sẽ là sân chơi của tôi. Nhưng gã chiến thần trong tôi biết nếu tôi không nằm trong chiếc hộp đó, căn phòng này sẽ vắng đi nhiều người.


  Tôi biết mình đang tiếp nhận quá nhiều thông tin. Tôi buộc mình phải lên tiếng.


  “Chúng ta không còn nhiều thời gian. Phải không?”


  Vũ Công gật đầu. “Tuần trước, Roque đã chiếm Calisto. Chỉ còn Ganymede và Io là trụ vững. Nếu Các Lãnh Chúa Vệ Tinh đầu hàng thì quân đội và Quân Đoàn của họ sẽ quay lại đây để yểm trợ Chó Rừng chống lại chúng ta. Chúng ta sẽ là mục tiêu duy nhất của quân đội liên hiệp thiện chiến của Hiệp Hội, và chúng sẽ nhổ tận gốc chúng ta.”


  Đó là lý do vì sao Fitchner ghét các vụ đánh bom. Chúng thu hút sự chú ý và đánh thức gã khổng lồ.


  “Còn Sao Hỏa? Còn cuộc chiến của chúng ta thì sao? Quỷ tha ma bắt, cuộc chiến của chúng ta như thế nào?”


  “Là một đống hổ lốn chết tiệt,” Sevro nói. “Nó đã bung bét thành một trận chiến công khai khoảng tám tháng trước. Các Con Trai đã cố giữ vững trận địa. Không biết Orion đang ở đâu. Bọn tớ đoán là đã chết. Chiếc Pax và các tàu chiến của cậu đã biến mất. Hiện giờ những đội quân bán dân sự không phải đồng minh của Các Con Trai đang nổi loạn ở phía Bắc, sát hại hàng loạt dân thường, và lần lượt bị các quân đoàn không quân tiêu diệt. Rồi các vụ biểu tình phản đối trên diện rộng ở hàng chục thành phố. Các nhà giam chật kín tù binh chính trị, nên họ đang chuyển tù nhân đến những doanh trại tạm bợ, bọn tớ biết chắc ở đó sẽ diễn ra các cuộc tử hình hàng loạt.”


  Vũ Công chiếu một số hình ảnh nổi, và tôi nhìn thấy những hình ảnh trông như các nhà tù lớn đặt giữa sa mạc và rừng sâu. Họ phóng to cảnh các Màu Hạ Cấp bước xuống phương tiện vận chuyển, canh chốt súng và ùa vào các công trình bê tông. Nó chuyển sang cảnh những con phố đầy gạch vụn vương vãi. Những người đeo mặt nạ và băng tay Đỏ bắn qua các phế tích đang bốc khói còn lại của trạm xe điện thành phố. Một Hoàng Kim đáp xuống giữa họ. Hình ảnh vụt tắt.


  “Bọn tớ đang tấn công chúng nhiều hết mức có thể,” Sevro nói. “Đã làm được mấy vụ khó nhằn. Trộm được hơn chục chiến hạm, hai tàu khu trục. Phá hủy Trung Tâm Điều Khiển Nhiệt…”


  “Và bọn chúng đang xây dựng lại,” Vũ Công nói.


  “Thì chúng ta sẽ lại phá hủy nó,” Sevro gắt gỏng.


  “Khi chúng ta thậm chí không thể giữ nổi một thành phố?”


  “Các Đỏ này không phải những chiến binh.” Ragnar ngắt lời bọn họ. “Họ có thể lái tàu. Bắn súng. Đặt bom. Chống lại các Xám. Nhưng khi một Hoàng Kim xuất hiện, họ chịu chết.”


  Sự im lặng đến sau những lời anh ta nói. Các Con Trai Của Ares là những chiến binh du kích, những kẻ phá hoại và những gián điệp. Nhưng trước cuộc chiến này, những lời của Lorn ám ảnh tôi. “Một con cừu sẽ giết sư tử bằng cách nào? Bằng cách nhấn chìm nó trong máu.”


  “Cái chết của mọi thường dân Sao Hỏa đều bị đổ lên đầu chúng ta,” cuối cùng Theodora nói. “Chúng ta giết hai người trong vụ đánh bom nhà máy sản xuất đạn dược, chúng nói chúng ta đã giết một nghìn người. Ở mọi cuộc phản động hay biểu tình, các gián điệp của Hiệp Hội sẽ xâm nhập vào đám đông giả làm người biểu tình và bắn các sĩ quan Xám hoặc cho nổ lựu đạn cảm tử. Những hình ảnh đó được phát tán trên truyền thông. Rồi khi máy quay đã được tắt, lũ Xám xông vào nhà dân và triệt hạ tất cả những người ủng hộ. Màu cấp Trung. Màu Hạ Cấp. Không quan trọng. Chúng ngăn chặn sự bất đồng chính kiến. Ở phía Bắc, như Sevro đã nói, Khởi Nghĩa công khai hơn.”


  “Một bè phái mang tên Quân Đoàn Đỏ đang tàn sát tất cả các Màu Cấp Cao họ tìm thấy,” Vũ Công nói u ám. “Một người bạn cũ của chúng ta đã gia nhập nhóm lãnh đạo của họ. Harmony.”


  “Hợp lý thôi.”


  “Cô ta đã đầu độc họ chống lại chúng ta. Họ sẽ không nhận lệnh của chúng ta, và chúng ta đã ngừng cung cấp vũ khí cho họ. Lập trường đạo đức chính nghĩa của ta không còn lại nhiều giá trị.”


  “Người có tiếng nói và bạo lực là người kiểm soát thế giới,” tôi lẩm bẩm.


  “Arcos?” Theodora hỏi. Tôi gật đầu. “Giá như có ông ấy ở đây.”


  “Tôi không chắc ông ấy sẽ giúp đỡ chúng ta.”


  “Đáng thương thay, có vẻ như tiếng nói không thể tồn tại mà không có bạo lực,” người đàn bà Hồng nói, rồi vắt tréo chân. “Vũ khí hùng mạnh nhất mà một cuộc nổi dậy có là tinh thần của nó. Tinh thần dám thay đổi. Hạt giống bé nhỏ tìm kiếm hy vọng trong tâm trí mỗi người để đâm chồi và lan rộng. Nhưng khả năng reo rắc ý tưởng ấy, thậm chí là bản thân ý tưởng ấy đã bị cướp khỏi tay chúng ta. Thông điệp đã bị Chó Rừng đánh cắp. Hắn đã cắt lưỡi chúng ta. Chúng ta đã mất tiếng nói.”


  Khi bà nói, những người khác lắng nghe. Không phải để tiêu khiển như các Hoàng Kim khác sẽ làm, mà như thể vị trí của bà cũng quan trọng không kém Vũ Công.


  “Tất cả những chuyện này thật bất hợp lý,” tôi nói. “Điều gì đã khơi mào chiến tranh công khai? Chó Rừng đã không công khai giết chết Fitchner. Hắn muốn nó diễn ra âm thầm như cách hắn thanh trừng Các Con Trai. Chất xúc tác là gì? Còn nữa, bà nói chúng ta đã mất đi tiếng nói. Nhưng Fitchner có mạng lưới truyền thông có thể phủ sóng đến các hầm mỏ, đến bất cứ đâu. Ông ấy đã đưa cái chết của Eo đến với quần chúng. Biến cô ấy trở thành bộ mặt của Khởi Nghĩa. Chó Rừng đã loại bỏ nó rồi sao?” Tôi nhìn quanh những khuôn mặt ngơ ngác. “Có điều gì mọi người chưa nói với tôi?”


  “Ông chưa nói với cậu ấy sao?” Sevro hỏi. “Ông đã làm cái quái gì khi tôi đi vắng vậy, nhổ lông đít hả?”


  “Darrow đã muốn được ở bên gia đình của cậu ấy,” Vũ Công gay gắt nói. Ông quay sang tôi thở dài. “Phần lớn mạng lưới kỹ thuật số của chúng ta đã bị tiêu hủy dưới cuộc thanh trừng của Chó Rừng một tháng sau khi Ares bị giết và cậu bị bắt. Sevro đã kịp cảnh báo cho chúng tôi trước khi người của Chó Rừng tấn công căn cứ ở Agea. Chúng tôi đã chuyển xuống lòng đất, cứu được nguồn lực, nhưng lại để mất phần lớn nhân sự. Hàng nghìn Con Trai, các điệp viên được đào tạo bài bản. Chúng tôi dành ba tháng tiếp theo để tìm cậu. Chúng tôi đã cướp một phi thuyền đang trên đường đến Mặt Trăng, nhưng cậu không có mặt trên đó. Chúng tôi đã lục soát các nhà ngục. Đã đút lót mua chuộc. Nhưng cậu biến mất như thể chưa từng tồn tại. Rồi Chó Rừng đưa cậu ra tử hình trên các bậc thang của Thành Trì ở Agea.”


  “Tôi biết tất cả những điều này.”


  “Điều cậu không biết là những gì Sevro đã làm sau đó.”


  Tôi quay sang người bạn của mình. “Cậu đã làm gì?”


  “Làm việc tớ phải làm.” Cậu chiếm quyền điều khiển Màn Hình Nổi và gạt Sao Mộc sang một bên, thay nó bằng hình ảnh của tôi. Mười sáu tuổi. Gầy gò, xanh xao và trần trụi, nằm trên bàn trong lúc Mickey đứng phía trên, tay cầm cưa tròn. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Nhưng đó thậm chí còn không phải là sống lưng tôi. Không hẳn. Nó thuộc về những người này. Về cuộc cách mạng. Tôi cảm thấy… bị lợi dụng khi nhận ra những gì cậu đã làm.


  “Cậu đã phát tán nó.”


  “Đúng,” Sevro cộc cằn nói, và tôi cảm thấy ánh mắt tất cả bọn họ đang nhìn vào mình, giờ thì tôi đã hiểu tại sao lưỡi kiếm của tôi lại được sơn trên nóc nhà của những người tị nạn ở Tinos. Tất cả bọn họ đều đã biết tôi từng là một Đỏ. Họ biết một người trong số họ đã chinh phục Sao Hỏa trong một Cơn Mưa Sắt.


  Tôi đã khơi mào cuộc chiến này.


  “Tớ đã phát tán quá trình Tạo Tác của cậu đến tất cả các hầm mỏ. Đến tất cả các Trạm Hình Ảnh. Đến mọi ngóc ngách trong cái Hiệp Hội chết tiệt này. Các Hoàng Kim nghĩ chúng có thể giết cậu. Rằng chúng có thể hạ gục cậu và khiến cái chết của cậu chẳng đáng một xu. Tớ sẽ là một thằng khốn nạn nếu để điều đó xảy ra.” Cậu ấy đấm mạnh xuống bàn. “Sẽ là một thằng khốn nạn nếu để cậu biến mất một cách vô danh trong cỗ máy này giống như mẹ tớ. Không một Đỏ nào trên Sao Hỏa là không biết tên cậu, Thần Chết. Không một ai trong thế giới số lại không biết đã có một Đỏ vùng lên để trở thành hoàng tử của các Hoàng Kim, để chinh phục Sao Hỏa. Tớ đã biến cậu trở thành một truyền thuyết. Và giờ, khi cậu đã trở về từ cái chết, cậu sẽ không chỉ là một kẻ tử vì đạo. Cậu là một đấng cứu thế chết tiệt mà các Đỏ đã chờ đợi cả đời.”
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    NGƯỜI CỦA TÔI

  


  Tôi ngồi buông thõng hai chân bên rìa khoang chứa tàu bay, ngắm thành phố bên dưới đang bừng bừng sự sống. Sức quyến rũ huyền bí của hàng nghìn giọng nói bị đè nén dâng lên, đến bên tôi như một biển lá đang cọ vào nhau. Những người tị nạn biết tôi còn sống. Các Lưỡi Hái được vẽ lên tường. Lên mái nhà. Tiếng gào thét im lặng tuyệt vọng của những người lạc lối. Suốt sáu năm, tôi đã muốn được trở về bên họ. Nhưng nhìn xuống họ lúc này, thấy cảnh ngộ của họ, và nhớ tới những lời Kieran nói, tôi cảm thấy mình như đang chết chìm giữa hy vọng của họ.


  Họ kỳ vọng quá nhiều.


  Họ không hiểu rằng chúng tôi không thể thắng cuộc chiến này. Ngay cả Ares cũng biết chúng tôi không bao giờ có thể đối đầu trực diện với các Hoàng Kim. Vậy làm sao tôi có thể nâng họ dậy? Để chỉ cho họ thấy một con đường?


  Tôi sợ, không chỉ vì tôi không thể cho họ thứ họ muốn. Mà còn vì khi phát tán sự thật, Sevro đã đốt cháy con tàu phía sau chúng tôi. Không còn đường để chúng tôi tháo lui.


  Và rồi điều đó có nghĩa gì với gia đình, với bạn bè của tôi và những con người này? Tôi cảm thấy choáng váng trước những câu hỏi ấy, trước việc Sevro đã lợi dụng quá trình tạo tác của mình, nên tôi đã bỏ đi mà không nói một lời. Một cơn hờn dỗi nhất thời.


  Từ sau lưng tôi, Ragnar đi qua chiếc xe lăn rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Chân buông thõng xuống như chân tôi. Đôi ủng của anh ta lớn một cách khôi hài. Cơn gió từ chiếc tàu con thoi bay ngang qua khiến những chiếc ruy băng trên bộ râu quai nón của anh ta bay phấp phới. Anh ta không nói gì, thoải mái trong sự im lặng. Tôi cảm thấy an toàn khi biết anh ta ở bên cạnh. Khi biết anh ta đang ở cùng tôi. Tôi từng nghĩ mình cũng sẽ cảm thấy như vậy khi ở gần Sevro. Nhưng cậu đã thay đổi. Có quá nhiều gánh nặng trên chiếc mũ đội đầu của Ares.


  “Khi còn nhỏ, chúng tôi đã luôn muốn được biết ai trong số chúng tôi là người dũng cảm nhất,” tôi nói. “Đêm hôm chúng tôi lẻn ra khỏi nhà và đi xuống những đường hầm sâu hun hút rồi đứng quay lưng về phía bóng tối. Anh có thể nghe được tiếng những con rắn hổ lục nếu giữ im lặng. Nhưng anh không thể biết chúng đang ở gần đến mức nào. Hầu hết những đứa con trai khác sẽ đầu hàng và bỏ chạy sau một phút, cùng lắm là năm phút. Tôi luôn là đứa trụ lại lâu nhất. Cho đến khi Eo phát hiện ra trò chơi của chúng tôi.” Tôi lắc đầu. “Giờ đây tôi không nghĩ mình có thể trụ được một phút.”


  “Vì cậu biết mình có nhiều thứ để mất.”


  Đôi mắt đen của Ragnar chứa đựng bóng tối của lịch sử mênh mông. Anh ta gần bốn mươi tuổi, là người đàn ông được nuôi dạy trong thế giới của băng đá và pháp thuật, bị bán cho các vị thần để đổi lấy sinh mạng dòng tộc của mình, và đã phục vụ như một nô lệ trong quãng thời gian dài hơn cả số năm tôi đã sống. Anh ta hiểu đời rõ hơn tôi đến mức nào?


  “Anh có còn nhớ nhà không? Nhớ em gái của anh?” tôi hỏi.


  “Có. Tôi mong mỏi những bông tuyết sớm khi mùa hè giãy chết, nhớ cảnh tuyết mắc kẹt giữa những sợi lông trên đôi ủng của Sefi khi tôi bế nó trên vai để nhìn Niðhoggr bay xuyên qua lớp băng mùa xuân.”


  Niðhoggr là con rồng sống dưới cây thế giới của Na Uy Cổ Đại đã dành cả đời để gặm rễ cây Yggdrasil. Nhiều bộ tộc Đá Nham Thạch tin rằng nó bay lên từ dưới đáy đại dương sâu thẳm để phá vỡ lớp băng đang chặn đứng các bến cảng của họ và khai mở mạch máu địa cực để những con thuyền đột kích mùa xuân của họ có thể ra khơi. Để tôn vinh con rồng ấy, họ ném thi thể của những kẻ tội phạm xuống đáy đại dương trong ngày lễ mang tên Ostara, ngày đầu tiên có những tia sáng mùa xuân thực sự.


  “Tôi đã cử bạn bè đến Tháp Valkyrie và Miền Băng Giá để truyền bá những lời của cậu. Để nói với người của tôi rằng các vị thần của họ là giả mạo. Họ đang sống đời nô lệ, và chúng ta sẽ sớm đến giải phóng cho họ. Rồi họ sẽ biết đến bài ca của Eo.”


  Bài ca của Eo. Giờ đây nó nghe có vẻ thật yếu ớt và ngớ ngẩn.


  “Tôi không còn cảm thấy sự tồn tại của cô ấy nữa, Ragnar.” Tôi ngoái đầu lại để nhìn các Đỏ và Cam đang lén lút liếc nhìn về phía chúng tôi trong lúc làm việc trên những chiếc phi cơ Cánh Gãy trong khoang tàu bay. “Tôi biết họ nghĩ tôi là mối liên kết của họ với cô ấy. Nhưng tôi đã để mất cô ấy trong bóng tối. Tôi từng nghĩ cô ấy đang dõi theo tôi. Tôi từng trò chuyện với cô ấy. Giờ thì… cô ấy là một người xa lạ.” Tôi cúi đầu. “Trong chuyện này có quá nhiều phần là lỗi của tôi, Ragnar. Nếu lúc trước tôi không quá kiêu hãnh, nếu tôi nhìn thấy những dấu hiệu. Thì Fitchner sẽ vẫn còn sống. Lorn sẽ vẫn còn sống.”


  “Cậu nghĩ mình biết mọi đường dây sợi chỉ của số phận ư?” Anh ta cười trước sự kiêu ngạo của tôi. “Cậu đâu biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ còn sống.”


  “Tôi biết mình không thể là thứ mà những người này cần.”


  Anh ta cau mày. “Và làm thế nào cậu biết họ cần gì khi cậu sợ họ? Khi cậu thậm chí không thể nhìn thẳng vào họ?” Tôi không biết phải trả lời thế nào. Anh ta đột ngột đứng dậy và chìa một tay ra cho tôi. “Đi với tôi.”


  


  Bệnh viện từng là một nhà ăn. Giờ đây chất đầy các hàng băng ca dài và những chiếc giường tạm bợ với những tiếng ho và loáng thoáng những tiếng thì thầm khi các y tá Vàng, Đỏ và Hồng trong những bộ đồng phục màu vàng đi qua đi lại giữa các giường để kiểm tra tình hình bệnh nhân. Cuối phòng là khu điều trị bỏng, tách khỏi các bệnh nhân còn lại bằng những bức mền bằng nhựa. Một phụ nữ đang gào thét phía bên kia bức mền, kháng cự lại một y tá khi anh ta tìm cách tiêm cho cô. Hai y tá khác vội chạy lại để chế ngự cô ta.


  Tôi cảm thấy như bị nuốt chửng bỏi sự rầu rĩ cằn cỗi của nơi này. Không có vết máu đông. Không có những giọt máu tươi nhỏ xuống sàn. Nhưng đây là hệ quả từ cuộc trốn chạy khỏi Attica của tôi. Dù có một Nhà Tạo Tác giỏi như Mickey, họ cũng không có các nguồn lực để chữa trị cho những người này. Những người bị thương nhìn chằm chằm lên trần nhà bằng đá và tự hỏi từ giờ cuộc sống sẽ ra sao. Đó là cảm giác của căn phòng này. Những sự sang chấn. Không phải ở thể xác. Mà ở những cuộc đời và giấc mơ đứt quãng.


  Tôi lùi khỏi căn phòng, nhưng Ragnar đẩy tôi tiến về phía trước, lại gần giường của một chàng thanh niên. Cậu ta nhìn tôi khi tôi lại gần. Tóc cậu ta cắt ngắn. Khuôn mặt bầu bĩnh móm mém một cách kỳ cục.


  “Đang làm gì vậy?” tôi hỏi, giọng tôi tự nhớ lại âm điệu của hầm mỏ.


  Cậu ta nhún vai. “Chỉ nằm giết thời gian, hiểu chứ?”


  “Hiểu.” Tôi chìa tay ra. “Darrow… của Lykos.”


  “Chúng tôi biết.” Tay cậu ta nhỏ đến mức chẳng thể nắm trọn tay tôi. Cậu ta bật cười hước sự kỳ khôi ấy. “Vanno của Karos.”


  “Ca đêm hay ca ngày?”


  “Ca ngày, đồ thô bỉ nhà anh. Trông tôi giống một gã thợ mỏ mặt nọng làm ca đêm lắm à?”


  “Thì cậu chẳng thể biết rõ chuyện gì giữa thời buổi này nữa…”


  “Quả vậy. Tôi thuộc Nhà Omicron. Thợ khoan thứ ba, hàng thứ hai.”


  “Vậy ra tôi đã phải tránh đống rác cậu thải ra.”


  Cậu ta mỉm cười. “Trong mắt các Chim Lặn lúc nào cũng chỉ có bản thân.” Cậu ta đưa tay làm một cử chỉ dâm tục. “Phải có người dạy các anh ngẩng đầu lên.”


  Chúng tôi cười. “Nó đau đến mức nào?” cậu ta hỏi, hất hàm về phía tôi. Lúc đầu tôi tưởng cậu ta đang hỏi về những gì Chó Rừng đã làm. Rồi tôi nhận ra cậu ta ám chỉ các Phù Hiệu trên tay tôi. Những Phù Hiệu mà tôi đã tìm cách giấu dưới áo len. Tôi chìa chúng ra. “Quỷ tha ma bắt.” Cậu ta búng ngón tay vào nó.


  Tôi nhìn quanh, chợt nhận ra không chỉ Vanno đang nhìn tôi. Mà tất cả mọi người. Kể cả các Đỏ ở tít bên kia căn phòng trong khu vực trị bỏng cũng nhỏm người dậy trên giường để nhìn tôi. Họ không thể thấy nỗi sợ hãi bên trong. Họ chỉ thấy những gì họ muốn thấy. Tôi liếc nhìn Ragnar, nhưng anh ta đang bận trò chuyện với một phụ nữ bị thương. Holiday. Cô gật đầu với tôi. Nỗi buồn vẫn còn tươi mới trên khuôn mặt cô vì cái chết của em trai. Khẩu súng lục của cậu đặt trên giường cô, súng trường dựa vào tường. Các Con Trai đã thu lượm thi thể của cậu trong cuộc giải cứu để có thể chôn cất.


  “Nó đau đến mức nào ư?” tôi lặp lại. “Hãy hình dung cậu bị rơi vào Máy Khoan, Vanno. Từng phân một. Đầu tiên là da. Rồi đến thịt. Rồi xương. Những thứ dễ lột.”


  Vanno huýt sáo rồi nhìn xuống đôi chân bị cụt của mình bằng vẻ mặt mệt mỏi gần như chán chường. “Tôi thậm chí không cảm nhận được những gì đã xảy ra. Bộ đồ bảo hộ của tôi đã tiêm một lượng chất kích thích đủ lớn để hạ gục một trong số họ.” Cậu ta hất hàm về phía Ragnar rồi hít qua kẽ răng. “Ít nhất tôi vẫn còn của quý.”


  “Hỏi anh ta đi,” người đàn ông nằm bên cạnh giục. “Vanno…”


  “Im đi.” Vanno thở dài. “Đám trai đang thắc mắc, anh có còn giữ nó không?”


  “Giữ cái gì?”


  “Nó.” Cậu ta nhìn hạ bộ của tôi. “Hay bọn họ đã… anh biết đấy… đã làm cho nó trở nên cân đối hơn?”


  “Cậu thực sự muốn biết sao?”


  “Ý tôi là… không phải tôi muốn biết vì lý do cá nhân. Chỉ là tôi đã đặt cược vào nó.”


  “Hừm.” Tôi rướn người về phía trước vẻ nghiêm trang. Vanna và những người nằm bên cạnh cũng làm theo. “Nếu thực sự muốn biết, cậu nên hỏi mẹ cậu.”


  Vanna nhìn tôi trừng trừng, rồi phá lên cười. Những người nằm bên cạnh cũng cười, rồi truyền câu nói đùa ấy tới cuối căn phòng. Và trong khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy, không khí đã thay đổi. Sự cằn cỗi ngột ngạt bị cắt đứt bởi tiếng cười và câu đùa tục tằn. Tiếng thì thầm bỗng trở nên ngớ ngẩn tại nơi này. Tôi tràn đầy năng lượng khi thấy cơn thủy triều đổi hướng và nhận ra rằng tất cả chỉ nhờ vào một tiếng cười. Thay vì trốn khỏi những cặp mắt dòm ngó, khỏi căn phòng, tôi đi xa khỏi Ragnar, băng qua hàng dài những chiếc cáng để trò chuyện với những người bị thương, để cảm ơn họ, để hỏi họ đến từ đâu và tên gì. Đó là lúc tôi cảm ơn Chúa vì đã cho tôi một trí nhớ tốt. Nếu bạn quên tên một người, họ sẽ tha thứ cho bạn. Nếu bạn nhớ được, họ sẽ bảo vệ bạn suốt đời.


  Hầu hết bọn họ đều gọi tội là ngài hoặc Thần Chết. Tôi muốn chỉnh lời họ, bảo họ hãy gọi tôi là Darrow, nhưng tôi biết cái giá của sự nể trọng, của khoảng cách giữa người lãnh đạo và lính. Vì mặc dù tôi đang cười với họ, dù họ đang giúp hàn gắn những gì đã sụp đổ trong tôi, họ cũng không phải là bạn của tôi. Họ không phải gia đình tôi. Chưa phải. Chưa phải lúc chúng tôi có được cái điều xa xỉ ấy. Tạm thời, họ là những chiến binh của tôi. Và họ cần tôi cũng nhiều như tôi cần họ. Tôi là Thần Chết của họ. Nhờ có Ragnar nhắc nhở tôi. Anh ta ưu ái dành cho tôi một nụ cười vụng về, rất mừng khi thấy tôi cười nói với các chiến binh. Tôi chưa bao giờ là một người đàn ông của sự hân hoan, hay của chiến tranh, hay là một hòn đảo giữa bão táp. Chưa bao giờ kiên định như Lorn. Đó chỉ là những gì tôi cố tỏ ra. Tôi đã và vẫn luôn là kẻ được trở nên trọn vẹn nhờ những người xung quanh. Tôi cảm thấy sức mạnh đang lớn dần bên trong. Một sức mạnh mà tôi đã không cảm thấy suốt thời gian dài. Tôi không chỉ được yêu mến. Họ còn tin tưởng ở tôi. Không phải vì lớp mặt nạ tôi khoác lên mình như các chiến binh ở Học Viện. Không phải vì hình tượng người anh hùng giả mạo mà tôi đã gây dựng khi làm việc dưới hướng Augustus, mà vì người đàn ông tận sâu bên trong. Lykos có thể đã mất. Eo có thể đã im lặng. Ngựa Hoang có thể đã cách xa vạn dặm. Và Các Con Trai có thể đang đứng trước bờ vực diệt vong. Nhưng tôi vẫn cảm thấy linh hồn đang rót từ từ vào bên trong khi nhận ra cuối cùng mình cũng đã về nhà.


  


  Với Ragnar đi bên cạnh, tôi trở về phòng chỉ huy, trong phòng Sevro và Vũ Công đang cúi người trên bản thiết kế. Theodora ở cuối phòng trao đổi tin tức. Họ quay người lại khi tôi bước vào, ngạc nhiên khi thấy nụ cười trên khuôn mặt tôi và khi thấy tôi đang đứng, không bằng sức mình, mà nhờ sự trợ giúp của Ragnar. Tôi đã bỏ xe lăn ở bệnh viện và nhờ Ragnar đỡ tôi quay về phòng chỉ huy mà tôi đã trốn đi chỉ một giờ trước. Tôi cảm thấy mình như một người hoàn toàn mới. Và mặc dù lúc này tôi không còn giống như trước khi bị ném vào bóng tối nữa, nhưng có lẽ đó lại là điều tốt. Tôi có sự khiêm nhường mà trước đây tôi không có.


  “Tôi xin lỗi về cách hành xử của mình,” tôi nói với các bạn. “Chuyện này thật quá… sức chịu đựng. Tôi biết mọi người đã làm hết sức. Làm tốt hơn bất kỳ ai khi ở trong hoàn cảnh đó. Mọi người đã giữ cho hy vọng không bị dập tắt. Mọi người đã cứu tôi. Và đã cứu gia đình tôi.” Tôi dừng lại để đảm bảo họ biết điều đó có ý nghĩa thế nào đối với tôi. “Tôi biết mọi người không trông đợi tôi sẽ quay lại trong bộ dạng này. Tôi biết mọi người đã nghĩ tôi sẽ trở về trong thịnh nộ và rừng rực lửa. Nhưng tôi không còn là người như trước kia nữa. Không phải,” tôi nói khi Sevro tìm cách sửa lời tôi. “Tôi tin ở mọi người. Tôi tin ở kế hoạch của các bạn. Tôi muốn giúp mọi người hết sức có thể. Nhưng tôi không thể giúp trong tình trạng này.” Tôi giơ hai cánh tay khẳng khiu của mình ra. “Nên tôi cần mọi người giúp tôi ba việc.”


  “Lúc nào cũng màu mè,” Sevro nói. “Yêu cầu của cậu là gì, Công Chúa?”


  “Đầu tiên tôi muốn cử một phái viên đến gặp Ngựa Hoang. Tôi biết mọi người nghĩ cô ấy đã phản bội tôi, nhưng tôi muốn cô ấy biết tôi còn sống. Có lẽ vẫn còn cơ hội để thay đổi tình hình. Biết đâu cô ấy sẽ giúp đỡ chúng ta.”


  Sevro cười khẩy. “Chúng ta đã cho ả cơ hội ấy một lần. Suýt nữa cô ả đã giết chết cậu và Rags.”


  “Nhưng cô ấy đã không làm vậy,” Ragnar nói. “Việc này đáng để mạo hiểm, nếu cô ấy giúp đỡ chúng ta. Tôi sẽ đảm nhiệm vai trò phái viên để cô ấy không nghi ngờ mục đích của chúng ta.”


  “Quên mẹ nó đi,” Sevro nói. “Anh là một trong những người bị truy nã gắt gao nhất Hệ Mặt Trời. Các Hoàng Kim đã đóng cửa tất cả các đường bay không được cấp phép. Và anh sẽ không thể trụ quá hai phút ở cảng bay vũ trụ, ngay cả khi có mặt nạ.”


  “Chúng ta sẽ cử một trong số các gián điệp của tôi,” Theodora nói. “Tôi đã nghĩ ra được một người. Cô ấy rất giỏi, và nhẹ hơn cậu cả trăm cân, Hoàng Tử Tháp Valkyrie ạ. Cô ấy đang ở sẵn một thành phố cảng rồi.”


  “Evey ư?” Vũ Công hỏi.


  “Chuẩn.” Theodora nhìn sang tôi. “Evey đã làm hết sức mình để bù đắp cho những lỗi lầm trong quá khứ. Kể cả những lỗi lầm không phải của cô ấy. Cô ấy đã tỏ ra rất hữu ích. Vũ Công, tôi sẽ thu xếp việc di chuyển và vỏ bọc ngụy trang nếu ông cảm thấy không phiền.”


  “Được rồi,” Sevro nói nhanh, mặc dù Theodora đợi cho Vũ Công gật đầu tán thành.


  “Cảm ơn,” tôi nói. “Tôi cũng cần mọi người mang Mickey về Tinos nữa.”


  “Tại sao?” Vũ Công hỏi.


  “Tôi cần anh ấy biến tôi thành một món vũ khí trở lại.”


  Sevro bật cười. “Giờ thì cậu đã biết mở miệng rồi đấy. Đắp thêm ít thịt chuyên dùng để giết người lên bộ xương khô của cậu đi. Đừng giữ dáng vẻ bù nhìn ốm nhách chó chết ấy nữa.”


  Vũ Công lắc đầu. “Mickey đang ở cách đây cả nửa nghìn cây số trên Varos để thực hiện dự án nho nhỏ của anh ta. Ở đó cần anh ta. Cậu cần calo, không cần một Nhà Tạo Tác. Ở tình trạng của cậu, việc ấy sẽ rất nguy hiểm.”


  “Thần Chết có thể chịu được chuyện ấy. Chúng ta có thể đưa Mickey và mớ dụng cụ của anh ta về đây vào thứ Năm,” Sevro nói. “Đằng nào Virany cũng đang trao đổi với anh ta về tình trạng của cậu. Anh ta sẽ sướng rồ lên khi được gặp cậu.”


  Vũ Công quan sát Sevro với vẻ kiên nhẫn gượng gạo. “Còn yêu cầu cuối cùng là gì?”


  Tôi nhăn nhó. “Tôi có cảm giác mọi người sẽ không thích yêu cầu này.”


  
    12


    



    NGƯỜI NHÀ JULII

  


  Tôi đến gặp Victra trong căn phòng biệt lập được một vài Con Trai canh gác ngoài cửa. Cô nằm trên giường bệnh, hai chân bị khóa chặt vào mép giường, và đang xem một đoạn phim nổi ở cuối giường. Các kênh tin tức của Hiệp Hội sang sảng nói về một vụ tấn công can đảm của Quân Đoàn vào lực lượng khủng bố đã phá hủy con đập, khiến Lũng Sông Mystos chìm trong biển nước. Con lũ đã buộc hai nông dân Nâu phải trốn khỏi nhà. Các Xám vận chuyển những gói đồ cứu trợ từ khoang sau của các xe tải quân đội. Kẻ đã phá hủy con đập dễ là các Đỏ. Hoặc cũng có thể là Chó Rừng. Ở tình cảnh này ai biết chắc được?


  Mái tóc vàng xen trắng của cô buộc thành đuôi ngựa. Tứ chi bị còng xuống giường, kể cả hai chân bị liệt. Ở đây không có nhiều sự tin tưởng cho giống người như cô. Cô không ngẩng lên nhìn tôi khi màn ảnh nổi chuyển qua đưa tin về tiểu sử của Roque au Fabii, Thi Sĩ Của Deimos và nghe đồn là người hùng mới nhất khiến biết bao con tim thổn thức. Người ta lục tìm quá khứ của hắn, phỏng vấn bà mẹ Thượng Nghị Sĩ và các giáo viên trước khi hắn gia nhập Học Viện, chiếu cảnh hắn lúc còn nhỏ trên điền trang ở ngoại ô của gia đình.


  “Roque đã luôn cảm thấy thế giới tự nhiên lúc nào cũng đẹp hơn các thành phố,” mẹ hắn nói trước máy quay. “Nó ngưỡng mộ quy luật hoàn hảo của tự nhiên. Ngưỡng mộ việc các quy luật ấy dễ dàng định hình tôn ti trật tự đến vậy. Tôi nghĩ đó là lý do vì sao nó yêu Hiệp Hội nhiều đến vậy, ngay cả hồi ấy…”


  “Con mụ đó trông sẽ đẹp hơn nhiều khi bị họng súng tọng vào mồm,” Victra lẩm bẩm và tắt tiếng của màn hình.


  “Chắc hẳn mụ ta đã nhắc đến tên hắn trong một tháng vừa qua nhiều hơn cả thời thơ ấu của hắn cộng lại,” tôi đáp.


  “Các chính trị gia không bao giờ để lãng phí một thành viên nổi tiếng của gia đình. Roque đã từng nói gì về Augustus ở bữa tiệc ấy nhỉ? ‘Ồ, những con kền kền bay theo kẻ hùng mạnh, để ăn các thi thể còn sót lại trên đường’ ” Victra nhìn tôi bằng đôi mắt háu chiến sáng bừng. Sự cuồng dại mà tôi nhìn thấy ở chúng trước đây đã tháo lui, nhưng không hoàn toàn biến mất. “Cứ như thể đang nói về cậu.”


  “Có lẽ vậy,” tôi nói.


  “Cậu đang cầm đầu đám khủng bố nho nhỏ này sao?”


  “Tôi đã có cơ hội để cầm đầu. Và đã khiến nó trở thành một mớ bòng bong. Giờ Sevro là người lãnh đạo.”


  “Sevro.” Cô ngả người xuống. “Thật sao?”


  “Điều đó buồn cười lắm sao?”


  “Không. Thực ra chẳng hiểu sao tôi không thấy ngạc nhiên. Hắn luôn thích cắn hơn là sủa. Lần đầu tiên tôi gặp hắn, hắn đang đá đít Tactus.”


  Tôi bước lại gần hơn. “Tôi nghĩ mình nợ cô một lời giải thích.”


  “Ồ, khỉ gió. Chúng ta không thể bỏ qua vụ này sao?” cô hỏi. “Thật nhạt nhẽo.”


  “Bỏ qua?”


  Cô nặng nề thở dài. “Những lời xin lỗi. Sự buộc tội. Con người cứ loay hoay trong tất cả những trò lố nhỏ nhặt ấy vì họ dễ dao động. Cậu chẳng nợ tôi lời giải thích nào hết.”


  “Tại sao cô nghĩ vậy?”


  “Tất cả chúng ta đều bước vào một kiểu thỏa thuận xã hội nhất định bằng cách sống trong Hiệp Hội này. Người của tôi đã đè đầu cưỡi cổ giống loài tí hon các cậu. Chúng tôi sống trên thành quả lao động của các cậu. Vờ như các cậu không tồn tại. Và các cậu đáp trả, thường chỉ như muỗi đốt gỗ. Cá nhân tôi nghĩ đó là quyền của các cậu. Chẳng phải lương thiện hay độc địa. Chỉ đơn giản là công bằng. Tôi sẵn sàng khen ngợi một con chuột dám tìm cách giết chết một con đại bàng. Tốt cho con chuột đó.


  “Các Hoàng Kim thật lố bịch và giả tạo khi mở miệng ca cẩm chỉ vì cuối cùng các Đỏ cũng tìm được cách bật lại ra trò.” Cô cười lanh lảnh trước sự ngạc nhiên của tôi. “Sao hả cưng? Cậu nghĩ tôi sẽ gào thét, la ó, điên cuồng nói về danh dự và sự phản bội như những vết thương biết đi Cassius và Roque đó sao?”


  “Một chút,” tôi nói. “Tôi sẽ…”


  “Đó là vì cậu đa cảm hơn tôi. Tôi là một Julii. Máu lạnh chảy trong huyết quản của tôi.” Cô đảo mắt ngao ngán khi tôi tìm cách sửa lời cô. “Làm ơn đừng bảo tôi phải khác đi chỉ vì cậu cần có sự thừa nhận. Hành động đó dưới tầm của cả hai chúng ta.”


  “Cô chưa bao giờ lạnh lùng như cô cố tỏ ra,” tôi nói.


  “Tôi đã tồn tại từ rất lâu trước khi cậu bước vào đời tôi. Cậu thực sự biết gì về tôi? Tôi là con gái của mẹ tôi.”


  “Cô còn là nhiều hơn thế.”


  “Đấy là cậu nói.”


  Ở cô không có những ngón xảo trá. Không có sự thao túng uyển chuyển. Nếu Ngựa Hoang là những thủ đoạn khéo léo và kiêu kỳ, thì Victra là một quả cầu thép. Cô đã dịu lại đôi chút trước Lễ Khải Hoàn, đã gạt bỏ những cảnh giác. Nhưng giờ nó đã trở lại và nó khiến người khác phải xa lánh, hệt như lần đầu tiên tôi gặp cô. Nhưng chúng tôi trò chuyện càng lâu, tôi càng nhận ra tóc cô đã điểm bạc, không còn thuần một màu Hoàng Kim nhạt nữa, hai má cô thóp lại, và bàn tay phải, bàn tay đang đặt ở phía bên kia giường bệnh, đang túm chặt lấy ga trải giường.


  “Tôi biết tại sao cậu phải nói dối tôi, Darrow. Và tôi tôn trọng điều đó. Nhưng điều tôi không hiểu là tại sao cậu lại cứu tôi ở Attica. Vì thương hại ư? Hay một mưu mô nào khác?”


  “Vì cô là bạn của tôi,” tôi nói.


  “Ôi, làm ơn thôi đi.”


  “Tôi thà chết trong lúc tìm cách đưa cô ra khỏi buồng giam ấy chứ không để cô thối rữa ả đó. Trigg đã bỏ mạng trong lúc cứu cô.”


  “Trigg?”


  “Một trong số các Xám đứng sau lưng tôi khi chúng tôi bước vào buồng giam của cô. Người còn lại là chị gái của cậu ấy”


  “Tôi không cầu xin được cứu,” cô gay gắt nói, đó là cách để cô phủi tay khỏi cái chết của Trigg. Cô quay đầu đi chỗ khác. “Cậu biết không, Antonia đã nghĩ chúng ta là tình nhân, cậu và tôi. Nó đã cho tôi xem quá trình Tạo Tác của cậu. Nó chế nhạo tôi. Như thể tôi sẽ cảm thấy ghê tởm khi biết con người thực của cậu, khi biết xuất thân của cậu, khi biết tôi đã bị lừa dối như thế nào.”


  “Cô có cảm thấy như vậy không?”


  Cô cười khinh bỉ. “Tại sao tôi phải bận tâm cậu từng là ai? Tôi bận tâm đến những gì người ta làm. Tôi bận tâm đến sự thật. Nếu lúc trước cậu nói với tôi, tôi cũng không làm khác đi những gì tôi đã làm. Tôi vẫn sẽ bảo vệ cậu.” Tôi tin ở cô. Và tôi tin nỗi đau trong mắt cô. “Tại sao cậu không nói với tôi?”


  “Vì tôi sợ.”


  “Tôi cược rằng cậu đã nói với Ngựa Hoang.”


  “Phải.”


  “Tại sao lại là cô ta mà không phải tôi? ít nhất tôi đáng được biết điều đó.”


  “Tôi không biết.”


  “Vì cậu là một kẻ nói dối. Lúc ở hành lang cậu đã nói tôi không phải là một người xấu xa. Nhưng trong thâm tâm cậu lại nghĩ vậy. Cậu chưa bao giờ tin tưởng tôi.”


  “Phải,” tôi nói. Tôi đã không tin cô. Đó là sai lầm của tôi. Và các bạn của tôi đã phải trả giá cho sai lầm ấy bằng mạng sống của họ. Sự ăn năn ấy là người bạn duy nhất của tôi trong cái hộp hắn nhốt tôi suốt chín tháng.” Qua biểu hiện trong mắt cô, tôi biết rằng cô không hề hay biết những gì đã xảy ra với tôi. “Nhưng giờ tôi đã được ban cho cơ hội sống thứ hai. Tôi không muốn lãng phí nó. Tôi muốn chuộc lỗi với cô. Tôi nợ cô một mạng. Tôi nợ cô công lý. Và tôi muốn cô gia nhập cùng chúng tôi.”


  “Gia nhập cùng các cậu?” cô hỏi trong tiếng cười. “Dưới tư cách một Con Trai Của Ares?”


  “Phải.”


  “Cậu nghiêm túc ư?” cô cười vào mặt tôi. Một đòn tự vệ khác của cô. “Tôi không muốn đâm đầu vào chỗ chết, cưng ơi.”


  “Thế giới mà cô biết đã không còn nữa, Victra. Em gái cô đã cướp nó khỏi tay cô. Mẹ cô và các bạn cô đã bị giết sạch. Gia tộc của cô giờ là kẻ thù của cô. Và cô là một kẻ lạc loài trong con mắt đồng loại của mình. Đó là vấn đề của Hiệp Hội này. Nó ăn người của chính nó. Nó đẩy chúng ta phải chống lại lẫn nhau. Cô không còn nơi nào khác để đi nữa…”


  “Cậu thực sự biết cách khiến một cô gái cảm thấy đặc biệt.”


  “… tôi muốn cho cô một gia đình sẽ không đâm sau lưng cô. Tôi muốn cho cô một cuộc sống có ý nghĩa. Tôi biết cô là người tốt, ngay cả khi cô cười vào mặt tôi khi tôi nói ra những lời ấy. Nhưng tôi tin ở cô. Có điều… tất cả những chuyện ấy không quan trọng, việc tôi tin gì, tôi muốn gì. Quan trọng là cô muốn gì.”


  Cô nhìn vào mắt tôi. “Tôi muốn gì ấy à?”


  “Nếu cô muốn rời khỏi nơi này, cô có thể làm vậy. Nếu cô muốn nằm im trên chiếc giường này, cô cũng có thể. Cứ việc nói ra điều cô muốn và cô sẽ được toại nguyện. Tôi nợ cô điều đó.”


  Cô nghĩ trong giây lát. “Tôi không quan tâm đến Khởi Nghĩa của cậu. Tôi không quan tâm đến cô vợ đã chết của cậu. Cũng không quan tâm đến việc tìm một gia đình hay ý nghĩa sống. Tôi muốn được đi ngủ mà không cần họ phải tiêm cho cả đống thuốc, Darrow. Tôi muốn lại được mơ. Tôi muốn quên đi cái đầu méo xẹo của mẹ tôi và cặp mắt trống rỗng cùng những ngón tay co quắp của bà. Tôi muốn quên đi tiếng cười của Adrius. Tôi muốn đền đáp Antonia và Adrius vì lòng hiếu khách của chúng. Tôi muốn đứng trước mặt chúng và thằng chó đẻ Roque trong lúc chúng khóc ròng trước khi chết và móc mắt chúng, đổ vàng nóng chảy vào hốc mắt chúng để chúng phải gào lên và quằn quại trong đau đớn, phải đái khắp sàn và cầu xin sự tha thứ vì dám nghĩ chúng có thể nhốt Victra au Julii vào một cái lồng khốn nạn.” Cô mỉm cười hoang dại. “Tôi muốn trả thù.”


  “Trả thù là một cái kết trống rỗng,” tôi nói.


  “Và lúc này tôi là một cô gái trống rỗng.”


  Tôi biết cô không phải vậy. Tôi biết cô tốt hơn thế. Nhưng hơn bất kỳ ai khác tôi cũng biết những vết thương không thể lành chỉ trong một ngày. Bản thân tôi cũng còn chưa lành lặn, mà đó là tôi còn có cả gia đình mình ở đây. “Nếu đó là điều cô muốn, thì đó là điều tôi nợ cô. Ba ngày nữa Nhà Tạo Tác đã biến tôi thành Hoàng Kim sẽ đến đây. Anh ta sẽ giúp chúng ta trở lại như xưa. Anh ta sẽ sửa cột sống cho cô, và trả đôi chân lại cho cô, nếu cô muốn có chúng.”


  Cô nheo mắt nhìn tôi. “Và cậu tin ở tôi, sau những gì mà cậu đã mất vì sự tin tưởng?”


  Tôi lấy chiếc chìa khóa từ mà Các Con Trai đứng ở ngoài đã đưa cho và nhét nó vào còng của cô. Từng chiếc một, chúng mở ra, giải phóng hai chân và hai tay cô.


  “Trông cậu vậy mà ngu nhỉ,” cô ấy nói.


  “Có thể cô không tin vào Khởi Nghĩa của chúng tôi. Nhưng tôi đã chứng kiến Tactus thay đổi trước khi tương lai của anh ta bị cướp mất. Tôi đã chứng kiến Ragnar quên đi những ràng buộc của mình và với tay đến những gì anh ta muốn ở thế giới này. Tôi đã chứng kiến Sevro trở thành một người đàn ông. Tôi đã chứng kiến bản thân mình thay đổi. Tôi thực sự tin rằng chúng ta chọn con đường chúng ta muốn trở thành trong cuộc sống này. Đó không phải là điều đã được định đoạt từ trước. Cô đã dạy cho tôi biết về lòng trung thành, nhiều hơn cả Ngựa Hoang, hơn cả Roque. Và vì điều ấy, tôi tin ở cô, Victra. Nhiều hơn những gì tôi từng tin ở bất kỳ ai khác.” Tôi xòe tay ra. Hãy trở thành gia đình của tôi và tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. Tôi sẽ không bao giờ nói dối cô. Tôi sẽ làm người anh em của cô chừng nào cô còn sống.”


  Sững sờ trước cảm xúc trong giọng nói của tôi, người phụ nữ lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm. Những hàng rào mà cô dựng lên đã được gỡ bỏ. Ở một thế giới khác có thể chúng tôi đã là của nhau. Có thể sẽ có ngọn lửa nhiệt thành mà tôi dành cho Ngựa Hoang và cho Eo. Nhưng không phải thế giới này.


  Victra không hề mềm lòng lại. Không hề vỡ òa trong nước mắt. Vẫn còn cơn thịnh nộ trong cô. Vẫn còn lòng căm thù tươi mới và quá nhiều sự phản bội, quá nhiều nỗi thất vọng và mất mát cuộn quanh trái tim băng giá của cô. Nhưng trong khoảnh khắc này, cô được giải phóng khỏi tất cả những điều đó. Trong khoảnh khắc này, cô nghiêm nghị đưa tay ra và nắm chặt lấy tay tôi. Tôi cảm thấy hy vọng đang bập bùng trong lòng.


  “Chào mừng đến với Các Con Trai Của Ares.”


  
    PHẦN HAI


    



    THỊNH NỘ

  


  
    “Căng rồi đây.”


    - Sevro au Barca
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    NHỮNG KẺ GÀO RÚ

  


  “Thật điên tiết khi cứ mù tịt thông tin,” Victra lẩm bẩm trong lúc giúp tôi đặt những quả tạ lên giá đỡ. Tiếng động dội lại khắp phòng tập bằng đá. Nơi này rất đơn giản. Những quả tạ kim loại. Những cái lốp cao su. Dây thừng. Và nhiều tháng mồ hôi của tôi.


  “Họ không biết cô là ai sao?” tôi nói và ngồi dậy.


  “Ôi im đi. Chẳng phải cậu là người sáng lập Những Kẻ Gào Rú sao? Không phải là cậu có quyền lên tiếng về cách đối xử của họ với chúng ta sao?” Cô đẩy tôi khỏi ghế để chiếm chỗ, đặt lưng xuống bề mặt độn bông và vươn tay lên để nắm lấy thanh tạ. Tôi nhấc vài quả tạ ra khỏi giá. Nhưng cô nhìn tôi trừng trừng khiến tôi phải đặt chúng trở lại trong lúc cô điều chỉnh tay cầm.


  “Về cơ bản là không,” tôi nói.


  “Ồ. Nhưng thực tình thì, một cô gái phải làm gì để có được áo choàng sói?” Đôi cánh tay mạnh mẽ của cô đẩy tạ ra khỏi giá, nâng lên hạ xuống trong lúc nói. Hơn ba trăm cân. “Tôi đã bắn thủng đầu một tên Giáo Sĩ ở hai nhiệm vụ trước. Một Giáo Sĩ! Tôi đã gặp Những Kẻ Gào Rú của cậu. Ngoại trừ Ragnar, thì chúng… bé tí hon. Họ cần những người… to con hơn nếu muốn… hạ gục lũ Kỵ Sĩ Xương của Adrius hay các… Pháp Quan của Hội Chủ.” Cô nghiến răng khi hoàn thành lần nâng cuối cùng, đặt tạ xuống mà không cần tôi trợ giúp, và đứng dậy để chỉ vào hình ảnh của mình trong gương. Dáng người cô mạnh mẽ, gọn gàng. Bờ vai rộng và lắc lư trong những bước đi cao ngạo. “Tôi là một khuôn mẫu hoàn hảo về thể chất, cả cận chiến lần không chiến. Không sử dụng tôi là điều đáng để bàn cãi về trí khôn của Sevro.”


  Tôi đảo mắt ngao ngán. “Có lẽ cậu ấy lo lắng vì sự thiếu tự tin của cô.”


  Cô ấy ném khăn vào tôi. “Cậu cũng khiến người ta khó chịu chẳng kém gì hắn. Thề có Chúa, nếu hắn nhắc đến ‘sự bần cùng mới nảy nòi’ của tôi một lần nữa, tôi sẽ cắt mẹ nó đầu hắn đi bằng một cái thìa.” Tôi nhìn cô trong giây lát, gắng để không bật cười. “Sao, cậu cũng có điều gì muốn nói hả?”


  “Không hề, thưa quý cô của tôi,” tôi nói, tay giơ lên. Mắt cô nấn ná nhìn nó theo bản năng. “Tiếp theo tập squat chứ?”


  Phòng tập đổ nát này đã là nhà thứ hai của chúng tôi kể từ khi được Mickey tạo tác. Mất nhiều tuần lễ điều trị tại bệnh xá của anh ta để các dây thần kinh của Victra nhớ lại cách đi đứng và để cả hai chúng tôi tăng cân trở lại dưới sự giám sát của bác sĩ Virany. Đám đông các Đỏ và một Lục quan sát chúng tôi từ góc phòng. Dù đã hai tháng nhưng sự kinh ngạc khi thấy những gì hai Sẹo Vô Song được nâng cấp cả về gene lẫn thể chất có thể nâng vẫn không suy giảm.


  Vài tuần trước Ragnar đã ghé qua và khiến chúng tôi bẽ mặt. Gã cục súc ấy chẳng nói chẳng rằng. Chỉ lẳng lặng đặt những quả tạ lên đòn nâng cho đến khi không thể nhét thêm được nữa, rồi nhẹ nhàng nhấc nó lên, và vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi làm tương tự. Victra thậm chí còn không thể nhấc nó lên khỏi mặt đất. Tôi chỉ nâng được đến đầu gối. Rồi chúng tôi phải đứng nghe hàng trăm kẻ ngốc lẽo đẽo theo đuôi Ragnar và hò reo tên anh ta suốt một tiếng liền. Sau đó tôi được biết chú Narol đã tổ chức một vụ cá cược để xem Ragnar có thể nâng hơn tôi bao nhiêu. Thậm chí chú ruột của tôi cũng đặt cược tôi sẽ thua. Nhưng đó là một dấu hiệu tốt, ngay cả khi những người khác không nghĩ vậy. Các Hoàng Kim không thể thắng về mọi mặt.


  Nhờ sự trợ giúp của Mickey và bác sĩ Virany mà Victra và tôi có thể kiểm soát cơ thể trở lại. Nhưng lấy lại cảm giác trong thực chiến cũng mất thời gian không kém. Chúng tôi đã bắt đầu bằng những bước cơ bản. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi là vận chuyển hàng cung ứng cùng Holiday và một tá các vệ sĩ khác, những người không phụ trách bảo vệ hàng hóa, mà bảo vệ tôi. Chúng tôi đã không thực hiện nhiệm vụ ấy cùng Nhũng Kẻ Gào Rú. “Cậu phải vượt qua thử thách để lên tiểu đội A, Thần Chết. Phải chứng tỏ cậu có thể theo kịp chúng tôi,” Sevro nói, và vỗ vào mặt tôi. “Còn ả Julii phải chứng tỏ bản thân.” Victra tát vào tay Sevro khi cậu định nựng cô.


  Sau mười lần vận chuyển hàng hóa, hai điệp vụ phá hoại và ba cuộc ám sát, cuối cùng Sevro cũng bị thuyết phục rằng Holiday, Victra và tôi đã sẵn sàng để gia nhập tiểu đội B: Rắn Hổ Lục, do chú Narol - người đã trở thành một người hùng trong mắt các Đỏ ở đây - lãnh đạo. Ragnar là một sinh vật thần thánh. Còn chú của tôi chỉ là một ông già hung bạo, uống quá nhiều rượu, hút quá nhiều thuốc, và giỏi chiến đấu một cách bất thường. Đội Rắn Hổ Lục của chú là mớ tạp nham những kẻ khó nhằn chuyên phá hoại và trộm cắp, khoảng một nửa là cựu Chim Lặn, số còn lại là hỗn hợp các Màu Hạ Cấp hữu dụng khác. Chúng tôi đã hoàn thành ba điệp vụ cùng họ, phá hủy một doanh trại và một vài hệ thống truyền thông của Quân Đoàn, nhưng tôi không thể rũ bỏ cảm giác rằng chúng tôi là một con rắn đang gặm đuôi của chính mình. Mỗi cuộc đánh bom đều bị bóp méo bởi mạng lưới truyền thông của Hiệp Hội. Mỗi vụ phá hoại lẻ tẻ mà chúng tôi thực hiện được chỉ tổ khiến các quân đoàn của Agea kéo đến các hầm mỏ hoặc những thành phố nhỏ hơn ở Sao Hỏa đông hơn.


  Tôi cảm thấy như đang bị săn đuổi.


  Tệ hơn, tôi cảm thấy mình như một tên khủng bố. Tôi chỉ cảm thấy như vậy một lần duy nhất trước đây, đó là lúc tôi mang trong ngực một quả bom và bước đi giữa đêm vũ hội trên Mặt Trăng.


  Vũ Công và Theodora đã cố thuyết phục Sevro tìm tới nhiều đồng minh hơn, tìm cách khắc phục khoảng cách giữa Các Con Trai và những bè phái khác. Sevro miễn cưỡng bằng lòng. Nên đầu tuần qua, Rắn Hổ Lục và tôi đã rời khỏi các đường hầm để đến đại lục phía Bắc của Arabia Terra, nơi Quân Đoàn Đỏ đã tạo dựng cho mình một thế lực vững chắc trong thành phố cảng Ismenia. Vũ Công hy vọng tôi có thể khiến họ trở thành đồng minh, theo cách mà Sevro không thể, và có thể kéo họ ra khỏi tầm ảnh hưởng của Harmony. Nhưng thay vì tìm được các đồng minh, chúng tôi lại tìm thấy một nấm mồ khổng lồ. Một thành phố xám xịt bị đánh bom từ quỹ đạo. Tôi vẫn còn thấy những xác chết trương phềnh trắng nhợt thối rữa nằm ngổn ngang dọc bờ biển. Lũ cua bò trên các thi thể, tha hồ đánh chén trong lúc một đám khói lẻ loi bay đến tận những vì sao, tiếng vọng lặng thinh quen thuộc của chiến tranh.


  Tôi bị ám ảnh bởi khung cảnh ấy, nhưng Victra có lẽ đã quên nó trong lúc hì hụi với những bài tập. Cô đẩy nó vào căn hầm rộng lớn trong tâm trí, nơi cô vùi sâu và khóa chặt tất cả những điều xấu xa mà cô nhìn thấy, tất cả những nỗi đau mà cô từng cảm nhận. Tôi ước gì mình có thể như cô. Tôi ước gì mình ít đa cảm và ít sợ hãi hơn. Nhưng mỗi khi nhớ lại bụm khói ấy, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là nó báo hiệu cho một thứ gì đó tồi tệ hơn. Như thể vũ trụ đang cho chúng tôi thấy viễn cảnh mà chúng tôi đang đâm đầu lao tới.


  Trời đã khuya và các tấm gương đã dày đặc hơi nước khi chúng tôi kết thúc bài tập của mình. Chúng tôi vừa tắm vừa nói chuyện với nhau qua tấm ngăn bằng nhựa. “Hãy coi đó là một sự cải thiện,” tôi nói. “ít nhất bà cũng đang nói chuyện với cô.”


  “Không. Mẹ cậu ghét tôi. Và bà ấy sẽ mãi mãi ghét tôi. Tôi chẳng thể làm điều chết tiệt gì để thay đổi chuyện ấy.”


  “Cô có thể thử tỏ ra lịch sự hơn.”


  “Tôi hoàn toàn lịch sự,” Victra cự nự nói, tắt vòi nước và bước ra khỏi buồng tắm. Mắt nhắm tịt trước làn nước, tôi gội đầu và trông đợi cô sẽ nói thêm điều gì đó. Cô không nói, nên tôi giũ sạch dầu gội và bước ra khỏi buồng khi đã tắm xong. Ngay cái khoảnh khắc trước khi nhìn thấy Victra nằm trần truồng trên sàn, tay chân bị trói chặt sau lưng, đầu bị trùm kín, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn. Có thứ gì đó chuyển động phía sau tôi. Tôi xoay người lại vừa kịp lúc nhìn thấy nửa tá những chiếc Áo Choàng Ma di chuyển qua làn hơi nước. Rồi ai đó tông mạnh vào tôi từ phía sau một cách vô nhân đạo, choàng tay qua tay tôi, ép chặt chúng vào hai bên hông. Tôi cảm thấy hơi thở của bọn chúng phả lên cổ. Nỗi kinh hoàng gào thét trong tôi. Chó Rừng đã tìm thấy chúng tôi. Hắn đã lẻn vào đây. Bằng cách nào? “Các Hoàng Kim!” tôi hét lên. “Các Hoàng Kim!” Người tôi trơn vì vừa tắm. Sàn nhà cũng trơn. Tôi lợi dụng điều đó, luồn qua tay kẻ đang tấn công tôi, như một con lươn, và huých cùi chỏ vào mặt hắn. Có tiếng kêu rên. Tôi xoay người một lần nữa, và trượt chân, rồi ngã xuống, đập đầu gối lên sàn bê tông. Tôi loạng choạng nhỏm dậy, cảm thấy hai kẻ mặc Áo Choàng Ma đang chạy đến từ cánh trái. Tôi cúi xuống tránh một kẻ, thúc vai vào đầu gối hắn. Hắn ngã chỏng gọng qua đầu tôi và đâm vào những bức bình phong bằng nhựa chắn giữa các buồng tắm phía sau tôi. Tôi chộp lấy cổ họng kẻ còn lại, chặn một cú đấm, và ném hắn lên trần nhà. Một kẻ khác tông mạnh vào tôi từ bên hông, bấu chặt lấy chân tôi hòng khiến tôi mất thăng bằng. Tôi nương theo cú đánh, nhảy lên không trung, xoay người trong tư thế Kravat, cướp thế chủ động của hắn và kéo cả hai xuống sàn, đầu hắn kẹp giữa đùi tôi. Tất cả những gì tôi cần làm là xoay chân và cổ hắn sẽ gãy vụn. Nhưng bốn cánh tay khác đang lao vào tôi, đấm vào mặt tôi, và nhiều cánh tay khác đấm vào chân. Những chiếc Áo Choàng Ma gợn sóng lăn tăn trong hơi nước. Tôi la hét, quẫy đạp và nhổ nước bọt không ngừng, nhưng chúng có quá nhiều người, và rất hung bạo, chúng đấm vào các gân đằng sau đầu gối tôi để tôi không thể đá, và vào các dây thần kinh trên vai, khiến hai tay tôi nặng như chì. Chúng nhét một cái mũ trùm đầu lên tôi và trói hai tay tôi sau lưng. Tôi nằm đó bất động, sợ hãi và thở hổn hển.


  “Vực chúng dậy,” một giọng nói điện tử gầm lên. “Để chúng quỳ trên đầu gối chết tiệt của chúng.” Chết tiệt? À, quỷ tha ma bắt. Khi đã nhận ra những kẻ này là ai, tôi để chúng vực tôi dậy. Mũ trùm đầu được cởi ra. Đèn đã tắt. Vài chục ngọn nến được thắp trên sàn phòng tắm, tỏa bóng khắp căn phòng. Victra đang ở bên trái tôi, mắt giận dữ. Máu chảy ra từ cái mũi gãy của cô. Holiday xuất hiện phía bên phải, quần áo đầy đủ nhưng cũng bị trói chặt. Cô bị hai kẻ mặc đồ đen kéo ra và bị đẩy cho quỳ xuống sàn. Một nụ cười rạng rỡ toe toét trên mặt cô.


  Đứng vây quanh chúng tôi trong phòng tắm đầy hơi nước là mười con quỷ với những khuôn mặt được bôi đen đang nhìn chằm chằm từ phía sau những cái miệng sói treo lủng lẳng từ đầu tới tận giữa đùi. Hai tên đứng dựa vào tường, đau đớn vì sự kháng cự điên cuồng của tôi. Ragnar đứng sừng sững bên dưới tấm da gấu, bên cạnh Sevro. Những Kẻ Gào Rú đã đến vì những tên lính mới, và trông họ thật hãi hùng.


  “Xin chào những tên khốn nhỏ thó xấu xí,” Sevro gầm gừ, tháo thiết bị biến đổi giọng nói. Cậu oai vệ tiến về phía trước để đứng trước mặt chúng tôi. “Ta đã để ý thấy rằng các người là những sinh vật ranh ma, man rợ và hiểm độc, những kẻ được ban tặng cho tài năng ám sát, quấy rối và quậy phá. Nếu ta lầm, thì hãy lên tiếng.”


  “Sevro, mày khiến bọn tao sợ vãi ra quần,” Victra nói. “Mày điên rồi hả?”


  “Đừng báng bổ khoảnh khắc này,” Ragnar nói vẻ đe dọa.


  Victra nhổ nước bọt. “Mày đã đánh gãy mũi tao.”


  “Nói chính xác thì, là tôi đã làm,” Sevro nói. Cậu hất hàm về phía một Kẻ Gào Rú săn chắc với Phù Hiệu Đỏ trên tay. “Ngái Ngủ đã giúp một tay.”


  “Thằng lùn nhỏ thó…”


  “Tại cô cứ quẫy đạp thôi, cưng,” Đá Cuội lên tiếng ở đâu đó giữa đám Những Kẻ Gào Rú. Tôi không thể biết cô đang ở đâu. Âm thanh dội lại từ những bức tường.


  “Và nếu cô còn tiếp tục lên tiếng, chúng tôi sẽ khóa miệng cô lại và cù lét cô,” Thằng Hề nham hiểm nói. “Nên… suỵt.” Victra lắc đầu, nhưng cũng im lặng. Tôi gắng không bật cười trước vẻ long trọng của khoảnh khắc này. Sevro tiếp tục, không ngừng đi lại trước mặt chúng tôi.


  “Các người đã được theo dõi cẩn thận, và giờ thì các người được để mắt đến. Nếu các người chấp nhận lời mời gia nhập hội anh em của chúng tôi, các người buộc phải thề sẽ luôn trung thành với các anh chị em của mình. Không bao giờ được lừa dối, không bao giờ được phản bội những kẻ mặc áo choàng. Tất cả những tội ác của các người, tất cả những vết sẹo và tất cả những kẻ thù của các người giờ đây sẽ thuộc về chúng tôi. Gánh nặng của mọi người cùng được chia sẻ. Người yêu, gia đình của các người sẽ trở thành người yêu thứ hai, gia đình thứ hai. Chúng tôi là hàng đầu. Nếu các người không thể tuân thủ điều này, nếu các người không thể tôn trọng lời thề ước này, thì hãy nói ra và các người được quyền đi.”


  Cậu đợi. Đến cả Victra cũng không nói nửa lời.


  “Tốt. Giờ thì, chiếu theo các điều lệ được đặt ra trong quy định thiêng liêng của chúng tôi…” Cậu giơ lên một cuốn sách đen nho nhỏ bị quăn ở góc có gắn đầu một con sói trắng đang giơ mõm tru ở mặt trước “… các người phải gột sạch những lời thề cũ và chứng tỏ giá trị của mình trước khi có thể tiếp nhận lời thề của chúng tôi.” Cậu giơ tay lên. “Hãy để Lễ Thanh Tẩy được bắt đầu.”


  Những Kẻ Gào Rú ngửa cổ và tru lên như những kẻ điên khùng. Những gì xảy ra tiếp theo là một chuỗi kính vạn hoa kỳ dị mờ ảo. Có tiếng nhạc vang lên ở đâu đó. Chúng tôi vẫn quỳ trên sàn. Tay bị trói chặt. Những Kẻ Gào Rú vội vã tiến về phía trước. Họ nâng những cái chai lên miệng chúng tôi và chúng tôi tu ừng ực trong lúc họ hò reo xung quanh theo nhịp điệu kỳ quái do Sevro khỏi xướng với những ngôn từ tục tĩu. Ragnar gầm lên thỏa mãn khi tôi uống cạn cái chai mà họ đưa cho tôi. Tôi suýt nôn ra tại đó. Chất lỏng nóng bừng ấy tẩy sạch thực quản và dạ dày tôi. Sau lưng tôi, Victra đang ho sặc sụa. Holiday chỉ vừa bắt đầu uống và Những Kẻ Gào Rú hò reo cổ vũ khi cô uống hết chai của mình. Chúng tôi lởn vởn gần đó trong lúc họ vây quanh Victra, hò reo khi cô thở hắt ra và gắng uống hết thứ chất lỏng của mình. Nó bắn tung tóe khắp mặt cô. Cô ho.


  “Đó là tất cả những gì cô có thể làm sao, Con Gái Của Mặt Trời?” Ragnar gầm vang. “Uống!”


  Ragnar rống lên trong phấn khích khi cuối cùng cô cùng uống cạn thứ rượu tồi, ho sặc sụa và lẩm bẩm chửi thề. “Mang rắn và gián ra!” anh ta thét.


  Họ hò reo như những thầy tế trong lúc Đá Cuội mang tới một cái xô. Họ đẩy chúng tôi về phía trước để chúng tôi vây quanh cái xô và, trong ánh sáng chập chờn, có thể nhìn thấy đáy xô đang quằn quại sự sống. Lũ gián bóng nhẫy béo mập với những cái chân lông lá và những đôi cánh bò quanh một con rắn hổ lục. Tôi loạng choạng lùi lại, kinh hãi và say mèm, nhưng Holiday đã thò tay vào trong chộp lấy con răn, cô đập nó xuống sàn cho đến khi nó chết ngóm.


  Victra chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái Xám. “Cái khỉ gió…”


  “Xử sạch cái xô đó hoặc phải nhận lấy chiếc hộp,” Sevro nói.


  “Nói vậy là có ý gì?”


  “Xử sạch cái xô đó hoặc phải nhận lấy chiếc hộp! Xử sạch cái xô đó hoặc phải nhận lấy chiếc hộp!” họ hò reo. Holiday cắn chết con rắn, dùng răng xé xác nó.


  “Giỏi!” Ragnar gầm lên. “Cô ta có linh hồn của một Kẻ Gào Rú. Giỏi!”


  Tôi say đến nỗi chẳng nhìn thấy gì. Tôi thò tay vào xô, rùng mình khi cảm thấy những con gián đang bò bên dưới. Tôi vớt một con lên và nhét vào miệng. Nó vẫn còn động đậy. Tôi ép quai hàm của mình phải nhai. Tôi suýt khóc. Victra nôn khan khi nhìn thấy tôi làm vậy. Tôi nuốt con gián rồi chộp lấy tay cô và ép nó phải thọc vào cái xô. Đột nhiên cô lảo đảo, và tôi quá chậm để nhận ra nó có nghĩa gì. Chất mửa của cô bắn tung tóe lên vai tôi. Trước cái mùi ấy, tôi không thể ngán mình khỏi nôn theo. Holiday tiếp tục nhai. Ragnar thét lên những lời khen ngợi dành cho cô.


  Khi đã dọn sạch cái xô, chúng tôi trở thành một đống lộn xộn thảm hại say mèm và ngập ngụa trong xú uế. Sevro đứng trước mặt chúng tôi và nói điều gì đó, không ngừng đu đưa. Cũng có thể tôi mới là kẻ đang đu đưa. Có thật cậu đang nói hay không? Ai đó lắc vai tôi từ phía sau. Tôi đã ngủ gật ư? Đây là cuốn sách linh thiêng của chúng ta,” cậu bạn nhỏ thó của tôi nói. Các cậu sẽ nghiên cứu cuốn sách này. Các cậu sẽ sớm thuộc lòng từng câu chữ của nó. Còn hôm nay, các cậu chỉ cần biết Điều Lệ Thứ Nhất Của Những Kẻ Gào Rú.”


  “Không bao giờ cúi đầu,” Ragnar nói.


  “Không bao giờ cúi đầu,” những người còn lại đồng thanh và Thằng Hề bước lên phía trước cùng ba chiếc áo choàng sói. Cũng giống như những tấm da sói ở Học Viện, những chiếc áo choàng này đã được điều chỉnh lại cho phù hợp và có màu tối sẫm trong căn phòng thắp nến. Cậu đưa một chiếc cho Victra. Họ cởi trói cho cô và cô tìm cách đứng dậy, nhưng không thể. Đá Cuội chìa tay ra để giúp, nhưng Victra ngó lơ cánh tay ấy, tìm cách đứng dậy lần nữa và ngã khuỵu gối xuống. Rồi Sevro quỳ xuống bên cạnh cô, chìa tay ra. Victra nhìn cánh tay qua mái tóc đẫm mồ hôi, khịt mũi cười khi cô nhận ra ý nghĩa của chuyện này. Cô cầm tay cậu, và nhờ thế mà cô có thể bước đi đủ vững để nhận áo choàng của mình. Sevro lấy nó từ tay Thằng Hề rồi khoác lên đôi vai trần của cô. Mắt họ nhìn nhau và dừng lại trong khoảnh khắc trước khi bước sang một bên để Holiday có thể đứng dậy dưới sự trợ giúp của Đá Cuội và nhận áo choàng của cô. Ragnar giúp tôi, khoác áo lên vai tôi.


  “Chào mừng đến với Những Kẻ Gào Rú, các anh chị em.”


  Những Kẻ Gào Rú cùng ngửa cổ lên và gầm vang trời. Tôi hùa theo họ, và ngạc nhiên khi thấy Victra cũng làm theo, vùi đầu vào bóng tối mà không hề ngần ngại. Rồi đột nhiên đèn bật sáng. Tiếng gầm lặng ngắt khi chúng tôi nhìn quanh quất trong bối rối. Vũ Công lê chân bước vào buồng tắm cùng chú Narol.


  “Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?” chú Narol hỏi, mắt nhìn những con gián và phần còn lại của con rắn cùng những cái chai. Những Kẻ Gào Rú ngượng ngùng nhìn sự lố bịch của nhau.


  “Bọn tôi đang thực hiện nghi lễ huyền bí tuyệt mật,” Sevro nói. “Và ông đang cản trở chúng tôi đấy, kẻ bề tôi.”


  “Phải rồi,” chú Narol nói, gật đầu, có chút bối rối. “Xin lỗi, thưa ngài.”


  “Một Hồng của chúng ta đã ăn cắp được thiết bị hiển thị dữ liệu của một Kỵ Sĩ Xương ở Agea,” Vũ Công nói, không thích thú với màn trình diễn. “Chúng tôi đã biết hắn là ai.”


  “Không giỡn?” Sevro nói. “Tôi đoán có đúng không?”


  “Ai?” tôi hỏi, giọng lè nhè. “Hai người đang nói về ai vậy?”


  “Đối tác bí mật của Chó Rừng,” Vũ Công nói. “Là Kẻ Giảo Hoạt. Cậu đã đúng, Sevro. Các điệp viên của chúng ta cho biết hắn đang ở trụ sở của mình trên Phobos, nhưng hắn không ở đấy lâu nữa. Hắn sẽ khởi hành đến Mặt Trăng sau hai ngày. Chúng ta sẽ không thể đụng đến một cọng lông của hắn khi hắn ở đó.”


  “Vậy Điệp Vụ Thị Trường Đen sẽ được tiến hành,” Sevro nói.


  “Nó sẽ được tiến hành,” Vũ Công miễn cưỡng thừa nhận.


  Sevro đấm tay vào không khí. “Khỉ gió, được lắm. Các người đã nghe rồi đấy, Những Kẻ Gào Rú. Đi tắm rửa. Tỉnh táo lại. Và đi ăn. Kẻ Giảo Hoạt đang chờ chúng ta bắt cóc và một nền kinh tế đang chờ chúng ta phá hủy.” Cậu nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ trên mặt. “Sẽ là một ngày đầy oanh liệt. Một ngày đầy oanh liệt.”
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    VỆ TINH MA CÀ RỒNG

  


  Phobos có nghĩa là nỗi sợ. Trong thần thoại, ông ta là con của Aphrodite và Ares, đứa con của tình yêu và chiến tranh. Đó là một cái tên phù hợp với vệ tinh lớn nhất của Sao Hỏa.


  Được hình thành từ lâu trước khi con người xuất hiện, khi một thiên thạch va vào Sao Hỏa và đẩy mảnh vỡ vào quỹ đạo, vệ tinh hình chữ nhật trôi nổi như xác chết bị vứt bỏ, không sự sống và bị bỏ rơi suốt một tỷ năm. Giờ đây nó dồi dào một cuộc sống ký sinh đang bơm máu vào các tĩnh mạch của đế chế Hoàng Kim. Từng đàn những chiếc tàu vận chuyển hàng hóa nhỏ xíu, béo múp xuất phát từ bề mặt Sao Hỏa bay đến hai cảng xám xịt khổng lồ đang xoay quanh vệ tinh. Ở đó, họ chuyển các cống phẩm của Sao Hỏa đến những chiếc Tàu Kéo dài cả ki lô mét sẽ mang số báu vật ấy bay qua các thương lộ Julii-Agos vĩ đại đến Vành Đai hoặc, nhiều khả năng, đến Trung Tâm, nơi gia tộc Mặt Trăng đói khát chờ được cho ăn.


  Khối đá cằn cỗi Phobos đã được con người đẽo rỗng và được bọc bằng kim loại. Chỗ rộng nhất cũng chỉ có bán kính mười hai ki lô mét, vệ tinh được vây quanh bởi hai bến tàu khổng lồ vuông góc với nhau. Chúng là những tảng kim loại tối điểm xuyết các mảng trắng và những ngọn đèn đỏ nhấp nháy để dẫn đường cho tàu vào cảng. Chúng náo nhiệt với chuyển động của những chiếc tàu điện từ và các phi thuyền vận chuyển hàng hóa. Bên dưới những bến cảng, và đôi khi nhô lên xung quanh chúng trong hình thể của những tòa tháp nhọn, là Tổ Ong - một thành phố chắp vá hình thành không phải bởi ý tưởng của Hoàng Kim tân cổ điển, mà bởi nền kinh tế thô sơ không bị kìm hãm bởi trọng lực. Những tòa nhà được xây dựng trong sáu thế kỷ đục khoét Phobos. Nó là cái gối giắt ghim lớn nhất mà loài người từng xây. Và sự chênh lệch giàu nghèo giữa các cư dân của Trâm Đỉnh, phần trên của các tòa nhà, và Lòng Chảo bên trong vệ tinh, lớn đến khôi hài.


  “Trông có vẻ to hơn khi cậu không ở trên đài chỉ huy của một chiếc Tàu Đuốc,” Victra lè nhè nói sau lưng tôi. “Bị tước quyền là một việc chán thấy bà.”


  Tôi hiểu nỗi đau của cô. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Phobos là trước khi Cơn Mưa Sư Tử diễn ra. Khi ấy tôi còn có hạm đội của mình phía sau, có Ngựa Hoang và Chó Rừng ở bên cạnh, cùng hàng nghìn các Sẹo Vô Song để tôi chỉ huy, có đủ hỏa lực để khiến cả hành tinh phải rúng động. Còn hiện tại tôi đang ẩn náu trong bóng tối của chiếc tàu vận chuyển hàng hóa cũ kỹ ọp ẹp đến mức nó thậm chí còn không có máy phát trọng lực nhân tạo, bên cạnh chỉ có Victra, ba Con Trai điều khiển tàu bay và một nhóm nhỏ Những Kẻ Gào Rủ trong khoang chứa hàng hóa. Và lần này, tôi là người nhận lệnh, không phải ra lệnh. Lưỡi tôi cạ trên chiếc răng cảm tử mà họ đã cấy vào hàm phải sau lễ kết nạp Kẻ Gào Rú. Giờ đây tất cả Những Kẻ Gào Rú đều có nó. Còn tốt hơn là bị bắt sống, Sevro nói. Tôi phải đồng tình với cậu ấy. Nhưng vẫn cảm thấy kỳ lạ.


  Sau cuộc trốn thoát của tôi, Chó Rừng đã khẩn cấp ban hành lệnh cấm bay đối với tất cả các phi thuyền rời Sao Hỏa lên quỹ đạo. Hắn nghi ngờ Các Con Trai sẽ mạo hiểm đưa tôi rời khỏi hành tinh. Rất may, Sevro không phải là kẻ ngốc. Nếu cậu không sáng suốt, nhiều khả năng tôi đã lọt vào tay Chó Rừng một lần nữa. Nhưng ngay cả Đại Thống Đốc Sao Hỏa cũng không thể cấm vận tất cả các hoạt động thương mại trong một thời gian dài, nên lệnh cấm bay của hắn không thể duy trì được lâu. Nhưng làn sóng khủng hoảng mà nó mang đến cho thị trường vẫn rất kinh hoàng. Hàng tỷ đồng bị mất sau mỗi phút helium-3 không được chuyển đi. Sevro cảm thấy đó là một việc tốt.


  “Kẻ Giảo Hoạt sở hữu bao nhiêu trong số đó?” tôi hỏi.


  Victra kéo người lại gần tôi trong môi trường không trọng lực. Mái tóc lởm chỏm của cô trôi bồng bềnh quanh đầu như một chiếc vương miện màu trắng. Nó đã được tẩy trắng và cặp mắt cô đen tuyền vì kính áp tròng. Một Đá Nham Thạch sẽ dễ di chuyển trong khu vực đông đúc của Tổ Ong hơn là khi không hóa trang, và vì là một trong số Những Kẻ Gào Rú to con nhất, cô không thể hóa trang thành bất kỳ màu nào khác.


  “Khó mà biết được,” cô nói. “Xét cho cùng, quyền sở hữu của các Bạc là một việc phức tạp. Gã này lại có quá nhiều tổ chức bình phong và các tài khoản ngầm, nên tôi ngờ rằng đến cả Hội Chủ cũng không biết tài sản của hắn nhiều tới mức nào.


  “Hoặc có những ai nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Nếu tin đồn về việc hắn sở hữu các Hoàng Kim là thật…”


  “Chúng là thật.” Victra nhún vai, khiến cô nghiêng về phía sau. “Hắn có nanh vuốt ở khắp nơi. Một trong những kẻ quá giàu để có thể bị thủ tiêu, theo lời mẹ tôi nói.”


  “Hắn có giàu hơn mẹ cô không? Giàu hơn cô?”


  “Hơn chúng tôi trước đây,” cô sửa lời tôi, và lắc đầu. “Hắn khôn ngoan hơn thế.” Cô ngập ngừng. “Nhưng có lẽ là giàu hơn.”


  Mắt tôi tìm tới huy hiệu hình đôi cánh được gắn trên tòa tháp vĩ đại nhất của Phobos, một tòa tháp đôi hình xoắn ốc dài ba ki lô mét bằng kính và thép có gắn mặt trăng lưỡi liềm bằng bạc trên đỉnh. Có bao nhiêu cặp mắt Hoàng Kim nhìn vào nó trong ghen tị? Và có thêm bao nhiêu kẻ sẽ bị hắn sở hữu hoặc bị mua chuộc để bảo vệ hắn khỏi tất cả những người còn lại? Có lẽ chỉ cần một. Yếu tố then chốt trong sự vùng lên của Chó Rừng là đối tác ngầm của hắn. Kẻ đã giúp hắn bí mật kiểm soát mạng lưới truyền thông. Suốt một thời gian dài tôi đã tưởng đối tác đó là Victra hoặc mẹ cô, và hắn đã thủ tiêu mối quan hệ ấy ở khu vườn. Nhưng dường như đồng minh vĩ đại nhất của Chó Rừng vẫn còn sống và vẫn đang thịnh vượng. Vào lúc này.


  “Ba mươi triệu người,” tôi thì thầm. “Không thể tin được.”


  Tôi có thể cảm thấy cặp mắt cô đang dán vào mình. “Cậu không đồng tình với kế hoạch của Sevro, phải không?”


  Tôi thọc ngón tay cái vào cục kẹo cao su màu hồng dính trên vách tường gỉ sắt. Việc bắt cóc Kẻ Giảo Hoạt sẽ cho chúng tôi thông tin và tiếp cận các nhà máy vũ khí khổng lồ, nhưng kế hoạch chống lại nền kinh tế của Sevro còn đáng ngại hơn. “Sevro đã giữ cho Các Con Trai tồn tại. Tôi đã không làm được. Nên tôi sẽ nghe theo sự chỉ đạo của cậu ấy.”


  “Hừm.” Cô nhìn tôi hoài nghi. “Tôi tự hỏi từ khi nào mà cậu tin rằng sự bạo dạn và tầm nhìn là giống nhau.”


  “Ê, lũ đầu đất,” Sevro kêu oang oác trên bộ đàm trong tai tôi, “nếu giờ các cậu đã ngắm cảnh chán chê, ân ái đủ sướng hoặc làm xong bất cứ điều quái quỷ gì các cậu đang làm rồi, thì đến giờ chuẩn bị rồi đấy.”


  Nửa tiếng sau, Victra và tôi đứng cùng Những Kẻ Gào Rú trong thùng đựng helium-3 chất phía sau phương tiện vận chuyển của chúng tôi. Chúng tôi có thể cảm thấy tiếng con tàu đang dội lại, bên ngoài thùng đựng hàng, trong lúc nối các mắt điện từ lên bề mặt hình tròn của bến cảng. Bên ngoài thân tàu, các Cam sẽ trôi bồng bềnh trong những bộ đồ bảo hộ được cơ khí hóa, đợi để lái các thùng hàng không trọng lượng lên các xe điện từ sẽ thay phiên nhau đưa hàng đến các Tàu Kéo đang đợi để tiến về Sao Mộc. Ở đó chúng sẽ nạp nhiên liệu cho hạm đội của Roque hòng chiến đấu chống lại Ngựa Hoang và Các Lãnh Chúa Vệ Tinh.


  Nhưng trước khi các thùng hàng được vận chuyển, các thanh tra Đồng và Xám sẽ đến kiểm tra. Họ sẽ bị các Lam của chúng tôi mua chuộc để đếm thành bốn chín thùng thay vì năm mươi. Rồi một Cam đã được đầu mối của chúng tôi ở Tổ Ong mua chuộc sẽ đi thả thùng hàng mà chúng tôi đang ẩn náu, một mánh khóe thường gặp trong các phi vụ đánh cắp thuốc cấm hoặc những mặt hàng chưa được đánh thuế. Hắn sẽ thả nó ở nhà ga bên dưới chuyên dành cho linh kiện máy móc, Các Con Trai sẽ đón ở đó và hộ tống chúng tôi đến nơi an toàn. It nhất, kế hoạch là vậy. Còn bây giờ, chúng tôi phải đợi.


  Cuối cùng, trọng lực trở lại, báo hiệu chúng tôi đã đến khoang chứa tàu bay. Thùng hàng của chúng tôi chạm đất trong tiếng dội mạnh. Chúng tôi tựa vào các thùng helium-3 mới đứng vững được. Những giọng nói trôi nổi bên ngoài những bức tường kim loại của thùng hàng. Chiếc tàu kéo kêu lên khi nó tách khỏi chúng tôi và đi qua Trường Chắn Xung để tiến vào vũ trụ. Rồi im lặng. Tôi không thích điều này. Tay tôi vặn vẹo quanh tay cầm bằng da của Kiếm Lưỡi Mềm bên trong ống tay áo. Tôi tiến một bước về phía cửa. Victra làm theo. Sevro chộp lấy vai tôi. “Chúng ta sẽ đợi người liên lạc.”


  “Chúng ta thậm chí còn không biết hắn là ai,” tôi nói.


  “Vũ Công đã đứng ra đảm bảo cho hắn.” Cậu búng ngón tay ra hiệu cho tôi quay trở lại vị trí. “Chúng ta đợi thôi.”


  Nhận thấy những người khác đang lắng nghe, tôi bèn gật đầu và giữ im lặng. Mười phút sau, chúng tôi nghe thấy tiếng một đôi bàn chân đơn độc nện lên mặt sàn phía bên ngoài. Ổ khóa bật mở trên cánh cửa thùng hàng, và ánh sáng mờ ảo lẻn vào trong lúc cánh cửa mở ra để lộ một Đỏ có vẻ ngoài sáng sủa và chòm râu dê đang ngậm một cái tăm trong miệng. Thấp hơn Sevro nửa cái đầu. Anh ta đưa mắt nhìn từng người chúng tôi. Một bên chân mày nhướng lên khi nhìn thấy Ragnar. Bên còn lại làm theo khi nhìn xuống họng súng của Sevro. Anh ta không nao núng. Người đàn ông này không phải một kẻ chết nhát.


  “Thứ gì không thể chết?” Sevro gầm gừ bằng giọng giống Đá Nham Thạch nhất mà cậu có thể nhại.


  “Nấm dưới bìu Ares.” Người đàn ông mỉm cười và ngoái cổ lại nhìn. “Hạ thứ quỷ quái này xuống được chứ? Chúng ta phải đi ngay. Tôi đã mượn bến cảng này từ Nghiệp Đoàn. Chỉ có điều chúng không biết, nên trừ phi anh muốn đùa với bọn côn đồ chuyên nghiệp, chúng ta phải thu dọn và đi ngay.” Anh ta vỗ vỗ tay. “Ngay có nghĩa là lập tức ấy.”


  


  Người dẫn đường của chúng tôi tên Rollo. Mảnh dẻ và nhăn nhó, với cặp mắt sáng lấp lánh, và lả lơi với phụ nữ, mặc dù anh ta nhắc đến vợ - người phụ nữ đẹp nhất từng đặt chân lên Sao Hỏa - những hai lần trong vòng chưa đến một phút. Anh ta chưa gặp vợ suốt tám năm. Anh ta đã ở trên Tổ Ong suốt thời gian ấy với tư cách một thợ hàn trong các tòa tháp không gian, về danh nghĩa thì không phải là nô lệ như các Đỏ trong hầm mỏ, anh ta và người của mình là lao động hợp đồng. Dạng nô lệ được trả lương, làm việc mười bốn tiếng mỗi ngày, sáu ngày mỗi tuần, lơ lửng giữa các tòa tháp cự thạch đâm qua Tổ Ong, hàn kim loại và cầu nguyện sẽ không bị thương trong lúc làm việc. Nếu bị thương, anh ta sẽ không kiếm được tiền. Nếu không kiếm được tiền, anh ta sẽ không được ăn.


  “Chỉ biết bốc phét,” tôi nghe thấy Sevro nói khẽ với Victra ở giữa đoàn người trong lúc Rollo dẫn đường.


  “Tôi thích chòm râu dê của hắn ta,” Victra nói.


  “Các Lam gọi nơi này là Tổ Ong,” Rollo nói trong lúc chúng tôi tiến tới chiếc xe điện đầy những hình vẽ graffiti ở tầng bảo trì bị bỏ hoang. Bốc mùi dầu mỡ, mùi gỉ sắt và mùi nước tiểu lâu ngày. Người vô gia cư nằm ngổn ngang khắp các hành lang kim loại mờ tối. Co quắp trong những cái chăn và những tấm vải rách, Rollo bước qua không cần nhìn, mặc dù tay anh ta không rời báng súng bằng nhựa đã mòn. “Có thể đối với chúng là vậy. Ở đây chúng có trường học, có nhà. Các công xã đần độn nho nhỏ, hay nói đúng hơn là các phân khu, nơi chúng tập trung để học lái tàu và đồng bộ hóa với máy tính. Nhưng để tôi nói cho các cậu biết nơi này thực sự là gì: chỉ là một cái cối xay. Người đi vào, các tòa nhà mọc lên.” Anh ta hất hàm chỉ xuống mặt đất. “Và thịt phòi ra.”


  Dấu hiệu duy nhất của sự sống từ những người vô gia cư nằm trên sàn là hơi thở yếu ớt phà lên từ những tấm vải rách, như hơi nóng bốc lên từ các vết nứt trên nền nham thạch. Tôi rùng mình bên dưới lớp áo khoác xám và chỉnh lại túi dụng cụ trên vai. Dưới này lạnh buốt. Có lẽ bị cô lập đã lâu. Đá Cuội thở hắt ra một đám mây khói từ cánh mũi trong lúc đẩy một trong những chiếc xe chứa dụng cụ của chúng tôi, buồn bã nhìn những người vô gia cư khắp từ trái qua phải. Victra có vẻ ít thương hại hơn, đẩy xe chứa dụng cụ ở đầu hàng, dùng mũi giày đá một người lang thang ra khỏi đường đi của cô. Người đàn ông rít lên và ngước mắt nhìn, lên mãi, lên mãi, cho đến khi ông ta thấy trọn vẹn hình dáng của tên sát thủ cao hai mét hai đang có vẻ bực mình. Ông ta vội vã tránh đường, thở qua kẽ răng. Ragnar và Rollo có vẻ chẳng để ý đến cái lạnh.


  Các Con Trai Của Ares đợi chúng tôi ở trạm xe điện ọp ẹp và bên trong tàu điện. Hầu hết là các Đỏ, nhưng có cả các Cam, một Lam và một Lục. Họ mang theo một bộ sưu tập những khẩu súng cũ kỹ nhiều màu sắc và chăm chú nhìn hành lang dẫn đến sân ga bằng những cặp mắt sắc lạnh và không khỏi liếc về phía chúng tôi, tự hỏi chúng tôi là thứ sinh vật quái quỷ gì. Chưa bao giờ tôi cảm kích lớp hóa trang Đá Nham Thạch đến vậy.


  “Có rắc rối sao?” Sevro hỏi, mắt nhìn mớ vũ khí trên tay Các Con Trai.


  “Vài tháng gần đây lũ Xám đã càn quét dưới này. Không phải đám Hộp Thiếc ô hợp đến từ lực lượng địa phương, mà là lũ con hoang khó nhằn. Lũ lính Quân Đoàn. Thậm chí có cả đám người của quân đoàn Mười Ba, quân đoàn Mười và quân đoàn Năm.” Anh ta hạ giọng. “Chúng tôi đã có một tháng khốn nạn. Bọn chúng đã xé xác chúng tôi một cách dã man, chiếm trụ sở của chúng tôi ở Lòng Chảo, đám Nghiệp Đoàn cũng gây khó dễ cho chúng tôi. Được trả tiền để săn người của chính bọn chúng. Phần lớn chúng tôi đã phải lẩn xuống lòng đất, ẩn náu trong các căn cứ an toàn dự phòng. Hiển nhiên lực lượng chính của Các Con Trai đã trợ giúp các Đỏ trỗi dậy ở bến tàu, nhưng lực lượng tinh nhuệ của chúng tôi không hề nhúc nhích cho đến tận hôm nay. Chúng tôi không muốn mạo hiểm. Các anh biết đấy. Ares nói các anh có nhiều việc quan trọng phải làm…”


  “Ares là một người thông thái,” Sevro thờ ơ xen vào.


  “Và làm màu làm mè,” Victra bồi thêm.


  Ở cửa lên tàu điện, Ragnar ngập ngừng, mắt nán lại nhìn tấm áp phích chống khủng bố dán trên cây cột bê tông trong khu vực chờ của nhà ga. “Hãy lên tiếng khi phát hiện điều gì bất thường,” tấm áp phích viết, có hình một Đỏ nhợt nhạt với cặp mắt ma quỷ đỏ thẫm và bộ quần áo đồng phục rách nát của một thợ mỏ đang nấp gần cánh cửa ghi “khu vực hạn chế”. Tôi không thể nhìn thấy phần còn lại. Nó bị lấp bởi các nét vẽ graffiti của quân phiến loạn. Nhưng rồi tôi nhận ra không phải Ragnar đang nhìn tấm áp phích, mà là nhìn người đàn ông tôi đã không để ý đang nằm co quắp trên mặt đất bên dưới tấm áp phích. Mũ trùm quá đầu. Cái chân giả bên trái mang công nghệ cũ kỹ. Miếng băng đóng bánh màu nâu che khuất quá nửa khuôn mặt. Có tiếng khí thổi ra. Sự giải phóng khí điều áp. Người đàn ông cúi người chào chúng tôi, run lẩy bẩy, và mỉm cười để lộ ra những chiếc răng đen hoàn hảo. Một vỏ thuốc kích thích bằng nhựa rơi xuống sàn kêu lách cách. Là bột hắc ín.


  “Tại sao các anh không giúp những người này?” Ragnar hỏi.


  “Lấy gì để giúp?” Rollo hỏi lại. Anh ta nhìn thấy vẻ cảm thông trên khuôn mặt của Ragnar và không biết phải trả lời thế nào. “Người anh em, chúng tôi còn chẳng nuôi đủ bản thân và gia đình. Chẳng có ích gì khi đem nó ra chia sẻ với những người này, anh hiểu không?”


  “Nhưng đó là một Đỏ. Họ là gia đình của anh…”


  Rollo cau mày trước sự thật trần trụi ấy.


  “Để dành sự thương hại cho người khác đi, Ragnar,” Victra nói. “Gã ấy đang hít thuốc của Nghiệp Đoàn. Đa số bọn chúng sẵn sàng cắt cổ anh để đổi lấy một buổi chiều phê thuốc. Chúng chỉ là những cái xác rỗng.”


  “Cái gì rỗng?” tôi nói, quay người lại để đối diện với cô.


  Cô bất ngờ trước sự gay gắt trong giọng nói của tôi, nhưng cô ghét phải thoái lui. Nên cô cự nự theo bản năng. “Cái xác rỗng, cưng ơi,” cô lặp lại. “Một phần của việc làm người là có lòng tự trọng. Chúng không có. Chúng đã tự chuốc lấy bất hạnh cho mình. Đó là lựa chọn của chúng, không phải của các Hoàng Kim. Mặc dù rất dễ để trút tất cả tội lỗi lên đầu họ. Thế thì tại sao chúng lại xứng đáng có được lòng thương hại của tôi?”


  “Vì không phải ai cũng như cô. Không phải ai cũng được sinh ra trong nhưng lụa như cô.”


  Cô không đáp lại. Rollo đằng hắng, bận tâm đến lớp hóa trang của chúng tôi. “Quý cô đây đã đúng về khoản cắt cổ. Đa phần bọn họ là những lao động nhập cư. Giống như tôi. Không tính vợ tôi thì đã có ba người ở Thebes Mới cần tôi gửi tiền, nhưng tôi không thể về nhà cho đến khi hợp đồng chấm dứt. Còn bốn năm nữa. Lũ vô lại này đã từ bỏ ý định trở về.”


  “Bốn năm?” Victra ngờ vực hỏi. “Anh nói anh đã ở đây tám năm rồi.”


  “Phải trả phí đi đường.”


  Victra nhìn anh ta hoài nghi.


  “Công ty không chi trả khoản đó. Đáng lẽ phải đọc hợp đồng cẩn thận. Dĩ nhiên, đến đây là lựa chọn của tôi.” Anh ta hất hàm về phía những người vô gia cư. “Cũng là lựa chọn của họ. Chỉ có điều lựa chọn duy nhất còn lại là chết đói.” Anh ta nhún vai như thể tất cả chúng tôi đều biết câu trả lời. “Lũ vô lại này đã không gặp may trong lúc làm việc. Bị cụt chân, cụt tay. Công ty không trả tiền lắp chân tay giả, ít nhất không phải loại tử tế…”


  “Còn các Nhà Tạo Tác thì sao?” tôi hỏi.


  Anh ta cười khẩy. “Anh nghĩ tên khốn nào đủ sức chi trả để cấy ghép da thịt?”


  Tôi thậm chí đã không nghĩ đến chi phí. Tôi nhớ ra mình thật khác xa những người mà tôi tự nhận là tôi đang chiến đấu vì họ. Đây là một Đỏ, một đồng loại của tôi, dù ít dù nhiều, và tôi thậm chí còn không biết loại thức ăn gì phổ biến trong cộng đồng của anh ta.


  “Anh làm việc cho công ty nào?” Victra hỏi.


  “Ôi hay, dĩ nhiên là Công Ty Công Nghiệp Julii.”


  


  Tôi nhìn khu rừng kim loại trôi qua bên ngoài ô cửa sổ bằng kính cường lực dơ dáy khi tàu điện rời ga. Victra ngồi xuống bên cạnh tôi, vẻ mặt bồn chồn. Nhưng tôi đang ở cách xa cô và các bạn cả nghìn dặm. Lạc trong ký ức. Trước đây tôi đã từng đến Tổ Ong cùng Đại Thống Đốc Augustus và Ngựa Hoang. Hắn dẫn các Kỵ Binh đến gặp các bộ trưởng kinh tế của Hiệp Hội để bàn về vấn đề hiện đại hóa cơ sở hạ tầng của vệ tinh. Sau buổi họp, Ngựa Hoang và tôi đã lén đến công viên thủy sinh nổi tiếng của vệ tinh này. Tôi đã thuê nó với một cái giá lố bịch, đã thu xếp để họ chuẩn bị rượu và đồ ăn cho chúng tôi trước một cái bể cá kình. Ngựa Hoang luôn thích các sinh vật tự nhiên hơn các loài được Tạo Tác.


  Tôi đã từ bỏ những chai rượu năm mươi năm và những đầy tớ Hồng để đổi lấy một thế giới u ám của những nắm xương tàn và côn đồ phiến loạn. Đây là thế giới thực. Không phải thế giới mộng tưởng mà các Hoàng Kim sống. Hôm nay tôi đã nghe thấy tiếng kêu gào lặng lẽ của một nền văn minh bị giẫm đạp suốt nhiều thế kỷ.


  Con đường mà chúng tôi đi chạy vòng quanh bên rìa Lòng Chảo, trung tâm của vệ tinh, nơi những căn hộ tồi tàn bức bối đan vào nhau như một cái lưới mắt cáo trải dài không trọng lực. Để đến được đó sẽ phải mạo hiểm lao vào giữa vòng cuộc chiến của lũ Nghiệp Đoàn chống lại Các Con Trai Của Ares. Và để đến bất cứ tầng nào cao hơn của Màu Cấp Trung, sẽ phải liều với tầm ngắm của lính không quân Hiệp Hội và hệ thống camera lẫn Máy Quét Ảnh Nổi của hệ thống an ninh.


  Thay vào đó, chúng tôi đi qua căn cứ địa của các tầng bảo trì giữa Lòng Chảo và Trâm Đỉnh, nơi các Đỏ và các Cam giữ cho vệ tinh tiếp tục vận hành. Tàu của chúng tôi, được vận hành bởi một người có cảm tình với Các Con Trai, tăng tốc qua các điểm dừng. Khuôn mặt các công nhân đang đứng đợi nhòe đi khi chúng tôi chạy qua. Những cặp mắt linh hoạt. Nhưng mặt mũi xám ngoét. Không phải màu xám của kim loại, mà màu của tro tàn trong lửa trại. Những gương mặt tro tàn. Những bộ quần áo tro tàn. Những cuộc sống tro tàn.


  Nhưng khi đường hầm bắt đầu nuốt chửng chúng tôi, màu sắc bùng lên bốn phía. Các bức tranh graffiti và hàng bao nhiêu năm trời thịnh nộ rỉ máu qua những bức tường nứt nẻ đã một thời xám xịt. Nhũng lời báng bổ bằng mười lăm phương ngữ. Các Hoàng Kim bị xé thành từng mảnh bằng hàng chục cách. Và bên phải của bức phác thảo chiếc lưỡi hái tử thần đang chặt đầu Octavia au Lune là bức ảnh số vẽ Eo đang lủng lẳng trên giá treo cổ, tóc rực lửa, dòng chữ “Phá vỡ xiềng xích” được vẽ theo đường chéo. Đó là bông hoa duy nhất đang tỏa sáng giữa những mầm mống của hận thù. Cổ họng tôi thắt lại.


  Nửa tiếng sau khi chúng tôi lên đường, tàu dừng lại bên ngoài trung tâm công nghiệp Màu Hạ Cấp bỏ hoang, nơi đáng lẽ hàng nghìn công nhân sẽ ùa ra từ các khoang tàu sau chặng đường đi làm buổi sáng để đến nơi làm việc. Nhưng lúc này nó vẫn hoang vắng như một nghĩa địa. Rác vương vãi khắp sàn kim loại. Màn Hình Nổi vẫn nhấp nháy các chương trình tin tức của Hiệp Hội. Một chiếc cốc nằm trên bàn trong quán cà phê, hơi nóng vẫn bốc lên miệng cốc. Các Con Trai đã dọn đường chỉ vài phút trước. Cho thấy tầm ảnh hưởng của họ ở nơi này.


  Khi chúng tôi đi khỏi, sự sống sẽ trở lại nơi này. Nhưng sau khi chúng tôi đã cài những quả bom mà chúng tôi mang theo thì sao? Sau khi chúng tôi phá hủy nhà máy, chẳng phải tất cả những người mà chúng tôi định trợ giúp sẽ thành ra thất nghiệp như những con người đáng thương ở trạm xe điện hay sao? Nếu công việc là lý do tồn tại của họ, thì chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng tôi lấy mất nó? Tôi muốn bộc bạch những băn khoăn của mình với Sevro, nhưng cậu là một mũi tên đã lao đi. Cực đoan như tôi đã từng. Và lên tiếng chất vấn cậu có vẻ như là hành vi phản bội tình bạn của chúng tôi. Cậu vẫn luôn tin tưởng ở tôi một cách mù quáng. Vậy nên nghi ngờ cậu thì chẳng phải tôi là một người bạn tồi sao?


  Chúng tôi đi qua một số Thang Trọng Lực để tiến vào ga ra chứa các tàu chở rác, cũng thuộc quyền sở hữu của Công Ty Công Nghiệp Julii. Tôi bắt gặp Victra đang phủi bụi khỏi chiếc gia huy của gia tộc mình gắn trên một cánh cửa. Chiếc gia huy mặt trời đã sờn cũ. Vài chục công nhân Đỏ và Cam trong xưởng giả vờ không để ý đến chúng tôi trong lúc chúng tôi lũ lượt tiến vào một khoang tàu. Bên trong, dưới gầm hai chiếc tàu khổng lồ, chúng tôi gặp một đội quân nhỏ Các Con Trai Của Ares. Hơn sáu trăm người.


  Họ không phải chiến binh. Không phải như chúng tôi. Hầu hết là đàn ông, nhưng lác đác vài phụ nữ, chủ yếu là các thanh niên Đỏ và Cam bị buộc phải di cư đến đây để làm việc hòng nuôi sống gia đình trên Sao Hỏa. Vũ khí của họ là hàng thứ phẩm. Vài người trong số họ đứng, số còn lại đang ngồi, bỏ dở câu chuyện để nhìn đoàn người gồm mười hai tên sát thủ Đá Nham Thạch chúng tôi đi hiên ngang qua boong tàu kim loại, mang theo những túi vũ khí và đẩy hai chiếc xe bí hiểm. Một nỗi buồn lay lắt lớn dần trong tôi. Bất kể họ làm gì, bất kể họ đi đâu, cuộc sống của họ sẽ mãi bị vấy bẩn bởi ngày hôm nay. Nếu bổn phận của tôi là nói chuyện với họ, tôi sẽ cảnh báo cho họ biết về gánh nặng mà họ đang đón lấy, về tội lỗi mà họ sẽ khoác lên cho cuộc sống của mình. Tôi sẽ nói với họ rằng được nghe về các chiến công huy hoàng trong chiến trận lúc nào cũng tốt hơn là chứng kiến chúng. Tốt hơn là phải cảm nhận sự phi thực kỳ quái của việc nằm trên giường mỗi buổi sáng và biết rằng mình đã giết một con người, biết rằng bạn bè mình đã chết.


  Nhưng tôi không nói gì. Vị trí của tôi lúc này là đứng bên cạnh Ragnar và Victra, đứng đằng sau Sevro trong lúc cậu nhổ bã kẹo cao su và hùng dũng tiến về phía trước, nháy mắt với tôi và thụi vào sườn tôi, để đứng trước mặt đội quân nhỏ. Đội quân của cậu. Cậu lùn hơn so với một gã Đá Nham Thạch thông thường, nhưng vẫn có đầy sẹo và đầy những hình xăm, đủ đáng sợ trong con mắt các công nhân vệ sinh có đôi bàn tay nhỏ thó và những người thợ hàn lưng còng. Cậu cúi đầu, mắt hừng hực lửa đằng sau cặp kính áp tròng màu đen. Dưới ánh đèn công nghiệp những hình xăm sói trông thật xấu xa trên làn da nhợt nhạt của cậu.


  “Chào những con khỉ nhớp nhúa.” Giọng cậu vang dội, trầm và dữ tợn. “Có lẽ các người đang tự hỏi tại sao Ares lại cử một đám người hầm hố như bọn ta đến cái xó chật chội này.” Các Con Trai bồn chồn nhìn nhau. “Bọn ta không đến đây để vỗ về. Bọn ta không đến đây để truyền cảm hứng cho các người hay để đưa ra những lời diễn thuyết dài dòng như gã Thần Chết chết tiệt.” Cậu búng ngón tay. Đá Cuội và Thằng Hề đẩy xe về phía trước rồi mở chốt. Bản lề kêu lên kẽo kẹt, để lộ ra đống chất nổ. “Bọn ta đến đây để phá tanh bành.” Cậu khoát tay và cười khanh khách. “Có gì thắc mắc không?”
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    SĂN MỒI

  


  Tôi trôi bồng bềnh phía sau chiếc tàu gom rác cùng Những Kẻ Gào Rú. Nó tối om. Thiết bị nhìn đêm trên kính quang học của tôi hiển thị số rác thải đang bay quanh người chúng tôi trong ánh sáng xanh mờ tối. Vỏ chuối. Hộp đựng đồ chơi. Bã cà phê. Victra nôn khan một tiếng trong bộ đàm khi giấy vệ sinh dính vào mặt cô. Mặt nạ của cô là một chiếc Mũ Quỷ. Giống của tôi, nó đen như tròng mắt và có đường nét tà ác như bộ mặt một con quỷ đang gào thét. Fitchner đã tìm cách đánh cắp chúng từ kho vũ khí của Mặt Trăng cho Các Con Trai hơn một năm trước. Khi đeo nó, chúng tôi có thể nhìn thấy hầu hết các ảnh quang phổ, nghe thấy các âm thanh được khuếch đại, lần theo tọa độ của nhau, truy cập được các bản đồ, và âm thầm liên lạc với nhau. Bạn bè xung quanh tôi đang mặc tuyền một màu đen. Chúng tôi không đeo giáp cơ khí, chỉ có lớp Vảy Bọ Hung mỏng dính đủ để chặn dao và đôi khi chặn được cả đạn. Chúng tôi không đi Ủng Trọng Lực hay mặc Giáp Xung. Không đem theo bất cứ thứ gì có thể khiến chúng tôi trở nên chậm chạp, tạo ra tiếng động hoặc kích hoạt máy quét. Chúng tôi đeo bình dưỡng khí đủ cung cấp cho bốn mươi phút. Chỉnh xong áo giáp của Ragnar, tôi nhìn vào thiết bị hiển thị dữ liệu của mình. Hai Đỏ điều khiển tàu gom rác cũ kỹ đang đếm ngược cho chúng tôi biết. Khi đến mười, Sevro nói, “Chuẩn bị đồ đạc và kích hoạt áo choàng đi.”


  Tôi kích hoạt Áo Choàng Ma và cả thế giới oằn lại, bị áo choàng làm cho vặn vẹo. Cảm giác như thể đang nhìn qua làn nước đục bị khúc xạ, và tôi đã có thể cảm thấy gói pin đang nóng dần lên ở xương cụt tôi. Áo choàng hữu dụng trong các tình huống cấp tốc. Nhưng nó tiêu hao pin tiểu, các loại pin mà chúng tôi đã mang theo, cũng như cần thời gian để nguội và sạc lại. Tôi mò mẫm tìm tay Sevro và Victra, nắm chặt lấy chúng vừa kịp lúc. Những người còn lại cũng tập hợp. Tôi không nhớ mình có sợ đến vậy vào thời điểm trước Cơn Mưa Sắt hay không. Hồi ấy tôi gan góc hơn chăng? Cũng có thể chỉ là ngờ nghệch hơn.


  “Bám cho chặt. Sẽ ê mông lắm đây,” Sevro nói. “Chuẩn bị nhảy, ba… hai…” tôi siết chặt lấy tay cậu “… một.”


  Cửa tàu gom rác lặng lẽ thụt vào, tắm chúng tôi trong ánh sáng màu hổ phách của Màn Hình Nổi trên tòa nhà chọc trời gần đó. Không khí vỡ òa và cả thế giới chao đảo khi tàu gom rác đổ tất cả những gì nó mang theo ở khoang sau. Chúng tôi như những vỏ trấu bị ném vào thành phố. Quay cuồng cùng các mảnh vỡ xuyên qua chiếc kính vạn hoa tạo thành từ những tòa tháp và các biển quảng cáo. Hàng trăm con tàu chạy dọc những đại lộ. Tất cả đều chỉ là một cảnh mờ ảo, lấp lánh. Chúng tôi tiếp tục xoay mòng mòng để ngụy trang.


  Qua bộ đàm, tôi nghe thấy tiếng cằn nhằn của một Lam điều phối giao thông, khó chịu vì số rác thải ra. Không lâu sau đó là tiếng một Đồng dọa sa thải các tài xế vô dụng. Nhưng những gì tôi không nghe thấy mới là thứ khiến tôi mỉm cười.


  Các kênh an ninh tiếp tục lải nhải bài ca của mình, thông báo một vụ không kích Nghiệp Đoàn ở Tổ Ong, một vụ mưu sát rùng rợn ở bảo tàng nghệ thuật cổ đại gần Quảng Trường Công Viên, và một vụ cướp trung tâm dữ liệu ở Tổ Hợp Ngân Hàng. Họ chưa nhìn thấy chúng tôi giữa đám rác.


  Chúng tôi giảm dần tốc độ quay bằng cách sử dụng các thiết bị đẩy nhỏ trong mũ đội đầu. Những luồng khí làm cú rơi của chúng tôi từ tốn hơn. Không gian yên ắng. Chúng tôi đang tiến tới đích. Chuẩn bị cùng đám rác va vào bên hông tòa nhà thép. Phải là một cú chạm đất suôn sẻ. Victra chửi thề khi chúng tôi bay xuống mỗi lúc một gần hơn. Các ngón tay tôi run rẩy. Đừng nẩy lại. Đừng nẩy lại.


  “Giải tán,” Sevro ra lệnh.


  Tôi buông tay cậu và Victra ra, rồi ba người chúng tôi tông mạnh vào mặt thép. Mớ rác xung quanh chúng tôi nẩy khỏi bức tường kim loại, lộn ngược lại ở các góc kỳ cục. Sevro và Victra bám trụ lại, nhờ những cục nam châm trong găng tay họ, nhưng một mảnh vỡ va vào trước mặt tôi và dội lại, đâm vào đùi tôi, làm thay đổi quỹ đạo của tôi, đẩy tôi sang một bên, khiến hai tay tôi xoay mòng và cả người tôi chao đảo.


  Chân tôi chạm đất trước và tôi dội ngược về phía không gian, miệng chửi thề.


  “Sevro!” tôi hét lên.


  “Victra. Túm lấy cậu ấy.”


  Một bàn tay bám lấy chân tôi, kéo tôi ngừng lại. Tôi nhìn xuống và thấy một hình thể méo mó tàng hình đang túm lấy chân mình. Là Victra. Cô cẩn thận kéo cơ thể không trọng lượng của tôi quay trở lại bức tường để tôi có thể gắn những cục nam châm của mình lên mặt thép. Tầm nhìn của tôi nhòe đi trong những đốm sáng. Thành phố đang vây quanh chúng tôi. Nó rùng rợn trong sự yên lặng, trong màu sắc, và trong hình hài kim loại phi tính người của nó. Trông nó như một món đồ xa lạ cổ xưa hơn là một nơi cho người ở.


  “Thở chậm lại.” Giọng Victra kêu tanh tách trong mũ đội đầu của tôi. “Darrow. Cậu đang thở quá gấp. Hãy thở cùng tôi. Hít vào. Thở ra. Hít vào…” Tôi buộc hai buồng phổi của mình phải thở cùng nhịp với cô. Những đốm sáng nhanh chóng biến mất. Tôi mở mắt ra, mặt chỉ cách bức tường thép vài phân.


  “Cậu bĩnh ra quần rồi hả?” Sevro hỏi.


  “Tớ ổn,” tôi nói. “Chỉ hơi sợ ra bã thôi.”


  “Hừ. Tớ chắc cậu có ý chơi chữ.” Ragnar và Những Kẻ Gào Rú còn lại đáp xuống tường, cách chúng tôi ba mươi mét bên dưới. Đá Cuội vẫy tay với tôi. “Còn chặng đường ba trăm mét phía trước. Trèo đi, lũ phàm phu.”


  Ánh điện tỏa sáng đằng sau lóp kính tòa tháp đôi hình xoắn ốc của Kẻ Giảo Hoạt. Nối giữa hai đầu đường xoắn ốc là gần hai trăm tầng văn phòng. Tôi có thể nhìn thấy những bóng người đang di chuyển bên trong các trạm máy tính. Tôi khuếch đại thiết bị quang học của mình để ngắm các tay môi giới chứng khoán đang ngồi trong văn phòng, các trợ lý đi đi lại lại, các chuyên viên phân tích điên cuồng chỉ tay lên bảng giá chứng khoán nổi đang kết nối với thị trường trên Mặt Trăng. Tất cả đều là các Bạc. Họ khiến tôi nhớ đến những con ong cần mẫn.


  “Khiến tôi nhớ đến lũ con trai,” Victra nói. Mất một lúc tôi mới nhận ra cô đang không nói đến các Bạc. Lần cuối cô và tôi thực hiện chiến thuật này, Tactus và Roque vẫn còn ở bên chúng tôi. Chúng tôi đã xâm nhập tàu đô đốc của Karnus từ vũ trụ trong lúc hắn nạp nhiên liệu tại một căn cứ trên tiểu thiên thạch trong cuộc chiến ở Viện Hàn Lâm. Chúng tôi đã cắt qua thân tàu của Karnus hòng bắt cóc hắn để triệt hạ đội ngũ của hắn. Nhưng đó là một cái bẫy và tôi đã phải vất vả trốn thoát trong sự trợ giúp của bạn bè, cánh tay gãy là phần thưởng duy nhất dành cho tôi sau cuộc thí quân ấy.


  Mất năm phút để chúng tôi trèo từ nơi hạ cánh đến đỉnh tháp, nơi mặt trăng hình lưỡi liềm cư ngụ. Chúng tôi không phải trực tiếp sử dụng tay, nên trèo không phải là từ chính xác. Những cục nam châm trong găng tay của chúng tôi có các dòng điện xoay chiều cho phép chúng tôi lăn trên bề mặt của tòa tháp như thể chúng tôi có gắn bánh xe trong lòng bàn tay. Điều khó khăn nhất trong việc lên, xuống hay bất kể bạn gọi nó là gì, trong môi trường không trọng lực là con dốc của mặt trăng lưỡi liềm, đặc biệt là ở đỉnh và ở đáy. Chúng tôi phải bám vào cái xà chống hẹp bằng kim loại đang chìa ra từ nóc trần bằng kính trông như một cái cuống lá. Dưới bụng chúng tôi, qua lớp kính là bảo tàng nổi tiếng của Kẻ Giảo Hoạt. Và phía trên chúng tôi, ngay trên đỉnh tòa tháp của Kẻ Giảo Hoạt, là Sao Hỏa đang lơ lửng.


  Hành tinh của tôi trông lớn hơn cả vũ trụ. Lớn hơn bất cứ thứ gì trên đời. Thế giới của hàng tỷ linh hồn, của những đại dương nhân tạo, của những ngọn núi, và của nhiều héc ta đất canh tác hơn Trái Đất đã từng có. Ở mặt này của thế giới đang là ban đêm. Và ta sẽ không bao giờ biết được rằng có hàng triệu ki lô mét đường hầm đang uốn lượn qua xương tủy của hành tinh, rằng mặc dù bề mặt nó đang tỏa sáng trong ánh điện từ Hàng Nghìn Thành Phố Sao Hỏa, vẫn có một nhịp đập âm ỉ, một cơn thủy triều đang trỗi dậy. Nhưng lúc này trông nó rất bình yên. Chiến tranh dường như xa xôi, một thứ gì đó bất khả. Tôi tự hỏi một nhà thơ sẽ nói gì trong giây phút này. Roque sẽ thì thầm thốt lên những gì. Hẳn là một thứ gì đó về sự bình yên trước cơn bão. Hay một nhịp đập giữa biển khơi. Nhưng có một ánh sáng lóe lên. Nó khiến tôi giật mình. Một ánh sáng trắng lay lắt, rồi bừng lên thành ánh đèn nê ông quỷ quyệt như cây nấm mọc giữa bóng tối của hành tinh.


  “Các cậu nhìn thấy chứ?” tôi hỏi qua bộ đàm, chớp chớp mắt xua đi vết cháy của vụ nổ xa xa trong tầm nhìn của tôi. Bộ đàm của chúng tôi kêu lách tách những tiếng chửi rủa khi những người khác ngoái lại để nhìn.


  “Quỷ tha ma bắt” Sevro lẩm bẩm. “Thebes Mới ư?”


  “Không” Đá Cuội trả lời. “Xa hơn ở phía Bắc. Đó là bán đảo Aventine. Chắc là Cyprion. Theo thông tin mới nhất chúng ta nhận được, Quân Đoàn Đỏ đang tiến về thành phố ấy.”


  Rồi một ánh chớp khác lóe lên. Và bảy người chúng tôi ngồi bất động trên đỉnh tòa nhà, nhìn quả bom nguyên tử thứ hai nổ chỉ cách quả đầu tiên một đốt ngón tay.


  “Chết tiệt. Là họ hay chúng ta?” tôi hỏi. “Sevro!”


  “Tớ không biết” Sevro nói vẻ sốt ruột.


  “Cậu không biết?” Victra hỏi.


  Tại sao cậu lại không biết kia chứ? Tôi muốn thét lên. Nhưng tôi đã biết câu trả lời, vì những lời Vũ Công nói đang ám ảnh tôi. “Sevro không phải người điều khiển cuộc chiến này,” ông đã nói với tôi vài tuần trước, sau một nhiệm vụ thất bại khác của Những Kẻ Gào Rú. “Cậu ấy chỉ là người chêm dầu vào lửa.” Có lẽ tôi đã không hiểu cuộc chiến này đã đi xa đến mức nào, sự hỗn loạn đã vươn xa đến mức nào.


  Có lẽ nào tôi đã sai lầm khi tin tưởng cậu một cách mù quáng? Tôi quan sát chiếc mặt nạ không biểu cảm của cậu ấy. Lớp áo giáp của cậu tắm trong màu sắc của thành phố xung quanh, chẳng phản chiếu điều gì. Chỉ là một vực sâu hút ánh sáng. Cậu từ từ quay lưng lại với vụ nổ và tiếp tục trèo. Bỏ qua luôn chuyện ấy.


  “Thời Sự đã đưa tin về nó,” Đá Cuội nói. “Rất nhanh tay. Họ nói Quân Đoàn Đỏ đã sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại lực lượng Hoàng Kim gần Cyprion. ít nhất đó là những gì họ đưa tin.”


  “Lũ dối trá chết tiệt,” Thằng Hề chửi rủa. “Lại một trò lừa gạt.”


  “Quân Đoàn Đỏ lấy vũ khí hạt nhân ở đâu?” Victra hỏi. Harmony sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu cô ta kiếm được chúng. Nhưng tôi ngờ rằng chính Hoàng Kim mới là người sử dụng vũ khí hạt nhân giáng lên Quân Đoàn Đỏ.


  “Chẳng liên quan quái gì đến chúng ta cả. Quên nó đi,” Sevro nói. “Vẫn phải làm những gì chúng ta đến đây để làm. Nhấc mông lên đi.” Lặng người, chúng tôi nghe theo. Khi đến điểm thâm nhập ở mặt trăng lưỡi liềm của tòa tháp đôi, chúng tôi làm theo những gì đã tập dượt. Tôi lấy một cái lọ nhỏ đựng a xít từ túi đeo trên lưng Victra. Sevro thả Máy Quay Nano không lớn hơn cái móng tay tôi vào không khí, nó lơ lửng trên mặt kính, quét nhận dạng sự sống trong bảo tàng. Không có người - chẳng phải điều ngạc nhiên khi giờ đang là ba giờ sáng. Cậu lôi ra một chiếc Máy Phát Xung và đợi cho Đá Cuội hoàn thành phần việc của mình trên thiết bị hiển thị của cô.


  “Tình hình thế nào, Đá Cuội?” cậu nóng ruột hỏi.


  “Mã hoạt động rồi. Tớ đã vào được hệ thống,” cô nói. “Chỉ cần tìm được vùng thích hợp. Đây rồi. Lưới laser đã… được gỡ bỏ. Các máy nhiệt ảnh đã… bị đóng băng. Các cảm biến nhịp tim đã… được tắt. Chúc mừng, mọi người. Chúng ta đã chính thức trở thành những bóng ma! Miễn sao không ai dùng tay để kéo cần báo động.”


  Sevro kích hoạt Máy Phát Xung và một quả bóng ngũ sắc mờ nhạt phủ quanh chúng tôi, tạo nên một rào chắn, để chân không của vũ trụ không tràn vào tòa nhà cùng chúng tôi. Bằng không chúng tôi sẽ nhanh chóng bị phát hiện. Tôi đặt một chiếc cốc nhỏ lên giữa mặt kính rồi mở hộp đựng a xít và bôi bọt lên cửa sổ theo hình vuông dài hai mét, rộng hai mét quanh chiếc cốc. A xít sủi bọt trong lúc cắt qua mặt kính, tạo nên một lối vào. Một luồng khí nhỏ từ tòa nhà ùa vào Trường Chắn Xung của chúng tôi và ô cửa kính bật mở, Victra chộp lấy để ngăn nó khỏi bay vào vũ trụ.


  “Rag đi trước,” Sevro nói. Sàn bảo tàng cách chúng tôi một trăm mét.


  Ragnar gắn bộ dây tời lên rìa mặt kính và kẹp bộ yên của anh ta vào sợi dây từ. Anh ta rút Kiếm Lưỡi Mềm ra, kích hoạt Áo Choàng Ma và chui qua lỗ hổng. Thật khó chịu khi nhìn cơ thể gần như vô hình của anh ta nhanh chóng tuột xuống sàn nhà, được trọng lực nhân tạo của tòa tháp ghì chặt lấy, trong khi tôi vẫn còn lơ lửng. Trông anh ta như một con quỷ được tạo nên bởi hơi nóng lờ mờ trên sa mạc vào một ngày hè.


  “An toàn.”


  Sevro đi theo. “Chúc may mắn,” Victra nói, đẩy tôi vào lỗ hổng sau Sevro. Tôi trôi bồng bềnh về phía trước, rồi cảm thấy như được trọng lực ghì chặt lấy khi vượt qua ranh giới vào căn phòng. Tôi trượt xuống dây tời, và tăng tốc. Ruột gan tôi tròng trành trước sự xuất hiện bất ngờ của trọng lượng, thức ăn lộn nhào. Tôi đáp mạnh xuống mặt đất, suýt trẹo mắt cá chân trong lúc rút khẩu súng gắn giảm thanh và nhìn quanh quất. Những Kẻ Gào Rú còn lại đáp xuống phía sau tôi. Chúng tôi khom mình, lưng đấu vào nhau giữa đại sảnh. Sàn nhà được làm bằng đá cẩm thạch xám. Độ dài của đại sảnh không thể đo đạc, vì nó uốn cong theo mặt trăng lưỡi liềm, vút lên trên và lọt khỏi tầm mắt, đùa giỡn với trọng lực, và khiến tôi cảm thấy chóng mặt. Các di tích kim loại sừng sững xung quanh chúng tôi. Những quả tên lửa cũ từ Kỷ Tiên Phong của con người. Huy Hiệu của Công ty Mặt Trăng gắn trên thân một chiếc tàu thám hiểm đứng ở gần Ragnar. Trông nó rất giống với gia huy của Octavia au Lune.


  “Vậy ra đây là cảm giác của một người béo,” Sevro cằn nhằn nói và nhảy khẽ lên trong môi trường trọng lực cao. “Gớm ghiếc.”


  “Kẻ Giảo Hoạt đến từ Trái Đất,” Victra nói. “Hắn nâng trọng lực lên mức còn cao hơn nữa khi đàm phán với người đến từ những nơi có trọng lực thấp.”


  Nó gấp ba lần so với trọng lực mà tôi đã quen trên Sao Hỏa, hơn tám lần so với Io hoặc Europa, nhưng trong lúc tái tạo cơ thể tôi, Mickey đã táng thiết bị mô phỏng lên gấp hai lần so với trọng lực Trái Đất. Thật là một cảm giác khó chịu khi nặng gần bốn trăm cân, nhưng nó giúp các cơ khỏe lên ghê gớm.


  Chúng tôi tháo bình dưỡng khí và xếp chúng vào động cơ ngoài của một chiếc tàu con thoi cũ kỹ có sơn cờ tiền đế chế Mỹ. Chúng tôi chỉ còn lại những chiếc ba lô nhỏ, Vảy Bọ Hung, Mũ Quỷ và vũ khí. Sevro lôi ra tấm bản đồ sơ bộ phía trong tòa tháp của Victra và hỏi Đá Cuội xem cô đã tìm thấy Kẻ Giảo Hoạt chưa.


  “Tớ không thể. Thật kỳ quái. Máy theo dõi đã bị tắt ở hai tầng trên cùng. Cả máy đọc sinh trắc địa cũng vậy. Không thể tìm ra hắn như chúng ta đã lên kế hoạch.”


  “Bị tắt?” tôi hỏi.


  “Có thể hắn đang làm tình tập thể hoặc đang thủ dâm và không muốn Đội Vệ Sĩ của hắn nhìn thấy.” Sevro càu nhàu nhún vai. “Dù sao thì hắn cũng đang che giấu điều gì đấy, nên đó sẽ là nơi chúng ta nhắm đến.”


  Tôi gọi vào tần số riêng của Sevro để những người khác không thể nghe thấy. “Chúng ta không thể đi vòng quanh để tìm hắn. Nếu chúng ta bị phát hiện giữa hành lang trong lúc không có gì để làm tin…”


  “Chúng ta sẽ không đi vòng quanh.” Cậu ngắt liên lạc với tôi trước khi nói với Những Kẻ Gào Rú. “Kích hoạt áo choàng đi, các quý cô. Kiếm Lưỡi Mềm và súng giảm thanh sẵn sàng. Chỉ sử dụng Găng Xung khi tình hình căng thẳng.” Cậu kêu lách tách rồi biến thành trong suốt. “Những Kẻ Gào Rú, đi theo tôi.”


  Chúng tôi lẻn từ viện bảo tàng vào một mê cung những hành lang như đến từ thế giới khác, đi theo sự chỉ đạo của Sevro. Sàn nhà bằng đá cẩm thạch đen. Những bức tường bằng kính. Trần nhà cao mười mét được làm từ Trường Chắn Xung trông như những cái bể thủy sinh mà trong đó các rặng san hô rực rỡ trải dài như những bụi nấm. Những nàng tiên cá dài ba mươi phân với khuôn mặt người, làn da xám, và những cái đầu có hình dáng như vương miện bơi trong thế giới màu xanh rực rỡ và màu cam chói lóa. Những cặp mắt quạ bé tí hon đầy căm thù liếc xuống nhìn chúng tôi trong lúc chúng bơi qua.


  Các bức tường được làm bằng Kính Âm và chói lóa với nhiều màu sắc xen kẽ. Lúc thì tím biếc, lúc lại lấp lánh những bức rèm xám bạc. Tất cả như một giấc mơ. Giữa mê cung là những hốc tường nho nhỏ. Một phòng tranh thu nhỏ trưng bày các tác phẩm ảnh nổi đương đại và các tác phẩm thuộc thế kỷ 21 sau Công Nguyên, thay vì các tác phẩm thuộc phong cách La Mã tân cổ điển vốn thịnh hành trong giới Sẹo Vô Song. Để nạp năng lượng cho Áo Choàng Ma, chúng tôi lẻn vào một phòng tranh, trong đó đang đặt một con chó kim loại màu tím lòe loẹt có hình dáng như của một con vật làm từ bong bóng.


  Victra thở dài. “Quỷ tha ma bắt. Gã này có khiếu thẩm mỹ của một kẻ thượng lưu nửa mùa.”


  Ragnar hất hàm về phía con chó. “Đây là thứ gì vậy?”


  “Nghệ thuật,” Victra nói. “Cứ cho là vậy.”


  Vẻ hạ cố của Victra khiến tôi tò mò, cả tòa nhà này cũng vậy. Nó tràn ngập những món đồ nhân tạo. Các tác phẩm nghệ thuật, những bức tường, những nàng tiên cá, tất cả đích thị là những gì một Sẹo Vô Song sẽ trông đợi ở một Bạc giàu sổi. Kẻ Giảo Hoạt chắc hẳn phải rất rành tâm lý của các Hoàng Kim thì mới có thể giàu đến vậy. Nên tôi tự hỏi, liệu tất cả những thứ xa xỉ này có mang ngụ ý gì khác sâu sắc hơn hay không? Một cái mặt nạ quá hiển nhiên và quá dễ dàng để chấp nhận, khiến không một ai buồn nghĩ đến việc nhìn sâu hơn bên dưới? Với tất cả danh tiếng của mình, Kẻ Giảo Hoạt chưa bao giờ bị coi là một kẻ ngu ngốc. Nên có thể thế giới mộng ảo lòe loẹt này không phải dành cho hắn. Mà dành cho các vị khách của hắn.


  Nó khiến tôi ngờ rằng có điều gì đó không ổn khi chúng tôi ra tới tiền sảnh tối om có sàn đá sa thạch sần sùi với những bụi hoa nhài trải dọc sàn nhà theo hình chữ V về phía cánh cửa đôi dẫn tới phòng ngủ của Kẻ Giảo Hoạt. Chúng tôi tắt Áo Choàng Ma để có thể nhìn rõ hơn. Những Thanh Kiếm Lưỡi Mềm cứng lại và giương lên, các mảnh kim loại lướt đi, cách nền đá sa thạch vài phân.


  Đây không phải một nơi để ở. Mà là một sân khấu được dàn dựng để thao túng. Một sự nham hiểm toát lên từ sự tính toán lạnh lùng đã tạo nên cái nơi này. Tôi không thích điều này. Tôi lại gọi vào tần số của Sevro. “Có điều gì đó không ổn. Các gia nô đâu? Vệ sĩ đâu?”


  “Có thể hắn thích sự riêng tư…”


  “Tớ nghĩ đây là một cái bẫy.”


  “Một cái bẫy? Dựa vào lý trí hay trực giác của cậu?”


  “Trực giác.”


  Cậu im lặng trong giây lát, và tôi tự hỏi có phải cậu đang nói chuyện với một ai đó ở đường dây khác hay không. Có lẽ cậu đang nói chuyện với tất cả bọn họ. “Cậu có kiến nghị gì?”


  “Rút lui. Đánh giá lại tình hình để…”


  “Rút lui?” Cậu cáu bẳn hỏi lại. “Như những gì chúng ta biết, chúng vừa thả bom nguyên tử lên người của chúng ta. Chúng ta cần phi vụ này.” Tôi tìm cách cắt ngang, nhưng cậu chặn họng tôi. “Quỷ tha ma bắt, tớ đã phải thực hiện mười ba phi vụ để có được thông tin về gã Bạc khốn kiếp này. Nếu bây giờ chúng ta rút lui, tất cả sẽ trở thành công cốc. Chúng sẽ biết chúng ta đã ở đây. Chúng ta sẽ không có cơ hội này một lần nữa. Hắn là chìa khóa để hạ gục Chó Rừng. Cậu phải tin ở tớ, Thần Chết. Cậu tin tớ chứ?”


  Tôi ghìm lại câu chửi thề và ngắt bộ đàm, không rõ đang bực cậu hay bực chính mình, hay vì tôi biết Chó Rừng đã lấy mất tia sáng làm nên sự khác biệt ở tôi. Mọi ý kiến tôi đưa ra đều nhu nhược và kém thuyết phục với những người khác. Vì tôi biết, sâu thẳm bên trong, dưới lớp Vảy Bọ Hung, dưới chiếc mặt nạ quỷ này, là một thằng nhóc non nớt đã khóc vì sợ phải ở một mình trong bóng tối.


  Ánh sáng tím đột ngột tràn khắp căn phòng khi một con tàu sang trọng bay qua những ô cửa sổ phía sau chúng tôi. Chúng tôi vội vàng nấp vào hai bên cửa căn phòng của Kẻ Giảo Hoạt, chuẩn bị chiến đấu. Tôi nhìn con tàu trôi bồng bềnh qua thiết bị quang học màu đen của mình. Ánh sáng chói lòa trên boong tàu trong lúc hàng trăm kẻ Phàm Phu nhảy múa theo tiếng nhạc Mặt Trăng, quằn quại trong nhịp điệu Etrurian đang thịnh hành ở Mặt Trăng xa xôi, như thể cuộc chiến chẳng ảnh hưởng gì đến hành tinh bên dưới vệ tinh này. Như thể chúng tôi đã không vùng dậy để chọc ngoáy cuộc sống của chúng. Chúng sẽ uống sâm banh từ Trái Đất trong những bộ trang phục may từ Sao Kim trên những con tàu được đổ nhiên liệu từ Sao Hỏa. Rồi chúng sẽ cười, sẽ hưởng thụ, sẽ ân ái mà chẳng cần gánh chịu hậu quả gì. Quá nhiều những con châu chấu đá xe. Tôi cảm thấy con thịnh nộ chính nghĩa của Sevro đang hừng hực trong tôi.


  Đau khổ không có thật trong mắt chúng. Chiến tranh không có thật. Nó chỉ là một từ đang diễn ra với những người chúng nhìn thấy trên bản tin số. Chỉ là một chuỗi các hình ảnh khó chịu mà chúng sẽ bỏ qua. Một tổ hợp của vũ khí, đạn dược, của những con tàu và các thứ bậc mà chúng thậm chí không thèm ngó ngàng đến, tất cả để bảo vệ những kẻ ngu ngốc này khỏi sự khốn cùng thực thụ của việc làm người. Rồi chúng sẽ sớm được biết.


  Và trên giường bệnh trước lúc chết, chúng sẽ nhớ đến buổi tối này. Đến những người chúng đã ở cùng. Đến những gì chúng đã làm khi cái từ ấy túm lấy chúng và không bao giờ buông tay. Con tàu hoan lạc này, sự suy đồi gớm guốc này là hơi thở hắt ra cuối cùng của Kỷ Hoàng Kim.


  Và đó là một hơi thở hắt đáng thương hại.


  “Dĩ nhiên tớ tin cậu,” tôi nói, nắm chặt Kiếm Lưỡi Mềm của mình. Ragnar đang theo dõi chúng tôi, mặc dù anh ta không thể nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi. Victra đang đợi để phá cửa.


  Ánh sáng nhạt dần, và chúng biến mất vào thành phố. Tôi ngạc nhiên khi nhận ra mình không cảm thấy thỏa mãn khi biết những gì sắp xảy ra. Khi biết thời đại của chúng sẽ hết. Cũng chẳng có khoái cảm nào khi nghĩ rằng tất cả những ánh đèn trong tất cả các thành phố của đế chế này đang tối dần, hay tất cả những con tàu đang chậm lại, và tất cả các Hoàng Kim phi thường đang dần phai nhạt trong lúc các tòa nhà của chúng hoen gỉ và sụp đổ. Tuồng như tôi có thể nghe thấy Ngựa Hoang phản đối kế hoạch này. Trước đây tôi nhớ đôi môi của cô, mùi của cô, còn bây giờ tôi nhớ niềm an ủi khi biết tâm trí cô đồng nhất với tôi. Khi ở bên cô, tôi không cảm thấy cô đơn đến vậy. Cô chắc hẳn sẽ trừng phạt chúng tôi vì tập trung vào thế giới mà chúng tôi đang đánh đổ thay vì thế giới mà chúng tôi đang xây dựng.


  Tại sao lúc này tôi lại cảm thấy như vậy? Tôi đang ở bên các bạn của mình, tấn công Hoàng Kim như tôi đã từng mong ước. Nhưng có điều gì đó âm ỉ sâu trong tâm trí tôi. Như thể có một cặp mắt đang theo dõi tôi. Bất kể Sevro nói gì, cũng có điều gì đó không ổn ở đây. Không chỉ trong tòa nhà này, mà với kế hoạch của cậu. Đây là cách mà tôi sẽ thực hiện ư? Là cách mà Fitchner sẽ thực hiện? Nếu thành công, chúng tôi sẽ mở lối cho điều gì sau khi bụi đã lắng và khí helium không còn được giao dịch? Một kỷ nguyên đen tối? Sevro mặc sức làm bất cứ những gì cậu muốn. Cơn thịnh nộ của cậu có thể dời non lấp bể.


  Tôi đã từng như vậy. Và hãy nhìn xem nó đã mang đến cho tôi những gì.


  “Giết các vệ sĩ của hắn. Gây choáng các Hồng. Đập phá, túm cổ, rồi chuồn,” Sevro nói với Những Kẻ Gào Rú của cậu. Tay tôi ghì chặt thanh kiếm. Cậu ra hiệu, rồi Ragnar và Victra lẻn qua cửa. Những người còn lại đi theo trong bóng tối.
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    NHÂN TÌNH

  


  Đèn tắt. Im lặng như một nấm mồ. Phòng ngoài trống trơn. Một con sứa điện màu xanh trôi bồng bềnh trong bể trên bàn, tỏa bóng kỳ dị. Chúng tôi di chuyển sang phòng ngủ, xuyên qua cánh cửa khảm vàng. Tôi gác cửa cùng Đá Cuội, quỳ một gối xuống, khẩu súng máy có gắn giảm thanh nằm trên tay, Kiếm Lưỡi Mềm quấn quanh một cánh tay. Sau lưng chúng tôi, một người đàn ông đang ngủ trên chiếc giường bốn cột. Ragnar chộp lấy chân hắn và kéo hắn ra. Gã đàn ông trơ trụi nằm dài trên sàn. Đột ngột tỉnh giấc và kêu không ra tiếng trong bàn tay Ragnar.


  “Khốn nạn. Không phải hắn,” Victra nói sau lưng tôi. Tôi ngoái lại nhìn. Ragnar khuỵu gối phía trên người gã Hồng, che hắn khỏi tầm mắt tôi.


  Sevro đấm cột giường, khiến nó vỡ làm hai. “Đang là ba giờ sáng. Hắn đang ở xó xỉnh nào chứ?”


  “Là bốn giờ chiều, giờ giao dịch ở Mặt Trăng,” Victra nói. “Có lẽ hắn đang ở văn phòng? Hỏi gã nô lệ đi.”


  “Chủ nhân của mày đâu?” Mặt nạ của Sevro khiến giọng cậu the thé như một thanh sắt đập vào dây thép. Tôi không rời mắt khỏi phòng khách cho đến khi tiếng rên rỉ của gã Hồng khiến tôi ngoái lại nhìn. Sevro đang ghì đầu gối lên hạ bộ gã đàn ông. “Áo ngủ đẹp đấy, nhóc. Muốn biết trông nó sẽ như thế nào trong màu đỏ chứ?”


  Tôi ngần ngại trước sự lạnh lùng trong giọng nói của cậu. Tôi biết quá rõ âm điệu ấy. Tôi đã nghe thấy nó từ Chó Rừng khi hắn tra tấn tôi ở Attica.


  “Chủ nhân của mày đâu?” Sevro xoay đầu gối. Gã Hồng rên rỉ trong đau đớn, nhưng vẫn không chịu trả lời. Những Kẻ Gào Rú quan sát cuộc tra tấn trong im lặng, cúi người, như những bóng đen không mặt trong căn phòng tối. Không có gì phải thảo luận. Không có chỗ cho sự chất vấn lương tâm, nhất là khi đã cài những quả bom. Nhưng tôi biết họ đã từng làm việc này trước đây. Tôi cảm thấy thật dơ bẩn trước cái nhận thức này, khi nghe gã Hồng thổn thức trên sàn nhà. Đây mới là phần chính của chiến tranh, chứ không phải tiếng kèn và những chiếc phi thuyền. Những khoảnh khắc tàn độc, lặng lẽ không được nhớ tới.


  “Tôi không biết,” hắn nói. “Tôi không biết.”


  Giọng nói ấy. Tôi nhận ra giọng nói ấy từ quá khứ của mình. Điếng người vì kinh ngạc, tôi vội vàng rời khỏi vị trí ở ngưỡng cửa để nhập bọn cùng Sevro, kéo cậu ra khỏi người gã Hồng. Vì tôi biết người đàn ông này và những nét dịu dàng của anh ta. Nhớ cái mũi dài góc cạnh, nhớ cặp mắt màu hồng thạch anh, và nước da bánh mật của anh ta. Anh ta có công tạo ra con người tôi hiện tại chẳng khác gì Mickey. Đó là Matteo. Đẹp đẽ và mỏng manh, giờ đây đang thở hổn hển trên sàn nhà, tay bị gãy. Máu chảy ra từ miệng anh ta, tay ôm lấy hạ bộ đã bị Sevro hành hạ.


  “Có chuyện quái quỷ gì với cậu vậy?” Sevro gắt gỏng với tôi.


  “Tôi biết anh ta!” tôi nói.


  “Cái gì?”


  Lợi dụng sự sao nhãng của tôi, và chẳng thấy gì ngoài sắc mặt quỷ quyệt đen đúa từ những chiếc mũ của chúng tôi, Matteo vội chạy tới thiết bị hiển thị dữ liệu đang đặt trên chiếc tủ đầu giường. Nhưng Sevro nhanh hơn. Với một tiếng uỵch nặng nề, đống xương rắn chắc nhất trong mọi giống loài giao thoa với những lóng xương mềm mại nhất. Nắm đấm của Sevro làm vỡ vụn cái cằm mỏng manh của Matteo. Anh ta nôn ọe và quằn quại ngã xuống sàn, mắt lộn tròng. Tôi hoang mang nhìn anh ta, sự hung bạo có vẻ thật không tưởng, nhưng thật lạnh lùng, thật thô sơ và dễ dàng. Chỉ có cơ bắp và các lóng xương di chuyển theo cách đáng lẽ không nên di chuyển.


  Tôi thấy mình nhoài người ra đỡ lấy Matteo, đổ sụp xuống thân thể đang vặn vẹo của anh ta, và đẩy Sevro lùi lại.


  “Đừng đụng vào anh ta!” Matteo đã bị đánh cho bất tỉnh, một cách nhân từ. Tôi không thể biết anh ta có bị chấn thương cột sống hay tổn thương não hay không. Tôi chạm vào những lọn quăn mềm mại của mái tóc giờ đây đã sẫm màu của anh ta. Nó mang chút sắc xanh. Bàn tay anh ta túm chặt lại như của một đứa trẻ, một chiếc nhẫn bạc thon thả nằm trên ngón áp út của anh ta. Nó đã ở đó suốt từ trước đến nay ư? Tại sao anh ta lại ở đây? “Tớ biết anh ta,” tôi thì thầm.


  Ragnar cúi xuống bên cạnh Matteo một cách che chở, mặc dù chúng tôi chẳng thể làm gì cho anh ta ở đây. Thằng Hề ném thiết bị hiển thị dữ liệu cho Sevro. “Một hành động nông nổi.”


  “Cậu bảo biết hắn ta nghĩa là sao?” Sevro hỏi.


  “Anh ta là một Con Trai Của Ares,” tôi nói, trong hoang mang. “Hoặc đã từng. Anh ta là một trong số các giáo viên của tôi trước khi vào Học Viện. Anh ta đã dạy cho tôi văn hóa Hoàng Kim.”


  “Quỷ tha ma bắt,” Mặt Cau Có lẩm bẩm.


  Victra lật cổ tay Matteo lên, những bông hoa nhỏ tô điểm cho Phù Hiệu Hồng của anh ta. “Hắn là một Hồng của Vườn Thượng Uyển. Giống Theodora.” Cô liếc mắt nhìn Ragnar. “Hắn có giá không kém gì anh, Ô Danh.”


  “Cậu chắc đó là cùng một người chứ?” Sevro hỏi tôi.


  “Dĩ nhiên tớ chắc chắn. Chết tiệt. Tên anh ta là Matteo.”


  “Vậy tại sao anh ta lại ở đây?” Ragnar hỏi.


  “Không có vẻ như bị giam cầm” Victra nói. “Đó là một bộ đồ ngủ đắt tiền. Chắc hẳn hắn ta là một nhân tình. Xét cho cùng thì Kẻ Giảo Hoạt không được biết đến như một gã độc thân.”


  “Hắn chắc chắn đã phản bội,” Sevro cay nghiệt nói.


  “Hoặc anh ta đang làm nhiệm vụ mà cha cậu giao phó,” tôi nói.


  “Vậy tại sao hắn không liên lạc với chúng ta? Hắn đã đào ngũ. Có nghĩa Kẻ Giảo Hoạt đã thăm nhập vào Các Con Trai.” Sevro quay người lại để nhìn ra cửa. “Chó chết. Hắn có thề đã biết về Tinos. Hắn có thể đã biết về cuộc truy quét chết tiệt này.


  Tâm trí tôi rối loạn. Có phải Ares đã cử Matteo đến đây? Hay Matteo đã nhảy khỏi con tàu đang chìm? Có thể chính Matteo là người đã nói với chúng về tôi… Tôi cảm thấy như bị một con dao đâm vào bụng khi nghĩ đến điều đó. Tôi quen anh ta không lâu, nhưng tôi quý anh ta. Anh ta là một người tử tế, và những người như vậy chẳng còn lại bao nhiêu. Giờ hãy nhìn xem chúng tôi đã làm gì với anh ta.


  “Chúng ta nên chuồn khỏi đây,” Thằng Hề nói.


  “Sẽ không đi mà không có Kẻ Giảo Hoạt,” Sevro đáp.


  “Chúng ta không biết Kẻ Giảo Hoạt đang ở đâu,” tôi nói. “Còn nhiều bí ẩn đằng sau chuyện này. Chúng ta phải đợi Matteo tính dậy. Ai có thuốc kích thích không?”


  “Chất kích thích sẽ giết chết hắn,” Victra nói. “Hệ thống tuần hoàn của Hồng không thể chịu được chất kích thích quân đội.”


  “Chúng ta không có thì giờ để thảo luận,” Sevro gắt gỏng. “Không thể mạo hiểm chôn chân ở đây. Phải đi ngay.” Tôi tìm cách lên tiếng, nhưng cậu rảo bước đi, mắt nhìn Thằng Hề đang sử dụng thiết bị hiển thị dữ liệu của Matteo. “Thằng Hề, có thông tin gì?”


  “Tớ tìm được lệnh đặt món trên hệ thống nội bộ của nhà ăn. Dường như có người đã gọi rất nhiều thịt cừu, bánh sandwich kèm mứt, và cà phê đến phòng C19.”


  “Thần Chết, cậu nghĩ sao?” Ragnar hỏi.


  “Đó có thể là một cái bẫy,” tôi nói. “Chúng ta cần điều chỉnh…”


  Victra cười khinh bỉ, ngắt lời tôi. “Cho dù đó là một cái bẫy thì hãy xem chúng ta đã tóm được ai đây. Chúng ta sẽ phá nát cái bẫy khốn nạn ấy.”


  “Nói đúng lắm, Julii.” Sevro di chuyển về phía cửa. “Mặt Cau Có. Mang theo gã Hồng. Đi thôi. Ragnar và Victra dẫn đầu. Máu sắp đổ rồi đây.”


  


  Đi xuống một tầng, chúng tôi chạm trán đội cảnh vệ đầu tiên. Nửa chục tên Thám cẩu đứng trước cánh cửa lớn bằng kính đang gợn sóng như mặt hồ. Chúng mặc vét đen thay vì giáp quân sự. Những vật cấy ghép hình gót chân bằng bạc chìa ra khỏi lớp da phía sau tai trái của chúng. Còn nhiều tên khác đang canh gác tầng này, nhưng không có gia nô. Vài phút trước, một số tên Xám mặc vét tương tự đã đẩy xe cà phê vào phòng. Thật kỳ quái khi chúng không sử dụng các Hồng hoặc Nâu để đưa cà phê. An ninh nghiêm ngặt. Nên bất kỳ ai đang ở trong văn phòng của Kẻ Giảo Hoạt hẳn cũng phải rất quan trọng. Hoặc ít nhất rất hoang tưởng.


  “Chúng ta sẽ ra tay nhanh gọn” Sevro nói, ngả người vào góc hành lang nơi chúng tôi đứng đợi, cách đám Xám ba mươi mét. “Vô hiệu hóa lũ óc chó ấy, rồi tổng lực tấn công.”


  “Chúng ta không biết ai đang ở bên trong,” Thằng Hề nói.


  “Chỉ có một cách duy nhất để biết,” Sevro gắt. “Đi.”


  Ragnar và Victra đi trước qua góc hành lang, Áo Choàng Ma bẻ cong ánh sáng. Chúng tôi theo sau bằng tốc độ tối đa. Một tên Xám nheo mắt nhìn chúng tôi qua hành lang. Thiết bị cảm ứng nhiệt nhân tạo ở tròng đen trong cặp mắt hắn nháy đỏ trong lúc kích hoạt và nhìn thấy nhiệt độ đang tỏa ra từ những cục pin của chúng tôi. “Áo Choàng Ma!” hắn hét lên. Sáu đôi tay điêu luyện tìm đến những khẩu súng. Đã quá muộn. Ragnar và Victra lao vào chúng. Ragnar vung Kiếm Lưỡi Mềm, cắt đứt cánh tay một tên và chọc vào cổ một tên khác. Máu bắn lên những bức tường kính. Victra khai hỏa khẩu súng giảm thanh của cô. Những viên đạn từ nhỏ xíu găm vào hai cái đầu. Tôi phóng qua khe hở giữa hai thân thể đang ngã xuống, xuyên Kiếm Lưỡi Mềm qua lồng ngực một tên, cảm nhận cú đâm và nhịp đập quả tim hắn. Tôi thu kiếm về hình roi để giải phóng nó, biến nó cứng trở lại thành Lưỡi Hái trước khi gã đàn ông kia ngã xuống.


  Lũ Xám không thể bắn dù chỉ một viên đạn. Nhưng một tên đã bấm nút trên thiết bị hiển thị dữ liệu của hắn, và tiếng trầm đục của hệ thống an ninh tòa nhà vang vọng khắp hành lang. Các bức tường rực đỏ, báo hiệu tình huống khẩn cấp. Sevro chém gã cuối cùng ngã xuống.


  “Phá cửa phòng. Ngay lập tức!” cậu hét lên.


  Có điều gì đó không ổn. Tôi có thể cảm thấy nó một cách rõ rệt, nhưng Victra và Sevro vẫn quyết tâm hành động. Và Ragnar đá tung cửa. Là nô lệ của động lượng, tôi lao mình theo anh ta.


  Phòng họp của Kẻ Giảo Hoạt không khoa trương như những căn phòng phía trên. Trần của nó cao mười mét. Các bức tường được làm bằng kính số xoay nhẹ trong làn khói bạc. Hai hàng cột cẩm thạch chạy song song hai bên chiếc bàn họp khổng lồ bằng mã não với một cái cây trắng muốt nhô lên ở trung tâm. Cuối căn phòng, ô cửa sổ khổng lồ nhìn ra khu công nghiệp của Tổ Ong. Regulus ag Sun, người được gọi dưới cái tên Kẻ Giảo Hoạt suốt từ Sao Thủy đến Sao Diêm Vương, kẻ giàu có nhất trong Hệ Mặt Trời, đứng bên cửa sổ, thô bạo cầm ly vang đỏ bằng bàn tay mập mạp.


  Đầu hắn trọc, trán nhăn như một cái chắn bùn, đôi môi dày, vai gù như khỉ kéo dài tới những ngón tay thô thiển mọc ra từ hai ống tay của chiếc áo choàng cao cổ màu lam Vệ Nữ có thêu hình những bụi táo. Hắn khoảng sáu mươi tuổi. Nước da màu đồng bị rám nắng như màu của tủy. Chòm râu dê nhỏ và bộ ria mép phủ quanh mặt hắn trong một cố gắng vô vọng để tạo nên hình thù cho nó, mặc dù có vẻ như hắn đã không nhờ cậy đến các Nhà Tạo Tác để chỉnh sửa phần lớn cơ thể. Hắn đi chân trần. Nhưng ba con mắt hắn mới là thứ thu hút sự chú ý. Hai trong số chúng có mí dày và thuộc về Bạc có sắc thái trần tục. Con mắt thứ ba thuộc về Hoàng Kim, được cấy ghép lên chiếc nhẫn bạc giản dị mà hắn đeo ở ngón giữa mập mạp.


  Chúng tôi đã làm gián đoạn cuộc họp của hắn.


  Gần ba mươi Đồng và Bạc ngồi kín căn phòng. Chúng tạo thành hai phe và ngồi đối diện với nhau bên chiếc bàn mã não khổng lồ chất đầy những chiếc cốc cà phê, bình đựng rượu và thiết bị hiển thị dữ liệu. Một tệp tài liệu nổi màu xanh trôi bồng bềnh trong không khí giữa hai phe, rõ ràng đó là trung tâm sự chú ý của chúng trước khi cánh cửa bị đập vỡ vào trong. Lúc này chúng đã lùi khỏi bàn, chủ yếu bị choáng ngợp nhưng không hề sợ hãi và cũng không thấy Những Kẻ Gào Rú chúng tôi tiến vào dưới Áo Choàng Ma. Không chỉ có các Đồng và các Bạc ngồi ở bàn.


  “Ôi, chó chết,” Victra lắp bắp nói.


  Ở giữa các chuyên viên Màu nhô lên sáu hiệp sĩ Hoàng Kim mặc Giáp Xung hoàn chỉnh. Và tôi biết tất cả bọn họ. Ở bên trái, một người đàn ông đứng tuổi có khuôn mặt tối sẫm mặc bộ giáp đen tuyền của Hiệp Sĩ Tử Thần, ngồi hai bên ông ta là cô ả mặt tròn xoe Moira - một Vệ Sĩ Thịnh Nộ, em gái của Aja - và gã Cassius au Bellona quen thuộc. Ở bên phải là Kavax au Telemanus, Daxo au Telemanus, và cô gái đã bỏ lại tôi quỳ gối giữa đường hầm cũ ở Sao Hỏa gần một năm trước.


  Ngựa Hoang.
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    TÀN SÁT HOÀNG KIM

  


  “Ngùng bắn!” tôi thét lên, gạt vũ khí của Victra xuống, nhưng Sevro đang gào lên ra lệnh, và Victra lại nâng vũ khí lên. Chúng tôi tạo thành một đội hình so le, nhắm Găng Xung và súng máy vào các Hoàng Kim. Chúng tôi ngừng bắn vì cần bắt sống Kẻ Giảo Hoạt, và tôi biết Sevro cũng bất ngờ chẳng kém gì tôi khi nhìn thấy Ngựa Hoang, Cassius và người Nhà Telemanus ở đây.


  “Nằm xuống, bằng không bọn tao bắn cho tan xác!” Sevro hét lên, giọng vống lên không giống người vì thiết bị gắn trong Mũ Quỷ. Những Kẻ Gào Rú hùa theo cậu, gào lên từng tràng mệnh lệnh the thé. Máu tôi lạnh ngắt. Chuông báo động kêu rền rĩ giữa những giọng nói đang gào thét. Không biết phải làm gì, tôi chỉ Găng Xung vào tên Hoàng Kim nguy hiểm nhất trong phòng, Cassius, và biết rõ những gì đang diễn ra trong tâm trí Sevro khi cậu nhìn thấy kẻ giết cha mình đang đứng trước mặt. Mũ tôi đồng bộ hóa với vũ khí, để phân tích các điểm yếu trên giáp của hắn, nhưng mắt tôi đăm đăm nhìn Ngựa Hoang trong lúc cô đặt tách cà phê xuống, vẫn tao nhã như từ trước đến giờ, và lùi khỏi bàn, chiếc Găng Xung gắn trên bao tay trái bộ áo giáp của cồ từ từ mở ra.


  Trái tim và tâm trí tôi xung đột lẫn nhau. Cô đang làm chuyện quái quỷ gì ở đây? Đáng lẽ cô phải ở Vành Đai. Cũng như cô, các Hoàng Kim khác không nghe lời chúng tôi. Họ không biết chúng tôi là ai đằng sau những chiếc mũ. Hôm nay không ai mặc áo choàng. Họ lùi lại, mắt cẩn trọng cân nhắc tình hình. Kiếm Lưỡi Mềm của Cassius quấn trên tay phải hắn. Kavax từ tốn đứng dậy khỏi ghế cùng Daxo. Kẻ Giảo Hoạt điên cuồng vẫy tay.


  “Dừng lại!” hắn thét lên, giọng gần như chìm nghỉm giữa sự hỗn loạn. “Đừng bắn! Đây là một cuộc hội đàm! Hãy khai danh tính của các người!” Tôi nhận ra chúng tôi đã tình cờ xen vào một cuộc đàm phán. Lực lượng của Ngựa Hoang đầu hàng? Hay muốn liên minh? Điều đáng lưu ý là sự vắng mặt của Chó Rừng. Kẻ Giảo Hoạt đang phản bội hắn ư? Chắc chắn là vậy. Cả Hội Chủ cũng đang phản bội hắn. Đó là lý do vì sao nơi này hoang vắng đến vậy. Không có gia nô, an ninh lỏng lẻo. Kẻ Giảo Hoạt chỉ muốn giữ lại những người hắn tin tưởng trong cuộc họp này, một cuộc họp được tổ chức ngay dưới mũi đồng minh của hắn.


  Ruột gan tôi quặn lại khi nhận ra những người trong căn phòng hẳn đang nghĩ chúng tôi là người của Chó Rừng. Có nghĩa họ nghĩ chúng tôi đến đây để giết họ, và chỉ có một kết cục duy nhất cho chuyện này.


  “Chết tiệt, nằm xuống sàn!” Victra gầm lên.


  “Chúng ta phải làm gì đây?” Đá Cuội hỏi qua bộ đàm. “Thần Chết?”


  “Tớ xí phần gã Bellona,” Sevro nói.


  “Dùng vũ khí choáng!” tôi nói. “Đó là Ngựa Hoang…”


  “Chẳng tích sự gì với những bộ giáp chó chết ấy đâu ,” Sevro ngắt lời. “Nếu chúng nhấc vũ khí lên, hãy giết hết lũ khốn ấy. Dùng hết hỏa lực. Tớ sẽ không mạo hiểm tính mạng của bất kỳ ai trong gia đình mình.”


  “Sevro, nghe tớ nói. Chúng ta phải đàm phán với…” Những lời tôi nói bị cắt ngang vì cậu đã sử dụng hệ thống chỉ huy chủ gắn trong mũ đội đầu để chặn tín hiệu phát đi từ bộ đàm của tôi. Tôi có thể nghe thấy họ, nhưng họ không nghe thấy tôi. Tôi chửi rủa cậu trong vô vọng.


  “Bellona, cấm nhúc nhích!” Thằng Hề hét lên. “Tao đã bảo là dừng lại.”


  Ở phía đối diện với Ngựa Hoang, Cassius lặng lẽ lướt qua các Bạc, dùng họ làm khiên chắn trong lúc rút ngắn khoảng cách với chúng tôi. Hắn chỉ còn cách mười mét. Đang đến gần hơn. Tôi cảm thấy Victra đang căng thẳng bên cạnh tôi, thèm được xông vào một trong những kẻ mà cô cho rằng phải chịu trách nhiệm cho cái chết của mẹ cô, nhưng còn những người khác chắn giữa chúng tôi và các Hoàng Kim, và Kẻ Giảo Hoạt là một chiến lợi phẩm chúng tôi không thể để vuột.


  Tôi đưa mắt định lượng những gò má phúng phình của các Bạc và Đồng. Không một ai trong số chúng từng bị đàn áp. Không một cái dạ dày nào từng chịu đói khát. Chúng tự nguyện cộng tác. Sevro sẵn sàng lột da từng tên một nếu được đưa cho một con dao cùn và vài giờ rảnh rỗi.


  “Thần Chết…” Ragnar nói khẽ, nhìn tôi tìm chỉ dẫn.


  “Rút tay khỏi kiếm!” Victra hét lên với Cassisus. Hắn vẫn lẳng lặng tiến tới, kiên định như một dòng sông băng. Moira và gã Hiệp Sĩ Tử Thần chạy theo hắn. Mũ của Kavax đang trượt lên để che đầu. Khuôn mặt Ngựa Hoang đã được che chắn. Găng Xung của cô đã được kích hoạt và đang trỏ xuống sàn.


  Tôi hiểu cái chết đủ nhiều để nghe thấy nó đang phì phèo thở.


  Tôi kích hoạt loa ngoài. “Kavax, Ngựa Hoang, dừng lại đi. Là tôi. Là…”


  “Đừng chạy nữa, thằng khốn nạn!” Victra gầm lên. Cassius mỉm cười đáp lại và lao tới phía trước. Ragnar thực hiện một cú xoay kỳ quái ở bên trái tôi, và một trong hai thanh Kiếm Lưỡi Mềm mà anh ta đang cầm bay vút vào không khí, xuyên qua trán gã Hiệp Sĩ Tử Thần. Những gã Bạc há hốc miệng lãnh ngạc trước cảnh Hiệp Sĩ Tử Thần trứ danh ngã vật xuống sàn.


  “KAVAX AU TELEMANUS,” Kavax gầm lên và lao về phía trước cùng Daxo. Ngựa Hoang vòng sang một bên. Moira tấn công, nhấc Găng Xung của cô ta lên.


  “Giết chúng,” Sevro nói trong tiếng cười khinh bỉ.


  Cả căn phòng bùng nổ. Không khí rách toạc dưới tác động của các hạt nóng chảy khi Những Kẻ Gào Rú bắn hỏa lực thẳng vào căn phòng đông đúc. cẩm thạch nát thành bụi. Những chiếc ghế tan chảy thành các mẩu kim loại và văng khắp phòng. Thịt và xương nổ tung, bao phủ không khí trong làn sương đỏ, khi các Bạc và Đồng bị cuốn vào cuộc chiến. Sevro bắn hụt Cassius, hắn đã đâm bổ xuống nấp sau một cây cột. Kavax bị bắn hơn chục lần, nhưng ông ta không chùn bước, ngay cả khi khiên chắn của ông ta quá tải vì nhiệt. Ông ta vung kiếm đang chực lao vào Sevro và Victra thì Ragnar tấn công từ bên hông và dùng vai đâm mạnh vào người đàn ông nhỏ con hơn anh ta, đến nỗi Kavax bị nhấc bổng lên không trung. Daxo tấn công Ragnar từ phía sau, và ba gã khổng lồ loạng choạng ngã xuống một bên phòng, nghiền nát hai gã Đồng đang quờ quạng chỉ to bằng nửa người họ. Hai gã Đồng gào lên dưới đất, chân gãy vụn.


  Đằng sau Kavax, Ngựa Hoang bị bắn hai phát vào ngực, nhưng Khiên Xung của cô đã chặn lại. Cô loạng choạng, và bắn trả, trúng vào đùi Đá Cuội. Đá Cuội bị hất ngược về phía sau và dội vào tường, một chân bị gãy vì vụ nổ. Cô thét lên, ôm chặt lấy nó. Thằng Hề và Victra che chắn cho cô, bắn trả vào Ngựa Hoang, kéo Đá Cuội ra sau một cây cột. Mặt Cau Có và bốn Kẻ Gào Rú khác, những người đang canh cửa và giữ Matteo, giờ đây đã bắn hỏa lực vào phòng từ bên ngoài hành lang.


  Tôi lảo đảo tránh sang một bên, lạc giữa sự hỗn loạn, trong lúc bàn cẩm thạch chỗ tôi đứng vỡ thành nghìn mảnh. Các Bạc bò dưới gầm bàn. Những kẻ còn lại hốt hoảng chạy khỏi ghế, nhào tới những cây cột mà chúng tưởng là noi an toàn ở mép căn phòng. Đạn siêu thanh bắn giữa chúng, trên đau chúng, và xuyên qua chúng. Uốn cong những cột trụ. Kẻ Giảo Hoạt chạy giữa hai gã Đồng, dùng chúng làm khiên chắn khi một manh bom văng vào cả đám, và tất cả ngã xuống trong đống hỗn độn của máu và thịt.


  Ả Vệ Sĩ Thịnh Nộ Moira lao vào Sevro hòng xuyên qua người bạn tôi từ phía sau bằng thanh Kiếm Lưỡi Mềm của ả trong lúc cậu chạy qua mặt Ragnar, người đang chiến đấu với cả hai người Nhà Telemanus, để đối đầu với Cassius. Tôi bắn Găng Xung thẳng vào một bên sườn ả, ngay lúc ả chuẩn bị bắt kịp Sevro. Khiên Xung trên áo giáp của ả hấp thụ một vài loạt đạn đầu, gợn sóng màu xanh lăn tăn quanh người ả như cái kén. Ả ngã sang một bên, và nếu tôi không tiếp tục bắn, ả sẽ chăng bị gì ngoài một vết bầm tím vào sáng mai. Nhưng ngón tay giữa của tôi không rời cò súng. Ả là kẻ tạo ra sự đàn áp, và là một trong những Hoàng Kim hùng mạnh nhất. Và ả đã định giết Sevro. Một nước đi sai lầm.


  Tôi bắn vào ả cho đến khi khiên chắn oằn vào trong, đến khi ả khuỵu xuống sàn, đến khi ả co rúm lại và kêu gào trong lúc các tế bào cấu thành da và nội tạng của ả cháy rụi. Máu sôi chảy ra từ mắt và mũi ả. Áo giáp và da thịt hòa làm một, và tôi cảm thấy con thịnh nộ bùng cháy trong tôi, khiến tôi tê dại, không còn cảm thấy nỗi sợ, không còn tri giác và sự cảm thông. Đây là tên Thần Chết đã đánh bại Cassius. Kẻ đã xé xác Karnus. Và là người mà các Hoàng Kim không thể sát hại.


  Găng Xung của Moira bắn như điên dại khi các gân ngón tay ả co rút vì nhiệt độ. Bắn hết tốc lực lên trần nhà. Nã sang hai phía, mang theo sinh mệnh của cả dòng người khắp căn phòng. Hai gã Bạc chạy đi tránh vụ nổ. Cửa kính của đài quan sát phía cuối căn phòng nhìn ra thành phố không gian nứt toạc. Những Kẻ Gào Rú cúi người tránh cho tới khi Găng Xung nóng đến độ tan chảy trên tay trái Moira và nòng súng tan vào trong, vang lên những tiếng xì xèo. Với một hơi thở giận dữ cuối cùng, kẻ khôn ngoan nhất trong số ba Vệ Sĩ Thịnh Nộ của Hội Chủ nằm lại trên đống lửa tàn.


  Tôi chỉ ước giá như đó là Aja.


  Tôi quay lại với căn phòng, cảm thấy bàn tay lạnh lẽo của sự phẫn nộ đang dẫn đường cho mình, thèm được uống nhiều máu hơn nữa. Nhưng tất cả những người còn lại đều là bạn của tôi. Hoặc đã từng là bạn. Tôi rùng mình trong sự trống rỗng khi cơn thịnh nộ rời bỏ tôi cũng nhanh như lúc nó đến, thay thế là sự kinh hoàng khi nhìn bạn bè mình tìm cách sát hại nhau. Những phòng tuyến có trật tự đã sụp đổ thành một cuộc đánh lộn công nghệ cao. Những đôi chân trượt trên kính. Những lóng xương vai dội vào tường. Những chiếc Găng Xung đấu nhau giữa các cây cột. Những bàn tay và đầu gối bò trên sàn trong lúc Găng Xung gầm thét và những thanh kiếm chém mạnh vào nhau.


  Và chỉ đến lúc này, trước sự rõ ràng đáng sợ này tôi mới nhận ra chỉ có một sợi chỉ duy nhất gắn kết họ với nhau. Đó không phải là một lý tưởng. Không phải là giấc mơ của vợ tôi. Không phải sự tin tưởng hay các liên minh hay các Màu.


  Đó là tôi.


  Không có tôi, đây là những gì họ sẽ làm. Không có tôi, đây là những gì Sevro đã làm. Một sự lãng phí không tránh khỏi. Cái chết sản sinh ra cái chết rồi lại sản sinh ra cái chết.


  Tôi phải ngăn chặn nó.


  Ở giữa căn phòng, Cassius loạng choạng đuổi theo Victra qua những chiếc ghế méo mó và những mảnh kính vỡ. Máu nhuộm đỏ sàn nhà bên dưới chân họ. Áo Choàng Ma bị hư hại của Victra không ngừng lóe sáng và cô thoắt ẩn thoắt hiện, lúc thì là bóng ma, lúc lại trong hình hài con người như con quỷ đang lưỡng lự chính tà. Cassius lại chém vào đùi Victra và xoay người tránh trong lúc Thằng Hề bắn vào hắn, hắn rạch một bên má Thằng Hề trước khi ngả người ra sau để tránh một phát súng của Đá Cuội, cô đang nằm trên mặt đất phía bên kia căn phòng. Victra xoay người dưới bàn để tránh Cassius, chém vào mắt cá chân hắn. Hắn nhảy lên bàn, bắn Găng Xung vào tấm mã não cho đến khi nó mả ra một lỗ hổng ở chính giữa, nhốt Victra ở bên dưới. Hắn chực giết Victra thì Sevro bắn hắn từ phía sau. Cú bắn bị hấp thụ bởi khiên chắn của Cassius, nhưng đủ để hất hắn sang một bên chừng vài mét.


  Phía bên phải, Ragnar, Daxo và Kavax đang đấu cuộc chiến của những người khổng lồ. Ragnar dùng Kiếm Lưỡi Mềm găm một cánh tay của Kavax vào tường, bỏ kiếm lại, cúi đầu tránh, và bắn Găng Xung thẳng vào Daxo. Khiên của Daxo hấp thụ xung lực, Kiếm Lưỡi Mềm của anh ta chém hụt Ragnar và thay vào đó lấy đi một mảng tường lớn. Ragnar đâm vào khớp Daxo và đang chuẩn bị bẻ gãy cổ anh ta thì bị Kavax thọc Kiếm Lưỡi Mềm qua vai trong lúc thét lên tên gia tộc của ông ta. Tôi vội vàng chạy đến trợ giúp người bạn Ô Danh, nhưng ngay khi vừa làm vậy, tôi cảm thấy có ai đó đang ở bên trái mình.


  Tôi quay lại vừa kịp lúc thấy Ngựa Hoang đang bay trên không trung, lao về phía tôi, mũ đội đầu che chắn khuôn mặt cô, Kiếm Lưỡi Mềm của cô oằn xuống hòng chém tôi làm hai. Tôi đưa kiếm lên chặn vừa kịp lúc. Lưỡi kiếm va mạnh vào nhau. Chấn rung truyền xuống tay tôi. Tôi chậm hơn so với gì còn nhớ, phần lớn bản năng cơ bắp của tôi đã mất trong bóng tối, bất chấp sự trợ giúp của Mickey và những bài tập với Victra. Còn Ngựa Hoang thì đã trở nên nhanh nhẹn hơn.


  Tôi bị đẩy lùi. Tôi tìm cách vòng sang bên hông Ngựa Hoang, nhưng cô di chuyển Kiếm Lưỡi Mềm như thể cô đã tham gia chiến đấu suốt một năm qua. Tôi gắng vòng sang một bên, như Lorn đã dạy tôi, nhưng không có đường để tẩu thoát. Cô rất khôn ngoan, sử dụng đống đổ nát và những cây cột để ép tôi vào đường cùng. Tôi bị bao vây, bị bọc kín trong kim loại lóe sáng. Thế phòng thủ của tôi không bị phá vỡ, nhưng phía ngoài yếu dần khi tôi bảo vệ trung tâm.


  Lưỡi kiếm để lại một vết cắt sâu hơn hai phân trên vai trái tôi. Đau như cú ngoạm của một con rắn hổ lục. Tôi chửi rủa và cô cắt qua da thịt của tôi sâu hơn nữa. Tôi sẽ hét lên bảo cô dừng lại. Gào thét tên tôi, hay một thứ gì đó, nếu tôi có dù chỉ là nửa giây để thở, nhưng tôi đang phải gắng hết sức để giữ cho cánh tay mình tiếp tục di chuyển. Tôi ngả người ra sau vừa kịp lúc cô cứa một vết thương nông, xuyên qua cổ lớp Vảy Bọ Hung của tôi. Tiếp theo đó là ba vết cắt gọn gàng lên gân tay phải của tôi, nhưng hụt trong tích tắc. Tốc độ tấn công nhịp nhàng. Lưng tôi chạm vào tường. Cắt. Cắt. Đâm. Lửa bén lên da tôi. Tôi sẽ chết ở đây. Tôi gọi trợ giúp qua bộ đàm, nhưng tín hiệu vẫn bị Sevro chặn.


  Chúng tôi chịu tổn thất nhiều hơn những gì chúng tôi gây ra.


  Tôi gào lên vô vọng khi lưỡi kiếm của Ngựa Hoang quét qua ba chiếc xương sườn của tôi. Cô xoay kiếm trên tay, vung về phía sau chực cắt cổ tôi. Tôi gắng đẩy kiếm của cô vào tường cùng kiếm của tôi, kẹp nó trên đầu để mũ của cô gần mặt nạ của tôi. Tôi cụng đầu vào cô. Nhưng mũ của cô cứng hơn hỗn hợp nhựa cường lực ở mặt nạ của tôi. Cô ngửa đầu ra sau và đập mạnh vào đầu tôi, gậy ông đập lưng ông. Cơn đau thấu xương chạy khắp hộp sọ tôi. Tôi suýt ngất xỉu. Tầm nhìn lúc mờ lúc tỏ. Nhưng vẫn đứng vững. Tôi cảm thấy một phần mặt nạ của mình nứt ra và trượt xuống mặt. Mũi lại gãy. Và mắt hoa lên. Phần còn lại của chiếc mặt nạ vỡ vụn, và tôi nhìn chằm chằm vào chiếc mũ đội đầu hình ngựa với cặp mắt chết của Ngựa Hoang trong lúc cô chuẩn bị kết liễu tôi.


  Cánh tay cầm kiếm của cô vung về phía sau để ra đòn kết thúc. Và nó dừng lại phía trên đầu cô. Nó run rẩy trong lúc cô nhìn vào khuôn mặt để lộ ra của tôi. Mũ cô trượt xuống để lộ khuôn mặt của chính cô. Mái tóc ướt đẫm mồ hồi dính trên trán, sẫm một màu Hoàng Kim lộng lẫy. Phía dưới, cặp mắt cô mở lớn, và tôi ước gì mình có thể nói ở đó là tình yêu hay niềm hạnh phúc, nhưng không phải. Đó là nỗi sợ, hoặc có lẽ là nỗi kinh hoàng đã rút cạn máu khỏi khuôn mặt cô trong lúc cô lảo đảo lùi lại, lặng thinh giơ bàn tay bỏ ngỏ của mình lên chỉ.


  “Darrow…?”


  Cô ngoái đầu lại để nhìn cuộc tàn sát vẫn đang chiếm trọn căn phòng, khoảnh khắc im lặng của chúng tôi chỉ là quả bong bóng nhỏ giữa cơn bão. Cassius bỏ chạy, biến mất qua cánh cửa bên hông, để lại cái xác của Hiệp Sĩ Tử Thần và Moira. Mắt chúng tôi nhìn nhau trước khi hắn biến mất. Victra đuổi theo cho đến khi Sevro kéo cô lại. Những Kẻ Gào Rú khác đang quay về phía Ngựa Hoang. Tôi tiến một bước lại gần cô, và dừng lại khi mũi kiếm của cô chạm vào xương đòn của tôi.


  “Tôi đã nhìn thấy anh chết.”


  Cô thoái lui về phía cửa chính, ủng lướt trên sàn cẩm thạch, giẫm nát những mẩu kính văng ra từ các bức tường. “Kavax, Daxo!” Cô gọi, mạch máu trên cổ cô phồng lên vì căng thẳng. “Rút lui!”


  Những người Nhà Telemanus lảo đảo tách ra khỏi Ragnar, hoang mang không biết kẻ đeo mặt nạ mà họ đang chiến đấu là ai và tại sao máu lại chảy từ quá nhiều vết thương trên người họ đến vậy. Họ tìm cách tái hợp cùng Ngựa Hoang, cả hai người tháo chạy về phía cô, nhưng khi họ chạy qua tôi để nhập bọn cùng Ngựa Hoang, tôi biết mình không thể cứ đứng nhìn cô bỏ đi. Nên tôi quấn Kiếm Lưỡi Mềm quanh cổ Kavax. Ông ta thở dốc và loạng choạng va vào tôi, nhưng tôi trụ lại. Chỉ bằng một cái bấm nút, tôi có thể thu roi và chặt cổ ông ta. Nhưng tôi không có hứng giết chết ông ta. Ông ta ngã xuống khi Ragnar gạt chân ông ta và đặt đầu gối lên ngực ông ta. Ông ta tông mạnh xuống sàn. Mặt Cau Có và những người khác khống chế ông ta, ghì ông ta xuống.


  “Đừng giết ông ta,” tôi thét lên. Mặt Cau Có biết Pax. Cậu đã gặp những người Nhà Telemanus, nên cậu ngừng kiếm và quát bảo Những Kẻ Gào Rú mới làm theo. Daxo tìm cách chạy đến giải cứu cha mình, nhưng Ragnar và tôi đã chắn đường anh ta, Sevro và Victra cũng chạy lại hỗ trợ chúng tôi. Cặp mắt sáng của anh ta nhìn chằm chằm kinh ngạc vào mặt tôi.


  “Đi đi, Virginia!” Kavax gầm lên từ dưới sàn. “Chạy đi!”


  “Orion còn sống. Tôi đang giữ bà ta,” Ngựa Hoang nói, mắt nhìn Những Kẻ Gào Rú be bét máu đang đứng sau lưng tôi, những người đang chạy lại để bắt cô và Daxo. “Đừng giết ông ấy. Làm ơn.” Và rồi, sau một cái nhìn buồn bã hướng vào Kavax, cô chạy khỏi căn phòng.
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    VỰC THẲM

  


  “Ý cô ấy là gì, Orion còn sống ư?” tôi hỏi Kavax. Ông ta cũng đang bàng hoàng như tôi, lo lắng nhìn Những Kẻ Gào Rú mặc đồ đen lởn vởn quanh phòng. Chúng tôi đã không để mất một ai, nhưng tất cả đều bị thương. “Kavax!”


  “Là như những gì cô ấy đã nói,” ông ta đáp. “Chính xác như những gì cô ấy đã nói. Chiếc Pax vẫn an toàn.”


  “Darrow!” Sevro hét lên khi trở lại căn phòng cùng Victra. Họ đã đuổi theo Cassius qua cánh cửa tối sẫm phía bên kia căn phòng nhưng tay không trở lại và chân lê lết. “Giúp tớ!” Tôi còn nhiều điều muốn hỏi Kavax, nhưng Victra đã bị thương. Tôi vội chạy đến bên cô trong lúc cô tựa vào chiếc bàn mã não đã vỡ, cúi xuống vết cắt sâu trên bắp tay cô. Mặt nạ của Victra đã được gỡ bỏ, mặt cô nhăn nhó và đầm đìa mồ hôi khi cô tự tiêm thuốc giảm đau và chất làm đông máu để ngăn chúng chảy ra từ vết thương. Tôi nhìn thấy xương lộ ra qua dòng máu.


  “Victra…”


  “Khốn nạn,” cô nói trong tiếng cười nhạt. “Bạn trai của cậu nhanh hơn trước đây. Suýt nữa thì hạ được hắn ở hành lang, nhưng tôi nghĩ Aja đã dạy hắn một chút món Dáng Liễu của cậu.”


  “Có lẽ vậy,” tôi nói. “Cô ổn chứ?”


  “Đừng lo cho tôi, cưng.” Cô nháy mắt với tôi khi Sevro gọi tên tôi một lần nữa. Cậu và Thằng Hề đang cúi xuống thi thể bốc khói còn sót lại của Moira. Ông trùm khủng bó không hề nao núng trước thảm cảnh xung quanh chúng tôi.


  “Một trong các Vệ Sĩ Thịnh Nộ,” Thằng Hề nói. “Bị nướng trụi.”


  “Nấu giỏi lắm, Thần Chết,” Sevro lè nhè nói. “Ngoài đỏ au, trong giòn tan. Đúng kiểu tớ thích. Aja sẽ tức điên máu…”


  “Cậu đã ngắt bộ đàm của tớ,” tôi giận dữ cắt ngang.


  “Cậu đã hành động như một tên khốn. Khiến người của tớ hoang mang.”


  “Hành động như một tên khốn? Cậu bị cái quái gì vậy? Tớ đã dùng đầu để nghĩ thay vì bắn loạn xạ vào mọi thứ. Chúng ta có thể hành động mà không cần sát hại nửa số người trong phòng.”


  Cặp mắt cậu ấy tối hơn và độc ác hơn người bạn mà tôi còn nhớ. “Đây là chiến tranh, nhóc. Giết chóc là tên của trò chơi. Đừng buồn bực vì chúng ta chơi giỏi.”


  “Đó là Ngựa Hoang!” tôi nói, bước lại gần cậu. “Nếu chúng ta giết nhầm cô ấy thì sao?” Cậu nhún vai. Tôi thọc vào ngực cậu. “Có phải cậu đã biết cô ấy sẽ có mặt ở đây? Nói cho tớ nghe sự thật.”


  “Không,” cậu chậm rãi nói. “Không biết. Giờ thì lùi lại, nhóc.” Cậu ngước lên nhìn tôi một cách trâng tráo, như thể cậu sẽ không ngần ngại ra tay. Tôi không nhượng bộ.


  “Cô ấy đang làm gì ở đây?”


  “Làm thế quái nào mà tớ biết được?” Cậu liếc qua tôi để nhìn Ragnar, anh ta đang đẩy Kavax lùi về phía Những Kẻ Gào Rú đang tụ tập ở giữa căn phòng. “Mọi người chuẩn bị rút lui. Chúng ta sẽ phải xuyên qua một đội quân để thoát khỏi sào huyệt bẩn thỉu này. Địa điểm rút lui cách mười tầng phía trên, ở lối sau.”


  “Chiến lợi phẩm của chúng ta đâu?” Victra hỏi, đảo mắt nhìn cảnh tàn sát. Thi thể tràn ngập trên mặt đất. Các Bạc run rẩy trong đau đớn. Các Đồng bò dọc căn phòng, kéo lê những cái chân gãy.


  “Có lẽ đã cháy rụi,” tôi nói.


  “Có thể,” Thằng Hề đồng tình, ném cho tôi cái nhìn ái ngại khi chúng tôi tách khỏi Sevro để kiểm tra những xác chết. “Thật là một đống hỗn loạn.”


  “Cậu đã biết Ngựa Hoang sẽ có mặt ở đây phải không?” tôi hỏi.


  “Không hề. Thật đấy, sếp.” Cậu liếc nhìn Sevro. “Ý cậu là gì khi nói cậu ấy đã chặn bộ đàm của cậu?


  “Thôi lảm nhảm đi và hãy tìm gã Bạc chết tiệt ấy,” Sevro quát tháo từ giữa căn phòng. “Ai đó ra hành lang lôi gã Hồng vào đây.”


  Thằng Hề tìm thấy Kẻ Giảo Hoạt ở cuối căn phòng, xa khỏi cánh cửa hành lang, phía bên phải đài quan sát khổng lồ nhìn xuống Phobos. Hắn đang nằm bất động, bị đè dưới một cây cột gãy trên sàn nhà. Máu của những kẻ khác nhuộm đỏ chiếc áo choàng của hắn. Các mảnh kính vỡ lòi ra khỏi hai mắt cá. Tôi bắt mạch cho hắn. Vẫn còn sống. Vậy là nhiệm vụ này không phải phí hoài. Nhưng trán hắn bị dập vì mảnh bom văng vào. Tôi gọi Ragnar và Victra, hai người khỏe nhất trong đội của chúng tôi, để giúp gỡ cây cột ra khỏi người hắn.


  Ragnar chèn thanh Kiếm Lưỡi Mềm mà anh ta đã ném vào đầu tên Hiệp Sĩ Tử Thần xuống dưới cây cột, dùng một tảng đá làm điểm tựa, và chuẩn bị cùng tôi đẩy nó lên thì Victra bảo chúng tôi đợi. “Xem này,” cô ấy nói. Ở chỗ đầu cây cột đâm vào tường, có một quầng xanh nhạt le lói sáng dọc vết nối chạy từ sàn lên nóc nhà tạo thành một hình chữ nhật trên tường. Đó là một cánh cửa ngầm. Kẻ Giảo Hoạt chắc hẳn đang chạy về phía nó khi cây cột rơi xuống. Victra áp tai vào cửa, và nheo mắt lại.


  “Đuốc Xung,” cô nói. “Ô hô.” Cô phá lên cười. “Đám vệ sĩ của gã Bạc đang ở trong này. Chắc hẳn hắn đã giấu chúng phòng khi tình hình trở nên căng thẳng. Chúng đang nói tiếng tagna.” Ngôn ngữ của các Đá Nham Thạch. Và chúng đang dọn đường để vượt qua. Chúng ta sẽ toi sạch nếu cây cột không đổ xuống chắn ngang cửa.


  Thuần túy là may mắn đã cứu mạng chúng tôi. Ba người chúng tôi đều biết điều đó. Nó khiến cơn giận của tôi với Sevro càng lớn thêm, và làm dịu lại đôi chút sự hoang dại trong cặp mắt Victra. Đột nhiên cô nhận ra chuyện này mới liều lĩnh làm sao. Đáng lẽ chúng tôi không nên vội vã tấn công vào nơi này mà không có sơ đồ. Sevro đã làm những gì tôi sẽ làm một năm trước. Cùng một kết quả. Ba người chúng tôi chia sẻ cùng một ý nghĩ, liếc nhìn cửa chính của căn phòng. Chúng tôi không có nhiều thời gian.


  Ragnar và Victra giúp tôi giải thoát cho Kẻ Giảo Hoạt. Hai chân gã đàn ông đang bất tỉnh bị kéo lê phía sau, đã gãy, trong lúc Victra đỡ hắn trở lại chính giữa căn phòng. Ở đó, Sevro đang chuẩn bị cho Thằng Hề và Đá Cuội lao ra ngoài với các tù nhân của chúng tôi, Matteo và Kavax, ông ta đang há hốc miệng nhìn tôi chằm chằm. Nhưng Đá Cuội thậm chí còn không đứng lên được. Chúng tôi đang ở trong tình trạng tồi tệ.


  “Chúng ta có quá nhiều tù binh,” tôi nói. “Chúng ta sẽ không thể di chuyển mau lẹ. Và lần này chúng ta không có bất kỳ quả Bom Xung nào.” Cũng chẳng phải nó sẽ giúp được chúng tôi trong một trạm không gian khi tất cả những gì đang ngăn cách chúng tôi với vũ trụ là những vách ngăn mỏng chỉ hơn hai phân và các thiết bị tái tạo không khí.


  “Vậy thì chúng ta cắt bớt mỡ thừa,” Sevro nói, tiến về phía Kavax, ông ta đang ngồi với hai tay bị còng phía sau, và bị thương. Cậu chĩa Găng Xung vào mặt Kavax. “Chẳng phải tôi có tư thù gì đâu, lão mập.”


  Sevro bóp cò. Tôi đẩy cậu sang một bên. Sóng xung trượt qua đầu Kavax và dội xuống sàn gần cơ thể thương tật của Matteo mém lấy đi một chân anh ta. Sevro hướng về phía tôi, Găng Xung chỉ vào đầu tôi.


  “Bỏ thứ ấy ra khỏi mặt tớ,” tôi nói qua họng súng. Nhiệt tỏa vào mắt tôi, khiến chúng cay sè nên tôi phải nhìn đi chỗ khác.


  “Cậu nghĩ lão là ai?” Sevro gầm gừ. “Bạn của cậu ư? Lão không phải bạn.”


  “Chúng ta cần ông ấy sống. Ông ấy là con tin. Và Orion có thể vẫn còn sống.”


  “Con tin?” Sevro cười khẩy. “Moira thì sao? Cậu đã chẳng ngần ngại nướng chín ả, nhưng lại tha cho lão già này.” Sevro nheo mắt nhìn tôi, hạ vũ khí xuống. Cậu cười nhăn nhở để lộ những chiếc răng lởm chởm. “Ồ, là vì Ngựa Hoang. Dĩ nhiên rồi.”


  “Ông ấy là cha của Pax,” tôi nói.


  “Mà Pax thì đã chết. Tại sao? Vì cậu đã để cho kẻ thù sống. Đây không phải là Học Viện, nhóc. Đây là chiến tranh.” Cậu chọc một ngón tay vào mặt tôi. “Mà chiến tranh thì đơn giản bỏ mẹ. Giết kẻ thù khi có thể, bằng bất cứ cách nào có thể, nhanh hết mức có thể. Nếu không chúng sẽ giết cậu và người của cậu.”


  Sevro rời mắt khỏi tôi, nhận ra những người khác đang nhìn chúng tôi với vẻ bối rối mỗi lúc một tăng. “Cậu đã sai trong chuyện này,” tôi nói.


  “Chúng ta không thể kéo chúng theo.”


  “Hành lang đang đông dần, sếp,” Mặt Cau Có nói sau khi nhìn đại sảnh. “Hơn một trăm vệ sĩ. Chúng ta tiêu rồi.”


  “Chúng ta có thể mở đường máu nếu quân số gọn nhẹ,” Sevro nói.


  “Một trăm?” Thằng Hề nói. “Sếp…”


  “Kiểm tra số đạn còn lại của các cậu đi,” Sevro nói, nheo mắt nhìn Găng Xung.


  Không. Tôi sẽ không để sự thiển cận của Sevro hủy hoại chúng tôi.


  “Quên đi,” tôi nói. “Đá Cuội, gọi Holiday. Nói với cô ấy là kế hoạch thay đổi. Cho cô ấy tọa độ của chúng ta. Bảo cô ấy đỗ bên dưới cửa kính một ki lô mét, đuôi quay về phía chúng ta.” Đá Cuội không đụng tới thiết bị hiển thị dữ liệu của mình. Cô nhìn Sevro, bị kẹt giữa chúng tôi, không biết phải nghe ai. “Tớ đã trở lại,” tôi nói. “Làm ngay đi.”


  “Làm đi, Đá Cuội,” Ragnar nói.


  Victra khẽ gật đầu với tôi. Đá Cuội nhăn nhó nhìn Sevro, “Xin lỗi, Sevro.” Cô gật đầu với tôi và bật bộ đàm để gọi Holiday. Những Kẻ Gào Rú còn lại nhìn tôi, và thật đau khổ khi biết rằng tôi đã bắt họ phải chọn lựa như thế này.


  “Thằng Hề, đi lấy thiết bị hiển thị dữ liệu của Moira xem nó đã hỏng chưa và thu thập dữ liệu từ bảng điều khiển nếu cậu có thể. Tớ muốn biết chúng đang thương thuyết vụ gì,” tôi nói nhanh, “Mặt Cau Có, đem theo Ngái Ngủ và che chắn hanh lang. Ragnar, Kavax là của anh. Nếu ông ta tìm cách bỏ trốn, cứ việc chặt chân. Victra, cô còn ít dây tời nào không?” Cô kiểm tra thắt lưng và gật đầu. “Buộc mọi người lại với nhau. Tất cả tập trung vào giữa phòng. Buộc cho chặt.” Tôi quay về phía Sevro. “Che chắn cửa. Chúng ta sắp có khách.”


  Cậu chẳng nói nửa lời. Đằng sau cặp mắt cậu không phải là sự giận dữ. Mà là những mầm mống bí mật của sự nghi ngờ bản thân và sự sợ hãi đang dần nở bung, lòng căm hờn tuồn vào mắt. Tôi biết ánh mắt ấy. Tôi đã nhìn thấy nó trên khuôn mặt chính mình quá nhiều lần. Tôi đang cướp đi thứ duy nhất cậu từng trân trọng. Những Kẻ Gào Rú của cậu. Sau tất cả những gì cậu đã làm, tôi bắt họ phải chọn tôi thay vì cậu, khi mà cậu không tin rằng tôi đã sẵn sàng. Đó là lời cáo buộc nhằm vào sự lãnh đạo của cậu, là lời khẳng định cho những nghi hoặc bản thân hết sức dữ dội mà tôi biết cậu hẳn đang cảm thấy sau cái chết của cha mình.


  Đáng lẽ chuyện không cần phải đi theo chiều hướng này. Tôi đã nói tôi sẽ phục tùng mà tôi lại làm trái ngược. Đó là lỗi của tôi. Nhưng đây không phải là lúc để nuông theo. Tôi đã thử thuyết phục cậu, đã thử dùng tình bạn của chúng tôi để cậu hiểu ra lý lẽ, nhưng kể từ khi trở lại, tôi đã chứng kiến cậu chỉ đáp lại mọi chuyện bằng bạo lực và sự ép buộc. Nên giờ tôi sẽ nói với cậu bằng chính thứ ngôn ngữ chết tiệt của cậu. Tôi tiến về phía trước. “Trừ phi cậu muốn chết ở đây, bằng không nhấc mông lên và bắt đầu di chuyển đi.”


  Khuôn mặt nhỏ xíu nhăn nheo của cậu đanh lại khi nhìn Những Kẻ Gào Rú của mình chạy đi làm những gì tôi bảo. “Nếu cậu khiến họ bỏ mạng, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.”


  “Tớ cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Giờ thì đi đi.”


  Cậu quay người lại, chạy về phía cửa để gài những quả bom còn lại từ thắt lưng. Tôi đứng yên nhìn quanh căn phòng tan hoang, cuối cùng cũng thấy một tổ chức giữa sự hỗn loạn khi các bạn tôi cùng nhau hành động. Bọn họ đã luận ra kế hoạch của tôi. Họ biết nó điên cuồng đến mức nào. Nhưng sự tự tin trong cách họ hành động thổi bừng sinh khí vào tôi. Họ đặt niềm tin ở tôi trong khi Sevro thì không. Tuy vậy, tôi đã bắt gặp Ragnar nhìn ra đài quan sát ba lần. Đồ bảo hộ của tất cả chúng tôi đều đã hỏng. Không một ai trong chúng tôi có thể giữ điều áp ở môi trường chân không. Tôi thậm chí còn không có mặt nạ. Chúng tôi sống hay chết đều phụ thuộc ở Holiday. Tôi ước gì có cách nào đó để tôi kiểm soát các biến số, nhưng nếu quãng thời gian nằm trong bóng tối dạy tôi điều gì thì đó là thế giới rộng hơn những gì tôi nắm bắt được. Phải tin tưởng ở người khác. “Tất cả cài thiết bị gây nhiễu sóng vào,” tôi nói, và cài thiết bị lên đai lưng của mình. Tôi không muốn các máy quan sát bên ngoài nhìn thấy khuôn mặt để lộ của bất kỳ ai.


  “Holiday đã vào vị trí,” Đá Cuội nói. Tôi nhìn ra cửa sổ thì thấy phương tiện vận chuyển đang lượn lờ bên dưới khoảng một cây số. Ở khoảng cách này thì cũng chẳng lớn hơn đầu một cây bút là bao.


  “Theo tín hiệu của tôi, chúng ta sẽ cùng bắn vào chính giữa đài quan sát,” tôi nói với các bạn, gắng che giấu nỗi sợ hãi trong giọng nói. “Mặt Cau Có! Ngái Ngủ! Quay lại đây. Đeo mặt nạ của các cậu lên mặt các tù binh bất tỉnh đi.”


  “Ôi, quỷ tha ma bắt,” Victra lẩm bẩm. “Tôi đã hy vọng cậu sẽ có một kế hoạch tốt hơn thế này.”


  “Nếu các cậu tìm cách rún thở, phổi các cậu sẽ nổ tung. Nên hãy thở ra ngay khi đài quan sát bị vỡ. Cứ để bản thân bất tỉnh. Chúc ngủ ngon, và cầu nguyện rằng Holiday điều khiển phi thuyền giỏi như Thằng Hề ở trên giường.”


  Họ cười và tập trung lại, để Victra quấn dây tời qua thắt lưng đựng đạn để chúng tôi kết vào nhau như những quả nho trên giàn. Sevro đã gài xong bom ở cửa, Ngái Ngủ và Mặt Cau Có nhập bọn cùng chúng tôi, và vẫy tay bảo cậu nhanh chân lên.


  “Chú ý,” vừa lúc Victra nhoài người lại gần để buộc tôi vào Ragnar thì một giọng nói vang lên từ những cái loa ẩn trong tường. “Alec ti Yamato đây. Vệ Sĩ Trưởng của Công Ty Công Nghiệp Sun. Các người đã bị bao vây. Hạ vũ khí xuống. Thả các con tin ra. Bằng không chúng tôi sẽ buộc phải bắn vào các người. Các người có năm giây để thi hành.” 


  Không còn ai trong phòng ngoại trừ chúng tôi. Cửa chính đã đóng. Sevro chạy đến bên chúng tôi sau khi đã đặt bom. “Sevro, nhanh lên!” tôi hét. Cậu đi chưa được nửa đường thì ngã vật xuống như một cái lon rỗng bị ủng giẫm bẹp. Tôi bị ghì xuống sàn bởi cùng một lực. Hai đầu gối oằn lại. Xương, phổi và cổ họng bị kéo xuống bởi trọng lực kinh hoàng. Tầm nhìn của tôi nhòe đi. Máu chảy ì ạch lên não. Tôi tìm cách nhấc tay lên. Nó nặng gần trăm rưỡi cân. Đám vệ sĩ đã tăng trọng lực nhân tạo trong phòng, và chỉ còn Ragnar là không bị nằm bẹp xuống. Anh ta khuỵu gối, vai oằn lại và biến dạng, như Atlas đang nâng cả thế giới.


  “Cái quái gì vậy…” Victra gắng gượng, nằm trên sàn nhìn qua tôi về phía cửa. Nó đang mở, và ở đó không xuất hiện một Xám hay Đá Nham Thạch hoặc Hoàng Kim nào cả. Mà là một quả trứng đen khổng lồ có kích cỡ của một người đàn ông nhỏ, đang lăn sang một bên. Nó mượt và bóng loáng, những con số màu trắng gắn trên hông. Một con rô bốt. Cũng phi pháp như Bom Xung hoặc đầu đạn hạt nhân. Nỗi sợ lớn nhất của Augustus. Như thể đang thò ra từ một vụ tràn dầu, lớp kim loại nứt kẽ ở các mõm nhọn của quả trứng để lộ ra một khẩu đại bác nhỏ nhắm vào Sevro. Tôi tìm cách đứng dậy. Tìm cách bắn Găng Xung. Nhưng trọng lực quá lớn. Tôi thậm chí không thể nhấc tay lên để nhắm. Dù đã dùng hết sức, Victra cũng không thể. Sevro rên rỉ trên sàn nhà, bò xa khỏi cỗ máy.


  “Đài quan sát!” tôi gắng gượng. “Ragnar. Bắn vào đài quan sát.”


  Găng Xung của anh ta đang ở một bên hông. Ragnar căng người gắng nhấc nó lên, bất chấp trọng lực khủng khiếp. Cánh tay run rẩy. Cổ họng rung lên khẩu hiệu chiến tranh kỳ quái nghe như một trận tuyết lở xa xăm. Giọng nói lớn dần, một tiếng gầm như thuộc về thế giới khác, cho đến khi cả cơ thể chấn động vì gắng sức, tay anh ta giơ lên vuông góc, và những ngôi sao nhỏ nhất hiện lên trên bàn tay anh ta trong lúc Găng Xung tập trung năng lượng nóng chảy đang rung lên.


  Toàn bộ thân thể anh bạn tôi rung lên và các ngón tay bóp cò. Cánh tay anh ta bật mạnh về phía sau. Đạn Xung rít lên bắn về phía trước vào chính giữa tấm kính. Những ngôi sao gợn sóng khi tấm kính oằn ra ngoài và những vết nứt lan tỏa trên cửa sổ.


  “Kadir njar laga…” Ragnar gầm lên.


  Và cửa kính vỡ tan. Vũ trụ uống cạn không khí của căn phòng. Mọi thứ trượt đi. Một ả Đồng bay vọt trước mặt chúng tôi, gào thét. Cô ta im bặt khi chạm tới môi trường chân không. Những kẻ đã co rúm người lại giữa cuộc hỗn chiến của chúng tôi ghì mình vào chiếc bàn vỡ ở giữa căn phòng. Họ bám vào những cây cột. Các ngón tay rỉ máu, móng nứt nẻ. Chân bủn rủn. Sức bám yếu dần. Các xác chết lật ngược lại và bay vào vũ trụ khi vực thẳm thèm thuồng nuốt trọn mọi thứ mà tòa nhà này có. Nhẹ hơn nhóm người chúng tôi, Sevro bay vọt vào không khí, xa khỏi con rô bốt. Tôi với tay chộp lấy mái tóc Mohawk ngắn cũn của cậu cho đến khi Victra kẹp chân quanh người Sevro và kéo cậu lại gần.


  Tôi kinh hãi khi chúng tôi trượt về phía đài quan sát bị bắn vỡ. Hai tay run rẩy. Nghi ngờ quyết định của mình khi giờ đây đang nhìn trực diện vào nó. Sevro đã đúng. Đáng lẽ chúng tôi nên mở đường máu xuyên qua tòa nhà. Nên giết Kavax và Cassius hoặc dùng họ làm khiên chắn. Bất cứ thứ gì ngoài cái lạnh. Bất cứ thứ gì ngoài bóng tối của Chó Rừng mà tôi chỉ vừa thoát khỏi.


  Chỉ là nỗi sợ thôi, tôi bảo chính mình. Chỉ là nỗi sợ đang khiến mày hoảng loạn. Và nó đã lan sang các bạn của tôi. Tôi nhìn thấy sự khiếp đảm trên khuôn mặt họ. Cách họ nhìn tôi và thấy nỗi sợ phản chiếu ở chính tôi. Tôi không thể sợ. Tôi đã dành quá nhiều thời gian để sợ. Quá nhiều thời gian để thu mình nhỏ lại vì những mất mát. Quá nhiều thời gian để làm mọi thứ ngoại trừ những gì tôi phải làm. Bất kể tôi là Thần Chết hay đó chỉ là một chiếc mặt nạ khác, thì cũng là cái mặt nạ tôi phải đeo, không những vì họ, mà còn vì chính tôi.


  “Chúng ta là sói!” tôi hét lên, ngửa đầu ra sau để hú, thở ra toàn bộ không khí trong phổi. Bên cạnh tôi, mắt Ragnar mở lớn trong sự hân hoan tột độ. Anh ta mở cái miệng khổng lồ của mình và gầm lên một tiếng đủ khiến tổ tiên của anh ta ở hầm mộ băng giá cũng nghe thấy. Rồi Đá Cuội hùa theo, rồi đến Thằng Hề, thậm chí cả Victra quý tộc. Thứ thoát ra khỏi cơ thể chúng tôi là cơn thịnh nộ và nỗi sợ. Dù vũ trụ đang kéo chúng tôi vào lòng. Dù cái chết có thể đang đón đợi. Tôi cảm thấy như mình đang ở nhà giữa cái cộng đồng đang gầm lên đầy kỳ quái này. Và khi chúng tôi vờ như mình gan dạ, chúng tôi đã trở nên gan dạ. Tất cả ngoại trừ Sevro, cậu vẫn im lặng trong lúc chúng tôi bay vào vũ trụ.
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    ÁP SUẤT

  


  Chúng tôi bay qua đài quan sát vỡ, tiến vào môi trường chân không ở tốc độ tám mươi ki lô mét một giờ. Sự im lặng nuốt chửng tiếng hú của chúng tôi. Một cơn sốc đập vào cơ thể tôi, như thể tôi vừa rơi xuống mặt nước lạnh. Cơ thể tôi vặn vẹo. Ô xi dãn ra trong máu, ép miệng tôi phải hít vào chỗ không khí không còn ở đó. Phổi không phồng lên nữa. Chúng chỉ còn là những cái bao tải đã xẹp. Người tôi co giật, thèm thuồng không khí. Nhưng vài giây trôi qua và tôi nhìn thấy khối kim loại phi tính người của những tòa tháp chọc trời ở Phobos, ngắm bạn bè của tôi hợp lại trong bóng tối, nhờ tay nắm tay và chút dây tời mà gắn kết lại, sự tĩnh lặng vùng lên chiếm lấy tôi. Cùng một sự tình lặng đã đến khi ở cạnh Ngựa Hoang giữa làn tuyết, khi tôi và Những Kẻ Gào Rú ngồi xổm trong vực sâu của Học Viện, nướng dê và nghe Quinn kể chuyện. Tôi dần chìm vào một kỷ niệm khác. Không phải về Lykos, về Eo hay về Ngựa Hoang. Mà về cái lạnh của khoang chứa tàu bay ở Viện Hàn Lâm, nơi Victra, Tactus, Roque và tôi lần đầu được vị giáo sư Lam nhợt nhạt dạy về những gì vũ trụ sẽ làm với cơ thể con người.


  “Sủi bọt, hay sự hình thành bong bóng trong các chất dịch của cơ thể xảy ra do sự suy giảm áp lực ở môi trường xung quanh, là yếu tố khốc liệt nhất trong quá trình tiếp xúc với môi trường chân không. Nước trong các mô của cơ thể sẽ bốc hơi, tạo nên sự căng phồng…”


  “Cục cưng đầu đất ơi, tôi rất rành chuyện căng phồng. Cứ hỏi mẹ thầy. Hay cha thầy. Và em gái thầy là biết.” Tôi nghe Tactus nói trong ký ức. Và nhớ lại tiếng cười của Roque. Nhớ hai gò má cậu ửng đỏ trước sự thô bỉ của câu nói đùa, khiến tôi tự hỏi tại sao cậu lại thân với Tactus đến vậy. Tại sao cậu lại quá quan tâm đến việc cậu bạn thô bỉ của chúng tôi nghiện ngập, rồi chảy nước mắt khi ở bên giường Tactus lúc lâm chung. Vị giáo sư tiếp tục…


  “…và gia tăng theo cấp số nhân trong cơ thể trong mười giây, kéo theo là sự tắc nghẽn hệ tuần hoàn…”


  Tôi cảm thấy buồn ngủ khi áp lực tăng dần lên trong mắt, bẻ cong tầm nhìn và làm căng phồng các mô ở đó. Áp lực tăng dần lên trong các ngón tay đang tê cóng và hai màng nhĩ đã thủng đang đau nhức. Lưỡi tôi to bự chảng và lạnh buốt, như một con băng xà đang trượt qua miệng để vào bụng trong lúc chất dịch bốc hơi. Da căng cứng và trương phồng. Các ngón tay tôi to như những quả chuối ngự. Khí trong dạ dày thổi căng ruột. Bóng tối đang đến để tóm lấy tôi. Tôi liếc nhìn Sevro ở bên cạnh. Mặt cậu quái đản, phồng lên gấp đôi so với bình thường. Victra trông như một con quái vật, hai chân vẫn quấn quanh Sevro. Cô còn tỉnh và đang nhìn Sevro chằm chằm bằng cặp mắt đỏ ngầu như của một nhân vật hoạt hình ngáp đòi không khí như con cá mắc cạn. Tay họ đan vào nhau.


  “Nước và khí hòa tan trong máu tạo thành bong bóng trong các mạch chủ, chạy qua toàn bộ hệ tuần hoàn, làm tắc nghẽn quá trình lưu thông máu và gây bất tỉnh sau mười lăm giây…”


  Cơ thể tôi dần biến mất. Từng giây một đều trở thành sự mơ hồ vĩnh viễn, mọi thứ chậm lại, mọi thứ trở nên quá vô nghĩa và cay đắng khi tôi nhận ra rằng sức mạnh của loài người chúng ta mới ngớ ngẩn làm sao vào thời khắc cuối. Tách ra khỏi những quả bong bóng của cuộc sống, chúng ta sẽ còn lại gì? Các tòa tháp kim loại xung quanh chúng tôi như được tạc từ đá. Ánh đèn và các Màn Hình Nổi nhấp nháy trông như những chiếc vảy rồng đóng băng.


  Sao Hỏa đang ở trên đỉnh đầu chúng tôi, đầy quyền năng và ám ảnh. Nhưng trong vòng xoay mau lẹ của Phobos, chúng tôi đã đến gần vị trí nơi bình minh ló rạng và ánh sáng đục một mảnh trăng lưỡi liềm vào bóng tối của hành tinh. Các vết thương nóng chảy vẫn tỏa sáng nơi hai quả bom hạt nhân phát nổ. Và tôi tự hỏi, trong thời khắc cuối cùng của mình, có phải hành tinh ấy cũng chẳng bận lòng khi chúng ta làm tổn thương bề mặt và cướp đi tặng vật nó trao, vì nó biết những sinh vật nóng ấm ngớ ngẩn chúng ta thậm chí chẳng thể sánh bằng một nhịp thở trong cuộc sống vô hạn của nó. Chúng ta đã phát triển và lan rộng, sẽ cuồng nộ và chết. Rồi khi tất cả những gì còn lại ở chúng ta là các đài tưởng niệm bằng thép và các tượng thờ bằng nhựa, những cơn gió của nó sẽ tiếp tục thì thầm, những đụn cát của nó sẽ dịch biến, và nó sẽ không ngừng xoay chuyển, quên sạch những con khỉ người trọc lóc to gan nghĩ rằng chúng xứng đáng được trường tồn.


  


  Tôi không nhìn thấy gì.


  Tôi thức dậy trên nền kim loại. Cảm thấy lớp nhựa đang áp vào mặt. Những tiếng thở hổn hển vang lên xung quanh tôi. Các cơ thể di chuyển. Sự lạnh lẽo của động cơ phi thuyền ầm ĩ dưới boong tàu. Cơ thể tôi co giật và run rẩy. Tôi hít ô xi vào phổi. Cảm thấy như thể đầu mình đã hỏng. Cơn đau ở khắp nơi và nhẹ dần sau mỗi nhịp tim. Các ngón tay tôi đã trở về kích cỡ bình thường. Tôi chà xát hai bàn tay vào nhau, gắng định hướng lại. Tôi đang run rẩy, nhưng có một chiếc chăn nhiệt phủ trên người, những bàn tay mạnh bạo xoa người tôi để kích thích tuần hoàn. Ở bên trái, tôi nghe thấy Đá Cuội đang gọi Thằng Hề. Tất cả chúng tôi sẽ bị mù tạm thời vài phút trong lúc các dây thần kinh thị giác ổn định lại. Thằng Hề yếu ớt đáp lại và Đá Cuội mém bật khóc.


  “Victra!” Sevro líu nhíu nói. “Tỉnh dậy. Tỉnh dậy.” Các dụng cụ kêu lẻng kẻng khi cậu lay người cô. “Tỉnh dậy!” Cậu tát vào mặt Victra. Cô tỉnh dậy trong tiếng thở gấp.


  “… cái quái gì vậy. Cậu vừa đánh tôi đấy à?”


  “Tôi tưởng…”


  Cô tát lại cậu.


  “Ai đấy?” tôi hỏi đôi bàn tay đang bóp vai tôi qua lớp chán.


  “Holiday, thưa ngài. Chúng tôi đã vớt mọi người bốn phút trước.”


  “Bao lâu… chúng tôi đã ở đó bao lâu?”


  “Khoảng hai phút ba mươi giây. Đó là một cảnh tượng kinh hoàng. Chúng tôi đã phải dọn sạch khoang chứa hàng và ra lệnh cho phi công bay lùi để hứng mọi người, rồi tăng áp trong lúc bay. Những củ cà rốt này không thể chiến đấu, nhưng chúng có thể điều khiển tàu chở rác một cách tài tình. Dù vậy, nếu lúc đó các ngài không được buộc vào nhau, đa số đã chết cứng như chì rồi. Giờ gạch vụn và xác chết đang trôi lềnh bềnh khắp phân khu. Các nhóm thời sự đang lúc nhúc khắp nơi.”


  “Ragnar?” tôi sợ sệt hỏi, chưa hề nghe thấy anh ta.


  “Tôi ở đây, anh bạn. Vực Thẳm chưa thể lấy mạng chúng ta.” Anh ta phá lên cười. “Chưa thể.”


  
    20


    



    BẤT ĐỐNG QUAN ĐIỂM

  


  Chúng tôi đang gặp rắc rối, và Sevro biết điều đó. Cậu lấy lại quyền chỉ huy từ tay tôi ngay khi chúng tôi đáp xuống bến cảng xập xệ của Các Con Trai Của Ares ở nơi an toàn tít trong khu công nghiệp, ra lệnh đưa những người còn bất tỉnh, Matteo và Kẻ Giảo Hoạt, đến bệnh xá để được làm hồi tỉnh, Kavax đến buồng giam, và bảo Rollo cùng Các Con Trai chuẩn bị cho một cuộc tấn công. Các Con Trai nhìn chúng tôi chằm chằm, chết điếng. Lớp ngụy trang Đá Nham Thạch của chúng tôi đã được gột bỏ. Đặc biệt là của tôi. Các bộ phận giả trên mặt tôi đã bị rơi ra trong trận chiến. Kính áp tròng đã rơi ra ngoài vũ trụ. Chất nhuộm đen tóc đã loãng dần vì mồ hôi. Dù vẫn còn đôi găng tay. Nhưng Các Con Trai này không phải đang nhìn vào một nhóm các Đá Nham Thạch. Họ đang nhìn chằm chằm vào một đoàn các Hoàng Kim và ít nhất một bóng ma.


  “Thần Chết…” có người thì thầm.


  “Im miệng lại,” Thằng Hề quát. “Không được hé nửa lời với bất kỳ ai.”


  Bất kể cậu có nói gì, tin đồn cũng sẽ sớm được lan truyền giữa bọn họ. Thần Chết vẫn còn sống. Dù nó mang lại tác động gì, lúc này cũng chưa phải là thời điểm thích hợp. Chúng tôi có thể đã tránh được sự truy đuổi của quân cảnh, nhưng một vụ bắt cóc nghiêm trọng như thế này, chưa kể việc ám sát hai Sẹo Vô Song cấp cao, đảm bảo sẽ khiến các đội chống khủng bố của Chó Rừng ra tay đáp trả. Các Pháp Quan và các đội Vệ Sĩ kỹ thuật chống khủng bố hẳn đã đang nghiên cứu băng ghi hình của vụ tấn công. Họ sẽ khám phá ra cách chúng tôi thâm nhập vào tòa nhà, cách chúng tôi tẩu thoát, và những ai có khả năng là đồng đảng của chúng tôi. Mọi vũ khí, mọi thiết bị và mọi con tàu được sử dụng sẽ bị lần về đầu mối cung cấp. Cuộc trả đũa của Hiệp Hội tới các Màu Hạ Cấp ở mọi ngõ ngách của trạm không gian sẽ được tiến hành nhanh chóng và tàn bạo.


  Rồi khi phân tích dấu vết trực quan của vụ tẩu thoát vào vũ trụ, họ sẽ nhìn thấy mặt tôi và Sevro. Rồi đích thân Chó Rừng sẽ ra tay, hoặc hắn sẽ cử Antonia và Lilath, và cùng Các Kỵ Sĩ Xương đi săn lùng tôi.


  Thời gian đang được đếm bằng giây.


  Nhưng đó là giả sử các nhà chức trách nghĩ rằng chỉ mình Kẻ Giảo Hoạt bị bắt cóc. Tôi không biết tại sao Ngựa Hoang và Cassius lại gặp nhau, nhưng tôi phải mặc định rằng Chó Rừng không biết điều đó. Đấy là lý do vì sao tôi sử dụng thiết bị gây nhiễu sóng. Để các máy quay an ninh ngoài tầm kiểm soát của Kẻ Giảo Hoạt không thể xác định danh tính của Kavax. Nếu Chó Rừng nhìn thấy ông ta ở đó, hắn sẽ biết có điều không ổn trong mối quan hệ đồng minh của hắn với Hội Chủ và Kẻ Giảo Hoạt. Và tôi muốn giữ tấm bài đó trong tay cho đến khi biết cách sử dụng nó hiệu quả nhất, và cho đến khi có thể nói chuyện với Ngựa Hoang.


  Nhưng Hội Chủ sẽ nghĩ gì khi Cassius gọi cho bà ta để báo cáo rằng Moira đã chết? Và vai trò của Ngựa Hoang ở đây là gì? Có quá nhiều câu hỏi. Quá nhiều điều tôi không biết. Nhưng điều khiến tôi băn khoăn nhất trong lúc chúng tôi chạy qua hành lang kim loại, trong lúc các bạn của tôi băng bó vết thương và trong lúc chúng tôi đi qua những kho vũ khí, nơi các Đỏ, Nâu và các Cam đang nạp đạn cho vũ khí và cài áo giáp, là những gì cô đã nói.


  “Tôi đã bảo vệ gia đình anh.”


  Lời nói ấy đến từ cô có thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau, và người duy nhất biết rõ là Kavax. Tôi cần phải hỏi ông ta, nhưng Ragnar đã đưa ông ta xuống một hành lang khác để đến buồng giam của Các Con Trai, và Sevro đã ngừng ra lệnh cho những người khác để quay sang tôi. “Thần Chết, bọn chúng sẽ tấn công chúng ta, và sẽ tấn công một cách dử dội,” cậu nói. “Cậu hiểu cách hoạt động của Quân Đoàn hơn tớ. Nên hãy nhanh chóng đến trung tâm dữ liệu. Cho tớ một lịch trình và kế hoạch tấn công của chúng. Chúng ta không thể ngăn cản bọn chúng, nhưng có thể kéo dài thời gian.”


  “Kéo dài thời gian để làm gì?” tôi hỏi.


  “Để cho bom nổ và tìm cách thoát khỏi tảng đá này.” Cậu đặt một tay lên tay tôi, biết rõ Các Con Trai đang quan sát hành động ấy không kém gì tôi. “Làm ơn. Hành động đi.” Cậu băng qua hành lang cùng Những Kẻ Gào Rú khác, bỏ tôi lại một mình với Holiday. Tôi quay sang cô.


  “Holiday, cô biết cách hoạt động của Quân Đoàn. Hãy đến trung tâm dữ liệu. Cho Các Con Trai chiến thuật hỗ trợ mà họ cần.” Cô quay lại nhìn hành lang nơi Sevro vừa rẽ sang một góc. “Cô làm được chứ?” tôi hỏi.


  “Vâng, thưa ngài. Ngài định đi đâu?”


  Tôi siết chặt găng tay. “Đi tìm câu trả lời.”


  


  “Virginia đã nói với chúng tôi rằng cậu là một Đỏ sau khi cô ấy rời bỏ cậu. Đó là lý do vì sao chúng tôi không đến Lễ Khải Hoàn của cậu,” Kavax ngẩng lên nói với tôi. Ông ta bị buộc vào một cái ống thép, hai chân soải trên sàn nhà. Vẫn mặc giáp, bộ râu quai nón màu vàng đỏ tối sẫm trong ánh sáng mờ. Ông ta tỏ vẻ hăm dọa, nhưng tôi ngạc nhiên trước sự cởi mở trên khuôn mặt ông ta. Không có hận thù. Nỗi phấn khích lộ rõ khi hai cánh mũi phập phồng trong lúc kể lại câu chuyện của mình cho tôi và Ragnar nghe. Sevro đã nói với Các Con Trai rằng không ai được gặp Kavax. Nhưng có vẻ như họ không nghĩ các quy định được áp dụng với Thần Chết. Càng hay. Tôi chưa có bất kỳ kế hoạch nào, nhưng tôi biết kế hoạch của Sevro không hiệu quả. Tôi không có thời gian để lèo lái cảm xúc của cậu hay để tranh cãi với cậu. Các mảnh ghép đang vào guồng chuyển động, và tôi cần thông tin.


  “Cô ấy không biết phải làm gì, nên đã tìm đến lời khuyên của chúng tôi như khi còn bé,” Kavax tiếp tục. “Chúng tôi đang ở trên tàu của mình, chiếc Raynard, đang ăn thịt cừu nướng với xốt ponzu cùng Sophocles, mặc dù nó không thích loại nước xốt ấy, thì Bộ Tư Lệnh Agea gọi đến, nói rằng các lực lượng trung thành của Hội Chủ đã tấn công Lễ Khải Hoàn ở Agea. Virginia không thể liên lạc với cậu và cha của cô ấy, nên đã sợ rằng một cuộc đảo chính đang diễn ra. Cô ấy cử Daxo và tôi từ quỹ đạo đến tiếp tế cùng các Kỵ Binh của mình.


  “Cô ấy ở lại trên quỹ đạo cùng đoàn tàu, rồi cuối cùng cũng liên lạc được với Roque khi Daxo và tôi đã đi qua tầng khí quyển. Roque nói Hội Chủ đã tấn công Lễ Khải Hoàn, đả thương cậu và cha của cô ấy một cách trầm trọng. Hắn giục cô ấy đến một trong những con tàu mới của hắn, nơi hắn đang đưa cậu đi tẩu thoát vì mặt đất không còn an toàn nữa.” Tôi nhớ Roque đã nói chuyện trên phi thuyền trong lúc Chó Rừng cúi xuống người tôi, không thể nghe được cậu ta đang nói gì. Chúng tôi đã lên một con tàu. Hội Chủ đã ở đó. Bà ta chưa từng rời khỏi Sao Hỏa. Bà ta đã trốn trong hạm đội của Roque. Ngay dưới mũi tôi. “Nhưng Virginia không vội vàng chạy đến bên cậu.” Kavax nhe răng cười thích thú. “Một kẻ ngốc đang yêu sẽ làm vậy. Nhưng Virginia rất khôn ngoan. Cô ấy nhìn thấu lời nói dối của Roque. Cô ấy biết Hội Chủ sẽ không đơn giản cứ thế tấn công Lễ Khải Hoàn. Đó hẳn là một kế hoạch ẩn trong một kế hoạch khác. Vì vậy cô ấy đã chuyển lời tới Orion và Nhà Arcos rằng một cuộc đảo chính đang được tiến hành. Rằng Roque là kẻ chủ mưu. Nên khi các vụ ám sát diễn ra, hòng giết chết Orion và các chỉ huy trung thành, họ đã sẵn sàng. Những cuộc đấu súng diễn ra ở các đài chỉ huy. Trong các phòng ngủ. Orion bị thương nặng ở tay, nhưng cô ta đã sống sót, rồi tàu của Roque bắn chúng tôi và cả hạm đội tan rã…”


  Tất cả những điều này diễn ra trong lúc Sevro và Ragnar khám phá ra rằng Fitchner đã chết, và căn cứ của Các Con Trai Ares đã bị phá hủy. Còn tôi nằm bất động trên sàn chiếc phi thuyền của Aja trong lúc mọi thứ sụp đổ. Không. Không phải mọi thứ.


  “Cô ấy đã cứu tính mạng của phi hành đoàn,” tôi nói. “Đó là ý của cô ấy khi nói ‘gia đình’.”


  “Phải,” Kavax đáp. “Phi hành đoàn của cậu vẫn còn sống. Những người đã được cậu và Sevro giải phóng. Thậm chí cả Quân Đoàn của cậu, những người được chúng tôi tổ chức và quản lý để sơ tán khỏi Sao Hỏa trước khi Chó Rừng và lực lượng của Hội Chủ chiếm quyền.”


  “Các bạn của tôi đang bị giam giữ ở đâu?” tôi hỏi. “Ganymede? Io?”


  “Giam giữ?” Kavax nheo mắt nhìn tôi, rồi bật cười. “Không, anh bạn. Không một ai trong số họ rời khỏi vị trí của mình. Chiếc Pax vẫn y nguyên như lúc cậu bỏ đi. Orion chỉ huy, số còn lại nghe theo.”


  “Tôi không hiểu. Cô ấy để một Lam chỉ huy ư?”


  “Cậu nghĩ Virginia sẽ để cậu được sống mà rời khỏi đường hầm đó khi cậu và Ragnar đang quỳ gối nếu cô ấy không tin vào thế giới mới của cậu ư?” Tôi lắc đầu, sững sờ, và không biết câu trả lời. “Cô ấy sẽ giết cậu ngay tại đó nếu cô ấy nghĩ cậu là kẻ thù của mình. Nhưng khi cô ấy ngồi bên lò sưởi lúc còn là một đứa trẻ, bên cạnh Pax và các con của tôi, tôi đã kể cho chúng nghe những chuyện gì? Tôi có đọc thần thoại Hy Lạp cho chúng nghe hay không? Chuyện về những con người hùng mạnh giành giật vinh quang vì lợi ích riêng của họ? Không. Tôi đã kể cho chúng nghe những câu chuyện về Arthur, về Nazarene, về Vishnu. Các vị anh hùng chẳng ước ao gì hơn là bảo vệ kẻ yếu.”


  Và Ngựa Hoang đã ước điều đó. Còn nhiều hơn thế. Cô chứng minh rằng Eo đã đúng. Không phải vì tôi. Không phải vì tình yêu. Mà vì đó là điều đúng đắn, và vì Kavax vĩ đại là một người cha tốt hơn cha ruột của cô đã từng. Tôi cảm giác nước mắt đang ngân ngấn.


  “Cậu đã đúng, Darrow,” Ragnar nói, đặt tay lên vai tôi. “Thủy triều đang lên.”


  “Vậy tại sao hôm nay các ông lại ở đây, Kavax?”


  “Vì chúng tôi đang thua,” ông ta nói. “Các Lãnh Chúa Vệ Tinh sẽ không thể trụ quá hai tháng. Virginia biết rõ những gì đang diễn ra trên Sao Hỏa. Sự thanh trừng. Sự man rợ của anh trai cô ấy. Các Con Trai cũng quá yếu để chiến đấu ở bất kỳ mặt trận nào. Đôi mắt to của ông lộ ra nỗi đau của một người đang ngắm ngôi nhà của chính mình bốc cháy. Họ coi Sao Hỏa là di sản của mình, cũng chẳng kém gì tôi. “Cái giá của chiến tranh là quá lớn nếu đem ra so với một số thất bại. Nên khi Kẻ Giảo Hoạt đề nghị hòa bình, chúng tôi đã lắng nghe.”


  “Và điều kiện là gì?” tôi hỏi.


  “Virginia và tất cả đồng minh sẽ được Hội Chủ ân xá. Cô ấy sẽ trở thành Đại Thống Đốc Sao Hỏa, Adrius và bè phái của hắn sẽ bị tù chung thân. Một số cải cách phải được tiến hành.”


  “Nhưng trật tự sẽ được giữ vững.”


  “Phải.”


  “Nếu đây là sự thật, chúng ta phải nói chuyện với cô ấy ngay,” Ragnar hăm hở nói.


  “Nó cũng có thể là một cái bẫy,” tôi nói, và quan sát Kavax, biết rõ bộ óc đứng đằng sau khuôn mặt thật thà của ông ta. Tôi muốn tin tưởng ông ta. Tôi muốn tin quan điểm chính nghĩa của ông ta cũng lớn như tình yêu mà tôi dành cho ông ta, nhưng đây là chuyện hệ trọng, và tôi biết bạn bè cũng có thể lừa dối bạn chẳng khác gì kẻ thù. Nếu Ngựa Hoang không đứng về phía tôi, thì đây sẽ là một cái bẫy hoàn hảo. Nó sẽ vạch trần bộ mặt của tôi, và không có gì phải nghi ngờ rằng bất kể cô ấy đang âm mưu gì, đó cũng là một âm mưu khủng khiếp.


  “Có một điều không hợp lý, Kavax. Nếu đây là sự thật, tại sao các ông không liên lạc với Sevro?”


  Kavax nháy mắt với tôi.


  “Chúng tôi đã làm vậy. Nhiều tháng trước. Cậu ấy không nói với cậu sao?”


  


  Khi tôi và Ragnar trở về phòng điều khiển, Những Kẻ Gào Rú đang thu dọn đồ đạc. “Tình hình như một mớ bòng bong,” Sevro nói trong lúc Victra băng bó vết thương dài trên lưng cậu bằng thiết bị Tái Sinh Da. Làn khói cay sè bốc lên từ vết thương bị đốt cháy. Cậu ném thiết bị hiển thị dữ liệu của mình xuống. Nó nẩy vào một góc phòng, Mặt Cau Có nhặt nó lên mang trở lại cho Sevro. “Chúng đã cấm vận tất cả mọi thứ, kể cả các chuyến bay cung ứng.”


  “Đừng lo, sếp, chúng ta sẽ tìm được cách thoát khỏi đây,” Thằng Hề nói.


  Tôi lặng lẽ tiến vào phòng, gật đầu ra hiệu với Sevro rằng tôi có lời muốn nói. Cậu lờ tôi đi. Kế hoạch của cậu là một mớ hỗn độn. Đáng lẽ chúng tôi phải tập trung bên trong một chiếc tàu trống chuyên chở helium về Sao Hỏa. Chúng tôi phải lên đường trước khi có người phát hiện Kẻ Giảo Hoạt đã bị bắt cóc, rồi cho nổ bom từ xa. Giờ thì, như Sevro đã nói, tất cả như một mớ bòng bong.


  “Chúng ta rõ ràng không thể ở lại đây,” Victra nói, đặt máy Tái Tạo Da xuống. “Chúng ta đã để ADN lại hơn một trăm nơi khác nhau tại hiện trường. Và mặt mũi chúng ta ở khắp các ngõ ngách. Adrius sẽ cử cả một quân đoàn đến để xử lý chúng ta, một khi hắn biết chúng ta đang ở đây.”


  “Hoặc sẽ thổi bay Phobos,” Holiday lẩm bẩm. Cô ngồi trên một chiếc thùng đựng thiết bị y tế trong góc phòng, cùng Thằng Hề nghiên cứu bản đồ trên thiết bị hiển thị dữ liệu. Đá Cuội nhìn họ từ chỗ đang ngồi bên chiếc bàn. Chân cô được nẹp bằng Băng Gel, nhưng xương vẫn chưa lành. Sẽ cần đến một Vàng và cả một bệnh viện để chữa trị những gì Ngựa Hoang đã tàn phá chỉ bằng một cú bắn. Đá Cuội gặp may vì cô đã mặc Vảy Bọ Hung. Nó hạn chế vết bỏng ở mức tối đa. Nhưng cô vẫn phải chịu đau đớn. Hai con ngươi mở lớn vì thuốc gây mê liều cao. Nó kìm hãm sự ức chế ở cô, và tôi thấy Victra đã để ý cô gái Hoàng Kim mặt tròn xoe đang nhìn Thằng Hề một cách không che đậy khi cậu nhoài người về phía Holiday để chỉ vào bản đồ.


  “Helium-3 là huyết mạch của Adrius,” Victra nói. “Hắn sẽ không mạo hiểm để mất trạm không gian này.”


  “Sevro…” tôi nói. “Ra tớ gặp một chút.”


  “Đang bận.” Cậu quay sang Rollo. “Có cách nào khác để rời khỏi tảng đá khốn nạn này không?”


  Người thanh niên Đỏ tựa vào bức tường màu xám phòng bệnh, cạnh tấm hình bóng bẩy cắt ra từ báo của một người mẫu Hồng trên bãi biển cát trắng của Sao Kim. “Dưới này chỉ toàn các tàu chở hàng,” anh ta nói, im lặng ghi nhận lớp ngụy trang Đá Nham Thạch của chúng tôi đã bị gột bỏ. Nếu có giật mình khi nhìn thấy nhiều người trong số chúng tôi là Hoàng Kim đến vậy, thì anh ta cũng không để lộ ra mặt. Có lẽ anh ta đã biết từ trước. Mắt anh ta dừng lại ở tôi lâu nhất. “Nhưng chúng đã bị cấm vận toàn bộ. Họ có tàu chở khách và các du thuyền cá nhân ở Trâm Đỉnh, nhưng nếu lên đó, các vị sẽ bị bắt chỉ sau một phút. Nhiều nhất là hai phút. Tất cả các cửa lên tàu đều có máy nhận dạng khuôn mặt. Và máy quét võng mạc ở các màn hình quảng cáo nổi. Thậm chí nếu các vị có lên được tàu, cũng phải qua cửa của các đội không quân. Trông có vẻ như các vị không thể dịch chuyển tức thời đến nơi an toàn được đâu.”


  “Được vậy thì đã tiện,” Thằng Hề lẩm bẩm.


  “Chúng ta sẽ cướp một chiếc phi thuyền và chạy thẳng qua các trạm canh gác,” Sevro nói. “Đã làm vậy trước đây.”


  “Họ sẽ bắn hạ chúng ta,” tôi gay gắt nói. Tôi cảm thấy bực mình khi cậu không ngừng tảng lờ nỗ lực gọi cậu ra cửa của tôi.


  “Lần trước chúng đã không làm vậy.”


  “Lần trước chúng ta có Lysander,” tôi nhắc cậu.


  “Và giờ chúng ta có Kẻ Giảo Hoạt.”


  “Chó Rừng sẽ hy sinh Kẻ Giảo Hoạt để thủ tiêu chúng ta,” tôi nói. “Chắc chắn.”


  “Sẽ không đâu, nếu chúng ta bay thẳng đến mặt đất,” Sevro nói. “Các Con Trai đã che giấu cửa vào đường hầm. Chúng ta sẽ bay từ quỹ đạo và tiến thẳng vào lòng đất.”


  “Tôi sẽ không làm vậy,” Ragnar nói. “Đó là một việc liều lĩnh dại dột. Và làm vậy có nghĩa chúng ta sẽ mặc cho những người đáng kính này bị giết hại.


  “Tôi đồng ý với Rags,” Holiday nói. Cô lượn khỏi Thằng Hề và tiếp tục nhìn vào thiết bị hiển thị dữ liệu của mình, theo dõi tần số của quân cảnh.


  “Giả sử các vị có thể trốn thoát. Chuyện gì sẽ xảy ra với chúng tôi?” Rollo hỏi. “Chó Rừng sẽ phát hiện ra Thần Chết và Ares đã ở đây, rồi hắn sẽ phá trạm không gian này thành từng mảnh. Các Con Trai bị bỏ lại sẽ chết sạch chỉ sau một tuần. Các vị đã nghĩ đến điều ấy chưa?” Anh ta lộ vẻ ghê tỏm. “Tôi biết các vị là ai. Tôi đã biết ngay khi Ragnar bước vào khoang chứa tàu bay. Nhưng tôi đã không nghĩ Những Kẻ Gào Rú điều hành điệp vụ này. Và tôi đã không nghĩ Thần Chết lại đi nhận lệnh của người khác.”


  Sevro tiến một bước về phía anh ta. “Ngươi có phương án nào khác sao, thằng khốn? Hay ngươi chỉ biết khua môi múa mép?”


  “Có, tôi có một phương án khác,” Rollo nói. “Ở lại. Giúp chúng tôi cướp trạm không gian này.”


  Những Kẻ Gào Rú phá lên cười. “Cướp trạm không gian này? Bằng lực lượng nào?” Thằng Hề nói.


  “Lực lượng của anh ta,” Rollo nói, và quay sang tôi. “Tôi không biết chính xác bằng cách nào mà anh còn sống, Thần Chết. Nhưng… tôi đang ngồi một mình ăn mì lúc nửa đêm thì Các Con Trai phát tán đoạn băng Tạo Tác của anh trên Mạng Nổi. An ninh mạng của Hiệp Hội đã dập trang web ấy chỉ sau hai phút. Nhưng một khi nó đã được phát tán… thì có thể tìm được nó trên một triệu trang web trước khi tôi kịp ăn xong bát mì. Họ không thể kiểm soát nó. Rồi các máy chủ của Phobos bị sập. Anh biết vì sao không?”


  “An ninh mạng đã ra tay,” Victra nói. “Đó là quy trình tiêu chuẩn.”


  Anh ta lắc đầu. “Máy chủ sập vì ba mươi triệu người đã tìm cách truy cập Mạng Nổi cùng một lúc, vào nửa đêm. Các máy chủ không thể chịu được lượng truy cập. Sau đó các Hoàng Kim đã ra tay. Nên những gì tôi muốn nói là, nếu anh đến Tổ Ong và nói với các Màu Hạ Cấp rằng anh vẫn còn sống, chúng ta có thể chiếm được vệ tinh này.”


  “Dễ như vậy sao?” Victra mỉa mai hỏi.


  “Đúng vậy. Có khoảng hai mươi lăm triệu Màu Hạ Cấp ở đây đang bò lên nhau, giành giật từng mét đất, từng protein, từng mẩu thức ăn Nghiệp Đoàn. Chỉ cần Thần chết lộ diện, tất cả những điều ấy sẽ tan thành mây khói. Tất cả những đấu tranh. Tất cả những vật lộn. Họ muốn có một người lãnh đạo, và nếu Thần Chết của Sao Hỏa quyết định quay trở về từ cõi chết… các vị sẽ không có một đạo quân, mà sẽ có một cơn thủy triều trong tầm kiểm soát. Hiểu chứ? Việc này sẽ thay đổi cục diện cuộc chiến.”


  Anh ta khiến tôi lạnh sống lưng. Nhưng Victra vẫn tỏ vẻ chế nhạo, và Sevro thì im lặng. Bị tổn thương.


  “Ngươi biết một đội của Quân Đoàn Hiệp Hội có thể làm gì với một đám người ô hợp không?” Victra hỏi. “Các món vũ khí mà ngươi từng nhìn thấy được trang bị để hạ từng kẻ đeo giáp một. Găng Xung. Kiếm Lưỡi Mềm. Khi chúng sử dụng Súng Cuộn hoặc Rắn Đuôi Chuông, chỉ một người cũng có thể bắn cả nghìn viên đạn trong vòng một phút. Nghe như thể tiếng xé giấy. Cơ thể con người thậm chí không biết rằng âm thanh có thể đáng sợ như thế. Chúng có thể đun sôi nước trong các tế bào bằng vi sóng. Và đó chỉ là những đội Xám dẹp loạn. Nếu chúng cử các Đá Nham Thạch ra tay thì sao? Nếu đích thân các Hoàng Kim với đầy đủ chiến giáp đổ bộ thì sao? Nếu chúng cắt nguồn không khí? Nguồn nước?”


  “Nếu chúng ta cắt nguồn của chúng thì sao?” Rollo hỏi.


  Tôi cau mày. “Anh có thể làm vậy sao?”


  “Cho tôi một lý do.” Anh ta nhìn Victra, dựa vào sự châm chọc trong giọng nói của anh ta, tôi hiểu anh ta biết chính xác họ của cô là gì. “Họ có thể là các chiến binh, thưa nữ chủ nhân. Có thể bắn đủ kim loại vào người để tôi chảy máu. Nhưng trước khi lên chín tuổi, tôi đã có thể tháo Ủng Trọng Lực rồi lắp nó lại trong vòng chưa đến bốn phút. Giờ tôi đã ba tám tuổi và tôi có thể giết họ bằng mười cách chỉ dựa vào một cái tuốc nơ vít và một bộ đồ điện. Tôi đã quá mệt mỏi vì không được gặp gia đình. Vì bị chà đạp, phải trả tiền để có ô xi, để có nước, và để được sống.” Anh ta nhoài người về phía trước, mắt long lên. “Và có hai mươi lăm triệu người như tôi ở phía bên kia cánh cửa đó.”


  Victra đảo mắt trước sự bạo dạn. “Ngươi là một thợ hàn có ảo tưởng lớn.”


  Rollo bước lên và hất bộ cờ lê văng khỏi bàn. Chúng kêu loảng xoảng trên sàn nhà, khiến Thằng Hề và Harmony giật mình, họ rời mắt khỏi thiết bị hiển thị dữ liệu và ngước lên nhìn. Rollo ngẩng đầu phẫn nộ nhìn Victra. Cô cao hơn anh ta dễ đến ba mươi phân, nhưng anh ta không rời mắt khỏi cô. “Tôi là một kỹ sư. Không phải thợ hàn.”


  “Đủ rồi!” Sevro quát. “Đây có phải là tranh luận mẹ gì đâu. Kẻ Giảo Hoạt sẽ giúp chúng ta thoát khỏi tảng đá này. Hoặc tôi sẽ cắt từng ngón tay hắn. Rồi sẽ cho nổ bom…”


  “Sevro…” Ragnar nói.


  “Tôi là Ares!” Sevro quát. “Anh không phải.” Cậu chọc một ngón tay vào ngực Ragnar rồi chỉ vào tôi. “Cậu cũng không phải. Thu dọn đống đồ chết tiệt đi. Ngay lập tức.”


  Cậu giận dữ rời khỏi phòng, để chúng tôi lại trong sự im lặng ngượng ngùng.


  “Tôi sẽ không bỏ roi những người này,” Ragnar nói. “Họ đã giúp chúng ta. Họ là người của chúng ta.”


  “Ares điên rồi,” Rollo nói với cả căn phòng. “Mất trí rồi. Các vị cần…”


  Tôi lao vào người đàn ông nhỏ thó, nhấc anh ta lên bằng một tay và dộng vào trần nhà. “Đừng mở miệng nói bất cứ điều gì về cậu ấy.” Rollo xin lỗi, và tôi đặt anh ta xuống sàn. Tôi đảm bảo để tất cả Những Kẻ Gào Rú đang lắng nghe. “Mọi người giữ nguyên vị trí. Tôi sẽ trở lại.”


  


  Tôi đuổi kịp Sevro trước khi cậu bước vào buồng giam của Kẻ Giảo Hoạt ở ga ra cũ u ám mà Các Con Trai dùng để chứa máy phát. Sevro và các lính gác quay người lại khi họ nghe thấy tôi đang đến gần. “Không dám để tớ ở một mình với hắn ư?” Cậu châm chọc. “Hay lắm.”


  “Chúng ta cần nói chuyện.”


  “Được thôi. Sau khi hắn đã chịu mở miệng.” Sevro đẩy cửa. Tôi đi theo, miệng chửi thề. Căn phòng có màu gỉ sắt. Máy móc cũ hơn cả một số thiết bị ở Lykos. Một chiếc máy kêu lẻng kẻng phía sau gã Bạc béo tròn, nhả ra luồng điện thắp sáng những bóng đèn đang tắm người đàn ông trong vòng tròn ánh sáng, và khiến hắn chẳng nhìn thấy gì bên ngoài nó. Kẻ Giảo Hoạt ngồi tựa vai vào chiếc ghế kim loại ở giữa phòng. Hai tay hắn bị buộc sau lưng. Chiếc áo choàng đẫm máu và nhàu nhĩ. Cặp mắt chó bun nhẫn nại và thăm dò. vầng trán rộng phủ dưới lớp mồ hôi và dầu dày cộm.


  “Ngươi là ai?” hắn rít lên đầy bực bội thay vì sợ hãi. Cửa đóng mạnh sau lưng chúng tôi. Hắn có vẻ bực bội vì tình cảnh khó chịu. Không phải khinh thường hay giận dữ, mà khó chịu một cách kẻ cả trước sự tiếp đãi tồi tàn của chúng tôi và sự phiền phức mà chúng tôi đã đem lại cho hắn. Hắn không thể nhận ra khuôn mặt chúng tôi vì ánh sáng đang chiếu thẳng vào mắt hắn. “Lũ côn đồ Nghiệp Đoàn đấy à? Sát thủ của Lãnh Chúa Vệ Tinh?” Thấy chúng tôi không nói gì, hắn nuốt khan. “Adrius, là cậu ư?”


  Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. Chúng tôi không nói gì. Chỉ đến lúc này, khi bắt đầu nghi ngờ rằng chúng tôi là người của Chó Rừng thì Kẻ Giảo Hoạt mới có vẻ thực sự sợ hãi. Nếu có thời gian, chúng tôi có thể lợi dụng nỗi sợ đó, nhưng chúng tôi cần thông tin nhanh chóng.


  “Bọn tao cần thoát khỏi tảng đá này,” Sevro cộc cằn nói. “Và mày sẽ biến điều đó trở thành hiện thực, nhãi ạ. Bằng không tao sẽ nhổ từng ngón tay mày.”


  “Nhãi?” Kẻ Giảo Hoạt lẩm bẩm.


  “Tao biết mày có một chiếc tàu thoát hiểm, trong trường hợp khẩn cấp…”


  “Barca, là cậu hả?” Sevro giật mình. “Là cậu. Quỷ tha ma bắt, nhãi ranh. Cậu khiến tôi sợ vãi ra quần. Tôi cứ tưởng cậu là thằng Chó Rừng khốn kiếp.”


  “Mày có mười giây để cho tao thứ tao có thể dùng, bằng không tao sẽ lấy bộ xương sườn của mày để làm áo ngực,” Sevro nói, bất ngờ trước sự thân mật của Kẻ Giảo Hoạt. Đó không phải lời đe dọa đáng sợ nhất của cậu.


  Kẻ Giảo Hoạt lắc đầu. “Cậu phải nghe tôi nói, cậu Barca, và phải nghe cho kỹ. Chuyện này chỉ là hiểu lầm. Một sự hiểu lầm nghiêm trọng. Tôi biết có thể cậu sẽ không tin. Tôi biết có thể cậu sẽ nghĩ tôi bị điên. Nhưng cậu phải nghe tôi. Tôi đứng về phía cậu. Tôi là một trong số các cậu, cậu Barca.”


  Sevro cau mày. “Một trong số bọn tao? Ý mày là gì?”


  “Ý tôi là gì?” Kẻ Giảo Hoạt cười gằn. “Là như những gì tôi đã nói, chàng trai trẻ. Tôi, Regulus ag Sun, Kỵ Sĩ Huân Chương Tiền Tệ, giám đốc điều hành Công Ty Công Nghiệp Sun, đồng thời là thành viên sáng lập Các Con Trai Của Ares.”
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    KẺ GIẢO HOẠT

  


  “Một Con Trai Của Ares?” Sevro lặp lại, bước vào vòng ánh sáng để Kẻ Giảo Hoạt có thể nhìn mặt cậu. Tôi giữ nguyên vị trí. Đó là một tuyên bố lố bịch.


  “Tốt hơn rồi đấy. Tôi đã nghĩ mình nhận ra giọng nói của cậu. Giống giọng cha cậu hơn cậu muốn. Nhưng phải, tôi là một Con Trai. Thực ra là Con Trai đầu tiên.”


  “Vậy thì cứ nhổ vào mặt tôi như nhổ vào mặt một ả điếm Hồng,” Sevro thốt lên. “Đây chỉ là một vụ hiểu lầm!” Cậu nhảy về phía trước và ngồi bên cạnh Kẻ Giảo Hoạt để vuốt thẳng áo choàng của hắn. “Bọn tôi sẽ tắm rửa cho ông. Và để ông gọi người của mình. Nghe được chứ?”


  “Được, vì cậu đã phá hỏng một việc…”


  Sevro đấm thẳng vào đôi môi dày của gã Bạc. Hành động bạo lực quen thuộc ấy khiến tôi ngần ngại. Đầu Kẻ Giảo Hoạt dội mạnh vào ghế. Hắn tìm cách bỏ chạy, nhưng Sevro dễ dàng ghì hắn xuống. “Các mánh khóe của mày sẽ không có tác dụng ở đây đâu, đồ cóc mập nhỏ thó.”


  “Đây không phải là một mánh khóe…”


  Sevro lại đánh hắn. Kẻ Giảo Hoạt thở phì phì, máu nhỏ xuống cái môi nứt. Mắt hấp háy nhịn đau. Chắc hẳn mắt đã mờ. Sevro đánh hắn lần thứ ba, một cách thản nhiên, và tôi nghĩ cú đấm ấy dành cho tôi, không phải cho gã trùm, vì cậu ngoái đầu nhìn vào bóng tối chỗ tôi đứng bằng cặp mắt trâng tráo. Như thể đung đưa miếng mồi đạo đức trước mặt tôi để chúng tôi có thể lại nhảy vào mâu thuẫn. Tín điều đạo đức của cậu vẫn luôn đơn giản: bảo vệ bạn bè mình, kệ xác những kẻ khác.


  Sevro nhét một con dao vào miệng Kẻ Giảo Hoạt. “Tao biết mày nghĩ mình đang chơi trò cân não, nhãi ạ,” Sevro gầm gừ. “Nói rằng mình là một Con Trai. Tưởng rằng mình lanh lợi. Tưởng rằng mày có thể dùng miệng lưỡi để qua mặt lũ cục súc đần độn chúng tao. Nhưng tao đã chơi trò này với những kẻ còn thông minh hơn mày. Và tao đã phải rút ra kinh nghiệm trong đau đớn. Nghe rõ chưa?” Cậu kéo con dao dọc một bên má Kẻ Giảo Hoạt, khiến hắn phải ngoảnh mặt đi. Nhưng nó vẫn kịp rạch khẽ một bên mép.


  “Nên bất kể mày đang giả trò gì, mày cũng không thể chạy thoát, hiểu chưa thằng óc chó. Mày là một con chuột. Một thằng đồng lõa. Và đã đến lúc mày phải nhận lấy những gì đã gieo. Mày sẽ nói cho bọn tao biết làm thế nào để thoát khỏi đây. Khai ngay nếu mày đang giấu con tàu nào. Nếu mày có thể đưa bọn tao qua trạm canh gác của không quân. Rồi mày sẽ nói cho bọn tao biết về kế hoạch của Chó Rừng, về trang thiết bị và cơ sở hạ tầng của hắn; rồi mày sẽ cung cấp vũ khí cho quân đội của bọn tao.” Mắt Kẻ Giảo Hoạt rời con dao để nhìn vào Sevro.


  “Động não đi, thằng nhãi tàn ác,” Kẻ Giảo Hoạt gầm gừ khi Sevro rút dao ra khỏi miệng hắn. “Cậu nghĩ Fitchner lấy đâu ra tiền…”


  “Đừng nhắc tên ông ấy.” Sevro chỉ tay vào mặt hắn. “Đừng cả gan nhắc tên ông ấy.”


  “Tôi biết cha cậu…”


  “Vậy tại sao ông ấy chưa từng nhắc đến mày? Tại sao Vũ Công không biết mày? Vì mày đang nói dối.”


  “Tại sao họ lại biết tôi?” Kẻ Giảo Hoạt nói. “Ta không bao giờ buộc hai con thuyền vào nhau trong cơn bão.”


  Những lời ấy như một cú đấm vào bụng. Fitchner cũng đã nói chính xác những lời này khi giải thích tại sao ông ấy không nói cho tôi biết về Titus. Các Con Trai đã để mất quá nhiều khả năng công nghệ sau khi ông chết. Giả sử Các Con Trai có hai tổ chức thì sao? Các Màu Hạ Cấp, và Màu cấp Cao? Tách biệt khỏi nhau phòng khi bị lộ? Đó là những gì tôi sẽ làm. Ông đã hứa sẽ cho tôi các đồng minh tốt hơn nếu tôi đến Mặt Trăng. Các đồng minh có thể giúp tôi trở thành Hội Chủ. Đây có thể là một trong số đó. Một đồng minh đã bỏ chạy khi Fitchner chết, đã tách mình ra khỏi tổ chức hư hại của Các Con Trai.


  “Tại sao Matteo lại ở trong phòng ngủ của ngươi?” tôi cẩn thận hỏi.


  Kẻ Giảo Hoạt nhìn chằm chằm vào bóng tối, tự hỏi cái giọng đang nói với hắn là của ai, nhưng giờ đây trong mắt hắn đã có sự sợ hãi, không chỉ có cơn giận. “Làm thế nào… làm thế nào mà ngươi biết anh ấy đã ở trong phòng ngủ của ta?”


  “Trả lời đi,” Sevro nói, và đá vào hắn.


  “Có phải các người đã đả thương anh ấy?” Kẻ Giảo Hoạt điên tiết hỏi. “Có phải các người đã đả thương anh ấy?”


  “Trả lời đi,” Sevro lặp lại, và tát vào mặt hắn.


  Kẻ Giảo Hoạt run rẩy trong giận dữ. “Anh ấy ở trong phòng của tao vì anh ấy là chồng tao. Lũ khốn nạn. Anh ấy là người của chúng ta! Nếu mày đả thương anh ấy…”


  “Anh ta đã làm chồng của ngươi bao lâu rồi?” tôi hỏi.


  “Mười năm.”


  “Sáu năm trước anh ta ở đâu? Khi anh ta làm việc cùng Vũ Công?”


  “Anh ấy ở Yorkton. Anh ấy là người đã huấn luyện bạn của mày, Sevro. Anh ấy đã huấn luyện Darrow. Nhà Tạo Tác làm nên cơ thể. Còn Matteo nhào nặn nên con người.”


  “Ông ta đang nói sự thật.” Tôi bước vào ánh sáng để Kẻ Giảo Hoạt có thể nhìn thấy mặt tôi. Ông ta nhìn tôi chằm chằm trong kinh ngạc.


  “Darrow. Cậu còn sống. Tôi… tưởng… không thể nào.”


  Tôi quay sang Sevro. “Ông ta là một Con Trai Của Ares.”


  “Vì hắn biết một số thông tin?” Sevro khinh bỉ nói. “Đùa nhau à?”


  “Cậu còn sống,” Kẻ Giảo Hoạt lẩm bẩm với chính mình, tìm cách phân tích những gì đang diễn ra. “Bằng cách nào? Hắn đã giết cậu.”


  “Ông ta đang nói sự thật,” tôi lặp lại.


  “Sự thật?” Sevro nói như thể cậu đang ngậm một con gián trong miệng. “Điều ấy thì có ý nghĩa mẹ gì? Làm sao cậu biết được điều đó? Cậu nghĩ cậu có thể moi được sự thật từ một con cá mập chuyên giật dây kẻ khác như hắn ư? Hắn đã lên giường với nửa số Sẹo Vô Song của Hiệp Hội. Hắn không chỉ là công cụ của chúng. Hắn là bạn của chúng. Và hắn đang dắt mũi cậu như Chó Rừng đã làm. Nếu hắn là một Con Trai, tại sao hắn lại bỏ rơi chúng ta? Tại sao hắn không liên lạc với chúng ta sau khi lão già chết?”


  “Vì con thuyền của cậu đang chìm,” Kẻ Giảo Hoạt nói, vẫn bối rối nhìn tôi chằm chằm. “Các cơ sở của cậu đã bị lộ. Tôi không có cách nào biết tổn thất nghiêm trọng đến mức nào. Tôi vẫn không biết làm thế nào Chó Rừng phát hiện ra cậu, Darrow. Đầu mối liên lạc duy nhất với Màu Hạ Cấp của tôi là Fitchner. Cũng như tôi là đầu mối của ông ta với các Màu Cấp Cao. Làm sao tôi có thể tiếp cận khi tôi thậm chí không biết liệu có phải chính Vũ Công đã chỉ điểm cậu và giở trò để tiếm quyền của Fitchner?”


  “Vũ Công sẽ không bao giờ làm vậy,” Sevro khinh bỉ nói.


  “Làm sao tôi biết được?” Kẻ Giảo Hoạt bực bội nói. “Tôi đâu biết gã đó.”


  Sevro lắc đầu, choáng ngợp bởi sự phi lý. “Tôi có các đoạn ghi hình. Các cuộc hội thoại giữa tôi và cha cậu.”


  “Đừng hòng tao để mày đụng tới thiết bị hiển thị dữ liệu.”


  “Thử ông ta đi,” tôi nói. “Bắt ông ta chứng minh.”


  “Tôi đã gặp mẹ cậu một lần, Sevro,” Kẻ Giảo Hoạt vội nói. “Tên bà ấy là Bryn. Bà ấy là một Đỏ. Nếu tôi không phải là một Con Trai, làm sao tôi biết được điều đó?”


  Có cả chục cách để mày biết. Chẳng chứng minh được cái quái gì.” Sevro nói.


  “Tôi có một bài kiểm tra,” tôi nói. “Nếu là một Con Trai, ông sẽ biết. Nếu là người của Chó Rừng, ông đã lợi dụng thông tin này từ lâu. Tinos ở đâu?”


  Kẻ Giảo Hoạt cười rạng rỡ. “Cách Biển Nhiệt năm trăm ki lô mét về phía Nam. Sâu ba ki lô mét bên dưới hầm mỏ cũ nối với Trạm Không Gian Vengo. Trong một khu mỏ bỏ hoang, các ghi chép về nó đã bị xóa sạch khỏi máy chủ nội bộ của Hiệp Hội bởi các tin tặc của tôi. Các vú đá được đẽo rỗng bằng cách sử dụng máy khoan laser Acharon-19 lấy từ các nhà máy của tôi ở trụ sở nhằm duy trì tính nguyên vẹn của cơ sở hạ tầng. Máy phát hơi nước Atalian được xây dựng dựa trên các bản vẽ do kỹ sư của tôi thiết kế. Tinos có thể là Thành Phố Của Ares, nhưng tôi mới là người đã thiết kế ra nó. Tôi đã trả tiền và đã xây lên nó.”


  Sevro lảo đảo trong im lặng sửng sốt.


  “Cha cậu đã làm việc cho tôi, Sevro,” Kẻ Giảo Hoạt nói. “Đầu tiên là để cải tổ Triton, nơi ông ta gặp mẹ cậu. Rồi chuyển sang làm những việc… ít hợp pháp hơn. Hồi đó tôi chưa được như bây giờ. Tôi cần một Hoàng Kim. Một Sẹo Vô Song dứt khoát, với tất cả quyền lợi đi kèm. Một người nợ tôi và sẵn sàng dùng biện pháp mạnh với các đối thủ của tôi. Ngấm ngầm, cậu biết đấy.”


  “Mày đang nói cha tao đã làm thuê. Cho mày?”


  “Tôi đang nói cha cậu đã làm một sát thủ. Lúc bấy giờ tôi đang thăng tiến. Và trên thương trường có những kháng cự trước con đường phát triển của tôi. Nên thương trường cần được dọn dẹp. Cậu nghĩ tất cả các Bạc đều chơi an toàn và hợp pháp ư?” Hắn cười khẩy. “Có thể một số người sẽ làm vậy. Nhưng thị trường tư bản thân hữu là sân chơi của những con cá mập. Nếu cậu ngừng bơi, những kẻ khác sẽ cướp thức ăn của cậu và xé xác cậu. Tôi đã đưa tiền cho cha cậu. Ông ta đã thuê một nhóm người. Làm việc tự do. Thực hiện những gì tôi cần ông ta làm. Đến khi tôi phát hiện ông ta đang sử dụng nguồn lực của tôi cho một dự án ngoài. Các Con Trai Của Ares.”


  Ông ta chế nhạo những từ ấy.


  “Nhưng ông đã không tố cáo Fitchner?” tôi hoài nghi hỏi.


  “Các Hoàng Kim coi sự nổi loạn như một loại ung thư. Tôi cũng sẽ liên lụy. Nên tôi bị mắc kẹt. Nhưng ông ta không muốn để tôi bị mắc kẹt. ông ta muốn một kẻ đồng lõa. Và dần dần ông ta đã thuyết phục được tôi. Rồi thì chúng ta đang ở đây.”


  Sevro đi đi lại lại, tìm cách chắp nối câu chuyện. “Nhưng… bọn tao… đang chết như ruồi. Còn mày thì ở đây… hoan lạc với lũ Hồng. Kết thân với kẻ thù. Nếu mày thực sự là một trong số chúng tao…”


  Kẻ Giảo Hoạt hếch mũi, lấy lại sự đĩnh đạc mà ông ta đã để mất trong vụ bạo hành. “Vậy tôi phải làm gì, cậu Barca? Hãy nói cho tôi nghe thử. Dựa vào kinh nghiệm trốn tránh tuyệt diệu của cậu?”


  “Mày có thể chiến đấu cùng chúng tao.”


  “Bằng cái gì? Hả?” Ông ta đợi câu trả lời. Không có câu trả lời nào được đưa ra. Sevro không nói nên lời. “Tôi có lực lượng an ninh riêng gồm ba mươi nghìn người để bảo vệ tôi và các công ty của mình. Nhưng họ nằm rải rác từ Sao Thủy đến Sao Diêm Vương. Và tôi không sở hữu những người này. Họ là các Xám được thuê theo hợp đồng. Chỉ một phần là các Đá Nham Thạch do tôi sở hữu. Tôi có vũ khí, nhưng không có cơ bắp để ẩu đả với các Sẹo Vô Song. Cậu có điên không? Tôi dùng sức mạnh mềm. Không dùng vũ lực. Đó là lĩnh vực của cha cậu. Thậm chí một gia tộc nhỏ cũng có thể đè bẹp tôi trong một cuộc đối đầu trực diện.”


  “Mày có công ty phần mềm lớn nhất Hệ Mặt Trời,” Sevro nói. “Đồng nghĩa với các tin tặc. Mày có các nhà máy đạn dược. Các công ty phát triển công nghệ quân sự. Mày có thể thay bọn tao theo dõi Chó Rừng. Cho bọn tao vũ khí. Mày có thể làm cả nghìn việc.”


  “Tôi có thể thẳng thắn chứ?”


  Tôi nhăn mặt. “Còn lúc nào thích hợp hơn…”


  Kẻ Giảo Hoạt ngả người ra sau để hếch cái mũi khoằm về phía Sevro. “Tôi đã làm một Con Trai Của Ares hơn hai mươi năm. Điều đó cần sự kiên nhẫn. Và tầm nhìn rộng. Còn cậu mới làm Con Trai chưa đến một năm. Hãy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Cậu là một sự đầu tư tồi, cậu Barca ạ.”


  “Sự đầu tư… tồi?”


  Những điều ấy nghe thật khôi hài khi được thốt ra từ miệng kẻ đang bị trói chặt trên chiếc ghế kim loại với những giọt máu nhỏ xuống môi. Nhưng có điều gì đó trong mắt Kẻ Giảo Hoạt khiến những lời ông ta nói trở nên thuyết phục.


  Đây không phải một nạn nhân. Ông ta là một gã khổng lồ đến từ một hành tinh khác. Là bậc thầy trong lĩnh vực của riêng minh. Tư chất phi thường có vẻ như cũng ngang ngửa Fitchner. Và cá tính hơn, đa sắc thái hơn những gì tôi trông đợi. Nhưng tôi dè dặt giới hạn bất kỳ cảm xúc nào dành cho gã đàn ông này. Ông ta đã sinh tồn dựa vào những lời nói dối suốt hai mươi năm. Mọi thứ đều là một màn trình diễn. Có thể cả việc này cũng vậy.


  Đâu là con người thật bên dưới bộ mặt chó bun này?


  Đâu là động cơ của ông ta? Ông ta muốn gì?


  “Tôi đã quan sát. Tôi đã đợi xem cậu sẽ làm gì,” ông ta giải thích với Sevro. “Để xem liệu cậu có bản lĩnh như cha cậu không. Nhưng rồi họ tử hình Darrow,” ông ta ngẩng lên nhìn tôi, vẫn hoang mang trước sự thật ấy, “hoặc giả vờ tử hình, rồi cậu hành xử như một đứa trẻ. Cậu khơi mào một cuộc chiến không thể thắng, với cơ sở hạ tầng, tài nguyên, mạng lưới liên kết và các tuyến cung ứng kém hiệu quả. Cậu phát tán Quá Trình Tạo Tác của Darrow cho cả thế giới, cho các hầm mỏ biết cậu hy vọng sẽ đạt được điều gì chứ? Sự trỗi dậy huy hoàng của giai cấp vô sản?” ông ta cười khẩy. “Tôi những tưởng cậu hiểu chiến tranh cơ đấy.


  “Dù có nhiều tật xấu, nhưng cha cậu là một kẻ có tầm nhìn. Ông ta đã hứa với tôi một thứ tốt đẹp hơn. Và thay vào đó con trai của ông ta đã đem lại cho chúng tôi những gì? Thanh tẩy chủng tộc. Vũ khí hạt nhân. Các vụ giết chóc. Những cuộc thảm sát. Hết thảy các thành phố bị xé ra thành từng mảnh bởi bàn tay của các băng nhóm cứng đầu gồm các Đỏ nổi loạn và các Hoàng Kim đầy thù hận. Sự chia rẽ. Nói cách khác, là sự hỗn loạn. Và cậu Barca ạ, sự hỗn loạn không phải là thứ tôi đã đầu tư vào. Điều ấy không có lợi cho việc kinh doanh, và những gì không có lợi cho việc kinh doanh sẽ không có lợi cho con người.”


  Sevro từ từ nuốt khan, cảm nhận sức mạnh của những lời ông ta nói.


  “Tao đã làm những gì cần phải làm,” cậu nói, nghe có vẻ thật nhỏ bé. “Những việc không ai đứng ra làm.”


  “Thật sao?” Kẻ Giảo Hoạt độc địa rướn người về phía trước. “Hay cậu đã làm những gì muốn làm? Vì cậu tự ái? Vì cậu muốn quậy phá?”


  Mắt Sevro vô hồn. Sự im lặng của cậu khiến tôi đau khổ. Tôi muốn bảo vệ cậu, nhưng cậu cần phải nghe những điều này.


  “Cậu nghĩ tôi đã không chiến đấu ư? Nhưng tôi có đấy,” Kẻ Giảo Hoạt tiếp tục. “Đánh giá của Hội Chủ về Chó Rừng sau cuộc tẩu thoát của cậu có vẻ đã đi xuống.”


  “Tại sao?” tôi hỏi.


  “Tôi không biết. Nhưng tôi đã nhìn thấy một cơ hội. Tôi đã đưa Virginia au Augustus và các đại diện của Hội Chủ đến đây để thiết lập hòa bình, trao chức Đại Thống Đốc Sao Hỏa vào tay Virginia và tước bỏ quyền lực của Chó Rừng vĩnh viễn, nhốt hắn vào tù suốt quãng đời còn lại. Đó không phải là cái kết tôi mong muốn. Nhưng nếu nhìn vào những gì đang diễn ra trên Sao Hỏa dưới bàn tay thống trị của Chó Rừng, thì chỉ có hắn là mối đe dọa lớn nhất tới tất cả các hành tinh và tới mục tiêu lâu dài của chúng ta.”


  “Vậy mà ông đã giúp hắn đứng lên nắm quyền,” tôi nói.


  Kẻ Giảo Hoạt thở dài. “Lúc đầu tôi đã nghĩ hắn không đáng ngại bằng cha hắn. Tôi đã nhầm. Và cậu cũng vậy. Hắn cần phải bị loại bỏ.”


  Vậy là Chó Rừng đã bị hai đồng minh phản bội.


  “Nhưng kế hoạch thiết lập đồng minh của ông đã tan thành mây khói.”


  “Đúng vậy. Nhưng tôi không than khóc những cơ hội đã mất. Cậu còn sống, Darrow, và điều đó có nghĩa Khởi Nghĩa này còn sống. Có nghĩa giấc mơ của Fitchner, của vợ cậu, vẫn chưa biến mất.”


  “Tại sao?” Sevro hỏi. “Tại sao mày lại muốn chiến tranh? Mày là kẻ giàu có nhất trong dải ngân hà. Mày không phải một kẻ đi theo chủ nghĩa phi chính phủ.”


  “Không. Tôi không phải người theo chủ nghĩa phi chính phủ, không phải một người cộng sản, một tên phát xít, hay thậm chí là một người dân chủ. Các chàng trai, đừng tin những gì họ nói với các cậu ở trường. Chính phủ không bao giờ là một giải pháp, mà ngược lại, nó luôn là một vấn đề. Tôi là một người tư bản. Tôi tin vào nỗ lực, vào sự tiến bộ, và sự khôn khéo của các giống loài chúng ta. Sự tiến hóa và phát triển không ngừng của chúng ta dựa trên sự cạnh tranh công bằng. Sự thật là, các Hoàng Kim không muốn con người tiếp tục tiến hóa. Sau thời kỳ chinh phục, họ đã không ngừng bóp chết sự tiến bộ để duy trì thiên đường của mình. Họ trói mình trong một huyền thoại, chất đầy các đại dương bằng những con quái vật để săn bắt. Nuôi dưỡng các Khu Rừng Ma và các đỉnh Olympus của riêng họ. Họ có những bộ giáp để biến mình thành các vị thần biết bay. Và họ bảo tồn câu chuyện cổ tích kỳ cục đó bằng cách giữ cho loài người đóng băng giữa dòng thời gian. Kìm hãm các phát minh, sự tò mò và tính biến động của xã hội. Những thay đổi đe dọa điều đó.


  “Hãy nhìn xem chúng ta đang ở đâu. Trong vũ trụ. Phía trên một hành tinh mà chúng ta đã tạo hình. Nhưng chúng ta lại sống trong một Hiệp Hội được xây dựng bắt chước theo hình ảnh những tên ấu dâm Thời Kỳ Đồ Đồng. Truyền tai nhau những truyền thuyết như thể không phải thứ vớ vẩn đó được một nông dân Attica đang chán chường vì cuộc sống của hắn buồn tẻ, khó nhọc và ngắn ngủi nên bịa ra quanh đống lửa trại.


  “Các Hoàng Kim tuyên bố với Đá Nham Thạch rằng họ là những vị thần. Nhưng họ không phải. Các vị thần là người kiến tạo. Nếu Hoàng Kim có là thứ gì, thì là những chúa tể ma cà rồng. Những con ký sinh trùng hút máu từ cổ chúng ta. Tôi muốn một Hiệp Hội không còn trật tự phát xít này. Tôi muốn tháo bỏ xiềng xích cho một thị trường tự do với những ý tưởng và tính chất phong phú. Tại sao con người phải lao động vất vả trong các hầm mỏ khí chúng ta có thể chế tạo những con rô bốt để làm thay chúng ta? Tại sao chúng ta phải dừng lại ở Hệ Mặt Trời này? Chúng ta xứng đáng có được nhiều hơn những gì họ ban cho. Nhưng trước hết, các Hoàng Kim phải gục ngã, Hội Chủ và Chó Rừng phải chết. Và tôi tin cậu là dấu hiệu mà tôi đã chờ đợi, cậu Andromedus.”


  Ông ta hất hàm về phía đôi bàn tay đeo găng của tôi. “Tôi đã trả tiền cho Phù Hiệu của cậu. Tôi đã trả tiền cho những lóng xương, cho cặp mắt và da thịt cậu. Cậu là sản phẩm trí tuệ từ người bạn thân nhất của tôi. Là học trò của chồng tôi. Là tổng hòa của Các Con Trai Của Ares. Nên cả đế chế của tôi nằm dưới chân cậu. Các tin tặc. Các đội vệ sĩ. Các phương tiện vận chuyển. Các công ty. Tất cả đều là của cậu. Không cần bất kỳ điều kiện hay sự ràng buộc nào. Không cần hợp đồng bảo đảm.” Hắn nhìn Sevro. “Các vị, nói cách khác, tôi toàn tâm toàn ý tham gia.”


  “Nói hay lắm.” Sevro vỗ tay khen ngợi, chế nhạo Kẻ Giảo Hoạt. “Darrow, hắn chỉ đang tìm cách mua chuộc cậu để có thể tẩu thoát.”


  “Có lẽ vậy,” tôi nói. “Nhưng chúng ta không thể tiếp tục cho nổ bom nữa.”


  “Bom?” Kẻ Giảo Hoạt hỏi. “Cậu đang nói gì vậy?”


  “Bọn tôi đã cài bom vào các nhà máy tinh chế và các bến cảng,” tôi đáp.


  “Đó là kế hoạch của các cậu ư?” Kẻ Giảo Hoạt hết nhìn vào tôi lại đến Sevro, như thể chúng tôi đã mất trí. “Các cậu không thể làm vậy. Các cậu có biết làm vậy sẽ dẫn đến hậu quả gì hay không?”


  “Nền kinh tê sụp đổ,” tôi nói. “Các dấu hiệu bao gồm sự xuống dốc của thị trường chứng khoán, hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại bị đóng băng, các ngân hàng địa phương đi xuống, kết quả là lạm phát leo thang. Và trật tự xã hội sụp đổ. Hãy tỏ ra tôn trọng khi nói chuyện với chúng tôi. Chúng tôi không phải là tay mơ hay những thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Và đó từng là kế hoạch của chúng tôi.”


  “Từng?” Sevro hỏi, và lùi khỏi tôi. “Thế là cậu để hắn sai khiến à?”


  “Tình hình đã thay đổi, Sevro. Chúng ta cần phải điều chỉnh. Chúng ta đã có một nguồn lực mới.”


  Sevro nhìn chằm chằm vào tôi như thể cậu không còn nhận ra tôi. “Nguồn lực mới? Hắn ư?”


  “Không chỉ hắn. Orion,” tôi đáp. “Cậu đã không nói với tớ rằng Ngựa Hoang đã liên lạc với cậu.”


  “Vì cậu sẽ để cho cô ta thao túng,” cậu nói mà không buồn xin lỗi. “Như đã từng. Như cậu đang để hắn làm.” Cậu nhìn tôi, chỉ tay khi nghĩ mình đã tỉnh ra vấn đề. “Cậu đang sợ. Phải không? Sợ phải bóp cò. Sợ phạm phải sai lầm. Chúng ta cuối cùng cũng có được cơ hội để khiến các Hoàng Kim đổ máu vậy mà cậu muốn điều chỉnh lại kế hoạch. Cậu muốn dành thời gian để cân nhắc các lựa chọn.” Cậu rút chiếc điều khiển ra từ trong túi. “Đây là chiến tranh. Chúng ta không có thời gian. Chúng ta có thể mang theo thằng khốn này, nhưng không thể tuột mất cơ hội.”


  “Thôi hành động như một kẻ khủng bố đi,” tôi gầm gừ. “Chúng ta tốt hơn thế.”


  Tôi cúi xuống nhìn cậu, trong khoảnh khắc trở nên giận dữ. Tình bạn giữa chúng tôi đáng lẽ phải là kiểu đơn thuần nhất và bền vững nhất. Nhưng vì những mất mát mà mọi thứ giữa chúng tôi đã trở nên phức tạp. Ngay cả với Sevro, vẫn có tầng tầng lớp lớp những nỗi đau. Có quá nhiều cấp bậc nỗi đau, quá nhiều sự buộc tội và ân hận ở cả hai chúng tôi. Họ đã từng gọi Sevro là cái bóng của tôi. Cậu không còn là vậy nữa. Và tôi nghĩ mình đã tỏ ra bực bội với cậu trong những giờ vừa qua vì chúng chứng minh cho điều đó. Cậu là chính mình với những cơn thủy triều của riêng cậu. Cũng như tôi nghĩ cậu tỏ ra bực bội với tôi vì đã không trở về với tư cách Thần Chết. Tôi đã trở về như một người đàn ông mà cậu không nhận ra. Và giờ, khi tôi đang cố gắng làm người cậu muốn, người đưa ra quyết định, thì cậu nghi ngờ tôi vì cảm nhận thấy sự yếu đuối và điều đó luôn khiến cậu sợ hãi.


  “Sevro, đưa điều khiển cho tớ,” tôi lạnh lùng nói.


  “Không.” Cậu mở lớp chắn của chiếc điều khiển từ xa, để lộ cái nút màu đỏ bên trong hộp bảo vệ. Nếu cậu bấm nó, một nghìn ki lô gam chất nổ hạng nặng sẽ bung khắp Phobos. Nó sẽ không phá hủy vệ tinh ấy, nhưng sẽ đánh sập cơ sở hạ tầng của nền kinh tế. Helium sẽ không được lưu thông trong nhiều tháng. Nhiều năm. Và tất cả nỗi sợ của Kẻ Giảo Hoạt sẽ thành hiện thực. Hiệp Hội sẽ chịu nhiều tổn thất, nhưng chúng tôi cũng vậy.


  “Sevro…”


  “Cậu đã khiến cha tôi bỏ mạng,” cậu ấy nói. “Cậu đã khiến Quin, Pax, cỏ Dại, Harpy và Lea bỏ mạng vì cậu nghĩ mình khôn ngoan hơn những người khác. Vì cậu đã không giết Chó Rừng khi có thể. Không giết Cassius khi có thể. Nhưng không như cậu, tôi không lưỡng lự.”
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    GÁNH NẶNG CỦA ARES

  


  Ngón tay cái Sevro bấm xuống nút điều khiển. Nhưng trước khi cậu kịp thực hiện, tôi đã kích hoạt Trường Chắn Âm đeo trên thắt lưng, không cho tín hiệu ra khỏi phòng. “Thằng chó đẻ,” cậu gầm gừ, chạy về phía cửa để ra khỏi tầm ảnh hưởng của trường chắn.


  Tôi đuổi theo. Cậu xoay người dưới tay tôi. Trường chắn của tôi không phải loại mạnh, nên cậu không cần phải đi quá xa khỏi tôi. Cậu lao vào hành lang, tôi loạng choạng đuổi theo.


  “Sevro, dừng lại!” tôi nói trong lúc lao ra ngoài hành lang. Cậu đã cách xa mười mét, chạy hết tốc lực nhằm ra khỏi tầm ảnh hưởng của rào chắn để tín hiệu có thể phát đi. Cậu nhanh hơn tôi ở những hành lang nhỏ thế này. Cậu sẽ thoát được. Tôi rút Găng Xung ra, nhắm phía trên đỉnh đầu cậu và bắn, nhưng tầm ngắm của tôi không được chuẩn nên nó suýt bắn vỡ đầu cậu. Mái tóc Mohawk của cậu ấy bốc khói. Cậu đột ngột dừng lại và lao vào tôi, mặt hoang dại.


  “Sevro… tớ không cố ý…”


  Bằng một tiếng gầm thịnh nộ, cậu lao vào tôi. Bị bất ngờ, tôi lảo đảo tránh khỏi cậu bạn đang nổi xung. Cậu điên cuồng lao tới. Tôi chặn cú đấm đầu tiên của cậu, nhưng một cú đấm móc dộng vào cằm tôi, khiến hai hàm răng va vào nhau, hất tôi về phía sau. Răng tôi cắn phải lưỡi. Tôi nếm thấy vị máu và gần ngã quỵ. Nếu Mickey không tạo xương cho tôi một cách hoàn hảo, Sevro hẳn đã đấm vỡ được hàm tôi. Thay vào đó, cậu chửi rủa và ôm ghì lấy tay trong đau đớn.


  Tôi dùng chân trái thụi cậu, đá mạnh vào sườn khiến cả người cậu văng lên tường, lõm cả vách ngăn kim loại. Tôi tung cú đấm thẳng bằng tay phải. Cậu cúi xuống tránh và cú đấm dội lên mặt thép cường lực. Cơn đau chạy dọc cánh tay. Tôi rên rỉ. Cậu lao vào người tôi, luồn xuống tránh cú thụi tay trái mà tôi đã nhắm vào đầu cậu, đấm vào bụng tôi, rồi nhắm vào hạ bộ. Tôi xoay người tránh, túm một cánh tay cậu và quăng mạnh hết mức có thể. Cậu đập mặt vào tường, rồi ngã chỏng gọng.


  “Nó đâu rồi?” Tôi lục tìm thiết bị điều khiển trên người cậu. “Sevro…”


  Cậu đá vào chân tôi, xoắn lấy chúng, quật tôi ngã xuống sàn, khiến chúng tôi quấn lấy nhau thay vì tung ra những cú đấm. Cậu giỏi đô vật hơn tôi. Tôi gắng hết sức để cậu không bóp cổ tôi từ phía sau trong lúc hai chân kẹp chặt, gót chân khóa lại trước mặt tôi, bắp chân ghì lấy hai bên cổ tôi. Tôi nhấc cậu lên, nhưng không thể thoát ra được. Cậu lơ lửng, đầu chổng ngược sau lưng tôi, sống lưng chạm vào sống lưng, gót chân vẫn kẹp lấy mặt tôi, tìm cách thụi vào hạ bộ tôi từ phía sau. Tôi không thể với tới cậu ấy. Không thể thở. Nên tôi chộp lấy bắp chân đang kẹp quanh cổ và xoay người. Cậu dội mạnh vào tường kim loại. Một lần. Hai lần. Rồi cuối cùng cậu cũng buông chân, trườn xuống đất. Tôi lao vào cậu, thụi cùi chỏ vào mặt cậu trong thế kravat liên hoàn. Đầu cậu vô tình va vào cằm tôi.


  “Thằng chó đẻ… ngu… độn…” tôi lẩm bẩm lùi lại. Cậu ôm đầu đau đớn.


  “Thằng to xác mà ngu…”


  Cậu đá vào người tôi. Tôi đỡ cú đá, dùng tay trái túm lấy chân cậu, và lấy hết sức bình sinh đáp trả bằng một cú đấm tay phải điếng người lên đầu cậu. Cậu ngã sụp xuống, như thể tôi là chiếc búa đang đóng đinh xuống sàn. Cậu tìm cách đứng dậy, nhưng tôi dùng chân đẩy cậu xuống. Cậu nằm dưới chân tôi thở dốc. Tôi choáng váng và thở hổn hển. Cả cơ thể đang ghét tôi vì những gì tôi bắt nó làm.


  “Xong rồi chứ?” tôi hỏi cậu. Cậu gật đầu. Tôi rút chân về và chìa tay ra để đỡ cậu dậy. Cậu xoay ngửa người và với lấy tay tôi, rồi đá chân phải vào hạ bộ tôi. Tôi ngã xuống, nằm nôn khan bên cạnh cậu. Cơn buồn nôn lan từ lưng dưới tới hạ bộ và bụng tôi. Ở bên cạnh, cậu thở hổn hển như một con chó. Ban đầu, tôi nghĩ cậu đang cười, nhưng khi ngước lên nhìn, tôi sửng sốt khi thấy những giọt nước mắt đang lăn trên khuôn mặt cậu. Cậu nằm ngửa. Những tiếng thổn thức khiến lồng ngực cậu rung lên. Cậu quay mặt đi khỏi tôi để ngăn nước mắt, nhưng chỉ khiến nước mắt càng rơi.


  “Sevro…”


  Tôi ngồi dậy, cảm thấy như thể vừa bị xé ra thành từng mảnh trước cảnh tượng ấy. Tôi không ôm, mà chỉ đặt một tay lên đầu cậu. Tôi ngạc nhiên khi cậu không lùi lại, thay vào đó, cậu chồm dậy để vùi đầu vào chân tôi. Tôi đặt tay còn lại lên vai cậu. Tiếng thổn thức lắng dần, rồi cậu hỉ mũi, nhưng vẫn không động đậy. Như khoảnh khắc sau cơn dông, không khí lay chuyển. Sau vài phút, cậu đằng hắng và nhỏm dậy, khoanh chân ngồi giữa hành lang. Mắt cậu sưng vù, xấu hổ. Cậu nghịch hai bàn tay. Những hình xăm và cái đầu Mohawk khiến cậu trông như một thứ được lôi ra từ cuốn truyện thiếu nhi điên loạn.


  “Nếu cậu nói với bất kỳ ai rằng tớ đã khóc, tớ sẽ tìm một con cá chết, nhét nó vào chiếc vớ, rồi giấu nó trong phòng cậu và để cho nó thối hoăng.”


  “Đồng ý.”


  Chiếc điều khiển nằm một bên. Đủ gần để chúng tôi đều với được. Không ai trong chúng tôi làm vậy. “Tớ ghét chuyện này,” Sevro nói yếu ớt. “Người như hắn.” Cậu ngước lên nhìn tôi. “Tớ không muốn hắn là một Con Trai. Tớ không muốn giống Kẻ Giảo Hoạt.”


  “Cậu không giống.”


  Cậu không tin điều đó. “Ở Học Viện, tớ thức dậy mỗi buổi sáng. Và nghĩ mình vẫn còn đang mơ. Rồi tớ cảm thấy cái lạnh. Và tớ dần nhớ ra mình đang ở đâu, móng tay tớ có máu và đất. Tất cả những gì tớ đã muốn làm là lại được lăn ra ngủ. Lại được ấm. Nhưng tớ biết mình phải ngồi dậy và đối mặt với cái thế giới chẳng quan tâm mẹ gì đến tớ.” Cậu nhăn nhó. “Đó là những gì tớ đang cảm thấy mỗi buổi sáng. Lúc nào tớ cũng sợ. Tớ không muốn để mất bất kỳ người nào nữa. Tớ không muốn để họ thất vọng.”


  “Cậu không khiến họ thất vọng,” tôi nói. “Có chăng, là tớ đã khiến cậu thất vọng.” Cậu tìm cách ngắt lời tôi. “Cậu đã đúng. Cả hai chúng ta đều biết điều đó. Do lỗi của tớ mà cha cậu phải chết, do lỗi của tớ mà cái đêm ấy đã diễn ra.”


  “Dù sao tớ cũng không nên nói ra.” Cậu gõ các khớp ngón tay xuống sàn. “Tớ luôn nói những điều ngu ngốc.”


  “Tớ mừng vì cậu đã nói ra.”


  “Tại sao?”


  “Vì cả tớ và cậu đều biết chúng ta đến được đây không phải chỉ dựa vào sức mình. Tớ và cậu phải nói được với nhau bất cứ điều gì. Tình bạn của chúng ta gây dựng nhờ vậy. Đó là cách chúng ta đối xử với nhau. Chúng ta không dè dặt. Chúng ta thẳng thắn trao đổi. Dù chúng ta có nói những điều khó nghe.” Tôi biết hẳn cậu đã cô độc đến nhường nào. Những gánh nặng mà cậu phải mang theo. Đó là những gì tôi đã cảm thấy khi Cassius đâm tôi và để tôi nằm chết ở Học Viện. Cậu cần được chia sẻ gánh nặng. Tôi không biết phải nói với cậu bằng cách nào khác. Sự ương ngạnh, sự cứng cỏi này người ngoài nhìn vào trông có vẻ điên khùng, nhưng trong thâm tâm cậu cũng cảm thấy những gì tôi đã cảm thấy khi Roque chất vấn tôi. Hay như khi tôi tự chất vấn mình.


  “Cậu có biết tại sao tớ giúp cậu ở Học Viện, khi cậu và Cassius sắp chết đuối trong cái hồ đó không?” cậu hỏi. “Vì ánh mắt họ nhìn cậu. Chẳng phải tớ nghĩ cậu là một thủ lĩnh tốt đâu. Trí thông minh của cậu chẳng khác gì của một con bò. Nhưng tớ đã nhìn thấy ở họ. Đá Cuội. Thằng Hề. Quinn… Roque. Cậu thoáng buồn khi nhắc đến cái tên cuối. “Tớ đã theo dõi cậu bên những đống lửa trong thung sâu khi Titus chiếm lâu đài. Nhìn cậu dạy Lea cắt cổ dê khi cô sợ phải làm việc đó. Tớ cũng đã muốn làm vậy, muốn gia nhập cùng các cậu.”


  “Điều gì đã ngăn cản cậu?”


  Cậu ấy nhún vai. “Tớ sợ cậu không muốn thu nhận tớ.”


  “Giờ họ đang nhìn cậu theo cách đó,” tôi nói. “Cậu không thấy sao?”


  Cậu ấy cười khẩy. “Không thể nào. Suốt thời gian qua, tớ đã cố gắng để được như cậu, như lão già. Nhưng không hiệu quả. Tớ biết mọi người đều ước lúc đó Chó Rừng tóm được tớ chứ không phải cậu.”


  “Cậu biết đó không phải là sự thật.”


  “Đó là sự thật,” cậu kiên quyết nói, rướn người lại gần. “Cậu giỏi hơn tớ. Tớ đã thấy cậu. Lúc cậu nhìn xuống Tinos. Tớ đã thấy trong mắt cậu tình yêu ở đó. Sự thôi thúc phải giúp những con người ấy. Tớ đã thử cảm nhận nó. Nhưng mỗi lần nhìn xuống lũ người tị nạn, tớ chỉ thấy ghét họ. Vì đã tỏ ra yếu đuối. Vì đã làm tổn thương lẫn nhau. Vì đã ngu ngốc không biết chúng ta phải trải qua những gì để giúp họ.” Cậu nuốt khan và cấu lóp da trên những ngón tay thô kệch. “Tớ biết nó đáng tởm, nhưng đó là suy nghĩ của tớ.”


  Cậu có vẻ thật yếu đuối khi ngồi giữa hành lang, cơn thịnh nộ đã bị rút cạn khỏi người chúng tôi sau cuộc ẩu đả. Cậu không cần một bài thuyết giảng. Vị trí lãnh đạo đã khiến cậu mệt mỏi, cô lập cậu khỏi mọi người, kể cả Nhũng Kẻ Gào Rú. Lúc này cậu cần được cảm thấy mình không giống Kẻ Giảo Hoạt hay Chó Rừng hay bất kỳ Hoàng Kim nào mà chúng tôi đang chống lại. Cậu đã mặc định một cách sai lầm rằng tôi là cái gì đó tốt hơn cậu. Và một phần là do lỗi của tôi.


  “Tớ cũng ghét họ,” tôi nói.


  Cậu ấy lắc đầu. “Đừng…”


  “Thực tình. ít nhất thì tớ ghét họ vì đã khiến tớ nhớ đến con người trước kia của mình, hay con người mà tớ đáng lẽ đã trở thành. Quỷ tha ma bắt, tớ đã là một thằng nhóc đần độn. Cậu sẽ ghét con người ấy của tớ. Tớ đã ung dung tự tại, kiêu ngạo và ích kỷ. Tớ đã thích nhắm mắt làm ngơ trước mọi sự đời vì lúc đó tớ đang yêu. Bởi một số lý do nào đó mà tớ đã nghĩ sống vì tình yêu là việc can đảm nhất trên đời. Thậm chí trong đầu mình tớ đã biến Eo thành một thứ khác với con người thực của cô ấy. Đã lãng mạn hóa cô ấy và cuộc sống mà bọn tớ có - có lẽ vì tớ đã chứng kiến cha tớ chết vì chính nghĩa.


  Và tớ đã nhìn thấy tất cả những gì ông bỏ lại, nên tớ tìm cách bám lấy cuộc sống mà ông từ bỏ.”


  Tôi lần theo những đường chỉ tay.


  “Tớ cảm thấy thật nhỏ bé khi nghĩ mình đã khơi mào tất cả những việc này vì cô ấy. Cô ấy đã là tất cả trong mắt tớ, nhưng tớ chỉ là một phần trong cuộc sống của cô ấy. Đó là tất cả những gì tớ có thể nghĩ đến khi bị Chó Rừng giam giữ. Rằng trong mắt cô ấy, tớ không đủ. Con của bọn tớ không đủ. Một phần trong tớ ghét cô ấy vì điều đó. Cô ấy đã không biết tất cả những việc này sẽ xảy ra, thậm chí còn không biết các hành tinh đã được cải tạo. Lúc đó tất cả những gì cô ấy biết là cô ấy đang chứng minh một lý lẽ với vài nghìn người dân ở Lykos. Có đáng để chết vì điều ấy hay không? Có đáng để hy sinh tính mạng của một đứa trẻ hay không?”


  Tôi chỉ tay xuống hành lang. “Giờ tất cả những người này nghĩ cô ấy là một nữ thần hay một thứ gì đó cao cả. Một kẻ tử vì đạo hoàn hảo. Nhưng cô ấy chỉ là một cô gái trẻ. Cô ấy đã dũng cảm, nhưng cũng ngu ngốc, ích kỷ và vị tha, lãng mạn. Cô ấy đã chết trước khi có thể làm nhiều hơn thế. Thử nghĩ coi cô ấy đã có thể làm được những gì với cuộc sống của mình. Bọn tớ đã có thể cùng nhau tham gia cuộc chiến này.” Tôi cười cay đắng và tựa đầu vào tường. “Tớ nghĩ việc khốn nạn nhất của trưởng thành là chúng ta đã đủ thông minh để nhận ra nhũng lỗ hổng trong mọi việc.”


  “Chúng ta mới hai mươi ba tuổi, đầu đất.”


  “Tớ cảm thấy như mình đã tám mươi.”


  “Cậu trông như một lão khọm tám mươi.” Tôi giơ ngón giữa lên với cậu, nhận được một nụ cười. “Cậu có…” Sevro ngập ngừng không nói hết câu. “Cậu có nghĩ cô ấy đang dõi theo cậu không? Từ Cửu Nguyên? Cả cha cậu nữa.”


  Tôi chực nói mình không biết thì nhìn thấy sự hăm hở trong mắt Sevro. Cậu không hỏi về gia đình của tôi, mà về gia đình của cậu, có thể cả Quinn, người mà cậu đã đem lòng yêu thương nhưng chưa bao giờ đủ dũng khí để thổ lộ. Với tất cả sự hung bạo của cậu, thật khó để nhớ Sevro thực sự yếu đuối đến mức nào. Cậu là một kẻ trôi dạt, một kẻ ngoài lề của cả Đỏ lẫn Hoàng Kim. Không nhà. Không gia đình. Không nhìn thấy được viên cảnh thế giới sau chiến tranh. Ngay lúc này tôi sẵn sàng nói bất cứ điều gì để khiến cậu cảm thấy mình được yêu.


  “Có. Tớ tin rằng cô ấy đang dõi theo tớ,” tôi nói đầy tin tưởng, hơn những gì tôi cảm thấy. “Cả cha tớ. Cả cha cậu.”


  “Thế là ở Cửu Nguyên họ có bia nhỉ.”


  “Đừng báng bổ,” tôi nói, đá vào chân cậu. “Chỉ có rượu whisky thôi. Chảy dài như suối đến khuất tầm mắt thì thôi.”


  Tiếng cười của cậu hàn gắn con người tôi. Từng chút một, tôi cảm thấy bạn bè đang trở lại bên mình. Hoặc có lẽ tôi đang trở lại bên họ. Dù sao cũng chẳng khác gì nhau. Tôi luôn bảo Victra hãy mở rộng tấm lòng để đón nhận người khác. Tôi đã không thể nghe theo lời khuyên của chính mình vì tôi biết một ngày nào đó tôi sẽ phải phản bội họ, rằng nền tảng tình bạn của chúng tôi là sự lừa dối. Giờ tôi đã được ở bên những người biết thân phận thực sự của tôi, mà tôi vẫn không dám mở lòng với họ vì sợ sẽ mất họ, sợ sẽ khiến họ thất vọng. Nhưng chính mối liên kết mà tôi và Sevro chia sẻ là thứ đã khiến chúng tôi trở nên thân thiết hơn lúc trước. Nó là thứ Chó Rừng không có.


  “Cậu có biết chuyện gì sẽ xảy ra sau cuộc chiến này không?” tôi hỏi. “Nếu chúng ta giết được Octavia và Chó Rừng? Nếu bằng cách nào đó chúng ta có thể chiến thắng?”


  “Không,” Sevro nói.


  “Vấn đề chính là ở đó. Tớ không có câu trả lời. Và tớ sẽ không giả vờ như mình có. Nhưng tớ sẽ không để Augustus được đúng. Tớ sẽ không đem sự hỗn loạn tới thế giới này mà không có ít nhất một kế hoạch cho những điều tốt đẹp hơn. Vì vậy chúng ta cần các đồng minh như Kẻ Giảo Hoạt. Chúng ta phải ngừng chơi trò khủng bố. Và chúng ta cần một đội quân thực sự.”


  Sevro nhặt điều khiển lên và bẻ nó làm đôi. “Mệnh lệnh của cậu là gì, Thần Chết?”
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    THỦY TRIỀU

  


  Sevro và tôi trở lại phòng điều khiển, ở đó Những Kẻ Gào Rú đã thu dọn đồ đạc và đang đợi để rời khỏi trạm không gian. Rollo và hơn chục người của anh ta chăm chú quan sát chúng tôi từ một bên phòng. Họ biết mình sắp bị bỏ rơi. Kẻ Giảo Hoạt đi sau tôi, còng được bỏ lại trong buồng giam. Ông ta đã đồng ý với kế hoạch của chúng tôi, có điều chỉnh một chút. “Chà, xem kìa…” Victra nói, nhìn thấy những vết bầm tím và các khớp ngón tay đẫm máu của chúng tôi. “Cuối cùng hai cậu cũng nói chuyện cho ra lẽ rồi hả.” Cô quay sang Ragnar. “Thấy chưa?”


  “Đâu vào đấy rồi,” Sevro nói.


  “Còn gã nhà giàu?” Ragnar tò mò hỏi. “Hắn không đeo còng.”


  “Vì ông ta là một Con Trai Của Ares, Rags,” Sevro nói. “Anh không biết sao?”


  “Kẻ Giảo Hoạt là một Con Trai?” Victra phá lên cười. “Còn tôi là một điệp viên Chim Lặn đây.” Cô hết nhìn tôi lại đến Sevro. “Đợi đã… các cậu đang nói thật đấy à. Có bằng chứng không?”


  “Tôi rất tiếc khi nghe tin về mẹ cô, Victra,” Kẻ Giảo Hoạt khàn khàn nói. “Nhưng tôi thật sự rất mừng khi thấy cô đã có thể đi lại. Tôi đã ở cùng Các Con Trai hơn hai mươi năm. Tôi có hàng trăm giờ trao đổi với Fitchner làm bằng chứng.”


  “Ông ta là một Con Trai,” Sevro nói. “Bỏ qua được rồi chứ?”


  “Quỷ tha ma bắt.” Victra lắc đầu. “Mẹ tôi đã đúng về ông. Bà ấy luôn nói ông có những bí mật. Tôi cứ tưởng là về tính dục. Rằng ông thích ngựa hay thứ gì đó đại loại như vậy.” Sevro khó chịu cựa mình.


  “Vậy ông có thể tìm đường đưa chúng tôi thoát khỏi tảng đá này chứ, lão nhà giàu?” Holiday hỏi Kẻ Giảo Hoạt.


  “Không hẳn,” ông ta nói. “Darrow…”


  “Chúng ta sẽ không rời khỏi đây,” tôi tuyên bố. Rollo và người của anh ta xôn xao ở góc phòng. Những Kẻ Gào Rú ngơ ngác nhìn nhau. “Cậu muốn nói cho bọn tớ biết chuyện gì đang diễn ra chứ?” Mặt Cau Có cộc cằn hỏi. “Bắt đầu bằng việc ai là người chỉ huy. Là cậu hả?”


  “Kẻ Gào Rú Số Một,” Sevro nói, đấm vào vai tôi.


  “Kẻ Gào Rú Số Hai,” tôi nói, vỗ vai cậu đáp trả.


  “Rõ rồi chứ?” Sevro hỏi. Những Kẻ Gào Rú thi nhau gật đầu.


  “Mệnh lệnh đầu tiên, thay đổi chính sách,” tôi nói. “Ai có kìm?” Tôi nhìn quanh, cho đến khi Holiday lôi những cái kìm của cô ra từ hộp mìn và ném cho tôi. Tôi há miệng và kẹp kìm vào chiếc răng hàm cuối cùng bên phải, chiếc răng cảm tử achlys-9 được cấy vào. Tôi gằn một tiếng, nhổ nó ra và đặt lên bàn. “Tớ đã bị bắt một lần. Và sẽ không để bị bắt lần hai. Nên thứ này vô dụng với tớ. Tớ không định sẽ chết, nhưng nếu chết, tớ sẽ chết cùng các bạn của mình, không phải trong một buồng giam. Không phải trên đoạn đầu đài. Mà cùng các cậu.” Tôi đưa kìm cho Sevro. Cậu nhổ răng hàm của mình. Rồi nhổ máu xuống bàn.


  “Tớ sẽ chết cùng bạn bè.”


  Ragnar không đợi lấy kìm. Anh ta dùng tay không nhổ răng hàm, mắt mở lớn hân hoan và đặt chiếc răng bự chảng đầy máu lên bàn. “Tôi sẽ chết cùng bạn bè.” Từng người một, họ truyền tay nhau chiếc kìm, nhổ răng và ném chúng xuống bàn. Kẻ Giảo Hoạt nhìn chúng tôi chằm chằm như thể chúng tôi là một lũ du côn điên khùng, chắc chắn đang tự hỏi ông ta đã tự đẩy mình vào tình cảnh nào. Nhưng tôi cần người của mình bỏ lại cái bóng đen đang bao phủ. Với thứ chất độc ấy trong người, họ cảm thấy như thể án tử hình đã được đọc, và họ chỉ đang đợi tên đao phủ đến gõ cửa. Quên đi. Tử thần sẽ phải chiến đấu để giành được chiến lợi phẩm của hắn. Tôi muốn họ tin tưởng cuộc chiến này. Tin tưởng lẫn nhau. Tin vào cái ý nghĩ rằng chúng tôi có thể chiến thắng và sống sót.


  Lần đầu tiên, tôi thực sự tin tưởng.


  


  Sau khi đưa ra các chỉ thị chi tiết cho mọi người và họ rời đi để thực hiện, tôi cùng Sevro đến phòng điều khiển của Các Con Trai và bảo họ chuẩn bị một đường dây trực tiếp không thể lần dấu vết. “Đến Thành Trì ở Agea.” Các Con Trai Của Ares quay lại nhìn tôi như thể họ vừa nghe nhầm. “Nhanh lên, các vị. Chúng ta không có cả ngày đâu.”


  Tôi đứng trước Máy Quay Nổi cùng Sevro. “Cậu nghĩ bọn chúng đã biết chúng ta đang ở đây chưa?”


  “Có lẽ chưa,” tôi đáp.


  “Hắn sẽ són ra quần chứ?”


  “Hy vọng vậy. Hãy nhớ, không được nói gì về việc Ngựa Hoang và Cassius đã có mặt ở đây. Chúng ta sẽ giữ lại quân bài ấy.”


  Kết nối ảnh nổi trực tiếp được thiết lập và gương mặt của một ả Đồng trẻ tuổi nhợt nhạt ngái ngủ nhìn chúng tôi. “Trạm Trung Chuyển Thành Trì,” cô ta lè nhè nói, “tôi có thể kết nối…” Cô ta bỗng chớp mắt khi thấy hình ảnh chúng tôi hiện ra, đưa tay gạt cơn ngái ngủ, và không nói nên lời.


  “Ta muốn nói chuyện với Đại Thống Đốc,” tôi nói.


  “Và… tôi có thể biết ai đang… gọi… được không?”


  “Là Thần Chết chết tiệt của Sao Hỏa,” Sevro gầm gừ.


  “Vui lòng đợi trong giây lát.”


  Khuôn mặt ả Đồng được thay bằng kim tự tháp của Hiệp Hội. Như tôi đã đoán ra ngay, tiếng nhạc Vivaldi vang lên trong lúc chúng tôi đợi. Sevro gõ ngón tay lên chân và khẽ lẩm bẩm bản nhạc của cậu ấy. “Nếu tim mày đập như một cái trống, và chân mày hơi bị ướt, thì đó là vì Thần Chết đã đến để đòi lại món nợ nhỏ.”


   

  Vài phút sau, gương mặt nhợt nhạt của Chó Rừng xuất hiện trước chúng tôi. Hắn mặc áo khoác cổ cao màu trắng, tóc chải sang một bên. Hắn không nhìn đểu chúng tôi. Mà trái lại, trông hắn có vẻ hớn hở trong khi tiếp tục dùng bữa sáng của minh. “Thần Chết và Ares,” hắn nói bằng giọng trầm lè nhè, nhại vẻ nhã nhặn của chính hắn. Hắn lấy khăn chùi miệng. “Lần trước cậu bỏ đi nhanh quá làm tôi không kịp nói lời tạm biệt. Tôi phải thừa nhận rằng trông cậu rất sáng sủa đấy, Darrow. Victra đang ở cùng cậu chứ?”


  “Adrius,” tôi lạnh lùng nói. “Như mày hẳn đã biết, một vụ nổ đã diễn ra ở Công Ty Công Nghiệp Sun, và đối tác bí mật của mày, Kẻ Giảo Hoạt, đã biến mất. Tao biết vấn đề pháp lý là một mớ hỗn độn, và những bằng chứng còn sót lại phải sau nhiều giờ nữa, thậm chí là nhiều ngày mới được điều tra. Nên tao muốn gọi để làm sáng tỏ vụ việc. Bọn tao, Các Con Trai Của Ares, đã bắt cóc Kẻ Giảo Hoạt.”


  Hắn đặt thìa xuống để nhấp một ngụm cà phê từ chiếc cốc màu trắng.


  “Ra vậy. Để làm gì?”


  “Bọn tao sẽ giữ hắn làm con tin cho đến khi mày thả tất cả các tù binh chính trị đang bị giam giữ một cách bất hợp pháp trong nhà lao của mày và tất cả các Màu Hạ Cấp đang bị vây hãm ở những trại tập trung. Thêm vào đó, mày phải nhận trách nhiệm vì đã giết cha mày. Trước công luận.”


  “Đó là tất cả sao?” Chó Rừng hỏi, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, mặc dù tôi biết hắn đang tự hỏi làm sao tôi biết Kẻ Giảo Hoạt là đồng minh của hắn.


  “Đồng thời mày phải hôn cái mông đầy nhọt của tao,” Sevro nói.


  “Dễ thương làm sao.” Chó Rừng nhìn ra ngoài máy quay vào một kẻ nào đó. “Người của tôi cho biết lệnh cấm bay đã được ban hành mười phút sau cuộc tấn công ở Công Ty Công Nghiệp Sun và một chiếc phi thuyền đã chạy khỏi hiện trường, hiến mất vào Lòng Chảo. Tôi có thể mặc định rằng các cậu vẫn ở Phobos chứ?”


  Tôi ngập ngừng như thể bị bắt bài. “Nếu mày không nghe lệnh, mạng sống của Kẻ Giảo Hoạt coi như chấm hết.”


  “Đáng tiếc, tôi không thương thảo với những kẻ khủng bố. Đặc biệt là những kẻ có thể đang ghi âm cuộc trò chuyện của tôi để phát tán hòng đạt được những lợi ích chính trị.” Chó Rừng lại nhấp một ngụm cà phê. “Tôi đã lắng nghe lời đề nghị của cậu. Giờ hãy lắng nghe đề nghị của tôi. Bỏ chạy. Ngay lập tức. Khi cậu còn có thể. Nhưng hãy nhớ, bất kể cậu đi đâu, bất kể cậu trốn nơi nào, cậu cũng không thể bảo vệ bạn bè của mình. Tôi sẽ giết sạch bọn họ và lại nhốt cậu vào bóng tối cùng những cái đầu đã lìa khỏi cổ của họ để làm bạn. Không có đường thoát đâu, Darrow. Tôi hứa với cậu như vậy.”


  Hắn ngắt tín hiệu.


  “Cậu nghĩ hắn sẽ cử Các Kỵ Sĩ Xương đến trước quân đoàn chứ?” Sevro hỏi.


  “Hy vọng là vậy. Đi thôi.”



 

  Lòng Chảo là một thành phố của những cái lồng. Từng hàng từng hàng một chất lên nhau. Từng dãy những ngôi nhà kim loại gỉ sắt nối đuôi nhau chạy xa đến khuất tầm mắt trong môi trường không trọng lực ở chính giữa Phobos. Mỗi chiếc lồng là một cuộc sống thu nhỏ. Quần áo bay phần phật trên móc. Các bếp nướng di động kêu xì xèo với thức ăn của hàng trăm vùng miền khác nhau trên Sao Hỏa. Những bức tranh giấy bám trên các bức tường thép bằng vài mẩu băng dính, vẽ cảnh những hồ nước xa xăm, những ngọn núi, và những gia đình đang quây quần bên nhau. Mọi thứ ở đây đều buồn tẻ và xám xịt. Từ những chiếc lồng kim loại. Đến những bộ quần áo ủ rũ. Thậm chí cả những khuôn mặt mệt mỏi và kiệt quệ của các Cam và các Đỏ đang mắc kẹt ở nơi này, cách nhà cả nghìn cây số. sắc màu nhảy múa từ các thiết bị hiển thị dữ liệu và các Lưới Ảnh tỏa sáng khắp thành phố như những mảnh vỡ của giấc mơ rải trên đống phế thải kim loại méo mó. Những toán đàn ông và đàn bà ngồi ủ rũ trước thiết bị hiển thị nhỏ bé của mình, xem các chương trình tầm phào, và quên đi nơi họ đang sống thay vì nghĩ đến nơi họ ước được sống. Nhiều người trong số họ dán giấy hoặc treo những cái chăn để che đi phần tường của mình, hòng giành lấy chút riêng tư giả tạo trước hàng xóm. Nhưng mùi và tiếng động là thứ ta không thể trốn thoát. Tiếng huyên náo trầm đục không ngừng của những cánh cửa đóng mạnh. Tiếng ổ khóa kêu lách cách. Tiếng đàn ông cười nói và tiếng ho sặc sụa. Tiếng rền rĩ của các máy phát điện. Tiếng xì xầm và tiếng quát tháo bằng những thứ ngôn ngữ xa lạ khiến người ta sao nhãng khỏi những Màn Hình Nổi Công Cộng. Tất cả được khuấy đều và nấu chín để tạo nên thứ xúp đậm đặc của âm thanh và ánh sáng mờ ảo ở nơi này.


  Rollo đã từng sống ở cực Nam của thành phố. Giờ nó đã trở thành lãnh địa của Nghiệp Đoàn. Các Con Trai đã bị đuổi khỏi đây hơn hai tháng trước. Tôi bay dọc những sợi dây nhựa kết quanh các hẻm núi được tạo thành từ những chiếc lồng, ngang qua các công nhân cảng và những người làm việc trong các tòa tháp đang trèo về những ngôi nhà lồng cũi nhỏ bé của họ. Họ bất chợt quay đầu nhìn về phía tiếng khàn đục nhè nhẹ mà đôi Ủng Trọng Lực của tôi đang phát ra. Đó là tiếng động xa lạ đối với họ. Họ chỉ có thể nghe thấy chúng từ những Đoạn Băng Nổi hoặc các trải nghiệm thực tế ảo mà lũ Lục lấy giá cắt cổ năm mươi đồng một phút. Hầu hết trong số họ sẽ không bao giờ được thấy một Sẹo Vô Song bằng xương bằng thịt. Nói gì đến một Sẹo Vô Song mang đầy đủ chiến giáp. Tôi là một cảnh tượng kinh hoàng trong mắt họ.


  Đã bảy tiếng đồng hồ kể từ khi các phó quan và tôi tập trung tại phòng điều khiển của Các Con Trai Ares, và tôi đã nói với họ cùng Vũ Công, người đang ở Tinos, kế hoạch của mình. Sáu tiếng kể từ khi tôi được biết Kavax đã trốn khỏi buồng giam của chúng tôi - có người đã thả ông ta. Năm tiếng kể từ khi Victra đưa Kẻ Giảo Hoạt và Matteo trở về tòa tháp của họ, nơi Kẻ Giảo Hoạt dành phần còn lại của buổi tối huy động các tổ chức và đầu mối của ông ta trong Tổ Ong Xanh, chuẩn bị cho thời khắc này. Bốn tiếng kể từ khi Kẻ Giảo Hoạt hợp nhất đội vệ sĩ của ông ta với Các Con Trai Ares và trao cho họ quyền truy cập các kho vũ khí, đồng thời chúng tôi nhận được thông tin rằng hai chiếc tàu khu trục của Augustus đã đáp xuống từ các bến cảng trên quỹ đạo. Ba tiếng kể từ khi Ragnar và Rollo đem theo một nghìn Con Trai đến kho rác ở tầng 43C để chuẩn bị tàu nhỏ của họ. Hai tiếng kể từ khi những phi cơ cá nhân của Kẻ Giảo Hoạt được chuẩn bị để cất cánh. Một tiếng kể từ khi các tàu khu trục của Hiệp Hội triển khai bốn đợt luân chuyển binh lính lên bến cảng ở Trạm Không Gian Giữa Các Hố Thiên Thạch Skyresh và lớp sơn mới mang màu máu trên áo giáp của tôi đã khô và tôi mặc nó để ra chiến trận.


  Tất cả đã sẵn sàng.


  Giờ tôi đánh thức sự im lặng giữa trung tâm Lòng Chảo. Thanh Kiếm Lưỡi Mềm màu trắng như xương nằm trên tay tôi. Sevro bay bên cạnh, đội chiếc mũ đinh khổng lồ của Ares đầy tự hào. Cậu đã mang theo nó, nhưng phần còn lại của bộ giáp được mượn từ tay Kẻ Giảo Hoạt. Nó mang công nghệ vượt bậc, tốt hơn cả những bộ giáp mà chúng tôi đã mặc để đại diện cho Augustus. Holiday bay theo sau cậu cùng một trăm Con Trai Của Ares.


  Các Con Trai tỏ ra lóng ngóng khi đeo Ủng Trọng Lực. Một số người cầm Kiếm Lưỡi Mềm. Số khác đeo Găng Xung. Nhưng theo lệnh của tôi, không ai được đội mũ trong lúc bay. Tôi muốn các Màu Hạ Cấp chứng kiến cuộc tạo phản của chúng tôi, để họ cảm thấy bạo dạn hơn khi nhìn các Đỏ, các Cam và các Đá Nham Thạch mặc giáp của chủ nhân.


  Những khuôn mặt mờ ảo. Hàng trăm nghìn người giương mắt nhìn về mọi phía từ những ngôi nhà của họ. Nhợt nhạt và ngơ ngác, hầu hết dưới bốn mươi tuổi. Các Đỏ và Cam được đưa đến đây bằng những lời hứa ảo như Rollo, bỏ lại gia đình trên Sao Hỏa, như Rollo. Những dấu hiệu nhỏ của một cuộc sống bình thường bị thiếu vắng. Không trẻ con. Không thú nuôi.


  Những đám người chỉ về phía tôi. Tôi thấy tên mình trên môi họ. Ở đâu đó, nhân viên canh gác của Nghiệp Đoàn sẽ gọi cho chỉ huy của họ, truyền tin đến quân cảnh hoặc đến Cơ Quan Chống Khủng Bố rằng Thần Chết vẫn còn sống và đang ở Phobos. Chó Rừng sẽ đến cùng Các Kỵ Sĩ Xương và quân đoàn của hắn. Và ở đâu đó, gần hoặc xa, Aja sẽ biết kẻ sát hại em gái ả đang ở đâu.


  Tôi giăng mồi nhử những con quái vật. Như tôi đã nhử Chó Rừng.


  Khi lao xuống trung tâm thành phố, tôi thầm nói lời cầu nguyện, xin Eo ban cho tôi sức mạnh. Ở đó, Màn Hình Nổi đang chiếu chương trình hài kịch của Hiệp Hội trông như tượng thần sáng lấp lánh được vây quanh bởi những bụi mâm xôi bằng kim loại, dài một trăm mét, rộng năm mươi mét. Nó tắm cái vòng tròn những chiếc lồng xung quanh trong ánh sáng nê ông xanh xao. Những cái loa chốc chốc lại rộ lên tiếng cười. Ánh sáng màu xanh dương đùa trên áo giáp của tôi. Những ổ khóa kêu leng keng trong lúc mở ra, và những cái lồng được mở để người sống trong đó có thể buông thõng chân ngồi bên rìa nhà và ngắm tôi mà không cần nhìn qua song sắt của lồng cũi.


  Các Lục của Kẻ Giảo Hoạt hướng máy quay gắn trên mũ về phía tôi. Các Con Trai dàn trận xung quanh, mắt hằm hằm nhìn các Màu Hạ Cấp, vệ sĩ danh dự của tôi. Mái tóc đỏ của họ bồng bềnh như hàng trăm ngọn lửa giận dữ. Holiday và Ares hộ tống tôi từ hai phía. Lơ lửng trên trời ở độ cao hai trăm mét. Được những chiếc lồng vây quanh. Sự im lặng bao trùm khắp thành phố, chỉ còn tiếng cười từ chương trình hài kịch. Nó khúc khích vang lên từ những cái loa nghe bệnh hoạn và quái gở. Tôi gật đầu với các Lục của Kẻ Giảo Hoạt, và họ cắt ngang tiếng động, rồi ở đâu đó trong tòa tháp của ông ta, các đội tin tặc mà ông ta đã tập hợp cướp tín hiệu của tất cả các kênh trên vệ tinh và phát lệnh tới các trung tâm dữ liệu thứ cấp trên Trái Đất, Mặt Trăng, vành đai tiểu thiên thạch, Sao Thủy và các vệ tinh của Sao Mộc, để thông điệp của tôi cháy khắp màn đêm của vũ trụ, chiếm mạng liên kết với loài người. Kẻ Giảo Hoạt đang chứng minh lòng trung thành thông qua sự phát tán này, sử dụng mạng lưới mà ông ta đã giúp Chó Rừng xây dựng. Lần này không giống như cái chết của Eo, một đoạn băng mà ta phải truy tìm trong góc tối của Mạng Nổi. Đây là tiếng gầm vĩ đại vang khắp Hiệp Hội, được phát trên mười tỷ Màn Hình Nổi, đến mười tám tỷ người.


  Họ đã đưa cho chúng tôi các màn ảnh này như những sợi xích. Hôm nay, chúng tôi sẽ biến chúng thành những chiếc búa.


  Karnus au Bellona là kẻ tội đồ. Nhưng hắn đã đúng khi nói tất cả những gì chúng ta có trong cuộc đời này là tiếng gào thét trong cơn gió. Hắn đã gào tên của chính hắn, và tôi đã thấy sự nực cười trong hành động ấy. Nhưng trước khi bắt đầu cuộc chiến sẽ lấy đi mạng sống của tôi bằng cách này hay cách khác, tôi sẽ gào phần của mình. Và nó sẽ là một thứ vĩ đại hơn tên của chính tôi. Vĩ đại hơn tiếng gầm của lòng kiêu hãnh gia tộc. Nó là giấc mơ mà tôi đã mang theo và ấp ủ kể từ khi mười sáu tuổi.


  Eo xuất hiện bên dưới trong màn ảnh nổi, thay thế chương trình hài kịch.


  Một bóng ma khổng lồ của người con gái tôi từng biết. Gương mặt em im lặng, nhợt nhạt và giận dữ hơn trong những giấc mơ của tôi. Mái tóc em xơ xác và bê bết. Quần áo em tả tơi và rách rưới. Nhưng cặp mắt em cháy rực giữa những thứ xám xịt vây quanh, sáng như vết máu trên tấm lưng trầy trụa trong lúc ngước lên nhìn từ chiếc bàn tra tấn bằng kim loại. Miệng em dường như chẳng mở ra. Chỉ một kẽ hở mỏng tang giữa đôi môi, nhưng bài hát ứa ra từ em, giọng nhỏ nhẹ và yếu ớt như một giấc mơ mùa xuân.


 

  Con trai ta, con trai ta


  Hãy nhớ những xiềng xích


  Khi Hoàng Kim cai trị bằng dây cương sắt


  Chúng ta gào thét và gào thét


  Và vùng vẫy la hét


  Dành cho chúng ta, một Cửu Nguyên


  Của những giấc mơ tốt đẹp hơn


   

  Giọng hát của em rền vang khắp thành phố kim loại, hơn hẳn khi nó đã vang vọng ở thành phố xa xôi bằng đá bị lãng quên ấy. Ánh sáng tỏa ra từ em bập bùng trên những khuôn mặt nhợt nhạt đang ngắm nhìn từ những chiếc lồng của họ. Những Đỏ và Cam này không biết em khi em còn sống, nhưng họ nghe em khi em đã chết. Họ im lặng và buồn rầu khi em bị dẫn lên giá treo cổ. Tôi nghe thấy tiếng khóc vô vọng của mình. Thấy bản thân rũ rượi trên tay gã Xám, thấy mình lại trở về nơi ấy một lần nữa. Đất đóng quạnh trên đầu gối tôi khi thế giới sụp đổ bên dưới. Augustus nói chuyện với Pliny và Leto trong lúc sợi dây gai sờn cũ quấn quanh cổ Eo. Sự căm hờn tỏa ra từ khuôn mặt của đám đông. Khi ấy tôi đã không thể ngăn được cái chết của Eo, và lúc này vẫn không thể. Nó vẫn luôn diễn ra như thế. Vợ tôi rũ xuống. Tôi rùng mình khi nghe tiếng quần áo của em sột soạt. Tiếng kẽo kẹt của sợi dây gai. Và tôi nhìn xuống ảnh nổi, buộc mình phải ngắm thằng nhóc tôi loạng choạng tiến về phía trước để hai bàn tay gắn Phù Hiệu Đỏ nắm lấy đôi chân đang quẫy đạp của em. Tôi nhìn hắn hôn lên mắt cá và kéo mạnh hai chân em bằng tất cả sức lực. Bông hồng tú cầu của em rơi xuống, và tôi lên tiếng.


  “Tôi muốn sống trong hòa bình. Nhưng kẻ thù lại mang đến cho tôi chiến tranh. Tên tôi là Darrow của Lykos. Các bạn đã biết câu chuyện của tôi. Nhưng nó cũng là tiếng vọng câu chuyện của chính các bạn. Chúng đã đến nhà và giết chết vợ tôi, không phải vì đã cất tiếng hát, mà vì đã dám chất vấn sự cai trị của chúng. Vì dám có chính kiến. Trong nhiều thế kỷ, hàng triệu người bên dưới mặt đất của Sao Hỏa đã bị lừa dối từ lúc sinh ra cho đến lúc chết. Lời nói dối ấy đã bị vạch trần trước mắt họ. Giờ họ đã bước vào thế giới mà các bạn biết, và phải chịu nhiều khổ cực như các bạn phải chịu.


  “Con người sinh ra vốn tự do, nhưng từ bờ đại dương đến các thành phố núi lửa của Sao Thủy, từ thế giới băng của Sao Diêm Vương đến các hầm mỏ của Sao Hỏa, loài người đang phải sống trong xiềng xích. Những xiềng xích được kết thành từ nghĩa vụ, từ đói khát và nỗi sợ. Những xiềng xích được đóng xuống cổ chúng ta bởi giống loài do chính chúng ta vực lên. Một giống loài do chúng ta trao quyền. Không phải để thống trị, không phải để cai quản, mà để dẫn dắt chúng ta khỏi thế giới đã bị xé nát vì chiến tranh và lòng tham. Trái lại, chúng lại dẫn chúng ta vào bóng tối. Chúng đã sử dụng hệ thống cấp bậc và sự phồn vinh vì lợi ích của bản thân. Chúng trông chờ sự phục tùng của các bạn, tảng lờ những hy sinh, và tích trữ sự phồn vinh mà bàn tay các bạn tạo ra. Để bám lấy uy quyền của mình, chúng ngăn cấm chúng ta mơ ước, nói rằng một người chỉ có giá trị ngang bằng màu mắt, ngang bằng Phù Hiệu người ấy đeo lên.”


  Tôi tháo găng và nắm chặt bàn tay phải giơ lên trời như Eo đã làm trước khi chết. Nhưng không giống Eo, hai tay tôi không còn Phù Hiệu. Mickey đã tháo chúng khi tạo tác cho tôi ở Tinos. Tôi là người duy nhất trong hàng trăm năm sống mà không có chúng. Sự im lặng trong Thung Lũng nhường chỗ cho những tiếng thì thầm kinh ngạc.


  “Nhưng giờ đây tôi đứng trước các bạn như một người không bị trói buộc. Tôi đứng trước các bạn, các anh chị em, để khích lệ các bạn hãy gia nhập cùng tôi. Ném mình vào cỗ máy của nền công nghiệp. Hợp nhất dưới trướng Các Con Trai Của Ares. Giành lại thành phố và sự phồn vinh của các bạn. Dám mơ về những thế giới tốt đẹp hơn. Chế độ nô lệ không phải là hòa bình. Tự do mới là hòa bình. Và cho đến khi có được nó, nghĩa vụ của chúng ta là khơi mào chiến tranh. Đây không phải là giấy phép cho sự tàn bạo hay tội diệt chủng. Nếu có kẻ cưỡng hiếp, bạn giết hắn ngay tại trận. Nếu có kẻ tàn sát dân lành, dù sang hay nghèo, bạn giết hắn ngay tại trận. Đây là chiến tranh, nhưng bạn ở phía những người tốt và điều đó mang theo một gánh nặng. Chúng ta vùng dậy không phải vì căm phẫn, không phải để trả thù, mà vì chính nghĩa. Vì con cái của các bạn. Vì tương lai của chúng.


  “Giờ ta muốn nói với các Hoàng Kim, với những kẻ thống trị. Ta đã bước đi giữa hành lang của các ngươi, đã đánh đổ trường học của các ngươi, đã ăn giữa bàn tiệc của các ngươi, và đã phải chịu án tử hình của các ngươi. Các ngươi đã tìm cách giết ta. Nhưng không thể. Ta biết sức mạnh của các ngươi. Ta biết niềm kiêu hãnh của các ngươi. Và ta đã nhìn thấy các ngươi sẽ sụp đổ như thế nào. Suốt bảy trăm năm, các ngươi đã thống trị loài người, và đây là tất cả những gì các ngươi có thể mang đến cho chúng ta. Nó không đủ.”


  “Hôm nay, ta tuyên bố sự cai trị của các ngươi sẽ chấm hết. Những thành phố không thuộc về các ngươi. Những con tàu không thuộc về các ngươi. Những hành tinh không thuộc về các ngươi. Chúng được xây dựng dưới bàn tay bọn ta. Và chúng thuộc về bọn ta, niềm kỳ vọng chung của loài người. Giờ bọn ta sẽ lấy lại chúng. Không cần biết bóng tối mà các ngươi trải bày, không cần biết màn đêm mà các ngươi triệu hồi, bọn ta sẽ quyết liệt chống lại chúng. Bọn ta sẽ gầm thét và chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng, không chỉ ở các hầm mỏ của Sao Hỏa, mà cả bên bờ các đại dương của Sao Kim, trên những đụn cát của biển lưu huỳnh Io, dưới các thung lũng giá lạnh của Sao Diêm Vương. Bọn ta sẽ chiến đấu trong những tòa tháp của Ganymede, các khu dân cư của Mặt Trăng, và những đại dương gió bão gào thét của Europa. Nếu bọn ta thất bại, những người khác sẽ đứng lên thế chỗ, vì bọn ta là một cơn thủy triều. Và bọn ta đang trỗi dậy.”


  Rồi Sevro đấm mạnh vào ngực. Một lần, hai lần, theo nhịp. Hai trăm Con Trai Của Ares hòa theo. Những nắm đấm dội vào ngực họ. Nắm đấm của Những Kẻ Gào Rú.


  Trong mạng nhện thép kết từ những chiếc lồng, những người đàn ông và đàn bà đấm mạnh vào tường cho đến khi nghe như thể tiếng tim đập vang lên từ ruột của cái vệ tinh ma cà rồng này, qua Tổ Ong của các Lục, nơi họ đang ngồi uống cà phê và nghiên cứu các vấn đề của lực hấp dẫn dưới ánh đèn ấm áp trong các phân khu, qua các doanh trại Xám ở từng vùng ngoại ô, giữa các Bạc đang ngồi trên bàn giao dịch, các Hoàng Kim trong thế giới của những lâu đài và những chiếc du thuyền của chúng.


  Xuyên qua lớp mực đen đang ngăn cách những quả bong bóng nho nhỏ cuộc sống của chúng tôi trước khi đổ xuống các hành lang tù túng cô độc của Chó Rừng ở Attica, nơi hắn ngồi trên ngai vàng mùa đông của mình, vây quanh bởi một biển những cái đầu đang phủ phục. Ở đó, âm thanh chúng tôi tạo ra nổ lách cách trong tai hắn. Ở đó, hắn nghe thấy nhịp tim vợ tôi tiếp tục đập. Và hắn không thể ngăn cản khi nó dội xuống những hầm mỏ của Sao Hỏa, phơi bày trên màn hình trong lúc các Đỏ đập bàn và các giám quan Đồng nhìn trong nỗi sợ lớn dần khi những công dân mỏ căm phẫn ngước lên qua lớp kính cường lực đang giam hãm họ.


  Trái tim em đập điên loạn qua những lối đi dọc bờ biển bận bịu của các quần đảo trên Sao Kim khi thuyền buồm kiêu hãnh lả lướt trên bến cảng và túi mua sắm treo trên những đôi bàn tay sợ hãi và các Hoàng Kim quay sang nhìn tài xế, nhìn thợ làm vườn, nhìn những người vận hành các thành phố của họ. Nó đập qua những hành lang bừa bộn lợp mái tôn của các điền trang trồng đậu tương và lúa mì phủ kín Đồng Bằng Lớn của Trái Đất, nơi các Đỏ dùng máy móc để lao động dưới mặt trời khổng lồ nhằm nuôi sống những người họ sẽ không bao giờ gặp, ở những nơi họ sẽ không bao giờ đến. Nó đập quanh xương sống của đế chế, gầm thịnh nộ qua thành phố vệ tinh nhọn hoắt trên Mặt Trăng, ngang qua nơi ẩn náu bằng kính của Hội Chủ tít trên cao, để vươn xuống những đường dây diện ngoằn ngoèo và những giá treo quần áo đang phơi, xuống Thành Phố Bị Lãng Quên, nơi một cô gái Hồng nấu bữa sáng sau một đêm dài đầy những công việc không được cảm kích. Nơi đầu bếp Nâu tránh khỏi bếp lò để lắng nghe trong khi dầu mỡ bắn lên tạp dề, và một Xám nhìn từ cửa sổ con tàu tuần tra của hắn trong lúc một cô gái Tím đang đập vỡ cửa chính của Bưu Điện và thiết bị hiển thị dữ liệu đang gọi hắn về đồn để ứng phó tình trạng bạo động khẩn cấp.


  Và nó đập trong tôi, niềm hy vọng khủng khiếp này, khi tôi biết cái kết đã bắt đầu, và tôi cuối cùng cũng đã thức tỉnh.


  “Hãy phá bỏ xiềng xích,” tôi gầm vang.


  Và người của tôi đồng thanh.


  “Ragnar,” tôi nói vào bộ đàm. “Hành động.”


  Các Lục chuyển sang một hình ảnh khác trong lúc những nắm đấm dội lên thình thịch và những cái lồng kêu lách cách. Chúng tôi thấy hình ảnh từ xa của tòa tháp quân đội Hiệp Hội trên Phobos. Một người khổng lồ dưới dáng vẻ một tòa tháp với những bến tàu và các hành lang chứa vũ khí. Đắc lực và xấu xí như một con cua. Từ nơi đó, Chó Rừng duy trì sự thống trị của hắn lên vệ tinh. Từ nơi đó, các Xám và các Đá Nham Thạch sẽ mặc giáp dưới ánh đèn mờ, vội vã chạy qua các hanh lang kim loại theo từng hàng sát nhau, nhét đạn vào đai lưng, và hôn lên bức hình của những người thân yêu để xuống Thung Lũng và khiến nhịp tim này ngừng đập. Nhưng chúng sẽ không bao giờ đến được đây.


  Vì, khi các bàn tay đang đấm mỗi lúc một mạnh lên những chiếc lồng, đèn của ngọn tháp quân sự ấy tắt ngúm. Tất cả nguồn điện đã bị tắt bởi bàn tay Rollo và người của anh ta, nhờ thẻ truy cập do Kẻ Giảo Hoạt cấp.


  Chúng tôi có thể đánh bom tòa nhà, nhưng tôi muốn một chiến thắng của sự táo bạo, của thành tựu, không phải phá hoại. Chúng tôi cần các anh hùng. Không cần một thành phố tro bụi nào nữa.


  Và vì vậy, một tiểu đội mười hai chiếc tàu sửa chữa tiến vào tầm nhìn. Nhũng phi thuyền xấu xí, phẳng lì được thiết kế để luân chuyển các Đỏ và Cam như Rollo đến nơi làm việc trên các tòa tháp. Những con cá đuối gồ ghề bị hà biển che phủ. Nhưng đang bám lấy chúng không phải là nhũng con hà biển. Một máy quay khác quay cận cảnh, và chúng tôi có thể nhìn thấy mỗi chiếc tàu đang được hàng trăm người phủ kín. Các Đỏ và Cam trong những bộ đồ phi hành gia tròn mập, gần nửa quân số Các Con Trai Ares của Phobos. Những đôi ủng bám trên boong, đai lưng được gài vào khóa an toàn bên ngoài con tàu. Họ mang theo dụng cụ hàn, và những món vũ khí của Kẻ Giảo Hoạt được gắn lên chân bằng băng dính từ.


  Ở giữa họ, cao hơn những người còn lại sáu mươi phân, là chỉ huy của họ, Ragnar Volarus, trong bộ giáp mới sơn màu xương trắng, Lưỡi Hái màu đỏ sơn trên ngực và sau lưng.


  Khi những con tàu đến gần tòa tháp quân sự của Hiệp Hội, chúng tách nhau ra bay theo chiều dài của tòa tháp. Các Con Trai bắn móc từ để buộc nhũng con tàu lên mặt thép. Rồi họ lao tới với sự nhịp nhàng đã qua tập dượt, dọc theo nhũng sợi dây, với một tốc độ kinh ngạc khi các động cơ nhỏ trên móc an toàn kéo từng người một về phía tòa nhà. Như thể đang theo dõi các Đỏ trong hầm mỏ. Uyển chuyển và nhanh nhẹn ngay cả trong những bộ đồ phi hành gia thô kệch.


  Hơn một nghìn thợ hàn đổ vào tòa tháp khổng lồ như cách chúng tôi đã lẻn vào tòa tháp của Kẻ Giảo Hoạt, nhưng họ không giở trò lén lút và họ khéo léo trong môi trường không trọng lực hơn chúng tôi. Những đôi ủng từ bám lấy xà kim loại, họ lướt dọc tòa tháp, nung chảy các đài quan sát và tiến vào với vẻ kiêu hãnh cùng cực. Hàng chục người bị nát thành nhiều mảnh khi các Xám ở bên trong bắn súng máy qua lớp kính, nhưng họ bắn trả và ùa vào trong. Một chiếc phi cơ Cánh Gãy bay qua tòa nhà và nã đạn vào hai con tàu. Người biến thành sương.


  Một Con Trai bắn tên lửa vào phi cơ Cánh Gãy. Lửa bùng lên rồi biến mất, và chiếc phi cơ gãy làm đôi trong ngọn lửa tím.


  Máy quay dõi theo Ragnar trong lúc anh ta đục thủng một cửa sổ, tiến vào hành lang và chạy hết tốc lực về phía ba Kỵ Binh Hoàng Kim, tôi nhận ra một trong số chúng, là anh họ của Priam, người mà Sevro đã giết trong Nghi Lễ Vượt Qua và có bà mẹ sở hữu Phobos. Ragnar bay qua tên Kỵ Binh trẻ mà không dừng lại, xoay cả hai thanh Kiếm Lưỡi Mềm như vung cây kéo và khơi dậy những tiếng hò reo chiến trận từ người của anh ta, theo sau là đám thợ hàn và các công nhân được vũ trang hạng nặng. Tôi đã nói với anh ta rằng tôi muốn có tòa tháp. Nhưng tôi không nói phải chiếm bằng cách nào. Ragnar bỏ đi cùng Rollo, một tay quàng lấy anh ta.


  Giờ đây các thế giới đang theo dõi một nô lệ biến thành người hùng.


  “Vệ tinh này thuộc về các ngươi,” Sevro nói, gầm lên với thành phố chuồng cũi đang dậy sóng. “Vùng lên chiếm lấy nó! Vùng lên, đàn ông của Sao Hỏa. Vùng lên, phụ nữ của Sao Hỏa. Lũ khốn chết tiệt các ngươi! Vùng lên!” Người người ùa ra khỏi nhà. Đi ủng và mặc áo khoác. Chen lấn về phía chúng tôi, để rồi hàng nghìn người bịt kín các đại lộ trên không, bò bên ngoài những cái lồng của họ.


  Con thủy triều đã trỗi dậy. Và tôi cảm thấy một nỗi sợ kinh hoàng khi tự hỏi chính xác thì nó sẽ cuốn đi những gì.


  “Cưỡng hiếp và giết hại những người vô tội là bị xử tử. Đây là chiến tranh, nhưng các ngươi ở phe tốt. Nhớ lấy điều đó, lũ đầu đất nhỏ thó! Bảo vệ anh em của các ngươi! Bảo vệ chị em của các ngươi! Tất cả cư dân của các phân khu từ 1a đến 4c, các ngươi phải chiếm kho vũ khí ở tầng 14. Cư dân ở phân khu từ 5c đến 3f phải chiếm trung tâm lọc nước…”


  Sevro nắm quyền chỉ huy trận chiến, Những Kẻ Gào Rú và Các Con Trai tản ra để điều hành đám đông. Đó không phải một đội quân, mà là một cỗ xe đập thành. Nhiều người sẽ chết. Và khi họ chết, nhiều người khác sẽ thay thế. Đây chỉ là một trong các thành phố của Phobos. Các Con Trai sẽ cung cấp vũ khí cho họ, nhưng còn lâu mới đủ. Vũ khí của họ chính là máu là thịt. Sevro sẽ lãnh đạo họ, sử dụng họ, Victra sẽ hướng dẫn họ từ các tòa tháp của Kẻ Giảo Hoạt, và vệ tinh này sẽ sụp đổ dưới tay quân phiến loạn.


  Nhưng tôi sẽ không ở đây để chứng kiến.
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    Ở ĐÂY CÓ SƯ TỬ

  


  Phobos đang náo động. Các vụ nổ rung chuyển vệ tinh trong lúc Holiday và tôi chạy qua hành lang. Các Hoàng Kim và Bạc sơ tán khỏi Trâm Đỉnh trên những con tàu sang trọng hào nhoáng trong khi ở bên dưới hàng cây số, Gò Đống đông đúc những nhóm Màu Hạ Cấp được trang bị máy hàn, máy cắt, ống, những khẩu súng chợ đen và súng trường đời cũ. Đám đông làm quá tải hệ thống xe điện và các tuyến đường nối tới Khu Trung Cấp và Trâm Đỉnh trong lúc quân đội của Hiệp Hội, đang bị cuốn vào cuộc tấn công các trụ sở của chúng, tập trung lực lượng vội vã chạy đến để ngăn chặn đoàn người đang ùa tới. Quân Đoàn có lợi thế về sự huấn luyện và tổ chức. Chúng tôi có số đông và sự bất ngờ.


  Chưa kể cơn thịnh nộ.


  Không cần biết lũ Xám lập nên bao nhiêu điểm phong tỏa, phá hủy bao nhiêu tàu điện, các Màu Hạ Cấp vẫn sẽ luồn qua khe hở vì họ đã làm ra nơi này, vì họ có các đồng minh Màu Trung Cấp, nhờ công của Kẻ Giảo Hoạt. Họ mở các đường hầm giao thông bị bỏ hoang, cướp tàu vận chuyển hàng hóa trong khu công nghiệp, lấp đầy chúng bằng con người, và hướng về các khoang chứa tàu bay sang trọng ở Trâm Đỉnh, hoặc thậm chí là về phía Trạm Không Gian Giữa Các Hố Thiên Thạch Skyresh, nơi những kẻ sơ tán đang đổ xô lên những chiếc tàu khách và các du thuyền.


  Tôi hờ hững kết nối với hệ thống an ninh của Kẻ Giảo Hoạt, theo dõi các Màu Cấp Cao chen chúc nhau như những con gia súc chạy tán loạn. Mang theo hành lý và những đồ quý báu cùng trẻ con. Những chiếc phi cơ Cánh Gãy của Sao Hỏa và các máy bay chiến đấu tốc độ cao phóng qua những tòa tháp, bắn hạ những con tàu của Quân Khởi Nghĩa đang bay lên từ Thung Lũng về phía Trâm Đỉnh. Mảnh vỡ từ một chiếc tàu bị phá hủy của Màu Hạ Cấp rơi qua mái vòm bằng kính và thép của Trạm Skyresh, giết chết dân lành, và đập tan bất cứ ảo tưởng nào tôi từng có, rằng cuộc chiến này sẽ trong sạch.


  Tránh khỏi đám đông Màu Hạ Cấp, Holiday và tôi đến khoang chứa tàu bay không người ở ga ra hàng hóa cũ, vốn trước thời Augustus chưa từng được sử dụng. Ở đây thật yên lặng. Bị bỏ hoang. Lối đi bộ cũ bị hàn chặt. Những tấm biển cảnh báo bức xạ ngăn công nhân vệ sinh tới gần. Nhưng cánh cửa mở ra đón chúng tôi trong tiếng rên trầm đục khi máy quét võng mạc hiện đại được gắn trên lớp kim loại xác nhận đồng tử của tôi, hệt như Kẻ Giảo Hoạt đã nói.


  Nhà ga khổng lồ có hình chữ nhật phủ đầy bụi và mạng nhện. Ở chính giữa nhà ga là một chiếc du thuyền hạng sang dài bảy mươi mét màu bạc mang hình một con chim én đang bay. Nó là mô hình được chế tạo riêng từ Xưởng Tàu Vệ Nữ, phô trương, mau lẹ và hoàn hảo cho một kẻ tị nạn giàu có dâm loạn. Kẻ Giảo Hoạt đã lấy nó ra khỏi hạm đội của ông ta để giúp chúng tôi hòa mình vào đám người thượng lưu đang chạy trốn. Ván chở hàng phía sau của nó đang hạ xuống, và bên trong con chim ấy chất đầy những chiếc thùng màu đen gắn nhãn gót chân có cánh của Công Ty Công Nghiệp Sun. Bên trong là số vũ khí và dụng cụ công nghệ cao có giá vài tỷ đồng.


  Holiday huýt sáo. “Giàu có mới sướng làm sao. Chỉ nhiên liệu cũng đã bằng lương cả năm của tôi. Thậm chí là gấp đôi.”


  Chúng tôi đi qua nhà ga để gặp phi công của Kẻ Giảo Hoạt. Một cô gái Lam trẻ trung, gọn gàng, đang đứng đợi dưới chân thang. Cô ta không có lông mày và trọc lóc. Những đường kẻ màu lam uốn lượn tỏa sáng bên dưới da, nơi những mắt xích tiếp hợp kết nối cô ta với con tàu. Cô ta giật mình, mắt trợn tròn. Rõ ràng cô ta đã không biết mình sẽ phải chở ai, cho đến lúc này. “Thưa ngài, tôi là trung úy Virga. Tôi sẽ là phi công của ngài. Và tôi phải nói rằng, rất vinh hạnh khi được bay cùng ngài.”


  Phi thuyền có ba tầng, tầng trên và tầng đáy dành cho Hoàng Kim sử dụng. Tầng giữa dành cho các đầu bếp, gia nô và phi hành đoàn. Có bốn phòng ngủ, một phòng xông hơi, những chiếc ghế da màu kem với các thỏi sô cô la nhỏ thanh nhã và những chiếc khăn ăn đặt trên tay ghế trong khoang hành khách nằm xa khỏi buồng lái. Tôi bỏ túi một thỏi. Rồi thêm một vài thỏi khác.


  Trong lúc Holiday và Virga chuẩn bị con tàu, tôi cởi Giáp Xung trong khoang hành khách và dỡ đồ dùng mùa đông ra từ một trong những chiếc hộp. Tôi mặc đồ bó bằng vải dệt nano gần giống Vảy Bọ Hung. Nhưng thay vì màu đen, nó có sọc trắng và trơn láng, chỉ có những mảng dệt ở khuỷu tay, găng tay, mông và đầu gối. Nó được may để thích ứng với nhiệt độ ở địa cực và dưới nước. Nó cũng nhẹ hơn Giáp Xung của chúng tôi chừng năm mươi cân, miễn nhiễm với các thiết bị kháng số, cộng thêm điểm lợi là không cần pin. Dù thích sử dụng công nghệ đáng giá bốn trăm triệu đồng để khiến tôi trở thành một cỗ xe tăng biết bay, đôi khi quần áo ấm vẫn có giá trị hơn hẳn. Và tôi sẽ luôn có Giáp Xung nếu cần thiết.


  Trong lúc cài dây ủng, tôi ngạc nhiên nhận thấy sự im lặng ở khoang chứa hàng và khoang chứa tàu bay. Đồng hồ bấm giờ trong thiết bị hiển thị dữ liệu của tôi cho biết vẫn còn mười lăm phút, nên tôi ngồi bên mép cầu thang, chân buông thõng, để đợi Ragnar. Tôi lấy sô cô la ra từ trong túi và chậm rãi bóc vỏ. Tôi cắn nửa miếng, để sô cô la trên lưỡi, đợi cho nó tan chảy như tôi vẫn thường làm. Rồi cũng như mọi lần, tôi mất kiên nhẫn và nhai nó trước khi nửa còn lại kịp tan chảy. Eo có thể để dành kẹo suốt nhiều ngày, khi chúng tôi may mắn kiếm được chúng.


  Tôi đặt thiết bị hiển thị dữ liệu xuống đất và theo dõi máy quay gắn trong mũ để quan sát các bạn đang tiến hành cuộc chiến của tôi ở Phobos. Sự huyên náo của họ rúng động phát ra từ loa thiết bị hiển thị dữ liệu, âm vang trong căn phòng kim loại rộng lớn. Sevro đang hăng hái xuyên qua đường thông gió trung tâm cùng một trăm Con Trai. Tôi cảm thấy có lỗi khi ngồi đây theo dõi, nhưng mỗi người chúng tôi có phần việc riêng để thực hiện.


  Cánh cửa mà chúng tôi đã bước vào mở ra trong tiếng rền rĩ và Ragnar cùng hai Kẻ Gào Rú Đá Nham Thạch bước vào. Vừa tham gia chiến trận nên bộ giáp màu trắng của Ragnar lồi lõm và vấy bẩn. “Anh đã nhẹ tay với những thằng ngốc ấy hay sao, người anh em?” tôi nói vọng xuống từ cầu thang với thứ Ngôn Ngữ Thượng Lưu đặc sệt. Để đáp trả, anh ta ném cho tôi ghế ngà: chiếc quyền trượng bằng vàng xoắn hai đầu tượng trưng cho quyền lực được trao cho các chỉ huy cấp cao trong quân đội. Gắn trên đầu là nữ thần báo tử đang gào thét và lấm lem trong sắc đỏ.


  “Tòa tháp đã thất thủ,” Ragnar nói. “Rollo và Các Con Trai đã kết thúc phần việc của tôi. Đây là những vệt máu của Phó Thống Đốc Priscilla au Caan.”


  “Làm tốt lắm, anh bạn,” tôi nói, cầm quyền trượng trên tay. Nó được khắc các chiến công của gia tộc Caan, những người đã sở hữu hai vệ tinh của Sao Hỏa và từng theo chân Nhà Bellona tham chiến. Giữa các chiến binh vĩ đại và các chính khách là một chàng trai trẻ mà tôi nhận ra đang đứng bên cạnh một con ngựa.


  “Có chuyện gì sao?” Ragnar hỏi.


  “Không có gì,” tôi đáp. “Chỉ là tôi biết con trai của bà ta. Priam. Cậu ấy có vẻ tử tế.”


  “Chỉ tử tế thôi chưa đủ,” Ragnar nói vẻ buồn rầu. “Không đủ với thế giới của họ.”


  Gằn một tiếng, tôi dùng đầu gối bẻ chiếc ghế ngà và ném trả nó cho anh ta để thể hiện sự đồng tình. “Đưa nó cho em gái của anh. Đến giờ lên đường rồi.”


  Anh ta cau mày, ngoái đầu nhìn khoang chứa tàu bay và kiểm tra thiết bị hiển thị dữ liệu của mình rồi đi qua tôi để vào khoang hàng hóa. Tôi tìm cách chùi vết máu từ chiếc quyền trượng dây vào chân bộ vét màu trắng. Nó chỉ càng lan ra trên lớp vải trơn, để lại một vệt đỏ trên đùi tôi. Tôi đóng cửa thang ở sau lưng. Bên trong, tôi giúp Ragnar cởi Giáp Xung và để anh ta mặc quần áo mùa đông trong lúc tôi nhập hội cùng Holiday và Virga khi họ chuẩn bị cất cánh.


  “Hãy nhớ, chúng ta là những kẻ tị nạn. Nhắm đến đoàn hộ vệ đông đảo nhất đang bay khỏi đây và bám lấy họ.” Virga gật đầu. Đây là một khoang chứa tàu bay cũ kỹ nên không có Trường Chắn Xung. Tất cả những gì ngán cách chúng tôi với vũ trụ là cánh cửa bằng thép cao năm tầng. Nó rung lên trong lúc các động cơ bắt đầu kéo nó vào trần và sàn tàu. “Dừng lại!” tôi nói. Virga nhìn thấy thứ thu hút sự chú ý của tôi chỉ một giây sau khi tôi nhận thấy và bàn tay cô ta lướt nhanh trên bảng điều khiển, dừng cửa lại trước khi chúng tách ra để khoang chứa tàu bay hòa vào vũ trụ.


  “Quỷ tha ma bắt,” Holiday nói, nhìn ra ngoài buồng lái tới bóng người nhỏ đang chắn lối con tàu của chúng tôi vào vũ trụ. “Là sư tử.”


  


  Ngựa Hoang đứng trước con tàu được đèn pha của chúng tôi chiếu sáng. Mái tóc cô trắng xóa trong ánh sáng chói lòa. Cô chớp mắt khi Holiday tắt đèn pha từ buồng lái và tôi lại gần cô trong ánh sáng mờ của khoang chứa tàu bay. Cặp mắt long lanh của cô nhìn tôi mổ xẻ trong lúc tôi bước đi. Chúng chuyển từ hai bàn tay không gắn Phù Hiệu tới vết sẹo mà tôi giữ lại trên mặt. Cô nhìn thấy điều gì?


  Có phải cô thấy sự quyết tâm của tôi? Nỗi sợ của tôi?


  Còn tôi nhìn thấy rất nhiều ở cô. Người con gái mà tôi từng yêu trong làn tuyết đã biến mất, thay bằng người phụ nữ trong mười lăm tháng qua. Một thủ lĩnh gầy gò, dữ dội, với sức mạnh kiên trì bao la và trí tuệ đáng gờm. Cặp mắt lanh lọi thâm quầng bởi mệt mỏi, mắc kẹt trên khuôn mặt nhợt nhạt từ những tháng ngày ròng rã ở những nơi không có ánh mặt trời và những hành lang kim loại. Con người cô ngụ cả sau đôi mắt. Cô có khí chất của cha, gương mặt của mẹ, trí tuệ siêu việt và tầm nhìn sâu rộng có thể chắp cánh cho ta hoặc đè bẹp ta.


  Bên hông cô là chiếc Áo Choàng Ma gắn thiết bị làm lạnh.


  Cô đã quan sát chúng tôi kể từ lúc chúng tôi đặt chân đến nơi này.


  Cô đã vào khoang chứa này bằng cách nào?


  “Chào, Thần Chết,” cô nói vẻ vui đùa khi tôi dừng lại.


  “Chào, Ngựa Hoang.” Tôi quan sát phần còn lại của khoang chứa tàu bay. “Làm thế nào cô tìm được tôi?”


  Cô cau mày đầy bối rối. “Tôi tưởng anh muốn tôi đến. Ragnar nói với Kavax tôi có thể tìm anh ở đâu…” cô ngưng bặt. “Ồ. Anh đã không biết.”


  “Không.” Tôi ngoái đầu nhìn cửa kính của buồng lái, chắc hẳn Ragnar đang quan sát tôi từ đó. Anh ta đã vượt quá bổn phận của mình. Trong lúc tôi chuẩn bị cho cuộc chiến, anh ta đã hành động sau lưng tôi và gây nguy hiểm cho nhiệm vụ của tôi. Giờ tôi đã biết chính xác những gì Sevro cảm thấy.


  “Anh đã ở đâu?” cô hỏi tôi.


  “Ở cùng anh trai của cô.”


  “Vậy thì cuộc xử tử giả mạo đã được dàn dựng để chúng tôi ngừng tìm kiếm.”


  Còn quá nhiều điều để nói, quá nhiều những câu hỏi và những lời buộc tội lơ lửng giữa chúng tôi. Nhưng tôi đã không muốn gặp cô vì tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, phải nói gì, phải hỏi gì. “Tôi không có thời gian để tán gẫu, Ngựa Hoang. Tôi biết cô đã đến Phobos để đầu hàng Hội Chủ. Tại sao cô còn ở đây nói chuyện với tôi?”


  “Đừng lên giọng kẻ cả với tôi,” cô nói gay gắt. “Lúc đó tôi không đầu hàng. Tôi muốn đình chiến. Anh không phải là kẻ duy nhất có người cần bảo vệ. Cha tôi đã cai trị Sao Hỏa trong nhiều thập kỷ. Người dân ở đó có ý nghĩa với tôi chẳng khác gì với anh.”


  “Cô đã bỏ Sao Hỏa cho anh trai cô mặc sức hoành hành,” tôi nói.


  “Tôi đã rời khỏi Sao Hỏa để cứu nó,” cô chỉnh lời. “Anh biết mọi chuyện đều cần sự thỏa hiệp. Và anh biết anh giận tôi không phải vì đã bỏ rơi Sao Hỏa.”


  “Tôi cần cô tránh sang một bên, Ngựa Hoang. Đây không phải là chuyện về chúng ta. Và tôi không có thời gian để tranh cãi. Tôi phải lên đường. Hoặc cô tránh ra, hoặc chúng tôi sẽ mở cửa và bay qua cô.”


  “Bay qua tôi?” cô phá lên cười. “Anh biết tôi không cần phải đến một mình. Tôi có thể đến cùng các vệ sĩ. Tôi có thể mai phục các anh. Hoặc báo với Hội Chủ để cứu rỗi hòa bình mà anh đã hủy hoại. Nhưng tôi đã không làm vậy. Anh có thể dừng lại một giây để nghĩ tại sao không?” Cô tiến một bước về phía trước. “Anh đã nói với tôi lúc ở đường hầm rằng anh muốn một thế giới tốt đẹp hơn. Anh không thể thấy tôi đã lắng nghe sao? Rằng tôi đã gia nhập cùng Các Lãnh Chúa Vệ Tinh vì tôi tin ở một thứ tốt đẹp hơn?”


  “Nhưng cô vẫn đầu hàng.”


  “Vì tôi không thể nhìn triều đại của nỗi kinh hoàng dưới bàn tay anh trai tôi tiếp tục tiếp diễn. Tôi muốn có hòa bình.”


  “Đây không phải thời điểm của hòa bình,” tôi nói.


  “Quỷ tha ma bắt, anh thật cứng đầu. Tôi biết điều đó. Anh nghĩ tại sao tôi lại ở đây? Anh nghĩ tại sao tôi lại hợp tác với Orion và giữ binh lính của anh ở nguyên vị trí?”


  Tôi quan sát cô. “Tôi thực tình không biết.”


  “Tôi đến đây vì muốn tin ở anh, Darrow. Tôi muốn tin vào những gì anh đã nói ở đường hầm. Tôi đã chạy khỏi anh vì không muốn chấp nhận rằng câu trả lời duy nhất là bạo lực. Nhưng thế giới mà chúng ta sống đã mưu đồ cướp đi tất cả những gì tôi yêu quý. Mẹ tôi, cha tôi, các anh của tôi. Tôi sẽ không để nó cướp đi những người bạn mà tôi còn lại. Tôi sẽ không để nó cướp anh đi.”


  “Cô muốn nói gì?” tôi hỏi.


  “Tôi muốn nói tôi sẽ không để anh lọt khỏi tầm mắt. Tôi sẽ đi cùng anh.”


  Đến lượt tôi phá lên cười. “Cô thậm chí không biết tôi đang đi đâu.”


  Anh đang mặc Da Hải Cẩu. Ragnar đi cùng. Anh công khai tuyên bố khởi nghĩa. Giờ anh lại bỏ đi giữa trận chiến lớn nhất mà Khởi Nghĩa từng chứng kiến. Thật tình, Darrow. Không cần phải là thiên tài cũng kết luận được rằng anh đang sử dụng con tàu này nhằm giả làm một Hoàng Kim tị nạn, trốn khỏi đây và đến Tháp Valkyrie để cầu khẩn mẹ của Ragnar cung cấp một đội quân.”


  Quỷ tha ma bắt. Tồi gắng không để lộ vẻ kinh ngạc.


  Đây là lý do tôi không muốn để Ngựa Hoang nhúng tay vào. Mời cô gia nhập trò choi là cộng thêm một yếu tố tôi không thể kiểm soát. Cô có thể hủy diệt phát súng đầu của tôi chỉ bằng một cú điện cho anh trai cô, cho Hội Chủ, nói với họ nơi tôi đang đến. Mọi thứ phụ thuộc vào kế dương Đông kích Tây này, vào việc khiến cho kẻ thù nghĩ rằng tôi đang ở Phobos. Cô biết tôi đang nghĩ gì. Tôi không thể để cô rời khỏi khoang chứa tàu bay này.


  “Nhà Telemanus cũng biết,” cô nói, đọc được suy nghĩ của tôi. “Nhưng tôi mệt mỏi vì phải có các kế hoạch dự phòng chống lại anh rồi. Mệt mỏi vì những trò chơi. Anh và tôi người này đã đẩy người kia đi vì niềm tin bị phá vỡ. Anh không mệt mỏi vì điều đó sao? Vì những bí mật giữa hai ta? Vì sự ăn năn?”


  “Cô biết tôi mệt mỏi. Tôi đã phơi bày những bí mật của mình trong đường hầm ở Lykos.”


  “Vậy thì hãy để đây trở thành cơ hội thứ hai của chúng ta. Vì anh. Vì tôi. Vì người của cả hai ta. Tôi muốn những gì anh muốn. Đã bao giờ chúng ta thua cuộc khi bắt tay nhau? Chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một thứ gì đó, Darrow.”


  “Cô đang đề nghị một khối liên minh…” tôi nói khẽ.


  “Phải.” Mắt cô rực lửa. “Những kẻ hùng mạnh nhất của Nhà Augustus, Telemanus và Arcos liên minh cùng Quân Khởi Nghĩa. Cùng Thần Chết. Cùng Orion và tất cả các con tàu của cô ta. Hiệp Hội sẽ lụn bại.”


  “Hàng triệu người sẽ chết trong cuộc chiến ấy,” tôi nói. “Cô biết điều đó. Các Sẹo Vô Song sẽ chiến đấu cho đến khi Hoàng Kim cuối cùng ngã xuống. Cô có thể chấp nhận chuyện đó sao? Cô có thể đứng nhìn điều ấy xảy ra?”


  “Để xây dựng, chúng ta phải phá hủy,” cô nói. “Tôi đã lắng nghe.”


  Nhưng tôi vẫn lắc đầu. Có quá nhiều thứ chắn giữa chúng tôi, giữa người của chúng tôi. Đó sẽ là một chiến thắng mà người cầm trịch là cô. “Làm sao tôi có thể bảo người của mình tin tưởng một đội quân Hoàng Kim? Làm sao tôi có thể tin cô?”


  “Anh không thể. Đó là lý do vì sao tôi sẽ đi cùng anh. Để chứng minh rằng tôi tin ở giấc mơ của vợ anh. Nhưng đổi lại anh phải chứng minh một điều với tôi. Rằng anh xứng đáng với niềm tin của tôi. Tôi biết anh có thể phá hủy. Tôi cần phải biết anh cũng có thể xây dựng. Tôi cần phải biết anh sẽ kiến tạo thứ gì, rằng những giọt máu chúng tôi nhỏ xuống là xứng đáng. Hãy chứng minh điều đó, và anh sẽ có sức mạnh của tôi. Nếu thất bại, anh và tôi ai đi đường nấy.” Cô nghiêng đầu nhìn tôi. “Vậy anh sẽ nói gì đây, Chim Lặn? Anh có muốn thử một lần nữa không?”
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    DI CƯ

  


  Tôi giúp Ngựa Hoang cởi Giáp Xung trong khoang chở hàng. “Quần áo mùa đông ở đây.” Tôi chỉ vào một chiếc hộp lớn bằng nhựa, “ủng trong đó.”


  “Kẻ Giảo Hoạt đã cho anh chìa khóa kho vũ khí của hắn ư?” cô hỏi, mắt nhìn gót chân có cánh trên những chiếc hộp. “Hắn đã phải trả giá bằng bao nhiêu ngón tay?”


  “Không ngón nào cả,” tôi nói. “Ông ta là một Con Trai Của Ares?”


  “Gì cơ?”


  Tôi cười toét miệng. Cảm thấy dễ chịu khi biết thế giới không phải là một cuốn sách mở đối với cô. Động cơ rền rĩ và con tàu chuyển mình bên dưới chúng tôi. “Mặc quần áo đi rồi gia nhập cùng chúng tôi ở cabin.” Tôi bỏ cô lại để thay đồ trong riêng tư. Tôi đã cộc cằn hơn ý muốn. Nhưng tôi cảm thấy thật kỳ quái khi mỉm cười trước sự hiện diện của cô. Tôi gặp Ragnar đang ngả lưng xuống ghế trong khoang hành khách và ăn sô cô la, đôi ủng màu trắng gác trên tay ghế kế bên. “Không có ý xúc phạm, nhưng ngài đang làm cái quái gì vậy?” Holiday hỏi tôi. Cô khoanh tay đứng giữa buồng lái và khoang hành khách. “Thưa ngài.”


  “Đang mạo hiểm,” tôi nói. “Tôi biết điều này nghe có vẻ kỳ quặc đối với cô, Holiday. Nhưng tôi lại bắt tay với cô ấy.”


  “Cô ta là định nghĩa của giới tinh hoa. Tệ hơn cả Victra. Cha của cô ta…”


  “Đã giết vợ tôi,” tôi nói. “Nên nếu tôi có thể chịu được điều đó, cô cũng có thể.” Holiday huýt sáo rồi trở lại cabin, bất mãn với đồng minh mới của chúng tôi.


  “Vậy là Ngựa Hoang đã gia nhập cùng chúng ta,” Ragnar nói.


  “Cô ấy đang thay đồ,” tôi đáp. “Anh không có quyền thả Kavax. Càng không có quyền nói cho ông ta biết chúng ta sẽ ở đâu. Nếu họ phản bội chúng ta thì sao, Ragnar? Nếu họ đánh úp chúng ta thì sao? Anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy quê nhà một lần nữa. Nếu bọn họ biết chúng ta ở đó, họ sẽ không bao giờ để người của anh rời khỏi mặt đất. Họ sẽ giết tất cả. Anh có nghĩ đến điều đó không?”


  Anh ta ăn một miếng sô cô la khác. “Kẻ nọ nghĩ mình có thể bay, nhưng lại sợ giậm nhảy. Người bạn tồi sẽ đẩy anh ta từ phía sau.” Anh ta ngước lên nhìn tôi. “Người bạn tốt sẽ nhảy cùng anh ta.” 


  “Anh đã đọc Phiến Đá phải không?”


  Ragnar gật đầu. “Theodora đã đưa nó cho tôi. Lorn au Arcos là một người đàn ông vĩ đại.” 


  “Ông ấy sẽ mừng vì anh nghĩ vậy, nhưng hãy luôn biết cân nhắc mọi chuyện. Tiểu sử gia đã tùy tiện đôi chút. Nhất là về những năm đầu trong cuộc đời của ông ấy.”


  “Lorn sẽ nói với cậu rằng chúng ta cần cô ấy. Lúc này, trong cuộc chiến. Và sau này, trong hòa bình. Nếu không đưa cô ấy đến với chính nghĩa của chúng ta, chúng ta chỉ có thể thắng khi Hoàng Kim đều đã chết sạch. Đó không phải lý do chúng ta chiến đấu.”


  Ragnar đứng dậy để chào đón Ngựa Hoang khi cô gia nhập cùng chúng tôi. Lần cuối cùng họ đối diện với nhau, cô đã chĩa súng vào đầu anh ta. “Ragnar, anh thật bận rộn kể từ lần cuối tôi gặp anh. Không một Hoàng Kim nào còn sống mà không biết và không sợ tên anh. Cảm ơn vì đã thả Kavax.”


  “Gia đình là điều quý giá,” Ragnar nói. “Nhưng tôi phải cảnh báo cô. Chúng ta đang đến lãnh địa của tôi. Cô nằm dưới sự bảo vệ của tôi. Nếu cô giở trò, nếu cô trở mặt, sự bảo vệ đó sẽ biến mất. Và đến cả cô cũng sẽ không thể sống được lâu trên vùng đất băng tuyết mà không có tôi, Con Gái Của Sư Tử ạ. Cô hiểu chứ?”


  Ngựa Hoang cúi đầu tôn trọng. “Tôi hiểu. Và tôi sẽ đền đáp niềm tin của anh, Ragnar. Tôi hứa với anh điều đó.”


  “Tán gẫu đủ rồi. Đến giờ lên đường,” Holiday gắt gỏng từ buồng lái. Virga đồng bộ với con tàu và đẩy nó ra khỏi khoang chứa. Chúng tôi tìm đến ghế của mình. Có hai mươi ghế để chọn, nhưng Ngựa Hoang ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi ở cánh trái. Tay cô vô tình sượt qua hông tôi trong lúc với lấy dây an toàn.


  Tàu của chúng tôi rời khỏi khoang chứa, lặng lẽ tiến vào khoảng không của thế giới công nghiệp lờ mờ tối bên dưới Phobos. Những đường ống, những bến cảng dỡ hàng và các bãi rác xa khuất tầm mắt, chắn những vì sao và ánh sáng mặt trời. Chẳng có mấy con tàu đẹp đẽ như của chúng tôi từng bay sâu bên dưới bề mặt Phobos đến vậy. Chữ Khu Hạ Cấp được viết bằng sơn trắng trên một chiếc tàu vận chuyển công nghiệp, ở đó người ùa lên tàu, và những con tàu trượt dần bay ra khỏi thế giới mờ tối này để hướng về các cánh cổng phân khu mà Các Con Trai đã đục thủng.


  Chiếc du thuyền bóng lộn của chúng tôi bay qua các con tàu chở rác và tàu chở hàng đang ì ạch di chuyển. Bên trong, đàn ông và đàn bà lặng lẽ túm tụm vào nhau trong những hộp thép dơ dáy không cửa sổ. Mồ hôi ướt đẫm trên lưng họ. Tay họ run rẩy cầm những dụng cụ xa lạ: vũ khí. Họ cầu nguyện mình có thể dũng cảm như vẫn luôn hình dung. Rồi họ sẽ đáp xuống một khoang chứa tàu bay nào đó của Hoàng Kim. Các Con Trai sẽ hét lên những mệnh lệnh. Và những cánh cửa sẽ được mở.


  Tôi thầm cầu nguyện cho họ, siết chặt nắm tay trong lúc nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Tôi cảm thấy Ngựa Hoang đang quan sát tôi. Dò xét những cơn thủy triều sâu thẳm bên trong.


  Không lâu sau chúng tôi bỏ Gò Đống công nghiệp lại phía sau, đổi nơi hẻo lánh tối tăm lấy những biển quảng cáo nê ông đang bao phủ các đại lộ vũ trụ của Khu Trung Cấp. Các hẻm núi nhân tạo bằng thép ở hai bên. Những chiếc tàu điện. Thang máy. Những căn hộ. Tất cả màn hình có kết nối mạng đều đã bị các tin tặc của Kẻ Giảo Hoạt kiểm soát, chiếu cảnh Sevro và Các Con Trai đang xông qua các chốt an ninh và cửa bảo vệ, những lưỡi hái được sơn lên tường.


  Và xung quanh chúng tôi, thành phố của ba mươi triệu dân nổi sóng. Các phương tiện vận chuyển không gian đồ sộ chạy qua mặt những chiếc tàu thường dân nhỏ bé và các tàu hoa tiêu vốn được dành để di chuyển giữa các tòa nhà ở đây. Xuyên suốt thành phố, những chiếc tàu chở hàng gầm lên từ Lòng Chảo qua Khu Trung Cấp về phía Trâm Đỉnh. Một chiếc phi cơ Cánh Gãy lùng sục các con phố phía trên chúng tôi. Tôi nín thở. Chỉ bấm cò một cái, chúng cũng có thể bắn chúng tôi tan tác. Nhưng chúng không làm vậy. Chúng ghi nhận thẻ căn cước con tàu Màu Cấp Cao của chúng tôi, gọi chúng tôi qua bộ đàm và đề nghị hộ tống chúng tôi ra khỏi vùng chiến sự về phía đoàn tàu và phi cơ đang lặng lẽ bay xa khỏi vệ tinh.


  “Một màn diễn thuyết xúc động,” Victra nói qua bộ đàm khi tôi nhận cuộc gọi từ tòa tháp của Kẻ Giảo Hoạt, giọng nói chán chường của cô nghe có vẻ kỳ lạ trước thế giới của chiến tranh đang diễn ra xung quanh chúng tôi. “Thằng Hề và Mặt Cau Có vừa chiếm các nhà ga chính của Skyresh. Người của Rollo đã cướp các bể chứa nước của Khu Trung Cấp. Mạng lưới của Kẻ Giảo Hoạt đang phát tán tin tức ấy đến tận Mặt Trăng. Những lưỡi hái mọc lên ở khắp nơi. Các vụ bạo động đã diễn ra ở Agea, Corinth, khắp nơi trên Sao Hỏa. Chúng tôi cũng nhận được tin tức tương tự từ Trái Đất và Mặt Trăng. Các tòa thị chính đang sụp đổ. Các sở cảnh sát đang bốc cháy. Cậu đã đánh thức lũ tiện dân.”


  “Chúng sẽ sớm đáp trả.”


  “Đúng như cậu nói, cục cưng. Chúng ta đã tiêu diệt đội quân tiên phong mà Chó Rừng cử đi. Có một số Kỵ Sĩ Xương, như chúng ta đã trông đợi. Nhưng không có Lilath hay Cây Kế.” 


  “Quỷ tha ma bắt. Cũng đáng để thử.”


  “Không Quăn Sao Hỏa đang trên đường đến từ Deimos. Quân Đoàn cũng đang đến, và chúng tôi đang hoàn thiện công đoạn chuẩn bị cuối cùng.” 


  “Tốt. Tốt. Victra, tôi cần cô nói với Sevro rằng chúng tôi đã tiếp nạp thêm một thành viên cho cuộc viễn chinh. Ngựa Hoang đã gia nhập cùng chúng tôi.”


  Cô im lặng. “Tôi đang ở đường dây cá nhân chứ?” 


  Holiday ném cho tôi một chiếc tai nghe từ buồng lái. Tôi đeo nó vào. “Giờ cô đã ở đường dây cá nhân. Cô không tán thành?”


  Sự gay gắt trong giọng nói của cô rất rõ rệt. “Đây là suy nghĩ của tôi. Cậu không thể tin tưởng cô ta. Hãy nhìn anh trai cô ta là biết. Và cha cô ta nữa. Thói tham lam đã ở trong dòng máu của cô ta. Dĩ nhiên cô ta sẽ muốn liên minh với chúng ta. Nó phù hợp với mục tiêu của cô ta.” Tôi nhìn Ngựa Hoang trong lúc Victra nói. “Ả cần chúng ta vì đang thất thế. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cho ả thứ ả cần? Chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta ngáng đường ả? Cậu có thể hạ sát ả chứ? Cậu có đủ dũng khí để bóp cò không?” 


  “Có.”


  


  Những lời Victra nói lởn vởn trong lúc chúng tôi bay qua tòa tháp bằng kính khổng lồ của Phobos, buồng lái lướt trên những ô cửa sổ của tòa nhà vài chục mét. Bên trong là những thế giới điên loạn thu nhỏ đang khuấy đảo. Khởi Nghĩa đã đến Trâm Đỉnh trong quận này của thành phố. Các Màu Hạ Cấp cương quyết ùa qua các hành lang. Các Xám và các Bạc chắn cửa. Các Hồng đứng trong một phòng ngủ, phía trên một Hoàng Kim già nua đang chảy máu và vợ của ông ta, dao cầm trên tay. Ba đứa trẻ Bạc theo dõi Ares trên Màn Hình Nổi có kích cỡ bằng một bức tường trong lúc cha mẹ chúng nói chuyện ở thư phòng. Và cuối cùng, một phụ nữ Hoàng Kim trong bộ đầm dạ tiệc màu xanh da trời, cổ đeo ngọc trai, mái tóc vàng rủ xuống tận hông. Cô ta đứng gần cửa sổ trong lúc Các Con Trai Của Ares tràn vào tòa nhà, dưới căn hộ ở tầng thượng của cô ta vài tầng. Bị nhấn chìm trong bi kịch của chính mình, cô ta nâng khẩu súng gí vào cái đầu Hoàng Kim. Cơ thể cứng đờ trong vẻ uy nghi tự huyễn. Ngón tay cô ta ôm khít lấy cò súng.


  Và chúng tôi bay qua. Bỏ lại cuộc sống của cô ta và sự hỗn loạn phía sau để hòa vào dòng phi thuyền và những con tàu hoan lạc đang bỏ chạy khỏi trận chiến hướng đến sự an toàn của hành tinh. Hầu hết những kẻ tị nạn này gọi Sao Hỏa là nhà. Tàu của họ không được trang bị cho vũ trụ sâu thẳm, không như của chúng tôi. Giờ họ trải khắp tầng khí quyển của hành tinh như những hạt giống đang bốc cháy, hầu hết đang bay thẳng đến trạm không gian của Corinth bên dưới chúng tôi ở giữa Biển Nhiệt. Những kẻ khác lướt qua tầng khí quyển, ngó lơ các làn trung chuyển được chỉ định, đua nhau chạy qua vòng phong tỏa được vội vàng dựng lên của Chó Rừng và tầng vệ tinh, hướng về nhà của mình ở bán cầu đối diện. Những chiếc phi cơ Cánh Gãy và những chiếc Ong Bắp Cày từ tàu khu trục nhỏ của quân đội đuổi theo họ, tìm cách dồn họ vào các lộ trình định sẵn. Nhưng chức quyền và sự hỗn loạn là sự kết hợp kém hiệu quả. Cơn điên loạn chiếm lấy những Hoàng Kim đang tháo chạy.


  “Chiến hạm Dido,” Ngựa Hoang nói khẽ với chính mình, mắt nhìn con tàu bằng kính có hình thuyền buồm ở mạn phải của chúng tôi. “Chiến hạm của Drusilla au Ran. Bà ấy đã dạy tôi vẽ màu nước khi tôi còn nhỏ.” Nhưng sự chú ý của tôi đang ở xa hơn, về phía những con tàu mờ tối xấu xí thân không bóng bẩy hay không có những đường kẻ kỳ khôi của những phi thuyền hoan lạc đang đua nhau chạy về Phobos. Hơn nửa hạm đội phòng không Sao Hỏa. Những chiếc tàu khu trục, tàu khu trục nhỏ, Tàu Đuốc. Thậm chí cả hai chiếc tàu chiến hạng nặng. Tôi tự hỏi liệu Chó Rừng có ở trên một trong những đài chỉ huy ấy. Nhiều khả năng là không. Có lẽ Lilath là người lãnh đạo phân đội, hoặc một Pháp Quan khác mới nhậm chức. Những chiếc tàu của chúng sẽ chất đầy các chiến binh trọn đời. Những người đàn ông và đàn bà cứng cỏi như chúng tôi. Nhiều kẻ đã ngã xuống trong Cơn Mưa sắt của tôi. Chúng sẽ xuyên qua đám đông mà tôi đã triệu tập ở Phobos như cắt một tờ giấy. Chúng sẽ hung bạo và tự tin: càng nhiều càng tốt.


  “Đó là một cái bẫy phải không?” Ngựa Hoang hỏi khẽ. “Anh đã không muốn trấn thủ Phobos.”


  “Cô có biết các bộ tộc Eskimo ở Trái Đất đã giết chó sói bằng cách nào không?” tôi hỏi. Cô ấy không biết. “Chậm hơn và yếu hơn lũ sói, họ mài dao cho đến sắc lẻm, phủ chúng trong máu rồi đặt chúng trong những tảng băng. Lũ sói đến và liếm máu. Khi liếm mỗi lúc một nhanh hơn, chúng trở nên quá tham lam đến nỗi không nhận ra cho tới khi quá muộn, rằng những giọt máu mà chúng đang uống là của chính mình.” Tôi hất hàm về phía những chiến hạm quân sự đang bay qua. “Chúng ghét ý nghĩ rằng tôi từng là một người trong số chúng. Cô nghĩ những con tàu đó sẽ mang theo bao nhiêu lính tinh nhuệ đến Phobos để bắt tôi - vết nhơ to đùng trong vinh quang của chúng? Một lần nữa, niềm kiêu hãnh sẽ là điểm chí mạng đối với Màu của cô.”


  “Anh đang tìm cách dụ họ đến trạm không gian,” cô nói, hiểu rõ những điều tôi nói. “Vì anh không cần Phobos.”


  “Như cô đã nói, tôi đang trên đường đến Tháp Valkyrie để thiết lập một đạo quân. Orion và cô vẫn giữ phần còn lại hạm đội của tôi. Nhưng chúng tôi sẽ cần nhiều chiến hạm hơn thế. Sevro đang đợi ở hệ thống thông gió của các khoang chứa tàu bay. Khi các lực lượng tấn công đáp xuống để cướp lại tháp quân sự và Trâm Đỉnh, chúng sẽ bỏ phi cơ ở các khoang chứa tàu bay đó. Sevro sẽ đột kích từ nơi trú ẩn, cướp các phi cơ và bay về những chiến hạm chính của chúng, chở theo tất cả Các Con Trai mà chúng tôi đã bỏ lại.”


  “Và anh thực sự nghĩ anh có thể kiểm soát các Đá Nham Thạch?” cô hỏi.


  “Không phải tôi. Là anh ta.” Tôi hất hàm về phía Ragnar. “Họ sống trong nỗi sợ về các ‘Vị Thần’ của họ ở Trạm Không Gian Asgard của Ủy Ban Kiểm Tra Chất Lượng. Các Hoàng Kim mặc giáp chơi đùa ở Odin và Freya. Cũng như tôi đã sống trong nỗi sợ các Xám ở Nồi. Như chúng ta đã sợ các Giám Thị. Ragnar sẽ cho họ thấy các vị thần của họ thật ra tầm thường đến mức nào.”


  “Bằng cách nào?”


  “Chúng tôi sẽ giết chúng,” Ragnar nói. “Tôi đã cử các bạn của mình đi trước, nhiều tháng trước, để phát tán sự thật. Chúng tôi sẽ trở về bên cạnh mẹ và em gái của tôi như những người hùng, và chính miệng tôi sẽ nói với họ rằng các vị thần của họ là những kẻ giả mạo. Tôi sẽ dạy họ cách bay. Tôi sẽ cho họ vũ khí, và con tàu này sẽ đưa họ tới Asgard, rồi chúng tôi sẽ chinh phục nó như Darrow đã chinh phục Olympus. Và chúng tôi sẽ giải phóng các tộc khác, đưa họ rời khỏi mảnh đất này bằng những con tàu của Kẻ Giảo Hoạt.”


  “Đó là lý do các anh có số vũ khí quái quỷ ở khoang sau,” Ngựa Hoang nói.


  “Cô nghĩ sao?” tôi hỏi. “Khả thi chứ?”


  “Điên cuồng,” cô nói, kinh ngạc trước sự táo bạo của kế hoạch ấy. “Nhưng có thể sẽ khả thi. Chỉ khi Ragnar thực sự có thể kiểm soát họ.”


  “Tôi sẽ không kiểm soát. Tôi sẽ lãnh đạo,” anh ta nói, giọng trầm kiên định.


  Ngựa Hoang thán phục anh ta trong giây lát. “Tôi tin anh sẽ làm vậy.”


  Tôi quan sát Ragnar trong lúc anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ. Điều gì đang diễn ra đằng sau cặp mắt đen ấy? Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy như thể anh ta đang giấu tôi chuyện gì đó. Anh ta đã lừa dối tôi khi thả Kavax. Anh ta còn dự tính điều gì khác?


  Trong sự im lặng căng thẳng chúng tôi lắng nghe những tiếng sóng radio kêu lách tách khi chỉ huy các du thuyền yêu cầu được rời cảng trên những con tàu khu trục nhỏ thay vì tiếp tục đáp xuống hành tinh. Các mối quan hệ được đem ra tận dụng. Các vụ hối lộ. Các mánh khóe được thực thi. Người người khóc lóc và cầu xin. Những người dân này đang nhận ra vị thế của họ trong đời bé mọn hơn những gì họ đã tưởng tượng. Họ không quan trọng. Trong chiến tranh, con người để mất những gì khiến họ phi thường. Sự sáng tạo của họ. Trí khôn của họ. Niềm vui của họ. Tất cả những gì sót lại là sự hữu dụng. Chiến tranh gớm ghiếc không phải vì đã để lại những xác chết mà vì nó đã biến họ thành những cỗ máy. Và thương thay cho những kẻ không hữu dụng gì cho chiến tranh mà chỉ được dùng để nuôi sống những cỗ máy.


  Các Sẹo Vô Song biết sự thật lạnh lùng này. Và họ đã thao luyện suốt nhiều thế kỷ cho thời đại chiến tranh mới này.


  Giết chóc trong Nghi Lễ Vượt Qua. Vật lộn với sự thiếu thốn của Học Viện để họ có thể trở nên xứng đáng khi chiến tranh tới. Đã đến lúc những kẻ Phàm Phu với túi tiền rủng rỉnh và thị hiếu xa xỉ cảm kích thực tế của cuộc đời: nếu không biết giết chóc, ngươi chẳng có giá trị gì.


  Tiệc tàn mới thấy hóa đơn, như lời Lorn nói. Và giờ những kẻ Phàm Phu phải trả.


  Giọng nói của một Pháp Quan Hoàng Kim vang lên từ những chiếc loa trên tàu của chúng tôi, ra lệnh cho các tàu tị nạn đổi hướng về phía các làn trung chuyển được chỉ định và tránh khỏi các chiến hạm không quân, bằng không họ sẽ bị bắn hạ. Vị Pháp Quan không thể để những con tàu lớn không có thẩm quyền lại gần bán kính năm mươi ki lô mét so với tàu của cô ta. Chúng có thể chở theo bom. Có thể chở theo Các Con Trai Của Ares. Hai du thuyền bỏ ngoài tai những lời cảnh cáo và bị bắn tan tành khi một chiếc tàu tuần tiễu nã đạn vào thân tàu từ khoảng cách sáu ki lô mét. Vị Pháp Quan lặp lại mệnh lệnh. Lần này nó được tuân thủ. Tôi quay sang nhìn Ngựa Hoang và tự hỏi cô nghĩ gì về chuyện này. Về tôi. Ước gì chúng tôi có thể đến một nơi nào đó yên tĩnh, nơi hàng nghìn sự việc không thi nhau ập đến giữa hai người. Ở đó tôi sẽ hỏi chuyện về cô thay vì về chiến tranh.


  “Cảm thấy như đang là tận thế,” cô nói.


  “Không.” Tôi lắc đầu. “Là khởi đầu của một thế giới mới.”


  Hành tinh bên dưới có màu xanh da trời và lốm đốm trắng khi chúng tôi giả vờ bay theo tọa độ được chỉ định dọc bán cầu Tây ở xích đạo. Các hòn đảo tí hon màu xanh vây quanh những bãi cát đầy nắng nháy mắt với chúng tôi từ mặt biển màu chàm của Biển Nhiệt. Bên dưới, những chiếc tàu chuyển mình và bốc cháy khi chạm tới tầng khí quyển trước mặt chúng tôi. Như những quả pháo phốt pho mà tôi và Eo thường chơi khi còn nhỏ, giần giật và tỏa sắc cam rồi sắc xanh khi nhiệt ma sát tỏa dọc những chiếc khiên của chúng. Phi công Lam của chúng tôi đổi hướng bay, theo sau một đoàn tàu khác đang tách khỏi dòng tàu chính hướng về nhà của họ.


  Không lâu sau, Phobos đã cách nửa hành tinh. Các đại lục chạy qua bên dưới. Từng chiếc một, những con tàu khác đáp xuống và chúng tôi bị bỏ lại trên hành trình đến địa cực không người, bay qua hơn chục vệ tinh nhân tạo của Hiệp Hội đang giám sát Cực Nam. Chúng cũng đã bị tin tặc tái lập lại thông tin thu thập từ ba năm trước. Chúng tôi đã trở nên vô hình, ít nhất là vào lúc này. Không chỉ trong mắt kẻ thù mà với cả các bạn của tôi. Ngựa Hoang rướn lại gần từ ghế của cô, ngước lên buồng lái. “Cái gì kia?” Cô chỉ vào màn hình cảm biến. Một chấm nhỏ đơn độc theo sau chúng tôi.


  “Một con tàu tị nạn khác từ Phobos,” phi công trả lời. “Tàu thường dân. Không có vũ khí.” Nhưng nó đang rút ngắn khoảng cách quá nhanh. Theo sau chúng tôi khoảng tám mươi ki lô mét.


  “Nếu đó là tàu thường dân, tại sao đến giờ mới xuất hiện trên máy quét của chúng ta?” Ngựa Hoang hỏi.


  “Có thể nó có khiên chắn cảm biến,” Holiday thận trọng nói.


  Con tàu rút ngắn khoảng cách bốn mươi ki lô mét. Có điều gì đó không ổn. “Tàu thường dân không có loại gia tốc ấy,” Ngựa Hoang nói.


  “Lặn xuống,” tôi nói. “Đưa chúng ta qua tầng khí quyển ngay. Holiday chuẩn bị vũ khí.”


  Tay Lam vào thế phòng thủ, tăng tốc độ bay, củng cố khiên sau. Chúng tôi chạm tới tầng khí quyển. Răng tôi va vào nhau. Giọng điện tử của con tàu đề nghị hành khách về chỗ ngồi. Holiday loạng choạng đứng dậy, chạy qua chúng tôi để đến chỗ súng hậu. Rồi tiếng còi báo động rền rĩ khi con tàu phía sau xuất hiện trên màn hình ra đa, những đường nét góc cạnh của các món vũ khí ngầm lộ ra từ thân tàu vốn trơn láng của nó. Nó đi theo chúng tôi vào tầng khí quyển, rồi nã đạn.


  Phi công của chúng tôi khua đôi tay xương xẩu trên bảng điều khiển. Ruột gan tôi đảo lộn. Những chiếc vỏ đạn siêu thanh bằng uranium xé toạc bức tranh của mây và băng, nhiệt tỏa ra khi chúng bay qua. Tàu chúng tôi rung chuyển khi xuyên qua tầng khí quyển. Phi công tiếp tục múa máy, khua tay trên bảng điều khiển, mặt điềm tĩnh và chìm trong vũ điệu cùng con tàu đang đuổi theo. Cặp mắt cô ta như tách khỏi cơ thể. Một giọt mồ hôi nhỏ xuống thái dương bên phải và chảy dọc cằm cô ta. Rồi một vệt mờ màu xám xuyên qua buồng lái và cô ta nổ tan trong cơn mưa thịt, tắm đài quan sát và mặt tôi trong biển máu. Viên đạn bằng uranium đã lấy mất thân trên cô ta, rồi xuyên qua sàn. Viên đạn thứ hai có kích cỡ bằng cái đầu một đứa trẻ xuyên qua con tàu giữa Ngựa Hoang và tôi. Để lại một cái lỗ trên sàn và trần. Gió gào thét. Những chiếc mặt nạ dưỡng khí rơi xuống đùi chúng tôi. Tiếng còi báo động rền rĩ khi áp suất thoát ra khỏi con tàu, cuốn tóc tung bay. Tôi nhìn thấy bóng tối của đại dương qua lỗ thủng trên sàn, thấy những vì sao qua lỗ hổng trên trần nhà trong lúc ô xi rò rỉ. Con tàu đang đuổi theo tiếp tục nã đạn vào phi thuyền đã hỏng của chúng tôi. Tôi cuộn tròn hoảng loạn, hai tay ôm đầu, răng nghiến chặt, mọi phần người trong tôi gào thét.


  Tiếng cười độc địa và ma mị gầm lên thật lớn khiến tôi nghĩ nó đến từ cơn gió đang cuộn xoáy. Nhưng nó lại đến từ Ragnar, đầu anh ta ngửa ra sau trong lúc cười với những vị thần của mình. “Odin biết chúng ta đang đến để giết hắn. Ngay cả các Vị Thần giả mạo cũng không dễ dàng chịu chết!” Anh ta nhảy khỏi ghế và chạy xuống hành lang, cười điên loạn, không nghe thấy khi tôi gào lên bảo anh ta ngồi xuống. Những viên đạn thì thầm bắn qua mặt anh ta. “Ta đến đây, Odin! Ta đang đến bên ngươi đây!”


  Ngựa Hoang đeo mặt nạ dưỡng khí và mở khóa an toàn trước khi tôi kịp suy nghĩ. Con tàu rung chuyển, khiến cô bị dộng lên trần và xuống sàn mạnh đến nỗi có thể khiến hộp sọ của bất kỳ ai vỡ nát, trừ một Hoàng Kim. Máu tuôn ra từ vết thương trên trán gần chân tóc và cô bám chặt xuống sàn, đợi cho con tàu tiếp tục xoay vòng để có thể lợi dụng trọng lực và rơi vào ghế cơ phó. Cô đáp một cách kỳ khôi xuống tay vịn nhưng vẫn xoay xở kéo được mình vào ghế và cài dây an toàn. Nhiều đèn báo động khác lóe sáng trên bàn điều khiển đẫm máu. Tôi ngoái đầu lại để kiểm tra xem Ragnar và Holiday có còn sống hay không thì nhìn thấy ba viên đạn lao đến phá hủy căn phòng phía sau chúng tôi. Hai hàm răng tôi va vào nhau. Ruột gan dao động cùng những ly sâm banh trong tủ bên trái. Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc bám chặt lấy trong lúc Ngựa Hoang tìm cách giải cứu chúng tôi khỏi rơi qua quỹ đạo. Lưới nhựa của chiếc ghế quấn chặt quanh lồng ngực tôi. Thời gian dường như chậm lại trong lúc thế giới bên dưới phình ra. Chúng tôi rơi qua những đám mây. Trên thiết bị cảm ứng, tôi nhìn thấy một thứ gì đó nho nhỏ vọt ra khỏi con tàu của chúng tôi và hợp nhất với con tàu đang truy đuổi. Ánh sáng lóe lên phía sau. Tuyết, những ngọn núi và các tảng băng lớn dần cho đến khi chúng là tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy qua cửa sổ của buồng lái đã vỡ. Gió gào thét, lạnh buốt thổi vào mặt tôi. “Chuẩn bị va chạm,” Ngựa Hoang hét lên. “Sau năm giây…”


  Chúng tôi lao thẳng xuống tảng băng đang trôi bồng bềnh giữa biển. Ở đường chân trời, một dải ruy băng đỏ như màu máu nối bầu trời chạng vạng với đường bờ biển gồ ghề những tảng đá nham thạch. Một người khổng lồ đứng trên tảng đá. Đen và sừng sững trong ánh sáng đỏ. Tôi nháy mắt, tự hỏi có phải tâm trí đang đùa bỡn mình. Có phải tôi đang nhìn thấy Fitchner trước khi tôi chết. Miệng người đàn ông ấy là một hố sâu tăm tối đang mở lớn không một tia sáng nào có thể lọt qua.


  “Darrow, cúi xuống!” Ngựa Hoang hét lên. Tôi hụp đầu xuống, ôm lấy hai đầu gối. “Ba… hai… một.”


  Tàu của chúng tôi đâm vào tảng băng.
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    BĂNG TUYẾT

  


  Xung quanh tối tăm và lạnh lẽo khi chúng tôi chìm xuống biển. Nước ùng ục tràn qua đuôi tàu rách nát và hàng chục lỗ hổng trong buồng lái. Chúng tôi đã rơi qua những ngọn sóng, số không khí cuối cùng tuồn vào bóng tối. Dây an toàn quấn chặt người tôi lúc va chạm, nở ra để bảo vệ xương cốt. Nhưng giờ nó đang giết chết tôi, kéo tôi chìm xuống cùng con tàu. Nước lạnh buốt châm vào mặt tôi. Nhưng Da Hải Cẩu đang bảo vệ tôi, nên tôi dùng Kiếm Lưỡi Mềm cắt dây an toàn. Áp lực tăng lên trong tai khi tôi điên cuồng tìm Ngựa Hoang.


  Cô còn sống và đang tìm đường thoát. Chiếc đèn trên tay cô đục khoét bóng tối của buồng lái ngập nước. Kiếm Lưỡi Mềm của cô đã được rút ra. cắt dây an toàn như tôi đã làm. Tôi đẩy mình qua buồng lái ngập nước về phía cô. Phần sau của con tàu đã biến mất. Ba tầng tàu nát bấy và trôi bồng bềnh ở nơi nào khác trong bóng tối, với Ragnar và Holiday bên trong. Cổ tôi vướng trong dây buộc. Tôi hít ô xi từ chiếc mặt nạ đang che mũi và miệng.


  Ngựa Hoang và tôi trao đổi trong im lặng, sử dụng tín hiệu của các đội Thám cẩu Xám. Bản năng con người là chạy khỏi vụ tai nạn sớm hết mức có thể, nhưng quá trình huấn luyện nhắc chúng tôi phải điều hòa nhịp thở. Phải suy nghĩ thấu đáo. Ở đây có các thiết bị chúng tôi sẽ cần đến. Ngựa Hoang lục soát buồng lái để tìm hộp cứu thương trong lúc tôi tìm túi dụng cụ của mình. Nó đã biến mất, cùng với phần còn lại của các thiết bị trong khoang chở hàng mà chúng tôi định mang đến cho các Đá Nham Thạch để chiếm Asgard. Ngựa Hoang nhập bọn cùng tôi, mang theo chiếc hộp cứu thương bằng nhựa có kích cỡ bằng cả thân người mà cô vừa kéo ra từ chiếc tủ sau ghế phi công.


  Hít vào hơi cuối, chúng tôi bỏ ô xi ở lại.


  Chúng tôi bơi về phía mép tàu đã nát vụn, nơi con tàu kết thúc và đại dương bắt đầu. Nó là một vực thẳm. Ngựa Hoang tắt đèn trong lúc tôi buộc đai lưng của chúng tôi vào nhau bằng sợi dây an toàn mà tôi đã lấy từ ghế của mình. Được tạo ra để giam cầm các Đá Nham Thạch trong lục địa băng giá của họ, các sinh vật được Tạo Tác ở đây là những kẻ ăn thịt người. Tôi đã nhìn thấy các bức ảnh về chúng. Mờ ảo và đầy răng nanh. Những cặp mắt lồi ra. Làn da nhợt nhạt đầy những mạch máu màu xanh. Ánh sáng và nhiệt độ thu hút chúng. Bơi giữa đại dương với một chiếc đèn pin trên tay sẽ dẫn dụ những con thủy quái từ tầng sâu hơn. Ngay cả Ragnar cũng không dám làm vậy.


  Không thể nhìn thấy xa hơn một bàn tay, chúng tôi đẩy mình ra khỏi xác con tàu trong làn nước đen. Khổ sở vùng vẫy bơi từng mét. Tôi không thể nhìn thấy Ngựa Hoang ở bên cạnh. Chúng tôi cử động chậm chạp trong làn nước lạnh, tứ chi như thiêu đốt trong lúc cấu vào bóng tối. Nhưng tâm trí tôi vững chãi và kiên định. Chúng tôi sẽ không chết trong đại dương này. Chúng tôi sẽ không chết đuối. Tôi lặp lại điều đó hết lần này đến lần khác, căm ghét làn nước.


  Ngựa Hoang đá vào chân tôi, cắt ngang nhịp bơi. Tôi tìm cách điều hòa trở lại. Mặt nước ở đâu? Chẳng có mặt trời chào đón chúng tôi, nói với chúng tôi rằng chúng tôi đã đến gần. Hoàn toàn mất phương hướng. Ngựa Hoang lại đá vào chân tôi. Chỉ có điều lần này tôi cảm thấy làn nước bên dưới gợn sóng khi một thứ gì đó to lớn, nhanh nhẹn và lạnh lẽo bơi bên dưới.


  Tôi mò mẫm chém Kiếm Lưỡi Mềm, không đánh trúng gì. Không thể chống trả trong hoảng loạn. Tôi vung kiếm vào bóng đêm dài hai ki lô mét của đại dương trải rộng bên dưới và tuyệt vọng đạp chân, cụng đầu vào lớp băng trên mặt nước, suýt bất tỉnh. Tôi cảm thấy bàn tay Ngựa Hoang đặt lên lưng để giữ thăng bằng cho tôi. Tảng băng là một lớp da xám xịt mờ xỉn trải dài phía trên. Tôi chọc Kiếm Lưỡi Mềm vào nó, nghe thấy Ngựa Hoang đang làm tương tự ở bên cạnh. Nó quá dày để bị chọc thủng. Tôi siết vai cô và vẽ một vòng tròn để ra hiệu kế hoạch của mình. Tôi quay người lại để lưng tựa vào lưng cô. Gần mù và hết không khí, chúng tôi cùng cắt một vòng tròn trên tảng băng. Tôi tiếp tục cắt cho đến khi cảm thấy mặt băng khẽ nứt ra. Nó quá nặng, không thể đẩy lên mà không có gì kéo. Phần nổi quá nhiều, không thể kéo xuống chỉ bằng tay không. Nên tôi bơi sang một bên để Ngựa Hoang có thể dùng Kiếm Lưỡi Mềm phá hủy khối trụ mà chúng tôi đã cắt. Rạch tảng băng đủ rộng để đẩy hộp cứu thương lên trước. Cô làm theo và chìa một tay ra để hỗ trợ tôi. Tôi mò mẫm lao xuống màn đêm rồi bơi lên sau cô.


  Chúng tôi thò đầu lên bề mặt cứng như đá của tảng băng.


  Gió xào xạc quanh cơ thể đang run rẩy của chúng tôi.


  Chúng tôi nằm trên rìa của tảng băng ở giữa đường bờ biển hoang vu và điểm khởi đầu của đại dương tối tăm, lạnh lẽo. Bầu trời tỏa sắc xanh thẫm như kim loại. Nam Cực mắc kẹt trong hai tháng chạng vạng khi chuyển tiếp sang mùa đông. Đường bờ biển đầy núi tối om và méo mó, dễ phải ba ki lô mét, băng trải dài đến khuất tầm mắt, xen kẽ những tảng băng trôi. Xác tàu cháy trên những ngọn núi ven bờ biển. Gió ùa vào từ mặt nước trước cơn bão đang ập đến, thổi những ngọn sóng tai ương mặn muối và bắn nước lên khắp mặt băng như những hạt cát bay trên sa mạc.


  Nước bắn vào không khí cách chỗ chúng tôi năm mươi mét về phía đất liền khi có người bắn Găng Xung từ dưới mặt băng. Cứng đơ và lạnh cóng, chúng tôi hối hả chạy lại gần Holiday trong lúc cô trồi lên, Ngựa Hoang đi sau cùng hộp cứu thương.


  “Ragnar đâu?” tôi thét. Holiday ngước lên nhìn tôi, mặt nhăn nhó và nhợt nhạt. Máu tuôn ra từ chân cô. Một mảnh vỡ găm vào đùi. Da Hải Cẩu đã giúp cô chống chọi với cái lạnh, nhưng cô ấy không có đủ thời gian để đội mũ và đeo găng. Cô thắt ga rô quanh chân, ngoái đầu nhìn lỗ hổng.


  “Tôi không biết,” cô nói và thở hổn hển.


  “Cô không biết?” Tôi rút Kiếm Lưỡi Mềm và loạng choạng lại gần lỗ hổng. Holiday trườn trước mặt tôi.


  “Có thứ gì đó ở dưới ấy! Ragnar đã đẩy nó ra khỏi người tôi.”


  “Tôi sẽ xuống đó,” tôi nói.


  “Gì cơ?” Holiday gắt gỏng. “Dưới đó tối om. Ngài sẽ không thể tìm được anh ta.”


  “Cái đó thì chưa biết được.”


  “Ngài sẽ chết,” cô ấy nói.


  “Tôi sẽ không để anh ta chết.”


  “Darrow, dừng lại.” Cô ném Găng Xung xuống và rút khẩu súng ngắn của Trigg từ bao đựng trên chân rồi bắn vào điểm trước chân tôi. “Dừng lại.”


  “Cô làm gì vậy?” tôi gào lên trong gió.


  “Tôi sẽ bắn thủng chân ngài trước khi để ngài tự sát. Đó là những gì sẽ xảy ra nếu ngài xuống dưới đó.”


  “Cô sẵn lòng để anh ta chết ư?”


  “Anh ta không phải là nhiệm vụ của tôi.” Cặp mắt cô cứng cỏi. Không mềm lòng và không ủy mị. Quá khác so với cách tôi chiến đấu. Tôi biết cô sẽ bóp cò để cứu mạng tôi. Tôi chực lao vào cô thì Ngựa Hoang chạy qua mặt tôi, ở cánh trái. Quá nhanh, tôi chưa kịp thốt lên điều gì hay Holiday chưa kịp đe dọa thì cô đã lặn qua lỗ hổng, Kiếm Lưỡi Mềm trên tay phải, và trên tay trái, một ngọn đèn tỏa sáng chói lòa.
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    TIẾU VỊNH

  


  Tôi vội vã chạy lại lỗ hổng. Nước ôn hòa tạt vào mép. Tảng băng quá dày để có thể nhìn thấy Ngựa Hoang bên dưới trong lúc cô bơi, nhưng ngọn đèn tỏa sáng nhè nhẹ qua mép băng dày dơ dáy có màu xanh và đang lững thững trôi về phía đất liền. Tôi đi theo nó. Holiday gắng lê lết theo sau. Tôi hét lên bảo cô ở lại lấy hộp cứu thương mà chữa trị cho bản thân.


  Tôi đi theo ánh sáng của Ngựa Hoang. Kiếm Lưỡi Mềm lướt trên mặt băng, lần theo ánh sáng bên dưới trong vài phút, cho đến khi cuối cùng nó cũng dừng lại. Chưa đủ lâu để cô ngạt thở, nhưng nó không di chuyển suốt mười giây. Rồi nó bắt đầu nhạt dần. Băng và nước tối dần khi ánh sáng chìm vào biển cả. Tôi phải đưa cô ra khỏi đó. Tôi đâm Kiếm Lưỡi Mềm vào mặt băng, đục một lỗ hổng. Tôi gầm lên khi thọc ngón tay vào vết nứt và nhấc ra, ném nó ra sau đầu để lộ mặt nước đang nổi sóng với những thân thể nhợt nhạt và máu. Ngựa Hoang trồi khỏi mặt nước, thét lên trong đau đớn. Ragnar ở bên cạnh cô, xanh xao và cứng đơ, kẹp dưới tay trái cô, trong lúc tay phải của cô chém mạnh vào một thứ gì đó nhợt nhạt dưới nước.


  Tôi đâm Kiếm Lưỡi Mềm vào mặt băng phía sau rồi bám chặt cán kiếm. Ngựa Hoang túm lấy tay tôi và tôi kéo cô ra khỏi mặt nước. Rồi gằn hết sức, chúng tôi kéo Ragnar lên. Ngựa Hoang trèo lên mặt băng, ngã xuống cùng Ragnar. Nhưng không chỉ có mình cô ấy. Một sinh vật màu trắng trông như con dòi có kích cỡ của một người đàn ông nhỏ đang bám trên lưng cô. Nó có hình dáng như một con ốc đang bò hết tốc lực, chỉ có điều lưng nó cứng và lớp da mờ đục đầy lông lốm đốm hàng chục cái miệng nhỏ kêu re ré với những cái răng nhọn hoắt cắn vào lưng Ngựa Hoang. Nó đang ăn thịt cô. Một sinh vật nữa bằng một con chó to bám trên lưng Ragnar.


  “Kéo nó ra!” Ngựa Hoang gắt, điên cuồng chém Kiếm Lưỡi Mềm. “Kéo nó ra khỏi người tôi!” Sinh vật ấy mạnh hơn bình thường. Nó bò ngược lại lỗ hổng, tìm cách kéo theo Ngựa Hoang về tổ của mình. Một tiếng súng vang lên và con quái co giật khi viên đạn của Holiday bắn thẳng vào sườn nó. Máu đen tuôn ra. Con vật ré lên và chậm lại vừa đủ để tôi chạy lại gần Ngựa Hoang và dùng Kiếm Lưỡi Mềm lột nó ra khỏi lưng cô. Tôi đá nó sang một bên. Nó giãy chết. Tôi chém đôi con quái của Ragnar, hất nó ra khỏi lưng anh ta, và ném nó sang một bên.


  “Dưới đó còn nhiều nữa. Cả thứ gì đó lớn hơn thế,” Ngựa Hoang nói, lảo đảo đứng dậy. vẻ mặt cô đanh lại khi nhìn thấy Ragnar. Tôi vội chạy đến bên anh ta. Anh ta đã ngừng thở.


  “Canh chừng cái lỗ,” tôi nói với Ngựa Hoang.


  Anh bạn khổng lồ của tôi trông thật nhỏ bé khi nằm đó trên mặt băng. Tôi bắt đầu hô hấp nhân tạo. Chiếc ủng bên trái của anh ta đã biến mất. Vớ tuột một nửa. Bàn chân co giật trên mặt băng khi tôi ấn ngực. Holiday loạng choạng lại gần chúng tôi. Đồng tử cô mở lớn vì thuốc giảm đau. Chân băng chất Tái Sinh Da từ hộp cứu thương. Nhưng với tổn thương mô sâu đến vậy, cô ấy sẽ không thể bước đi khi thuốc giảm đau đã hết. Cô ngã vật xuống mặt băng bên cạnh Ragnar, đi vớ cho anh ta như thể đó là việc cần thiết.


  “Tỉnh dậy,” tôi thấy mình đang nói. Nước dãi lạnh cóng trên môi. Hai mí cứng lại vì những giọt nước mắt mà tôi thậm chí không biết đang chảy. “Tỉnh dậy. Công việc của anh chưa xong kia mà.” Hình xăm Kẻ Gào Rú tối sẫm trên làn da tái nhợt của anh ta. Các cổ ngữ hộ thân Rune như những giọt nước mắt trên khuôn mặt trắng bệch của anh ta. “Người của anh cần anh,” tôi nói. Holiday nắm tay Ragnar. Cả hai tay cô chẳng lớn bằng một bàn tay sáu ngón khổng lồ của anh ta.


  “Anh muốn để cho bọn chúng chiến thắng ư?” Holiday hỏi. “Tỉnh dậy, Ragnar. Tỉnh dậy.” Anh ta co giật dưới tay tôi. Ngực nhấp nhô khi tim đập trở lại. Nước phọt ra từ miệng anh ta. Tay cào trên mặt băng trong ngơ ngác, ho sặc sụa tìm không khí. Anh ta hít mạnh. Bộ ngực khổng lồ phồng lên trong lúc anh ta nhìn đăm đăm lên trời. Đôi môi đầy sẹo nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai. “Chưa đến lúc, Mẹ Vĩ Đại ạ. Chưa đến lúc.”


  


  “Chúng ta tiêu rồi,” Holiday nói khi chúng tôi nhìn đống trang bị nghèo nàn mà Ngựa Hoang đã tìm cách vơ vét từ phi thuyền. Chúng tôi run rẩy trong khe núi, tạm tránh những cơn gió. Không tránh được mấy. Chúng tôi tụm vào nhau trong hơi ấm lay lắt của hai ngọn lửa nhiệt sau khi vác nó qua tảng băng trôi. Cơn gió có tốc độ tám mươi ki lô mét cào xé chúng tôi bằng những cái răng lạnh buốt. Cơn bão tối sầm lại trên mặt nước phía sau chúng tôi. Ragnar nhìn nó bằng cặp mắt cảnh giác trong lúc những người còn lại kiểm tra đống đồ dùng. Có một chiếc máy tiếp sóng GPS, vài thanh protein, hai đèn pin, đồ ăn khô, lò nhiệt, và một cái chăn nhiệt đủ lớn cho một người. Chúng tôi quấn nó quanh người Holiday, vì áo giáp của cô bị hỏng nhiều nhất. Có cả một khẩu súng bắn pháo sáng, một chiếc máy mạ bản Tái Tạo Da, và một thiết bị số hướng dẫn sinh tồn cỡ ngón tay cái.


  “Cô ấy nói đúng,” Ngựa Hoang nói. “Chúng ta phải ra khỏi đây, bằng không thì bỏ mạng.”


  Hai Đá Nham Thạch của Ragnar đã chết. Các hộp vũ khí của chúng tôi đã biến mất. Áo giáp, Ủng Trọng Lực và các thiết bị đã chìm dưới đáy đại dương. Tất cả những thứ đáng lẽ sẽ giúp các Đá Nham Thạch đè bẹp Hoàng Kim. Tất cả những thứ đáng lẽ sẽ giúp chúng tôi liên lạc với các bạn trên quỹ đạo. Vệ tinh nhân tạo đã bị che mắt. Không có ai đang theo dõi. Không một ai, ngoại trừ những kẻ đã bắn chúng tôi rớt khỏi không trung. Điều an ủi duy nhất là chúng cũng đã bị rớt. Chúng tôi đã nhìn thấy ngọn lửa bốc lên từ xác con tàu của chúng ở sâu trong núi trong lúc lết qua những tảng băng. Nhưng, nếu chúng sống sót, nếu chúng có dụng cụ, chúng sẽ săn lùng chúng tôi, và tất cả những gì chúng tôi có để tự vệ là bốn thanh Kiếm Lưỡi Mềm, một khẩu súng trường và một chiếc Găng Xung đã cạn năng lượng. Holiday bị thương ở lưng. Da Hải Cẩu của chúng tôi bị rách và hư hại. Nhưng việc mất nước sẽ giết chúng tôi trước cả cái lạnh. Những tảng đá màu đen và băng trải khắp đường chân trời. Nếu chúng tôi ăn đá, thân nhiệt của chúng tôi sẽ hạ xuống và cái lạnh sẽ giết chết chúng tôi.


  “Chúng ta phải tìm một nơi trú ẩn thực sự.” Ngựa Hoang run rẩy thổi vào bàn tay đeo găng. “Theo lần cuối tôi xem biểu đồ trong buồng lái thì chúng ta còn cách Tòa Tháp hai trăm ki lô mét nữa.”


  “Chẳng khác gì một nghìn cây,” Holiday cộc cằn nói. Cô cắn bờ môi dưới nứt nẻ, vẫn nhìn chằm chằm vào đống đồ như thể chúng sẽ đẻ ra thêm nhiều nữa.


  Ragnar mệt mỏi nhìn chúng tôi trao đổi. Anh ta rành mảnh đất này. Anh ta biết chúng tôi sẽ không thể sống sót ở đây. Và mặc dù không nói ra, anh ta biết mình sẽ đứng nhìn từng người chúng tôi bỏ mạng mà chẳng thể làm bất kỳ điều gì. Holiday sẽ chết đầu tiên. Rồi Ngựa Hoang. Da Hải Cẩu của cô đã bị rách chỗ con quái vật cắn và nước đã tràn vào. Rồi đến lượt tôi, còn Ragnar sẽ sống sót. Chúng tôi nói nghe mới kiêu ngạo làm sao, cứ tưởng rằng mình có thể giáng thế và giải phóng các Đá Nham Thạch chỉ sau một đêm.


  “Ở đây không có dân du mục sao?” Holiday hỏi Ragnar. “Chúng tôi vẫn được nghe những câu chuyện về các binh lính bị bỏ rơi…”


  “Chúng không phải là những câu chuyện,” Ragnar nói. “Các bộ tộc hiếm khi lảng vảng đến Vùng Băng sau mùa thu. Đây là mùa của các Thực Tử.”


  “Lúc trước anh đâu có nhắc đến họ,” tôi nói.


  “Tôi tưởng chúng ta sẽ bay qua lãnh địa của họ. Tôi xin lỗi.”


  “Các Thực Tử là gì?” Holiday hỏi. “Kiến thức nhân loại học Nam Cực của tôi chẳng đáng một xu.”


  “Những kẻ ăn thịt người,” Ragnar nói. “Những Kẻ Ô Danh bị đuổi khỏi các bộ tộc.”


  “Chết tiệt.”


  “Darrow, hẳn phải có cách nào đó để liên lạc với người của anh đến giải cứu,” Ngựa Hoang nói, quyết tâm tìm một đường thoát.


  “Không có cách nào cả. Hệ thống gây nhiễu sóng của Asgard khiến cả lục địa này bị nhiễm điện. Công nghệ duy nhất trong cả một nghìn cây số nằm ở đó. Trừ phi con tàu kia có thứ gì khác.”


  “Chúng là ai?” Ragnar hỏi.


  “Tôi không biết. Không thể là Chó Rừng,” tôi nói. “Nếu hắn biết chúng ta là ai, hắn sẽ cử cả hạm đội đuổi theo chứ không chỉ một con tàu lén lút đâu.”


  “Là Cassius,” Ngựa Hoang nói. “Tôi nghĩ hắn đã đến bằng một con tàu ngụy trang như tôi. Đáng lẽ hắn phải ở Mặt Trăng. Đó là một trong những lợi thế của việc thương thảo ở đây. Chúng sẽ gặp bất lợi chẳng kém gì tôi nếu bị bắt gặp khi đang lén lút sau lưng anh trai tôi. Thậm chí là tệ hơn.”


  “Làm thế nào hắn biết đâu là tàu của chúng ta?” tôi hỏi.


  Ngựa Hoang nhún vai. “Chắc hắn đã đánh hơi thấy đòn nghi binh. Có thể hắn đã đi theo chúng ta từ Lòng Chảo. Tôi không biết. Hắn không phải kẻ ngu. Hắn cũng đã bắt bài anh ở Cơn Mưa, khi lách dưới tường.”


  “Hoặc có người đã nói cho hắn biết,” Holiday độc địa nói.


  “Tại sao tôi lại nói cho hắn biết khi tôi cũng ở trên con tàu khốn nạn ấy?” Ngựa Hoang đáp trả.


  “Hãy hy vọng đó là Cassius,” tôi nói. “Nếu đúng, hắn sẽ không thể dùng Ủng Trọng Lực bay đến Asgard để tìm sự trợ giúp, vì làm vậy chúng sẽ phải giải thích với Chó Rừng tại sao chúng lại có mặt ở Phobos. Mà sao chúng lại bị rớt vậy?” tôi hỏi. “Có vẻ vì một quả tên lửa nhận dạng từ đuôi phi thuyền của chúng ta. Nhưng chúng ta đâu có tên lửa.”


  “Trong hộp có,” Ragnar nói. “Tôi đã bắn Đạn Giáo từ khoang chở hàng phía sau bằng một bệ phóng đặt trên vai.”


  “Anh đã bắn tên lửa vào chúng trong lúc chúng ta đang rơi?” Ngựa Hoang hồ nghi hỏi.


  “Phải. Tôi đã định lấy Ủng Trọng Lực nữa. Nhưng thất bại.”


  “Tôi nghĩ anh đã làm không tồi,” Ngựa Hoang nói, bất chợt cười phá lên. Tiếng cười lan sang chúng tôi, kể cả Holiday. Ragnar không hiểu câu nói đùa. Nhưng sự vui vẻ của tôi nhanh chóng phai nhạt khi Holiday ho và kéo mũ trùm đầu.


  Tôi ngắm những đám mây đen trên biển. “Khi nào cơn bão ấy sẽ đổ bộ, Ragnar?”


  “Có lẽ khoảng hai giờ. Nó di chuyển mỗi lúc một nhanh.”


  “Nhiệt độ sẽ xuống âm sáu mươi độ,” Ngựa Hoang nói. “Chúng ta sẽ không thể sống sót. Không thể, với dụng cụ như thế này.” Cơn gió gào thét qua hẻm núi và sườn đồi lạnh lẽo quanh chúng tôi.


  “Vậy thì chỉ còn một lựa chọn duy nhất,” tôi nói. “Chúng ta sẽ thu dọn và đi qua dãy núi, tìm con tàu bị rớt. Nếu là Cassius, hắn sẽ có ít nhất một tiểu đội của quân đoàn Mười Ba bên mình.”


  “Đó không phải là ý kiến hay đâu,” Ngựa Hoang thận trọng nói. “Lũ Xám ấy được huấn luyện để chiến đấu trong môi trường mùa đông tốt hơn chúng ta.”


  “Tốt hơn cô,” Holiday nói, kéo lớp Da Hải Cẩu để Ngựa Hoang có thể đọc hình xăm quân đoàn Mười Ba trên cổ cô. “Không hơn tôi.”


  “Cô là một Kỵ Binh?” Ngựa Hoang hỏi, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. “Từng là. Điểm cốt lõi là: các nguyên tắc trận địa của Pháp Quan, đồ dùng sinh tồn trong phương tiện vận chuyển cho các nhiệm vụ dài hạn đủ để cung ứng cho một tiểu đội trong một tháng ở bất kỳ điều kiện nào. Chúng sẽ có nước, thức ăn nhiệt và Ủng Trọng Lực.”


  “Thì chúng sẽ không thể địch lại chúng ta,” Ragnar nói.


  “Và chúng ta phải tấn công khi chúng còn đang ổn định lại đội hình,” tôi nói. “Nếu đi ngay và đi nhanh hết mức, thì chúng ta có thể đến đó trước khi cơn bão đổ bộ. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta.”


  Ragnar và Holiday nhập bọn cùng tôi, anh chàng Đá Nham Thạch thu lượm dụng cụ trong lúc cô gái Xám kiểm tra đạn dược của khẩu súng trường. Nhưng Ngựa Hoang ngần ngại. Có điều gì khác cô chưa nói với chúng tôi. “Chuyện gì vậy?” tôi hỏi.


  “Là Cassius,” cô từ tốn nói. “Tôi không biết chắc. Nếu hắn không chỉ có một mình thì sao? Nếu Aja ở cùng hắn thì sao?”


  
    28


    



    YẾN TIỆC

  


  Cơn bão dịu đi khi chúng tôi trèo qua dãy núi gồ ghề. Không lâu sau chúng tôi chẳng còn nhìn thấy gì ngoài những người trong đoàn. Những bông tuyết màu xám của thép gặm vào chúng tôi, tẩy sạch bầu trời, những tảng băng và dãy núi. Chúng tôi cúi đầu, nheo mắt nhìn qua những chiếc mũ trùm kín của bộ đồ Da Hải Cẩu, ủng cọ trên mặt băng. Gió gào lên ầm ĩ như một ngọn thác. Tôi khom lưng ngược gió, lê từng bước một, nối với Ngựa Hoang và Holiday bằng sợi dây theo cách các Đá Nham Thạch vẫn làm để không lạc mất nhau trong cơn bão tuyết. Ragnar đi trước dẫn đường. Không hiểu anh ta tìm được đường đi bằng cách nào.


  Anh ta đang trở lại, nhảy trên những tảng đá một cách dễ dàng. Anh ta ra hiệu cho chúng tôi đi theo.


  Nói dễ hơn làm. Thế giới của chúng tôi nhỏ bé và thịnh nộ. Những ngọn núi lẩn sau một màu trắng. Đôi vai bệ vệ của chúng là thứ duy nhất chắn những cơn gió. Chúng tôi trườn trên tảng đá màu đen rét buốt đang cắt găng tay của chúng tôi trong lúc cơn gió tìm cách kéo chúng tôi xuống thung sâu và những kẽ nứt không đáy. Sự nỗ lực giữ cho chúng tôi còn sống. Cả Ngựa Hoang lẫn Holiday đều không chậm chạp, và sau hơn một tiếng trên chặng đường kinh khiếp này, Ragnar dẫn chúng tôi qua một con đèo trong cơn bão thì thào. Bên dưới là con tàu đã bắn chúng tôi rớt khỏi không trung, nó đang nằm rúc đầu vào hẻm núi.


  Tôi thấy nhói lên niềm thông cảm với nó. Những đường nét như một con cá mập và đuôi tàu hình ngôi sao đang lóe sáng cho thấy nó đã từng là một chiếc tàu đua dài, bóng bẩy của xưởng tàu Ganymede kiêu hãnh và ngạo mạn nổi tiếng, được sơn màu đỏ thẫm và bạc bằng những bàn tay đầy trìu mến. Lúc này nó là một cái xác nứt nẻ đen sì đang ngửa mặt vùi đầu vào hẻm núi cứng đơ. Cassius, hay bất kỳ kẻ nào trong đó, đã có một khoảng thời gian tồi tệ. Khoang sau của con tàu rơi dưới chân núi, cách khoang chính nửa ki lô mét.


  Cả hai phần trông đều có vẻ rỗng không. Holiday dùng ống ngắm của khẩu súng trường quét xác tàu. Không có dấu hiệu của sự sống hay động thái nào bên trong.


  “Có điều gì đó không ổn,” Ngựa Hoang nói, cúi người bên cạnh tôi. Nét mặt của cha cô nhìn tôi từ Thanh Kiếm Lưỡi Mềm trên tay cô.


  “Chúng ta đang ngược gió,” Ragnar nói. “Tôi không ngửi thấy gì.” Cặp mắt đen của anh ta dò soát các đỉnh núi xung quanh chúng tôi, nhìn từng tảng đá, hòng tìm kiếm sự nguy hiểm tiềm tàng.


  “Chúng ta không thể mạo hiểm để bị chết vì những khẩu súng trường,” tôi nói, cảm thấy gió đang tăng tốc trở lại sau lưng chúng tôi. “Chúng ta phải nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Holiday, cô ở lại che chắn.” Holiday đào một cái hầm nhỏ trong tuyết rồi che người bằng chăn nhiệt. Chúng tôi phủ tuyết lên miệng hầm chỉ để thò ra khẩu súng trường của cô. Rồi Ragnar tuột xuống con dốc để kiểm tra khoang sau của con tàu trong lúc Ngựa Hoang và tôi chạy về phía khoang chính.


  Ngựa Hoang và tôi lẩn trên những tảng đá, được che chắn bởi cơn bão vừa gia cường, không thể nhìn thấy con tàu cho đến khi còn cách mười lăm mét. Chúng tôi rút ngắn khoảng cách còn lại bằng cách bò sấp bụng và tìm một lỗ hổng ở đuôi tàu, thân sau của nó bị xé nát bởi quả tên lửa của Ragnar. Một phần trong tôi trông đợi sẽ gặp đội quân các Màu Chiến và các Hoàng Kim đang sẵn sàng hạ sát chúng tôi. Thay vào đó con tàu là một cái xác bị động kinh, đèn lúc bật lúc tắt. Bên trong trống rỗng, sâu hoắm, và gần như quá tối để nhìn thấy mỗi khi đèn vụt tắt. Có thứ gì đó nhỏ vào bóng tối trong lúc chúng tôi tiến vào khoang giữa của con tàu. Tôi ngửi thấy mùi máu trước khi nhìn thấy nó. Trong khoang hành khách, gần một chục tên Xám nằm chết, ép bẹp gí xuống sàn vì những tảng đá xuyên qua con tàu khi nó tiếp đất. Ngựa Hoang quỳ xuống trước thi thể nát bấy của một gã Xám để kiểm tra quần áo của hắn.


  “Darrow.” Cô kéo cổ áo của hắn và chỉ vào một hình xăm. Mực số vẫn di chuyển mặc dù da thịt đã chết. Quân đoàn Mười Ba. Vậy ra đây là đoàn hộ vệ của Cassius. Mở chốt trên Kiếm Lưỡi Mềm, tôi di chuyên ngón tay cái theo hình dạng mong muốn. Tôi bấm nút. Kiếm Lưỡi Mềm trượt trên tay tôi, chuyển từ hình Lưỡi Hái sang hình thanh kiếm rộng hơn và ngắn hơn để tôi có thể dễ dàng đâm kiếm trong địa hình chật hẹp.


  Không có dấu hiệu của sự sống trong lúc chúng tôi tiến tới trước, nói gì đến Cassius. Chỉ có cơn gió rên rỉ luồn qua những nắm xương tàn của con tàu. Một cảm giác chóng mặt kỳ lạ khi bước dọc trần nhà và ngước lên nhìn sàn nhà. Những chiếc ghế và dây an toàn buông thõng xuống như những khúc ruột. Con tàu rùng mình sống lại, rọi sáng một biển các thiết bị hiển thị dữ liệu đã hỏng, những cái đĩa và những thỏi kẹo cao su dưới chân. Nước thải rỉ ra từ vết nứt trên bức tường kim loại. Rồi con tàu lại chết. Ngựa Hoang gõ nhẹ vào tay tôi và chỉ ra ngoài cửa sổ của một căn buồng rách rưới, vào thứ trông như những vết kéo trên tuyết. Máu hoen ố đen ngòm trong ánh sáng mờ. Cô ra hiệu cho tôi. Gấu ư? Tôi gật đầu. Hẳn một con gấu trắng đã tìm thấy xác tàu và đánh chén những cái xác của đoàn chính khách. Tôi nhún vai, nghĩ đến cảnh Cassius quý phái phải chịu đựng số phận ấy.


  Một tiếng mút kinh tởm vọng lại từ phía bên kia con tàu. Chúng tôi chạy tới, cảm nhận sự ghê rợn của cảnh tượng ấy trước cả khi tiến vào khoang hành khách phía trước. Học Viện đã dạy cho chúng tôi tiếng răng nhai thịt sống. Nhưng đây vẫn là một cảnh tượng hãi hùng, ngay cả đối với tôi. Hoàng Kim treo ngược trên trần nhà, bị giam cấm trong lưới an toàn của họ, chân kẹp chặt dưới các vách ngăn méo mó. Ở bên dưới là năm cơn ác mộng đang khom mình. Những bộ lông của chúng xấu xí và bê bết, từng có màu trắng nhưng giờ đây đang vón lại trong máu khô và bùn đất. Chúng gặm những xác chết. Đầu chúng to như đầu những con gấu khổng lồ. Nhưng cặp mắt đang ló ra khỏi hốc lại đen và khôn ngoan đến lạnh người. Chúng không bò bằng bốn chân, mà đứng trên hai chân, con to nhất trong đàn quay về phía chúng tôi. Đèn trên tàu sáng lại. Những cánh tay cơ bắp nhợt nhạt di chuyển dưới thắt lưng gấu, chúng bóng nhẫy dầu hải cẩu để chống lại cái lạnh, tối sẫm màu máu vì công cuộc lột da các Hoàng Kim tử nạn.


  Tên Đá Nham Thạch cao hơn tôi. Lưỡi dao bằng sắt cong queo được khâu vào tay hắn. Xương người nối vào nhau bằng sợi gân khô như một tấm giáp ngực. Hơi thở nóng bốc lên cuồn cuộn bên dưới cái mõm gấu mà hắn đeo như mũ đội đầu. Tiếng hò reo chiến đấu quỷ quyệt lớn dần giữa hai hàm răng nhuộm đen của hắn, chậm rãi và có tính toán. Chúng nhìn vào mắt chúng tôi và một kẻ gào lên thứ gì đó khó hiểu. Con tàu kêu vo ve và đèn lại tắt.


  Kẻ ăn thịt người đầu tiên nhảy vào chúng tôi qua hành lang bừa bộn, số còn lại theo sau hắn. Những chiếc bóng trong màn đêm. Thanh Kiếm Lưỡi Mềm nhợt nhạt của tôi vung về phía trước, chặt qua con dao sắt của hắn, qua lớp giáp ngực và xương đòn để chém thẳng vào tim. Tôi xoay sang một bên để hắn không ngã vào tôi. Quán tính khiến hắn phi qua mặt tôi về phía Ngựa Hoang. Cô tránh sang một bên và chặt đầu hắn gọn lỏn. Cơ thể hắn ngã xuống sàn nhà phía sau cô, rồi co giật.


  Một tiếng gằn vang lên rõ rệt, rồi một cây giáo có mũi gồ ghề bằng sắt phóng ra từ tay một kẻ ăn thịt người khác. Tôi cúi xuống rồi dùng tay trái đấm móc, hất nó lên trần nhà, ngay phía trên đầu Ngựa Hoang. Rồi tên Đá Nham Thạch ở phía sau tông mạnh vào tôi khi tôi vừa đứng dậy. Hắn to chẳng kém gì tôi, nhưng khỏe hơn, giống con quái vật hơn con người. Hắn khiến tôi choáng ngợp bằng sự điên cuồng của một kẻ mất trí, ép tôi vào tường, rồi dùng những chiếc răng màu đen được giũa nhọn để cắn tôi. Đèn của tàu lóe sáng, chiếu rọi những vết lở loét quanh miệng hắn. Hai tay tôi bị kẹp chặt bên hông. Hắn cắn lên mũi tôi. Tôi quay mặt đi vừa kịp lúc hắn chuẩn bị cắn đứt mũi tôi. Thay vào đó, hắn ngoạm những thớ thịt ở dưới cằm. Tôi thét lên đau đớn. Máu chảy xuống cổ. Hắn tiếp tục cúi xuống cắn, nhắm vào mặt tôi, ăn sống tôi trong lúc những ngọn đèn đang tắt. Tay phải hắn tìm cách dùng dao cứa Da Hải Cẩu để thọc vào ngực tôi và xuyên qua tim. Lớp vải không bị cắt đứt.


  Rồi gã ăn thịt người chững lại, lên cơn co giật, và cơ thể hắn đổ xuống sàn nhà, cột sống bị Ngựa Hoang chặt nát từ phía sau.


  Một vật thể mờ ảo phóng qua mặt tôi và tông mạnh vào Ngựa Hoang, khiến cô ngã sóng soài. Một mũi tên chòi ra khỏi vai trái Ngựa Hoang. Cô rên rỉ bò trên mặt đất. Tôi nhảy ra xa khỏi cô, về phía ba gã Đá Nham Thạch còn lại. Một kẻ đang lắp mũi tên khác, kẻ thứ hai nhấc chiếc rìu khổng lồ, và kẻ thứ ba cầm cái sừng khổng lồ cong queo đưa lên miệng dưới chiếc mũ gấu.


  Rồi một tiếng hú kinh hoàng vang lên ở bên ngoài con tàu.


  Đèn vụt tắt.


  Bóng tối gợn sóng lăn tăn vì chiếc bóng thứ tư. Những hình thể mờ ảo lao vào nhau. Kim loại cắt qua da thịt. Rồi khi đèn sáng trở lại, Ragnar đứng đó cầm cái đầu của một gã Đá Nham Thạch trong lúc rút kiếm ra khỏi lồng ngực gã thứ hai. Cung của ả còn lại bị chặt làm hai. Ả rút dao và điên cuồng đâm vào Ragnar. Anh ta chặt đứt một cánh tay ả. Nhưng ả vẫn quay người giận dữ, miễn nhiễm với cơn đau. Ragnar đuổi theo ả và lột mũ đội đầu của ả. Bên dưới là một cô gái trẻ, mặt sơn trắng bóc, hai cánh mũi bị chẻ dọc nên trông ả như một con rắn. Những vết sẹo tín ngưỡng tạo thành một chuỗi những đường kẻ bên dưới hai mắt. Ả không thể quá mười tám. Miệng ả líu nhíu thốt lên điều gì đó trong lúc cặp mắt nhìn chằm chằm vào thân hình đồ sộ của Ragnar, kẻ to hơn cả giống loài của ả. Rồi cặp mắt hoang dại của ả nhìn thấy những hình xăm trên mặt Ragnar.


  Vjrnak,” ả khò khè nói, không phải vì kinh hãi, mà vì xúc động. “Tnak ruhn. Ljarfor aesir!” Ả nhắm mắt lại và Ragnar chặt đầu ả.


  “Cô ổn chứ?” tôi hỏi Ngựa Hoang, chạy đến bên cô. Cô đã đứng dậy được. Mũi tên găm dưới xương đòn cô.


  “Ả nói gì vậy?” Ngựa Hoang hỏi với qua tôi. “Tiếng Nagal của anh tốt hơn tôi.”


  “Tôi không rành thổ âm.” Nó quá chú trọng vào âm ở yết hầu. Ragnar biết.


  “Con Trai Ô Danh. Giết tôi đi. Tôi sẽ thăng đài như một Hoàng Kim.” Ragnar giải thích. “Chúng ăn những gì tìm được.” Anh ta hất hàm về phía những gã Hoàng Kim. “Nhưng ăn thịt Hoàng Kim sẽ trở nên bất tử. Nhiều tên khác sẽ đến.”


  “Ngay cả trong cơn bão ư?” tôi hỏi. “Các điểu sư của chúng có thể bay trong điều kiện thời tiết này sao?”


  Miệng anh ta nhếch lên căm phẫn. “Những con quái vật ấy không cưỡi điểu sư. Nhưng, không. Chúng sẽ tìm nơi trú ẩn.”


  “Nửa tàu kia thì sao?” Ngựa Hoang hỏi. “Có dụng cụ hay người nào không?”


  Anh ta lắc đầu. “Chỉ có xác chết và đạn dược của tàu.”


  Tôi cử Ragnar đi gọi Holiday từ vị trí của cô. Ngựa Hoang và tôi ở lại để lục soát con tàu hòng tìm vũ khí. Nhưng tôi đứng chết trân bất động giữa phòng chứa xác của những kẻ ăn thịt người ngay cả sau khi Ragnar đã lẫn vào trận bão tuyết. Các Hoàng Kim có thể là kẻ thù của chúng tôi, nhưng sự kinh hoàng này khiến sinh mạng có vẻ như thật rẻ mạt. Có một sự mỉa mai độc địa ở nơi này. Nó đáng sợ và xấu xa, nhưng nó đáng lẽ không tồn tại nếu các Hoàng Kim không làm nên sự tồn tại của nó để tạo ra nỗi sợ, để tạo ra thứ cần thiết cho luật lệ cứng ngắc của bọn chúng. Những kẻ khốn kiếp đáng thương ấy đã bị ăn thịt bởi chính những con quái vật mà chúng nuôi.


  Ngựa Hoang kiểm tra thi thể một gã Đá Nham Thạch, nhăn nhó vì mũi tên vẫn còn găm trên vai. “Anh ổn chứ?” cô hỏi, nhận thấy sự im lặng của tôi. Tôi chỉ vào những chiếc móng tay bị bung ra của một Hoàng Kim.


  “Họ chưa chết khi bị chúng lột da. Chỉ mắc kẹt.”


  Cô buồn bã gật đầu và xòe tay ra. Những thứ cô tìm thấy trên cơ thể của gã Đá Nham Thạch. Sáu chiếc nhẫn Học Viện. Hai cây bách của Nhà Pluto, một con cú của Nhà Minerva, một tia sét của Nhà Jupiter, một con hươu của Nhà Diana, và một chiếc nhẫn mà tôi nhặt lên từ lòng bàn tay cô, được trang trí bằng một cái đầu sói của Nhà Mars.


  “Chúng ta nên tìm hắn,” cô nói.


  Tôi với tay lên trần nhà để kiểm tra các Hoàng Kim đang treo lộn ngược trên ghế. Mắt và lưỡi của họ đã bị xẻo, nhưng tôi có thể thấy không ai trong số họ là bạn cũ của tôi, bất kể họ đã nát bấy đến mức nào. Chúng tôi lục soát phần còn lại của con tàu đang chổng ngược và thấy một vài buồng ngủ khác. Ở ngăn kéo của một trong số đó, Ngựa Hoang tìm thấy một chiếc hộp bằng da được trang trí tinh xảo đựng vài chiếc đồng hồ và một đôi hoa tai bằng bạc có gắn ngọc trai. “Cassius đã ở đây,” cô nói.


  “Đó là đồng hồ của hắn ư?”


  “Là hoa tai của tôi.”


  Tôi giúp Ngựa Hoang rút mũi tên ra khỏi vai cô trong buồng ngủ của Cassius, xa khỏi cảnh thảm sát. Cô không ho he một lời khi tôi bẻ đầu mũi tên, đẩy cô vào tường, và kéo nó ra bằng chuôi. Cô oằn người trượt xuống vì đau đớn. Tôi ngồi bên mép tấm đệm rớt ra khỏi trần và nhìn Ngựa Hoang khom mình. Cô không thích người khác đụng vào khi bị thương.


  “Làm cho xong đi,” cô nói, và đứng dậy.


  Tôi dùng Súng Tái Tạo để dán một miếng gạc lên miệng vết thương, cả phía trước lẫn phía sau, ngay dưới xương đòn của cô. Nó sẽ cầm máu và giúp tái tạo các mô, nhưng cô sẽ bị đau và nó sẽ khiến cô di chuyển chậm hơn trong vài ngày. Tôi kéo Da Hải Cẩu lên quá bờ vai trần của cô. Cô tự kéo khóa trước ngực rồi dán vết thương trên cằm cho tôi. Hơi thở của cô hòa vào không khí. Cô lại gần đến nỗi tôi có thể ngửi thấy mùi ẩm ướt của những bông tuyết đã tan chảy trên tóc cô. Cô đặt Súng Tái Tạo lên cằm tôi và quét một lớp vi sinh mỏng lên vết thương. Chúng thấm qua các lỗ chân lông và cứng lại để tạo ra một lớp kháng khuẩn trông như thịt. Tay cô nán lại phía sau gáy tôi, các ngón tay trùm lên những lọn tóc của tôi, như thể cô có điều muốn nói nhưng không thốt nên lời. Cô vẫn không nói gì cho đến khi Holiday và Ragnar quay lại. Nghe tiếng Holiday gọi, tôi bóp nhẹ bờ vai lành lặn của Ngựa Hoang và bỏ cô ở lại.


  Phần lớn thiết bị của con tàu đã biến đâu mất. Một số ống nhòm quang học không còn trong hộp đựng. Toàn bộ vũ khí đã biến mất, vương vãi khắp những ngọn núi khi con tàu bị gãy và khoang hành lý bị rách toạc. Phần còn lại đã bị các Đá Nham Thạch xé nát hoặc bị vỡ sau cú va chạm. Tất cả những gì tôi có là bộ tĩnh điện của hệ thống tiếp sóng và bộ đàm.


  Ragnar nhận định rằng Cassius và những người còn lại trong đoàn của hắn, khoảng mười lăm người, đã rời khỏi con tàu vài tiếng trước khi chúng tôi tới. Chúng đã lấy sạch quân nhu. Nhiều khả năng các Thực Tử đã xuất hiện ngay khi con tàu hạ cánh, bằng không Cassius sẽ không bỏ lại các Hoàng Kim để họ bị ăn thịt. Ngựa Hoang đồng tình với ý kiến đó. Cô tìm được một số thi thể của các Thực Tử gần buồng lái, có nghĩa Cassius và người của hắn đã bị tấn công trong lúc tháo lui. Tuyết đã phủ gần hết các xác chết. Chúng tôi chất những thi thể mới ra ngoài trong làn tuyết, phòng khi những loài thú ăn thịt nguy hiểm hơn các Thực Tử lai vãng tới.


  Sau khi đã lục soát con tàu để tìm quân nhu, tôi bảo Ngựa Hoang và Holiday nhốt chúng tôi trong bếp, khóa hai cửa ra vào bằng máy hàn tìm được trong tủ bảo dưỡng của con tàu. Vũ khí và đồ mùa đông có thể đã bị lấy sạch, nhưng bể nước của tàu vẫn còn đầy, nước bên trong chưa bị đóng băng. Và kho lương thực của căn bếp chất đầy đồ ăn.


  Nơi trú ẩn của chúng tôi vô cùng ấm cúng. Sự cô lập giữ nhiệt bên trong. Hai ngọn đèn khẩn cấp màu hổ phách tắm căn phòng trong ánh sáng cam nhạt. Holiday dùng nguồn điện lúc có lúc mất để nấu một bữa yến tiệc gồm mì Ý với xốt và xúc xích trên bếp điện trong lúc Ragnar và tôi lên kế hoạch tới Tòa Tháp, còn Ngựa Hoang phân loại đống đồ dự phòng, nhét vào những chiếc ba lô quân dụng mà cô tìm được trong kho.


  Tôi bị bỏng lưỡi khi Holiday mang đến cho tôi và Ragnar hai phần mì Ý. Tôi không nhận ra mình đã đói đến mức nào. Ragnar huých nhẹ vào người tôi và tôi nhìn theo ánh mắt anh ta để thấy Holiday cũng mang cho Ngựa Hoang một bát rồi bỏ đi sau khi gật đầu khe khẽ. Ngựa Hoang mỉm cười với chính mình. Bốn người chúng tôi ngồi ăn trong im lặng, nghe tiếng nĩa cọ vào bát. Gió rít bên ngoài. Những chiếc đinh tán rên rỉ. Tuyết xám như màu thép chất đống lấp các cửa sổ tròn nhỏ, nhưng đó là sau khi chúng tôi đã nhìn thấy những hình thù kỳ quái di chuyển giữa bốn bề trắng xóa để lôi đi các thi thể mà chúng tôi đặt bên ngoài.


  “Cảm giác thế nào khi lớn lên ở nơi này nhỉ?” Ngựa Hoang hỏi Ragnar. Cô ngồi khoanh chân, lưng tựa vào tường. Tôi nằm gần cô, một chiếc ba lô chắn giữa, trên một trong những chiếc đệm mà Ragnar đã kéo vào phòng để lót sàn, và ăn phần mì Ý thứ ba.


  “Đây là nhà. Tôi đã không biết gì khác.”


  “Còn bây giờ thì sao, khi anh đã biết?”


  Anh ta mỉm cười hiền hòa. “Đó là một sân chơi. Thế giới bên ngoài rộng lớn, nhưng lại quá nhỏ bé. Con người nhốt mình vào những chiếc hộp, ngồi bên những cái bàn, đi ô tô, cưỡi phi thuyền. Còn ở đây, thế giới tuy nhỏ nhưng không có điểm tận cùng.” Anh ta chìm vào những câu chuyện của mình. Ban đầu ngần ngại chia sẻ, còn giờ có vẻ như anh ta thích thú khi biết chúng tôi lắng nghe, khi biết chúng tôi quan tâm. Anh ta kể cho chúng tôi nghe về những lần đi bơi ở tảng băng trôi khi còn nhỏ, về việc anh ta đã vụng về như thế nào, quá chậm chạp, các lóng xương phát triển sớm hơn những phần còn lại. Khi anh ta bị một thằng bé khác bắt nạt, mẹ anh ta đã dẫn đi bay lần đầu tiên trên con điểu sư của bà, bắt anh ta phải ôm lấy bà từ phía sau, dạy cho anh ta biết chính đôi tay và ý chí sẽ giúp anh ta khỏi rơi xuống. “Bà bay cao nữa, cao mãi, cho đến khi không khí loãng dần và tôi có thể cảm thấy cái lạnh đến tận xương tủy. Bà đã đợi cho tôi buông tay, cho tôi yếu dần. Nhưng bà không biết rằng tôi đã buộc hai cổ tay lại với nhau. Đó là khoảng cách gần nhất tôi từng có với Mẹ Thiên Nhiên.”


  Mẹ của anh ta, Alia Volarus, Chim Sẻ Tuyết, là một huyền thoại giữa giống loài của mình vì sự sùng kính mà bà ta dành cho các vị thần. Là con gái của một kẻ lang bạt, bà ta đã trở thành chiến binh của Tòa Tháp và vươn lên vị trí lãnh đạo khi càn quét các bộ tộc khác. Hết lòng tận tụy với các vị thần đến nỗi khi đứng lên thống trị, bà ta đã cống nạp bốn đứa con cho họ, chỉ giữ lại một đứa bên mình, Sefi.


  “Bà ấy có vẻ giống cha tôi,” Ngựa Hoang nói khẽ.


  “Tội nghiệp,” Holiday lẩm bẩm. “Mẹ tôi thường nướng bánh quy và dạy tôi cách lột áo chẽn không tay của lính.”


  “Còn bố cô thì sao?” tôi hỏi.


  “Ông ấy là người xấu.” Cô nhún vai. “Nhưng xấu theo kiểu tẻ nhạt. Ông ấy có gia đình riêng ở mỗi nơi đóng quân. Đúng kiểu lính Quân Đoàn thường gặp. Tôi có cặp mắt giống ông ấy. Trigg có mắt giống mẹ.”


  “Tôi chưa bao giờ được biết về cha đầu tiên của mình,” Ragnar nói, ngụ ý cha đẻ của anh ta. Các phụ nữ Đá Nham Thạch theo chế độ đa phu. Họ có thể có bảy đứa con với bảy người chồng khác nhau. Những người đàn ông ấy có nghĩa vụ phải bảo vệ các đứa trẻ khác trong bầy của bà ta. “Ông ấy đã trở thành nô lệ trước khi tôi ra đời. Mẹ tôi không bao giờ nhắc đến tên ông ấy. Tôi thậm chí không biết ông ấy có còn sống hay không.”


  “Chúng ta có thể tìm ra,” Ngựa Hoang nói. “Chúng ta phải tìm hệ thống đăng kiểm của Ủy Ban Kiểm Tra Chất Lượng. Không phải việc dễ dàng, nhưng chúng ta sẽ tìm được ông ấy và sẽ biết chuyện gì đã xảy ra với ông ấy. Nếu anh muốn biết.”


  Ragnar sủng sốt trước ý tưởng đó và từ từ gật đầu. “Có. Tôi muốn biết.”


  Holiday nhìn Ngựa Hoang bằng vẻ hoàn toàn khác so với vài giờ trước, khi chúng tôi rời Phobos, và tôi sững sờ trước sự tự nhiên của chuyện này, bốn thế giới của chúng tôi hòa vào nhau. “Chúng tôi đều đã biết cha cô. Còn mẹ cô thì sao? Bà ấy có vẻ cứng nhắc.”


  “Đó là mẹ kế của tôi. Bà ta không quan tâm đến tôi. Thực ra chỉ quan tâm đến Adrius. Mẹ ruột của tôi đã chết khi tôi còn nhỏ. Bà dịu dàng, láu lỉnh, và rất hay buồn.”


  “Tại sao?” Holiday hỏi.


  “Holiday…” tôi nói. Mẹ của Ngựa Hoang là chủ đề tôi không bao giờ gặng hỏi. Cô giấu không cho tôi biết. Một chiếc hộp khóa kín trong tâm hồn mà cô không bao giờ chia sẻ. Ngoại trừ tối nay, có vẻ vậy.


  “Không sao,” Ngựa Hoang nói. Cô co người ôm lấy chân, rồi tiếp tục. “Khi tôi lên sáu, mẹ tôi mang thai một bé gái. Bác sĩ bảo sẽ có biến chứng khi sinh và kiến nghị can thiệp bằng y khoa. Nhưng cha tôi bảo nếu một đứa trẻ không thể sống sót trong lúc sinh thì nó không đáng được sống. Chúng ta có thể bay giữa các vì sao, tạo hình các hành tinh, nhưng cha lại để em gái của tôi chết trong bụng mẹ.”


  “Quái quỷ gì vậy?” Holiday lẩm bẩm. “Sao không điều trị tế bào cho nó? Nhà cô có tiền cơ mà.”


  “Vì sự thuần khiết,” Ngựa Hoang đáp.


  “Thật điên rồ.”


  “Gia đình tôi là vậy. Mẹ tôi đã không bao giờ được như xưa nữa. Tôi thường nghe tiếng bà khóc giữa ban ngày, thấy bà nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Rồi một đêm bà đi dạo ở Caragmore, dinh thự mà cha tôi đã tặng mẹ như một món quà cưới. Ông đang làm việc ở Agea. Bà đã không bao giờ trở về nữa. Họ tìm thấy bà dưới những vách đá nhô ra biển. Cha nói bà bị trượt chân. Nếu ông còn sống, ông sẽ vẫn nói bà đã trượt chân.”


  “Tôi rất tiếc,” Holiday nói.


  “Tôi cũng vậy.”


  “Đó là lý do vì sao tôi có mặt ở đây, vì đó là những gì các anh đã thắc mắc,” Ngựa Hoang nói. “Cha tôi là một người phi thường. Nhưng ông đã sai. Ông tàn bạo. Và nếu tôi có thể trở thành một người khác ông,” cô nhìn vào mắt tôi, “tôi sẽ làm vậy.”
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    CÁC THỢ SĂN

  


  Khi chúng tôi thức giấc, cơn bão đã qua. Chúng tôi thu dọn nơi trú ẩn được dựng từ các tấm ngăn tường và bước vào cảnh trống trải. Bầu trời xanh đen như cẩm thạch không có đến một gợn mây. Chúng tôi hướng về phía mặt trời đang nhuộm đường chân trời trong màu sắt nóng chảy. Mùa thu còn nán lại vài ngày. Chúng tôi nhắm tới Tòa Tháp, định bụng đốt lửa trong lúc đi, với hy vọng nó sẽ ra hiệu cho các lính trinh sát Valkyrie đang hoạt động gần đó. Nhưng khói cũng sẽ dẫn lối cho các Thực Tử.


  Chúng tôi quan sát vùng núi trong lúc đi qua, dè chừng các bộ tộc ăn thịt người và sự thật rằng ở đâu đó phía trước, Cassius, có thể là cả Aja, đang lội qua làn tuyết cùng một đội đặc nhiệm.


  Đến trưa, chúng tôi tìm thấy dấu vết của chúng. Tuyết bị xới tung bên ngoài một hốc đá đủ lớn cho vài chục người. Chúng đã hạ trại ở đó để đợi cơn bão đi qua. Một chồng đá xếp bên ngoài noi đóng trại. Một tảng đá bị đẽo bằng Kiếm Lưỡi Mềm, khắc dòng chữ: per aspera ad astra(5).


  “Là chữ của Cassius,” Ngựa Hoang nói.


  Chúng tôi dỡ chồng đá và tìm thấy thi thể của hai Lam và một Bạc. Cơ thể yếu đuối của chúng đã đóng băng trong đêm. Ngay cả ở đây, Cassius vẫn tử tế chôn cất cho chúng. Chúng tôi xếp những tảng đá trở lại trong lúc Ragnar tiếp tục lên đường, lần theo các dấu vết bằng tốc độ mà chúng tôi không thể đuổi kịp. Chúng tôi đi theo. Một giờ sau, tiếng sấm nhân tạo gầm lên ở phía xa, đi kèm là tiếng rít đơn độc xa xăm của Găng Xung. Không lâu sau đó, Ragnar trở lại, mắt sáng lên đầy phấn khích.


  “Tôi đã lần theo dấu vết,” anh ta nói.


  “Và?” Ngựa Hoang hỏi.


  “Là Aja và Cassius cùng một đội Xám và ba Sẹo Vô Song.”


  “Aja ở đây ư?” tôi hỏi.


  “Phải. Chúng bỏ chạy qua đèo về phía Asgard. Một nhóm Thực Tử tấn công chúng. Các xác chết la liệt khắp đường. Hàng chục thi thể. Bọn Thực Tử đánh úp và thất bại. Nhiều tên khác đang đến.”


  “Chúng có bao nhiêu vũ khí?” Ngựa Hoang hỏi.


  “Không Ủng Trọng Lực. Chỉ có Vảy Bọ Hung. Nhưng chúng mang theo nhiều ba lô. Chúng đã bỏ lại Găng Xung khoảng hai ki lô mét về phía Bắc. Hết năng lượng.”


  Holiday nhìn về phía đường chân trời và chạm vào khẩu súng ngắn của Trigg bên hông. “Chúng ta có thể tóm được chúng chứ?”


  “Chúng mang theo nhiều quân nhu. Nước. Thực phẩm. Giờ thì có cả những người bị thương. Có. Chúng ta có thể áp đảo bọn chúng.”


  “Tại sao chúng ta đến đây?” Ngựa Hoang ngắt lời. “Không phải để truy sát Aja và Cassius. Điều cần thiết duy nhất là đưa Ragnar đến Tòa Tháp.”


  “Aja đã giết em trai tôi,” Holiday nói.


  Ngựa Hoang chựng lại. “Trigg. Người mà cô đã nhắc đến. Tôi đã không biết. Nhưng dù vậy đi nữa chúng ta cũng không thể bị ham muốn báo thù làm cản trở. Chúng ta không thể chống lại hai chục người.”


  “Nếu chúng đến Asgard trước khi chúng ta đến được Tòa Tháp thì sao?” Holiday hỏi. “Thì chúng ta sẽ tiêu đời.” Ngựa Hoang vẫn không bị thuyết phục.


  “Anh có thể giết Aja không?” tôi hỏi Ragnar.


  “Có.”


  “Đây là một cơ hội,” tôi nói với Ngựa Hoang. “Còn lúc nào khác để chúng lại rơi vào tình thế nguy hiểm chứ? Không có Quân Đoàn ở bên mình? Không có niềm tự hào của Hoàng Kim bảo vệ? Đây là những kẻ hùng mạnh nhất. Như Sevro vẫn nói, ‘Khi cậu có cơ hội tiêu diệt kẻ thù, hãy ra tay.’ Lần này tôi đồng tình với thằng khốn điên khùng ấy. Nếu chúng ta có thể loại chúng khỏi cuộc chơi, Hội Chủ sẽ mất hai Vệ Sĩ Cuồng Nộ trong vòng một tuần. Còn Cassius là mối liên kết của Octavia với Sao Hỏa và các gia tộc hùng mạnh. Nếu chúng ta tiết lộ cuộc đàm phán giữa cô và bà ta cho hắn biết, chúng ta sẽ bẻ gãy mối quan hệ đồng minh đó. Chúng ta sẽ tách Sao Hỏa khỏi Hiệp Hội.”


  “Chia để đánh…” Ngựa Hoang từ tốn nói. “Tôi thích điều đó.”


  “Và chúng ta có một món nợ phải trả,” Ragnar nói. “Vì Lorn, vì Quinn, và vì Trigg. Bọn chúng đã đến đây để săn đuổi chúng ta. Giờ chúng ta sẽ săn đuổi chúng.”


  


  Dấu vết không lẫn vào đâu được. Xác chết ngổn ngang trong tuyết. Vài chục Thực Tử. Các thi thể vẫn bốc khói vì Đạn Xung gần con đèo hẹp nơi các Đá Nham Thạch mai phục Hoàng Kim. Chúng không biết hỏa lực mà các Hoàng Kim có. Những lỗ hổng lớn lốm đốm trên các con dốc gồ ghề. Những vết hằn sâu hơn trên tuyết đánh dấu chỗ những con bò rừng châu Âu đi qua, đó là các sinh vật khổng lồ trông như những con bò non với bộ lông lồm xồm mà các Đá Nham Thạch cưỡi.


  Con đèo nới rộng ra thành một cánh rừng núi cao thưa thớt phủ lên dải đất của sườn đồi thoai thoải. Dần dần, các lỗ hổng ít dần, và chúng tôi bắt đầu nhìn thấy những chiếc Găng Xung và súng trường bị bỏ lại, cùng thi thể của một vài tên Xám với mũi tên và rìu gắn trên người. Thi thể của các Đá Nham Thạch nằm gần dấu vết của các Hoàng Kim để lại, mang theo những vết thương do Kiếm Lưỡi Mềm. Mấy chục kẻ mất tay mất chân, bị chặt đầu. Nhóm của Cassius đang hết đạn và giờ đây các Hiệp Sĩ Olympic phải ra tay ở khoảng cách gần. Nhưng cơn gió vẫn kêu tanh tách cùng tiếng súng ở phía trước vài ki lô mét.


  Chúng tôi đi qua các Thực Tử Đá Nham Thạch đang nằm chết vì những vết đạn, nhưng chỉ đến khi đi qua một gã Xám bị thương thì Ragnar mới dừng lại. Hắn vẫn còn sống, nhưng thoi thóp. Một chiếc rìu bằng sắt vùi trong bụng hắn. Hắn thở khò khè, nhìn lên bầu trời xa lạ. Ragnar quỳ xuống bên cạnh hắn. Mắt gã Xám nhận ra anh ta khi hắn nhìn vào khuôn mặt không che đậy của vị Ô Danh.


  “Nhắm mắt lại,” Ragnar nói, nhét khẩu súng trường hết đạn vào tay hắn. “Nghĩ đến nhà.” Gã đàn ông nhắm mắt lại. Và bằng một cú vặn, Ragnar bẻ cổ hắn, rồi nhẹ nhàng đặt đầu hắn xuống mặt tuyết. Tiếng tù và the thé vọng khắp dãy núi. “Bọn chúng đã bỏ cuộc săn,” Ragnar nói. “Sự bất tử không xứng với cái giá phải trả ngày hôm nay.”


  Chúng tôi tăng tốc. Vài ki lô mét phía bên phải, các Thực Tử cưỡi bò chạy dọc bìa rừng, hướng về những doanh trại trên núi cao. Chúng không nhìn thấy chúng tôi đi qua rừng thông. Holiday quan sát nhóm thợ săn biến mất sau ngọn đồi qua ống nhòm trên khẩu súng trường của cô. “Chúng mang theo hai Hoàng Kim,” cô nói. “Tôi không nhận ra họ. Họ chưa chết.”


  Tất cả chúng tôi đều cảm thấy rùng mình.


  Một tiếng sau chúng tôi theo dõi con mồi của mình ở bên dưới trong một bãi tuyết gồ ghề điểm xuyết những kẽ nứt. Hai mé rừng ôm lấy bãi tuyết. Aja và Cassius chọn đường lộ thiên thay vì tiếp tục đi qua cánh rừng bội bạc nơi chúng đã để mất quá nhiều Xám. Còn lại bốn người. Ba Hoàng Kim và một Xám. Chúng mặc Vảy Bọ Hung màu đen, choàng thêm quần áo và thắt lưng lấy từ những kẻ ăn thịt người đã bỏ mạng. Chúng di chuyển bằng tốc độ chóng mặt, những người còn lại trong nhóm đã vùi xác ở sâu trong rừng. Chúng tôi không thể biết đâu là Aja và đâu là Cassius vì chúng đeo mặt nạ, mà bên dưới lớp áo choàng thì hình dáng chúng tương tự nhau.


  Ban đầu, tôi muốn nằm đợi và mai phục để giành thế chủ động, nhưng tôi nhớ ra các ống nhòm quang học đã biến mất khỏi hộp đựng nên tự nhủ chắc Aja và Cassius đang đeo chúng. Với thiết bị ảnh nhiệt, chúng sẽ nhìn thấy bọn tôi đang trốn dưới tuyết. Thậm chí có thể nhìn thấy cả khi chúng tôi trốn trong bụng bò hay hải cẩu chết. Nên thay vào đó, tôi bảo Ragnar dẫn tôi đi qua lối mà anh ta đã tìm thấy để đón đầu ở con đèo chúng buộc phải đi qua và chặn đường chúng.


  Tôi đang thở hổn hển phía sau Ragnar, khạc cái lạnh ra khỏi buồng phổi đau nhói, thì nhóm bốn người bọn chúng đến địa điểm đã chọn của bọn tôi. Chúng chạy dọc kẽ nứt của khối băng trong những đôi ủng tuyết tạm bợ, khom người dưới sức nặng của số lương thực và các dụng cụ sinh tồn mà chúng đang kéo phía sau trên chiếc xe trượt tuyết tự làm. Các kỹ năng sinh tồn cơ bản được dạy ở trường quân đội của Thực Chiến Quân Sao Hỏa. Cả bốn người bọn chúng đeo Mũ Quang Học màu đen với mắt kính mờ khói. Chúng có vẻ thật kỳ lạ khi nhìn thấy chúng tôi. Không có bất kỳ biểu hiện nào được lộ ra trên Mũ Quang Học hay ở những khuôn mặt đeo mặt nạ. Như thể chúng đã trông mong chúng tôi sẽ đứng đợi ở rìa trảng tuyết, chắn lối thoát.


  Tôi đảo mắt giữa bốn người bọn chúng. Dễ dàng nhận ra Cassius vì chiều cao của hắn. Nhưng kẻ nào là Aja? Tôi phân vân giữa hai Hoàng Kim to mập, cả hai đều thấp hơn Cassius.


  Rồi tôi nhìn thấy vũ khí của vị ân sư cũ đang lủng lẳng trên thắt lưng của ả.


  “Aja!” tôi gọi, cỏi mũ đội đầu của lớp Da Hải Cẩu.


  Cassius tháo mặt nạ. Tóc hắn bện mồ hôi, mặt ửng đỏ. Chỉ riêng hắn là đang đeo Găng Xung, nhưng tôi biết chắc hẳn nó đã gần hết năng lượng, dựa vào thi thể lũ ăn thịt người nằm rải rác phía sau. Kiếm Lưỡi Mềm của hắn được tuốt ra, những kẻ còn lại cũng làm vậy. Trông như những cái lưỡi dài màu đỏ, máu đông trên lưỡi kiếm.


  “Darrow…” Cassius lẩm bẩm, choáng váng khi nhìn thấy chúng tôi. “Tao đã nhìn thấy mày chìm xuống…”


  “Tao bơi giỏi chẳng kém gì mày, nhớ chứ?” Tôi nhìn qua hắn. “Aja, cô định để một mình Cassius lên tiếng ư?


  Cuối cùng, ả tách ra khỏi những kẻ khác để đứng cạnh tên hiệp sĩ cao ráo, cởi sợi dây quấn quanh eo đang nối ả với chiếc xe kéo tạm bợ. Ả tháo mặt nạ Da Hải Cẩu, để lộ gương mặt ngăm đen và cái đầu trọc. Hơi nước cuộn xoáy. Ả dò xét kẽ băng đang len lỏi qua mặt tuyết, những tảng đá và những gốc cây, hàng rào giữa bãi tuyết, tự hỏi nhóm du kích của tôi sẽ xuất hiện từ hướng nào. Ả khá rành Europa, nhưng ả không thể biết nhóm của tôi có những ai hay bao nhiêu người đã sống sót.


  “Một kẻ đáng tởm và một con chó dại,” ả gầm gừ, mắt nấn ná ở Ragnar trước khi quay lại nhìn tôi. Vảy Bọ Hung mà ả đang mặc không có một vết trầy xước. Ả không phải hứng chịu dù chỉ một vết thương từ các Đá Nham Thạch sao? “Có vẻ Nhà Tạo Tác của mày đã hàn gắn mày trở lại, Gỉ Sắt.”


  “Đủ để giết em gái mày,” tôi đáp, không thể giấu sự cay độc trong giọng nói. “Đáng tiếc đó không phải là mày.” Ả không đáp trả. Đã bao lần tôi nhìn thấy ả giết Quinn trong trí nhớ? Đã bao lần tôi thấy ả cướp Kiếm Lưỡi Mềm của Lorn khi ông nằm chết dưới lưỡi kiếm của Chó Rừng và Lilath? Tôi chỉ tay vào món vũ khí ấy. “Nó không thuộc về mày.”


  “Mày được sinh ra để phục vụ, không phải để nói, đồ đáng tởm. Đừng nói chuyện với tao.” Ả liếc lên không trung, nơi Phobos sáng lấp lánh phía Đông đường chân trời. Ánh sáng đỏ và trắng nhấp nháy xung quanh nó. Là một trận chiến không gian, có nghĩa Sevro đã cướp được tàu. Nhưng được bao nhiêu? Aja cau mày và trao đổi một cái nhìn lo ngại với Cassius.


  “Ta đã đợi khoảnh khắc này từ lâu, Aja.”


  “À, con thú cưng của cha tao.” Aja quan sát Ragnar. “Có phải Gã Ô Danh đã thuyết phục được mày rằng hắn đã được thuần hóa? Tao tự hỏi liệu hắn có nói với mày chuyện hắn đã thích được tưởng thưởng như thế nào sau trận đánh Ở Circada. Sau khi những lời khen ngợi nhạt dần và hắn đã chùi máu khỏi tay, cha tao gửi cho hắn những ả Hồng trẻ trung để thỏa mãn thú tính nhục dục của hắn. Hắn đã thèm khát đến mức nào. Chúng đã sợ hắn đến mức nào.” Giọng ả đều đều và nhàm chán vì vùng đất băng giá này, vì cuộc trò chuyện, và vì chúng tôi. Tất cả những gì ả muốn là thứ chúng tôi có thể đem lại cho ả, đó là một thử thách. Sau khi bỏ lại tất cả thi thể của các Đá Nham Thạch phía sau, ả vẫn chưa chán máu tươi. “Mày đã bao giờ thấy một Đá Nham Thạch lên cơn động đực chưa?” ả tiếp tục. “Mày sẽ phải cân nhắc lại việc tháo vòng đeo cổ cho chúng, Gỉ Sắt. Chúng có lòng ham muốn mà mày không thể nào tưởng tượng nổi đâu.”


  Ragnar tiến về phía trước, cầm Kiếm Lưỡi Mềm trên cả hai tay. Anh ta cởi chiếc áo lông màu trắng đã lấy từ những Thực Tử và để nó rớt xuống phía sau. Thật kỳ lạ khi ở đây, bị vây quanh bởi gió và tuyết, tách khỏi các đội quân của chúng tôi. Thứ duy nhất bảo vệ mạng sống của từng người là mẩu kim loại đang uốn cong. Sự hùng vĩ của Nam Cực cười trước kích cỡ và ảo tưởng sức mạnh của chúng tôi, thầm nghĩ nó có thể dễ dàng lấy đi hơi ấm trong những bộ ngực nhỏ bé. Nhưng cuộc sống của chúng tôi có ý nghĩa nhiều hơn so với các cơ thể yếu đuối đang mang chúng.


  Việc Ragnar tiến về phía trước là tín hiệu cho Ngựa Hoang và Holiday đang nấp trong lùm cây.


  Nhắm cho chuẩn, Holiday.


  “Cha ngươi đã mua ta, Aja. Đã sỉ nhục ta. Đã khiến ta trở thành con ác quỷ của lão. Như một món đồ. Đứa trẻ trong ta phải bỏ chạy. Hy vọng đã vụt tắt. Ta đã không còn là Ragnar nữa.” Anh ta chạm vào ngực. “Nhưng ta lại được làm Ragnar, hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Ta là con trai của Tòa Tháp, anh của Sefi Thầm Lặng, chiến hữu của Darrow ở Lykos, và Sevro au Barca. Ta là Lá Chắn Của Tinos. Ta nghe theo tiếng gọi của trái tim. Và khi trái tim ngươi không còn đập nữa, ả Vệ Sĩ xấu xa, ta sẽ móc nó ra khỏi lồng ngực ngươi rồi ném cho điểu sư của…”


  Cassius quét mắt quanh những tảng đá gồ ghề và những ngọn cây thưa thớt đang ôm lấy bãi tuyết ở bên trái hắn. Mắt hắn nheo lại khi nhìn đám cây đổ dưới chân một dãy đá. Rồi, không một lời cảnh báo, hắn đẩy Aja về phía trước. Ả lảo đảo, và ngay đằng sau, chỗ ả đứng lúc nãy, đầu tên Xám còn lại


  nổ tưng. Máu vương vãi khắp mặt tuyết khi tiếng động từ khẩu súng trường của Holiday vọng lại từ những ngọn núi Nhiều viên đạn khác xé toạc mặt tuyết xung quanh Cassius và Aja. Ả Vệ Sĩ Thịnh Nộ di chuyển đằng sau gã Hoàng Kim thứ ba, dùng thân thể của hắn làm khiên đỡ. Hai viên đạn dội vào Vảy Bọ Hung của hắn, xuyên qua lớp polyme cứng cáp. Cassius xoay người và tận dụng chút năng lượng còn sót lại của Găng Xung. Sườn đồi sụp đổ. Những tảng đá phát sáng, rồi nổ tung. Tuyết bốc hơi.


  Giữa tiếng động đó là âm thanh của dây cung được nhả ra. Aja cũng nghe thấy. Ả di chuyển nhanh nhẹn, xoay người khi mũi tên do Ngựa Hoang bắn ra từ cánh rừng nhắm thẳng vào đầu ả. Nó trượt chỉ vài phân. Cassius bắn vào vị trí của Ngựa Hoang ở trên đồi, làm gãy nát những thân cây và nung nóng các tảng đá.


  Không thể biết cô có bị bắn trúng hay không. Cũng không thể dành dù chỉ vài giây để nhìn vì Ragnar và tôi đã lợi dụng sự phân tán để tấn công, thu hẹp tầm nhìn, Lưỡi Hái cuộn lại thành hình, rút ngắn khoảng cách qua làn tuyết. Găng Xung tỏa sáng trên tay, Cassius quay lại vừa đúng lúc tôi nhảy bổ vào hắn. Hắn bắn Găng Xung. Đó là một đòn tấn công yếu ớt, nên tôi lách bên dưới, chạm đất và bật lên như một con lật đật Lykos. Hắn tiếp tục bắn. Găng Xung đã vô dụng, năng lượng cạn kiệt sau cú bắn vào sườn đồi. Ragnar phóng Kiếm Lưỡi Mềm vào Aja như thể nó là một con dao ném. Nó xoay vòng trong không khí. Ả không thèm di chuyển. Nó dội vào người ả. Ả lộn ngược người. Trong khoảnh khắc, tôi nghĩ Ragnar đã giết được ả. Nhưng rồi ả quay lại với chúng tôi, cầm cán kiếm bằng tay phải.


  Ả đã bắt được thanh kiếm.


  Một nỗi sợ đen tối lẻn khắp người tôi khi tất cả những lời cảnh báo của Lorn về Aja ùa về. “Đừng bao giờ đối đầu với một dòng sông, và đừng bao giờ đối đầu với Aja.”


  Bốn người chúng tôi lao vào nhau, biến thành một mớ hỗn độn vụng về những cú chém kêu răng rắc và những lưỡi kiếm kêu leng keng, vần vò, uốn lượn và xoay mình. Kiếm Lưỡi Mềm nhanh hơn những gì mắt chúng tôi có thể theo dõi. Aja chém xéo vào chân tôi trong lúc tôi nhắm vào chân ả; Ragnar và Cassius nhắm vào cổ nhau bằng những cú đâm mau lẹ mà không cần nhìn. Tất cả đều sử dụng chiến thuật giống nhau. Thật kỳ quặc khi tất cả chúng tôi đều suýt đã giết chết được người kia sau nửa giây đầu. Nhưng mỗi cú ra đòn đều trượt chỉ trong gang tấc.


  Chúng tôi tách ra. Lảo đảo lùi lại. Những nụ cười không tiếu ý hiện lên trên gương mặt mỗi người - một mối quan hệ mật thiết kỳ quái khi chúng tôi nhớ ra ai nấy đều nói cùng thứ ngôn ngữ thượng võ. Cái giống loài chứa đầy thù hận mà Vũ Công đã nói với tôi trước khi tôi được Tạo Tác, những kẻ mà Lorn đã sống cùng và khinh bỉ suốt ấy.


  Tôi là người đầu tiên phá vỡ không khí hòa bình kỳ quái, tấn công tới tấp bằng chuỗi liên tiếp những cú đâm vào cánh phải Cassius, tách hắn ra khỏi Aja để Ragnar có thể xé lẻ hạ gục ả. Phía sau Cassius, Ngựa Hoang cựa mình giữa đống đổ nát, chạy qua bãi tuyết, cây cung khổng lồ của ả Đá Nham Thạch cầm trên tay. vẫn còn năm mươi mét nữa. Tôi quất Roi Mềm vào đùi Cassius, thu nó về dạng lưỡi kiếm khi hắn chém xuống đầu tôi. Cú đánh khiến tay tôi rung lên bần bật khi tôi đưa đoạn cong của lưỡi kiếm ra đỡ. Hắn khỏe hơn tôi, và nhanh hơn lần cuối chúng tôi đấu cùng nhau. Hắn đã tập chống lại Lưỡi Kiếm Cong. Chắc chắn đã tập cùng Aja. Hắn buộc tôi lùi lại. Tôi loạng choạng ngã xuống, giữa hai chân hắn tôi nhìn thấy ả Vệ Sĩ Thịnh Nộ và Kẻ Ô Danh đang chém giết lẫn nhau. Ả đâm vào đùi trái anh ta.


  Một mũi tên khác rít lên trong không khí. Nó dội mạnh vào lưng Cassius. Vảy Bọ Hung của hắn đã chặn lại. Hắn mất thăng bằng, tiếp tục chém liên hoàn tám nhát. Tôi ngửa người ra sau ngay khi Kiếm Lưỡi Mềm rít lên trong không khí, suýt phạt đầu tôi. Tôi nằm dài trên mặt tuyết, cách kẽ nứt khổng lồ chỉ vài phân. Loạng choạng đứng dậy khi Cassius lao vào tôi. Tôi chặn một cú chém khác, đứng bấp bênh bên rìa kẽ nứt. Tôi ngả người ra sau, nhảy qua kẽ nứt mạnh hết mức để đáp sang bờ bên kia, lợi dụng sự nhanh nhẹn để tránh đòn công kích dữ dội của hắn. Phía sau Cassius, Aja xoay người bên dưới lưỡi kiếm của Ragnar, chém vào gân kheo anh ta. Ả đang xé xác anh ta.


  Cassius đuổi theo tôi, nhảy qua kẽ nứt và chém xuống tôi. Tôi chặn đường kiếm. Nó đủ mạnh để xẻ người tôi từ vai bên này đến tận hông bên kia. Tôi ném một hòn đá vào mặt hắn, gượng đứng dậy. Hắn vung kiếm chém xuống một lần nữa trong thế nhử, xoay cổ tay và gạt kiếm hòng chặt đứt đầu gối tôi. Tôi ngã sang một bên, chật vật lắm mới tránh được. Hắn chuyển Kiếm Lưỡi Mềm sang dạng roi, quất vào hai chân tôi và hất lên. Tôi ngã xuống. Hắn đá vào ngực tôi. Gió thổi qua người. Hắn giẫm lên cổ tay tôi, ghì Kiếm Lưỡi Mềm của tôi xuống và chuẩn bị đâm kiếm vào tim tôi, mặt hắn đầy vẻ quyết tâm.


  “Dừng lại,” Ngựa Hoang hét lên. Cô ở cách xa hai mươi mét, nhắm cung vào Cassius, tay run lên vì phải kéo căng dây. “Tôi sẽ hạ anh.”


  “Không,” hắn nói. “Cô sẽ không…”


  Dây cung vút một tiếng. Hắn vung kiếm đỡ mũi tên nhưng trượt. Chậm hơn Aja. Đầu mũi tên răng cưa bằng sắt xuyên qua cổ họng và lòi ra sau gáy hắn, lông chim gắn ở mũi tên cọ dưới cái cằm chẻ. Không có máu phọt ra, chỉ có tiếng ộc ướt át. Hắn ngã phịch ra sau, va mạnh xuống mặt đất. Thở hổn hển, ho khan một cách gớm ghiếc. Chân hắn giãy đạp khi hắn chộp lấy mũi tên. Rít lên tìm hơi thở, mắt chỉ cách mắt tôi vài phân. Ngựa Hoang vội chạy đến bên tôi. Tôi lảo đảo đứng dậy, tránh xa khỏi Cassius, và nhặt Kiếm Lưỡi Mềm lên từ tuyết, chĩa vào cơ thể đang quẫy đạp của hắn.


  “Tôi ổn,” tôi nói, rời mắt khỏi người bạn cũ trong khi máu đóng thành vũng quanh người hắn và hắn giành giật lấy sự sống. “Hãy giúp Ragnar.”


  Nhìn qua cơ thể Cassius, chúng tôi thấy Kẻ Ô Danh và Aja đang quấn vào nhau ở rìa kẽ nứt. Máu nhuộm mặt tuyết xung quanh họ. Tất cả đều chảy từ Ragnar. Nhưng anh ta vẫn đẩy lui ả Vệ Sĩ, một bài ca giận dữ tuôn ra từ cổ họng anh ta. Khiến ả phải thoái lui, vất vả chống đỡ cơ thể nặng hai trăm năm mươi ki lô của Ragnar. Những tia lửa lóe lên từ lưỡi kiếm của họ. Giờ Aja thất thế trước Ragnar, không thể địch lại cơn giận dữ của vị hoàng tử bị trục xuất của Tòa Tháp. Gót chân ả trượt trên mặt tuyết. Tay run rẩy. Người ngả ra sau tránh khỏi Ragnar. Như một cây liễu. Bài ca của anh ta gầm lên mỗi lúc một lớn. “Không,” tôi lẩm bẩm. “Bắn ả đi,” tôi nói với Ngựa Hoang.


  “Họ đang ở quá gần nhau…”


  “Tôi không quan tâm!”


  Cô bắn. Nó sượt qua đầu Aja chỉ vài phân. Nhưng không còn quan trọng. Ragnar đã rơi vào cái bẫy mà ả đàn bà ấy bày ra, Ngựa Hoang chưa nhìn thấy nó. Rồi cô sẽ thấy. Đó là một trong những cái bẫy mà Lorn đã dạy tôi. Cái bẫy mà Ragnar chưa học vì không được một bậc thầy Kiếm Lưỡi Mềm huấn luyện. Anh ta chỉ có cơn thịnh nộ và những năm chiến đấu bằng các vũ khí rắn chắc, không phải một cây roi. Ngựa Hoang lắp một mũi tên khác. Và Ragnar chém xuống Aja bằng một cú đập như thợ rèn, ả đưa lưỡi kiếm cứng lên đỡ. Ả chuyển kiếm sang dạng roi. Lưỡi kiếm của ả trở nên mềm oặt. Trông đợi sẽ gặp phải sự chống đỡ của kim loại cứng, cả cơ thể nặng nề của Ragnar đổ xuống trong không khí. Anh ta đủ nhanh nhẹn để kìm hãm động tác hòng không để lưỡi kiếm chém xuống đất, nếu phải chống lại đối thủ ít nguy hiểm hơn, anh ta sẽ có thể dễ dàng hồi phục. Nhưng Aja là học trò xuất sắc nhất của Lorn au Arcos. Ả đã xoay người sang một bên, thu roi về dạng lưỡi kiếm và lợi dụng quán tính để chém Ragnar khi ả ngừng xoay. Động tác của ả đơn giản, nhẹ nhàng. Như của một vũ công ba lê mà Ngựa Hoang và Roque đã xem ở nhà hát của Agea trong lúc tôi tập luyện cùng Lorn, tung ra những cú quất liên hoàn. Nếu không nhìn thấy máu đỏ nhuộm lưỡi kiếm ả làm phun ra một đường cung đỏ thanh mảnh xuống mặt tuyết, hẳn tôi đã tin chắc ả đâm trượt.


  Aja không đâm trượt.


  Ragnar tìm cách quay lại và đối mặt với ả, nhưng hai chân đã đổ sụp xuống, phản bội lại anh ta. Vết thương nở thành một nụ cười máu me trên lớp Da Hải Cẩu của anh ta.


  Aja đâm vào lưng dưới của Ragnar, qua cột sống, và lưỡi kiếm thòi ra ngay trước rốn. Anh ta ngã xuống miệng kẽ nứt. Kiếm Lưỡi Mềm trượt trên tuyết. Tôi gầm lên thịnh nộ, trong nỗi kinh hoàng không dám tin, và lao vào tấn công Aja trong lúc Ngựa Hoang bắn cung, rồi chạy cùng với tôi. Aja né mũi tên của Ngựa Hoang và đâm Ragnar thêm hai phát vào bụng khi anh ta nằm ôm ghì lấy vết thương. Cơ thể anh ta co giật. Lưỡi kiếm cắm vào rồi tuốt ra. Aja vào thế thủ, chuẩn bị nghênh chiến với tôi, thì bỗng nhiên mắt ả mở lớn. Á lùi lại, kinh ngạc trước thứ gì đó ở trên trời, phía trên đỉnh đầu tôi. Ngựa Hoang bắn nhanh hai phát liên tiếp. Đầu Aja giật mạnh. Ả xoay người tránh khỏi chúng tôi, quay người về phía mép của kẽ nứt. Băng lõm xuống dưới chân ả, vỡ vụn xuống kẽ nứt. Hai tay ả quạt tới, nhưng ả không thể lấy lại thăng bằng, mắt nhìn vào mắt tôi, rồi ả rơi vào bóng tối cùng những tảng băng, đầu chúi xuống.
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  Aja đã biến mất. Kẽ nứt sâu hun hút, hai mép khép dần vào bóng tối. Tôi vội chạy đến bên Ragnar trong lúc Ngựa Hoang nhìn chằm chằm lên sườn đồi vào những đám mây, cung ở thế sẵn sàng. Cô chỉ còn ba mũi tên. “Tôi không nhìn thấy gì cả,” cô nói.


  “Thần Chết,” Ragnar thì thầm nói từ mặt đất. Ngực anh phập phồng, hơi thở hổn hển, khó nhọc. Máu sẫm tuôn ra từ cái bụng rách toác của anh. Aja có thể kết liễu anh một cách nhanh gọn bằng hai cú đâm khi anh đã nằm trên mặt đất. Thay vào đó, ả đâm vào bụng dưới để anh phải chịu đau đớn trước khi chết. Tôi ấn mạnh vào vết thương thứ nhất, màu đỏ lan đến tận khuỷu tay, có quá nhiều máu, tôi thậm chí không biết phải làm sao. Một khẩu súng Tái Sinh Da không thể chữa lành những gì Aja đã gây ra. Nó thậm chí không thể duy trì mạng sống lâu hơn cho Ragnar. Mắt tôi cay sè. Tôi hầu như chẳng còn nhìn thấy gì. Hơi bốc lên từ vết thương. Những ngón tay đông cứng của tôi ngứa ran vì hơi ấm từ máu nóng. Ragnar trắng nhợt trong vũng máu, vẻ ngượng nghịu hiện lên trên khuôn mặt khi anh thì thầm những lời xin lỗi.


  “Có thể là những kẻ ăn thịt người,” Ngựa Hoang lên tiếng, ý nói về sự mất tập trung của Aja. “Anh ấy có thể di chuyển không?”


  “Không,” tôi nói khẽ. Cô nhìn xuống Ragnar, lý trí hơn tôi.


  “Chúng ta không thể ở lại đây,” cô nói.


  Tôi tảng lờ cô. Tôi đã chứng kiến quá nhiều bạn bè bỏ mạng, không thể lại nhìn Ragnar phải chết. Tôi đã dẫn đường để anh chiến đấu với Aja. Tôi đã thuyết phục anh trở về nha. Tôi sẽ không để anh tuột khỏi tay mình. Tôi nợ anh điều đó. Nếu đây là việc cuối cùng tôi làm, dù có ngu ngốc đi nữa, tôi cũng sẽ bảo vệ anh. Tôi sẽ tìm cách chữa lành cho anh, đưa anh đến gặp một Vàng. Ngay cả khi những kẻ ăn thịt người tìm đến. Ngay cả khi việc đó lấy đi mạng sống của tôi, tôi cũng không bỏ rơi anh. Nhưng nghĩ ngợi không biến điều đó thành sự thật. Nghĩ ngợi cũng không cho tôi sức mạnh diệu kỳ. Bất kể tôi có lên kế hoạch gì, dường như thế giới cũng sẵn lòng đảo ngược nó.


  “Thần Chết…” Ragnar lại gắng gượng lên tiếng.


  “Hãy để dành sức, anh bạn. Anh sẽ cần đến nó để thoát khỏi đây.”


  “Ả nhanh thật. Quá nhanh.”


  “Ả chết rồi,” tôi nói, mặc dù không thể biết chắc.


  “Tôi đã luôn mơ về một cái chết huy hoàng.” Anh rùng mình khi lại nhận thức được rằng mình đang chết. “Đây không có vẻ là một cái chết huy hoàng.”


  Những lời anh nói đẩy một tiếng nấc từ ngực lên cổ họng tôi. “Không sao,” tôi khó nhọc nói. “Sẽ ổn thôi. Sau khi chúng tôi băng bó vết thương cho anh. Mickey sẽ chữa trị cho anh đâu ra đấy. Chúng tôi sẽ đưa anh đến Tòa Tháp. Gọi cứu viện.”


  “Darrow…” Ngựa Hoang nói.


  Ragnar nháy mắt, tìm cách tập trung nhìn. Anh vươn tay lên trời. “Sefi…”


  “Không. Là tôi đây, Ragnar. Là Darrow,” tôi nói.


  “Darrow…” Ngựa Hoang hối thúc.


  “Chuyện gì?” tôi gắt.


  “Sefi…” Ragnar chỉ. Tôi nhìn theo hướng ngón tay anh đang chỉ lên trời. Chẳng thấy gì. Chỉ có những đám mây yếu ớt di chuyển cùng cơn gió đến từ phía biển. Tôi chỉ nghe thấy tiếng ho khan của Cassius, tiếng cót két từ cây cung của Ngựa Hoang, và tiếng Holiday lết về phía chúng tôi trong làn tuyết. Rồi tôi nhìn thấy lý do vì sao Aja bỏ chạy. Kẻ săn mồi có cánh nặng ba nghìn cân xuyên qua những đám mây. Thân thì của sư tử, cánh, hai chân trước và đầu thì của đại bàng. Lông trắng. Mỏ khoằm đen. Đầu mang kích cỡ của một Đỏ trưởng thành. Con điểu sư khổng lồ, dưới cánh sơn những gương mặt đang gào thét của những con quỷ màu xanh da trời. Hai cánh dang rộng mười mét khi con quái vật đáp xuống làn tuyết trước mặt tôi. Đất rung chuyển. Đôi mắt nó màu xanh nhạt, những đường vân màu trắng chạy dọc cái mỏ đen. Trên lưng nó là một người rắn chắc, đáng sợ, đang thê lương thổi chiếc tù và màu trắng.


  Nhiều chiếc tù và khác vọng lại từ những đám mây phía trên, và mười hai con điểu sư đáp mạnh xuống đèo, một số con bám lên những bức tường bằng đá sắc nhọn phía trên chúng tôi, số khác bấu móng vuốt xuống mặt tuyết. Kẻ cưỡi điểu sư đầu tiên, người đã thổi tù và, trùm kín từ đầu đến chân trong bộ lông màu trắng dơ dáy và đội chiếc mũ bằng xương cắm những sợi lông màu xanh rũ xuống sau gáy. Không kẻ nào cao dưới hai mét.


  “Con Của Mặt Trời,” một tên nói bằng ngữ điệu uể oải trong lúc chạy đến bên thủ lĩnh thầm lặng của chúng. Kẻ vừa lên tiếng cởi mũ để lộ ra khuôn mặt to bè tàn bạo với những vết sẹo và những chiếc khuyên, rồi quỳ xuống và đưa bàn tay đeo găng chạm vào trán để tỏ lòng tôn kính. Một vệt bàn tay màu xanh phủ khuôn mặt của ả. “Chúng tôi đã nhìn thấy ngọn lửa trên trời…” Giọng ả lịm dần khi nhìn thấy Lưỡi Hái của tôi.


  Những kẻ khác lột mũ đội đầu, vội vàng tuột khỏi điểu sư khi nhìn thấy tóc và mắt chúng tôi. Không một ai trong số đó là đàn ông. Mặt những người đàn bà này vẽ những vệt bàn tay khổng lồ màu xanh da trời, một con mắt nhỏ ở giữa mỗi bàn tay. Mái tóc màu trắng tết thành những bím dài rủ xuống lưng. Cặp mắt màu đen liếc nhìn từ mí mắt sâu. Sắt và xương xỏ trên sống mũi, môi và tai. Chỉ mình thủ lĩnh là chưa cởi mũ hay quỳ gối. Cô ta bước về phía chúng tôi, vẻ bình thản.


  “Em gái,” Ragnar tìm cách lên tiếng. “Em gái của anh.”


  “Sefi?” Ngựa Hoang lặp lại, nhìn những cái lưỡi người màu đen đeo trên chiếc móc chiến lợi phẩm gắn ở hông trái ả Đá Nham Thạch. Cô ta không đeo găng. Mu bàn tay cô ta xăm các đường viền.


  “Em có biết anh không?” Ragnar thì thào. Một nụ cười dè dặt run run trên môi khi nữ kỵ sĩ tiến lại gần. “Em hẳn phải biết” Nữ kỵ sĩ quan sát những vết sẹo của Ragnar từ đằng sau chiếc mặt nạ cô ta đang đeo. Mắt cô ta to và đen. “Anh biết em,” Ragnar tiếp tục nói. “Anh sẽ nhận ra em dù thế giới có tối mịt và chúng ta đã già nua tiều tụy.” Anh run lên trong đau đớn. “Dù băng có tan chảy và gió đã tắt lịm.” Cô ta tiến về phía trước, từng bước một. “Anh đã dạy em bốn mươi chín tên của băng tuyết… ba mươi tư hơi thở của gió.” Anh mỉm cười. “Dù em chỉ có thể nhớ ba mươi hai.”


  Cô ta không phản ứng, nhưng các kỵ sĩ khác đã thì thầm gọi tên Ragnar, và nhìn chúng tôi như thể dựa vào việc tôi được anh ta hộ tống và sở hữu một lưỡi kiếm cong mà họ đã nhận ra tôi là ai. Ragnar tiếp tục, giọng nói mang theo chút sức lực cuối cùng.


  “Anh đã cõng em trên vai để theo dõi năm Cuộc Tàn Phá. Và để em tết tóc cho anh bằng ruy băng. Chơi với những con búp bê mà em làm từ da hải cẩu và ném những quả bóng tuyết vào Chân Kiêu Ngạo già nua. Anh là anh trai của em. Khi người của Mặt Trời Than Khóc đến bắt anh và thu gom người của dòng tộc chúng ta đến Vùng Đất Xiềng Xích, em có nhớ anh đã nói gì với em không?”


  Bất kể vết thương, Ragnar vẫn tràn đầy sức mạnh. Đây là vùng đất của anh. Là nhà của anh. Và ở đây anh hùng dũng như tôi từng hùng dũng khi đứng trên Máy Khoan Móng Vuốt. Vẻ nghiêm trang của anh thu hút Sefi tới gần. Cô ta khuỵu gối và gỡ bỏ chiếc mũ bằng xương.


  Sefi Thầm Lặng, cô con gái lẫy lừng của Alia Chim Sẻ Tuyết, thô sơ và oai vệ. Vẻ mặt dữ dội. Góc cạnh như của một con quạ. Cặp mắt cô ta quá nhỏ, quá gần nhau. Môi cô ta mỏng, tím tái trong cái lạnh, và luôn mím chặt trong suy tư. Mái tóc trăng của cô ta cạo trọc bên trái, được tết lại và rủ xuống hông phía bên phải. Hình xăm một đôi cánh được vây quanh bởi các cổ ngữ Rune màu xanh da trời AXN sọ tái nhợt của cô ta. Nhưng thứ khiến cô ta khác lạ so với các Đá Nham Thạch, và là đối tượng ngưỡng mộ của họ, là làn da không một vết sẹo hay cục u. Món đồ trang trí duy nhất mà cô ta đeo là thanh sắt đơn độc luồn qua mũi. Và khi cô ta chớp mắt nhìn xuống vết thương của Ragnar, hình xăm cặp mắt màu xanh ở sau mi mắt nhìn xuyên qua tôi.


  Cô ta chìa một bàn tay tới anh trai, không phải để chạm vào anh ta, mà để cảm nhận hơi thở trước miệng và mũi. Không đủ đối với Ragnar. Anh cầm tay Sefi và nắm chặt trên ngực để cô ta có thể cảm thấy nhịp tim đang yếu dần của mình. Những giọt nước mắt vui mừng đọng trên đôi mắt anh. Và khi nước mắt chảy xuống hai gò má Sefi tạo thành những vệt kẻ qua lớp sơn chiến trận màu xanh, giọng Ragnar vỡ òa. “Anh đã nói với em rằng anh sẽ trở lại.”


  Mắt cô ta rời khỏi Ragnar để nhìn theo dấu vết của Aja về phía kẽ nứt. Cô ta tặc lưỡi và bốn Valkyrie đóng cọc buộc dây lên mặt tuyết, rồi trượt xuống bóng tối để tìm Aja. Số còn lại bảo vệ chiến thần của họ và quan sát những ngọn đồi, những cây cung tao nhã giương lên sẵn sàng. “Chúng ta phải đưa anh ấy đến Tòa Tháp,” tôi nói bằng ngôn ngữ của họ. “Đến gặp pháp sư của các cô.”


  Sefi không nhìn vào tôi. “Đã quá muộn.” Tuyết đọng trên bộ râu quai nón màu trắng của Ragnar. “Hãy để tôi được chết ở đây. Trên băng tuyết. Dưới bầu trời hoang dại.”


  “Không,” tôi thì thào. “Chúng tôi có thể cứu anh.”


  Thế giới dường như thật xa xôi và không đáng kể. Máu tiếp tục chảy khỏi người anh, nhưng chẳng còn nỗi buồn nào ở lại bên trong anh bạn của tôi. Sefi đã đuổi chúng đi cả.


  “Chết không phải là một chuyện to tát,” anh nói với tôi, mặc dù tôi biết điều anh nói nghe không được sâu xa như ý anh muốn. “Nhất là khi cậu đã sống.” Anh mỉm cười, ngay cả lúc này vẫn tìm cách an ủi tôi. Nhưng sự bất công của cuộc sống và cái chết lộ rõ trên khuôn mặt anh. “Tôi nợ cậu điều đó. Nhưng… còn quá nhiều việc phải làm. Sefi.” Anh nuốt khan lưỡi anh nặng nề và khô cứng. “Người của anh đã đến tìm em chưa?” Sefi gật đầu, vẫn lom khom phía trên anh trai, >mái tóc trắng bay trong gió. Anh nhìn tôi. “Darrow, tôi biết cậu nghĩ chỉ cần lời nói là đủ,” Ragnar nói bằng ngôn ngữ Hoàng Kim để Sefi không hiểu. “Chúng không đủ đâu.” Đây là điều mà anh đã không nói với tôi. Là lý do vì sao anh lại im lặng lúc ở trên phi thuyền, vì sao anh mang theo những nỗi sợ bên mình. Anh về nhà để giết mẹ của mình. Và giờ anh trao cho tôi cái quyền đó. Tôi liếc nhìn Ngựa Hoang. Cô cũng đã nghe, và nỗi buồn vụn vỡ trên gương mặt cô. Buồn cho ước mơ khờ dại đã tiêu tan của tôi về một thế giới tốt đẹp hơn, cũng như cho người bạn tôi đang trút bỏ những hơi thở cuối cùng. Ragnar run lên trong đau đớn, và Sefi rút một con dao từ đôi ủng, không muốn nhìn anh ấy tiếp tục khổ sở. Ragnar lắc đầu với cô ta và gật đầu với tôi. Anh muốn tôi làm điều đó. Tôi lắc đầu như thể nó sẽ giúp tôi thức dậy từ cơn ác mộng này. Sefi nhìn tôi chằm chằm giận dữ, thách tôi chống lại ước nguyện cuối cùng của anh trai cô ta.


  “Tôi sẽ chết cùng các bạn của mình,” Ragnar nói.


  Tôi tê dại để Kiếm Lưỡi Mềm trượt vào tay và giữ nó trên ngực anh. Cuối cùng sự yên bình đã ngụ trong cặp mắt ướt át của Ragnar. Tôi gắng hết sức để tỏ ra mạnh mẽ vì anh.


  “Tôi sẽ gửi tình yêu của cậu đến Eo. Tôi sẽ xây một căn nhà cho cậu dưới Cửu Nguyên của tổ tiên cậu. Nó sẽ ở bên cạnh nhà của tôi. Hãy gặp tôi ở đó khi cậu chết.” Anh mỉm cười rạng rỡ. “Nhưng tôi không phải thợ xây. Nên cứ từ từ. Chúng tôi sẽ đợi.”


  Tôi gật đầu như thể tôi vẫn tin ở Cửu Nguyên. Như thể tôi vẫn nghĩ nó đang đợi tôi và anh. “Người của anh sẽ được tự do,” tôi nói. “Tôi lấy mạng sống ra thề với anh. Và tôi sẽ sớm gặp lại anh.” Anh mỉm cười và nhìn lên trời. Sefi bấn loạn đặt cây rìu của cô ta vào tay Ragnar để anh có thể chết như một chiến binh, vũ khí trong tay, và đảm bảo một vị trí ở Hành Lang Của Valhalla.


  “Không, Sefi,” anh nói, thả rìu xuống và nhặt tuyết lên bằng tay trái, tay phải cầm tay Sefi. “Hãy sống vì nhiều hơn.” Anh gật đầu với tôi.


  Gió giật.


  Tuyết rơi.


  Ragnar ngắm bầu trời, nơi những ngọn đèn lạnh lẽo của Phobos tiếp tục tỏa sáng khi tôi lặng lẽ đâm kiếm vào tim anh. Cái chết đến như màn đêm, và tôi không thể biết chính xác thời điểm sự sống rời bỏ anh, khi trái tìm anh ngừng đập và đôi mắt anh không còn nhìn thấy. Nhưng tôi biết anh đã chết. Tôi cảm thấy nó trong cơn ớn lạnh đang tỏa khắp người tôi, trong tiếng gió đơn độc đói khát, và sự trầm mặc đáng sợ trong đôi mắt đen của Sefi Thầm Lặng.


  Người bạn của tôi, hộ thần của tôi, Ragnar Volarus đã từ bỏ thế giới này.
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    NỮ HOÀNG XANH XAO

  


  Tôi tê dại vì đau buồn. Không thể nghĩ gì ngoài việc Sevro sẽ phản ứng thế nào khi cậu nghe tin Ragnar đã chết. Nghĩ đến việc các cháu trai cháu gái của tôi sẽ không bao giờ được gài cái nơ nào lên mái tóc Gã Khổng Lồ Thân Thiện nữa. Một phần linh hồn tôi đã mất và sẽ không bao giờ trở lại. Anh là người đã luôn bảo vệ tôi. Anh đã cho tôi biết bao sức mạnh. Lúc này, không còn anh nữa, tôi bám chặt lấy lưng một Valkyrie trong lúc con điểu sư của cô ta bay lên khỏi mặt tuyết đầy máu. Ngay cả khi chúng tôi đã bay xuyên qua các đám mây trong tiếng đập vĩ đại của những đôi cánh, ngay cả khi nhìn thấy Tòa Tháp Valkyrie lần đầu tiên, tôi vẫn chẳng hề cảm thấy kinh ngạc. Chỉ tê dại.


  Tòa Tháp là một dãy các đỉnh núi cuộn tròn uốn lượn, lố bịch, đột ngột vươn khỏi đồng bằng Bắc Cực mà chỉ một thằng khùng Hoàng Kim nắm quyền điều khiển động cơ Tóc Mai với năm mươi năm kinh nghiệm xây dựng và những nguồn lực của Hệ Mặt Trời mới có thể nghĩ đến việc kiến tạo. Chắc hẳn chỉ để xem chúng có thể hay không. Hàng chục chỏm đá cuộn vào nhau như những đôi tình nhân đầy hận thù. Sương phủ quanh chúng. Những con điểu sư làm tổ trên đỉnh, quạ và đại bàng ở dưới. Trên bức tường cao bằng đá, bảy bộ xương treo lủng lẳng trên xích. Băng tuyết nhuộm trong máu và các mẩu vụn của những con thú. Đây là quê hương của giống loài duy nhất từng đe dọa Hoàng Kim. Và chúng tôi đến đây khi đang nhuộm mình trong máu của vị hoàng tử đã bị trục xuất của nó.


  Sefi và các kỵ sĩ của cô ta đã lục soát kẽ nứt mà Aja ngã xuống; họ không tìm thấy gì ngoài những vết ủng. Không thi thể. Không vết máu. Không có gì để xoa dịu cơn thịnh nộ đang bùng cháy trong Sefi. Tôi nghĩ cô ta sẽ ở cạnh thi thể của anh trai nhiều giờ đồng hồ nữa nếu họ đã không nghe thấy tiếng trống vọng lại từ xa. Các Thực Tử đã tập trung lực lượng hùng hậu hơn và có ý thách thức Valkyrie để đòi lấy những vị thần quỵ ngã.


  Sự phẫn nộ nhuộm trên khuôn mặt Sefi khi cô ta đứng trước Cassius, rìu cầm trên tay. Hắn là một trong những Hoàng Kim đầu tiên không đeo giáp mà cô ta nhìn thấy. Có lẽ là kẻ đầu tiên, ngoại trừ Ngựa Hoang. Và tôi nghĩ, khi đang nhuộm mình trong máu của anh trai Sefi, cô ta sẽ giết hắn ngay tại trảng tuyết đó. Tôi biết mình sẽ để mặc cô ta, và Ngựa Hoang cũng vậy. Nhưng cô ta đã mủi lòng, tặc lưỡi với các Valkyrie của mình, nhét rìu vào bao và ra hiệu cho họ cưỡi điểu sư. Lúc này Cassius đang bị trói trên yên của một Valkyrie ở bên phải tôi. Mũi tên không bắn trúng tĩnh mạch hắn, nhưng cái chết vẫn có thể tìm đến hắn mà không cần đến nụ hôn từ lưỡi rìu của Sefi.


  Chúng tôi đáp xuống một cái hốc cao khoét vào đỉnh của đường xoắn ốc. Các nô lệ đến từ những bộ tộc đối đầu với Đá Nham Thạch, mắt bị đóng dấu bằng sắt nung khiến họ mù lòa, nhận lấy điểu sư khi chúng tôi đáp xuống. Mặt họ sơn màu vàng đại diện cho sự hèn nhát. Cánh cửa sắt rền vang khép lại phía sau, che chắn chúng tôi khỏi cơn gió. Các kỵ sĩ nhảy xuống khỏi yên để giúp chúng tôi đưa Ragnar tiến sâu hơn vào thành phố đá.


  Sự náo loạn xuất hiện khi hàng chục chiến binh mặc giáp chen lấn để tiến vào chuồng điểu sư và đôi co với Sefi. Họ mạnh bạo chỉ tay về phía chúng tôi. Khẩu âm của họ nặng hơn thứ tiếng Nagal mà tôi đã học với Mickey và học trong quãng thời gian ở Viện Hàn Lâm, nhưng tôi lượm lặt được đủ nhiều để hiểu nhóm người mới đến này đang hét lên rằng đáng lẽ chúng tôi phải bị xích lại, và nói điều gì đấy về dị giáo. Các nữ chiến binh của Sefi hét trả, nói rằng chúng tôi là bạn của Ragnar, và họ luống cuống chỉ vào những mái tóc Hoàng Kim của chúng tôi. Họ không biết phải đối xử với tôi như thế nào, hay với Cassius, hắn đã bị vài chiến binh kéo đi như những con chó đang giành nhau miếng ăn. Mũi tên vẫn ở cổ họng hắn. Tròng trắng trong mắt hắn mở lớn. Hắn kinh hãi với lấy tôi trong lúc các Đá Nham Thạch kéo hắn trên sàn. Tay hắn ghì chặt lấy tôi trong khoảnh khắc, rồi hắn bị sáu tên khổng lồ vác đi, biến mất vào hành lang được đốt đuốc. Số còn lại vây quanh chúng tôi, những món vũ khí bằng sắt to bự chảng trên tay, mùi hôi thối tỏa ra từ những bộ lông thú của chúng nồng nặc phát nôn. Bọn chúng chỉ im lặng khi bà lão mập ú với hình xăm một bàn tay trên trán chen qua đám đông để nói chuyện với Sefi. Một trong số các thống lĩnh của mẹ cô ta. Bà ta vẫy tay lên trần nhà.


  “Bà ta đang nói gì vậy?” Holiday hỏi.


  “Họ đang nói về Phobos. Họ nhìn thấy ánh sáng phát ra từ trận chiến. Họ nghĩ các vị thần đang chiến đấu. Những kẻ này nghĩ chúng ta phải làm tù binh, không phải khách,” Ngựa Hoang nói. “Cứ để họ tước vũ khí của cô.”


  “Còn khuya.” Holiday cầm súng trường lùi lại. Tôi chộp lấy báng súng và đẩy nó xuống, đưa Kiếm Lưỡi Mềm của mình cho họ. “Chuyện này thật ngớ ngẩn,” cô lẩm bẩm. Họ còng tay chân chúng tôi bằng những chiếc cùm lớn bằng sắt, cẩn thận không đụng vào da hay tóc chúng tôi, và vệ binh Tòa Tháp kéo chúng tôi về phía một đường hầm, xa khỏi các Valkyrie của Sefi. Nhưng trong lúc đi, tôi thoáng thấy Sefi đang nhìn chúng tôi, vẻ mâu thuẫn kỳ dị hiện lên trên khuôn mặt trắng nhợt của cô ta.


  


  Sau khi bị kéo qua hàng chục cầu thang lờ mờ tối, chúng tôi bị đẩy vào một buồng giam khoét vào đá không cửa sổ, ngột ngạt, đầy khói. Dầu hải cẩu âm ỉ cháy trong những cái chảo sắt. Tôi vấp phải một phiến đá lát trồi lên và ngã xuống sàn, đập xích lên mặt đá. Tôi cảm thấy phẫn nộ, bất lực. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quật tôi quay vòng quanh và không thể biết đâu là đường tiến. Nhưng tôi có đủ thời gian để hiểu sự thất bại trong các hành động và kế hoạch của mình. Ngựa Hoang và Holiday nhìn tôi trong im lặng nặng nề. Chỉ một ngày sau khi bắt tay thực hiện kế hoạch vĩ đại của tôi, Ragnar đã chết.


  “Sao ngài không để cô ta giết anh ấy?” Holiday hỏi. Tôi không đáp.


  Ngựa Hoang nhẹ giọng hơn. “Anh ổn chứ?”


  Cô nghĩ sao? tôi cay đắng hỏi lại. Cô không đáp trả. Cô không phải loại người yếu đuối để mà cảm thấy bị xúc phạm và thút thít rằng cô chỉ đang tìm cách giúp. Cô hiểu nỗi đau của sự mất mát. “Chúng ta cần có một kế hoạch,” tôi máy móc nói, tìm cách đẩy Ragnar ra khỏi tâm trí.


  “Ragnar là kế hoạch của chúng ta,” Holiday nói. “Anh ấy là toàn bộ kế hoạch.”


  “Chúng ta vẫn có thể cứu vãn tình thế.”


  “Và ngài định thực hiện điều đó bằng cách quái nào?” Holiday hỏi. “Chúng ta không còn vũ khí. Và họ không có vẻ hân hoan khi nhìn thấy chúng ta. Họ chắc chắn sẽ ăn thịt chúng ta.”


  “Họ không phải là những kẻ ăn thịt người,” Ngựa Hoang nói.


  “Cô sẵn sàng cược một cái chân của mình chứ, quý cô?” “Alia là chìa khóa,” tôi nói. “Chúng ta vẫn có thể thuyết phục bà ta. Sẽ khó khăn khi không còn Ragnar, nhưng đó là cách duy nhất. Thuyết phục bà ta rằng anh ấy đã hy sinh trong lúc tìm cách phơi bày sự thật cho người của họ biết.”


  “Ngài không nghe thấy những lời anh ta nói sao? Anh ta bảo lời nói sẽ không đem lại hiệu quả.”


  “Vẫn có thể.”


  “Darrow, dừng lại một chút đi,” Ngựa Hoang nói.


  “Dừng lại một chút? Người của tôi đang chết ngoài quỹ đạo Sevro đang giao chiến, và cậu ấy trông chờ chúng ta mang về cho cậu ấy một đội quân. Chúng ta không có cái ‘chút’ quái quỷ nào để mà phung phí cả.”


  “Darrow…” Ngựa Hoang tìm cách ngắt lời. Tôi vẫn tiếp tục, sắp xếp lại các phương án, nói chúng tôi phải truy sát Aja, tái hợp với Các Con Trai. Cô đặt một tay lên tay tôi. “Darrow dừng lại.” Tôi dao động, quên sạch mình đang ở đâu, trượt ra khỏi sự khuây khỏa của logic và rơi thẳng vào mạch cảm xúc của tất cả mọi chuyện. Máu của Ragnar đọng lại dưới móng tay tôi. Tất cả những gì anh muốn là được trở về với người của mình và dẫn dắt họ ra khỏi bóng tối như đã chứng kiến tôi làm với người của tôi. Tôi đã cướp đi cơ hội ấy khỏi tay Ragnar bằng việc dẫn đầu vụ tấn công Aja. Tôi không khóc. Không có thời gian cho việc ấy, nhưng tôi ngồi đó vùi đầu vào hai bàn tay. Ngựa Hoang chạm vào vai tôi.


  “Anh ấy đã mỉm cười trước lúc chết,” cô nói khẽ. “Anh có biết tại sao không? Vì anh ấy biết những gì mình đang làm là đúng. Anh ấy đã chiến đấu vì tình yêu. Anh đã tạo nên một gia đình giữa những người bạn. Anh vẫn luôn làm vậy. Ragnar đã trở thành một người tốt hơn nhờ quen biết anh. Không phải anh khiến anh ấy phải bỏ mạng. Anh đã giúp anh ấy sống. Giờ đến lượt anh phải sống.” Cô ngồi xuống bên cạnh tôi. “Tôi biết anh muốn tin ở phần tốt đẹp nhất trong mỗi người. Nhưng nghĩ xem mất bao nhiêu thời gian anh mới cảm hóa được Ragnar. Để thuyết phục được Tactus và tôi. Anh có thể làm được gì trong một ngày? Một tuần? Nơi này… nó không phải là thế giới của chúng ta. Họ không bận tâm đến nguyên tắc hay đạo lý của chúng ta. Chúng ta sẽ chết ở đây nếu không bỏ trốn.”


  “Cô nghĩ Alia sẽ không chịu lắng nghe?”


  “Tại sao bà ta phải làm vậy? Các Đá Nham Thạch chỉ quan tâm đến sức mạnh. Và sức mạnh của chúng ta ở đâu? Thậm chí cả Ragnar cũng đã nghĩ anh ấy phải giết mẹ mình. Bà ta sẽ không chịu lắng nghe. Anh có biết đầu hàng trong tiếng Nagal nghĩa là gì không? Rjoga. Và sự khuất phục? Rjoga. Cả sự nô lệ nữa? Rjoga. Không có Ragnar để lãnh đạo họ, anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh giải phóng họ vào Hiệp Hội. Alia Chim Sẻ Tuyết là một bạo chúa máu lạnh. Và những tên thống lĩnh khác cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Bà ta thậm chí có thể đã trông đợi chúng ta đến. Ngay cả khi chúng ta đã làm giả thông tin trong hệ thống của các Hoàng Kim, họ vẫn biết bà ta là mẹ của Ragnar, họ có thể đã nói với bà ta rằng anh ấy đang trên đường đến. Bà ta có thể đang báo cáo cho họ biết ngay tại thời điểm này.”


  Khi ngước lên nhìn cha lúc còn nhỏ, tôi đã nghĩ làm một người đàn ông là phải biết kiểm soát, phải làm chủ định mệnh của mình. Làm sao một thằng nhóc có thể biết được rằng tự do sẽ bị tước đoạt ngay khi nó trở thành một người đàn ông. Mọi chuyện bắt đầu có sức nặng, bắt đầu bủa vây, từ từ khép lại một cách không thể kháng cự để tạo thành một cái lồng của những phiền toái, trách nhiệm, kỳ hạn, những kế hoạch thất bại, và những người bạn đánh mất. Tôi mệt mỏi vì bị mọi người nghi hoặc, vì người ta chọn cách tin rằng họ biết việc gì là khả thi chỉ vì những chuyện đã xảy ra trước đó.


  Holiday rên rỉ. “Bỏ trốn không phải là một việc dễ dàng.”


  “Bước đầu tiên,” Ngựa Hoang nói trong lúc rút tay ra khỏi còng. Cô đã dùng một mẩu xương để mở khóa.


  “Cô đã học làm vậy ở đâu?” Holiday hỏi.


  “Cô nghĩ Học Viện là trường học đầu tiên của tôi ư?” Ngựa Hoang hỏi. “Đến lượt anh.” Cô với tay tìm đến chiếc còng của tôi. “Theo tôi, chúng ta có thể nhanh chóng tẩu thoát khi họ mở… có chuyện gì vậy?”


  Tôi đã rụt tay khỏi tầm với của cô. “Tôi sẽ không bỏ trốn.”


  “Darrow.”


  “Ragnar là bạn của tôi. Tôi đã nói với anh ấy rằng tôi sẽ giúp người của anh ấy. Tôi sẽ không bỏ chạy để tự cứu bản thân. Tôi sẽ không để anh ấy chết vô ích. Chỉ có cách đối mặt.”


  “Các Đá Nham Thạch…”


  “Là cần thiết,” tôi nói. “Không có họ, tôi sẽ không thể chống lại các Quân Đoàn Hoàng Kim. Ngay cả khi có sự trợ giúp của cô.”


  “Được rồi ” Ngựa Hoang nói, không muốn đôi co. “Vậy anh định sẽ khiến Alia đổi ý như thế nào?”


  “Tôi nghĩ mình sẽ cần sự trợ giúp của cô để làm được điều đó.”


  


  Vài giờ sau, chúng tôi được dẫn tới trung tâm của căn phòng chứa ngai vàng giữa hang động được xây dựng cho những kẻ khổng lồ. Nó được thắp sáng bằng những ngọn đèn dầu hải cẩu đang phun ra những cuộn khói đen dọc các bức tường. Cánh cửa sắt đóng mạnh sau lưng chúng tôi, và chúng tôi bị bỏ lại một mình trước ngai vàng, nơi kẻ to con nhất mà tôi từng thấy đang ngồi. Bà ta quan sát chúng tôi từ phía bên kia căn phòng, giống một bức tượng hơn là một phụ nữ. Chúng tôi ngượng ngùng tiến lại gần trong cùm xích. Những đôi ủng lướt trên sàn nhà màu đen trơn bóng cho đến khi chúng tôi đứng trước Alia Chim Sẻ Tuyết, Nữ Hoàng của Valkyrie.


  Trên đùi bà ta là thi thể của đứa con trai đã chết.


  Alia liếc xuống nhìn chúng tôi. Bà ta khổng lồ như Ragnar, nhưng già nua và độc ác, như thân cây trường cửu của một khu rừng nguyên sinh nào đó. Loại cây uống đất và chắn mặt trời trước những cây thấp bé hơn, và nhìn chúng tàn úa, ngả vàng rồi chết mà không làm gì ngoài việc vươn những cành cây của mình cao hơn và cắm rễ sâu hơn. Gió đã đắp lên mặt bà ta một làn da chết và những vết chai sạn. Tóc bà ta quánh lại thành từng thớ và dài, có màu của tuyết bẩn. Bà ta ngồi trên tấm đệm làm từ những bộ lông được xếp bên trong lồng ngực của bộ xương chắc hẳn là từ con điểu sư lớn nhất từng được Tạo Tác. Đầu con điểu sư im lặng gào xuống chúng tôi từ phía trên bà ta. Đôi cánh sải rộng tựa vào bức tường đá, dài mười mét. Trên đầu bà ta là chiếc vương miện bằng thủy tinh đen, dưới chân là chiếc rương chiến tích được khóa kỹ bằng một thiết bị lớn làm từ sắt. Bàn tay xương xẩu của bà ta nhuộm đầy máu.


  Đây là một vương quốc còn ở trạng thái nguyên thủy, và mặc dù biết phải nói gì với một nữ hoàng đang ngồi trên ngai, tôi lại không biết phải nói gì với một bà mẹ đang ôm đứa con trai đã chết trong lòng và nhìn tôi như thể tôi là loài sâu bọ vừa chui ra khỏi cánh rừng taiga.


  Có vẻ như bà ta không bận tâm đến việc lưỡi tôi đã tê cứng. Lưỡi bà ta đủ sắc.


  “Trên vùng đất của chúng tôi có một thứ dị giáo đang tỏ ý chống lại các vị thần thống trị hàng nghìn tinh tú của Vực Thẳm.” Giọng bà ta sôi ùng ục như của một con cá sấu già. Nhưng đó không phải ngôn ngữ của bà ta, mà của chúng tôi. Ngôn Ngữ Thượng Lưu Hoàng Kim. Thứ ngôn ngữ thiêng liêng mà chỉ một số người ở vùng đất này biết, chủ yếu là các pháp sư liên lạc với những vị thần. Nói cách khác là các gián điệp. Việc Alia thành thạo thứ ngôn ngữ ấy khiến Ngựa Hoang kinh ngạc. Nhưng không phải tôi. Tôi biết những người có địa vị thấp vươn lên như thế nào dưới quyền lực của những kẻ hùng mạnh, và việc này chỉ đơn thuần khẳng định điều mà tôi đã nghi ngờ từ lâu. Lũ khốn nhà Gamma không phải là những tên nô lệ duy nhất được sủng ái trên các hành tinh.


  “Một thứ dị giáo được phát tán bởi các giáo đồ xấu xa với những mục đích xấu xa. Sau một mùa hè và một mùa đông, nó đã lan tỏa giữa cộng đồng của chúng tôi, đầu độc người của tôi, của Vành Đai, Xương Sống Rồng, các Lều Trại Đẫm Máu và các Hang Động Huyên Náo. Đầu độc họ bằng những lời nói dối nhổ vào mặt người dân của chúng tôi.” Bà ta nhoài người khỏi ngai vàng, những cái mụn đầu đen to bự chảng trên mũi bà ta, những nếp nhăn sâu hoắm quanh cặp mắt đen.


  “Những lời dối trá rằng một đứa con trai Ô Danh sẽ trở về và mang theo một người đàn ông sẽ dẫn dắt chúng tôi thoát khỏi vùng đất này. Một ngôi sao mai trong bóng tối. Tôi đã tìm đến những kẻ dị giáo này để tìm hiểu lời thì thầm của chúng, để xem các vị thần có nói chuyện với chúng hay không. Các vị thần không nói. Mà là ác quỷ. Vì thế tôi đã truy sát những kẻ dị giáo này, bẻ xương của chúng bằng hai tay trần, lột da chúng và đặt lên núi đá để lũ điểu cầm của băng tuyết ăn thịt.” Bảy thi thể bị treo trên những sợi xích bên ngoài. Những người bạn của Ragnar.


  “Tôi làm điều đó vì người của mình. Vì tôi yêu người của mình. Vì con cái chui ra từ háng tôi chẳng có mấy mống, nhưng từ trái tim tôi lại nhiều. Vì tôi biết dị giáo này là một lời nói dối. Ragnar, máu thịt của tôi, sẽ không thể trở về. Trở về có nghĩa nó sẽ phá vỡ lời thề với tôi, với người của nó, và với những vị thần đang theo dõi chúng tôi từ Asgard trên cao.”


  Bà ta nhìn xuống đứa con đã chết.


  “Rồi tôi rơi vào cơn ác mộng này.” Bà ta nhắm mắt, thở sâu rồi lại mở mắt. “Các vị là ai mà dám đem thi thể của kẻ hùng mạnh nhất đến dãy núi của tôi?”


  “Tên tôi là Darrow của Lykos,” tôi nói. “Đây là Virginia au Augustus và Holiday ti Nakamura.” Cặp mắt của Alia bỏ qua Holiday và liếc sang nhìn Ngựa Hoang. Dù cao gần hai mét, trông cô vẫn như một đứa trẻ trong căn phòng to lớn này. “Chúng tôi đến đây cùng Ragnar để thương thuyết nhân danh Khởi Nghĩa.”


  “Khởi Nghĩa.” Bà ta không ưa những âm vị xa lạ. “Vậy cậu là gì của con trai tôi?” Bà ta nhìn mái tóc của tôi với vẻ khinh bỉ nhiều hơn những gì một người trần mắt thịt tỏ ra với một vị thần. Có điều gì đó sâu xa hơn ở đây. “Cậu là chủ nhân của Ragnar?”


  “Tôi là anh em của anh ấy,” tôi chỉnh lời bà ta.


  “Anh em của nó?” bà ta nhạo báng ý tưởng ấy.


  “Con trai bà đã thề sẽ phục vụ tôi sau khi tôi giành được anh ấy từ tay một Hoàng Kim. Anh ấy đã trao cho tôi những Vết Nhơ của mình và tôi đã trao cho anh ấy tự do. Kể từ đó, anh ấy là anh em của tôi.”


  “Nó…” Giọng bà ta nghẹn lại. “Đã chết trong tự do?”


  Cách bà ta nói bộc lộ hiểu biết sâu xa hơn, Ngựa Hoang để ý đến điều này. “Phải. Người của anh ấy, những người mà bà đang treo trên tường bên ngoài, sẽ nói với bà rằng tôi dẫn đầu một cuộc khởi nghĩa chống lại các Hoàng Kim thống trị giống loài của bà, những kẻ đã cướp Ragnar khỏi tay bà, cũng như đã cướp đi những đứa con khác của bà, rằng Ragnar là thống soái tài giỏi nhất của tôi. Anh ấy là một người tốt. Anh ấy…”


  “Tôi hiểu con trai mình,” bà ta ngắt lời. “Tôi đã bơi cùng nó dưới những tảng băng trôi khi nó còn là một đứa trẻ, đã dạy nó tên của những loại tuyết, của những cơn bão, và đặt nó ngồi lên điểu sư của tôi để chỉ cho nó xương sống của thế giới. Hai bàn tay nó đã bám chặt lấy tóc tôi và hát lên trong vui sướng khi chúng tôi bay qua những đám mây. Con trai tôi là người không biết sợ.” Bà ta nhớ về cái ngày đó hoàn toàn khác với Ragnar. “Tôi hiểu con trai mình. Và tôi không cần một người lạ mặt nói cho tôi nghe về tâm hồn của nó.”


  “Vậy thì bà nên hỏi chính mình, Nữ Hoàng, điều gì khiến anh ấy trở về,” Ngựa Hoang nói. “Điều gì khiến anh ấy cử người của mình đến, khi anh ấy biết bản thân mình trở về đây là đã phá vỡ lời thề với bà, với người của bà?”


  Alia không lên tiếng trong lúc quan sát Ngựa Hoang bằng cặp mắt đói khát.


  “Anh em.” Bà ta lại mỉa mai hai tiếng ấy khi quay sang nhìn tôi. “Tôi tự hỏi, cậu có lợi dụng anh em mình như cậu đã lợi dụng con trai tôi hay không? Đưa nó về đây. Như thể nó là chìa khóa để giải phóng những kẻ khổng lồ của băng tuyết?” Bà ta nhìn quanh hành lang để tôi có thể thấy các chiến tích được khắc lên đá dài bằng mười lăm người gộp lại phía trên chúng tôi. Tôi chưa bao giờ gặp thợ thủ công Đá Nham Thạch. Họ chỉ gửi cho chúng tôi các chiến binh của mình. “Làm như cậu có thể lợi dụng tình yêu của một người mẹ để chống lại bà ta. Đó là bản tính của con người. Tôi có thể ngửi thấy tham vọng của cậu, kế hoạch của cậu. Tôi không hiểu gì về Vực Thẳm, vị thống lĩnh trần tục ạ, nhưng tôi hiểu băng tuyết. Tôi hiểu những con mãng xà bò trong trái tim con người.


  “Tôi đã tự minh tra khảo những kẻ dị giáo. Tôi biết cậu là ai. Tôi biết cậu đã ngoi lên từ giống loài hạ đẳng như chúng tôi. Một Đỏ. Tôi đã từng gặp các Đỏ. Họ chỉ như những đứa trẻ. Những con yêu tinh bé nhỏ sống trong những lóng xương của thế giới. Nhưng cậu đã đánh cắp thi thể của một Aesir(6), của một Đứa Con Mặt Trời. Cậu gọi mình là người phá bỏ xiềng xích, nhưng cậu lại là người tạo ra chúng. Cậu muốn trói buộc chúng tôi với cậu, sử dụng sức mạnh của chúng tôi để biến mình trở nên hùng mạnh. Như tất cả những kẻ khác.”


  Bà ta nhoài người qua thi thể anh bạn đã chết của tôi để liếc nhìn tôi, và tôi thấy thứ mà người phụ nữ này sùng kính, thấy tại sao Ragnar lại nghĩ anh ấy phải giết bà ta rồi chiếm ngôi và thấy tại sao Ngựa Hoang muốn bỏ chạy. Sức mạnh. Và bà ta tự hỏi sức mạnh của tôi ở đâu.


  “Bà biết nhiều điều về anh ta,” Ngựa Hoang nói. “Nhưng bà không biết gì về tôi, vậy mà bà vẫn sỉ nhục tôi.”


  Alia cau mày. Rõ ràng bà ta không biết Ngựa Hoang là ai, và không muốn chọc giận một Hoàng Kim thực thụ, nếu quả thực Ngựa Hoang là một Hoàng Kim. Sự tự tin của bà ta lay động chỉ trong giây lát. “Tôi không hề nói gì chống lại cô, Con Của Mặt Trời.”


  “Có, bà đã nói. Bằng việc nói rằng anh ta có những mưu đồ xấu xa đối với người của bà là bà đã buộc tội tôi cấu kết với anh ta. Rằng tôi, bạn đồng hành của anh ta, cũng đến đây với những mục đích xấu xa tương tự.”


  “Vậy mục đích của cô là gì? Tại sao cô lại đồng hành cùng kẻ này?”


  “Để xem anh ta có đáng đi theo hay không,” Ngựa Hoang nói.


  “Và hắn có đáng không?”


  “Tôi chưa biết. Thứ tôi biết là hàng triệu người sẽ đi theo anh ta. Bà có biết con số đó không? Bà thậm chí có hình dung ra nổi con số đó không, Alia?”


  “Tôi biết đếm.”


  “Bà đã hỏi mục đích của tôi là gì,” Ngựa Hoang nói. “Tôi sẽ nói một cách đơn giản. Tôi là một thống lĩnh và một Nữ Hoàng giống bà. Quyền lực của tôi lớn hơn những gì bà có thể hình dung. Tôi có các chiến hạm kim loại trong Vực Thẳm có thể chở nhiều người hơn những gì bà từng thấy, có thể bẻ đôi ngọn núi cao nhất. Và tôi đến đây để nói với bà rằng tôi không phải một vị thần. Những kẻ ở Asgard không phải các vị thần. Họ là những người bằng xương bằng thịt. Giống bà. Giống tôi.”


  Alia chậm rãi đứng dậy, dễ dàng bồng cậu con trai khổng lồ của mình trên tay, bế anh đến một bệ thờ bằng đá rồi đặt anh lên đó. Bà ta đổ dầu từ một cái vạc nhỏ vào mảnh vải rồi phủ nó lên mặt Ragnar. Bà ta hôn lên miếng vải. Cúi xuống nhìn anh. Ngựa Hoang dồn bà ta. “Vùng đất này không thể nuôi dưỡng những hạt giống. Nó được thống trị bởi gió, tuyết và những tảng đá cằn cỗi. Nhưng bà vẫn tồn tại. Những kẻ ăn thịt người lùng sục các ngọn đồi. Các bộ lạc đối địch thèm khát vùng đất của bà. Nhưng bà vẫn tồn tại. Bà bán các con trai, con gái của mình cho những ‘vị thần’, và bà vẫn tồn tại. Thử nói cho tôi nghe, Alia. Tại sao? Tại sao bà phải sống khi mục đích sinh tồn của bà chỉ để phục vụ. Để chứng kiến gia đình của bà tàn lụi? Tôi đã chứng kiến gia đình mình tàn lụi. Từng người bị cướp khỏi tay tôi. Thế giới của tôi đã sụp đổ. Và của bà cũng vậy. Nhưng nếu bà gia nhập cùng tôi, cùng Darrow như Ragnar đã mong mỏi… chúng ta có thể tạo nên một thế giới mới.”


  Bị vây ép, Alia quay lại với chúng tôi. Bước chân của bà ta chậm rãi và được tính toán. “Cô sẽ sợ thứ gì hơn, Virginia au Augustus, một vị thần, hay một kẻ trần tục có sức mạnh của một vị thần?” Câu hỏi lơ lửng giữa hai người bọn họ, tạo ra một kẽ nứt mà ngôn từ không thể hàn gắn. “Thần không thể chết. Nên thần không biết sợ. Còn những kẻ phàm trần…” Bà ta tặc lưỡi phía sau những chiếc răng hoen ố. “Chúng khiếp đảm làm sao khi bóng tối ập đến. Chúng mới điên cuồng chiến đấu làm sao để trụ lại trong ánh sáng.”


  Giọng nói nhờ nhọ của bà ta khiến máu trong người tôi đông cứng.


  Bà ta biết.


  Ngựa Hoang và tôi nhận ra điều đó vào cùng một lúc, một thời khắc kinh hoàng. Alia biết các vị thần của bà ta là người phàm. Một nỗi sợ mới phập phồng dâng lên từ nơi sâu thẳm nhất trong tôi. Tôi là một thằng ngốc. Chúng tôi đã đi cả quãng đường này để cởi tấm lưới đang che mắt bà ta, nhưng bà ta vốn đã biết sự thật, bằng cách nào đó. Có phải các Hoàng Kim đã đến gặp Alia vì bà ta là nữ hoàng? Hay tự bà ta đã nhận ra điều đó? Trước khi bà ta bán Ragnar? Hay sau đó? Không còn quan trọng nữa. Bà ta đã tự hiến mình cho thế giới này, cho lời nói dối này.


  “Có một con đường khác,” tôi tuyệt vọng nói, biết rằng Alia đã đưa ra quyết định chống lại chúng tôi trước cả khi chúng tôi bước vào căn phòng này. “Ragnar đã nhìn thấy nó.


  Anh ấy đã nhìn thấy một thế giới nơi người của bà có thể rời khỏi băng giá. Nơi họ có thể tạo ra định mệnh của riêng mình. Hãy gia nhập cùng tôi và thế giới đó sẽ trở nên khả thi. Tôi sẽ cho bà công cụ để chiếm đoạt quyền năng giúp bà bay giữa những vì sao như tổ tiên của bà, để bước đi mà không bị theo dõi, để bay giữa những đám mây nhờ đôi ủng. Bà có thể chọn vùng đất bà muốn sống. Nơi những cơn gió ấm áp như da thịt và đất đai xanh tươi thay vì trắng xóa. Tất cả những gì bà cần làm là chiến đấu cùng tôi như con trai bà đã làm.”


  “Không, anh chàng bé nhỏ. Cậu không thể chống lại bầu trời. Cậu không thể chống lại những dòng sông hay các đại dương và những ngọn núi. Và cậu không thể chống lại các Vị Thần,” Alia nói. “Nên tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình. Tôi sẽ bảo vệ người của mình. Tôi sẽ xích cậu lại đưa đến Asgard. Tôi sẽ để các Vị Thần trên cao định đoạt số phận của cậu. Người của tôi sẽ tiếp tục sống. Sefi sẽ kế thừa ngai vị của tôi. Và tôi sẽ chôn con trai mình trong băng tuyết, nơi nó đã sinh ra.”
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    VÙNG ĐẤT KHÔNG NGƯỜI

  


  Bầu trời có màu máu cáu lại dưới một cái móng chết khi chúng tôi bay ra khỏi Tòa Tháp. Lần này chúng tôi bị giam cầm, bị buộc sấp bụng lên những cái yên bằng lông thú hôi hám, như những món hành lý. Mắt tôi ướt nhòe khi những cơn gió của tầng đối lưu thấp phả vào. Con điểu sư đập cánh, hai vai cơ bắp khuấy động không khí. Chúng tôi chao liệng, và tôi thấy các kỵ sĩ đang ngẩng bộ mặt che kín của chúng lên trời để nhìn ánh sáng nhạt nhòa từ Phobos. Những tia sáng nhỏ màu trắng và vàng tô điểm bầu trời đang sập tối khi các chiến hạm phía trên giao đấu. Có nghĩa Sevro đã cướp được tàu. Nhưng được bao nhiêu? Liệu có đủ? Tôi thầm cầu nguyện cho cậu, Victra và Những Kẻ Gào Rú được bình an.


  Việc thương thuyết với Alia đã thất bại, như Ngựa Hoang đã lường trước. Và giờ chúng tôi đang trên đường tới Asgard, như một món quà dành cho các vị thần để đảm bảo tương lai cho người của bà ta. Đó là những gì bà ta đã nói với Sefi. Và cô con gái kiệm lời của bà ta đã cầm xích kéo tôi, Ngựa Hoang, cùng Holiday, với sự trợ giúp của các vệ sĩ riêng của Alia, đến điểm cất cánh, nơi các Valkyrie của bà ta đang đợi.


  Lúc này, sau nhiều giờ đồng hồ, chúng tôi bay qua một vùng đất được tạo ra bởi những vị thần cuồng nộ lúc còn trẻ. Kỳ bí và hung tàn, Nam Cực được thiết kế như một hình phạt và một thử thách cho tổ tiên của các Đá Nham Thạch, những kẻ đã dám vùng lên chống lại các Hoàng Kim sau hai trăm năm bị thống trị. Một nơi khắc nghiệt đến mức chưa tới sáu mươi phần trăm các Đá Nham Thạch có thể sống đến tuổi trưởng thành, theo hạn ngạch của Ủy Ban Kiểm Tra Chất Lượng.


  Cuộc vật lộn tuyệt vọng để giành giật sự sống ấy đã cướp đi cơ hội phát triển văn hóa và xã hội khỏi tay họ, như các bộ lạc du mục của Kỷ Đen Tối Thứ Nhất từng bị tước đoạt. Nông dân kiến tạo văn hóa. Dân du mục kiến tạo chiến tranh.


  Những dấu hiệu thưa thớt của cuộc sống điểm xuyết vùng đất hoang vu. Từng đàn bò rừng lang thang. Lửa trên các đỉnh núi bập bùng từ những kẽ nứt trên cánh cửa khổng lồ khoét vào đá của các thành phố Đá Nham Thạch trong lúc họ thu gom lương thực và túm tụm đằng sau bức tường trong một đêm đông tối tăm kéo dài. Chúng tôi bay suốt nhiều giờ đồng hồ. Tôi chập chờn chìm vào giấc ngủ, cơ thể rã rời, chưa được chợp mắt kể từ khi chúng tôi cùng nhau ăn mì ống với Ragnar tại cái hốc ấm cúng trong bụng con tàu chết ấy. Tại sao quá nhiều chuyện có thể thay đổi quá nhanh đến vậy?


  Tôi thức dậy trong một hồi tù và. Ragnar đã chết. Đó là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi.


  Tôi đã quen thức dậy trong thảm sầu.


  Một tiếng tù và khác vang lên khi các kỵ sĩ của Sefi bay lại gần nhau, cùng trôi bồng bềnh trong đội hình chặt chẽ. Chúng tôi bay lên giữa biển mây màu xám tro. Sefi cúi người phía trên dây cương trước mặt tôi, đẩy con điểu sư của cô ta phóng vào bóng tối khổng lồ. Thoát khỏi những đám mây, chúng tôi thấy Asgard đang treo lơ lửng trong hoàng hôn. Nó là một ngọn núi bị các vị thần gỡ khỏi mặt đất để treo giữa Vực Thẳm và thế giới băng giá bên dưới. Nơi ở của Aesir. Nếu Olympus là một món quà rực rỡ cho các giác quan, thì nơi này là lời đe dọa bao trùm tới một giống loài đã bi chinh phục.


  Những bậc thang bằng đá, bấp bênh và dường như không có trụ đỡ, nhô lên từ những ngọn núi bên dưới. Con Đường Ô Danh. Con đường mà tất cả các Đá Nham Thạch trẻ tuổi phải đi qua nếu muốn nhận được sự ưu ái từ các vị thần, để đem về vinh quang và phần thưởng cho bộ tộc của họ bằng việc trở thành các nô lệ của Tử Thần Toàn Năng. Xác chết chất đầy Thung Lũng Tử Thần bên dưới. Hàng đống những kẻ đóng băng ở vùng đất mà các tử thi không bao giờ thối rữa và chỉ những con quạ cần mẫn mới có thể tạo nên các bộ xương đích thực. Đó là con đường cô độc mà một Đá Nham Thạch buộc phải bước qua nếu muốn đến ngọn núi ấy.


  Đây là những gì cần thiết để khiến một Đá Nham Thạch khiếp sợ. Giờ đây tôi đang cảm thấy nỗi sợ ấy từ Sefi. Cô ta chưa bao giờ đi qua con đường này. Không Kẻ Ô Danh nào được ở lại với người của mình tại Tòa Tháp hoặc các bộ tộc khác. Tất cả đều được các Hoàng Kim chọn để phụng sự. Mẹ Sefi không bao giờ để cô ta trải qua các thử thách. Bà ta cần một cô con gái để kế thừa ngai vị.


  Không như Olympus, Asgard được các hàng rào phòng thủ bao quanh. Những bộ phát xạ điện tử tần số cao có thể khiến màng nhĩ của các điểu sư chảy máu chỉ sau hai giây. Trường Chắn Xung năng lượng cao sẽ phá hủy kết cấu phân tử của bất kỳ ai hay bất kỳ sinh vật nào bằng cách đốt cháy lượng nước trong da và nội tạng. Một loại ma thuật đen đối với các Đá Nham Thạch. Nhưng hôm nay hệ thống cảm ứng đã ngừng hoạt động, nhờ công của Kẻ Giảo Hoạt và các tin tặc của ông ta, các máy quay và thiết bị do thám không người lái vốn sẽ theo dõi sự tiếp cận của chúng tôi cũng không có tích sự gì, chúng đang chiếu những hình ảnh được ghi lại ba năm trước, các vệ tinh nhân tạo cũng vậy. Chỉ có một cách duy nhất để thu hút sự chú ý của các vị thần, đó là Con Đường Ô Danh xuyên qua Đền Thờ Bóng Tối.


  Chúng tôi đáp xuống đỉnh của ngọn núi cấm bên dưới Asgard nơi Con Đường Ô Danh nối liền với Trái Đất. Một ngôi đền màu đen chồm hỗm trên những bậc thang như mụ già giữ của. Nó đã bị thời gian tàn phá. Mặt tiền đổ nát trước gió.


  Tôi bị kéo khỏi yên và ngã xuống mặt băng, hai chân tê cứng sau chặng đường dài. Các Valkyrie đợi cho tôi đứng dậy với sự trợ giúp của Ngựa Hoang. “Tôi nghĩ đã đến lúc,” cô nói. Tôi gật đầu và để các Valkyrie đẩy đi sau Sefi về phía ngôi đền màu đen. Gió luồn qua miệng ba trăm ba mươi ba khuôn mặt bằng đá đang gầm lên từ mặt tiền của ngôi đền bị giam cầm dưới tảng đá màu đen, những cặp mắt hoang dã khẩn cầu được giải cứu. Chúng tôi đi dưới mái vòm đen. Tuyết bay trên sàn nhà.


  “Sefi,” tôi nói. Cô ta từ tốn quay lại nhìn tôi. Cô ta vẫn chưa gột sạch máu của anh trai mình trên tóc. “Tôi có thể nói chuyện với cô được chứ? Riêng tư?” Các Valkyrie đợi thủ lĩnh kiệm lời của mình gật đầu rồi mới kéo Ngựa Hoang và Holiday lại. Sefi tiến sâu hơn vào ngôi đền. Tôi gắng sức đi theo, thân mang xiềng xích, đến cái sân nhỏ ngoài trời. Tôi rùng mình vì lạnh. Sefi quan sát tôi ở đó trong ánh sáng tím kỳ lạ, kiên nhẫn đợi tôi lên tiếng. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra cô ta cũng tò mò về tôi chẳng kém gì tôi tò mò về cô ta. Điều đó cũng đem lại cho tôi sự tự tin. Cặp mắt đen nhỏ dò hỏi. Chúng nhìn thấy những lỗ hổng ở mọi chuyện. Ở con người, ở áo giáp, ở những lời nói dối. Ngựa Hoang đã đúng về Alia. Bà ta sẽ không bao giờ lắng nghe. Tôi đã ngờ vậy từ trước khi bước vào cung điện của bà ta, nhưng tôi phải thử hết sức mình. Và ngay cả khi bà ta lắng nghe, Ngựa Hoang cũng không bao giờ tin tưởng để cho Alia Chim Sẻ Tuyết lãnh đạo các Đá Nham Thạch trong cuộc chiến của chúng tôi. Tôi sẽ có thêm một đồng minh và mất đi một đồng minh khác. Nhưng Sefi… Sefi là hy vọng cuối cùng của tôi.


  “Họ đi đâu?” tôi hỏi cô ta. “Đã bao giờ cô tự hỏi mình chưa? Những người thuộc bộ tộc của cô, những người bị cống nạp cho các vị thần? Tôi không nghĩ cô tin vào những lời chúng nói với cô. Rằng họ đã lên hàng chiến binh. Rằng họ được ban cho những phồn vinh không kể xiết nhờ phụng sự các vị thần bất tử.”


  Tôi đợi cho cô ta trả lời. Dĩ nhiên cô ta không trả lời. Nếu tôi không thể thuyết phục cô ta, chúng tôi sẽ cầm chắc cái chết. Nhưng Ngựa Hoang nghĩ, và tôi đồng tình, rằng chúng tôi có hy vọng với Sefi. Ít nhất nhiều hơn những gì chúng tôi đã có với Alia.


  “Nếu cô tin vào các vị thần, cô sẽ không thề với bản thân phải giữ im lặng khi Ragnar được cất nhắc. Những người khác đã hân hoan, còn cô lại khóc. Vì cô biết… có phải không.” Tôi lại gần cô ta. Cô ta chỉ cao bằng tôi, nhưng cơ bắp hơn Victra. Khuôn mặt tái nhợt của cô ta có màu gần giống với mái tóc. “Trong thâm tâm cô đã cảm thấy được sự thật đen tối. Tất cả những người rời khỏi vùng đất băng giá sẽ trở thành nô lệ.”


  Trán cô ta cau lại. Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này.


  “Anh trai của cô là một Kẻ Ô Danh, con trai của Tòa Tháp. Anh ấy là một người phi thường. Và anh ấy đã được cất nhắc lên phục vụ các vị thần, nhưng lại bị đối xử không hơn một con chó thuần phục. Chúng biến anh ấy thành đấu sĩ, Sefi. Chúng đã đem mạng sống của anh ấy ra đánh cược. Anh trai của cô, người đã dạy cô tên của các loại tuyết và những cơn gió, người con trai vĩ đại nhất của Tòa Tháp ở thế hệ anh ấy, từng chỉ là vật sở hữu của một kẻ khác.”


  Cô ta ngẩng lên trời, những vì sao lấp lánh giữa hoàng hôn tím đen. Đã bao nhiêu đêm cô ta nhìn lên bầu trời và tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với anh trai của mình? Đã bao lần cô ta tự nói dối bản thân để có thể chìm vào giấc ngủ mỗi đêm? Giờ đây, khi cô ta đã biết những nỗi kinh hoàng mà anh đã phải trải qua, tất cả những lần cô ta nhìn lên các vì sao càng trở nên tồi tệ hơn.


  “Mẹ cô là người đã bán anh ấy,” tôi nói, nắm lấy cơ hội này. “Bà ta đã bán các chị em, anh em, và cha của cô. Tất cả những người đã rời khỏi nơi này để trở thành nô lệ. Như người của tôi. Cô biết những điều mà các thuyết khách do anh cô cử đến đã nói. Tôi từng là một nô lệ, nhưng tôi đã vùng lên chống lại chủ nhân của mình. Anh trai cô đã đứng lên cùng tôi. Ragnar đã trở về đây để đưa cô gia nhập cùng chúng tôi, để đưa người của cô thoát khỏi cảnh nô lệ. Và anh ấy đã chết vì nó. Vì cô. Cô có tin anh ấy đủ nhiều để tin vào những lời trăng trối của anh ấy hay không? Cô có yêu anh ấy đủ nhiều?”


  Cô ta quay lại nhìn tôi, tròng trắng đỏ ngầu trong cơn giận dữ có vẻ như đã âm ỉ từ lâu. Như thể cô ta đã biết sự dối trá của mẹ nhiều năm trời. Tôi tự hỏi cô ta đã nghe ngóng được những gì suốt hai thập kỷ rưỡi qua, tự hỏi có phải mẹ cô ta đã nói cho cô ta biết sự thật. Sefi sẽ trở thành nữ hoàng. Có lẽ đó là việc phải làm, truyền lại tri thức về tình trạng thực sự của cộng đồng họ. Có lẽ Sefi thậm chí đã lắng nghe cuộc trao đổi giữa chúng tôi và Alia. Có điều gì đó trong ánh mắt cô ta nhìn tôi khiến tôi tin vào điều ấy.


  “Sefi, nếu cô giao tôi cho các Hoàng Kim, sự trị vì của họ sẽ tiếp tục và anh trai cô sẽ chết mà không đem lại lợi ích gì. Nếu thế giới hiện giờ là những gì cô muốn, thì không cần phải làm gì cả. Nhưng nếu nó mục ruỗng, nếu nó bất công, thì hãy đánh cược. Để tôi chỉ cho cô thấy những bí mật mà mẹ cô đã giấu cô. Để tôi cho cô thấy những vị thần của cô thực sự trần tục đến mức nào. Để tôi giúp cô tỏ lòng yêu kính tới anh cô.”


  Cô ta nhìn chằm chằm vào những bông tuyết bay lơ lửng trên sàn nhà, chìm trong suy tư. Rồi, gật đầu thận trọng, cô ta rút chiếc chìa sắt ra khỏi áo choàng đi đường của mình và bước lại gần tôi.


  


  Những bậc thang của Con Đường Ô Danh lạnh và lộng gió, vòng vèo dựng lên trời một cách hiểm trở qua những đám mây. Nhưng chúng chỉ là những bậc thang. Chúng tôi trèo qua chúng mà không còn bị xích, trong lớp ngụy trang Valkyrie - những chiếc mặt nạ xương được sơn màu xanh da trời, những bộ áo choàng đi đường và những đôi ủng quá khổ. Tất cả đều mượn từ ba người phụ nữ ở lại để canh gác điểu sư dưới chân ngôi đền. Sefi dẫn đầu, tám Valkyrie khác theo sau. Chân tôi run rẩy vì kiệt quệ khi lên tới đỉnh và nhìn thấy khu phức hợp bằng kính đen của các Hoàng Kim trên chỏm của ngọn núi đang trôi bồng bềnh. Có tám tòa tháp tất cả, mỗi tòa thuộc về một vị thần. Chúng vây quanh tòa nhà trung tâm, một kim tự tháp bằng kính sẫm màu, như các nan hoa, nối với nhau bởi những cây cầu mảnh cách mặt đất mấp mô phủ tuyết hai mươi mét. Ở giữa chúng tôi và khu phức hợp Hoàng Kim là ngôi đền thứ hai có đường nét một khuôn mặt khổng lồ đang gào thét, ngôi đền này to bằng cả Thành Trì Sao Hỏa. Phía trước đền là một quảng trường công viên nhỏ, ở giữa quảng trường là cái cây màu đen đầy mấu. Những ngọn lửa âm ỉ cháy dọc các cành cây. Những bông hoa trắng nở giữa các ngọn lửa không bị lửa chạm vào. Các Valkyrie thì thầm với nhau, khiếp sợ trước ma thuật ấy.


  Seff cẩn thận nhổ một bông hoa trên cành. Ngọn lửa đốt cháy sém viền của đôi găng tay da, nhưng cô ta thu về được một bông hoa nhỏ màu trắng có hình giọt lệ. Khi bị chạm vào, nó nở ra và tối sẫm, chuyển sang màu của máu trước khi lụi tàn và biến thành tro. Tôi chưa từng thấy thứ gì như vậy. Tôi cũng chẳng thèm bận tâm đến trò ma thuật ấy. Trời quá lạnh cho việc ấy. Một dấu chân màu đỏ máu hiện ra trên mặt tuyết phía trước chúng tôi. Sefi và các Valkyrie của cô ta chết đứng, cánh tay duỗi ra, những ngón tay co lại thủ thế trước các linh hồn ma quỷ.


  “Chỉ là máu ẩn trong đá thôi,” Ngựa Hoang nói. “Nó không có thật.”


  Nhưng các Valkyrie vẫn tỏ ra hãi hùng khi nhiều dấu chân khác hiện lên trên mặt đất, dẫn chúng tôi bước vào miệng của vị thần. Họ nhìn nhau sợ hãi. Ngay cả Sefi cũng quỳ xuống khi chúng tôi đến những bậc thang dưới chân cái miệng của ngôi đền. Chúng tôi làm theo, gí sát mũi xuống mặt đá khi cổ họng mở và một lão già hom hem lạch bạch bước ra.


  “Các ngươi điên rồi!” lão gầm lên. “Điên như quạ mới dám đi lên những bậc thang trong đêm mùa đông!” Cây gậy nện theo nhịp bước của lão. Giọng lão gằn từng tiếng. “Xương và máu đông sẽ là tất cả những gì còn sót lại. Các ngươi đến để yêu cầu thử thách Ô Danh ư?”


  “Không,” tôi lúng búng bằng giọng Nagal giỏi nhất tôi có thể nhại. Trải qua thử thách Ô Danh vào lúc này sẽ chẳng đem lại lộc gì cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ được gặp các vị thần khi nhận những hình xăm trên mặt. Và sống sót qua thử thách Ô Danh là điều mà đến ca Ragnar cũng nghĩ tôi chưa sẵn sàng. Chỉ có một cách duy nhất dẫn các vị thần đến với tôi. Mồi nhử.


  “Không ư?” tên Tím nói, vẻ ngạc nhiên.


  “Chúng tôi đến để yết kiến các vị thần.”


  Bất cứ lúc nào một trong số các Valkyrie cùng có thể phản bội chúng tôi. Tất cả những gì cần thiết là một lời nói. Vai tôi căng lên. Điều duy nhất giữ cho tôi tỉnh táo là biết Ngựa Hoang cũng đồng ý với kế hoạch để có thể quỳ xuống bên cạnh tôi trên đỉnh ngọn núi chết tiệt này. Điều đó có nghĩa tôi không hoàn toàn bị điên. Ít nhất tôi hy vọng là vậy.


  “Vậy là quả thực các ngươi bị điên!” lão Tím nói, cảm thấy chán chường với chúng tôi. “Các vị thần đến rồi đi. Đến Vực Thẳm, đến biển sâu bên dưới. Nhưng họ không bao giờ gặp những kẻ trần tục. Thời gian rất quý báu đối với họ. Chỉ các Ô Danh mới xứng đáng với sự sủng ái của họ. Chỉ các Ô Danh mới có thể diện kiến dung nhan của họ. Chỉ những đứa con của tuyết và màn đêm thăm thẳm nhất.”


  Trò đùa chết tiệt này thật khó chịu.


  “Một con tàu bằng sắt và vì sao đã rớt xuống từ Vực Thẳm,” tôi nói. “Nó đem theo một cái đuôi lửa. Và đâm vào các đỉnh núi gần Tòa Tháp Valkyrie. Cháy khắp bầu trời như máu tươi.”


  “Một con tàu?” lão Tím hỏi, giờ đã hoàn toàn hứng thú, đúng như chúng tôi đã nghĩ.


  “Một con tàu bằng sắt và sao,” tôi nói.


  “Làm sao ngươi biết đó không phải ảo ảnh?” lão Tím khôn ngoan hỏi lại.


  “Chính tay chúng tôi đã chạm vào sắt.”


  Lão Tím im bặt, đằng sau cặp mắt điên loạn là sự tính toán. Tôi cược rằng lão ta đã biết hệ thống liên lạc của bọn chúng đã bị vô hiệu hóa. Rằng các chủ nhân của lão sẽ rất muốn nghe về một con tàu bị rớt. Hình ảnh cuối cùng lão được nhìn thấy có thể là bài diễn thuyết của tôi trước khi Kẻ Giảo Hoạt vô hiệu hóa tất cả mọi thứ. Giờ thì lão Tím thấp hèn này, một tên diễn viên hám lợi bị đày tới vùng đất hoang để diễn tấu hài cho những kẻ man rợ đần độn có thứ tin tức mà chủ nhân của hắn không có. Hắn sẽ có phần thưởng, và cặp mắt hắn, khi nhận ra điều đó, nheo lại một cách tham lam. Giờ là thời cơ để hắn giành thế chủ động và lọt vào mắt xanh các chủ nhân của hắn.


  Đáng buồn làm sao, lòng tham biến người ta trở nên nhẹ dạ đến ngu ngốc.


  “Ngươi có bằng chứng gì không?” hắn hồ hởi hỏi. “Bất cứ ai cũng có thể nói hắn đã nhìn thấy một con tàu của các vị thần rớt xuống.” Ngần ngại và sợ hãi trước lời dối trá mà tôi đã nói, nhưng khinh bỉ những tên thầy tế, Sefi rút Kiếm Lưỡi Mềm của tôi ra khỏi túi. Nó được bọc trong da hải cẩu. Cô ta đặt nó xuống đất trong hình dạng một cây roi. Gã Tím mỉm cười, cực kỳ hài lòng. Hắn tìm cách chộp lấy nó từ mặt đất bằng miếng giẻ rút từ trong túi, nhưng Sefi giật nó lại.


  “Nó dành cho các vị thần,” tôi gầm gừ. “Không phải lũ chó của họ.”
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    THẦN VÀ NGƯỜI

  


  Tên thầy tu dẫn chúng tôi qua miệng ngôi đền, đoạn chúng tôi quỳ gối đợi tại một căn phòng bằng đá màu đen bên trong ngọn núi. Cái miệng đá khép lại sau lưng chúng tôi. Những ngọn lửa nhảy múa giữa căn phòng, bùng lên thành một cột lửa leo tới tận trần nhà mã não.


  Những tên thầy tu cấp dưới lượn lờ quanh ngôi đền trũng, khẽ tụng kinh, mũ trùm đen phủ lên đầu.


  “Những Đứa Con Của Băng Tuyết,” cuối cùng một giọng nói thần thánh thì thầm từ bóng tối. Là thiết bị tổ họp, giống loại được gắn trong Mũ Quỷ của chúng tôi, nhân bản giọng nói để nó nghe như hàng chục giọng đan vào nhau. Ả Hoàng Kim vô hình thậm chí không thèm dùng phương ngữ. Ả thành thạo thứ ngôn ngữ này như tôi, nhưng khinh bỉ nó và khinh bỉ những người mà ả đang nói chuyện cùng. “Các ngươi mang tin tức đến.”


  “Phải, thưa Con Của Mặt Trời.”


  “Hãy nói cho chúng ta nghe về con tàu mà ngươi đã nhìn thấy,” một giọng nói khác cất lên, lần này là một người đàn ông. Ít kiêu căng mà khôi hài hơn. “Ngươi được phép nhìn vào ta, hỡi con trẻ.” Vẫn tiếp tục quỳ gối, chúng tôi len lén ngước lên nhìn thì thấy hai Hoàng Kim mặc giáp đang vô hiệu hóa Áo Choàng Ma. Chúng đứng gần chúng tôi trong căn phòng tối. Những ngọn lửa thờ nhảy múa quanh khuôn mặt kim loại thần thánh của chúng. Gã đàn ông mặc áo choàng. Còn ả đàn bà có vẻ không kịp mặc, quá nôn nóng đến gặp chúng tôi.


  Ả đàn bà giả làm Freya, trong khi gã đàn ông mặc như Loki. Khuôn mặt kim loại của hắn trông như một con sói. Động vật có thể ngửi thấy nỗi sợ. Con người không thể. Nhưng những kẻ giết chóc đủ nhiều có thể cảm thấy chấn động trong sự im lặng đặc thù ấy. Tôi đang cảm thấy nó từ Sefi. Cô ta đang nghĩ các vị thần là thực. Ragnar đã sai. Chúng tôi đã sai. Nhưng cô ta không nói gì.


  “Nó khạc ra lửa khắp bầu trời,” tôi lẩm bẩm, đầu cúi xuống. “Gầm lên kinh hoàng và đâm vào sườn núi.”


  “Thật sao,” Loki thì thầm. “Và nó còn nguyên vẹn, hay đã nát thành nhiều mảnh nhỏ, con của ta?”


  Thật mạo hiểm khi nói chúng tôi đã nhìn thấy một con tàu rớt xuống. Nhưng tôi biết không mồi nhử nào khác có thể kéo các Hoàng Kim rời mắt khỏi Màn Hình Nổi giữa chiến loạn, đi qua hệ thống an ninh và doanh trại Xám của chúng để gặp tôi ở đây. Chúng là các Sẹo Vô Song, bị mắc kẹt ở nơi này, giữa biên giới, trong lúc thế giới của chúng đang chao đảo bên ngoài những bức tường này. Đã có thời vị trí này từng được coi là danh giá, nhưng giờ nó chỉ là một hình phạt. Tôi tự hỏi tội lỗi và sự thất bại gì đã mang những Sẹo Vô Song này đến đây để theo dõi vùng đất hoang.


  “Xương của những con tàu rải rác khắp ngọn núi, thưa Con Của Mặt Trời,” tôi giải thích, lại cúi xuống đất để chúng không buộc tôi phải cởi mặt nạ đang đeo. Tôi càng phủ phục sẽ càng ít bị nghi ngờ. “Vỡ vụn như một chiếc tàu đánh cá bị Tàu Phá Băng đâm phải. Những mảnh sắt vỡ, mảnh vụn của người trải trên mặt tuyết.”


  Tôi nghĩ đó là cách diễn đạt mà các Đá Nham Thạch sẽ dùng. Nó qua được kiểm duyệt.


  “Các mảnh vụn của người?” Loki hỏi.


  “Vâng. Con người. Nhưng với những khuôn mặt mềm mại, như da hải cẩu trong ánh lửa.” Quá nhiều phép ẩn dụ. “Nhưng những cặp mắt lại như than hồng.” Tôi không thể ngừng. Ragnar đã nói như thế nào nhỉ? “Tóc vàng như khuôn mặt của ngài.” Những chiếc mặt nạ kim loại của các Hoàng Kim vẫn bất động, trao đổi với nhau qua bộ đàm gắn trong mũ.


  “Thầy tu của chúng ta nói ngươi có vũ khí của các vị thần,” Freya lên tiếng. Sefi lại dâng lên miếng da hải cẩu, người cứng đơ, tự hỏi khi nào thì tôi sẽ dẹp tan phép thuật của các vị thần như đã hứa. Tay cô ta run rẩy. Cả hai Hoàng Kim di chuyển lại gần hơn, tiếng rì rầm khe khẽ của Khiên Xung rõ mồn một. Nếu chạm vào chúng, tôi sẽ cháy rụi. Chúng không biết sợ. Không phải ở đây, trên ngọn núi của chúng. Lại gần hơn nữa đi, tiếp tục đi, lũ khốn đần độn.


  “Tại sao các ngươi không đem thứ này cho lãnh đạo bộ tộc của mình?” Loki hỏi.


  “Hoặc cho pháp sư của các ngươi?” Freya bổ sung một cách nghi hoặc. “Con Đường Ô Danh vừa dài lại gian nan. Trèo qua cả chặng đường ấy chỉ để đưa thứ này cho chúng ta…”


  “Chúng tôi là những kẻ lang thang,” Ngựa Hoang nói trong lúc Freya cúi xuống để nhìn thanh kiếm. “Không bộ tộc. Không pháp sư.”


  “Thật sao, con trẻ?” Loki hỏi phía trên đầu Sefi, giọng đanh lại. “Vậy tại sao những hình xăm màu xanh của Valkyrie lại ở trên mắt cá chân tên kia?” Tay hắn lần tới Kiếm Lưỡi Mềm trên hông.


  “Cô ta đã bị đuổi khỏi bộ tộc,” tôi nói. “Vì phá vỡ lời thề.”


  “Nó có khắc gia huy nào không?” Loki hỏi Freya. Ả đang với tay cầm lấy cán của thanh kiếm trước mặt tôi thì Ngựa Hoang bật cười gay gắt, thu hút sự chú ý của ả.


  “Ở tay cầm ấy, quý cô của tôi,” Ngựa Hoang nói bằng tiếng Hoàng Kim, vẫn quỳ gối trong lúc gỡ mặt nạ ném xuống sàn. “Cô sẽ thấy một con Thiên Mã đang cất cánh. Gia huy của Nhà Andromedus.”


  “Augustus?” Loki nói lắp bắp, nhận ra gương mặt Ngựa Hoang.


  Tôi lợi dụng sự kinh ngạc của chúng và trườn về phía trước. Đến khi chúng quay lại, tôi đã giật Kiếm Lưỡi Mềm khỏi tay Freya và kích hoạt chốt để nó chuyển thành hình dấu hỏi đã bốc cháy trên những sườn đồi, đã được khắc lên những cái trán, và đã giết quá nhiều người thuộc Màu của chúng. Cùng một thứ mà chúng đã nhìn thấy trên Màn Hiển Thị khi tôi diễn thuyết.


  “Thần Chết…” Freya lên tiếng, giơ Găng Xung của ả lên. Tôi chặt ngay bả vai ả, rồi chặt đầu ả ngay dưới cằm trước khi phóng Kiếm Lưỡi Mềm vào thẳng ngực Loki. Lưỡi kiếm giảm tốc độ khi chạm vào Khiên Xung của hắn, đứng yên giữa không khí trong khoảng nửa giây khi rào chắn kháng cự lại. Cuối cùng lưỡi kiếm xuyên qua. Nhưng nó đã bị làm giảm tốc độ và áo giáp của hắn đã chặn nó lại. Nó găm trên tấm khiên ngực của Giáp Xung một cách vô hại. Cho đến khi Ngựa Hoang tiến về phía trước và xoay chân đá vào cán kiếm. Lưỡi kiếm chọc thủng áo giáp và xuyên qua người Loki.


  Cả hai vị thần ngã xuống. Freya nằm ngửa. Loki khuỵu gối.


  “Cởi mũ ra,” Ngựa Hoang quát tháo khi hai tay Loki ôm lấy lưỡi kiếm đang thò ra khỏi ngực. Cô gạt tay hắn ra khỏi thiết bị hiển thị dữ liệu. “Không có bộ đàm.” Holiday tước Kiếm Lưỡi Mềm khỏi hông Loki khi Khiên Xung của hắn ngừng hoạt động. Tôi lấy Kiếm Lưỡi Mềm của Freya từ thi thể ả. “Làm đi.”


  Sefi và các Valkyrie của cô ta trợn mắt nhìn chằm chằm vào vũng máu bên dưới Freya khi vẫn quỳ dưới sàn. Tôi cởi mũ đội đầu của Freya để lộ ra gương mặt sứt sẹo của một ả Sẹo Vô Song trẻ tuổi có nước da ngăm và cặp mắt hình quả hạnh nhân.


  “Đây có giống một vị thần không, Sefi?” tôi hỏi.


  Ngựa Hoang khẽ bật cười nham hiểm khi Loki tháo mặt nạ. “Darrow. Nhìn xem ai này. Giám Thị Mercury!” Tên Sẹo Vô Song mập lùn có bộ mặt bụ bẫm, người đã gắng sức tuyển tôi vào nhà của ông ta ở Học Viện trước khi Fitchner cướp tôi đi. Lần cuối chúng tôi gặp nhau năm năm trước, ông ta đã tìm cách đấu tay đôi với tôi ở hành lang trong lúc Những Kẻ Gào Rú càn quét Olympus. Tôi đã bắn vào ngực ông ta bằng một chiếc Găng Xung. Ông ta đã mỉm cười suốt trận đấu. Giờ ông ta không còn cười khi nhìn chằm chằm vào khối kim loại đang găm trên ngực mình.


  “Giám Thị Mercury,” tôi nói. “Ông hẳn phải là vị Hoàng Kim kém may mắn nhất mà tôi từng gặp. Để mất hai ngọn núi vào tay một Đỏ.”


  “Thần Chết. Cậu đang giỡn với tôi hả?” Ông ta rùng mình trong cơn đau và bật cười vì ngạc nhiên. “Nhưng cậu đang ở Phobos.”


  “Nhầm rồi, ông bạn tốt của tôi. Đó là tòng phạm nhỏ thó thần kinh của tôi.”


  “Quỷ tha ma bắt. Quỷ tha ma bắt.” Ông ta nhìn xuống lưỡi kiếm trên ngực, gằn lên trong lúc ngồi xổm và khò khè thở. “Làm thế nào… mà chúng tôi không nhìn thấy cậu…”


  “Kẻ Giảo Hoạt đã tấn công hệ thống của ông,” tôi nói.


  “Cậu đến đây… vì…” Giọng nói của ông ta lịm dần khi nhìn vào các Valkyrie đang đứng dậy để bu quanh vị thần đã chết. Sefi cúi xuống Freya. Nữ chiến binh nhợt nhạt vuốt những ngón tay lên mặt ả trong lúc Holiday cởi giáp của ả.


  “Vì họ,” tôi nói. “Đúng vậy.”


  “Ôi, quỷ tha ma bắt. Augustus,” vị giám thị cũ của chúng tôi quay sang Ngựa Hoang trong tiếng cười chua xót. “Cô không thể làm vậy… Thật điên khùng. Chúng là những con quái vật! Cô không thể thả chúng ra! Cô có biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Đừng mở chiếc hộp Pandora.”


  “Nếu họ là những con quái vật thì chúng ta nên tự hỏi bản thân rằng ai đã khiến họ trở thành như vậy,” Ngựa Hoang nói bằng ngôn ngữ Đá Nham Thạch để Sefi có thể hiểu. “Giờ thì, mật mã của kho vũ khí Asgard là gì?”


  Ông ta nhổ nước bọt. “Ngươi phải hỏi tử tế hơn thế, đồ phản bội.”


  Ngựa Hoang lạnh lùng nói, “Phản bội là vấn đề của thời thế, Giám Thị ạ. Tôi có cần hỏi lại lần nữa không? Hay tôi phải bắt đầu cắt tai ông?”


  Bên cạnh thi thể của Freya, Sefi nhúng ngón tay vào vũng máu và nếm.


  “Chỉ là máu thôi,” tôi nói, cúi xuống bên cạnh cô ta. “Không phải máu thánh. Không phải thứ gì thiêng liêng. Chỉ là con người.”


  Tôi chìa Kiếm Lưỡi Mềm của Freya cho cô ta cầm. Cô ta nao núng trước ý nghĩ ấy, nhưng vẫn buộc chính mình phải nắm lấy cán kiếm, tay run rẩy, trông chờ sẽ bị sét đánh hay bị điện giật như những người chạm vào Găng Xung bằng tay trần. “Nút này để thu về dạng roi. Nút này để điều khiển hình thể.”


  Cô ta nhận lấy món vũ khí ấy một cách sùng kính và ngước lên nhìn tôi, cặp mắt dữ dội như hỏi cô ta nên biến nó thành dạng nào. Tôi hất hàm vào kiếm của tôi, tìm cách thiết lập mối quan hệ với cô ta. Và tôi đã làm được. Dù chỉ là trong võ thuật. Kiếm Lưỡi Mềm của cô ta từ từ chuyển sang dạng Lưỡi Hái. Cánh tay tôi nổi da gà khi các Valkyrie bật cười với nhau. Run lên vì hào hứng, họ lấy rìu và trường kiếm của mình rồi nhìn tôi và Ngựa Hoang.


  “Còn lại năm vị thần,” Ngựa Hoang nói. “Các quý cô muốn gặp họ như thế nào?”
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    NHỮNG KẺ SÁT THẦN

  


  Chúng tôi kéo bảy vị thần đằng sau, hai chết và năm bị bắt sống. Tôi mặc giáp của Odin. Sefi mặc giáp của Tyr. Và Ngựa Hoang mặc giáp của Freya. Chúng được lấy từ kho vũ khí trên Asgard. Máu nhuộm hành lang đá. Những đôi chân loạng choạng trượt trên sàn khi Sefi túm tóc kéo một Hoàng Kim còn sống phía sau. Các Valkyrie của cô ta kéo những kẻ còn lại.


  Chúng tôi trở về Tòa Tháp bằng chiếc phi thuyền đánh cắp từ Asgard mà chúng tôi đã lẳng lặng lẻn vào, sử dụng mật khẩu của Loki để truy cập vào kho vũ khí và mặc chiến giáp trước khi tìm đến những vị thần còn lại. Chúng tôi tìm thấy hai tên trong phòng máy tính chủ của Asgard đang dẫn đầu một nhóm Lục tìm cách đánh bật các tin tặc của Kẻ Giảo Hoạt ra khỏi hệ thống của chúng. Sefi dùng Kiếm Lưỡi Mềm vừa nhận được của mình chặt tay một tên và đánh một tên khác bất tỉnh, khiến các Lục hãi hùng. Hai trong số các Lục giơ nắm đấm lên với tôi như ngấm ngầm thừa nhận sự ủng hộ của họ với Khởi Nghĩa. Bằng sự giúp đỡ của họ, chúng tôi đã nhốt những kẻ khác vào nhà kho trong lúc hai Lục kia kết nối trực tiếp cho tôi với phòng điều khiển chiến dịch của Kẻ Giảo Hoạt.


  Chúng tôi không gặp được Kẻ Giảo Hoạt, nhưng Victra báo tin rằng canh bạc của Sevro đã đem lại hiệu quả. Hơn một phần ba hạm đội phòng không của Sao Hỏa đã nằm trong tầm kiểm soát của Các Con Trai Ares và các Lam của Kẻ Giảo Hoạt. Hàng nghìn lính tính nhuệ của Hiệp Hội đang mắc kẹt trên Phobos, nhưng Chó Rừng đang đáp trả mãnh liệt. Hắn tự đứng ra chỉ huy các chiến hạm còn lại và triệu hồi các lực lượng từ Vành Đai Kuiper để viện trợ cho hạm đội đã suy yếu của mình.


  Chúng tôi tìm được các Hoàng Kim còn lại ở các tầng thấp hơn nhờ bản đồ cảm ứng sinh trắc học. Một tên đang luyện kiếm ở phòng tập. Cô ta nhìn thấy tôi liền hạ kiếm đầu hàng. Đôi khi tiếng tăm là một thứ không tồi. Chúng tôi tìm thấy hai Hoàng Kim còn lại ở trạm quan sát, đang đảo mắt qua lại giữa các màn hình. Chúng chỉ vừa nhận ra đoạn phim đó được quay từ ba năm trước.


  Lúc này, tất cả các Hoàng Kim bị bắt giữ đang đeo Còng Từ và bị trói vào nhau bằng những sợi dây dài lấy từ điểu sư của Sefi, tất cả đều bị bịt miệng và nhìn quanh Tòa Tháp như thể chúng tôi đã kéo họ xuống cửa địa ngục.


  Các Đá Nham Thạch của Tòa Tháp tụ tập quanh chúng tôi ở hành lang, chạy đến từ những tầng thấp hơn để nhìn cảnh tượng kỳ lạ đó. Hầu hết bọn họ chỉ được thấy các vị thần của mình từ xa, khi những tia sáng vàng rực lóe lên trên mặt tuyết mùa xuân với tốc độ ánh sáng. Giờ chúng tôi bước đi giữa bọn họ, Khiên Xung làm biến dạng không khí, những khẩu Đại Bác Xung của phi thuyền làm tan chảy cánh cửa sắt khổng lồ đang ngăn chuồng điểu sư khỏi cái lạnh. Cánh cửa chảy ngược vào trong như cánh cửa trên chiếc Pax đã chảy khi Ragnar đề nghị dâng cho tôi Những Vết Nhơ.


  Đây không phải là cách tôi muốn thu nạp các Đá Nham Thạch về dưới trướng mình. Tôi đã muốn dùng lời lẽ, muốn đến một cách khiêm nhường, trong Da Hải Cẩu, không phải trong những bộ giáp, đặt mình dưới sự xét xử của các Đá Nham Thạch để chứng tỏ cho Alia thấy tôi tôn trọng giá trị những người của bà ta, tôn trọng nhận định của họ, và sẵn sàng liều chết vì họ. Tôi muốn làm như những gì đã nói. Nhưng ngay cả Ragnar cũng biết đó là mục tiêu của một kẻ ngu ngốc. Và giờ tôi không có thời gian cho khoan nhượng hay mê tín. Nếu Alia không chịu chiến đấu cùng tôi, tôi sẽ kéo bà ta vào cuộc chiến, dù bà ta có giãy giụa, có la hét như Lorn đã từng. Để Đá Nham Thạch chịu lắng nghe, tôi buộc phải nói thứ ngôn ngữ duy nhất họ hiểu.


  May ra thì hiểu.


  Sefi bắn Găng Xung qua đầu tôi vào chiếc cửa dẫn tới nơi ở của mẹ cô ta. Thứ sắt cũ kỹ oằn lại. Những chiếc bản lề bị vặn xoắn và bị bẻ cong rít lên. Chúng tôi bay qua một đội quân những kẻ khổng lồ đang nằm hỗn độn ở hai phía của hành lang hang động. Sức mạnh vĩ đại bị làm cho yếu đuối vì sự mê tín. Đã có thời họ mạnh mẽ hơn, họ đã tìm cách vượt qua các đại dương, đóng những chiếc thuyền vĩ đại chở theo nhiều chiến binh. Những con quái vật được Tạo Tác mà các Hoàng Kim gieo xuống biển đã phá hủy từng chiếc thuyền, hoặc tự tay các Hoàng Kim đã đốt chúng trên biển. Chiếc thuyền cuối cùng ra khơi đã hơn hai trăm năm trước.


  Chúng tôi gặp Alia đang ngồi họp cùng bảy mươi bảy vị thống lĩnh nổi danh của bà ta. Họ quay lại nhìn chúng tôi giữa khối kim loại nóng chảy khổng lồ đang bốc khói. Những chiến binh to lớn, với mái tóc trắng dài tới hông, những cánh tay trần, những cái móc sắt gắn trên hông, những chiếc rìu khổng lồ sau lưng. Những cặp mắt đen và những chiếc nhẫn tán đầu bằng kim loại quý sáng lấp lánh trong ánh đèn mờ. Nhưng họ quá sửng sốt trước cảnh tượng cánh cửa sắt ba trăm tuổi bỗng tỏa sáng chói lòa và tan chảy nên không thể nói hay quỳ xuống. Tôi lại gần họ, vẫn kéo theo xác chết của các Hoàng Kim. Ngựa Hoang và Sefi ném các Hoàng Kim bị bắt giữ về phía trước, đá vào chân chúng. Chúng nằm dài trên sàn và loạng choạng đứng dậy, gắng giữ chút tôn nghiêm trước những kẻ khổng lồ man rợ trong căn phòng đầy khói.


  “Đây có phải là những vị thần hay không?” tôi gầm lên đằng sau mũ.


  Không ai trả lời. Alia từ tốn di chuyển giữa những thống lĩnh đang tránh đường.


  “Tôi có phải một vị thần hay không?” tôi gầm gừ, lần này tự tháo mũ của mình. Ngựa Hoang và Sefi tháo mũ của họ. Alia nhìn thấy con gái bà ta trong bộ giáp của những vị thần liền khựng người lại. Nỗi sợ thì thầm qua làn môi của bà ta. Bà ta dừng lại gần năm Hoàng Kim đang bị bịt miệng và bị trói vào nhau trong khi cuối cùng họ cũng gượng đứng dậy được.


  Họ cao hơn hai mét. Nhưng dù đã còng và già nua, Alia vẫn cao hơn tôi một cái đầu. Bà ta cúi xuống những kẻ từng là các vị thần của mình, rồi ngẩng lên nhìn cô con gái cuối cùng còn sót lại. “Con gái, con đã làm gì?”


  Sefi không nói gì. Nhưng Kiếm Lưỡi Mềm trên tay cô ta trượt xuống, thu hút sự chú ý của tất cả các Đá Nham Thạch. Một trong những cô con gái vĩ đại nhất của họ đang cầm vũ khí của các vị thần.


  “Nữ Hoàng của Valkyrie,” tôi nói như thể chúng tôi chưa từng gặp nhau. “Tên tôi là Darrow của Lykos. Anh em kết nghĩa của Ragnar Volarus. Tôi là thống lĩnh của Khởi Nghĩa đang chống lại các vị thần Hoàng Kim giả mạo. Mọi người đã nhìn thấy những ngọn lửa bùng lên khắp vệ tinh Phobos. Chúng được thắp bởi quân đội của tôi. Bên ngoài vùng đất này, ở Vực Thẳm, một cuộc chiến giữa các nô lệ và chủ nhân đang diễn ra quyết liệt. Tôi đã đến đây cùng người con trai vĩ đại nhất của Tòa Tháp để đem sự thật đến cho người của bà.” Tôi vẫy tay về phía các Hoàng Kim, những người này đang nhìn tôi chằm chằm trong sự căm phẫn của cả một giống loài. “Họ đã giết anh ấy trước khi anh ấy có thể nói với mọi người rằng mọi người là những nô lệ. Những thuyết khách mà anh ấy cử đến đã nói sự thật. Các vị thần của bà là những kẻ giả mạo.”


  “Đồ nói dối!” kẻ nào đó gào lên. Một pháp sư có hai đầu gối bị khoằm và lưng gù. Ông ta bập bẹ nói thêm điều gì đó nhưng Sefi đã ngắt lời.


  “Nói dối ư?” Ngựa Hoang rít lên. “Tôi đã lên Asgard. Tôi đã thấy nơi những vị thần của các người ngủ. Nơi những vị thần của các người hoan lạc, ăn uống và đại tiện. Cô vặn Găng Xung trên tay. “Đây không phải phép thuật.” Cô kích hoạt Ủng Trọng Lực, trôi bồng bềnh trong không khí. Các Đá Nham Thạch nhìn cô chằm chằm trong kinh ngạc. “Đây không phải phép thuật. Chỉ là một công cụ.”


  Alia nhận ra những gì tôi đã làm, những gì tôi đã chỉ cho con gái bà ta thấy và những gì tôi đang mang đến cho người của bà ta, bất kể bà ta có muốn nó hay không. Chúng tôi đều độc ác như nhau. Tôi đã nói với bản thân rằng tôi sẽ làm người tốt hơn thế này. Tôi đã không thể thực hiện lời hứa đó. Nhưng thói hợm hĩnh có thể tỏa sáng vào một ngày khác. Đây là chiến tranh. Và chiến thắng là thứ cao quý duy nhất. Tôi nghĩ đó là những gì Ngựa Hoang đã tìm kiếm tại đây, ở các Đá Nham Thạch. Cô sợ tôi sẽ để chủ nghĩa lý tưởng của mình giải phóng một thứ tôi không thể kiểm soát. Nhưng giờ cô đã nhìn thấy sự thỏa hiệp mà tôi sẵn lòng chấp nhận, thấy sức mạnh mà tôi sẵn sàng sử dụng. Đó là những gì cô muốn ở một đồng minh cũng như ở một người biết kiến tạo. Một người đủ sáng suốt để thích nghi.


  Còn Alia? Bà ta thấy ánh mắt người của mình đang nhìn tôi. Ánh mắt họ nhìn lưỡi kiếm của tôi, vẫn nhuốm máu các vị thần, như thể nó là một thánh tích. Và bà ta cũng biết tôi có thể tố cáo bà ta tội thông đồng với các Hoàng Kim. Có thể tố giác bà ta trước mặt những người của mình. Nhưng thay vào đó, tôi cho bà ta một cơ hội để giả vờ như bà ta vừa biết tin này lần đầu tiên.


  Đáng thương thay, mẹ của bạn tôi không chấp nhận lời đề nghị đó. Bà ta bước lại gần Sefi. “Ta đã đẻ ra mày, đã nuôi dưỡng mày, và đây là cách mày đền đáp ư? Phản bội? Báng bổ? Mày không phải là Valkyrie.” Bà ta nhìn người của mình. “Đây là những lời dối trá. Hãy giải thoát các vị thần của chúng ta khỏi tay những kẻ tiếm ngôi. Hãy giết những kẻ báng bổ thần thánh. Giết sạch.”


  Nhưng trước khi vị thống lĩnh đầu tiên kịp rút kiếm, Sefi đã tiến về phía trước và chặt đầu mẹ mình bằng thanh Kiếm Lưỡi Mềm tôi đã đưa cho cô ta. Thủ cấp rớt xuống sàn, mắt vẫn mở to. Cơ thể khổng lồ của bà ta vẫn đứng sững. Nó từ từ đổ vật ra sau và rớt phịch xuống sàn. Sefi đứng phía trên vị nữ hoàng thất thế và nhổ vào thi thể của bà ta. Cô ta quay sang người của mình và cất tiếng nói lần đầu tiên sau hai lăm năm.


  “Bà ta đã biết.”


  Giọng cô ta trầm và nguy hiểm, gần như chẳng lớn hơn một tiếng thì thầm. Nhưng nó làm chủ căn phòng như thể cô ta đã gầm lên. Rồi Sefi cao lớn quay lưng lại với các Hoàng Kim, bước qua những vị thống lĩnh đang tránh đường để đến ngai vàng điểu sư, nơi chiếc rương chiến tích huyền thoại của mẹ cô ta đã nằm suốt mười năm không được mở. Tại đó, cô ta cúi xuống và cầm ổ khóa trên tay rồi vừa gầm gừ như một con quái vật vừa kéo ổ sắt đã gỉ cho đến khi các ngón tay rỉ máu và cục sắt vỡ vụn. Cô ta ném ổ khóa cũ kỹ xuống sàn và mở toang cái rương, lấy ra chiếc áo Vảy Bọ Hung cũ màu đen mà mẹ cô ta đã dùng để chinh phục Bờ Trắng, cùng tấm áo choàng màu đỏ bằng vảy rồng mà bà ta đã khâu lúc còn trẻ. Rồi nhấc chiếc rìu chiến hai đầu bự chảng màu đen của bà ta lên. Những tia sáng gợn sóng của thép cường lực lóe lên trong ánh đèn. Cô ta oai vệ quay trở lại với các Hoàng Kim, kéo lưỡi kiếm trên sàn.


  Cô ta ra hiệu cho Ngựa Hoang, cô gỡ tấm vải khỏi miệng các Hoàng Kim.


  “Ngươi có phải một vị thần không?” Sefi hỏi, giọng điệu của cô ta hoàn toàn khác anh trai mình. Trực diện và lạnh lùng như một cơn bão mùa đông.


  “Mày sẽ cháy thành tro, kẻ trần tục,” gã đàn ông nói. “Nếu mày không thả chúng ta ra, Aesir sẽ đến từ trời cao và giội lửa xuống vùng đất của mày. Mày biết điều đó. Bọn ta sẽ quét sạch nòi giống của mày. Bọn ta sẽ khiến băng tan chảy. Bọn ta hùng mạnh. Bọn ta là Sẹo Vô Song. Và thời đại này thuộc về…”


  Sefi chặt phăng người hắn chỉ bằng một nhát kiếm mạnh. Máu bắn khắp mặt tôi. Tôi không nhăn mặt. Tôi đã biết điều này sẽ xảy ra một khi tôi đưa họ đến đây. Tôi cũng biết không có cách nào để tôi giữ họ như tù binh. Các Hoàng Kim đã dựng lên thần thoại này, nhưng giờ nó phải chết. Ngựa Hoang bước lại gần tôi, ngụ ý cô chấp nhận chuyện này. Nhưng mắt cô dán chặt vào các Hoàng Kim. Cô sẽ nhớ thảm cảnh này suốt đời. Nghĩa vụ của cô và của tôi là khiến nó trở nên có ý nghĩa.


  Một phần trong tôi than khóc cho cái chết của những Hoàng Kim này. Dù phải chết, họ vẫn khiến những kẻ trần tục cao lớn hơn ấy trông có vẻ thật nhỏ bé. Họ đứng thẳng trong ngạo mạn. Họ không run rẩy vào thời khắc cuối cùng, trong căn phòng đầy khói quá xa những điền trang nơi họ đã cưỡi ngựa khi còn là những đứa trẻ, học thơ của Keats và sự diệu kỳ của Beethoven và Volmer. Một phụ nữ Hoàng Kim trung niên quay sang nhìn Ngựa Hoang. “Cô để họ làm vậy với chúng tôi sao? Tôi đã chiến đấu vì cha cô. Tôi đã gặp cô khi cô còn là một đứa trẻ. Và tôi đã góp mặt trong Cơn Mưa của hắn,” bà ta nhìn tôi và bắt đầu ngâm, bằng giọng hào sảng rõ ràng, bài thơ của Aeschylus mà các Sẹo Vô Song dùng như chiến ca:


   

  “Hãy đứng lên và dẫn dắt vũ điệu của Số Phận!


  Hát khúc ca mà những kẻ trần tục căm ghét…


  Để khẳng định quyền của chúng ta trên cõi trần,


  Hỡi toàn thể nhân loại


  Hãy nhấc chân lên mà báo thù cho ta!


  Kẻ có đôi tay sạch tinh không hề nhuốm máu


  Sẽ chế giễu cơn thịnh nộ của chúng ta, phải không.”


  

  Từng người một, họ ngã xuống dưới lưỡi rìu của Sefi. Cho đến khi chỉ còn lại người phụ nữ. Bà ta ngẩng cao đầu, những lời của bà ta vẫn vang vọng. Bà ta nhìn vào mắt tôi, tin tưởng quyền của mình như tôi tin vào quyền của tôi. “Hy sinh. Phục tùng. Thịnh vượng.” Lưỡi rìu của Sefi vung lên trong không khí và vị thần cuối cùng của Asgard rớt bịch xuống sàn nhà bằng đá. Đứng phía trên cơ thể của bà ta là Công Chúa Valkyrie sừng sững, đẫm máu, đáng sợ và thỏa mãn với công lý của mình. Cô ta cúi xuống và cắt lưỡi người phụ nữ Hoàng Kim bằng một con dao quặp. Ngựa Hoang cựa mình khó ở bên cạnh tôi.


  Sefi mỉm cười, nhận thấy sự khó chịu của Ngựa Hoang, và bỏ chúng tôi lại để đi đến xác chết của mẹ cô ta. Cô ta lấy vương miện của bà ta và đi tới ngai vàng, chiếc rìu đẫm máu ở một tay, vương miện thủy tinh ở tay còn lại, rồi ngồi vào bộ xương ngực của con điểu sư, tự thăng vương.


  “Hỡi những người con của Tòa Tháp, Thần Chết đã kêu gọi chúng ta gia nhập trận chiến chống lại các vị thần giả mạo của anh ta. Các Valkyrie có đáp lại hay không?”


  Để trả lời, các Valkyrie của cô ta nhấc lưỡi rìu gắn lông màu xanh qua đỉnh đầu và gầm lên lời hò reo tử thần của Đá Nham Thạch. Ngay cả các thống lĩnh thất thế của Alia cũng hùa theo. Dường như cả đại dương đã ùa qua những hành lang bằng đá của Tòa Tháp, và tôi cảm thấy tiếng trống trận đập rộn ràng bên trong, khiến máu tôi đông lại.


  “Vậy thì hãy bay đi, Hjelda, Tharul, Veni và Hrogamy Valkyrie! Hãy cưỡi Faldir, Wrona và Bolga đến các bộ lạc của Bờ Biển Máu, đến Đồng Hoang, đến Xương Sống Điêu Tàn và đến Đèo Phù Thủy. Bay đến chỗ các đồng minh và kẻ thù, nói với họ rằng Sefi đã lên tiếng. Nói với họ rằng các thuyết khách của Ragnar đã nói sự thật. Asgard đã sụp đổ. Các vị thần đã chết. Những lời thề cũ đã bị phá bỏ. Và nói với tất cả những ai chịu lắng nghe: các Valkyrie sẽ bay đến chiến tranh.”


  Trong lúc thế giới chao đảo xung quanh chúng tôi và sự hân hoan của chiến tranh tràn ngập không khí, Ngựa Hoang và tôi nhìn nhau bằng những cặp mắt tối sầm và tự hỏi chúng tôi vừa thả thứ gì ra.


  
    PHẦN BA


    



    VINH QUANG

  


  
    Tất cả những gì chúng ta có là tiếng gào thét trong cơn gió - chúng ta sống nhờ nó. Chúng ta tiến tới nhờ nó. Và chúng ta đứng vững trước khi gục ngã cũng nhờ nó.


    -Karnus au Bellona
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    ÁNH SÁNG

  


  Suốt bảy ngày sau cái chết của Ragnar, tôi đi khắp vùng băng tuyết cùng Sefi, nói chuyện với các bộ tộc nam nhân của Xương Sống Gãy, với Những Kẻ Gan Dạ Thuần Huyết của Bờ Bắc, với những người phụ nữ đeo sừng cừu đực và đứng canh gác Đèo Phù Thủy. Bay trên Ủng Trọng Lực bên cạnh các Valkyrie, chúng tôi mang theo tin tức về sự sụp đổ của Asgard.


  Chuyện ấy khá… kịch tính.


  Sefi và một số Valkyrie của cô ta đã luyện tập cùng tôi và Holiday để học cách sử dụng Ủng Trọng Lực và các vũ khí xung. Ban đầu họ khá lóng ngóng. Một người bay tót vào sườn núi ở tốc độ mach 2(7). Nhưng khi ba mươi người đáp xuống với những cái mũ đội đầu bay phất phơ trong gió, má trái sơn dấu tay màu xanh của Sefi Thầm Lặng và bên phải sơn Lưỡi Hái của Thần Chết, người ta có khuynh hướng lắng nghe.


  Chúng tôi đưa đám đông các thủ lĩnh Đá Nham Thạch đến ngọn núi đã bị chinh phục và để họ bước đi giữa các hành lang, nơi những vị thần của họ đã ăn, đã ngủ, và chỉ cho họ thấy những cái xác lạnh ngắt được bảo quản của các Hoàng Kim bị hạ sat. Khi tận mắt chúng kiến những vị thần của mình phải chết, hầu hết bọn họ, kể cả những người đã ngầm biết sự thật về cuộc sống nô lệ, đã chấp nhận cành ô liu của chúng tôi. Những người không biết, những người kịch liệt lên án chúng tôi, thì bị chính người của họ khuất phục. Không phải dưới tay Hoàng Kim, mà dưới tay các thủ lĩnh như Alia. Hai thống lĩnh tự gieo mình từ trên núi xuống trong tủi nhục. Một thống lĩnh khác tự đâm mình bằng một con dao găm, máu đổ xuống sàn căn nhà màu xanh lá.


  Và một thống lĩnh, một phụ nữ nhỏ thó điên loạn, quan sát với vẻ đầy ác ý khi chúng tôi đưa bà ta đến trung tâm dữ liệu của ngọn núi, ở đó ba Lục thông báo cho bà ta biết về cuộc đảo chính chống lại sự thống trị của bà ta, cho bà ta xem đoạn băng âm mưu. Chúng tôi cho bà ta mượn một thanh Kiếm Lưỡi Mềm, một phi cơ đưa bà ta về nhà, và hai ngày sau, bà ta dẫn hai nghìn người đến dưới trướng của tôi.


  Thỉnh thoảng tôi bắt gặp truyền thuyết về Ragnar. Nó đã được lan truyền giữa các bộ tộc. Họ gọi anh là Người Đưa Tin. Người đã mang sự thật đến, lan những sấm truyền, và hy sinh mạng sống vì người của mình. Nhưng ngoài truyền thuyết về anh bạn tôi còn có của chính tôi. Biểu tượng Lưỡi Hái cháy dọc những sườn đồi để nghênh đón tôi và các Valkyrie khi chúng tôi bay đến gặp những bộ tộc mới. Họ gọi tôi là Sao Mai. Vì sao mà những kẻ cưỡi điểu sư và lữ khách dùng để định vị vùng đất hoang trong những tháng mùa đông tăm tối. Vì sao cuối cùng biến mất khi ánh sáng ban ngày trở lại vào mùa xuân.


  Truyền thuyết về tôi là thứ đã gắn kết bọn họ với nhau. Không phải tình đồng loại. Những bộ tộc này đã đấu đá nhau suốt nhiều thế hệ. Nhưng ở đây tôi không có quá khứ xấu xa. Không như Sefi hay các thống lĩnh Đá Nham Thạch vĩ đại khác, tôi là vùng băng tuyết hoang sơ chưa bị chạm đến của họ. Một tảng đá trống trơn mà họ có thể khắc lên đủ loại ước mơ họ có. Như lời Ngựa Hoang nói, tôi là một thứ gì đó mới mẻ, và ở thế giới cũ kỹ đầy những huyền thoại hoang đường, của tổ tiên và những thứ đến trước, thì một thứ mới mẻ là điều cực kỳ đặc biệt.


  Nhưng bất chấp những kết quả chúng tôi đã đạt được, khó khăn mà chúng tôi gặp phải vẫn cực kỳ lớn. Chúng tôi phải giữ cho các Đá Nham Thạch cứng đầu không sát hại lẫn nhau trong các cuộc đấu tay đôi danh dự, hơn thế, nhiều bộ tộc đã chấp nhận lời đề nghị tái định cư của tôi. Phải đưa hàng trăm nghìn người rời khỏi nhà của họ ở Nam Cực đến những đường hầm của Đỏ để tránh khỏi phạm vi oanh tạc của Hoàng Kim. Phải làm tất cả những việc đó trong khi giữ cho Chó Rừng mù tịt về cuộc di chuyển của chúng tôi. Từ Asgard, Ngựa Hoang đã dẫn đầu đội phản gián với sự giúp đỡ từ các tin tặc của Kẻ Giảo Hoạt để ngụy trang sự có mặt của chúng tôi và gửi báo cáo đều đặn được soạn sẵn từ các tuần trước đến Ủy Ban Kiểm Tra Chất Lượng ở Agea.


  Vì không có cách nào để di dân mà không bị chú ý, nên Ngựa Hoang, một quý tộc Hoàng Kim, đã nghĩ ra kế hoạch táo bạo nhất trong lịch sử Các Con Trai Của Ares. Một hạm đội khổng lồ gồm hàng nghìn phi thuyền và những chiếc tàu chở hàng thuộc hạm đội thương mại của Kẻ Giảo Hoạt và không quân của Các Con Trai Ares được điều động để chở người dân Nam Cực trong mười hai giờ. Hàng nghìn chiếc tàu bay trên Biển Nam, đốt cháy helium để đáp xuống tảng băng trước mặt các thành phố Đá Nham Thạch và hạ cầu thang xuống cho hàng trăm hàng nghìn những kẻ khổng lồ quấn trong lông và sắt bước vào, chất đầy thân tàu là những người già, người ốm, những chiến binh, trẻ nhỏ và những con thú hôi hám. Rồi, dưới vỏ bọc của những con tàu Các Con Trai Ares, toàn bộ dân số sẽ phân tán xuống lòng đất, còn số đông các chiến binh sẽ đến những chiếc tàu quân sự của chúng tôi trên quỹ đạo. Tôi không nghĩ trên đời này có người nào khác tổ chức được việc đó nhanh như cô.


  


  Vào ngày thứ tám sau sự sụp đổ của Asgard, tôi rời đi cùng Sefi, Ngựa Hoang, Holiday và Cassius để nhập bọn cùng Sevro và giám sát những bước chuẩn bị cuối cùng cho cuộc di trú. Các Valkyrie mang Ragnar đi cùng chúng tôi trên chuyến bay bọc cơ thể đông cứng của anh trong lớp vải thô và sợ hãi ghì chặt lấy anh khi con tàu bay với tốc độ chỉ kém vận tốc âm thanh một chút và cách mặt biển năm mét. Họ nhìn với vẻ kinh ngạc khi chúng tôi tiến vào các đường hầm của Sao Hỏa thông qua một trong nhiều địa điểm bí mật dưới lòng đất. Điểm này là một hầm mỏ thuộc địa cũ ở dãy núi phía Nam. Các Cảnh Vệ Con Trai trong những chiếc áo khoác mùa đông nặng nề và những chiếc mũ trùm kín chỉ hở mặt giơ nắm đấm lên chào trong lúc chúng tôi bay vào đường hầm.


  Sau nửa ngày bay trong đường hầm dưới lòng đất, chúng tôi đến Tinos. Đó là trạm tập trung tàu. Hàng trăm chiếc vây quanh các bến cảng bằng vú đá, bay la đà trên không. Dường như cả thành phố ngắm nhìn phi thuyền của chúng tôi khi nó lướt qua làn giao thông để đáp xuống cảng vú đá, biết rằng nó không chỉ mang theo tôi và các đồng minh Đá Nham Thạch mới, mà còn có Lá Chắn Của Tinos đã gục ngã. Những khuôn mặt đang nhỏ lệ của họ lờ mờ trôi qua. Tin đồn đã nhanh chóng lan truyền giữa những người tị nạn. Các Đá Nham Thạch đang đến. Không chỉ để chiến đấu, mà còn để sống ở Tinos. Để ăn thực phẩm của họ. Để chia sẻ những con đường vốn đã chật chội. Vũ Công nói nơi này là một thùng thuốc súng đang chờ chực để phát nổ. Tôi khó lòng nói mình có quan điểm khác.


  Việc bố trí quân lực của Các Con Trai Ares rất nghiêm khắc. Họ im lặng tập trung trong lúc cầu thang của phi thuyền mở ra. Tôi bước xuống đầu tiên. Sevro đợi bên cạnh Vũ Công và Mickey. Cậu ôm chầm lấy tôi. Chòm râu dê mới mọc lún phún trên khuôn mặt khắc khổ. Cậu cố hết sức thẳng vai, như thể chỉ những thứ xương xẩu ấy cũng đủ để gánh trọn hy vọng của hàng nghìn Con Trai đang tụ tập quanh sân bay để nhìn Lá Chăn Của Tinos được đưa về quê hương thứ hai của anh.


  “Anh ấy đâu?” Sevro hỏi.


  Tôi ngoái lại nhìn con tàu trong lúc Sefi và các Valkyrie của cô ta mang Ragnar xuống cầu thang. Những Kẻ Gào Rú là nhom đầu tiên chào đón họ. Thằng Hề nói một từ kính cẩn với Sefi trong lúc Sevro bước qua mặt tôi để đúng trước các Valkyrie.


  “Chào mừng đến với Tinos,” cậu nói với các Valkyrie. Tôi là Sevro au Barca, anh em kết nghĩa của Ragnar Volarus. Đây là các anh chị em khác của anh ấy.” Cậu chỉ tay vào Những Kẻ Gào Rú, tất cả đều mặc áo choàng sói. Sevro rút ra chiếc áo choàng gấu của Ragnar. “Anh ấy thường khoác thứ này ra chiến trận. Tôi muốn mặc nó cho anh ấy, nếu cô cho phép.”


  “Cậu là anh em của Ragnar thì cũng là anh em của tôi,” Sefi nói. Cô ta tặc lưỡi rồi các Valkyrie trao thi thể anh trai cô ta cho Sevro. Ngựa Hoang nhìn về phía tôi. Sự rộng lượng của Sefi là một dấu hiệu khả quan. Nếu là người ích kỷ, cô ta sẽ giữ thi thể của anh ở vùng đất của mình và tổ chức hỏa táng cho anh kiểu Đá Nham Thạch. Thay vào đó, cô ta nói với tôi rằng cô ta biết đâu là nhà thực sự của Ragnar: ở bên cạnh những người đã chiến đấu cùng anh, những người đã giúp đưa anh về bên đồng bào mình.


  Ngựa Hoang tiến lại gần tôi trong lúc Những Kẻ Gào Rú phủ áo choàng của Ragnar lên người anh và đưa anh đi qua đám đông. Các Con Trai tránh đường cho họ. Những bàn tay xòe ra để chạm vào Ragnar. “Nhìn kìa,” Ngựa Hoang nói, hất hàm về phía những lọn ruy băng mảnh màu đen mà Các Con Trai đã tết vào râu và tóc họ. Bàn tay cô tìm đến ngón tay nhỏ nhất của tôi. Một cái siết khẽ đưa tôi trở lại khu rừng nơi cô đã cứu tôi, khiến tôi cảm thấy ấm áp ngay cả khi đang nhìn Sevro rời khỏi sân bay cùng thi thể của Ragnar. “Đi đi.” Cô đẩy tôi về phía cậu. “Vũ Công và tôi có một cuộc họp với Kẻ Giảo Hoạt và Victra.”


  “Cô ấy cần một vệ sĩ,” tôi nói với Vũ Công. “Những Con Trai mà ông tin tưởng.”


  “Tôi sẽ ổn thôi,” Ngựa Hoang nói, và đảo mắt chán nản. “Tôi đã sống sót ở giữa các Đá Nham Thạch.”


  “Cô ấy sẽ được bố trí các Rắn Hổ Lục,” Vũ Công nói, quan sát Ngựa Hoang không phải với vẻ ân cần tôi thường thấy trong mắt ông. Cái chết của Ragnar đã lấy mất tinh thần của ông ngày hôm nay. ông có vẻ già hơn trong lúc vẫy tay gọi chú Narol và hất hàm về phi thuyền. “Bellona ở trên tàu ư?”


  “Holiday để hắn ở khoang hành khách, cổ hắn vẫn bị thủng, hắn cần được Virany kiểm tra. Hãy kín tiếng. Bố trí cho hắn một phòng riêng.”


  “Phòng riêng? Nơi này chật ních rồi, Darrow. Ngay cả các chỉ huy tàu cũng không có phòng riêng.”


  “Hắn có thông tin. Ông muốn hắn bị giết trước khi có thể cung cấp cho chúng ta ư?” tôi hỏi.


  “Có phải đó là lý do cậu để cho hắn sống?” Vũ Công hỏi, hoài nghi nhìn Ngựa Hoang, như thể cô ấy đã làm ảnh hưởng đến các quyết định của tôi. Ông không hề biết rằng cô đã sẵn sàng để Cassius chết, sẵn sàng hơn tôi. Vũ Công thở dài khi thấy tôi không dao động. “Hắn sẽ được an toàn. Tôi đảm bảo.”


  “Lát nữa hãy đến tìm tôi,” Ngựa Hoang nói khi tôi bỏ đi.


  Tôi mủn cười với cô, cảm thấy an toàn hơn khi có cô ở đây. “Tôi sẽ làm vậy.”


  


  Tôi tìm thấy Sevro đang ngồi sụp xuống bên cạnh Ragnar trong phòng thí nghiệm của Mickey. Nghe tin cái chết của bạn là một chuyện, nhìn thấy bóng dáng những gì người ấy để lại lại là một chuyện khác. Tôi đã ghét phải thấy đôi ủng làm việc cũ kỹ của cha tôi sau khi ông mất. Mẹ tôi quá thực tế nên không vứt chúng đi. Bà nói rằng chúng tôi không có điều kiện để làm vậy. Nên tự tay tôi đã vứt chúng và bà véo tai tôi, bắt tôi phải mang chúng về.


  Mùi của cái chết tỏa ra nặng dần từ Ragnar.


  Cái lạnh đã bảo quản thi thể anh ở nơi anh sinh ra, nhưng Tinos đang phải chịu cảnh thiếu hụt điện năng, các thiết bị làm lạnh được đưa ra hỗ trợ máy lọc nước và hệ thống tái lọc không khí ở thành phố bên dưới. Mickey sẽ sớm ướp xác anh và chuẩn bị cho lễ mai táng mà Ragnar đã muốn.


  Tôi ngồi im lặng trong khoảng nửa giờ, đợi cho Sevro lên tiếng. Tôi không muốn ở đây. Không muốn nhìn thấy Ragnar chết. Không muốn nấn ná mãi trong buồn thương. Nhưng tôi ở lại vì Sevro.


  Hai nách tôi bốc mùi. Tôi mệt rũ rượi. Chưa hề đụng đến khay thức ăn ít ỏi mà Dio mang đến cho tôi ngoại trừ chiếc bánh quy, tôi lặng lẽ nhai và nghĩ Ragnar trông mới ngớ ngẩn làm sao trên chiếc bàn ấy. Anh ấy quá lớn so với nó, chân anh thò ra khỏi mép.


  Dù đã bốc mùi, Ragnar vẫn yên bình trong cái chết. Các ruy băng đỏ như những trái anh đào mùa đông ẩn mình giữa màu trắng bộ râu. Hai thanh Kiếm Lưỡi Mềm nằm trong đôi tay khoanh trước bờ ngực trần. Những hình xăm sẫm hơn khi đã chết, phủ kín hai cánh tay, ngực và cổ anh. Hình đầu lâu giống nhau mà anh đã xăm cho tôi và Sevro trông có vẻ thật buồn, kể lại câu chuyện của nó dù người đàn ông có nó đã chết. Mọi thứ đều sinh động hơn ngoại trừ vết thương. Nó vô hại và mỏng như nụ cười của rắn dọc bên sườn anh. Những cái lỗ mà Aja đã tạo ra trên bụng anh trông thật nhỏ. Làm sao những thứ nhỏ đến vậy lại có thể cướp đi một sinh mạng to lớn khỏi thế giới này?


  Tôi ước gì anh ở đây.


  Mọi người cần anh hơn lúc nào hết.


  Hai mắt Sevro mọng nước khi cậu lướt những ngón tay dọc các hình xăm trên khuôn mặt trắng bệch của Ragnar. “Cậu biết không, anh ấy đã muốn đến Sao Kim,” Sevro lẩm bẩm, giọng hiền như một đứa trẻ, nhẹ hơn những gì tôi từng được nghe. “Tớ đã cho anh ấy xem những Thước Phim Nổi về một chiếc bè ở đó. Vào giây phút anh ấy đeo kính quan sát lên, tớ chưa từng thấy một ai cười như vậy. Như thể anh ấy đã tìm thấy thiên đàng và nhận ra mình không cần phải chết mới đến được đó. Anh ấy thường lẻn vào phòng tớ lúc nửa đêm và mượn Kính Chiếu Nổi, cho đến một ngày tớ đưa phắt cho anh ấy cặp kính chết tiệt ấy. Nó chỉ đáng giá bốn trăm đồng là cùng. Cậu biết anh ấy đã làm gì để đền đáp cho tớ không?” Tôi không biết. Sevro giơ tay phải lên để chỉ cho tôi thấy hình xăm đầu lâu. “Anh ấy đã nhận tớ làm anh em.” Cậu chầm chậm đấm vào cằm Ragnar trìu mến. “Nhưng thằng ngốc to xác đần độn này lại lăn xả vào Aja thay vì chạy trốn.”


  Các Valkyrie vẫn ráo riết lùng sục vùng đất hoang để tìm kiếm dấu vết của ả Hiệp Sĩ Olympic. Dấu vết của ả kéo sâu vào kẽ băng rồi bị che lấp bởi vệt máu đông đen sì của loài sinh vật nào đó. Tôi hy vọng một con thú đã tìm thấy ả và đem về hang của nó trong băng tuyết để từ từ đánh chén. Nhưng tôi không tin chuyện đó xảy ra. Một người như ả không chết dễ dàng như vậy. Bất kể định mệnh của Aja là gì, nếu còn sống, ả sẽ tìm được cách để liên lạc với Hội Chủ hoặc Chó Rừng.


  “Là lỗi của tớ,” tôi nói. “Là kế hoạch ngu xuẩn muốn lấy mạng Aja của tớ.”


  “Ả đã giết Quinn. Đã giúp lấy mạng cha tớ,” Sevro lẩm bẩm. “Đã giết hàng chục người của chúng ta khi cậu bị nhốt. Không phải là lỗi của cậu. Nếu tớ ở đó, cậu cũng sẽ mất tớ. Ngay cả Rags cũng không thể giữ tớ khỏi lao vào ả,” Sevro lướt các khớp ngón tay dọc theo mép bàn, để lại những nếp nhăn trắng nhỏ trên làn da. “Lúc nào cũng tìm cách bảo vệ chúng ta.”


  “Lá Chắn Của Tinos,” tôi nói.


  “Lá Chắn Của Tinos,” cậu nói theo, giọng nghẹn ngào. “Anh ấy thích cái tên đó.”


  “Tớ biết.”


  “Tớ nghĩ trước khi gặp chúng ta, Rags đã luôn nghĩ mình là một lưỡi kiếm. Chúng ta đã để anh ấy được trở thành người mà anh ấy muốn. Một hộ thần.” Cậu chùi mắt và lùi khỏi Ragnar. “Dù sao thì. Thằng hoàng tử bé vẫn còn sống.”


  Tôi gật đầu. “Bọn tớ đã đưa hắn về.”


  “Đáng tiếc. Chỉ hai mi li mét.” Cậu chụm hai ngón tay vào nhau, biểu thị mũi tên của Ngựa Hoang đã trượt động mạch cảnh của Cassius trong gang tấc như thế nào. Sau khi Sefi cử kỵ sĩ đến các bộ tộc, tôi đã đưa cô ta và nhiều thống lĩnh của cô ta đến Asgard để lên tàu và nhìn pháo đài ở đó. Tôi cũng đã mang theo Cassius để các Vàng của Asgard cứu mạng hắn. Tại sao cậu lại để hắn sống, Darrow? Nếu cậu nghĩ hắn sẽ cảm kích lòng tốt của cậu thì cậu sẽ lại gặp thêm một đại họa đấy.”


  “Tớ không thể cứ đứng nhìn hắn chết.”


  “Sao không?”


  “Tớ không biết.”


  “Đừng có vớ vẩn.”


  “Có lẽ tớ nghĩ thế giới này sẽ là một nơi tốt đẹp hơn nếu có hắn,” tôi ngập ngừng nói. “Đã có quá nhiều người lợi dụng hắn, nói dối hắn, phản bội hắn. Tất cả những điều đó đã tạo nên con người hắn. Thế không công bằng. Tớ muốn hắn có cơ hội tự quyết định con người mà hắn muốn trở thành.”


  “Không ai trong số chúng ta được trở thành người mà chúng ta muốn trở thành,” Sevro lẩm bẩm. “Dẫu điều đó cũng không còn kéo dài lâu nữa.”


  “Không phải đó là lý do chúng ta chiến đấu sao? Không phải đó là điều cậu vừa nói về Ragnar sao? Anh ấy được uốn nắn để trở thành một lưỡi kiếm nhưng chúng ta đã cho anh ấy cơ hội để trở thành một tấm khiên. Cassius cũng đáng có được cơ hội ấy.”


  “Đồ óc chó.” Cậu ấy đảo mắt. “Chỉ vì cậu đúng không có nghĩa là cậu đúng. Dù sao thì đại bàng cũng bị ghét chẳng kém gì sư tử. Có người ở đây vẫn tìm cách lấy đầu hắn. Cả đầu cô ả của cậu nữa.”


  “Cô ấy có các Rắn Hổ Lục bên cạnh. Và cô ấy không phải là của tớ.”


  “Cậu nói gì cũng được.” Sevro đổ gục xuống một trong những chiếc ghế da ăn trộm của Mickey và vuốt tay dọc chỏm mái tóc Mohawk của mình. “Ước gì ả mang theo những người Nhà Telemanus. Nếu vậy, cậu đã có thể đập cho Aja tơi bời.” Cậu nhắm mắt, ngả đầu ra phía sau. “À này,” cậu chợt nhớ ra, “tớ đã lấy được cho cậu mấy con tàu đấy.”


  “Tớ thấy rồi. Cảm ơn cậu,” tôi nói.


  “Cuối cùng thì cũng được.” Cậu cười khẩy. “Một dấu hiệu cho thấy chúng ta đang tạo ra sự thay đổi. Hai mươi Tàu Đuốc, mười tàu khu trục nhỏ, bốn tàu khu trục lớn, một chiếc tàu chiến. Đáng lẽ cậu phải chứng kiến cảnh tượng đó, Thần Chết. Không Quân Sao Hỏa bủa vây Phobos bằng những Quân Đoàn, rút sạch khỏi tàu, và chúng ta cứ thế ăn trộm những chiến tàu đột kích của chúng, dùng mật mã chuẩn xác để bay về, và đáp xuống khoang chứa. Đội quân của tớ thậm chí không bắn lấy một viên đạn. Những thằng nhóc của Kẻ Giảo Hoạt thậm chí còn đột nhập vào hệ thống phát thanh trên những con tàu không chiến. Bọn chúng đều đã nghe bài diễn thuyết của cậu. Những cuộc nổi loạn diễn ra ngay trước khi bọn tớ đổ bộ, các Đỏ, các Cam, các Lam, thậm chí cả các Xám. Nó sẽ không có hiệu quả lần thứ hai, trò đột nhập hệ thống phát thanh ấy. Các Hoàng Kim sẽ học cách tự cắt mình khỏi mạng lưới để chúng ta không thể đột nhập, nhưng tuần này chúng đã bị tổn thất nặng nề. Khi hợp nhất với Pax và các chiến hạm khác của Orion, chúng ta sẽ có một lực lượng thực sự để đánh lũ Phàm Phu tơi bời.”


  Những khoảnh khắc như thế này là lúc tôi biết mình không đơn độc. Mặc kệ thế giới, miễn sao tôi có vị thần hộ mệnh nhỏ thó dơ dáy của mình. Giá như tôi giỏi việc bảo vệ cậu như cậu giỏi việc bảo vệ tôi. Một lần nữa cậu đã làm tất cả những gì tôi có thể yêu cầu, và thậm chí còn hơn thế nữa. Trong lúc tôi dẫn dụ các Đá Nham Thạch, cậu đã chọc một lỗ lớn vào hạm đội phòng thủ của Chó Rừng, phá hủy một phần tư trong số chúng, buộc số còn lại phải tháo lui về vệ tinh ở xa hơn của Deimos để tái nhập với đội quân dự bị của Chó Rừng và đợi cứu viện từ Ceres và Nhà Giam.


  Trong một giờ ngắn ngủi, cậu đã giành ưu thế trước toàn bộ Nam Bán cầu của Sao Hỏa. Vị Vua Quỷ Lùn. Rồi cậu bị buộc phải rút lui về mé gần Phobos, người của cậu ở đó loại bỏ các đội tàu kiên trung bị mắc kẹt bằng cách sử dụng những tiểu đội của Rollo để cắt bỏ nguồn không khí và đẩy chúng vào vũ trụ. Tôi không ảo tưởng. Chó Rừng sẽ không để chúng tôi có được vệ tinh. Hắn có thể không quan tâm đến những người trên đó, nhưng hắn không thể phá hủy các nhà máy tinh chế helium của trạm không gian này. Nên một cuộc tấn công khác sẽ sớm diễn ra. Nó sẽ không ảnh hưởng đến nỗ lực đấu tranh của tôi, nhưng Chó Rừng sẽ phải bận bịu chống lại quần chúng mà chúng tôi đã đánh thức. Hắn sẽ bị vắt kiệt nguồn lực mà không bao vây được chúng tôi. Đó là tình huống tệ hại nhất đối với hắn.


  “Cậu đang nghĩ gì vậy?” tôi hỏi Sevro.


  Mắt cậu lạc trên trần nhà. “Tớ đang tự hỏi bao lâu nữa thì đến lượt chúng ta nằm trong quan tài. Và tự hỏi tại sao chúng ta phải là người đứng mũi chịu sào. Cậu xem những đoạn phim, nghe những câu chuyện, và cậu nghĩ đến những con người binh thường. Những người có cơ hội được sống, trên Ganymede, Trái Đất hay Mặt Trăng. Thật không khỏi ghen tị.”


  “Cậu không nghĩ mình có cơ hội sống ư?” tôi hỏi.


  “Không phải một cuộc sống đúng nghĩa,” cậu ấy đáp.


  “Thế nào là đúng nghĩa?” tôi lại hỏi.


  Cậu khoanh tay như một đứa trẻ đứng trong pháo đài và nhìn xuống thế giới thực, rồi tự hỏi tại sao nó không thể thần diệu như đứa bé đó. “Tớ không biết. Một thứ gì đó khác xa Sẹo Vô Song. Có lẽ một Phàm Phu hay thậm chí là một Màu Cấp Trung hạnh phúc. Tớ chỉ muốn một thứ gì đó để nhìn vào và nói, nó an toàn, nó là của tớ, và không ai chực tìm cách cướp nó đi cả. Ngôi nhà. Những đứa trẻ.”


  “Những đứa trẻ?” tôi hỏi.


  “Tớ không biết. Tớ chưa từng nghĩ đến, cho tới khi ông già tớ chết. Cho tới khi chúng mang cậu đi.”


  “Ý cậu là cho tới khi Victra…” tôi vừa nói vừa nháy mắt. “Nhân tiện, râu dê đẹp đấy.”


  “Câm mồm,” cậu nói.


  “Hai người đã…” Cậu ấy không cho tôi nói hết câu, đổi chủ đề.


  “Nhưng nếu vẫn cứ được làm Sevro thì tốt. Được có cha. Được biết mẹ tớ.” Cậu tự cười chính mình, to hơn chủ ý. “Đôi lúc tớ nghĩ đến việc quay lại điểm khởi đầu và tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông già tớ biết Ủy ban đang đến. Nếu ông già trốn thoát được cùng mẹ và tớ.”


  Tôi gật đầu. “Tớ thường nghĩ không biết cuộc đời tớ sẽ thế nào nếu Eo còn sống, về những đứa con đáng lẽ tớ đã có. Và những cái tên đáng lẽ tớ đã đặt cho chúng.” Tôi mỉm cười xa xăm. “Tớ đáng lẽ sẽ già đi. Sẽ nhìn Eo già đi. Và cứ thêm mỗi vết sẹo, cứ mỗi năm qua đi, tớ sẽ càng yêu cô ấy hơn, ngay cả khi cô ấy dần chán ghét cuộc sống bé mọn của chúng tớ. Tớ sẽ chôn mẹ tớ, có thể cả anh tớ, em gái tớ. Và nếu tớ may mắn, một ngày kia khi tóc Eo đã bạc, trước khi chúng bắt đầu rụng và cô ấy bắt đầu ho, tớ sẽ nghe thấy tiếng đá lăn trên đầu khi đang ngồi trong máy khoan và thế là hết. Cô ấy sẽ gửi tớ đến nhà hỏa táng và rải tro của tớ, rồi con cái tớ sẽ trải qua cuộc sống tương tự. Các bộ tộc sẽ nói bọn tớ đã hạnh phúc, là những người tốt, và biết nuôi dạy con cái nên người. Khi bọn trẻ chết, ký ức về bọn tớ sẽ phai nhạt, và khi cháu chắt tớ chết, nó sẽ mất hẳn như những hạt bụi mà bọn tớ đã trở thành, trôi xuống những đường hầm dài đằng đẵng. Đó sẽ là một cuộc sống bé mọn,” tôi nói và nhún vai, “nhưng tớ sẽ thích nó. Và mỗi ngày tớ đều hỏi chính mình, nếu được ban cho một cơ hội để quay lại, để trở thành một kẻ đui mù, để lại có tất cả những điều ấy, tớ có chấp nhận nó hay không?”


  “Câu trả lời là gì?”


  “Suốt bấy lâu nay tớ vẫn nghĩ mình làm việc này là vì Eo. Tớ đã lao thẳng tới như một mũi tên vì tớ có lý tưởng hoàn hảo đó trong đầu. Cô ấy đã muốn điều này. Tớ yêu cô ấy. Nên tớ sẽ biến ước mơ của cô ấy trở thành hiện thực. Nhưng đó là chuyện vớ vẩn. Tớ đã sống một cuộc đời nửa vời, thần tượng hóa một người con gái, biến cô ấy trở thành một kẻ tử vì đạo, một thứ gì thay vì một ai đó, vờ như cô ấy là một con người hoàn hảo.” Tôi luồn tay qua mái tóc bết. “Cô ấy không muốn điều đó. Và khi nhìn xuống Lòng Chảo, tớ biết, có lẽ tớ đã nhận ra khi đang nói, rằng công lý không phải là việc sửa chữa quá khứ, mà là thay đổi tương lai. Chúng ta không chiến đấu vì những người đã chết. Chúng ta chiến đấu vì những người đang sống. Và vì những người chưa được sinh ra. Để có cơ hội sinh ra những đứa trẻ. Đó là việc phải xảy đến, sau tất cả những chuyện này, bằng không thì còn có ý nghĩa gì?”


  Sevro ngồi im và nghĩ về những điều tôi vừa nói.


  Cậu và tớ không ngừng tìm kiếm ánh sáng trong bóng tối, trông chờ nó sẽ xuất hiện. Nhưng nó vốn đã xuất hiện rồi.” Tôi chạm vào vai cậu. “Chúng ta chính là ánh sáng đó, nhãi ạ. Dù lụn bại, dù gàn dở và ngu ngốc, nhưng chúng ta là ánh sáng, và nó đang lan tỏa.”
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    RƯỢU NHẠT

  


  Tôi gặp Victra ở hành lang sau khi để Sevro lại với Ragnar.


  Trời đã muộn. Đã quá nửa đêm và cô vừa từ Phobos đến để giúp tổ chức các công đoạn chuẩn bị cuối cùng giữa lực lượng an ninh của Kẻ Giảo Hoạt, Các Con Trai và đạo quân mới của chúng tôi, những người mà tôi đã giao cho cô quản lý đến khi chúng tôi tái hợp với Orion. Đó là một quyết định khác khiến Vũ Công bực bội. Ông sợ rằng tôi đang trao quá nhiều quyền lực cho các Hoàng Kim, những người có thể có động cơ khác. Sự hiện diện của Ngựa Hoang có thể là giọt nước làm tràn ly.


  “Cậu ta thế nào?” Victra hỏi, ý nói Sevro.


  “Khá hơn rồi,” tôi đáp. Họ chưa được gặp nhau kể từ bài diễn thuyết của tôi ở Phobos. Cậu ở trên các chiến hạm còn cô điều phối từ nơi an toàn trong tòa tháp của Kẻ Giảo Hoạt. “Nhưng cậu ấy sẽ mừng khi thấy cô.”


  Cô mỉm cười không kìm được, và tôi nghĩ cô quả có đỏ mặt. “Cậu đang đi đâu đấy?” cô hỏi có hơi cứng ngắc.


  “Đi đảm bảo rằng Ngựa Hoang và Vũ Công chưa bẻ đầu nhau.”


  “Nghĩa hiệp đấy. Nhưng quá muộn rồi.”


  “Chuyện gì đã xảy ra? Mọi việc ổn chứ?”


  “Tôi thấy cũng tàm tạm thôi. Vũ Công đang ở trong phòng chiến lược, nói một thôi một hồi về sự kẻ cả và thói ngạo mạn của các Hoàng Kim. Chưa bao giờ thấy ông ta chửi thề nhiều đến vậy. Tôi không ở lại lâu, và ông ta không nói gì nhiều. Cậu biết ông ta không ưa gì tôi mà.”


  “Còn cô không ưa gì Ngựa Hoang,” tôi nói.


  “Tôi không có thành kiến gì với cô ta. Cô ta khiến tôi nhớ nhà. Đặc biệt nếu xét đến các đồng minh mới mà cậu mang về cho chúng ta. Tôi chỉ nghĩ cô ta là con ngựa cái hai mặt. Thế thôi. Nhưng ngựa tốt là con ngựa sẽ đá đít cậu. Chẳng phải vậy sao?”


  Tôi bật cười. “Tôi không chắc đó có phải là lời cạnh khóe hay không.”


  “Phải.”


  “Cô có biết cô ấy đang ở đâu không?”


  Victra làm bộ buồn bã. “Trái với quan điểm của quần chúng, tôi không biết tuốt đâu, cưng oi.” Cô đi qua tôi để đến gặp Sevro, vỗ đầu tôi trong lúc đi qua. “Nhưng nếu là cậu, tôi sẽ kiểm tra kho quân nhu ở tầng ba.”


  “Cô đang đi đâu đấy?” tôi hỏi.


  Cô ấy mỉm cười tinh quái. “Lo chuyện của mình đi.”


  


  Tôi tìm thấy Ngựa Hoang đang cúi người phía trên cái chai kim loại ở kho quân nhu với chú Narol, Kavax và Daxo. Hơn chục thành viên Rắn Hổ Lục của chú đang thư giãn ở những chiếc bàn khác, hút thuốc và chăm chú nghe lỏm những gì Ngựa Hoang nói. Cô đang ngồi gác ủng lên bàn, dùng Daxo làm ghế tựa lưng, trong lúc kể một câu chuyện về Học Viện cho hai người còn lại ở bàn nghe. Tôi không nhìn thấy họ khi mới bước vào, vì thân hình to lớn của người Nhà Telemanus, nhưng mẹ và anh trai tôi đang ngồi lắng nghe câu chuyện.


  “… thế là dĩ nhiên tôi hét lên gọi Pax.”


  “Đó là con trai tôi,” Kavax nhắc mẹ tôi.


  “… và anh ấy chạy đến từ phía đồi, dẫn theo một toán các thành viên nhà của tôi, Darrow và Cassius cảm thấy mặt đất rung chuyển, vừa la oai oái vừa chạy về phía hồ, họ bám vào nhau ở đó suốt nhiều giờ đồng hồ, run lẩy bẩy và tím tái.”


  Tím tái! Kavax nói trong tiếng cười lớn như trẻ con khiến Các Con Trai đang nghe lén không thể giữ điềm tĩnh. Ngay cả khi Kavax au Telemanus là một Hoàng Kim, cũng thật khó để không thích ông. “Tím như việt quất, Sophocles nhỉ. Phải vậy không? Cho nó một cái kẹo nữa đi, Deanna.” Mẹ tôi lăn viên kẹo dẻo qua bàn cho Sophocles, nó đang hau háu đợi bên cạnh cái chai để nuốt chửng.


  “Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?” tôi hỏi, mắt nhìn cái chai mà anh tôi đang dùng để rót đầy cốc của các Hoàng Kim.


  “Bọn ta đang moi chuyện từ cô bé này,” chú Narol cộc cằn nói qua làn khói thuốc. “Uống một hớp đi.” Ngựa Hoang chun mũi trước đám khói.


  “Thật là một thói quen khủng khiếp, Narol,” cô nói.


  Kieran nhìn mẹ tôi châm chọc. “Tôi đã nói với họ điều đó suốt nhiều năm trời.”


  “Chào Darrow,” Daxo nói, đứng dậy để siết chặt tay tôi. “Rất mừng được gặp cậu lần này mà không có Kiếm Lưỡi Mềm trên tay.” Anh chọc ngón giữa vào vai tôi.


  “Daxo. Xin lỗi về tất cả những chuyện ấy. Em nghĩ mình nợ anh không ít vì đã bảo vệ cho người của em.”


  “Orion đã phụ trách phần lớn việc quản lý,” Daxo nói, mắt lấp lánh. Anh ấy vui vẻ trở lại ghế của mình. Anh trai tôi bị thu hút bởi chàng trai này và những hình xăm thiên thần trên đầu anh ấy. Mà sao lại không chứ? Daxo cao gấp đôi anh, không một tì vết, và nhã nhặn hơn cả một Hồng như Matteo - tôi nghe nói Matteo đang hồi phục nhanh chóng ở một trong những chiến hạm của Kẻ Giảo Hoạt, và vui mừng khi biết tôi vẫn còn sống.


  “Chuyện gì đã xảy ra với Vũ Công?” tôi hỏi Ngựa Hoang.


  Hai má cô ửng hồng và cô phá lên cười trước câu hỏi đó. “Chậc, tôi không nghĩ ông ta có cảm tình với tôi cho lắm. Nhưng đừng lo, rồi ông ta sẽ thay đổi.”


  “Cô say hả?” tôi cười ồ hỏi.


  “Hơi hơi. Nghe tiếp đi.” Cô hạ chân xuống để nhường chỗ ngồi trên băng ghế bên cạnh. “Tôi đang chuẩn bị kể đến đoạn anh vật nhau với Pax trong bùn.” Mẹ trầm mặc nhìn tôi, nụ cười phớt qua trên môi bà khi bà biết rõ cơn hoảng loạn mà chắc hẳn tôi đang cảm thấy vào lúc này. Quá kinh ngạc khi nhìn thấy hai nửa cuộc sống của mình quện vào nhau mà không có sự giám sát của mình, tôi bồn chồn ngồi xuống nghe Ngựa Hoang kể nốt câu chuyện. Sau tất cả những gì đang diễn ra, tôi đã quên mất sự quyến rũ của người con gái này. Bản tính thoải mái, nhẹ nhàng của cô. Cách cô thu hút những người khác bằng việc khiến họ cảm thấy mình quan trọng, bằng việc nhắc đến tên họ và khiến họ cảm thấy họ được nhìn nhận. Cô nắm trọn chú và anh trai tôi trong lòng bàn tay, sức manh đó càng được củng cố bởi sự nể trọng mà người Nhà Telemanus dành cho cô. Tôi gắng không đỏ mặt khi mẹ nhìn thấy vẻ ngưỡng mộ tôi dành cho Ngựa Hoang.


  “Nhưng kể về Học Viện thế là đủ rồi,” Ngựa Hoang nói sau khi giải thích cặn kẽ cách mà tôi và Pax đấu tay đôi trước lâu đài của cô ấy. “Deanna, bác đã hứa sẽ kể cho cháu nghe chuyện về Darrow khi còn là một đứa trẻ.”


  “Chuyện về túi khí thì thế nào,” chú Narol nói. “Giá như Loran còn ở đây…”


  “Không, đừng kể chuyện đó,” Kieran nói. “Chuyện về…”


  “Ta có một chuyện,” mẹ tôi nói, ngắt lời những người đàn ông. Bà từ tốn bắt đầu, ngôn từ nhịu lại. “Khi Darrow còn nhỏ, có lẽ khoảng ba hay bốn tuổi, cha nó đã cho nó một chiếc đồng hồ cũ mà ông nội nó để lại. Làm bằng đồng thau, có bánh răng chứ không phải đồ kỹ thuật số. Con còn nhớ chứ?” Tôi gật đầu. “Nó rất đẹp. Món đồ ưa thích của nó. Rồi nhiều năm sau, khi cha nó đã chết, Kieran ốm, bị ho nặng. Thuốc thang luôn là thứ quý hiếm ở các hầm mỏ. Muốn có chúng, phải lấy từ nhà Gamma hoặc các Xám, nhưng mỗi viên đều có giá của nó. Ta không biết lấy gì để trả, rồi một ngày Darrow về nhà, mang theo thuốc, không chịu nói nó đã kiếm chúng bằng cách nào. Nhưng vài tuần sau, ta thấy một gã Xám đang xem giờ bằng chiếc đồng hồ cũ ấy.”


  Tôi nhìn xuống hai tay, nhưng vẫn cảm thấy mắt Ngựa Hoang đang dán vào mình.


  “Ta nghĩ đã đến giờ đi ngủ rồi,” mẹ tôi nói. Narol và Kieran cự nự cho đến khi bà đằng hắng và đúng dậy. Bà hôn lên đầu tôi, nán lại lâu hơn thường ngày. Rồi bà chạm vào vai Ngựa Hoang và lê chân ra khỏi phòng với sự trợ giúp của anh trai tôi. Người của chú Narol đi cùng.


  “Bà ấy không phải là một phụ nữ tầm thường,” Kavax nói. “Và bà ấy rất yêu cậu.”


  “Tôi mừng vì mọi người đã gặp mặt trong hoàn cảnh này,” tôi nói với ông, rồi với Ngựa Hoang, “nhất là cô.”


  “Tại sao lại như vậy?” cô hỏi.


  “Không bị tôi tìm cách kiểm soát, như lần trước.”


  “Phải, tôi sẽ nói lần đó quả là một thảm họa,” Daxo nói.


  “Lần này có vẻ ổn nhỉ,” tôi nói.


  “Tôi đồng ý. Quả là vậy.” Ngựa Hoang mỉm cười. “Tôi ước mình có thể giới thiệu anh với mẹ tôi. Anh sẽ thích bà hơn cha tôi.”


  Tôi mỉm cười đáp trả, tự hỏi chuyện gì đang diễn ra giữa chúng tôi, và sợ phải phân định rõ ràng. Ở cạnh cô, tôi luôn có cảm giác thoải mái. Nhưng tôi sợ phải hỏi cô đang nghĩ gì. Sợ phải gợi chuyện vì không muốn phá vỡ ảo ảnh bình yên nhỏ nhoi này. Kavax lúng túng đằng hắng, dập tan khoảnh khắc.


  “Vậy là cuộc gặp với Vũ Công đã diễn ra không được thuận lợi?” tôi hỏi.


  “Tôi e là vậy,” Daxo nói. “Nỗi oán giận trong ông ta thâm căn cố đế. Theodora cởi mở hơn, còn Vũ Công thì… không khoan nhượng. Đúng chất nhà binh.”


  “Ông ta đúng là con số không,” Ngựa Hoang giải thích, uống thêm một ly nữa và nhăn mặt trước chất lượng của món đồ uống. “Giữ bặt thông tin với chúng tôi. Không chịu chia sẻ điều gì ngoài những thú chúng tôi đã biết.”


  “Tôi nghĩ bản thân cô cũng đâu có cởi mở cho lắm.


  Cô cau mặt. “Không. Nhưng tôi đã quen để người khác cởi mở thay phần mình. Ông ta rất khôn ngoan. Có nghĩa sẽ khó mà thuyết phục được ông ta rằng tôi muốn mối quan hệ đồng minh giữa chúng ta đạt được hiệu quả.


  “Vậy là cô muốn nó đạt được hiệu quả.


  “Phải, cảm ơn gia đình anh,” cô ấy nói. “Anh muốn xây dựng một thế giới cho họ. Cho mẹ anh, cho con cái của Kieran. Tôi hiểu điều đó. Khi… chọn cách thương thuyết với Hội Chủ, tôi cũng đang làm điều tương tự. Bảo vệ những người tôi yêu quý.” Ngón tay cô lần theo các vết lõm trên bàn. “Lúc đó tôi không thể nhìn thấy một thế giới không có chiến tranh nếu chúng tôi không chịu đầu hàng.” Cô nhìn đôi bàn tay không còn Phù Hiệu của tôi, tìm kiếm chỗ da thịt lồ lộ ấy như thể nó nắm giữ bí mật về tương lai của tất cả chúng tôi. Có lẽ nó thực sự nắm giữ bí mật ấy. “Nhưng giờ tôi nhìn ra rồi.”


  “Cô thực sự nghĩ vậy sao?” tôi hỏi. “Tất cả mọi người nghĩ vậy?”


  “Gia đình là thứ duy nhất có ý nghĩa,” Kavax nói. “Mà cậu là người nhà.” Daxo đặt bàn tay thanh nhã lên vai tôi. Dường như cả Sophocles cũng hiểu sức nặng của khoảnh khắc này, nó ngả cằm lên chân tôi bên dưới bàn. “Chẳng phải sao?”


  “Phải.” Tôi gật đầu cảm kích. “Tôi là người nhà.”


  Khẽ mỉm cười, Ngựa Hoang kéo mẩu giấy từ trong túi ra đẩy về phía tôi. “Đó là tần số liên lạc của Orion. Tôi không biết họ ở đâu. Có lẽ ở vành đai. Tôi đã đưa cho họ một chỉ thị đơn giản: gây náo loạn. Qua những gì tôi nghe được từ các Hoàng Kim thì họ đang làm chính xác điều đó. Chúng ta sẽ cần Orion và các chiến hạm của cô ấy nếu muốn hạ gục Octavia.”


  “Cảm ơn mọi người,” tôi nói với họ. “Tôi đã không nghĩ chúng ta sẽ có cơ hội thứ hai.”


  “Chúng tôi cũng vậy,” Daxo đáp. “Để tôi nói thẳng với cậu, Darrow: có một vấn đề đáng lo ngại. Đó là kế hoạch của cậu. Ý định cho phép các Đá Nham Thạch dùng Khoan Móng Vuốt để xâm chiếm các thành phố quanh Sao Hỏa… chúng tôi nghĩ đó là một sai lầm.”


  “Thật sao?” tôi hỏi. “Tại sao lại như vậy? Chúng ta cần triệt hạ trung tâm quyền lực của Chó Rừng, lôi kéo quần chúng.”


  “Cha và anh không có chung niềm tin ở các Đá Nham Thạch như cậu,” Daxo thận trọng đáp. “Mục đích của cậu sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu cậu để chúng tung hoành giữa dân cư Sao Hỏa.”


  “Những kẻ man rợ,” Kavax nói. “Chúng là những kẻ man rợ.”


  “Em gái của Ragnar…”


  “Không phải là Ragnar,” Daxo đáp. “Cô ta là một kẻ xa lạ. Và sau khi nghe những gì cô ta đã làm với các tù nhân Hoàng Kim… bọn anh không đồng lòng góp sức cho kế hoạch thả rông lũ Đá Nham Thạch xuống các thành phố của Sao Hỏa. Phụ nữ Nhà Arcos cũng sẽ không tán thành.”


  “Em hiểu.”


  “Còn một lý do khác khiến chúng tôi nghĩ kế hoạch này có điểm yếu,” Ngựa Hoang nói. “Nó không đối phó được với anh trai tôi một cách thích đáng.”


  “Ưu tiên của tôi là Hội Chủ,” tôi nói. “Bà ta là mối đe dọa lớn nhất.”


  “Tạm thời là vậy. Nhưng đừng đánh giá thấp anh trai tôi. Anh ta khôn ngoan hơn anh. Hơn tôi.” Thậm chí Kavax cũng không phản đối điều này. “Hãy nhìn những gì anh ta đã làm. Nếu anh ta biết luật chơi, nếu anh ta biết các biến số, anh ta sẽ ngồi một góc suốt nhiều ngày để tính các nước đi khả dĩ, các bước phản công, các tác động bên ngoài, và các kết quả có thể có. Đó là quan niệm của anh ta về sự thú vị. Trước khi Claudius chết và trước khi chúng tôi bị gửi đến sống ở những nơi khác nhau, anh ta thường nhốt mình trong nhà, bất kể trời mưa hay nắng, và giải những câu đố, thiết kế các mê cung trên giấy và năn nỉ tôi tìm điểm trung tâm hết lần này đến lần khác khi tôi trở về từ chuyến cưỡi ngựa với cha hay đi câu cá với Claudius và Pax. Mỗi khi tôi tìm được, anh ta sẽ cười nói anh ta có cô em gái mới thông minh làm sao. Tôi không nghĩ nhiều đến chuyện đó cho tới một ngày, khi tôi nhìn thấy anh ta đang ngồi một mình trong phòng, khi anh ta nghĩ không có ai theo dõi, la hét và tự đánh vào mặt mình, trừng phạt bản thân vì đã để thua tôi.


  “Lần tiếp theo anh ta bảo tôi tìm trung tâm của mê cung, tôi giả vờ không thể, nhưng anh ta không bị lừa. Như thể anh ta biết tôi đã nhìn thấy anh ta ngồi trong phòng, không phải như một kẻ tự kỷ, mà như một thằng nhóc yếu ớt dễ bảo mọi người đều đã thấy. Con người thật của anh ta.” Cô lấy hơi, nhún vai rũ bỏ hình ảnh ấy. “Anh ta đã bắt tôi hoàn thành mê cung. Và khi tôi làm được, anh ta mỉm cười và nói tôi thật thông minh rồi bỏ đi.


  “Lần tiếp theo anh ta vẽ mê cung, tôi đã không tìm được trung tâm. Bất kể tôi có cố gắng đến mức nào,” cô cựa mình khó chịu. “Anh ta chỉ ngồi trên sàn, giữa đống bút chì của anh ta, và nhìn tôi. Như một con quỷ già nấp trong con búp bê nhỏ bằng sứ. Đó là những gì tôi nhớ về anh ta. Đó là cách tôi nhìn nhận anh ta mỗi khi nghĩ đến việc anh ta giết chết cha tôi.”


  Những người Nhà Telemanus lắng nghe trong sự im lặng như có linh tính về điềm gở, họ sợ Chó Rừng chẳng kém gì tôi.


  “Darrow, anh ta sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì đã đánh bại anh ta ở Học Viện. Vì đã khiến anh ta phải tự chặt tay mình. Anh ta sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi vì đã lột truồng anh ta trao cho anh. Chúng ta là nỗi ám ảnh của anh ta, nhiều chẳng kém Octavia, chẳng kém cha tôi. Nên nếu anh nghĩ anh ta sẽ đơn giản quên việc Sevro ung dung tiến vào thành trì của anh ta trong một chiếc Khoan Móng Vuốt và cướp anh đi ngay dưới mũi anh ta, anh sẽ khiến nhiều người bỏ mạng. Kế hoạch đánh chiếm các thành phố của anh sẽ không hiệu quả. Anh ta sẽ dễ dàng nhận ra nó. Và cho dù anh ta không nhận ra, khi chúng ta chiếm Sao Hỏa, cuộc chiến này sẽ kéo dài nhiều năm trời. Chúng ta phải đánh vào điểm chí mạng.”


  “Không chỉ vậy,” Daxo nói, “chúng tôi cần sự đảm bảo rằng cậu sẽ không nhắm đến mục tiêu bắt đầu một chế độ độc tài, hoặc nền dân chủ hoàn toàn nếu chiến thắng.”


  “Chế độ độc tài,” tôi hỏi trong sự nhạo báng. “Anh thực sự nghĩ rằng em muốn thống trị?”


  Daxo nhún vai. “Phải có người muốn.”


  Có tiếng phụ nữ đằng hắng ở ngưỡng cửa. Chúng tôi quay lại thì thấy Holiday đang đứng đó, hai ngón cái móc trong đai lưng. “Xin lỗi vì đã quấy rầy, thưa ngài. Nhưng gã Bellona đang đòi được gặp ngài. Có vẻ như là việc quan trọng.”
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    CON ĐẠI BÀNG CUỐI CÙNG

  


  Cassius nằm còng tay vào rào chắn của chiếc cáng cứu thương được gia cường đặt giữa bệnh xá của Các Con Trai Ares.


  Đúng vị trí mà tôi đã nhìn người của mình chết bởi những vết thương họ phải nhận để cứu tôi khỏi nanh vuốt của hắn. Hết giường này đến giường khác chứa những phiến quân bị thương từ Phobos và các điệp vụ khác trên Biển Nhiệt nối dài danh sách. Quạt thông gió kêu vo vo, tiếng người ho. Nhưng sức nặng của những cặp mắt là thứ tôi cảm nhận được nhiều nhất. Những đôi bàn tay với lấy tôi khi tôi đi qua từng hàng giường và nệm trải trên sàn. Những cái miệng thì thầm tên tôi. Họ muốn chạm vào tay tôi, để cảm nhận người không mang Phù Hiệu, không có dấu vết của các chủ nhân. Tôi đã gắng hết sức để tất cả đều có cơ hội, nhưng tôi không có đủ thời gian để ghé thăm các khu vực ở mép ngoài căn phòng.


  Tôi đã yêu cầu Vũ Công sắp xếp cho Cassius một phòng riêng. Thay vào đó, hắn bị nhét vào giữa bệnh xá chính, bên canh những người cụt tay chân, liền kề căn lều khổng lồ bằng nhựa che chắn khu vực dành cho các bệnh nhân bỏng, ở đó hắn có thể quan sát và bị các Màu Hạ Cấp quan sát, và cảm nhận áp lực của cuộc chiến này đúng như cách họ cảm nhận. Tôi cảm thấy bàn tay Vũ Công trong chuyện này. Trao cho Cassius sự điều trị công bằng. Không tàn bạo, không ưu ái, chỉ như tất cả những ngươi khác. Tôi cảm thấy mình nợ ông lão xã hội chủ nghĩa này một ly rượu.


  Vài người của chú Narol, một Xám và hai cựu Chim Lặn già nua, ngồi sụp trong những chiếc ghế kim loại và chơi bài cạnh giường của Cassius. Những khẩu súng nặng nề đeo trên lưng. Họ nhảy dựng lên và chào kiểu nghi thức khi tôi lại gần.


  “Nghe nói hắn đã yêu cầu được gặp tôi,” tôi nói.


  “Suốt cả đêm,” người Đỏ thấp hơn trả lời cộc cằn, mắt nhìn Holiday phía sau tôi. “Không dám làm phiền ngài… nhưng hắn là một gã Hiệp Sĩ Olympic chết tiệt. Nên tôi nghĩ mình nên bẩm báo lên trên.” Anh ta rướn lại gần đến nỗi tôi có thể ngửi thấy mùi bạc hà của thuốc lá nhân tạo giữa hai hàm răng hoen ố. “Và thằng khôn ấy nói hắn có thông tin, thưa ngài.


  “Hắn có thể nói chuyện chứ?”


  “Vâng,” người lính lẩm bẩm. “Không nói gì nhiều, nhưng mũi tên đã không đâm trúng cổ họng hắn.”


  “Tôi cần nói chuyện riêng với hắn,” tôi nói.


  “Chúng tôi sẽ canh gác, thưa ngài.”


  


  Bác sĩ và các cảnh vệ đẩy cáng của Cassius đến cuối căn phòng về phía nhà thuốc mà họ khóa chặt. Ở bên trong, giữa hàng dài những chiếc thùng đựng thuốc bằng nhựa, Cassius và tôi được bỏ lại riêng tư. Hắn nhìn tôi từ giường của mình, một băng gạc màu trắng quấn quanh cổ, vệt máu mờ nhạt lan giữa yết hầu và động mạch cảnh bên phải cổ họng hắn. “Mày chưa chết đúng là một kỳ tích,” tôi nói. Hắn nhún vai. Tay hắn không gắn ống hay vòng truyền morphin. Tôi nhăn mặt. “Họ không cho mày thuốc giảm đau sao?”


  “Không phải một sự trừng phạt. Họ đã biểu quyết,” hắn nói rất chậm rãi, cẩn trọng để không làm đứt các vết khâu trên cổ. “Không đủ morphin. Nguồn cung hạn hẹp. Theo lời họ nói thì tuần trước các bệnh nhân đã biểu quyết để dành morphin cho các nạn nhân bỏng và những người bị chặt tay chân. Tao sẽ nghĩ đó là việc làm cao thượng nếu không phải là họ rên rỉ suốt đêm vì đau đớn như những con cún đơn độc.” Hắn ngập ngừng. “Tao đã luôn tự hỏi liệu các bà mẹ có thể nghe thấy tiếng những đứa con của họ khóc thương gọi họ hay không.”


  “Mẹ mày có thể không?”


  “Tao đã không khóc. Mà tao nghĩ mẹ tao cũng chẳng bận tâm đến thứ gì khác ngoài trả thù. Bất kể điều đó có nghĩa là gì ở thời điểm này.”


  “Mày nói mày có thông tin?” tôi hỏi, chuyển sang chuyện công việc, vì tôi không biết phải nói gì khác. Tôi cảm thấy một mối liên kết chặt chẽ với người đàn ông này. Holiday đã hỏi tại sao tôi lại cứu hắn, và tôi có thể buông ra hàng tràng về sự can trường và danh dự. Nhưng lý do sâu xa hơn cả là tôi thầm mong được làm bạn của hắn một lần nữa. Tôi thèm khát sự chấp thuận của hắn. Điều đó có khiến tôi trở thành một thằng ngốc? Có phải đó là những lời xuất phát từ sự ăn năn? Hay vì sự cuốn hút ở hắn? Hay vì phần hão huyền trong tôi, cái phần chỉ muốn được những người mà tôi nể trọng yêu quý. Tôi nể trọng hắn. Hắn có nghĩa khí, một thứ nghĩa khí mục nát, nhưng vẫn là nghĩa khí thực thụ. Trận chiến của tôi rõ ràng hơn của hắn.


  “Là mày hay cô ấy?” hắn cẩn thận hỏi.


  “Ý mày là gì?”


  “Ai là người đã ngăn các Đá Nham Thạch chọc mù mắt và cắt lưỡi tao?”


  “Là cả hai chúng tao.”


  “Đồ nói dối. Nói thật, lúc đó tao không nghĩ cô ấy sẽ bắn.” Hắn giơ tay lên để sờ cổ, nhưng chiếc còng đã kéo tay hắn lại, khiến hắn giật mình nhớ lại mình đang ở đâu. “Tao không nghĩ mày định tháo thứ này ra đâu nhỉ? Thật khó chịu khi bị ngứa.”


  “Tao nghĩ mày sẽ sống sót thôi.”


  Hắn cười khẩy như để nói hắn phải thử đã. “Vậy, đây là lúc mày sẽ tỏ ra ở chiếu trên vì đã cứu mạng tao? Vì mày văn minh hơn một Hoàng Kim?”


  “Có thể tao sẽ tra tấn mày để moi thông tin,” tôi nói.


  “Làm vậy không được thượng võ lắm.


  “Để mặc cho một gã nhốt tao vào hộp suốt chín tháng, sau khi đã tra tấn tao ba tháng cũng vậy. Dù sao thì, điều quái quỷ gì đã khiến mày nghĩ tao bận tâm đến việc tỏ ra thượng võ?”


  “Quả vậy.” Hắn tư lự, cau mày và trông trầm tư như một tác phẩm mà Michelangelo đã tạc. “Nếu mày nghĩ Hội Chủ sẽ tiến hành trao đổi thì mày lầm. Bà ta sẽ không hy sinh bất cứ điều gì để cứu mạng tao.”


  “Vậy sao mày còn phục vụ bà ta?” tôi hỏi.


  “Nghĩa vụ.” Hắn thốt lên cái từ ấy, nhưng tôi tự hỏi hắn thực sự tin vào những lời này đến mức nào nữa.


  Tôi thoáng thấy trong mắt hắn sự đơn độc, sự thèm khát một cuộc sống đáng lẽ hắn đã có, và bóng dáng của người đàn ông hắn muốn trở thành đằng sau người đàn ông mà hắn nghĩ hắn phải trở thành.


  “Cũng vậy cả thôi,” tôi nói, “tao nghĩ hai ta đã làm đủ điều xấu với kẻ còn lại. Tao sẽ không tra tấn mày. Mày có thông tin không? Hay chúng ta sẽ chỉ nói vòng vo trong mười phút tới?”


  “Mày đã bao giờ nghĩ tại sao Hội Chủ lại muốn có hòa bình chưa, Darrow? Chắc hẳn mày từng nghĩ đến rồi. Bà ta không phải loại người chịu giảm nhẹ hình phạt trừ phi buộc phải thế. Tại sao bà ta phải tỏ lòng khoan dung với Virginia? Với Vành Đai? Các hạm đội của bà ta đông gấp ba lần các Lãnh Chúa Vệ Tinh. Trung Tâm được trang bị tân tiến hơn. Romulus không thể đấu lại Roque. Mày biết hắn giỏi đến mức nào. Vậy tại sao Hội Chủ phải cử chúng tao đi thương thuyết? Tại sao phải nhân nhượng?”


  “Tao đã biết bà ta muốn thay thế Chó Rừng,” tôi nói. “Và bà ta không thể để mặc cho Vành Đai toàn lực nổi dậy trong lúc vừa tìm cách triệt hạ Chó Rừng vừa đối phó với Các Con Trai Của Ares. Bà ta đang hạn chế các mặt trận để có thể tập trung toàn bộ lực lượng vào từng vấn đề. Đó chẳng phải là một chiến thuật phức tạp gì.”


  “Nhưng mày có biết tại sao bà ta muốn loại bỏ hắn?”


  “Cuộc trốn thoát của tao, các doanh trại, sự trì trệ trong khai thác helium… tao có thể liệt kê cả trăm lý do tại sao việc đưa một thằng tâm thần lên làm Đại Thống Đốc lại là điều phiền toái.”


  “Tất cả đều là những lý do thích đáng,” hắn nói, cắt ngang lời tôi. “Thậm chí là đây thuyết phục. Và đó là những lý do mà bọn tao đã nói với Virginia.”


  Tôi tiến về phía hắn, nghe thấy ngụ ý trong giọng điệu của hắn. “Bọn mày đã không cho cô ấy biết điều gì?” Hắn ngập ngừng, như thể đang tự hỏi kể cả vào lúc này hắn có nên nói với tôi hay không. Cuối cùng hắn nói.


  “Đầu năm nay, các tình báo của bọn tao đã khám phá ra sự bất nhất giữa sản lượng helium theo quý được báo cáo lên Sở Năng Lượng và Sở Quản Lý Hầm Mỏ với báo cáo sản lượng từ chính các điều phối viên của bọn tao ở những khu khai thác mỏ. Bọn tao nhận ra có ít nhất một trăm hai mươi lăm trương mục Chó Rừng đã báo cáo sai về những tổn thất helium do sự cản trở của Các Con Trai Ares. Những cản trở đó không tồn tại. Hắn cũng báo cáo rằng mười bốn hầm mỏ bị phá hủy do những cuộc tấn công của Các Con Trai. Những cuộc tấn công đó không hề xảy ra.”


  “Hắn đã lấy làm của riêng,” tôi nói và nhún vai. “Hắn chẳng phải là Đại Thống Đốc đầu tiên tham nhũng.”


  “Nhưng hắn không đem ra bán lại trên thị trường,” Cassius nói. “Hắn đã ngụy tạo những báo cáo thiếu hụt giả trong khi tiến hành đầu cơ tích trữ.”


  “Tích trữ? Đã được bao nhiêu?” tôi căng thẳng hỏi.


  “Với mức thặng dư từ mười bốn hầm mỏ và sản lượng dự trữ từ Sao Hỏa? Ở mức này, sau hai năm hắn sẽ có nhiều hơn Lượng Dự Trữ Của Đế Chế trên Mặt Trăng và Sao Kim, và Lượng Dự Trữ Chiến Tranh ở Ceres cộng lại.”


  “Điều ấy có thể nói lên cả trăm điều khác nhau,” tôi nói khẽ, nhận ra đó là một số lượng helium khổng lồ đến mức nào. Ba phần tư lượng chất quý giá nhất trên mọi hành tinh. Tất cả đều nằm dưới sự kiểm soát của một người. “Hắn đang nhắm tới Hội Chủ. Mua chuộc các Thượng Nghị Sĩ?”


  “Đã mua chuộc được bốn mươi kẻ,” Cassius thừa nhận. “Nhiều hơn những gì bọn tao nghĩ. Nhưng còn một chiêu trò khác mà hắn nhúng tay vào.” Hắn tìm cách ngồi thẳng hơn trên giường bệnh, nhưng chiếc còng đã kéo hắn lại vào thế nhổm nửa người. “Tao sẽ hỏi mày một câu hỏi, và tao cần mày phải trả lời thành thật.” Tôi sẽ cười trước ý nghĩ ấy nếu tôi không biết hắn đang nghiêm túc đến mức nào. “Có phải Các Con Trai đã cướp một nhà kho trên tiểu thiên thạch tít sâu trong vũ trụ vào tháng Ba, vài ngày sau vụ trốn thoát của mày? Khoảng bốn tháng trước?”


  “Nói cụ thể hơn đi,” tôi bảo hắn.


  “Một thiên thạch vành đai nhỏ trong Cụm Karin. Số hiệu S-1988. Một thiên thạch bỏ đi chủ yếu làm từ chất silicate. Hầu như không có giá trị khai thác. Trông hơi giống nốt ruồi bên hông trái Ngựa Hoang.” Mắt hắn sáng lên. “Đã đủ cụ thể chưa?”


  “Mày là một thằng khốn,” tôi nói.


  “Quả là vậy,” hắn đáp, không hiểu sao lời nhận xét lại trở nên quyến rũ. “Nhưng quay trở lại vấn đề…” Tôi nhớ lại toàn bộ các điệp vụ chiến thuật của Sevro trong lúc tôi đang hồi phục dưới sự chữa trị của Mickey. Có một số vụ tấn công vào các căn cứ quân sự của Quân Đoàn ở vành đai tiểu thiên thạch, nhưng không có vụ nào giống với những gì Cassius đang miêu tả.


  “Không. Theo tao biết thì không có vụ tấn công nào lên S-1988.”


  “Quỷ tha ma bắt,” hắn lẩm bẩm. “Vậy là bọn tao đã đoán đúng.”


  “Nhà kho đó chứa gì?” tôi hỏi. “Cassius…”


  “Năm trăm đầu đạn hạt nhân,” hắn cay đắng nói.


  Vết máu trên băng gạc của hắn đã lan rộng bằng một cái miệng đang há hốc.


  “Năm trăm,” tôi lặp lại, giọng nghe như một thứ gì đó trống rỗng, xa xăm. “Tải trọng của chúng thế nào?”


  “Mỗi đầu ba mươi triệu tấn.”


  “Những thứ có thể phá hủy cả hành tinh… Cassius, tại sao chúng lại tồn tại?”


  Phòng khi Lãnh Chúa Tro Tàn cần tái hiện sự kiện Rhea, Cassius nói. “Nhà kho nằm giữa Trung Tâm và Vành Đai.”


  Tái hiện Rhea… đó là người mày đang phụng sự ư?” tôi hỏi. “Một người phụ nữ tích trữ các đầu đạn hạt nhân đủ để phá hủy một hành tinh, chỉ để đề phòng?”


  Hắn tảng lờ giọng điệu của tôi. “Tất cả các bằng chứng đều hướng về Ares, nhưng Hội Chủ nghĩ làm vậy là đánh giá Sevro quá cao. Bà ta đã sai Moira trực tiếp điều tra, và cô ta đã có thể lần theo số hiệu con tàu của kẻ đánh cắp đến đường dây vận chuyển từng do Công Ty Công Nghiệp Julii sở hữu. Nếu Các Con Trai thực sự không đánh cắp chúng, thì Chó Rừng đang nắm trong tay những món vũ khí ấy. Nhưng bọn tao không biết hắn định làm gì với chúng.” Tôi đứng đó, sững sỡ. Tâm trí quay cuồng hình dung ra những cách mà Chó Rừng có thể dùng với lượng bom nguyên tử khổng lồ đó. Theo Hiệp Ước, quân đội Sao Hỏa chỉ được phép tích trữ hai mươi đầu đạn trong kho vũ khí, dành cho những cuộc không chiến. Tất cả đều dưới năm triệu tấn.


  “Nếu điều này là sự thật, tại sào mày nói với tao?” tôi hỏi.


  “Vì Sao Hỏa cũng là nhà của tao, Darrow. Gia đình tao đã ở đó lâu chẳng kém gì gia đình mày. Mẹ tao vẫn ở đó trong nhà của tao. Bất kể chiến lược lâu dài của Chó Rừng là gì, Hội Chủ cũng cho rằng hắn sẽ đem số vũ khí đó ra sử dụng nếu bị dồn đến đường cùng.”


  “Mày sợ bọn tao có thể sẽ thắng,” tôi nhận ra.


  “Không thể khi đó là cuộc chiến của Sevro. Các Con Trai Của Ares đã suy tàn. Nhưng giờ? Hãy nhìn xem những gì đang diễn ra.” Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới. Bọn tao đã mất thế bao vây. Octavia không biết tao đang ở đâu. Không biết Aja còn sống hay đã chết. Bà ta không còn tai mắt. Chó Rừng có thể đã biết bà ta đang tìm cách bán đứng hắn để chọn em gái của hắn. Hắn là một con chó dại. Nếu mày chọc hắn, hắn sẽ cắn.” Cassius hạ giọng. “Mày có thể sẽ sống sót, Darrow, nhưng Sao Hỏa thì sao?”
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    GỌNG KÌM

  


  “Năm trăm đầu đạn hạt nhân?” Sevro thì thầm. Thánh thần thiên địa chết tiệt. Hãy nói với tớ rằng cậu đang giỡn. Nói đi.”


  Vũ Công ngồi im lặng ở bàn chiến sự, xoa thái dương.


  “Láo lếu,” Holiday đứng cạnh tường gầm gừ. “Nếu có chúng, hắn đã đem ra sử dụng.”


  “Hãy để việc đưa ra kết luận cho những người đã thực sự gặp mặt hắn, được chứ?” Victra nói. “Adrius không hành xử như một kẻ bình thường.”


  “Chắc chắn là vậy,” Sevro nói.


  “Dù thế chăng nữa, đó là một câu hỏi chính đáng,” Vũ Công nói, khó chịu trước sự có mặt của quá nhiều Hoàng Kim, nhất là Ngựa Hoang, người đang đứng bên cạnh tôi. “Nếu có chúng, tại sao hắn không đem ra sử dụng?”


  “Vì nước đi đó sẽ gây tổn hại cho hắn chẳng kém gì cho chúng ta,” tôi nói. “Và nếu hắn sử dụng chúng, Hội Chủ sẽ có đủ mọi lý do để thay thế hắn.”


  “Hoặc hắn không sở hữu chúng,” Kẻ Giảo Hoạt xen vào. Ông ta trôi bồng bềnh trước mặt chúng tôi, các Điểm Ảnh Nổi màu xanh tỏa sáng trên bảng hiển thị. “Đó là một mánh khóe. Gã Bellona biết cậu coi trọng những gì, Darrow. Hắn đang kích động cậu bằng sự tuyệt vọng. Chỉ toàn vớ vẩn. Các kỹ thuật viên của tôi hẳn đã thấy những biến động lớn nếu hắn tiến hành dịch chuyển tên lửa. Và tôi hẳn đã nghe đến việc gia tăng lượng chất Plutoni nếu Hội Chủ cho sản xuất chúng.”


  “Trừ phi chúng là các tên lửa cũ,” tôi nói. “Có nhiều tàn tích nằm rải rác khắp nơi.”


  “Mà Hệ Mặt Trời thì rất rộng lớn,” Ngựa Hoang nói, giọng đều đều.


  “Còn tôi có đôi tai thính,” Kẻ Giảo Hoạt đáp trả.


  “Đã từng có,” Victra nói. “Chúng đang đẽo gọt tai mắt của ông trong từng giây từng phút chúng ta thảo luận.”


  Các lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa ngồi thành hình bán nguyệt trước máy chiếu ảnh nổi đang hiển thị thiên thạch S-1988. Đó là một tảng đá cằn cỗi bự chảng, một phần của tiểu quần thể Karin thuộc quần thể các tiểu thiên thạch Koronis ở Vành Đai Chính giữa Sao Hỏa và Sao Mộc. Các tiểu thiên thạch Koronis là căn cứ của những hoạt động khai thác mỏ hạng nặng do tập đoàn năng lượng Trái Đất điều hành và là lãnh địa của các trạm thiên thể tai tiếng dành cho không tặc và phường trộm cướp, đáng chú ý nhất là 208 Lacrimosa, nơi Sevro đã nạp nhiên liệu trong cuộc hành trình từ Sao Diêm Vương đến Sao Hỏa. Dân bản xứ gọi cứ địa của những kẻ đạo tặc này là Quý Bà Phiền Muộn Của Chúng Ta, nơi mạng người rẻ hơn một ki lô gam helium đóng băng và một gam Bụi Quỷ, hay ít nhất đó là những gì Sevro nói. Cậu kín tiếng một cách lạ thường về nơi này và quãng thời gian cậu ở đó.


  Những cuộc nghị sự của Hoàng Kim được sắp xếp theo vòng tròn hoặc hình tam giác, vì khi ngồi đối diện với nhau, người ta thường dễ sa vào những xung đột trí lực hơn là khi ngồi cạnh nhau. Các Hoàng Kim thích điều đó. Tôi đang thử một chiến thuật khác, để các bạn của tôi đối diện với vấn đề - máy chiếu ảnh nổi, nên nếu muốn cãi nhau, họ phải quay đầu lại.


  “Thật đáng tiếc là chúng ta không có con Sấm Truyền của Hội Chủ,” Ngựa Hoang nói. “Buộc một con lên cổ tay Cassius là chúng ta sẽ biết hắn thành thật đến mức nào.”


  “Xin lỗi vì chúng tôi không có các nguồn lực mà cỏ từng có, nữ chủ nhân,” Vũ Công nói.


  “Đó không phải là điều tôi ám chỉ.”


  “Chúng ta có thể tra tấn hắn,” Sevro nói. Cậu ngồi giữa bàn, dùng dao cắt móng tay. Victra tựa vào tường đằng sau cậu, cau mày khó chịu với từng mẩu móng tay rớt xuống bàn. Vũ Công ngồi bên trái Sevro. Ảnh nổi cao một mét của Kẻ Giảo Hoạt tỏa sáng phía bên phải, ở giữa chúng tôi. Sau khi tuyên bố Phobos là một thành phố tự do dưới danh nghĩa Khởi Nghĩa, ông ta đảm nhận chức Thống Đốc của nó và đang cúi người trên đống hàu nhỏ có kích cỡ bằng ngón tay cái với một con dao hình bạch tuộc làm bằng bạch kim, xếp những cái vỏ thành năm đống bằng nhau. Nếu có lo lắng về sự trả thù của Chó Rừng lên căn cứ của mình, ông ta cũng không để lộ ra ngoài. Sefi chảy mồ hôi nhễ nhại bên dưới lớp lông thú bộ lạc của cô ta trong lúc đi lại quanh bàn như một con thú bị mắc kẹt, khiến Vũ Công cựa mình khó ở.


  “Các vị muốn biết sự thật?” Sevro hỏi. “Cho tôi mười bảy phút và một cái tuốc nơ vít.”


  “Chúng ta có nên trao đổi về việc này trước sự có mặt của cô ta không?” Victra ám chỉ Ngựa Hoang.


  “Cô ấy ở phe của chúng ta,” tôi nói.


  “Cậu chắc chứ?” Vũ Công hỏi.


  “Cô ấy đã đóng vai trò quan trọng trong việc chiêu mộ các Đá Nham Thạch,” tôi nói. “Cô ấy đã kết nối chúng ta với Orion.” Tôi đã liên lạc với cô ta sau khi nói chuyện với Cassius. Cô ta đang bay hết tốc lực trên chiếc Pax và một phần đáng kể còn sót lại từ hạm đội cũ để đến gặp tôi. Dường như đã có thời việc gặp lại viên Lam xấu tính, và con tàu vốn là nơi đầu tiên tôi cảm thấy như nhà của mình sau Lykos, là một việc bất khả thi. “Nhờ Ngựa Hoang, chúng ta sẽ có một đội quân thực sự. Cô ấy đã duy trì lực lượng cho tôi. Cô ấy đã bảo toàn quyền chỉ huy của Orion. Cô ấy có làm vậy hay không nếu có ý đồ khác với chúng ta?”


  “Vậy mục đích là gì?” Vũ Công hỏi.


  “Đánh bại Lune và Chó Rừng,” cô ấy đáp.


  “Đó chỉ là phần nổi của những gì chúng tôi muốn,” Vũ Công nói.


  “Cô ấy đang bắt tay với chúng ta,” tôi nhấn mạnh.


  “Tạm thời,” Victra nói. “Cô ta là một người thông minh. Có thể cô ta muốn lợi dụng chúng ta để loại bỏ kẻ thù của mình? Để đưa cô ta lên vị trí nắm quyền. Có thể cô ta muốn Sao Hỏa. Có thể cô ta muốn nhiều hơn.” Dường như chỉ mới ngày hôm qua hội đồng Hoàng Kim của tôi còn đang thảo luận Victra có đáng tin hay không. Roque đã lên tiếng bảo vệ cô khi không ai chịu làm vậy. Sự tréo ngoe này dường như đã bị Victra lãng quên. Hoặc có thể cô vẫn nhớ Ngựa Hoang đã công khai nghi ngờ mục đích của cô một năm về trước và quyết định ăn miếng trả miếng.


  “Tôi ghét phải đồng ý với Julii,” Vũ Công nói, “nhưng chuyện này cô ta nói đúng. Nhà Augustus là những kẻ mưu mô. Không một ai trong số họ từng được sinh ra mà không có bản tính ấy.” Có vẻ như Vũ Công không cảm kích trước sự e ngại của Ngựa Hoang lúc nãy. Ngựa Hoang đã ngờ được điều này. Thậm chí, cô đã đề nghị được ở lại phòng của mình, tránh xa khỏi những điều này để không làm giảm uy tín kế hoạch của tôi. Nhưng để kế hoạch này có hiệu quả, để xâu chuỗi mọi chuyện vào hồi kết, phải có sự hợp tác.


  Họ trông đợi tôi sẽ bảo vệ Ngựa Hoang, chứng tỏ họ hiểu cô ít ỏi như thế nào.


  “Tất cả các người đang tỏ ra phi lý,” Ngựa Hoang nói. “Tôi không muốn nói điều đó như một lời xúc phạm, mà chỉ đơn giản là lời tuyên bố dựa trên sự thật. Nếu có ý đồ xấu, tôi đã gọi cho Hội Chủ hoặc cho anh trai của tôi và đem theo thiết bị định vị trên tàu của mình,” Ngựa Hoang nói. “Các người biết bà ta sẵn sàng làm những gì để tìm được Tinos.” Các chiến hữu của tôi nhìn nhau lo lắng. “Nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi biết các người sẽ không tin tưởng tôi. Nhưng các người tin Darrow và anh ấy tin tôi, và vì anh ấy hiểu tôi rõ hơn bất kỳ ai trong số các người, nên tôi nghĩ anh ấy ở vị thế thích hợp hơn cả để đưa ra quyết định. Vì vậy hãy ngừng mè nheo như một lũ trẻ và cùng nhắm đến những việc phải làm, được chứ?”


  “Nếu có một cái cưa, tôi có thể hoàn thành trong khoảng ba phút…” Sevro nói.


  “Cậu im miệng đi được chứ?” Vũ Công quát lên với cậu. Đó là lần đầu tiên tôi chúng kiến ông mất bình tĩnh. “Hắn sẽ nói dối không ghê răng, nói bất cứ điều gì cậu muốn nghe nếu cậu nhổ móng chân hắn. Việc đó không có hiệu quả.” Chính ông cũng từng bị Chó Rừng tra tấn. Cũng như Evey và Harmony.


  Sevro khoanh tay. “Đó là một lời tổng kết bất công và thô thiển đấy, Ông Nội.”


  “Chúng ta không tra tấn,” Vũ Công nói. “Đó là quyết định cuối cùng.”


  “Ồ, phải,” Sevro nói. “Chúng ta là người tốt. Người tốt không tra tấn. Và luôn luôn thắng. Nhưng có bao nhiêu người tốt bị chặt đầu bỏ hộp? Có bao nhiêu kẻ phải nhìn xương sống của bạn bè bị chặt làm hai?”


  Vũ Công nhìn tôi cầu cứu. “Darrow…”


  Kẻ Giảo Hoạt cạy một con hàu. “Tra tấn có thể đem lại hiệu quả nếu được thực hiện đúng đắn với những thông tin có thể được kiểm chứng trong phạm vi hẹp. Cũng như bất kỳ phương pháp nào khác, nó không phải là liều thuốc trị bách bệnh; nó phải được sử dụng một cách hợp lý. Nhưng cá nhân tôi nghĩ chúng ta không có sự xa xỉ để vạch ra những giới hạn đạo đức. Không phải hôm nay. Để cậu Barca thử đi. Rút vài cái móng. Vài con mắt nếu cần.”


  “Tôi tán thành,” Theodora nói, khiến hội đồng ngạc nhiên.


  “Matteo thì sao?” tôi hỏi Kẻ Giảo Hoạt. “Sevro đã đập vỡ mặt anh ấy.”


  Con dao của Kẻ Giảo Hoạt trượt trên con hàu mới, đâm vào các thớ thịt trong lòng bàn tay ông ta. Ông ta nhăn mặt và mút máu. “Nếu không lăn ra bất tỉnh, hẳn anh ấy đã nói với cậu nơi tôi đang ở. Theo kinh nghiệm của tôi thì đau đớn là thuyết khách tài tình nhất.”


  “Tôi đồng ý với họ, Darrow,” Ngựa Hoang nói. “Chúng ta phải đảm bảo rằng hắn đang nói sự thật. Bằng không chúng ta sẽ để hắn điều khiển kế hoạch của chúng ta - đó vốn là nước phản đòn kinh điển của hắn. Đó là những gì anh cũng sẽ làm.” Và đó là những gì tôi đã cố làm cho đến khi bị Chó Rừng tra tấn.


  Victra, vốn giữ im lặng cho đến lúc này, đột nhiên bước quanh bàn, tiến vào máy chiếu ảnh nổi, khiến vũ trụ tối tăm và những vì sao hiện lên trên da cô. Mái tóc trắng vàng lởm chỏm rũ xuống đằng trước cặp mắt giận dữ khi cô cỏi chiếc áo màu xám. Người cô cơ bắp và dẻo dai, mặc một chiếc áo ngực bó chặt. Sáu vết sẹo do Kiếm Lưỡi Mềm gây nên trải dài gần chục phân theo đường chéo dọc cái bụng phẳng lì của cô. Hơn chục vết sẹo khác trên tay cầm kiếm. Một vài vết trên mặt, cổ và xương đòn. “Một số tôi tự hào,” cô nói về những vết sẹo. “Số khác thì không.” Cô quay người để chỉ cho chúng tôi thấy phần lưng dưới của cô. Nó sần sùi như sáp nóng chảy, em gái của cô đã đóng dấu bằng a xít vào đó. Cô quay lại với chúng tôi, vênh cằm thách thức. “Tôi đã đến đây vì không có lựa chọn nào khác. Khi có lựa chọn khác, tôi vẫn ở lại. Đừng khiến tôi phải hối hận vì điều ấy.”


  Thật sửng sốt khi nhìn thấy phần yếu đuối trong cô. Tôi không nghĩ Ngựa Hoang có bao giờ mở lòng trước mặt mọi người như vậy. Sevro chăm chú nhìn người con gái cao lớn trong lúc cô mặc áo vào và quay lại với hình ảnh nổi. Cô dùng cả hai tay với lấy tiểu thiên thạch để kéo rộng ảnh nổi. “Chúng ta có ảnh rõ nét hơn không?” cô hỏi.


  “Ảnh này được chụp bởi máy bay không người lái của Cục Điều Tra Dân Số,” tôi nói. “Gần bảy mươi năm về trước. Chúng ta không kết nối được đến các dữ liệu hiện hành của quân đội Hiệp Hội.”


  “Người của tôi đang lo việc đó,” Kẻ Giảo Hoạt nói. “Nhưng không khả quan. Chúng ta đang phải kháng cự với vô số đòn phản công của Hiệp Hội. Một cơn lũ chết tiệt.”


  “Đây là lúc có cha cô ở gần sẽ có lợi,” Sevro nói với Ngựa Hoang.


  “Ông ấy chưa từng nhắc đến bất cứ điều gì tương tự với tôi,” cô đáp.


  “Mẹ tôi đã nhắc đến nó, một lần,” Victra đăm chiêu nói. “Với Antonia và tôi. Điều gì đó về những món đồ xấu xa mà các Thống Soái có thể thu thập nếu Vành Đai nổi loạn.”


  “Nó trùng khớp với những gì Cassius đã nói.”


  Cô quay lại nhìn chúng tôi. “Vậy thì tôi nghĩ Cassius đang nói sự thật.”


  “Tôi cũng nghĩ vậy,” tôi nói với mọi người. “Và tra tấn hắn sẽ không giải quyết được gì. Sẽ thế nào nếu chúng ta cắt từng ngón tay hắn và hắn vẫn nói đó là sự thật? Chúng ta sẽ tiếp tục cắt cho đến khi hắn nói điều ngược lại ư? Dù thế nào đó cũng vẫn là một canh bạc.” Tôi nhận được vài cái gật đầu miễn cưỡng và cảm thấy cuối cùng cũng thắng được một trận đánh, phần nào cảnh giác khi biết những người bạn của mình có thể trở nên man rợ đến mức nào.


  “Theo hắn thì chúng ta phải làm gì?” Vũ Công hỏi. “Tôi chắc hắn phải có một lời đề nghị.”


  “Hắn muốn tôi tiến hành một cuộc họp qua ảnh nổi với Hội Chủ,” tôi đáp.


  “Tại sao?”


  “Để thảo luận một mối quan hệ đồng minh chống lại Chó Rừng. Chúng cho chúng ta thông tin, và chúng ta giết chết Chó Rừng trước khi hắn có thể cho nổ bất kỳ quả bom nào,” tôi nói. “Đó là kế hoạch của hắn.”


  Sevro cười khẩy. “Xin lỗi, nhưng được xem cảnh đó vui bỏ mẹ.” Cậu giơ tay trái lên và làm điệu bộ đang nói chuyện bằng tay. ‘Xin chào, con quỷ cái già nua, bà còn nhớ lúc tôi bắt cóc cháu trai của bà chứ?’ ” Rồi cậu lại giơ tay phải lên. “Có chứ, anh bạn tốt của ta. Ngay sau khi ta biến cả giống loài của cậu thành nô lệ.” Cậu lắc đầu. “Chẳng lợi ích gì khi nói chuyện với ả Phàm Phu đó. Cho đến khi chúng ta gõ cửa nhà ả bằng một hạm đội. Cậu nên cử tớ và Những Kẻ Gào Rú đi bắt Chó Rừng. Mất đầu rồi thì hắn làm sao bấm nút được.”


  “Các Valkyrie sẽ tham gia điệp vụ này cùng Những Kẻ Gào Rú,” Sefi nói.


  “Không. Chó Rừng sẽ trông đợi một cuộc tấn công nhằm vào hắn,” tôi nói, liếc nhìn Ngựa Hoang, cô đã cảnh báo tôi chuyện đó. “Hắn quá hiểu chúng ta để bị bất ngờ trước những việc chúng ta đã từng làm trong quá khứ. Tôi sẽ không lãng phí sinh mạng của mọi người bằng cách đùa với những hiểu biết của hắn về súc mạnh của chúng ta.”


  “Ông có người nào thân cận với hắn không, Regulus?” Vũ Công hỏi Kẻ Giảo Hoạt. Đáng ngạc nhiên thay, hai người họ trông có vẻ quý nhau.


  “Từng có. Cho đến khi các Xám của ông giải thoát Darrow. Adrius đã phái trưởng ban tình báo của hắn thanh lọc nhóm thân cận của mình. Tất cả người của tôi đều đã chết hoặc bị bắt hoặc bĩnh ra quần.”


  “Cô nghĩ sao, Augustus?” Vũ Công hỏi Ngựa Hoang.


  Mọi con mắt đổ dồn vào cô. Cô từ tốn trả lời.


  “Tôi nghĩ lý do khiến các người còn sống đến lúc này là vì các Hoàng Kim đã quá bận rộn với cái tôi cá nhân nên họ quên mất cách họ đã chinh phục Trái Đất. Mỗi người bọn họ đều nghĩ mình có thể thống trị. Với sự trở về của Orion và những gì Sevro thu thập được, sức mạnh lớn nhất của các người nằm ở hạm đội và một đội quân các Đá Nham Thạch. Đừng giúp Hội Chủ. Bà ta vẫn là kẻ thù nguy hiểm nhất. Các người giúp bà ta, bà ta sẽ tập trung vào các người. Đến lúc ấy sẽ chỉ nhận thêm nhiều mầm mống bất hòa.”


  Vũ Công gật đầu tán thành. “Nhưng chúng ta có chắc Chó Rừng thực sự sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân để làm nổ tung hành tinh không?”


  “Điều duy nhất anh tôi từng muốn là sự thừa nhận của cha tôi. Anh ta đã không nhận được nó. Nên anh ta giết cha tôi. Giờ anh ta muốn Sao Hỏa. Các người nghĩ anh ta sẽ làm gì nếu không có được nó?”


  Sự im lặng đầy vẻ đe dọa tràn ngập căn phòng.


  “Tôi có một kế hoạch mới,” tôi nói.


  “Mong quá thay,” Sevro lẩm bẩm với Victra. “Tớ có được trốn bên trong thứ gì hay không?”


  “Tôi chắc rằng chúng ta có thể tìm được thứ gì đó cho cậu, cục cưng oi,” Victra đáp.


  Tôi gật đầu tán thành.


  Cậu vẫy tay. “Vậy hãy cùng nghe kế hoạch đó nào, Thần Chết.”


  “Giả sử, chúng ta chiếm phân nửa các thành phố của Sao Hỏa,” tôi nói và đứng dậy, lôi ra một đồ thị từ mặt bàn, chiếu hình ảnh cơn thủy triều đỏ đang chồm lấy Sao Hỏa, chiếm các thành phố, đẩy lùi các Hoàng Kim. “Giả sử chúng ta đánh bại hạm đội của hắn ở quỹ đạo khi có Orion trợ sức, mặc dù chúng ta bị áp đảo quân số gấp đôi. Giả sử chúng ta đập tan quân đội của hắn. Với sự trợ giúp của các Valkyrie, chúng ta tách Đá Nham Thạch khỏi các quân đoàn và để họ gia nhập lực lượng của chúng ta, và chúng ta có sự trợ giúp của dân chúng. Các cỗ máy công nghiệp ngừng hoạt động trên Sao Hỏa. Chúng ta đẩy lùi vô số quân tiếp trợ của Hiệp Hội và kích động bạo loạn trên khắp các đường phố, dồn Chó Rừng vào đường cùng sau nhiều năm chiến đấu. Phải, sẽ mất nhiều năm. Sau đó thì sao?”


  “Các cỗ máy công nghiệp sẽ không ngừng hoạt động trên Sao Hỏa,” Victra nói. “Chúng sẽ tiếp tục vận hành. Và họ sẽ tiếp tục điều động binh lực lẫn nguồn lực đến đây.”


  “Hoặc…” tôi nói.


  “Hắn sẽ sử dụng bom hạt nhân,” Vũ Công nói.


  “Những quả bom mà tôi tin rằng hắn sẽ sử dụng cho các Đá Nham Thạch và đội quân của chúng ta nếu chúng ta tiến hành điệp vụ Thủy Triều Dậy Sóng,” tôi nói.


  “Chúng ta đã chuẩn bị cho điệp vụ đó nhiều tháng nay,” Vũ Công phản đối. “Với sự trợ giúp của các Đá Nham Thạch, nó có thể sẽ thành công. Cậu muốn cứ thế loại bỏ nó ư?”


  “Phải, tôi nói. “Hành tinh này là lý do chúng ta chiến đấu. Sức mạnh của các quân đội nổi dậy trong suốt chiều dài lịch sử nằm ở việc họ không có gì nhiều để bảo vệ. Họ có thể phân tán, di chuyển, và không thể bị vây hãm. Còn chúng ta có quá nhiều thứ để mất. Quá nhiều thứ để bảo vệ. Cuộc chiến này sẽ không thể thắng sau vài ngày hay vài tuần. Sẽ là cả thập kỷ. Sao Hỏa sẽ đổ máu. Và cuối cùng, hãy hỏi bản thân, chúng ta sẽ thừa kế được gì? Cái xác của thứ từng là nhà của chúng ta. Chúng ta buộc phải đánh trận chiến này, nhưng tôi sẽ không đánh ở đây. Tôi đề nghị chúng ta rời Sao Hỏa.”


  Kẻ Giảo Hoạt ho sặc sụa. “Rời Sao Hỏa?”


  Sefi bước ra khỏi bóng tối của căn phòng đá, phá vỡ sự im lặng của cô ta. “Anh đã nói sẽ bảo vệ người của tôi.”


  “Sức mạnh của chúng ta nằm ở đây, trong các đường hầm,” Vũ Công tiếp tục. “Ở người dân của chúng ta. Trách nhiệm của chúng ta ở đó, Darrow.” Ông liếc nhìn Ngựa Hoang, sự nghi hoặc của ông đã quá rõ ràng. “Đừng quên xuất thân của cậu. Đừng quên lý do cậu làm những việc này.”


  “Tôi vẫn chưa quên, Vũ Công.”


  “Cậu chắc chứ? Cuộc chiến này là vì Sao Hỏa.”


  “Vì nhiều hơn thế,” tôi nói.


  “Vì các Màu Hạ Cấp,” ông tiếp tục, giọng lớn dần. “Thắng ở đây rồi lan rộng khắp Hiệp Hội. Đây là nơi tập trung helium. Là trái tim của Hiệp Hội, của Đỏ. Thắng ở đây, rồi lan rộng. Đó là mục tiêu của Ares.”


  “Cuộc chiến này vì tất cả mọi người,” Ngựa Hoang sửa lời.


  “Không,” Vũ Công nói vẻ cực đoan. “Đây là cuộc chiến của chúng tôi, Hoàng Kim. Tôi đã tham chiến kể từ khi cô vẫn còn đang học cách nô dịch nhân loại vì…”


  Sevro nhìn tôi vẻ khó chịu trong lúc các chiến hữu của tôi lao vào đấu khẩu. Tôi khẽ gật đầu với cậu, cậu bèn rút Kiếm Lưỡi Mềm ra và chém xuống bàn. Nó cắt được quá nửa rồi dừng lại, rung bần bật. “Thần Chết đang nói, lũ lợn các người. Hơn nữa tất cả những chuyện kỳ thị Màu này khiến tôi chán ớn rồi.” Cậu nhìn quanh, thỏa mãn trước sự im lặng. Cậu gật đầu với chính mình rồi vẫy tay đầy bộ tịch. “Thần Chết, xin vui lòng tiếp tục. Cậu đang chuẩn bị nói đến phần thú vị mà.”


  “Cảm ơn cậu, Sevro. Tôi sẽ không rơi vào cái bẫy của Chó Rừng,” tôi nói. “Cách dễ nhất để thua một cuộc chiến là để kẻ thù định đoạt các điều khoản của cuộc chiến đó. Chúng ta phải làm việc mà Chó Rừng và Hội Chủ ít ngờ đến nhất ở chúng ta. Tự tạo ra các luận thuyết của riêng mình để họ phải chơi trò chơi của chúng ta, phải phản ứng với các quyết định của chúng ta. Chúng ta phải liều lĩnh. Hiện tại chúng ta đã nhóm lửa. Những cuộc bạo loạn đã dấy lên ở hầu hết các lãnh địa của Hiệp Hội. Nếu ở lại đây, chúng ta sẽ bị kìm hãm. Tôi sẽ không chịu bị kìm hãm.”


  Tôi chuyển hình ảnh trên thiết bị hiển thị dữ liệu của mình xuống bàn để ảnh nổi của Sao Mộc trôi bồng bềnh trong không trung. Sáu mươi ba vệ tinh tí hon điểm xuyết ở ngoại biên, nhưng bốn vệ tinh Sao Mộc vĩ đại thống trị quỹ đạo của nó. Bốn vệ tính lớn nhất này - Ganymede, Callisto, Io và Europa - được gọi chung là quần thể Ilium. Xung quanh các vệ tinh đó là hai trong số các hạm đội lớn nhất của Hệ Mặt Trời, một của Các Lãnh Chúa Vệ Tinh, một của Hạm Đội Lưỡi Kiếm. Sevro có vẻ thỏa mãn đến nỗi trông như chực ngất.


  Cuối cùng tôi cũng cho cậu ấy một cuộc chiến mà cậu ấy thậm chí không biết mình đã muốn.


  “Cuộc nội chiến giữa Bellona và Augustus đã để lộ những đường đứt gãy giữa Trung Tâm và Vành Đai Ngoài. Hạm đội chính của Octavia, Hạm Đội Lưỡi Kiếm, đang cách điểm tiếp trợ gần nhất cả trăm triệu ki lô mét. Nó là hạm đội lớn nhất trong Hệ Mặt Trời. Octavia đã cử người bạn tốt của chúng ta Roque au Fabii đi hạ bệ Các Lãnh Chúa Vệ Tinh. Hắn đã triệt hạ mọi hạm đội ngáng đường hắn. Ngay cả với sự trợ giúp của Ngựa Hoang, Nhà Telemanus và Nhà Arcos, Vành Đai vẫn bị hắn đánh gục. Trên những con tàu này có hơn hai triệu người. Hơn mười nghìn Đá Nham Thạch. Hai trăm nghìn Xám. Ba nghìn sát thủ hùng mạnh nhất, các Sẹo Vô Song. Các Pháp Quan, Công Sứ, Kỵ Sĩ và chỉ huy các tiểu đội. Những Hoàng Kim uy dũng nhất của các Học Viện. Hạm đội này đã được Antonia au Severus Julii tăng cường sức mạnh. Và nó là thứ công cụ đem lại nỗi sợ hãi mà Hội Chủ đã dùng để trói buộc các hành tinh theo ý muốn của bà ta. Nó, cũng như chỉ huy của nó, chưa từng bị đánh bại.” Tôi dừng lại, để những lời ấy thấm sâu vào họ, để họ biết trọng lượng lời đề nghị của tôi.


  “Sau ba mươi sáu ngày, chúng ta sẽ đánh bại Hạm Đội Lưỡi Kiếm và moi tim cỗ máy chiến tranh của Hiệp Hội.” Tôi rút Kiếm Lưỡi Mềm của Sevro từ bàn lên và ném trả cho cậu. “Giờ tôi sẽ trả lời những câu hỏi chết tiệt của mọi người.”


  
    39


    



    TRÁI TIM

  


  Vũ Công đến gặp tôi khi tôi đang chuẩn bị những bước cuối cùng để lên phi thuyền cùng Sevro và Ngựa Hoang, con tàu sẽ đưa chúng tôi đến hạm đội trên quỹ đạo. Tinos trở nên náo động. Hàng trăm phi thuyền và tàu vận chuyển được Vũ Công và Các Con Trai chủ chốt của ông tập hợp bay khỏi những đường hầm lớn để đến Nam Cực, đến đó họ sẽ tiếp tục đưa các Đá Nham Thạch cả già lẫn trẻ rời khỏi nhà đến khu vực an toàn trong hầm mỏ, còn các chiến binh sẽ đến quỹ đạo để gia nhập hạm đội của tôi. Trong hai tư giờ, họ sẽ di chuyển tám trăm nghìn người bằng nỗ lực vĩ đại nhất trong lịch sử Các Con Trai Của Ares. Tôi mỉm cười nghĩ đến việc Fitchner sẽ hạnh phúc thế nào khi biết nỗ lực lớn nhất chúng tôi thực hiện dưới danh nghĩa của ông là để cứu mạng người thay vì cướp đi.


  Sau khi dùng hạm đội để che chắn cho việc sơ tán, tôi sẽ bay hết tốc lực đến Sao Mộc. Vũ Công và Kẻ Giảo Hoạt sẽ ở lại để tiếp tục những gì họ đã khởi sự và cầm chân Chó Rừng ở Sao Hỏa cho đến khi tiến trình tiếp theo của kế hoạch bắt đầu.


  “Thật ám ảnh, phải không,” Vũ Công nói, nhìn đại dương những ánh lửa động cơ màu xanh tỏa sáng qua các vú đá tới đường hầm lớn trên nóc nhà của Tinos. Victra đứng cạnh Sevro bên rìa sân bay mở, hai chiếc bóng tối đen dõi theo hy vọng của hai người trôi vào bóng tối. Hạm đội Đỏ tham chiến,” Vũ Công nói. “Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sè được chứng kiến ngày này.”


  “Đáng lẽ Fitchner phải có mặt ở đây,” tôi đáp.


  “Phải, đáng lẽ,” Vũ Công cau mặt. “Tôi nghĩ đó là nỗi ân hận lớn nhất của tôi. Ân hận vì ông ấy không thể sống để nhìn con trai đội mũ chiến của ông ấy. Còn cậu thì trở thành những gì ông ấy luôn biết cậu sẽ trở thành.”


  “Là gì?” tôi hỏi, nhìn một Kẻ Gào Rú Đỏ nhảy lên hai lần trong Ủng Trọng Lực và bay nhanh khỏi rìa sân bay để tiến vào cửa chở hàng đang để ngỏ của một con tàu chở lính vừa bay ngang qua.


  “Một người biết tin tưởng ở người khác,” ông ấy nhẹ nhàng nói.


  Tôi quay lại để đối diện với Vũ Công, cảm thấy mừng vì ông đã đến tìm tôi vào giây phút cuối cùng tôi được ở cùng những người trong gia đình mình. Tôi không biết mình có thể trở lại hay không. Nếu có, tôi sợ rằng ông sẽ nhìn tôi như một người khác. Một người đã phản bội ông, phản bội người của chúng tôi, và phản bội giấc mơ của Eo. Tôi đã từng ở trong vị thế này. Nói lời tạm biệt trên sân bay. Khi ấy Harmony đã đứng cùng ông, và cả Mickey, khi họ nói lời tạm biệt trên đỉnh tháp ở Yorkton ấy. Và ông lại một lần nữa ở đây, nói lời tạm biệt khi tôi bước chân vào chiến trận. Tại sao tôi lại cảm thấy sầu muộn đến vậy vì một quá khứ quá đỗi kinh hoàng? Có lẽ đó là bản tính của chúng ta, luôn ước thay đổi những chuyện đã rồi và những điều khó có thể, thay vì những điều đang có và sẽ có.


  Cần nhiều sức mạnh để hy vọng hơn hồi tưởng.


  “Cậu thực sự nghĩ Các Lãnh Chúa Vệ Tinh sẽ trợ giúp chúng ta?” ông hỏi.


  “Không. Mánh khóe ở đây là khiến họ nghĩ họ đang giúp bản thân. Rồi rút lui trước khi họ quay sang chúng ta.”


  “Đó là một việc mạo hiểm, nhóc con, nhưng cậu thích những việc như vậy, phải không?”


  Tôi nhún vai. “Đó cũng là cơ hội duy nhất mà chúng ta có.”


  Những đôi ủng cọ trên boong tàu bằng kim loại sau lưng tôi. Holiday bước lên cầu thang, mang theo một chiếc túi đựng vũ khí với vài Kẻ Gào Rú mới. Cuộc sống tiếp tục chuyển động, cuốn theo tôi. Đã bảy năm kể từ khi tôi gặp Vũ Công, nhưng với ông dường như đã ba mươi năm. Ông đã đối diện với chiến tranh trong bao nhiêu thập kỷ? Ông đã nói lời tạm biệt với bao nhiêu người bạn mà tôi chưa từng được biết, những người ông chưa từng nhắc tên? Những người ông đã yêu mến chẳng kém gì tôi yêu Sevro và Ragnar. Ông đã từng có gia đình, mặc dù giờ đây chẳng mấy khi ông nhắc đến họ.


  Mỗi người chúng ta đều đã từng có một thứ gì đó. Mỗi người chúng ta đều bị tước đoạt và vụn vỡ theo cách của mình. Đó là lý do Fitchner thành lập đạo quân này. Không phải để gắn kết chúng tôi lại với nhau, mà để cứu chính mình khỏi vực thẳm do cái chết của người vợ để lại trong lòng. Ông đã cần một ánh sáng. Và ông đã tạo ra nó. Tình yêu là tiếng gào trong cơn gió của ông. Cũng như với vợ tôi.


  “Lorn đã từng nói với tôi rằng nếu ông ấy là cha tôi, ông ấy sẽ nuôi dạy tôi trở thành người tốt. Ông ấy nói không có hòa bình nào cho những người vĩ đại.” Tôi mỉm cười trước ký ức ấy. “Đáng lẽ tôi nên hỏi ông ấy rằng ông ấy nghĩ ai là người đem đến hòa bình cho tất cả những người tốt đó.”


  “Cậu là một người tốt,” Vũ Công nói với tôi.


  Hai tay tôi đầy sẹo và thô sần. Khi nắm lại, các khớp tay chuyển thành màu tái nhợt quen thuộc.


  “Thật ư?” Tôi mỉm cười. “Vậy sao tôi lại muốn làm những việc xấu?” Vũ Công bật cười, và tôi khiến ông ngạc nhiên khi ôm chầm lấy ông. Bàn tay lành lặn của ông ôm lấy tôi. Đầu ông còn chưa cao đến ngực tôi. “Sevro đang đội mũ chiến, nhưng ông mới là trái tim của nơi này,” tôi bảo ông. “Luôn là vậy. Ông quá khiêm tốn để nhận ra điều đó, nhưng ông vĩ đại chẳng kém gì Ares. Và không hiểu sao, ông vẫn là một người tốt. Không như con chuột cống bẩn thỉu ấy.” Tôi lùi lại và đấm vào ngực ông. “Và tôi yêu ông. Nhân tiện nói vậy để ông biết.”


  “Ôi, chết tiệt,” ông lẩm bẩm, mắt đỏ mọng. “Tôi những tưởng cậu là một sát thủ. Cậu đang tỏ ra ủy mị trước mặt tôi đấy à, nhóc?”


  “Không bao giờ,” tôi đáp và nháy mắt.


  Ông đẩy tôi ra. “Tạm biệt mẹ cậu trước khi lên đường đi.”


  


  Tôi để mặc ông quát tháo một nhóm Con Trai và len qua đám đông, đấm tay với Đá Cuội, người được Mặt Cau Có đẩy trên một chiếc xe lăn về phía thang lên tàu bay, đưa tay chào Các Con Trai Của Ares mà tôi biết mặt, đáp trả Thằng Hề, cậu đang bước cùng một toán Những Kẻ Gào Rú. Mẹ tôi và Ngựa Hoang ngừng cuộc trò chuyện một cách đột ngột khi tôi xuất hiện. Cả hai trông có vẻ đầy xúc động.


  “Có chuyện gì vậy?” tôi hỏi.


  “Chỉ đang nói lời tạm biệt thôi,” Ngựa Hoang đáp.


  Mẹ bước lại gần tôi. “Dio đã mang theo thứ này từ Lykos.” Bà mở chiếc hộp nhỏ bằng nhựa và chỉ cho tôi thấy nắm đất bên trong. Người mẹ nhỏ bé ngẩng lên cười với tôi. “Con bay vào màn đêm, và khi vạn vật mù tối, hãy nhớ con là ai. Hãy nhớ con không bao giờ đơn độc. Những hy vọng và ước mơ của mọi người đi cùng con. Hãy nhớ đến nhà.” Bà kéo tôi xuống để hôn lên trán tôi. “Hãy nhớ con được yêu thương.” Tôi ôm bà thật chặt rồi lùi lại để thấy những giọt lệ nhỏ xuống từ đôi mắt cương nghị của bà.


  “Con sẽ ổn mà,” tôi nói.


  “Mẹ biết. Mẹ biết con nghĩ mình không xứng đáng có được hạnh phúc,” bà nói. “Nhưng con xứng đáng, con à. Con xứng đáng hơn bất kỳ ai mà mẹ biết. Nên hãy làm những gì con phải làm, rồi trở về bên mẹ.” Bà cầm tay tôi và Ngựa Hoang. “Cả hai con hãy trở về. Rồi bắt đầu sống.”


  Tôi để bà ở lại, bối rối và xúc động. “Chuyện đó là thế nào?” tôi hỏi Ngựa Hoang. Ngựa Hoang nhìn tôi như thể đáng lẽ tôi phải biết mới phải.


  “Bà đang sợ.”


  “Tại sao?”


  “Vì bà là mẹ của anh.”


  Tôi bước tới bãi đỗ phi thuyền của mình. Sevro và Victra nhập bọn cùng tôi và Ngựa Hoang dưới chân phi thuyền. “Chim Lặn…” Vũ Công hét to trước khi chúng tôi lên tới đỉnh. Tôi quay lại thấy người đàn ông xương xẩu đang giơ nắm đấm lên trời. Đằng sau ông, cả sân bay bằng vú đá đang nhìn tôi, hàng trăm người quét dọn boong tàu trên các đường ray cơ giới hóa, các phi công, các Lam, các Đỏ và các Lục, những người đứng ở cầu thang phi thuyền của họ, hoặc đứng ở lối đi dẫn tới khoang chỉ huy, mũ cầm trên tay, các trung đội Xám, Đỏ và các Đá Nham Thạch đứng cạnh nhau, mang theo vũ khí cận chiến và vật dụng - những lưỡi hái khâu trên vai, vẽ trên mặt - trong lúc bước lên phi thuyền để bay tới hạm đội của tôi. Những người đàn ông, đàn bà của Sao Hỏa. Chiến đấu vì một thứ lớn hơn bản thân họ. Vì hành tinh của chúng tôi, vì người của họ. Tôi cảm thấy sức nặng tình yêu của họ. Cảm thấy hy vọng của những người phải sống đời nô lệ, những người đã chứng kiến Các Con Trai Của Ares vùng lên chiếm giữ Phobos. Chúng tôi đã hứa với họ một điều, và giờ chúng tôi phải thực hiện. Từng người một, đội quân của tôi giơ tay lên, cho đến khi một biển những nắm đấm siết chặt như Eo đã từng làm khi em nắm lấy bông hồng tú cầu và ngã xuống trước mặt Augustus.


  Cơn ớn lạnh chạy qua người tôi khi Sevro, Victra, Ngựa Hoang và cả mẹ tôi đều giơ tay lên hòa nhịp. “Phá vỡ xiềng xích,” Vũ Công gầm vang. Tôi giơ nắm đấm đầy sẹo lên và lặng lẽ bước vào phi thuyền để gia nhập Hạm Đội Đỏ tiến vào trận chiến.


  
    40


    



    BIỂN VÀNG

  


  Biển Vàng Io uốn quanh đôi ủng đen của tôi. Những đụn cát lưu huỳnh vĩ đại với các chỏm đá silicate nhọn trải dài khuất tầm mắt. Trên bầu trời xanh thép, bề mặt cẩm thạch của Sao Mộc gợn sóng nhấp nhô. Gấp một trăm ba mươi lần đường kính của Mặt Trăng khi nhìn từ bề mặt Trái Đất. Trông nó như một cái đầu bự chảng và độc địa của một vị thần bằng cẩm thạch. Chiến tranh vây hãm bảy mươi bảy vệ tinh của nó. Các thành phố oằn mình bên dưới Khiên Xung. Lớp ngoài đen nhẻm của những người trong Đạn Sao rải khắp các vệ tinh trong lúc những đội tàu chiến đọ sức và truy sát binh lính, các tàu cung ứng bay lượn giữa những vòng băng nhạt của hành tinh khí khổng lồ.


  Đó là một cảnh tượng đáng để nhìn.


  Tôi đứng trước một đụn cát, được bọc hậu bởi Sefi và năm Valkyrie trong những bộ Giáp Xung vừa được sơn đen và đợi phi thuyền của Các Lãnh Chúa Vệ Tinh. Tàu chiến của chúng tôi đỗ ở phía sau, động cơ đang tạm nghỉ. Nó mang hình dáng của một con cá mập đầu búa. Xám sẫm. Nhưng các Valkyrie và công nhân cảng Đỏ đã cùng nhau sơn đầu của nó trong chặng đường đi từ Sao Hỏa, cho nó hai con mắt màu xanh căng phồng và một cái miệng há hốc với những chiếc răng tham tàn nhuốm máu. Ở giữa hai con mắt, Holiday nằm trong thân tàu, khẩu súng trường truy quét những dãy đá về phía Nam.


  “Có động tĩnh gì không?” tôi hỏi, giọng vỡ lách tách qua mặt nạ dưỡng khí.


  “Không,” Sevro đáp trên bộ đàm. Cậu và Thằng Hề dùng Ủng Trọng Lực đi thám thính khu dân cư cách đây hai ki lô mét. Tôi không thể nhìn thấy cậu bằng mắt thường. Tôi bồn chồn nghịch Lưỡi Hái.


  “Họ sẽ đến,” tôi nói. “Ngựa Hoang đã sắp xếp thời gian và địa điểm.”


  Io là một vệ tinh kỳ lạ. Ở tận cùng và nhỏ nhất trong bốn vệ tinh Galilee lớn. Nó to hơn Mặt Trăng một chút. Số phận của nó đáng ra không phải là để cho những cỗ máy cải tạo của Hoàng Kim biến đổi hoàn toàn. Nó là một địa ngục mà Dante có thể tự hào. Là vật thể khô hạn nhất trong Hệ Mặt Trời, đầy những miệng núi lửa chực trào, các khoáng chất lưu huỳnh, và hiệu ứng làm nóng do thủy triều bên trong lớp vỏ. Bề mặt của nó là một lớp vải bạt màu vàng và cam đứt đoạn vì những vết gãy khổng lồ do bề mặt không ngừng thay đổi. Các vách đá thẳng đứng đồ sộ nhô lên khỏi những đụn cát lưu huỳnh để chọc vào bầu trời.


  Những đường tròn đồng tâm màu xanh lá lốm đốm điểm quanh các khu vực gần xích đạo của nó. Vì thấy hoa màu và động vật khó sống quá xa ánh mặt trời, nên Tập Đoàn Kỹ Thuật Hiệp Hội đã che chắn hàng triệu mẫu đất của bề mặt Io trong Khiên Xung, nhập đất và nước đủ dùng cho ba thế hệ trên những chiếc Tàu Kéo Không Gian, làm dày tầng khí quyển của hành tinh để lọc lượng phóng xạ khổng lồ của Sao Mộc, và lợi dụng hiệu ứng làm nóng do thủy triều bên trong lớp vỏ để nạp năng lượng cho những chiếc máy phát khổng lồ nhằm sản xuất lương thực cho toàn bộ quỹ đạo của Sao Mộc và xuất khẩu tới Trung Tâm, nhưng quan trọng hơn cả, là Vành Đai. Nó là nông trường sản xuất bánh mì lớn nhất từ Sao Hỏa đến Sao Thiên Vương với trường trọng lực thấp và giá đất đai rẻ.


  Thử đoán xem ai đã làm tất cả những công việc khổ sai ấy.


  Bên ngoài Bong Bóng là Biển Lưu Huỳnh trải dài từ cực này đến cực khác, chỉ bị chia cắt bởi những cái hồ macma và những ngọn núi lửa.


  Tôi có thể không thích Io, nhưng tôi kính trọng người dân của vùng đất này. Ngay cả những người sống trong Bong Bóng cũng không như những người đến từ Trái Đất, Mặt Trăng, Sao Thủy hay Sao Kim. Họ cứng cỏi hơn, dẻo dai hơn, mắt to hơn một chút để hấp thụ ánh sáng mờ căm cách Mặt Trời sáu trăm triệu ki lô mét, da nhợt nhạt, cao hơn và có khả năng chịu đựng lượng phóng xạ cao hơn. Những người này tin rằng họ giống với các Hoàng Kim sắt nhất, những người đầu tiên chinh phục Trái Đất và mang hòa bình đến cho nhân loại. Đáng lẽ hôm nay tôi không nên mặc đồ màu đen. Găng tay, áo choàng và áo khoác trong đều đen tuyền. Tôi những tưởng chúng tôi sẽ đến địa phận bài trừ Sao Mộc trên Io, nơi những cánh đồng đi ô xít lưu huỳnh phủ kín bề mặt hành tinh. Nhưng đội điều hành của Lãnh Chúa Vệ Tinh đã yêu cầu đổi địa điểm gặp mặt vào phút chót, hẹn chúng tôi đến rìa Biển Lưu Huỳnh. Nhiệt độ 120 độ C.


  Sefi bước lại gần tôi với cặp ống nhòm quang học mới của cô ta, quét qua đường chân trời màu vàng. Cô ta và các Valkyrie của mình đã nhanh chóng thích nghi với các công cụ chiến tranh, học hỏi và luyện tập ngày đêm cùng Holiday trong một tháng rưỡi trên đường đến Sao Mộc, tập đáp tàu và các chiến thuật sử dụng vũ khí năng lượng, cũng như các ám hiệu tay của Xám.


  “Nhiệt độ thế nào?” tôi hỏi.


  Kỳ lạ, cô ta nói. Chỉ riêng mặt cô ta là có thể cảm nhận nó. Phần còn lại được bảo vệ bởi hệ thống làm lạnh trong áo giáp. “Tại sao lại có người sống ở đây?”


  “Chúng ta sống ở bất kỳ nơi nào có thể.”


  “Nhưng các Hoàng Kim được lựa chọn,” cô ta nói. “Phải không?”


  “Phải.”


  “Tôi sẽ đề phòng những kẻ chọn nơi này làm nhà. Các linh hồn ở đây rất độc địa.” Cát bay lên theo gió trong môi trường trọng lực thấp, bồng bềnh hạ xuống theo những cột sóng. Ngựa Hoang nghĩ chính Sefi mới là người tôi phải đề phòng. Trên đường tới Sao Mộc, cô ta đã xem những thước phim nổi suốt hàng trăm tiếng đồng hồ, tìm hiểu lịch sử của chúng tôi. Tôi đã theo dõi các hoạt động trên thiết bị hiển thị dữ liệu của cô ta. Nhưng thứ khiến Ngựa Hoang lo lắng không phải việc Sefi đã tỏ ra hứng thú trước các đoạn phim và các thí nghiệm về những cánh rừng mưa, mà vì cô ta đã dành nhiều giờ đồng hồ để xem các đoạn băng nổi về những cuộc chiến của chúng tôi, đặc biệt là cuộc hủy diệt Rhea bằng vũ khí hạt nhân. Tôi tự hỏi cô ta đã nghĩ gì về nó.


  “Một lời khuyên đúng đắn, Sefi,” tôi đáp. “Một lời khuyên đúng đắn.”


  Sevro đáp xuống trước mặt chúng tôi đầy khoa trương, vùi chúng tôi trong cát. Áo Choàng Ma của cậu gợn sóng lăn tăn và biến mất. “Đất chó ăn đá, gà ăn sỏi.”


  Tôi phủi mặt, cảm thấy khó chịu. Cậu đã tỏ ra bất trị suốt quãng đường đến đây, cười nói, đùa giỡn và lẻn vào phòng Victra mỗi khi nghĩ không có ai để ý. Cậu chàng nhỏ thó xấu xí đang yêu. Và dường như là tình yêu song phương. “Cậu nghĩ sao?” tôi hỏi.


  “Cả nơi này có mùi như rắm.”


  “Đó là nhận xét chuyên môn của ngài ư?” Holiday hỏi qua bộ đàm.


  “Phải. Có một khu dân cư Waygar trên gò đất.” Tấm lông sói Những Kẻ Gào Rú của cậu tung bay trong gió, khiến những sợi xích nhỏ đang nối nó với áo giáp kêu lẻng xẻng. “Một lũ Đỏ khom lưng lồi mắt đẩy thiết bị chưng cất.”


  “Cậu đã lướt qua các đụn cát?” tôi hỏi.


  “Có phải lần đầu của tớ đâu, sếp. Tớ không thích cuộc gặp mặt trực tiếp vớ vẩn này, nhưng mọi thứ có vẻ ổn.” Cậu nhìn thiết bị hiển thị dữ liệu. “Cứ tưởng lũ người Vệ Tinh phải đúng giờ lắm. Lũ chó ấy đã muộn ba mươi phút rồi.”


  “Có lẽ là để cảnh giác. Chắc họ nghĩ chúng ta có lực lượng không quân hỗ trợ,” tôi nói.


  “Phải. Nếu không mang theo thì rõ chúng ta là lũ óc chó.”


  “Tán thành,” Holiday đồng tình qua bộ đàm.


  “Tại sao tớ phải cần đến lực lượng không quân yểm trợ khi đã có cậu,” tôi nói, chỉ vào Ủng Trọng Lực của Sevro. Một thùng nhựa màu xám nằm trên mặt đất phía sau cậu. Bên trong là bệ phóng tên lửa giống với loại mà Ragnar đã dùng để bắn phi thuyền của Cassius. Khi cần, tôi đã có tên đấu sĩ điên khùng to bằng quỷ lùn.


  “Ngựa Hoang nói họ sẽ đến,” tôi nói.


  “Ngựa Hoang nói họ sẽ đến,” Sevro nhại bằng giọng trẻ con. “Tốt hơn chúng nên đến. Hạm đội chờ lâu trên đó sẽ bị phát hiện.”


  Hạm đội của tôi đang chờ trên quỹ đạo sau khi Ngựa Hoang lấy phi thuyền bay đến Ilium, thủ phủ của Io. Năm mươi Tàu Đuốc và tàu khu trục nằm chờ chực, khiên chắn được gỡ bỏ, động cơ tắt, trên vệ tinh cằn cỗi của Sinope trong lúc các hạm đội lớn hơn của Hoàng Kim bay qua vũ trụ tiến tới Các Vệ Tinh Galilee. Nếu gần hơn dù chỉ một chút, các cảm biến của Hoàng Kim sẽ phát hiện ra chúng tôi. Nhưng trong lúc nằm trốn, hạm đội của tôi dễ bị tấn công. Chỉ một đội phi cơ Cánh Gãy cũng đủ sức tiêu diệt nó.


  “Lũ người Vệ Tinh sẽ đến,” tôi nói, nhưng không chắc chắn lắm.


  Họ là những người thiển cận, kiêu ngạo và lạnh lùng, các Hoàng Kim Sao Mộc ấy. Có khoảng tám nghìn Sẹo Vô Song gọi Các Vệ Tinh Galilee của Sao Mộc là nhà. Các Học Viện của họ đều ở đây. Và chỉ có các nhiệm vụ cho Hiệp Hội hoặc những kỳ nghỉ của những kẻ giàu có nhất trong số họ mới đưa họ đến Trung Tâm. Mặt Trăng có thể là nơi xuất thân của họ, nhưng nó xa lạ với hầu hết những người này. Thủ phủ mới Ganymede là tâm điểm thế giới của họ.


  Hội Chủ biết mối nguy hiểm của việc có một Vành Đai tự do. Bà ta đã nói với tôi về sự khó khán để vươn móng vuốt quyền lực qua chiều dài một tỷ ki lô mét của đế chế. Nỗi sợ thực sự của bà ta chưa bao giờ là việc Augustus và Bellona triệt hạ lẫn nhau. Mà là khả năng Vành Đai sẽ nổi loạn và cắt Hiệp Hội ra làm hai. Sáu mươi năm trước, vào giai đoạn đầu trị vì của mình, bà ta đã phái Lãnh Chúa Tro Tàn phá hủy vệ tinh của Sao Thổ, Rhea, khi vị lãnh đạo của nó từ chối chấp nhận uy quyền của bà ta. Tấm gương đó đã được giữ suốt sáu mươi năm.


  Nhưng chín ngày sau Lễ Khải Hoàn của tôi, con cháu của Các Lãnh Chúa Vệ Tinh, những người đã bị giam giữ trên Mặt Trăng trong cung điện của Hội Chủ như con tin đảm bảo cho sự hợp tác chính trị của cha mẹ chúng, đã trốn thoát. Họ được trợ giúp bởi các gián điệp của Ngựa Hoang, những người mà cô đã để lại trong Thành Trì. Hai ngày sau đó, những kẻ thừa kế của Đại Thống Đốc Revus au Raa, người đã bị giết tại Lễ Khải Hoàn, đã đánh cắp hoặc phá hủy toàn bộ Hạm Đội Garrison của Hiệp Hội tại cảng tàu ở Calisto, với sự trợ giúp của Cordovan từ Ganymede. Họ đã tuyên bố Io độc lập đồng thời gây áp lực lên các vệ tinh quyền lực hơn và đông đúc hơn gia nhập cùng họ.


  Không lâu sau đó, kẻ nổi tiếng là lôi cuốn đến bỉ ổi, Romulus au Raa đã được chọn làm Hội Chủ của Vành Đai. Sao Thổ và Sao Thiên Vương nhanh chóng gia nhập, và Khởi Nghĩa Vệ Tinh Thứ Hai đã bắt đầu, sau sáu mươi năm, hai trăm mười một ngày kể từ Khởi Nghĩa Thứ Nhất.


  Các Lãnh Chúa Vệ Tinh hiển nhiên đã trông đợi Hội Chủ sẽ mắc kẹt ở Sao Hỏa suốt một thập kỷ, hoặc nhiều hơn. Thêm vào đó, Khởi Nghĩa của Màu Hạ Cấp ở Trung Tâm khiến họ nghĩ rằng Hội Chủ sẽ không thể tập trung nguồn lực cần thiết để cử một hạm đội đủ mạnh vượt qua chặng đường sáu trăm triệu ki lô mét đến dập tắt cuộc nổi loạn vừa phát sinh của họ. Họ đã lầm.


  “Có người đang đến,” Đá Cuội nói từ vị trí của mình trên khoang cảm biến của phi thuyền. “Ba con tàu. Cách hai phẩy chín ki lô mét.”


  “Cuối cùng cũng đến,” Sevro lẩm bẩm. “Nhanh nào lũ người Vệ Tinh chết tiệt.”


  Ba chiếc tàu chiến xuất hiện từ ảnh nhiệt ở đường chân trời. Hai chiếc máy bay khu trục Sarpedon sơn hình con rồng trắng bốn đầu của Raa đang cầm tia sét Sao Mộc trên móng vuốt, hộ tống một chiếc phi thuyền đế bằng mang theo biểu tượng mà tôi biết quá rõ. Một con cáo nhiều màu đang ngủ. Con tàu hạ cánh trước mặt chúng tôi. Bụi cuộn xoáy và cầu thang hạ xuống từ bụng tàu. Bảy thân hình dẻo dai, cao hơn và gầy hơn tôi, bước xuống mặt cát. Tất cả đều là các Hoàng Kim. Họ đeo Nhuyễn Thể quanh miệng và mũi, loại mặt nạ dưỡng khí do những Nhà Tạo Tác sáng chế trông như lớp da của một con châu chấu, những cái chân kéo dài tới mang tai. Giáp cận chiến của họ nhẹ hơn giáp của Trung Tâm và điểm xuyết những chiếc khăn quàng cổ sáng màu. Những khẩu súng máy có báng dài màu ngà voi buộc trên lưng. Kiếm Lưỡi Mềm giắt ở hông. Kính quang học màu cam che hai mắt. Dưới chân là Ống Nhảy, những đôi ủng nhẹ dùng để ngưng tụ không khí thay cho trọng lực, giúp người sử dụng có thể di chuyển, đẩy họ trên mặt đất như những hòn đá nẩy trên mặt nước. Chúng không thể nâng vật quá nặng, nhưng có thể giúp ta di chuyển gần sáu mươi ki lô mét một giờ. Chúng nhẹ bằng một phần tư đôi ủng của tôi, pin đủ dùng cho một năm, và không bị máy quét ảnh nhiệt phát hiện.


  Đây là những tên sát thủ, không phải các hiệp sĩ. Holiday nhận ra sự khác biệt nguy hiểm.


  “Cô ấy không đi cùng họ,” Holiday nói qua bộ đàm. “Có người Nhà Telemanus không?”


  “Không,” tôi đáp. “Đợi đã. Tôi nhìn thấy cô ấy rồi.”


  Ngựa Hoang bước ra khỏi tàu, nhập hội cùng những người Io cao hơn nhiều. Cô mặc giống họ, nhưng không có súng trường. Ngựa Hoang đến bên cạnh chúng tôi trên đỉnh cát, đi cùng một phụ nữ Io khác, người này có đôi vai gù như một con báo. Những người Io còn lại đứng gần tàu. Không phải một mối đe dọa, chỉ là một đội hộ tống.


  “Darrow,” Ngựa Hoang nói. “Xin lỗi vì bọn tôi đã đến trễ.”


  “Romulus đâu?” tôi hỏi.


  “Ông ta không đến.”


  Khốn nạn, Sevro rít lên. “Tớ đã bảo cậu mà, Thần Chết.”


  “Sevro, đừng lo,” Ngựa Hoang nói. “Đây là em gái của ông ta, Vela.”


  Người phụ nữ cao ráo ngó qua cái mũi phẳng lì để nhìn chằm chằm xuống chúng tôi. Da bà ta tái nhợt, cơ thể thích nghi với trọng lực thấp. Khó mà nhìn thấy mặt bà ta qua chiếc mặt nạ và cặp kính, nhưng bà ta có vẻ trạc năm mươi. Giọng bà ta đều đều. “Tôi mang theo lời hỏi thăm của anh tôi, và chào mừng cậu, Darrow của Sao Hỏa. Tôi là Legate Vela au Raa.” Sefi đi quanh chúng tôi, quan sát vị Hoàng Kim xa lạ và mớ dụng cụ kỳ quái mà bà ta mang theo. Tôi thích cách người ta nói chuyện khi có Sefi đi vòng quanh. Có vẻ thành thực hơn một chút.


  “Rất hân hạnh, Công Sứ.” Tôi gật đầu thân ái. “Bà sẽ đàm phán thay anh trai bà chứ? Tôi đã hy vọng sẽ được trực tiếp trao đổi.”


  Lớp da bên ngoài kính bảo hộ của bà ta nhăn lại. “Không ai phát ngôn thay anh trai tôi cả. Kể cả tôi. Anh ấy hy vọng cậu sẽ đến gặp anh ấy ở nhà riêng trên Vùng Đất Hoang Của Karrack.”


  “Để các người dụ chúng tôi vào bẫy sao?” Sevro hỏi. “Tôi có ý này hay hơn. Sao bà không bảo lão khốn anh trai bà tôn trọng thỏa thuận chết tiệt của lão trước khi tôi nhét khẩu súng trường đó vào lỗ đít của bà sâu đến nỗi trông bà sẽ như một xiên thịt nướng Phàm Phu teo tóp?”


  “Sevro, thôi đi,” Ngựa Hoang nói. “Không phải ở đây. Không phải với những người này.”


  Vela nhìn Sefi đi vòng quanh, lưu ý thanh Kiếm Lưỡi Mềm trên hông Đá Nham Thạch khổng lồ.


  “Tôi đếch thèm biết đây là ai. Bà ta biết chúng ta là ai. Nếu bà ta không đái ra quần khi đứng đối mặt với Thần Chết của Sao Hỏa thì não bà ta còn nhỏ hơn một thằng óc chó.”


  “Anh ấy không đến được,” Vela nói.


  “Dễ hiểu thôi,” tôi đáp.


  Sevro làm một cử chỉ đáng tởm.


  “Cái gì đó?” Vela hỏi, hất hàm về phía Sefi.


  “Đó là Nữ Hoàng Của Các Valkyrie,” tôi đáp. “Em gái của Ragnar Volarus.”


  Vela dè chừng Sefi, bà ta nên làm vậy. Ragnar là một cái tên được nhiều người biết đến. “Ả ta cũng không được đến. Nhưng ấy là tôi đang muốn nói tới miếng kim loại bự chảng mà cậu đã dùng để bay đến đây. Đó mà cũng được gọi là một chiếc tàu sao?” Bà ta cười khẩy và hếch mũi lên. “Nó được đóng ở Sao Kim, hẳn vậy.”


  “Nó là vật mượn tạm,” tôi nói. “Nhưng nếu bà muốn trao đổi thì…”


  Vela khiến tôi ngạc nhiên khi bật cười rồi lại trở nên nghiêm túc. “Nếu cậu muốn diện kiến Các Lãnh Chúa Vệ Tinh như một đối tác ngoại giao, thì cậu phải tỏ lòng kính trọng tới anh trai tôi. Và tin ở lòng hiếu khách đầy danh dự của anh ấy.”


  “Tôi đã chứng kiến đủ nhiều những người sẵn sàng bỏ qua danh dự khi nó trở nên bất tiện,” tôi nói với ý dò dẫm.


  “Đây không phải là Trung Tâm. Đây là Vành Đai,” Vela đáp. “Chúng tôi tưởng nhớ tổ tiên của mình. Chúng tôi nhớ tư cách của các Hoàng Kim sắt. Chúng tôi không mưu sát những vị khách của mình như ả khốn trên Mặt Trăng đó. Hay như con Chó Rừng của Sao Hỏa.”


  “Chưa thôi,” tôi nói.


  Vela nhún vai. “Đó là lựa chọn cậu buộc phải đưa ra, Thần Chết. Cậu có sáu mươi giây để quyết định.” Vela lùi lại trong lúc tôi hội ý cùng Ngựa Hoang và Sevro. Tôi vẫy tay gọi Sefi lại.


  “Các cậu nghĩ sao?”


  “Romulus thà chết chứ không giết một vị khách,” Ngựa Hoang nói. “Tôi biết anh không có bất kỳ lý do gì để tin tưởng những người này. Nhưng ở đây danh dự là một thứ có ý nghĩa. Không như những kẻ Nhà Bellona chỉ biết nói suông những từ ấy. Ở đây lời nói của một Hoàng Kim quan trọng chẳng kém gì những giọt máu của hắn.”


  “Cô có biết nơi ở của hắn ở đâu không?” tôi hỏi.


  Cô lắc đầu. “Nếu biết tôi đã tự mình đưa anh đến đó. Họ có các thiết bị bên trong để kiểm tra phóng xạ và thiết bị định vị số. Họ đã tìm hiểu về anh. Chúng ta sẽ chỉ có một thân một mình.”


  “Đáng yêu làm sao.” Nhưng đây không phải là vấn đề chiến thuật. Ở đây không có chỗ cho những cuộc chơi. Kế hoạch lớn của tôi là đến Vành Đai với tư cách kẻ có những lợi thế mà Hội Chủ không có. Lợi thế đó sẽ giữ đầu tôi trên cổ tốt hơn danh dự của bất kỳ ai. Nhưng tôi đã phạm sai lầm trước đây, nên giờ tôi sẽ phải kiểm tra lại và phải biết lắng nghe.


  “Luật tiếp đãi khách có áp dụng cho các Đỏ không?” Sevro hỏi. “Hay chỉ cho các Hoàng Kim? Đó là điều chúng ta cần biết.”


  Tôi ngoái lại nhìn Vela. “Đó là một câu hỏi hay.”


  “Nếu muốn giết anh, ông ta sẽ phải giết cả tôi,” Ngựa Hoang nói. “Tôi sẽ không rời anh nửa bước. Và nếu ông ta làm vậy, người của tôi sẽ quay sang chống lại ông ta. Nhà Telemanus sẽ chống lại ông ta. Các con dâu của Lorn cũng sẽ chống lại ông ta. Gần bằng một phần ba quân đội của ông ta. Đó là trận huyết chiến ông ta không thể dấn thân vào.”


  “Sefi, cô nghĩ sao?”


  Cô ta nhắm mắt lại để những hình xăm màu lam có thể nhìn thấy linh hồn của vùng đất cằn cỗi này. “Đi đi.”


  “Cho bọn tớ sáu giờ, Sevro. Nếu đến lúc ấy bọn tớ không trở về…”


  “Thì đi thủ dâm trong bụi rậm?”


  “Thì hãy tàn phá.”


  “Việc ấy thì được.” Cậu đấm vào tay tôi và nháy mắt. “Thương thuyết vui vẻ nhé lũ nhóc.” Cậu ấy giơ nắm đấm lên với Ngựa Hoang. “Cả cô nữa, ngựa cái. Thuyền chìm thì cùng chết, phải không?”


  Cô vui vẻ đấm tay với cậu. “Chết tiệt, đúng vậy.”
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    LÃNH CHÚA VỆ TINH

  


  Nhà của người đàn ông quyền lực nhất trên Các Vệ Tinh Galilee là một nơi giản dị với những khu vườn nhỏ quanh co và các góc yên tĩnh. Xây trên bóng râm của ngọn núi lửa đang ngủ yên, nó nhìn ra đồng bằng vàng óng trải dài tới đường chân trời, nơi một ngọn núi lửa khác âm ỉ cháy và chất macma đổ về phía Tây. Chúng tôi đáp xuống một sân bay nhỏ được che chắn bên trong dãy đá, một trong hai con tàu lẻ loi. Chiếc còn lại là tàu đua màu đen bóng mượt mà Orion sẵn sàng chết để được lái, nằm bên cạnh vài chiếc phi cơ bám bụi. Không ai đến phục vụ khi chúng tôi bước xuống và lại gần ngôi nhà dọc lối đi lát đá trắng trải trên bụi lưu huỳnh. Lối đi uốn sang một bên ngôi nhà. Toàn bộ dinh thự nhỏ được bảo vệ bằng Trường Bong Bóng Xung bí mật.


  Những người hộ tống chúng tôi tỏ ra thoải mái khi ở trong khu vực dinh thự. Họ đi trước chúng tôi, qua cánh cổng sắt dẫn tới vườn cỏ vào nhà, tháo những đôi ủng bám đầy bụi và đặt chúng ngay lối vào, bên cạnh một đôi ủng quân đội màu đen. Ngựa Hoang và tôi nhìn nhau rồi tháo ủng của mình. Tôi tốn nhiều thời gian nhất để tháo đôi Ủng Trọng Lực kềnh càng. Mỗi chiếc nặng gần chín mươi ki lô và có ba chốt song song quanh ủng để buộc chân tôi vào. Cảm giác thoải mái đến kỳ cục khi được cảm nhận những ngọn cỏ giữa các ngón chân. Tôi ý thức rõ mùi hôi chân của mình. Thật kỳ cục khi nhìn những đôi ủng của hơn chục kẻ thù chất đầy ngoài cửa. Như thể tôi vừa bước vào một nơi gì đó rất riêng tư.


  “Vui lòng đợi ở đây,” Vela nói với tôi. “Virginia, Romulus muốn được nói chuyện riêng với cô trước.”


  “Tôi sẽ hét lên nếu gặp nguy hiểm,” tôi nhăn nhở cười khi Ngựa Hoang tỏ ra ngần ngại. Cô nháy mắt trong lúc đi theo Vela, bà ta đã để ý đến lời trao đổi bóng gió. Tôi cảm thấy chẳng có gì mà người đàn bà này bỏ sót, thậm chí hầu như chẳng có gì bà ta không đánh giá. Tôi bị bỏ lại một mình trong khu vườn giữa bài ca của gió du dương từ ngọn cây phía trên. Khu vườn nhỏ có hình chữ nhật vuông vức. Có lẽ rộng chừng ba mươi bước chân. Mười bước từ cửa chính đến những bậc thang nhỏ màu trắng dẫn tới lối vào nhà. Những bức tường trắng lát thạch cao mịn màng được phủ dưới những rặng cây trườn vào nhà. Những bông hoa nhỏ màu cam nhú lên khỏi rặng cây và nhuộm không khí trong mùi gỗ thơm nồng nàn.


  Ngôi nhà uốn lượn, những căn phòng và các khu vườn trải ra nối vào với nhau. Nhà không có nóc. Nhưng chẳng có lý do gì để có. Bong Bóng Xung đã che chắn cho dinh thự này khỏi thời tiết bên ngoài. Ở đây họ tự tạo ra những cơn mưa. Những chiếc máy phun sương nhỏ nước lên các ngọn quýt. Rễ của những bụi cây này khiến đáy của đài phun nước bằng đá màu trắng ở giữa vườn rạn nứt. Một cái nhìn vụng trộm tới một nơi như thế này là lý do khiến vợ tôi bị treo cổ.


  Em sẽ nghĩ hành trình này thật kỳ lạ làm sao.


  Nhưng đồng thời, ở một khía cạnh nào đó, cũng thật huy hoàng.


  “Anh có thể ăn quýt nếu muốn,” một giọng nói cất lên phía sau. “Cha sẽ không để tâm đâu.” Tôi quay lại và thấy một đứa trẻ đang đứng cạnh một cánh cổng khác nối khu vườn chính tới con đường uốn quanh mé trái căn nhà. Cô bé khoảng sáu tuổi. Nó cầm một chiếc xẻng nhỏ trên tay, hai đầu gối quần dính đầy đất. Tóc cô bé cắt ngắn, khuôn mặt nhợt nhạt, mắt to gấp một phần ba bất kỳ cô bé nào trên Sao Hỏa. Ta có thể thấy những lóng xương mềm mại của cô bé. Như một con ngựa non vừa chào đời. Tôi chưa được gặp nhiều trẻ con Hoàng Kim. Các gia đình Vô Song ở Trung Tâm thường bảo vệ chúng khỏi cặp mắt của công chúng vì nỗi sợ bị ám sát, giữ chúng trong các dinh thự hoặc các trường tư. Tôi nghe nói ở Vành Đai thì khác. Ở đây họ không giết trẻ con. Nhưng tất cả mọi người đều thích giả vờ rằng họ không giết trẻ con.


  “Xin chào,” tôi dịu dàng nói. Đó là một thứ ngữ điệu kỳ quặc, mỏng manh mà tôi chưa từng sử dụng kể từ khi tôi gặp các cháu của mình. Tôi yêu trẻ con, nhưng những ngày này tôi cảm thấy mình thật dị thường trong mắt chúng.


  “Anh là người Sao Hỏa phải không?” cô bé hỏi, vẻ ấn tượng.


  “Anh tên là Darrow,” tôi gật đầu đáp. “Còn em?”


  “Em là Gaia au Raa,” cô bé tự hào nói, nhái giọng người lớn, nhưng chỉ khi tuyên bố tên của mình. “Anh thực sự từng là một Đỏ sao? Em đã nghe cha em nhắc đến.” Cô bé giải thích. “Họ nghĩ chỉ vì em không có thứ này” - cô bé vuốt ngón tay dọc một bên má theo hình vết sẹo tưởng tượng - “thì em không có tai.” Cô bé hất hàm về phía rặng cây leo đang che phủ những bức tường và mỉm cười mưu mô. “Thỉnh thoảng em trèo lên đó.”


  “Anh vẫn là một Đỏ,” tôi nói. “Đó không phải là thứ anh ngừng làm.”


  “Ồ. Anh không giống một Đỏ.”


  Hẳn cô bé đã không xem những đoạn băng nổi nên không biết tôi là ai. “Có lẽ chuyện đó không phụ thuộc vào vẻ ngoài của anh,” tôi nói. “Mà vì những việc anh làm.”


  Đó có phải một điều quá sâu sắc để nói với một cô bé sáu tuổi hay không? Làm sao tôi biết. Cô bé làm bộ mặt bực tức, và tôi sợ rằng mình đã phạm phải sai lầm.


  “Em đã từng gặp một Đỏ nào chưa, Gaia?”


  Cô bé lắc đầu. “Em chỉ nhìn thấy họ trong các bài học. Cha nói họ không phải là những người em nên tiếp xúc.”


  “Em không có gia nô sao?”


  Cô bé cười khúc khích cho đến khi nhận ra tôi đang nghiêm túc. Gia nô? Nhưng em không làm gì để xứng đáng có gia nô.” Cô bé lại gõ vào má. “Chưa.” Tôi cảm thấy cay đắng khi nghĩ đến việc cô bé này sẽ phải bỏ chạy để sinh tồn giữa những khu rừng của Học Viện. Hay cô bé sẽ là người truy đuổi?


  “Và con sẽ chăng bao giờ nhận được chúng nếu không để các vị khách của chúng ta được yên, Seraphina,” một giọng nói trầm khàn cất lên từ cửa chính của căn nhà. Romulus au Raa đứng tựa vào ngưỡng cửa ngôi nhà của ông ta. Ông ta là một người mạnh mẽ và bình thản, cao bằng tôi, với cái mũi bị gãy làm đôi. Con mắt phải của ông ta to hơn tôi một phần ba, đặt trên một khuôn mặt hung bạo, nhỏ hẹp. Mi mắt bên trái của ông ta bị một vết sẹo gạch chéo. Một quả cầu mịn bằng cẩm thạch màu lam và đen nhìn tôi chằm chằm từ chỗ vốn được dành cho con ngươi. Cặp môi dày của ông ta mím chặt, môi trên có ba vết sẹo khác. Mái tóc vàng sẫm của ông ta dài và được buộc thành đuôi ngựa. Ngoại trừ những vết thương cũ thì làn da của ông ta có màu sứ hoàn hảo. Nhưng thần thái của ông ta mới là thứ làm nên con người ông ta, không phải vẻ bề ngoài. Tôi cảm thấy sự điềm tĩnh vững vàng của ông ta. Sự tự tin, ung dung như thể ông ta đã luôn đứng ở cửa, luôn biết tôi từ trước. Tôi giật mình khi thấy tôi đã thích ông ta đến mức nào từ giây phút ông ta nháy mắt với con gái minh. Và đồng thòi tôi muốn ông ta phải thích tôi, bất chấp vai trò bạo chúa mà tôi biết ông ta đang giữ.


  “Vậy con nghĩ gì về người Sao Hỏa của chúng ta?” ông ta hỏi con gái.


  “Anh ấy to lớn,” Gaia nói. “To hơn cả cha.”


  “Nhưng không to bằng người Nhà Telemanus,” tôi nói.


  Cô bé khoanh tay. “Không gì to hơn một Telemanus.”


  Tôi bật cười. “Giá như đó là sự thật. Anh từng biết một người mà đối với anh cũng to như anh đối với em.”


  “Không thể nào,” Gaia nói, mắt mở lớn. “Một Đá Nham Thạch ư?”


  Tôi gật đầu. “Tên của anh ấy là Ragnar Volarus. Anh ấy là một Kẻ Ô Danh. Hoàng tử của một bộ tộc Đá Nham Thạch đến từ Cực Nam của Sao Hỏa. Họ gọi mình là những Valkyrie. Họ được những người phụ nữ cưỡi điểu sư thống trị.” Tôi nhìn Romulus. “Em gái của anh ta đang ở cùng tôi.”


  “Cưỡi điểu sư?” Khái niệm ấy khiến cô bé bàng hoàng. Cô bé chưa học đến chuyện này. “Anh ấy giờ ở đâu?”


  “Anh ấy chết rồi, và bọn anh đã thả anh ấy về phía Mặt Trời trên đường đến gặp cha em.”


  “Ồ. Em rất tiếc…” cô bé nói với sự tử tế ngây ngô mà dường như chỉ trẻ con mới có. “Có phải đó là lý do trông anh buồn đến vậy?”


  Tôi giật mình, không biết điều đó lại hiển nhiên đến thế. Romulus nhận ra và giúp tôi khỏi trả lời. “Gaia, chú con đang tìm con đấy. Những cây cà chua sẽ không tự trồng. Phải không?” Gaia cúi đầu và vẫy tay chào tôi trước khi quay trở lại lối đi. Tôi nhìn cô bé đi khỏi và nhận ra con của tôi giờ đây đáng lẽ cũng bằng tuổi cô bé.


  “Ông đã sắp xếp việc đó ư?” tôi hỏi Romulus.


  Ông ta tiến vào khu vườn. “Cậu có tin nếu tôi nói rằng không phải?”


  “Những ngày này tôi không tin ai cả.”


  “Điều đó sẽ giữ cho cậu được sống, nhưng không được hạnh phúc,” ông ta nghiêm túc nói, giọng ngắt quãng như của một người đàn ông được nuôi dưỡng trong các học viện đấu sĩ. Không có sự giả bộ, không có sự xúc phạm hay những chiêu trò. Đó là một sự thẳng thắn đến mới mẻ, nếu không muốn nói là lạ lẫm. “Đây từng là nơi trú ẩn của cha tôi và ông nội tôi, rồi sau mới thuộc về tôi,” Romulus nói, ra hiệu cho tôi ngồi xuống một trong những báng ghế bằng đá. “Tôi đã nghĩ nó là nơi phù họp để thảo luận về tương lai của gia đình tôi.” Ông ta ngắt một quả quýt và ngồi xuống ghế đối diện. “Và của cậu.”


  “Có vẻ tốn nhiều công sức đến lạ kỳ,” tôi nói.


  “Ý của cậu là gì?”


  “Những bụi cây, đất, bãi cỏ, nước. Không có thứ gì thuộc về nơi này.”


  “Và định mệnh chưa bao giờ để cho con người thuần phục lửa. Đó là vẻ đẹp của nó,” ông ta nói đầy thách thức. “Vệ tinh này là một nỗi kinh hoàng nho nhỏ đáng ghét. Nhưng chúng tôi đã biến nó thành của mình nhờ sự khéo léo. Nhờ ý chí.”


  “Hay chúng ta chỉ đang lướt qua?” tôi hỏi.


  Ông ta vẫy một ngón tay. “Cậu chưa bao giờ được coi là một người thông thái.”


  “Không phải thông thái,” tôi chỉnh lại. “Mà là tôi nhún nhường. Và nó là một việc đúng đắn.”


  “Vụ chiếc hộp là có thật?” Romulus hỏi. “Tháng trước chúng tôi đã nghe được những tin đồn.”


  “Nó có thật.”


  “Thật thô bỉ,” ông ta nói vẻ khinh miệt. “Nhưng nó nói lên đặc tính kẻ thù của cậu.”


  Con gái ông ta đã để lại những vết chân đầy bùn trên con đường bằng đá. “Cô bé không biết tôi là ai.” Romulus tập trung bóc vỏ quýt thành những mảnh nhỏ thanh nhã. Ông ta hài lòng vì tôi đã để ý đến con gái mình.


  “Không đứa trẻ nào trong gia đình tôi được xem màn hình nổi trước khi đến tuổi mười hai. Chúng tôi có thiên nhiên và sự giáo dục để định hình bản thân. Con bé có thể nghe ý kiến của người khác khi đã có ý kiến cá nhân, không được sớm hơn. Chúng ta không phải là những sinh vật số. Chúng ta được làm từ máu và thịt. Con bé phải học được điều ấy trước khi thế giới tìm đến nó.”


  “Đó là lý do ở đây không có các gia nô?”


  “Có gia nô chứ, nhưng tôi không cần họ nhìn thấy cậu ngày hôm nay. Và họ không phải là của con bé. Loại cha mẹ nào lại muốn con cái mình có gia nô?” ông ta hỏi, ghê tởm trước ý nghĩ ấy. “Khoảnh khắc một đứa trẻ nghĩ rằng nó có quyền sở hữu một thứ gì đó, nó sẽ nghĩ mình xứng đáng có được mọi thứ. Tại sao cậu nghĩ Trung Tâm lại giống một Babylon đến vậy? Vì nó chưa bao giờ bị khước từ”.


  “Hãy nhìn Học Viện mà cậu đã theo học. Nô lệ tình dục, giết người, ăn thịt đồng loại Hoàng Kim?” Ông ta lắc đầu. “Man rợ. Đó không phải là những gì tổ tiên đã định. Nhưng người của Trung Tâm đã quá nhạy cảm với bạo lực đến nỗi họ quên mất bạo lực có ý nghĩa của nó. Nó là một công cụ. Nó được dùng để kích động. Để thay đổi. Thay vào đó, họ lại bình thường hóa bạo lực và ca ngợi nó. Tạo ra một văn hóa bóc lột nơi họ có quyền sở hữu tình dục và quyền lực để khi bị khước từ, họ rút gươm ra làm theo những gì họ muốn.”


  “Hệt như những gì họ đã làm với người của ông,” tôi nói.


  “Hệt như những gì họ đã làm với người của tôi,” ông ta lặp lại. “Hệt như những gì chúng tôi đang làm với người của cậu.” Ông ta bóc xong quả quýt, chỉ có điều lúc này hành động đó giống như đang lột da. Ông ta mạnh tay xé đôi phần cùi và ném cho tôi một nửa. “Tôi sẽ không lãng mạn hóa con người tôi. Hay biện minh cho sự nô dịch người của cậu. Những gì chúng tôi làm với họ là độc ác, nhưng cần thiết.”


  Trên đường đến đây Ngựa Hoang đã nói với tôi rằng Romulus lấy một tảng đá từ Quảng Trường La Mã làm gối. Ông ta không phải một người tử tế. Ít nhất không phải với kẻ thù của mình, và tôi là kẻ thù, bất kể sự hiếu khách của ông ta.


  “Thật khó để tôi nói chuyện với ông như thể ông không phải một tên bạo chúa,” tôi nói. “Ông ngồi đây và nghĩ mình văn minh hơn Mặt Trăng vì ông tuân thủ tín điều danh dự của mình, vì ông chứng tỏ sự tiết chế.” Tôi chỉ vào căn nhà giản dị. “Nhưng ông không văn minh hơn,” tôi nói. “Ông chỉ kỷ luật hơn.”


  “Đó không phải là sự văn minh sao? Trật tự? Khước từ sự bốc đồng thú tính để đổi lấy ổn định?” Ông ta cắn những miếng đều đặn. Tôi đặt phần của mình lên đá.


  “Không, không phải. Nhưng tôi không đến đây để tranh luận về triết học hay chính trị.”


  “Tạ ơn Chúa. Tôi không nghĩ chúng ta sẽ có nhiều điểm tương đồng,” ông ta nhìn tôi cẩn trọng.


  “Tôi đến đây để thảo luận thứ chúng ta rành nhất, chiến tranh.”


  “Người bạn già xấu xí của chúng ta.” Ông ta liếc nhìn cánh cổng dẫn vào nhà để đảm bảo rằng chúng tôi đang không có khách. “Nhưng trước khi bước vào phạm trù ấy, tôi có thể hỏi cậu một điều riêng tư chứ?”


  “Nếu ông muốn.”


  “Cậu biết cha và con gái tôi đã chết ở Lễ Khải Hoàn của cậu trên Sao Hỏa phải không?”


  “Tôi biết.”


  “Theo một cách náo đấy thì đó là thứ đã khởi sự tất cả những chuyện này. Cậu có lường trước được những gì xảy ra không?”


  “Có.”


  “Vụ việc có như những gì người ta nói?”


  “Tôi sẽ không mạo muội cho rằng tôi biết người ta là ai và người ta nói gì.”


  Họ nói Antonia au Severus-Julii đã giẫm lên đầu con gái tôi cho đến khi nó bỏ mạng. Tôi và vợ tôi muốn biết đó có phải sự thật hay không. Đó là những gì chúng tôi được nghe từ miệng một người may mắn trốn thoát.”


  “Phải,” tôi nói. “Đó là sự thật.”


  Quả quýt rỉ nước trên tay ông ta, bị lãng quên. “Nó đã phải chịu đau đớn?”


  Tôi không nhớ đã nhìn thấy cô ta trong khoảnh khắc ấy. Nhưng tôi đã mơ về cái đêm đó cả trăm lần, đủ để ước rằng ký ức của tôi mờ nhạt hơn. Cô gái có gương mặt nhạt nhòa mặc một bộ váy màu xám với họa tiết con rồng đang cầm tia sét. Cô ta tìm cách chạy quanh đài phun nước. Nhưng Vixus đã chặt đứt gân kheo của cô ta trong lúc đi ngang qua. Cô ta bò và rên rỉ trên mặt đất cho đến khi Antonia kết liễu mạng sống của cô ta. “Cô ấy đã phải chịu đau đớn. Trong vài phút.”


  “Nó có khóc?”


  “Có. Nhưng cô ấy không cầu xin.”


  Romulus nhìn ra ngoài cánh cửa sắt trong lúc những con quỷ bụi lưu huỳnh nhảy múa dọc đồng bằng cằn cỗi bên dưới ngôi nhà yên tĩnh của ông ta. Tôi hiểu cơn đau của ông ta, nỗi buồn tan nát cõi lòng khi yêu một thứ hiền lành chỉ để nhìn thấy nó bị thế giới tàn bạo xé tan. Con gái ông ta đã lớn lên ở nơi này, đã được yêu, được bảo vệ, rồi bước vào một cuộc phiêu lưu và học được thế nào là kinh sợ.


  “Sự thật có thể độc địa,” ông ta nói. “Nhưng nó là thứ duy nhất có giá trị. Tôi cảm ơn cậu vì điều đó. Và tôi cũng có một sự thật của riêng mình. Một sự thật tôi không nghĩ cậu sẽ thích…”


  “Ông có một vị khách khác,” tôi nói. Ông ta ngạc nhiên. “Có một đôi ủng ở ngưỡng cửa. Nó được đánh bóng để đi trên chiến hạm, không phải một hành tinh. Khiến những hạt bụi bám vào trở nên lạ lùng. Tôi không cảm thấy bị xúc phạm. Tôi đã phần nào ngờ đến điều đó khi ông không đến gặp tôi trên sa mạc.”


  “Cậu hiểu tại sao tôi sẽ không đưa ra quyết định một cách mù quáng hay bốc đồng.”


  “Tôi hiểu.”


  “Hai tháng trước, tôi đã không đồng ý với kế hoạch đình chiến của Virginia. Cô ấy đã tự ý bỏ đi với sự hậu thuẫn của những người đang sợ hãi vì những thất bại của chúng tôi. Tôi xem chiến tranh là một công cụ chính trị hiệu quả. Và tôi đã nghĩ ở vị thế của chúng tôi thì phải thắng được ít nhất một hai trận thì mới giành được cái gì đó từ cuộc chiến. Hòa bình là cách nói khác của sự khuất phục. Logic của tôi đúng đắn, nhưng sức mạnh của chúng tôi thì không. Chúng tôi chưa hề giành được chiến thắng nào. Thống Soái Fabii rất… được việc. Và Trung Tâm đào tạo ra những tên sát thủ hùng mạnh với nguồn cung ứng và hỗ trợ rất chuyên nghiệp, dù tôi ghét văn hóa của họ. Chúng tôi đang vất vả chống lại một kẻ khổng lồ. Giờ thì cậu đang ở đây. Và tôi có thể đạt được một thứ gì đó trong hòa bình, thứ mà tôi không đạt được nhờ chiến tranh. Nên tôi phải cân nhắc các lựa chọn của mình.”


  Ông ta muốn nói ông ta có thể dùng sự có mặt của tôi để đặt điều kiện với Hội Chủ nhằm đạt được những thỏa thuận tốt hơn so với việc tiếp tục chiến đấu. Đó là một sự ích kỷ trơ trẽn. Tôi đã biết đây là một ván cờ khi lựa chọn nước đi này, nhưng tôi đã hy vọng ông ta sẽ nóng máu sau một năm chiến đấu với người đàn bà ấy và muốn bà ta phải trả giá. Nhưng có vẻ như dòng máu của Romulus au Raa lại lạnh lùng đến kỳ lạ.


  “Hội Chủ đã cử ai đến?” tôi hỏi.


  ông ta ngả lung xuống vẻ thích thú. “Cậu nghĩ là ai?”
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    THI SĨ

  


  Roque au Fabii ngồi ở chiếc bàn đá trong vườn cây ăn quả ven ngôi nhà, ăn nốt chiếc bánh phó mát quả cơm cháy và uống nốt tách cà phê. Khói từ ngọn núi lửa lùn xủn bay tới đường chân trời chạng vạng theo cùng một nhịp uể oải với làn hơi nước từ đĩa sứ của hắn. Hắn ngừng ngắm làn khói để quay lại nhìn chúng tôi bước vào. Hắn nổi bật trong bộ quân phục màu đen và vàng - săn chắc như một cọng lúa mì mùa hè vàng óng, với đôi gò má cao và cặp mắt ấm áp, chỉ có điều gương mặt hắn xa cách và cứng cỏi. Lúc này hắn đã có thể phủ vinh quang của hàng chục trận đánh khắp ngực. Nhưng lòng tự cao của hắn lớn đến nỗi hắn nghĩ làm mầu là dấu hiệu của sự suy đồi quê kệch. Kim tự tháp của Hiệp Hội đang bay lên trong đôi cánh Thống Soái gắn hai bên, điểm xuyết mỗi bên vai; chiếc đầu lâu vàng đội vương miện nổi trên ngực, Huy Hiệu của Lãnh Chúa Tro Tàn. Roque đặt tách cà phê xuống một cách thanh tao, chùi miệng lên một góc khăn, rồi đứng dậy trên đôi chân trần.


  “Darrow, đã lâu không gặp,” hắn nói với vẻ duyên dáng lịch thiệp, đến nỗi tôi suýt tự huyễn hoặc mình rằng chúng tôi là những người bạn cũ lâu ngày tái ngộ. Nhưng tôi sẽ không để bản thân có bất kỳ cảm xúc nào với gã đàn ông này. Tôi sẽ không để hắn có được sự tha thứ. Victra đã suýt chết vì hắn. Fitchner đã chết. Lorn đã chết. Và sẽ còn bao nhiêu người nữa phải bỏ mạng nếu tôi không để Sevro rời khỏi bữa tiệc sớm để đi tìm cha cậu?


  “Thống Soái Fabii,” tôi bình thản đáp. Nhưng đằng sau sự chào đón lạnh lùng của tôi là một trái tim nhức nhối. Không hề có một chút buồn phiền trên khuôn mặt hắn. Tôi muôn hắn phải có. Và khi nhận ra điều đó, tôi biết mình vẫn còn cảm tình với gã đàn ông này. Hắn chiến đấu cho người của hắn. Tôi chiến đấu cho người của tôi. Hắn không phải là con ác quỷ trong câu chuyện của mình. Hắn là người hùng đã gỡ bỏ mặt nạ của Thần Chết. Người đã đánh bại hạm đội Augustus - Telemanus ở Trận Chiến Deimos một đêm sau cái ngày tôi bị bắt. Hắn không làm những việc này vì bản thân. Hắn sống vì một điều cao cả cũng như tôi. Người của hắn. Tội lỗi duy nhất của hắn là đã yêu họ quá nhiều, đó vốn là cách yêu của hắn.


  Ngựa Hoang nhìn tôi lo lắng, biết tất cả những gì tôi đang cảm thấy. Cô đã hỏi tôi về hắn trên đường rời Sao Hỏa. Tôi đã nói với cô rằng hắn chẳng còn là gì với tôi nữa, nhưng cả hai chúng tôi đều biết đó không phải là sự thật. Giờ cô ở bên tôi. Níu chân tôi giữa những con dã thú. Không có cô, tôi vẫn có thể đối diện với kẻ thù, nhưng sẽ không thể giữ được mình. Tôi sẽ đen tối hơn. Sẽ hận thù hơn. Ơn trời, có những người như cô để níu giữ linh hồn tôi. Bằng không tôi sợ nó sẽ chạy trốn khỏi tôi.


  “Tôi không thể nói gặp lại cậu là một chuyện đáng mừng, Roque,” Ngựa Hoang lên tiếng, thu hút sự chú ý khỏi tôi. “Mặc dù tôi ngạc nhiên khi Hội Chủ không cử một Chính Khách đến đối phó với chúng tôi.”


  “Ngài ấy đã làm vậy,” Roque nói. “Còn cô đã trả xác Moira về. Hội Chủ bị tổn thương sâu sắc vì điều đó. Nhưng ngài ấy có niềm tin ở sức mạnh và sự phán xét của tôi. Cũng như tôi có niềm tin ở sự hiếu khách của Romulus. Nhân tiện, cảm ơn ngài vì bữa điểm tâm,” hắn nói với vị chủ nhà của chúng tôi. “Quân nhu của chúng tôi thật hạn hẹp, ngài có thể hình dung.”


  “Đó là lợi ích của việc sở hữu một giỏ bánh mì,” Romulus nói. “Sự vây hãm không bao giờ khiến chúng tôi đói khát.” Ông ta ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống. Ngựa Hoang và tôi ngồi đối diện Roque trong lúc Romulus ngồi xuống ở đầu bàn. Hai chiếc ghế còn lại, đặt bên trái và bên phải của ông ta, dành cho Đại Thống Đốc Triton và một người phụ nữ già, cong queo, mà tôi không biết tên. Bà ta đeo đôi cánh của Thống Soái.


  Roque quan sát tôi. “Tôi rất mừng khi biết cuối cùng cậu cũng tham gia cuộc chiến mà cậu đã khỏi sự, Darrow ạ.”


  “Darrow không phải người chịu trách nhiệm cho cuộc chiến này,” Ngựa Hoang nói. “Mà là Hội Chủ của cậu.”


  “Vì đã duy trì trật tự?” Roque hỏi. “Vì đã tuân theo Khế Ước?”


  “Ồ, quả là mới mẻ. Tôi hiểu bà ta có phần nhiều hơn cậu, thi sĩ ạ. Bà già ấy là một sinh vật tham lam, tàn bạo. Cậu nghĩ giết chết Quinn là chủ ý của Aja ư?” Cô đợi câu trả lời. Nhưng không có lời nào được đưa ra. “Là của Octavia. Bà ta đã lệnh cho Aja làm việc ấy qua bộ đàm.”


  “Quinn đã chết vì Darrow,” Roque nói. “Không phải vì ai khác.”


  “Chó Rừng khoe với tôi rằng hắn đã giết Quinn,” tôi nói. “Cậu có biết điều đó không?” Roque không để lộ cảm xúc khi nghe lời buộc tội của tôi. “Nếu hắn để mặc Quinn, cô ấy đã có thể sống sót. Hắn đã giết cô ấy ở đuôi tàu trong lúc chúng ta chiến đấu để giành giật sự sống của mình.”


  “Đồ dối trá.”


  Tôi lắc đầu. “Xin lỗi. Nhưng sự hối hận mà cậu cảm thấy trong cái bụng gầy gò của cậu sẽ không thể bị rũ bỏ. Vì đó là sự thật.”


  “Cậu đã biến tôi trở thành kẻ sát nhân hàng loạt chống lại người của chính tôi,” Roque nói. “Món nợ của tôi với Hội Chủ và với Hiệp Hội vì đã góp phần trong cuộc chiến Bellona - Augustus tôi vẫn chưa trả hết. Hàng triệu người đã thiệt mạng trong cuộc bao vây Sao Hỏa. Hàng triệu người vốn không cần phải chết nếu tôi nhìn thấy mưu mô của cậu và thực hiện nghĩa vụ của mình với đồng loại.” Giọng hắn run rẩy. Tôi biết vẻ lạc lõng trong đôi mắt hắn. Tôi đã nhìn thấy nó trong mắt mình qua gương khi thức dậy sau một cơn ác mộng và nhìn chằm chằm vào bản thân dưới ánh sáng mờ trong phòng tắm của chính phòng chỉ huy đó ở Mặt Trăng. Hàng triệu sinh mạng đã gào thét tên hắn trong bóng tối, hỏi hắn tại sao?


  Hắn tiếp tục. “Điều tôi không hiểu, Virginia, là tại sao cô bỏ rơi cuộc thương thuyết trên Phobos. Cuộc thương thuyết có thể hàn gắn vết thương đang chia rẽ Hoàng Kim, và cho phép chúng ta tập trung vào kẻ thù thực sự.” Hắn nhìn tôi hằn học. “Gã đàn ông này đã muốn cha cô phải chết. Hắn không muốn gì hơn là sự hủy diệt của giống loài chúng ta. Pax đã chết vì sự dối trá của hắn. Cha cô đã chết vì những âm mưu của hắn. Hắn đang lợi dụng trái tim cô để chống lại cô.”


  “Tha cho tôi đi.” Ngựa Hoang cười khẩy khinh bỉ.


  “Tôi đang tìm cách…”


  “Đừng coi thường tôi, thi sĩ. Cậu mới là kẻ ủy mị. Không phải tôi. Việc này không phải vì tình yêu. Mà vì sự đúng đắn. Nó không dính dáng gì đến cảm tính. Mà vì lẽ phải, lẽ phải nằm ở sự thật.” Các Lãnh Chúa Vệ Tinh cựa mình khó chịu trước ý niệm về lẽ phải. Cô hất hàm về phía họ. “Họ biết tôi tin ở sự độc lập của Vành Đai. Họ biết tôi là một Nhà Cải Cách. Và họ biết tôi đủ thông minh để không nhập nhằng giữa hai khái niệm, hay nhầm lẫn giữa cảm xúc và niềm tin. Không như cậu. Vì những vở kịch mỹ miều của cậu sẽ như đàn gảy tai trâu, nên chúng ta có thể đừng làm bản thân phải muối mặt bởi những cuộc đấu khẩu và đưa ra lời đề nghị của mình để có thể kết thúc cuộc chiến bằng cách này hay cách khác, được chứ?”


  Roque trừng mắt nhìn Ngựa Hoang.


  Romulus khẽ mỉm cười. “Cậu có gì để bổ sung không, Darrow?”


  “Tôi nghĩ Ngựa Hoang đã nói khá tường tận rồi.”


  “Tốt lắm,” Romulus đáp. “Vậy tôi sẽ nói phần của mình rồi để các cậu trình bày. Cả hai cậu đều là kẻ thù của tôi. Một người đã gây họa cho tôi bằng những cuộc biểu tình của công nhân. Những tuyên truyền chống phá chính phủ. Nổi loạn. Người còn lại bằng chiến tranh và vây hãm. Nhưng ở rìa bóng tối, xa khỏi nguồn lực của cả đôi bên, các cậu lại cần tôi, cần tàu chiến và các hạm đội của tôi. Các cậu thấy sự oái ăm chứ? Câu hỏi duy nhất của tôi là thế này. Ai có thể đem đến cho tôi nhiều hơn?” Ông ta nhìn Roque đầu tiên. “Thống Soái, xin mời.”


  “Các Lãnh Chúa đáng kính, Hội Chủ của tôi cảm thấy xót xa trước mâu thuẫn giữa người của hai phe chúng ta, cũng như tôi. Nó bắt nguồn từ những mầm mống được gieo rắc từ các bất hòa trước kia, nhưng nó có thể kết thúc ngay tại đây nếu Vành Đai và Trung Tâm nhớ rằng có một điều tai hại lớn lao hơn là những xung đột chính trị và tranh cãi về thuế suất, đại biểu. Đó là mối nguy hại của nền dân chủ. Là lời Dối Trá cao quý rằng con người được sinh ra bình đẳng. Các ngài đã chứng kiến nó chia rẽ Sao Hỏa. Adrius au Augustus đã hào hiệp đánh trận chiến ấy dưới danh nghĩa của Hội Chủ.”


  “Hào hiệp?” Romulus hỏi.


  “Một cách hữu hiệu. Nhưng ảnh hưởng xấu của nó vẫn tiếp tục lan rộng. Giờ là cơ hội tốt nhất để chúng ta hủy diệt nó trước khi nó có thể vùng lên chiến thắng, khi ấy chúng ta sẽ không bao giờ có thể hồi phục. Bất chấp những khác biệt của chúng ta, tổ tiên của chúng ta đều đã ngã xuống Trái Đất trong cuộc Chinh Biến. Để tưởng nhớ điều ấy, Hội Chủ sẵn sàng xóa bỏ mọi hiềm khích. Ngài yêu cầu sự trợ giúp từ hạm đội, quân đoàn của các ngài để hủy diệt mối đe dọa Đỏ đang lăm le tiêu diệt cả Vành Đai và Trung Tâm.


  “Đổi lại, sau cuộc chiến, Hội Chủ sẽ gỡ bỏ quân lực của Hiệp Hội khỏi Sao Mộc, nhưng Sao Thổ và Sao Thiên Vương thì không.” Đại Thống Đốc của Titan cười khẩy một cách khinh bỉ. “Hội Chủ sẽ bắt đầu đàm phán về vấn đề giảm thuế và thuế xuất khẩu của Vành Đai. Sẽ ban cho các ngài giấy phép khai thác mỏ mà hiện tại do các công ty Trung Tâm nắm giữ. Và sẽ chấp nhận lời đề nghị của các ngài về việc chia đều đại biểu trong Thượng Viện.”


  “Và tái thiết lập quy trình bầu cử Hội Chủ?” Romulus hỏi. “Bà ta chưa bao giờ được chọn làm nữ hoàng.”


  “Ngài ấy sẽ tái lập quy trình bầu cử sau khi các Thượng Nghị Sĩ mới được bổ nhiệm. Ngoài ra, các Hiệp Sĩ Olympic sẽ được chỉ đinh thông qua việc bầu chọn của các Đại Thống Đốc, không phải do lệnh của Hội Chủ, như các ngài đã yêu cầu.”


  Ngựa Hoang ngửa cố và cười lớn. “Xin lỗi. Cứ cho rằng tôi đa nghi. Nhưng những gì cậu đang nói, Roque, là Hội Chủ sẽ đồng ý với bất cứ điều kiện gì Romulus muốn, cho đến khi bà ta đủ chắc chân trở lại để từ chối tất cả.” Cô khụt khịt mũi tỏ ý tức cười. “Tin tôi đi, các bạn của tôi và gia đình tôi hiểu rõ sự dối trá trong những lời hứa của Hội Chủ.”


  “Còn Antonia au Julii thì sao?” Romulus hỏi, lưu ý sự hoài nghi của Ngựa Hoang. “Các cậu sẽ trao cô ta vào tay tôi để đòi lại sự công bằng cho cái chết của cha và con gái tôi?”


  “Phải.”


  Romulus hài lòng với các điều khoản, và kích động trước lời nhận xét của Roque về mối đe dọa Đỏ. Chưa kể những lời hứa của hắn có vẻ rất họp tình hợp lý. Rất thiết thực. Không quá nhiều, không quá ít. Tất cả những gì tôi có thể đề nghị là một ảo tưởng, một ảo tưởng đáng ngại. Romulus nhìn tôi chờ đợi.


  “Bất chấp màu sắc, tôi và ông có chung một mối liên kết. Hội Chủ là một chính trị gia, tôi là người của đao kiếm. Tôi giải quyết bằng quan điểm và sắt thép. Giống ngài. Đó là lẽ sống của tôi. Là toàn bộ ý nghĩa tồn tại của tôi. Hãy nhìn xem tôi đã vùng lên ngang hàng với các vị như thế nào mà không cần là một người trong số các vị. Hãy nhìn xem tôi đã chiếm Sao Hỏa như thế nào. Cơn Mưa sắt thành công nhất trong nhiều thế kỷ.” Tôi nhoài người về phía trước. “Các Lãnh Chúa, tôi sẽ cho các vị sự tự do mà các vị xứng đáng. Không phải loại tự do nửa vời. Không ngắn ngủi. Độc lập vĩnh viễn khỏi Mặt Trăng. Không thuế má. Không có những lao dịch hai mươi năm cho Trung Tâm để đổi lấy các Xám và các Đá Nham Thạch. Không phải nhận lệnh từ cái đế chế Babylon mà Trung Tâm đã trở thành.”


  “Một lời hứa táo tợn,” Romulus nói, thể hiện bề dày con người mình qua việc chấp nhận sự sỉ nhục mà ông ta hẳn đang cảm thấy khi một Đỏ buông ra lời hứa sẽ trao trả độc lập cho ông ta.


  “Một lời hứa hão,” Roque nói. “Darrow được như bây giờ tất cả đều nhờ những người bên cạnh hắn.”


  “Đồng ý,” Ngựa Hoang vui vẻ nói.


  “Và tôi vẫn có tất cả mọi người bên mình, Roque. Còn cậu có ai?”


  “Không ai cả,” Ngựa Hoang đáp. “Chỉ có cô bạn cũ Antonia, người đã trở thành tay sai của anh trai tôi.”


  Những lời ấy đánh sâu vào Roque và Romulus. Tôi quay lại nói với Các Lãnh Chúa Vệ Tinh. “Các vị có xưởng tàu vĩ đại nhất mà các hành tinh từng được thấy. Nhưng các vị đã bắt đầu cuộc chiến quá sớm. Khi không có đủ tàu. Không có đủ nhiên liệu. Các vị nghĩ Hội Chủ sẽ không thể cử một hạm đội tới đây nhanh đến vậy. Các vị đã sai. Nhưng Hội Chủ cũng phạm phải một sai lầm: tất cả các hạm đội còn lại của bà ta đang ở Trung Tâm, bảo vệ các vệ tinh và các hành tinh trước sự tấn công của Orion. Nhưng Orion không ở Trung Tâm. Cô ta đang ở cùng tôi. Các lực lượng của cô ta đã gia nhập những con tàu mà tôi đánh cắp từ Chó Rừng để thành lập một hạm đội mà tôi sẽ dùng để đánh rớt Hạm Đội Lưỡi Kiếm khỏi bầu trời.”


  “Cậu không có đủ tàu để làm vậy,” Roque nói.


  “Cậu không biết tôi có những gì,” tôi nói. “Và cậu không biết tôi đang giấu nó ở đâu.”


  “Cậu ta có bao nhiêu tàu?” Romulus hỏi Ngựa Hoang.


  “Đủ nhiều.”


  “Roque khiến các ngài nghĩ tôi là một ngọn lửa hoang. Trông tôi có hoang dã lắm không?” ít nhất không phải hôm nay. “Romulus, ngài không có hứng thú với Trung Tâm cũng như tôi không có hứng thú với Vành Đai. Đây không phải nhà của tôi. Chúng ta không phải kẻ thù. Cuộc chiến của tôi không phải để chống lại giống loài của ngài, mà để chống lại những kẻ thống trị quê hương tôi. Hãy giúp chúng tôi đè bẹp Hạm Đội Lưỡi Kiếm, và tôi sẽ cho các vị nền độc lập. Một mũi tên trúng hai đích. Ngay cả khi tôi không thể đánh bại Hội Chủ ở Trung Tâm sau khi chúng tôi đánh bại Thi Sĩ ở đây, ngay cả nếu tôi thua trận sau một năm, chúng ta sẽ tạo ra tổn thất đủ lớn để Octavia phải mất cả đời mới huy động được các chiến hạm, tiền của, nhân lực và chỉ huy, để vượt qua quãng đường tối tăm dài một triệu ki lô mét một lần nữa.” Các Lãnh Chúa Vệ Tinh kích động trước những lời của tôi. Nhưng chưa hẳn tôi đã có được họ.


  Roque giễu cợt. “Các ngài thực sự nghĩ gã tự phong mình là nhà cách mạng này sẽ bỏ mặc các Màu Hạ Cấp ở Vành Đai? Chỉ riêng Các Vệ Tinh Galilee cũng có hơn một trăm năm mươi triệu ‘nô lệ’.”


  “Nếu có thể giải phóng họ, tôi sẽ làm vậy,” tôi thừa nhận. “Nhưng tôi không thể. Tôi nhận ra điều đó và nó khiến tim tôi tan nát, vì họ là người của tôi. Nhưng mọi lãnh đạo đều phải hy sinh.”


  Điều này nhận được những cái gật gù từ các Hoàng Kim. Ngay cả khi tôi là kẻ thù, họ vẫn có thể tôn trọng lòng trung thành của tôi với người của mình, và nỗi đau mà tôi cảm thấy. Thật kỳ lạ khi nhận được sự kính trọng trong mắt các kẻ thù. Tôi chưa quen với cảm giác ấy.


  Roque cũng nhìn thấy những cái gật gù. “Tôi hiểu gã đàn ông này hơn bất kỳ ai trong số các vị,” hắn dồn ép. “Tôi hiểu hắn như một người anh em. Và hắn là một kẻ lường gạt. Hắn sẽ nói bất cứ điều gì để phá vỡ mối liên kết đang trói buộc chúng ta.”


  “Không như Hội Chủ, người không bao giờ biết nói dối,” tôi nói khẽ, nhận được một vài tiếng cười.


  “Hội Chủ sẽ tôn trọng thỏa thuận của ngài,” Roque kiên quyết.


  “Như bà ta đã làm với cha tôi?” Ngựa Hoang gay gắt hỏi. “Khi bà ta lên kế hoạch giết chết ông ở Vũ Hội năm ngoái? Lúc đó tôi đã là Kỵ Binh của bà ta, và bà ta lên kế hoạch làm điều đó ngay trước mũi tôi. Vì sao? Vì ông ấy không đồng tình với chính sách của bà ta. Hãy hình dung những gì bà ta sẽ làm với những người thực sự tham chiến cùng bà ta.”


  “Chà, chà,” Đại Thống Đốc Triton nói, gõ các khớp ngón tay xuống bàn.


  “Thay vào đó cô sẽ tin tưởng một tên khủng bố và một kẻ phản bội?” Roque hỏi. “Hắn đã mưu đồ hủy hoại Hiệp Hội của chúng ta suốt sáu năm. Toàn bộ sự tồn tại của hắn là một lời dối trá. Làm sao cô có thể tin hắn? Làm sao cô có thể nghĩ một Đỏ lại quan tâm tới cô nhiều hơn một Hoàng Kim?” Roque buồn bã lắc đầu. “Chúng ta là các Hoàng Kim, hỡi những người anh em. Chúng ta là trật tự bảo vệ loài người. Trước thời đại của chúng ta là một giống nòi muốn phá hủy mái nhà duy nhất nó từng có. Nhưng rồi chúng ta đã mang hòa bình đến. Đừng để Darrow điều khiển các vị đem Kỷ Đen Tối trở lại. Chúng sẽ thanh tẩy tất cả những điều kỳ diệu mà chúng ta tạo ra để lấp đầy bụng dạ của chúng và thỏa mãn dục vọng của chúng. Chúng ta có cơ hội để ngăn chặn hắn ngay tại đây, vào giây phút này. Chúng ta có cơ hội để lại hợp nhất, như chúng ta đã luôn được định để làm vậy. Vì con cái của chúng ta. Các vị muốn chúng sẽ thừa hưởng một thế giới như thế nào?”


  Roque đặt một tay lên tim.


  “Tôi là người của Sao Hỏa. Tôi không yêu Trung Tâm hơn các vị. Lòng tham của Mặt Trăng đã bóc lột hành tinh của tôi từ trước khi tôi ra đời. Điều đó cần phải thay đổi. Và nó sẽ thay đổi. Nhưng không phải dưới mũi kiếm của hắn. Hắn sẽ thiêu trụi một căn nhà để sửa một cửa sổ bị vỡ. Không, các bạn, đó không phải là cách. Để thay đổi vì một tương lai tốt đẹp hơn, chúng ta phải nhìn xa hơn thực trạng chính trị hiện thời và nhớ lại tinh thần của Kỷ Hoàng Kim chúng ta. Các Hoàng Kim, hãy đoàn kết làm một.”


  Trò này diễn ra càng lâu, khả năng Roque khơi dậy lòng yêu nòi giống của họ càng nhiều. Cả Ngựa Hoang và tôi đều biết điều đó. Cũng như tôi đã biết mình sẽ phải hy sinh một thứ gì đó khi đến đây. Tôi đã hy vọng nó sẽ không phải là thứ tôi sắp đề nghị, nhưng từ cái nhìn trong cặp mắt Các Lãnh Chúa Vệ Tinh, tôi biết rằng thông điệp của Roque đã đánh vào trọng điểm. Họ sợ một cuộc nổi dậy. Họ sợ tôi.


  Họ có một nỗi sợ lớn lao trước Các Con Trai Của Ares, đó là sai lầm nghiêm trọng mà Sevro đã phạm phải khi công bố quá trình Tạo Tác của tôi và dẫn dắt Các Con Trai tới một cuộc chiến thực thụ. Khi ở trong bóng tối, chúng tôi có thể để chúng tàn sát lẫn nhau. Chúng tôi chỉ là một ý niệm. Nhưng Roque đã khiến họ nghĩ đến việc hợp nhất tất cả các chủ nhân lại với nhau: sẽ thế nào nếu các nô lệ cướp tài sản của tôi làm của riêng?


  Khi đưa Lưỡi Hái cho tôi, chú Narol đã nói nó sẽ cứu mạng tôi, với cái giá là một chi. Mỗi thợ mỏ đều được truyền đạt điều đó, ngay từ ngày đầu tiên đặt chân xuống hầm mỏ, rằng sự hy sinh là xứng đáng. Và giờ tôi sẽ hy sinh một thứ mà có thể vì nó tôi sẽ không bao giờ được tha thứ.


  “Tôi sẽ trao cho các vị Các Con Trai Của Ares,” tôi nói khẽ. Không ai nghe thấy tôi giữa những lời diễn thuyết không ngừng của Roque. Ngoại trừ Ngựa Hoang. “Tôi sẽ trao cho các vị Các Con Trai Của Ares,” tôi lặp lại lớn tiếng hơn. Sự im lặng bao trùm cả bàn.


  Ghế của Romulus kêu kẽo kẹt khi ông ta nhoài về phía trước. “Ý cậu là gì?”


  “Tôi đã nói với các vị rằng tôi không có hứng thú với Vành Đai. Và giờ tôi sẽ chứng minh điều ấy. Có ba trăm năm mươi căn cứ của Các Con Trai xuyên suốt lãnh địa của các vị,” tôi nói. “Chúng tôi là lực lượng biểu tình trên cảng. Chúng tôi là người phá hủy hệ thống vệ sinh và là lý do các đường phố của Ilium ngập ngụa trong xú uế. Ngay cả nếu hôm nay các vị giao tôi cho Hội Chủ, Các Con Trai sẽ khiến các vị đổ máu suốt nghìn năm. Nhưng tôi sẽ trao cho các vị mọi căn cứ của Con Trai Của Ares ở Vành Đai, tôi sẽ để mặc Màu Hạ Cấp ở đây và tập trung vào Trung Tâm, không bao giờ vượt qua vành đai tiểu thiên thạch chừng nào tôi còn sống, nếu các vị giúp tôi tiêu diệt hạm đội chết tiệt này.”


  Tôi chỉ một ngón tay vào Roque, hắn đang tỏ ra khiếp sợ.


  “Điều này thật điên rồ,” Roque nói, nhận thấy hiệu quả mà những lời của tôi đã mang tới. “Hắn đang nói dối.”


  Nhưng tôi không nói dối. Tôi đã ra lệnh cho các cơ sở Con Trai Ares phải sơ tán khỏi Vành Đai. Không nhiều người sẽ an toàn trốn thoát. Hàng nghìn người sẽ bị bắt, bị tra tấn và bị giết. Vì đây là chiến tranh, là hiểm họa của sự lãnh đạo.


  “Các Lãnh Chúa, Thống Soái đang đề nghị các vị phải cúi đầu,” tôi đáp. “Các vị không cảm thấy mệt mỏi vì làm vậy sao? Vì phải phủ phục trước ngai vàng đang ở cách nhà của các vị sáu trăm triệu ki lô mét?” Họ gật đầu. “Hội Chủ nói tôi là một mối đe dọa với các vị. Nhưng ai đã đánh bom thành phố của các vị? Ai đã giết hàng triệu người dân của các ngài? Ai đã giam giữ con cái các vị trên Mặt Trăng? Đã hạ sát cha và con gái ngài trên Sao Hỏa? Ai đã thiêu rụi một vệ tinh? Là tôi? Hay người của tôi? Không. Kẻ thù nguy hiểm nhất của các ngài là sự tham lam của Trung Tâm.”


  “Lần này khác,” Roque phản đối.


  “Vẫn là người phụ nữ đó thôi,” tôi gầm gừ và nhìn vào vị Hoàng Kim đến từ Sao Thổ ở bên trái Romulus, người đang chăm chú theo dõi. “Ai đã thiêu rụi Rhea? Hội Chủ đã quên, vì ngai vàng của bà ta quay lưng về phía Vành Đai. Nhưng các vị nhìn thấy cái xác đờ đẫn của nó mỗi đêm trên bầu trời của các vị.”


  “Rhea là một sai lầm,” Roque nói, rơi vào cái bẫy mà Ngựa Hoang đã giúp tôi chuẩn bị. “Sai lầm đó sẽ không bao giờ lặp lại.”


  “Không bao giờ lặp lại?” Ngựa Hoang hỏi, đóng kín cái bẫy. Cô quay sang Vela, người đang canh gác cầu thang của ngôi nhà cùng một số Hoàng Kim Io khác. “Vela, người bạn của tôi, tôi có thể dùng thiết bị hiển thị của mình chứ?”


  “Đừng chơi trò chơi của cô ta,” Roque nói.


  “Trò chơi của tôi?” Ngựa Hoang duyên dáng hỏi. “Trò chơi của tôi là sự thật, Thống Soái ạ. Nó không được đón nhận ở đây hay chỉ mấy lời hùng biện mới được cho phép? Bản thân tôi không tin những người sợ sự thật.” Cô quay lại nhìn Vela, thích thú trước những lời châm chọc của chính mình. “Bà có thể điều khiển nó thay tôi, Vela. Mật khẩu là L17L6363.” Cô nhoẻn miệng cười trước sự ngạc nhiên của tôi.


  Vela nhìn anh trai của mình. “Cô ta có thể gửi tin nhắn đến Barca.”


  “Cứ việc ngắt kết nối của tôi,” Ngựa Hoang nói. Romulus gật đầu với Vela. Bà ta ngắt kết nối. “Vui lòng tìm trong tệp dữ liệu số 3.” Bà ta làm theo. Ban đầu cặp mắt vị Hoàng Kim ít lời nheo lại, hoang mang trước những gì bà ta đang nhìn thấy.


  Rồi, trong lúc đọc, môi bà ta mím lại, và da cánh tay nổi đầy gai ốc. Những người còn lại trong đám đông nho nhỏ quan sát phản ứng của bà ta với vẻ bồn chồn lớn dần. “Đã sáng tỏ, phải không, Vela?”


  “Là chuyện gì?” Romulus yêu cầu. “Cho chúng tôi xem.”


  Vela giận dữ nhìn Roque, người đang hoang mang chẳng kém gì số còn lại, rồi tiến lại gần và đưa thiết bị cho anh trai mình. Mặt ông ta vẫn giữ được vẻ bình thản trong lúc đọc dữ liệu, các ngón tay trượt qua thông tin. Tôi đang sử dụng thông tin của Cassius để chống lại chính chủ nhân của hắn, biến món quà của hắn thành một mũi tên nhắm thẳng vào ngực bà ta. Tuy nhiên Ngựa Hoang và tôi đã nghĩ sẽ tốt hơn nếu nó được người đại diện của bà ta tiết lộ. Lợi dụng lời hứa hẹn dối trá của bà ta với Romulus.


  “Chiếu nó lên,” Romulus nói, ném thiết bị hiển thị dữ liệu cho Vela.


  “Chuyện gì vậy?” Roque giận dữ hỏi. “Romulus…” Giọng hắn lịm dần khi hình ảnh của Thiên Thạch S-1988, một phần của cụm Karin trong quần thể tiểu thiên thạch Koronis ở Vành Đai Kuiper giữa Sao Hỏa và Sao Mộc, hiện lên trong không khí. Nó chậm rãi xoay trên bàn. Dòng dữ liệu màu xanh bên dưới tuyên bố sự diệt vong của Hội Chủ. Đó là chuỗi thông cáo giả của Hiệp Hội mô tả cuộc vận chuyển quân dụng tới một tiểu thiên thạch không căn cứ. Dòng dữ liệu tiếp tục xoay, liệt kê các chỉ thị cấp cao của Hiệp Hội yêu cầu “nạp nhiên liệu” cho tiểu thiên thạch. Rồi nó chiếu một thước phim của con tàu mà tôi đã cử đi từ hạm đội chính để điều tra tiểu thiên thạch trong lúc phần còn lại tiến về Sao Mộc. Các Đỏ của chú tôi bay bồng bềnh trong nhà kho tối. Các máy bay phản lực nhỏ gắn trong đồ bảo hộ của họ yên lặng trong môi trường chân không. Nhưng những chiếc đồng hồ đo phóng xạ được kết nối với mũ đội đầu của họ kêu lốp bốp trước lượng phóng xạ của nơi này. Lượng phóng xạ bên trong chúng lớn hơn nhiều so với các đầu đạn hạt nhân năm triệu tấn được sử dụng hợp pháp trong các cuộc không chiến.


  Romulus nhìn chằm chằm vào Roque. “Nếu không định tái diễn Rhea, thì tại sao hạm đội của cậu lại dọn sạch kho chứa vũ khí hạt nhân trước khi tiến vào tầng khí quyển của chúng tôi?”


  “Chúng tôi không đến kho vũ khí,” Roque nói, vẫn tìm cách xử lý những gì hắn vừa nhìn thấy và ý nghĩa của nó. Bằng chứng rất thuyết phục. Mọi lời nói dối đều nên được dọn ra với sự trợ giúp của sự thật. “Các Con Trai Của Ares đã cướp nó từ nhiều tháng trước. Thông tin này là giả mạo.” Hắn đang sử dụng thông tin sai lệch, có nghĩa Hội Chủ đã giữ kín sự nổi loạn của Chó Rừng. Và giờ bà ta phải trả giá vì đã tin tưởng rất ít người. Hắn chưa được chuẩn bị cho cuộc đối đáp này, và điều đó đã bộc lộ một cách rõ ràng.


  “Vậy là có một nhà kho,” Romulus hỏi. Roque nhận ra sự tai hại của lời thú nhận ấy. Romulus nhăn mặt và tiếp tục. “Thống Soái Fabii, tại sao lại có một nhà kho bí mật chứa vũ khí hạt nhân giữa Mặt Trăng và nơi này?”


  “Đó là thông tin mật.”


  “Rõ ràng cậu đang nói giỡn.”


  “Không Quân Hiệp Hội chịu trách nhiệm cho sự an toàn của…”


  “Nếu vì lý do an ninh, tại sao nó không được đặt ở một căn cứ gần hơn?” Romulus hỏi. “Nhà kho này nằm ở rìa vành đai tiểu thiên thạch trên đường mà một hạm đội từ Mặt Trăng phải đi qua khi Sao Mộc nằm ở quỹ đạo gần nhất tới Mặt Trời. Như thể nó được xây dựng cho một Thống Soái sử dụng trên đường đến nhà tôi…”


  “Romulus, tôi biết chuyện này có vẻ…”


  “Thật sao, cậu Fabii? Vì nó có vẻ như cậu đang cân nhắc việc hủy diệt những người mà cậu gọi là anh chị em.”


  “Thông tin này rõ ràng là sai lệch.”


  “Ngoại trừ sự tồn tại của kho vũ khí…”


  “Vâng,” Roque thú nhận. “Nó có tồn tại.”


  “Và các đầu đạn hạt nhân. Với mức phóng xạ đó.”


  “Chúng được dành để bảo vệ.”


  “Và phần còn lại là dối trá?”


  “Phải.”


  “Vậy là thật ra cậu không đến nhà tôi với lượng vũ khí hạt nhân đủ để tiêu hủy các vệ tinh của chúng tôi?”


  “Tôi không làm vậy,” Roque nói. “Chúng tôi chỉ mang theo những đầu đạn hạt nhân dành cho các cuộc không chiến. Tối đa năm triệu tấn. Romulus, tôi thề trên danh dự của mình…”


  “Thứ danh dự mà cậu đã dùng khi phản bội bạn bè mình…” Romulus chỉ vào tôi. “Khi cậu phản bội vị anh hùng đáng kính Lorn. Đồng minh của tôi, Augustus. Cha của tôi, Revus. Thứ danh dự mà cậu đã mang khi chứng kiến đầu con gái tôi bị giẫm bẹp bởi ả điên giết mẹ, người nhận mệnh lệnh từ một kẻ điên giết cha?”


  “Romulus…”


  “Không, Thống Soái Fabii. Tôi không tin rằng cậu xứng đáng với sự thân mật đủ để dùng tên riêng của tôi nữa. Cậu gọi Darrow là một kẻ man rợ, một kẻ dối trá. Nhưng cậu ta đến đây phơi bày trái tim mình. Còn cậu đến đây và mang theo những lời dối trá. Trốn đằng sau sự lịch thiệp và nòi giống…”


  “Đại Thống Đốc Raa, ông phải nghe tôi. Nếu ông chịu để tôi giải thích…”


  “Đủ rồi,” Romulus hét lên, đứng dậy và đập bàn tay to lớn xuống bàn. “Đã đủ những lời đạo đức giả. Đủ mưu mô. Đủ những lời dối trá, thằng nhãi bợ đỡ đến từ Trung Tâm ạ.” Cuối cùng ông ta cũng run rẩy vì thịnh nộ. “Nếu ngươi không phải là khách của ta, ta sẽ ném găng tay vào mặt ngươi và cắt cổ ngươi giữa Quảng Trường Đổ Máu. Thế hệ sa ngã của các người đã quên thế nào là một Hoàng Kim. Ngươi đã quên di sản của mình. Đưa miệng bú bầu sữa của quyền lực, và vì sao? Để làm gì? Vì đôi cánh trên vai ngươi ư? Thống Soái.” Ông ta cười khẩy trước hai từ ấy. “Thằng nhãi ranh. Ta thương hại cái thế giới nơi ngươi quyết định một người như Lorn au Arcos được sống hay chết. Cha mẹ ngươi đã không dạy dỗ ngươi sao?” Họ đã không. Roque được nuôi dưỡng bởi các gia sư, bởi sách vở. “Tự tôn là gì nếu không có danh dự? Danh dự là gì nếu không có sự thật? Danh dự không phải là thứ ngươi nói ra. Nó không phải là thứ ngươi đọc.” Romulus đấm thình thịch vào ngực. “Danh dự là những việc ngươi làm.”


  “Vậy thì đừng làm việc này…” Roque nói.


  “Chủ nhân của ngươi đã làm việc này,” Romulus lãnh đạm đáp. “Nếu không thể khiến bọn ta cúi đầu, bà ta sẽ thiêu trụi chúng ta. Một lần nữa.”


  Ngựa Hoang cố kìm nhưng không thể ngăn nụ cười trên miệng trong lúc Roque nhìn Các Lãnh Chúa Vệ Tinh tuột khỏi tay hắn. Sự cay độc lẻn vào giọng nói lịch thiệp của hắn, khiến trái tim tôi tan nát khi nghĩ rằng giọng nói đó đã từng bảo vệ tôi. Giờ đây hắn đang bảo vệ một thứ ít xứng đáng hơn. Một Hiệp Hội đã không mang lại gì cho hắn.


  Tôi đã luôn tự hỏi tại sao Fitchner lại chọn Roque vào Nhà Mars. Trước khi bị hắn phản bội, tôi đã luôn nghĩ về hắn như một linh hồn dịu dàng nhất. Nhưng giờ vị Thống Soái đang thể hiện cơn thinh nộ của mình.


  “Đại Thống Đốc Raa, hãy nghe cho kỹ,” hắn nói. “Ông đã hiểu lầm khi tin rằng chúng tôi đến đây với mục đích hủy diệt các vị. Chúng tôi đến đây để bảo tồn Hiệp Hội. Đừng rơi vào sự bịp bợm của Darrow. Ông khôn ngoan hơn thế. Hãy chấp nhận các điều khoản của Hội Chủ, và chúng ta có thể tiếp tục có hòa bình trong một nghìn năm tới. Nhưng nếu ông chọn con đường này, nếu ông từ bỏ sự đình chiến của chúng ta, sẽ không có kết cục tốt đẹp. Hạm đội của ông có thể đã tả tơi. Nhưng hạm đội của Darrow, bất kể nó đang trốn ở đâu, cũng không là gì hơn một nhóm ô hợp của những kẻ đào ngũ trên các chiến hạm vay mượn.


  “Còn chúng tôi là Hạm Đội Lưỡi Kiếm. Chúng tôi là cánh tay sắt của Quân Đoàn và là cơn thịnh nộ của Hiệp Hội. Các chiến hạm của chúng tôi sẽ dập tắt ánh sáng trên các hành tinh của ông. Ông biết tôi có thể làm gì. Ông không có vị chỉ huy nào có thể đương đầu với tôi. Và khi những chiến hạm của ông đã bị thiêu trụi, các hiệp sĩ của Trung Tâm sẽ đổ vào những thành phố, và phủ không khí trong tro bụi, đủ khiến con cháu các ông nghẹt thở.


  “Nếu các ông phản bội Màu của mình, phản bội Khế Ước, và Hiệp Hội - vốn là việc sẽ xảy ra - Ilium sẽ bốc cháy. Tôi sẽ đem sự điêu tàn đến cho các ông. Sẽ truy sát từng người mà các ông quen biết và sẽ hủy diệt nòi giống của các ông khỏi thế giới này. Tôi sẽ làm vậy trong đau đớn. Nhưng tôi là người của Sao Hỏa. Là người của chiến tranh. Nên hãy nhớ cơn thịnh nộ của tôi không có điểm dừng.” Hắn chìa ra một bàn tay mảnh dẻ. Cái miệng của con sói Nhà Mars mở ra trong tiếng rống im lặng, đói khát. “Hãy bắt tay tôi vì lợi ích giống loài của ông và của các Hoàng Kim. Bằng không tôi sẽ dùng nó để xây dựng một thời đại hòa bình dựa trên tro tàn của gia tộc ông.”


  Romulus bước quanh mép bàn để tiến ra đối mặt với Roque, cánh tay đang chìa ra của hắn nằm giữa họ. Romulus rút Kiếm Lưỡi Mềm bên hông ra. Nó chuyển thành dạng cứng. Lưỡi kiếm khắc hình Trái Đất và Cuộc Chinh Phục. Gia tộc của ông ta cũng lâu đời như của Ngựa Hoang và của Octavia. Ông ta dùng lưỡi kiếm để cắt tay mình rồi mút giọt máu đỏ từ vết thương trước khi nhổ vào mặt Roque.


  “Đây là một cuộc huyết chiến. Nếu có khi nào gặp lại, mạng ngươi sẽ là của ta hoặc mạng ta sẽ là của ngươi, Fabii. Nếu có khi nào cả hai ta cùng thở trong một căn phòng, một trong hai ta sẽ lịm tắt.” Đó là lời tuyên bố lạnh lùng và trang trọng, đòi hỏi một điều duy nhất từ Roque. Hắn gật đầu. “Vela, tiễn Thống Soái đến phi thuyền của hắn. Hắn có một hạm đội cần chuẩn bị để đem ra chiến trường.”


  “Romulus, ông không thể để hắn ra về,” Ngựa Hoang nói. “Hắn quá nguy hiểm.”


  “Tôi đồng ý,” tôi nói, nhưng vì một lẽ khác. Tôi muốn tránh cho Roque khỏi cuộc chiến này. Tôi không muốn máu của hắn phải nhuộm tay mình. “Giữ hắn làm tù binh cho đến khi cuộc chiến kết thúc, rồi thả hắn mà không bị tổn hại.”


  “Đây là nhà của tôi,” Romulus nói. “Đây là cách chúng tôi hành xử. Tôi đã hứa sẽ cho hắn sự bình an. Thì hắn sẽ nhận được điều đó.”


  Roque chùi vệt máu bằng chính chiếc khăn mà hắn đã dùng lúc ăn bánh phó mát rồi ném nó đi, và bước theo Vela rời khỏi bàn, về phía những bậc thang dẫn vào nhà. Hắn ngập ngừng trước khi quay lại nhìn chúng tôi. Tôi không thể biết hắn đang nói với tôi hay với các Hoàng Kim bên canh, nhưng hắn đã ngân nga những lời cuối, những lời mà tôi đã quá rành:


   

  “Anh chị em, cho đến giờ phút cuối


  Nỗi muộn phiền khi thời khắc phải qua,


  Trước mộ bạn, tôi sẽ khóc


  Vì tôi là người đã trao bạn giấc nghìn thu.”


  

  Roque cúi đầu kính cẩn. “Cảm ơn vì sự hiếu khách của ông, Đại Thống Đốc. Tôi sẽ sớm gặp lại ông.” Trong lúc Roque rời khỏi cuộc họp, Romulus ra chỉ thị cho Vela hãy giữ chân hắn cho đến khi tôi bình an rời khỏi Io.


  “Hãy gọi các Thống Soái và Pháp Quan của tôi,” ông ta nói với các kỵ binh của mình. “Tôi muốn họ trên màn ảnh nổi sau hai mươi phút nữa. Chúng ta có một trận chiến phải chuẩn bị. Darrow, nếu cậu muốn liên lạc với các Pháp Quan của mình…” Nhưng tâm trí của tôi đang đặt ở Roque. Tôi có thể sẽ không bao giờ gặp lại hắn. Không bao giờ có cơ hội để nói ra quá nhiều điều đang chất chứa trong lòng. Nhưng tôi cũng biết việc để hắn đi có ý nghĩa gì với người của mình.


  “Đi đi,” Ngựa Hoang nói, đọc được ánh mắt tôi. Tôi đột ngột đứng dậy, cáo lui và đuổi kịp Roque khi hắn đang thắt dây giày ở khu vườn. Vela và một số người khác đang hộ tống hắn đi qua cánh cửa sắt.


  “Roque.” Hắn ngập ngừng. Có điều gì đó trong giọng tôi khiến hắn quay lại và nhìn tôi bước lại gần. “Tớ đã để mất cậu khi nào?” tôi hỏi.


  “Khi Quinn chết,” hắn nói.


  “Cậu đã lên kế hoạch giết tớ ngay cả khi cậu nghĩ tớ là một Hoàng Kim?”


  “Hoàng Kim. Đỏ. Chẳng có gì quan trọng. Linh hồn của ngươi đen tối. Quinn là người tốt. Lea là người tốt. Và ngươi đã lợi dụng họ. Ngươi là một kẻ đồi bại, Darrow. Ngươi rút kiệt sinh mệnh của những người bạn của mình, rồi để mặc họ nằm la liệt trên mỗi bước đi, ngươi tự huyễn hoặc bản thân rằng mỗi cái chết đều có giá trị. Rằng mỗi cái chết mang ngươi đến gần hơn với công lý. Nhưng lịch sử đầy rẫy những người như ngươi. Hiệp Hội không phải là không có thiếu sót, nhưng thể chế này… thế giới này, là điều tốt đẹp nhất nhân loại có thể có.”


  “Và cậu là người có quyền đưa ra quyết định ấy?”


  “Phải. Nhưng hãy đánh bại ta trên vũ trụ, rồi nó sẽ là của ngươi.”


  
    43


    



    TÁI DIỄN

  


  Máu nhỏ xuống từ tay Ngựa Hoang.


  Những giọng nói trẻ con trôi bồng bềnh trong không khí.


  “Con trai ta, con gái ta, giờ đây khi đã nhỏ máu, các con sẽ không còn biết sợ nữa.” Một thiếu nữ đồng trinh với mái tóc màu trắng và đôi chân trần trên nền kim loại lạnh lẽo bước qua hàng dài những kẻ khổng lồ đang quỳ gối, cầm theo con dao găm bằng sắt đang nhỏ những giọt máu Hoàng Kim. “Không biết thất bại.”


  Áo giáp Hoàng Kim khắc các chiến tích của tổ tiên họ. Áo choàng của cậu bé trắng như tuyết. Chỉ có chiến thắng. Người con gái cứa vào bàn tay vốn đã bị thương của Romulus au Raa, lúc này đang nhắm mắt, áo giáp rồng của ông ta trắng và mịn như ngà voi, bàn tay còn lại của ông ta đang nắm tay đứa con trai cả của mình. Thằng bé không hơn mười bảy tuổi, vừa chiến thắng ở Học Viện Ganymede. Mắt nó sôi sục và hào hứng vì ngày hôm nay. Giá như linh hồn trẻ trung can trường của nó biết điều gì đang đợi ở phía bên kia của thời khắc này. Người chị họ đang quỳ bên cạnh nó, tay cô ta đặt trên đùi thằng bé. Anh trai cô ta ở bên cạnh. Gia tộc họ tạo thành một chuỗi mắt xích đứng ngang đài chỉ huy. “Đớn hèn rời khỏi các con.” Đằng sau cô gái, nhiều đứa trẻ khác bước qua hàng ngũ, mang theo bốn gia huy của Hoàng Kim - một quyền trượng, một lưỡi kiếm, một cuộn giấy da đặt dưới vòng nguyệt quế. “Cơn thịnh nộ của các con sẽ rực cháy.” Cô ta giơ con dao găm rỉ máu trước mặt Kavax au Telemanus và con gái út của ông, Thraxa, một cô gái mập mạp với mái tóc rối bù, khuôn mặt đầy tàn nhang, có nụ cười của cha và sự tử tế giản dị của Pax. “Vùng lên, những đứa con của Ilium, các chiến binh của Hoàng Kim, đem theo sức mạnh Màu của mình.”


  Hai trăm Pháp Quan và Công Sứ Hoàng Kim đứng dậy. Ngựa Hoang và Romulus đi đầu, theo sau là Nhà Telemanus và Arcos. Ngựa Hoang giơ tay lên và chùi máu vào mặt. Hai trăm sát thủ làm theo cô, ngoại trừ tôi. Tôi đứng ở một góc cùng Sefi nhìn trong lúc các nhóm chiến binh Hoàng Kim đồng minh của tôi tôn vinh tổ tiên họ. Các Nhà Cải Cách Sao Hỏa, các bạo chúa Vành Đai, những người bạn cũ, và những kẻ thù cũ tụ tập quanh đài chỉ huy con tàu của Ngựa Hoang, một chiếc tàu chiến hạng nặng hai trăm tuổi, Dejah Thoris(8).


  “Cuộc chiến ngày hôm nay là để định đoạt số phận của Hiệp Hội chúng ta. Hoặc chúng ta sẽ sống dưới sự cai trị của một tên bạo chúa, hoặc chúng ta sẽ giành lấy định mệnh của riêng mình.” Ngựa Hoang liệt kê danh sách kẻ thù của cuộc săn đuổi ngày hôm nay. “Roque au Fabii, Scipia au Falthe, Antonia au Severus-Julii, Cyrianna au Tanus.” Là Cây Kế. “Đây là những kẻ phải bắt sống.”


  Tôi đã từng ở trong hoàn cảnh tương tự, chứng kiến lễ chúc phúc này, và tôi không thể ngừng nghĩ rằng nó sẽ còn tiếp tục tái diễn. Nó vẫn chưa hề mất đi vẻ huy hoàng, mất đi vẻ nghiêm trang quyến rũ trong mắt những con người phi thường này, dù chỉ một chút. Họ sẵn sàng hy sinh mạng sống, không phải vì Cửu Nguyên, không phải vì tình yêu, mà vì danh tiếng. Chúng ta chưa từng thấy một giống loài nào như họ, và sẽ không bao giờ thấy. Sau nhiều tháng ở bên cạnh Các Con Trai Của Ares, tôi bớt nhìn những Hoàng Kim này như những con quỷ, mà thay vào đó như những thiên thần sa ngã. Đầy kiểu cách, chói lòa rực rỡ khắp bầu trời trước khi biến mất phía sau đường chân trời.


  Nhưng họ sẽ còn có bao nhiêu ngày như vậy nữa?


  Ở hành lang của kẻ thù, Roque sẽ ngân vang tên của chúng tôi, tên những người bạn của tôi. Kẻ nào giết được Thần Chết sẽ có vinh quang bất tận, có tiếng tăm và bổng lộc. Những con quái vật trẻ tuổi với bờ vai rộng và cặp mắt giận dữ sẽ tiến thẳng từ hành lang của các ngôi trường ở Trung Tâm lên đường săn đuổi tôi. Sẵn sàng giành lấy tiếng tăm cho mình.


  Các tên lính quân đoàn Xám già nua cũng sẽ săn đuổi tôi, những kẻ coi cuộc khởi nghĩa của tôi là mối đe dọa nguy hiểm nhất tới Hiệp Hội của chúng, tới tổ chức mà chúng đã yêu và đã chiến đấu suốt đời để bảo vệ. Và các Đá Nham Thạch sẽ tìm tôi, dẫn đầu bởi chủ nhân của chúng, những người đã hứa sẽ cho chúng các Hồng để đổi lấy thủ cấp của tôi. Chúng sẽ truy đuổi các bạn tôi. Sẽ nói ra tên của Sevro, của Ngựa Hoang và của Ragnar vì chúng vẫn chưa biết anh đã rời bỏ chúng tôi. Chúng sẽ truy đuổi Nhà Telemanus, Victra, Orion và Nnững Kẻ Gào Rú. Nhưng chúng sẽ không có được họ. Không phải hôm nay.


  Hôm nay tôi cầm trịch.


  Tôi đứng nhìn xuống các đồng minh Hoàng Kim của mình. Tôi được bọc trong những mảnh thép quân sự. Cao hai mét hai, nặng một trăm sáu mươi ki lô trong Giáp Xung màu đỏ máu. Lưỡi Hái của tôi quấn quanh giáp cẳng tay, ngay phía trên cổ tay. Găng Trọng Lực gắn trên tay trái, được thiết kế dành cho những cuộc va chạm ở hành lang ngày hôm nay, không phải cho tốc độ. Sefi cũng gớm guốc chẳng kém gì tôi trong bộ giáp của anh trai cô ta. Sự căm phẫn lộ ra trong mắt cô ta khi nhìn thấy đám đông những kẻ thù này.


  Các đồng minh của tôi cần được thấy cô ta. Được thấy tôi. Để biết mà không còn dù chỉ một chút nghi ngờ rằng Thần Chết vẫn còn sống. Nhiều người Sao Hỏa đã rơi xuống cùng tôi trong Cơn Mưa. Một số kẻ nhìn tôi căm phẫn. Số khác tò mò. Và một số rất ít giơ tay chào. Nhưng hầu hết đều mang một vẻ khinh bỉ sẽ không bao giờ bị gột bỏ. Đó là lý do vì sao tôi dẫn theo Sefi. Khi không có tình yêu, nỗi sợ sẽ là vật thay thế hữu dụng.


  Khi nghe tin hạm đội của Roque đã bắt đầu cuộc hành trình từ Europa, tôi nói lời tạm biệt với Romulus và đội Pháp Quan của ông ta, những người đã giúp lập kế hoạch chiến đấu cho chúng tôi. Romulus bắt chặt tay tôi. Giữa chúng tôi có sự tôn trọng, không có cảm tình. Tôi nói lời tạm biệt với Ngựa Hoang và Nhà Telemanus ở khoang chứa tàu bay. Sàn nhà rung lên khi các phi cơ chở hàng trăm Sẹo Vô Song quay về chiến hạm của họ. “Dường như chúng ta luôn phải nói lời tạm biệt,” tôi nói với Kavax sau khi ông chào tạm biệt Ngựa Hoang, dễ dàng nhấc bổng cô lên như nhấc một con búp bê và hôn lên đầu cô.


  “Tạm biệt? Đây không phải là lời tạm biệt,” ông nhe răng cười, nói ồm ồm. “Hãy chiến thắng ngày hôm nay rồi nó sẽ là một lời chào dài. Tôi nghĩ cả hai ta còn sống lâu lắm.”


  “Tôi không biết phải cảm ơn ông như thế nào,” tôi nói


  “Vì điều gì?” Kavax hỏi, vẻ mơ hồ, như thường nhật.


  “Vì lòng tốt…” Tôi không biết phải nói gì hơn. “Vì đã chăm sóc gia đình tôi khi tôi thậm chí không phải là một người trong số các ông.”


  “Một người trong số chúng tôi?” Khuôn mặt hồng hào của ông xị xuống. “Thằng ngốc. Cậu nói chuyện như một thằng ngốc. Con trai tôi đã biến cậu trở thành một người trong số chúng tôi.” Ông nhìn qua khoang chứa tàu bay, Ngựa Hoang đang ở đó nói chuyện với một trong các cô con dâu của Lorn gần tàu trung chuyển. “Cô ấy đã biến cậu trở thành một người trong số chúng tôi.” Tôi gắng hết sức để không rơi nước mắt. “Và nếu mặc xác tất cả những chuyện đó, tôi nói cậu là một người trong số chúng tôi. Thì cậu là một người trong số chúng tôi.”


  Ông để Sophocles chạy tung tăng trên sàn. Nó đi vòng quanh rồi nhảy lên chân tôi để moi một thứ gì đó ra khỏi khớp nối trên áo giáp của tôi. Một viên kẹo dẻo. Sau lưng cha, Thraxa giơ một ngón tay lên môi. Cặp mắt người đàn ông to lớn sáng rực. “Là thứ ngon lành gì thế, Sophocles? Ồ, loại ưa thích của mày! Dưa hấu.” Con cáo quay trở lại, nhảy lên vai ông. “Thấy chưa! Cậu cũng có cả sự chúc phúc của nó.”


  “Cảm ơn mày, Sophocles,” tôi nói, vươn tay ra để gãi sau tai nó.


  Kavax ôm chầm lấy tôi trước khi bỏ đi. “Hãy bảo trọng, Thần Chết.” Ông hối hả bước lên cầu thang. “Câu cá chứ?” ông gầm xuống nói với tôi trước khi đi được mười mét.


  “Sao cơ?”


  “Các Đỏ có câu cá không?”


  “Tôi chưa từng câu cá bao giờ.”


  “Có một con sông chảy qua dinh thự của tôi ở Sao Hỏa. Chúng ta sẽ đến đó, cậu và tôi, khi tất cả những chuyện này kết thúc, và ngồi bên bờ sông, buông cần câu, rồi tôi sẽ dạy cậu cách phân biệt cá chó với cá hồi.”


  “Tôi sẽ mang theo whiskey,” tôi đáp.


  Ông chỉ một ngón tay vào tôi. “Tốt! Và chúng ta sẽ cùng uống say. Tốt!” Ông biến mất vào con tàu, quàng tay qua người Thraxa và lớn tiếng nói với những cô con gái còn lại của mình về phép mầu mà ông vừa chứng kiến. “Tôi nghĩ có lẽ ông ấy là người may mắn nhất trong số chúng ta,” tôi nói khi Ngựa Hoang bước tới đằng sau tôi để nhìn chiến hạm của Telemanus khởi hành.


  “Liệu có lố bịch không nếu tôi dặn anh hãy bảo trọng?” cô hỏi.


  “Tôi hứa sẽ không làm gì liều lĩnh,” tôi đáp với một cái nháy mắt. “Tôi có các Valkyrie bên cạnh. Tôi không nghĩ sẽ có kẻ muốn lởn vởn quanh chúng tôi lâu.” Cô liếc qua vai tôi để nhìn Sefi đang đứng đợi bên cạnh phi thuyên của tôi, ngưỡng mộ động cơ của những con tàu khác trong lúc chúng bay đi. Ngựa Hoang trông có vẻ muốn nói điều gì đó, nhưng đang chật vật tìm cách diễn đạt.


  “Anh không bất khả chiến bại.” Cô chạm vao giữa ngực của tôi. “Một vài người trong số chúng tôi có thể sẽ muốn anh ở bên sau tất cả những chuyện này.”


  “Tôi tưởng rằng không có cái gọi là chúng ta,” tôi nói.


  Hãy sống, rồi có thể tôi sẽ thay đổi ý kiến,” cô ấy đáp. “Xét cho cùng thì, tất cả những chuyện này còn ý nghĩa gì nếu anh chết trước tôi? Nghe rõ chứ?”


  “Rõ.”


  “Thật không?” Cô ngước lên nhìn tôi. “Tôi không muốn lại bị bỏ rơi một lần nữa. Nên hãy trở về.” Cô gõ các khớp ngón tay lên ngực tôi, rồi quay người bước về phía phi thuyền của mình.


  “Ngựa Hoang.” Tôi đuổi theo và chộp lấy tay cô, kéo cô lại gần. Trước khi cô có thể nói được điều gì, tôi hôn cô ngay tại đó giữa tiếng gầm của động cơ và kim loại. Không phải một nụ hôn nhẹ nhàng, mà một nụ hôn đầy khao khát. Tôi kéo đầu cô lại gần và cảm nhận người con gái đằng sau những áp lực của trọng trách. Cô tựa vào tôi. Và tôi rùng mình sợ hãi, sợ rằng đây sẽ là lần cuối. Môi chúng tôi rời ra, và tôi hôn cô, nấn ná, ngửi mùi tóc cô rồi khó nhọc thở trước cơn co thắt trong lồng ngực mình. “Anh sẽ sớm gặp lại em.”
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    NHỮNG KẺ MAY MẮN

  


  Tôi đi lại trên đài chỉ huy của mình như con sói bị nhốt trong lồng, bữa ăn của nó ở ngay ngoài song sắt. Sự dịu dàng của tôi một lần nữa được giấu sau khuôn mặt hoang dại của Thần Chết. “Virga, Những Kẻ Gào Rú đã vào vị trí chưa?” tôi hỏi. Đằng sau và bên dưới tôi, phi hành đoàn các Lam ít ỏi rì rầm trong khoang lái được tiệt trùng của họ. Những gương mặt sáng lên vì màn ảnh nổi. Các thiết bị cấy dưới da hoạt động hết công suất khi họ đồng bộ hóa với con tàu. Chỉ huy trưởng Pelus, một thanh niên mảnh khảnh, cựu phó quan của Pax khi tôi cướp chiếc tàu, đợi lệnh của tôi.


  “Rồi, thưa ngài,” Virga nói từ vị trí của mình. “Đội hạm đội tiên phong của địch sẽ nằm trong tầm ngắm xa sau bốn phút nữa.”


  Lực lượng ngạo mạn của các Hoàng Kim lộ diện ở phía bên kia vũ trụ tăm tối. Một đại dương bất tận những chấm nhỏ màu trắng nhợt nhạt. Tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để vươn tay ra và đập tan chúng. Các tàu chiến của tôi tập trung thành ba nhóm quanh những tàu chiến hạng nặng hùng mạnh phía trên Cực Bắc của Io. Ngựa Hoang và Romulus dàn quân quanh Cực Nam. Cùng nhau, cách tám nghìn ki lô mét, chúng tôi theo dõi hạm đội của Roque đang vượt qua khoảng trống giữa Europa và Io để mang chiến tranh đến.


  “Tàu tuần tiễu của địch còn cách mười nghìn ki lô mét,” một Lam nói.


  Không có lời mở màn cuộc chiến nào cho hạm đội của tôi - Không có lễ chúc phúc hay các nghi thức trước khi lâm trận như Hoàng Kim. Chúng tôi trông thật mờ nhạt và thô sơ khi so sánh với họ. Nhưng trên tàu của tôi có một mối liên kết chặt chẽ. Một mối liên kết mà tôi đã nhìn thấy ở các phòng động cơ, các trạm đại bác và trên đài chỉ huy. Có một giấc mơ đã kết nối chúng tôi, khiến chúng tôi trở nên can đảm.


  “Gọi Orion cho tôi,” tôi nói mà không quay đầu lại.


  Ảnh nổi của một viên Lam mập mạp xấu tính bập bùng hiện lên trước mặt tôi. Cô đang ở cách đây năm mươi ki lô mét giữa trung tâm Tiếng Gầm Của Persephone, một trong ba chiếc tàu chiến hạng nặng còn lại của tôi, ngồi trên ghế chỉ huy, kết nối với tất cả các đội trưởng trong hạm đội, ngoại trừ những người thuộc nhóm tập kích. Phần lớn mọi chuyện ngày hôm nay sẽ phụ thuộc vào cô và hạm đội không tặc mà cô đã tập hợp được trong những tháng chúng tôi xa cách. Cô đã đột kích các xưởng tàu của Trung Tâm, lôi kéo các Lam, đủ để giúp Các Con Trai bố trí nhân lực cho những chiếc tàu mà chúng tôi đã cướp từ tay Chó Rừng.


  “Một hạm đội lớn,” Orion nói về kẻ thù của chúng tôi, vẻ ấn tượng. “Tôi biết ngay là không nên trả lời cuộc triệu tập của cậu mà. Tôi thích làm không tặc hơn.”


  “Tôi có thể thấy điều đó,” tôi đáp. “Phòng chỉ huy của cô đủ lòe loẹt để khiến một Bạc phải đỏ mặt.” Chiếc Pax đã là nhà của cô trong một năm rưỡi vừa qua. Cô đã lấy phòng ngủ cũ của tôi và trang trí nó bằng những chiến lợi phẩm lấy được từ các cuộc truy kích. Những tấm thảm từ Sao Kim. Những bức tranh từ các bộ sưu tập riêng của Hoàng Kim. Tôi đã tìm thấy một bức tranh của Titian(9) gắn sau giá sách.


  “Biết nói gì đây? Tôi thích những thứ đẹp đẽ.”


  “Cứ hoàn thành tốt công việc ngày hôm nay, tôi sẽ tìm cho cô một con vẹt để đặt trên vai. Được chứ?”


  “À! Pelus đã nói với cậu rằng tôi đang tìm một con vẹt. Ngoan đấy, Pelus.” Vị chỉ huy trưởng mảnh khảnh nghiêng đầu một cách điệu bộ sau lưng tôi. “Thật khó để tìm được vẹt khi không thể đáp xuống các hành tinh. Bọn tôi đã tìm thấy một con diều hâu, một con bồ câu và một con cú. Nhung không có vẹt. Nếu cậu tìm được một con màu đỏ, đích thân tôi sẽ bắn thủng đài chỉ huy của Antonia au Severus-Julii.”


  “Cô sẽ có một con vẹt màu đỏ,” tôi đáp.


  “Tốt. Tốt. Có lẽ tôi nên đi chuẩn bị cho trận chiến.” Cô cười với chính mình rồi nhận một tách trà từ viên hầu cận trên đài chỉ huy. “Tôi chỉ muốn nói cảm ơn cậu, Darrow. Vì đã tin ở tôi. Vì đã cho tôi thứ này. Sau hôm nay, các Lam sẽ không còn chủ nhân. Chúc may mắn, nhóc.”


  “Chúc may mắn, Đô Đốc.”


  Cô biến mất. Tôi ngoái lại nhìn ảnh chiếu cảm biến trung tâm. Dữ liệu chiến thuật trôi bồng bềnh trước cửa sổ dưới dạng hệ thống Sao Mộc. Bốn vệ tinh nhỏ bên trong quỹ đạo Sao Mộc gần hơn bốn Vệ Tinh Galilee khổng lồ. Mắt tôi tập trung vào Thebe, vệ tinh nằm ngoài cùng trong số chúng và gần Io nhất. Nó hầu như chẳng lớn hơn Phobos là bao, đã được đem ra khai thác khoáng sản từ lâu, và giờ là nơi có căn cứ quân sự bị tiêu hủy vào những ngày đầu của cuộc chiến.


  “Sáu mươi ki lô mét nữa là bộ đàm của Những Kẻ Gào Rú sẽ ngừng hoạt động,” Virga nói đều đều từ vị trí của mình trong lúc Victra tiến vào đài chỉ huy, mặc bộ giáp dày cộm màu vàng, sơn Lưỡi Hái Đỏ trên ngực và lưng.


  “Cô đang làm chuyện quái quỷ gì ở đây vậy?” tôi hỏi.


  “Cậu cũng ở đây hả,” cô ngây thơ đáp.


  “Đáng lẽ cô phải có mặt trên chiếc Gorgon.


  “Đây không phải Gorgon hả?” cô cắn môi. “Chậc, chắc tôi đi lạc rồi. Tôi sẽ đi theo cậu để việc đó không xảy ra một lần nữa vậy. Được chứ?”


  “Sevro đã cử cô đến, phải không?”


  “Cậu ta có quả tim đen tối. Nhưng nó có thể bị bóp nát. Tôi ở đây để đảm bảo việc đó sẽ không xảy ra bằng cách giữ cho cậu được an toàn và thoải mái. Ồ, và tôi muốn gửi lời chào tới Roque.”


  “Còn em gái cô thì sao?” tôi hỏi.


  “Roque trước. Rồi đến lượt nó.” Cô huých khuỷu tay vào tôi. “Tôi cũng có thể phối hợp tốt mà.”


  Tôi quay lại đài chỉ huy. “Virga, kết nối tôi với Những Kẻ Gào Rú.”


  “Vâng, thưa ngài.”


  Bộ đàm trên tai tôi kêu lách tách. Tôi kích hoạt giáp đội đầu. Màn hình hiển thị trong suốt ở trước mặt chỉ cho tôi thấy vị trí của từng người trong nhóm, cấp bậc, tên và mọi thứ được nhập vào hệ thống trung tâm. Tôi kích hoạt chức năng bộ đàm ảnh nổi và khuôn mặt bán trong suốt của những người bạn xuất hiện trên đài chỉ huy của tôi. “Chuyện gì thế sếp?” Sevro hỏi, mặt cậu sơn đỏ nhưng đang tắm trong ánh sáng xanh từ màn hình nổi. “Muốn được hôn tạm biệt hay sao?”


  “Tớ chỉ muốn kiểm tra để đảm bảo rằng tất cả các cậu đang ở đúng vị trí của mình.”


  “Đáng lẽ người của cậu nên đẽo cho chúng ta một góc rộng hơn” Sevro lẩm bẩm. “Trong này chật chội như đang gí mặt vào chân nhau.”


  “Ý cậu muốn nói Tactus sẽ thích điều này?” Virga hỏi. Cô kết nối vào hệ thống để tôi có thể nghe thấy.


  Tôi bật cười. “Có cái gì mà cậu ấy không thích đâu?”


  “Phần lớn các loại quần áo,” Ngựa Hoang đáp từ đài chỉ huy của mình. Cô cũng đang đeo giáp. Màu vàng tinh khiết với một con sư tử đỏ đang gầm trước ngực.


  “Và sự điềm đạm,” Virga bổ sung.


  “Vệ tinh này bốc mùi như phân,” Thằng Hề lẩm bẩm từ Đạn Sao của mình. “Kinh hơn cả một con ngựa chết.”


  “Cậu đang nằm trong một cỗ máy ngoài vũ trụ,”  Holiday lè nhè. Tôi nghe thấy tiếng lanh lảnh và tiếng la hét của những người ở đằng sau cô trong khoang tàu bay trên chiến hạm của tôi. Mặt cô có một bàn tay khổng lồ màu xanh, được một Đá Nham Thạch vẽ cho. “Nhiều khả năng không phải vì vệ tinh.”


  “Ồ. Vậy chắc tại tớ,” Thằng Hề nói. Cậu khụt khịt ngửi. “Ồ. Đúng là tớ.”


  “Tớ đã bảo cậu đi tắm đi mà,” Đá Cuội lẩm bẩm.


  “Luật Gào Rú số 17. Chỉ những tên Phàm Phu mới tắm trước khi lâm trận,” Sevro nói. “Tớ thích các chiến binh của mình phải hoang dã, bốc mùi và khêu gợi. Tớ tự hào về cậu, Thằng Hề.”


  “Cảm ơn ngài.”


  “Threka! Khóa chốt an toàn vào,” Holiday hét lên. “Xin lỗi. Lũ Đá Nham Thạch chết tiệt cứ đi lởn vởn với những ngón tay đặt trên cò súng. Thật sợ vãi ra quần.”


  “Tại sao chúng ta cười nói như bọn trẻ con vậy?” Sefi gầm lên trong bộ đàm, lớn tiếng đến nỗi màng nhĩ tôi rung bần bật.


  “Quỷ tha ma bắt,” Sevro kêu ăng ẳng. Một chuỗi những tiếng chửi thề vang lên vì âm lượng của Sefi.


  “Giảm âm lượng của cô xuống!” Thằng Hề gắt vị nữ hoàng.


  “Tôi không hiểu…”


  “Âm lượng truyền đi của cô…”


  “Truyền đi là gì…?”


  “Cái tên ‘Thầm Lặng’ được đặt cho nhầm người rồi hả?” Victra hỏi. Ngựa Hoang bật cười.


  “Sefi, cúi người xuống,”  Holiday quát tháo. “Tôi không thể với tới. Cúi xuống.” Holiday tìm thấy Sefi trong khoang tàu bay và giúp cô ta giảm âm lượng. Nữ hoàng Đá Nham Thạch đeo Găng Xung đi ngủ mỗi đêm, nhưng hơi chậm hiểu khi đụng đến các thiết bị liên lạc.


  “Vậy, như cô cao kều này đã hỏi, có lý do gì cho cuộc hàn huyên này không?” Holiday nói.


  “Truyền thống, Holi ạ,” Sevro nói, nhại giọng mũi của cô ấy. “Thần Chết là một gã ủy mị. Hắn chắc chắn sẽ diễn thuyết một bài.”


  “Làm gì có diễn thuyết,” tôi nói.


  Gia đình nhỏ kỳ cục của tôi rên rỉ và than vãn. “Cậu sẽ không khuyên răn bọn tớ hãy nổi cơn thịnh nộ, chiến đấu chống lại ánh sáng đang lụi tàn ư?” Sevro hỏi. Nhưng câu đùa ấy có vẻ kỳ quái. Khi nhớ ra đó là những gì Roque sẽ nói, ngực tôi thắt lại. Tôi dành quá nhiều tình yêu thương cho nhóm những kẻ lạc loài và những kẻ bội thề này. Quá nhiều nỗi sợ. Tôi ước gì mình có thể bảo vệ họ khỏi cuộc chiến này, tìm cách giúp họ thoát khỏi địa ngục đang ập đến.


  “Bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy nhớ chúng ta là những kẻ may mắn,” tôi nói. “Hôm nay chúng ta được quyền tạo ra một sự khác biệt. Nhưng các bạn là gia đình của tôi. Nên hãy can trường. Hãy bảo vệ lẫn nhau. Và hãy trở về.”


  “Cậu cũng vậy, sếp,” Sevro nói.


  “Phá vỡ xiềng xích,” Ngựa Hoang nói.


  “Phá vỡ xiềng xích,” các bạn của tôi đồng thanh.


  Mặt Sevro trở nên méo mó khi cậu ấy hét: “Những Kẻ Gào Rú, tiến lên…”


  “Àaaa húuuu.” Họ rống lên như những thằng ngốc, phá lên cười. Từng người một, hình ảnh của họ nhập nhòe biến mất, và tôi bị bỏ lại cùng sự cô độc trong chiếc mũ của mình. Tôi thở và thì thầm một lời cầu nguyện tới bất kỳ ai đó đang lắng nghe. Hãy giữ cho họ được an toàn.


  Tôi để mũi đội đầu trượt xuống cổ áo giáp. Các Lam đang nhìn tôi từ vị trí của họ. Một nhóm nhỏ các Xám và Đỏ đứng cạnh cửa, đợi để hộ tống tôi tới khoang chứa tàu bay. Sợi chỉ của quá nhiều sinh mạng từ quá nhiều hành tinh đều giao thoa tại đây, vào giây phút này, xung quanh tôi. Bao nhiêu sợi sẽ đứt? Bao nhiêu người sẽ bỏ mạng? Victra mỉm cười với tôi, và dường như chưa gì tôi đã quá may mắn để ngày hôm nay sẽ khép lại trong hân hoan. Cô không nên ở đây. Cô nên ở phía bên kia vũ trụ, trên đài chỉ huy của một chiếc tàu chiến phe địch. Nhưng cô lại ở đây với chúng tôi, tìm kiếm sự chuộc lỗi mà cô đã nghĩ sẽ không bao giờ có.


  “Một lần nữa vào vũ trụ,” cô nói.


  “Một lần nữa,” tôi đáp. Tôi nói với phi hành đoàn. “Mọi người cảm thấy thế nào?”


  Sự im lặng ngượng ngùng. Họ trao cho nhau những cái nhìn lo lắng, không biết phải trả lời thế nào. Rồi một cô gái Lam với cái đầu trọc lóc lên tiếng từ bàn điều khiển của mình. “Chúng tôi đã sẵn sàng để giết một số Hoàng Kim chết tiệt… thưa ngài.”


  Họ bật cười, sự căng thẳng bị phá vỡ.


  “Còn ai khác nữa không?” Victra hỏi lớn. Họ gầm lên trả lời. Các thủy thủ từ chừng mười tám tuổi đến những người già như cha tôi giờ đây đang giậm những đôi ủng có gót bằng thép xuống sàn.


  “Kết nối cho tôi tới toàn hạm đội,” tôi ra lệnh. “Phát ở tần số mở cho Kẻ Giảo Hoạt. Đảm bảo rằng các Hoàng Kim có thể nghe thấy để họ biết phải tìm tôi ở đâu.” Virga gật đầu. Và tôi được nối sóng trực tiếp.


  “Hỡi tất cả người dân của Hiệp Hội, Thần Chết đây.” Giọng tôi vang qua bộ đàm chủ trên toàn bộ một trăm mười hai chiếc tàu chiến trong hạm đội của tôi, trên hàng nghìn phi cơ Cánh Gãy, trên các Tàu Đỉa, các phòng động cơ, các khoang cứu thương nơi bác sĩ và những y tá vừa được bổ nhiệm đang bước qua những chiếc giường trống với ga trải giường trắng muốt, đợi cơn lũ kéo đến. Ba mươi tám phút kể từ lúc này, Kẻ Giảo Hoạt và Các Con Trai Của Ares trên Sao Hỏa sẽ nghe thấy, và họ sẽ truyền tín hiệu tới Trung Tâm. Khi ấy tôi còn sống hay không sẽ phụ thuộc vào cuộc vờn đuổi giữa tôi và Roque.


  “Trong các hầm mỏ, trong vũ trụ, trong các thành phố và các vùng trời, chúng ta đã sống trong nỗi sợ. Nỗi sợ cái chết. Nỗi sợ đau thương. Hôm nay, chỉ sợ rằng chúng ta sẽ thất bại. Chúng ta không thể. Chúng ta đang đứng trước rìa bóng tối, tay cầm ngọn đuốc duy nhất còn sót lại của loài người. Ngọn đuốc đó sẽ không lụi tàn. Không thể lụi tàn chừng nào tôi còn thở. Không thể khi trái tim vẫn đập trong lồng ngực các bạn. Không thể khi các con tàu của chúng ta vẫn mang theo những mối đe dọa. Hãy để những người khác được mơ ước. Được cất tiếng hát. Số ít những người được chọn chúng ta là ngọn lửa đại diện cho người của mình.” Tôi đấm lên ngực. “Chúng ta không phải Đỏ, không phải Lam, Hoàng Kim, Xám hay Đá Nham Thạch. Chúng ta là con người. Chúng ta là thủy triều. Và hôm nay chúng ta sẽ đòi lại cuộc sống đã bị cướp khỏi tay mình. Chúng ta sẽ xây dựng tương lai mà chúng ta đã được hứa hẹn.”


  “Hãy bảo vệ trái tim mình. Bảo vệ bạn bè của mình. Đi theo tôi qua đêm quỷ quyệt này, và tôi hứa binh minh sẽ đợi các bạn ở phía bên kia. Cho đến lúc đó, hãy phá bỏ xiềng xích!” Tôi rút Kiếm Lưỡi Mềm khỏi tay và để nó chuyển thành dạng Lưỡi Hái. “Tất cả các chiến hạm, chuẩn bị cho trận chiến.”
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    TRẬN ILIUM

  


  Tiếng trống của các bộ lạc Đỏ vang lên từ bụng một trong số các chiến hạm của tôi, chiếc Thủy Triều Đêm, đập qua những cái loa theo điệu quân hùng của Bài Hát Cấm như những con sóng vững vàng đầy thách thức trong lúc chúng tôi hướng tới Hạm Đội Lưỡi Kiếm. Tôi chưa từng thấy một hạm đội nào đông đảo đến vậy. Ngay cả lúc chúng tôi chiếm Sao Hỏa cũng không. Lúc bấy giờ chỉ là hai gia tộc đối đầu triệu tập các đồng minh. Còn đây là mâu thuẫn của những giống người. Và nó khủng khiếp đến ngỡ ngàng.


  Thật không may, Roque và tôi đã học cùng một thầy. Hắn biết về các TRận chiến của Alexander, của quân đội nhà Hán và hận Agincourt. Hắn biết mối đe dọa lớn nhất tới một sức mạnh choáng ngợp là sự sai lệch trong liên lạc, là sự hỗn loạn. Nên hắn không chủ quan về sức mạnh lực lượng của mình. Hắn chia hạm đội thành hai mươi nhóm cơ động, trao quyền quản lý đồng đều tới mỗi Pháp Quan để tạo ra sự nhanh nhẹn và tính linh hoạt. Chúng tôi không đối mặt với một cây búa khổng lồ, mà với một bầy những thanh Kiếm Lưỡi Mềm. “Thật là một cơn ác mộng,” Victra lẩm bẩm.


  Tôi đã nghĩ Roque sẽ làm vậy, nhưng vẫn không khỏi buột miệng chửi thề khi nhìn thấy. Trong mọi cuộc không chiến, bạn đều phải đưa ra quyết định sẽ tiêu diệt các chiến hạm của kẻ thù hay bắt giữ chúng. Có vẻ như hắn định sẽ cho binh lính nhảy sang tàu của chúng tôi. Nên chúng tôi không thể tấn công trực diện và hy vọng vào kết quả mỹ mãn nhất. Cũng không thể dụ hạm đội của hắn vào cái bẫy mà tôi đã đặt ra bằng lực lượng tập kích. Hắn sẽ dùng vũ lực để xuyên qua nó và giết chết Những Kẻ Gào Rú. Mọi thứ phụ thuộc vào lợi thế duy nhất mà chúng tôi có. Đó không phải là những con tàu của chúng tôi. Không phải là một trăm nghìn Đá Nham Thạch mà tôi đã chất lên các Tàu Đỉa. Mà ở chỗ Roque nghĩ hắn hiểu tôi, nên toàn bộ chiến thuật của hắn sẽ xoay quanh việc dự đoán xem tôi sẽ hành động như thế nào.


  Nên tôi quyết định sẽ vượt ra khỏi những ước lượng của hắn về sự điên rồ của tôi, và chỉ cho hắn thấy những hiểu biết của hắn về tâm lý các Đỏ hạn hẹp như thế nào. Hôm nay tôi dẫn đầu chiếc Pax vào một nhiệm vụ cảm tử, xông thẳng vào trung tâm hạm đội của hắn. Nhưng tôi không mở màn cuộc chiến. Orion sẽ làm việc đó, bay vút về phía trước trong chiếc Tiếng Gầm Của Persephone cùng ba phần tư hạm đội của tôi. Họ tập trung thành các nhóm hình cầu, các tàu chiến nhỏ nhất cũng dài bốn trăm mét. Hầu hết là các Tàu Đuốc dài nửa ki lô mét, một số tàu khu trục và hai chiếc tàu chiến hạng nặng khổng lồ. Những quả tên lửa tầm xa thò ra khỏi các chiến hạm Hoàng Kim và tàu của chính chúng tôi. Các hàng phòng vệ nhỏ do máy tính điều khiển được triển khai. Rồi hạm đội của Roque lóe sáng trong chuyển động và vũ trụ tối tăm giữa hai hạm đội bùng nổ vì những quả tên lửa và những viên đạn súng máy tầm xa. Lượng đạn có giá trị hàng tỷ đồng được tiêu tốn chỉ trong vài giây.


  Orion rút ngắn khoảng cách tới hạm đội của Roque trong lúc các chiến hạm của Ngựa Hoang và Romulus phóng tới mé Nam đội hình của Roque, tại địa cực của Io, với mục đích tấn công yếu điểm duy nhất của con tàu, các động cơ. Nhưng hạm đội của Roque rất nhanh nhẹn, và mười tiểu đội tách ra khỏi số còn lại, quay đầu để những mạn tàu cứng cáp đối diện với các chiến hạm của Lãnh Chúa Vệ Tinh đang tiến tới từ Cực Nam của hành tinh, rồi nã đạn vào họ. Một trăm nghìn khẩu súng cùng nã đạn.


  Kim loại xé vỡ kim loại. Những chiếc tàu nhả ra ô xi và người.


  Nhưng các chiến hạm được thiết kế để hứng chịu những đòn tấn công. Các thân tàu khổng lồ bằng kim loại chia thành hàng nghìn mảnh nhỏ gồm các phần cài vào nhau như tổ ong, được thiết kế để cách ly các lỗ hổng và đề phòng chiến hạm bị khoét ruột bởi một cú bắn bằng súng máy. Những lâu đài trôi nổi này nhả ra hàng nghìn máy bay chiến đấu tí hon một người lái. Chúng tập trung thành các tiểu đội, trải rộng khắp vùng đất không người giữa hạm đội của tôi và Roque. Một số mang theo các vũ khí hạt nhân nhỏ được dùng để tiêu diệt các tàu chỉ huy. Các Chim Lặn và các Thợ Khoan đã luyện tập ngày đêm dưới sự chỉ dẫn từ Các Con Trai Của Ares bay cùng các tiểu đội Lam đang đồng bộ hóa với con tàu. Họ lao vào những phi công dày dạn kinh nghiệm chiến trường của Hiệp Hội dẫn đầu bởi các phi cơ Cánh Gãy do Hoàng Kim chỉ huy.


  Lực lượng của Romulus tách khỏi Ngựa Hoang để hợp sức với Orion, trong lúc Ngựa Hoang tiếp tục tiến thẳng vào trung tâm đội hình của địch, dọn đường cho sự tiến công của tôi.


  Chúng tôi còn cách ba trăm ki lô mét, và những khẩu súng tầm trung nã đạn. Những đầu đạn nặng hai mươi ki lô gam va vào nhau giữa vũ trụ ở tốc độ mach 10. Các hàng rào phòng thủ trùm lên toàn bộ đội hình Hoàng Kim. Gần những con tàu, các Khiên Xung rung lên bần bật, tỏa ánh sáng xanh, trong lúc đạn dược giội vào chúng và nẩy ngược vào vũ trụ.


  Đội tập kích của tôi lởn vởn đằng sau mặt trận chính. Không lâu nữa đây sẽ là cuộc chiến của những nhóm công kích. Hàng trăm chiếc Tàu Đỉa được phóng ra. Các Pháp Quan hiếu chiến sẽ điều động toàn bộ binh lính và các Đá Nham Thạch của mình để đánh chiếm phi thuyền của địch, những chiếc phi thuyền mà họ sẽ giữ lấy sau trận chiến, theo luật không quân. Các Pháp Quan cẩn trọng hơn sẽ bảo toàn lực lượng cho đến cuối trận, dùng sức đẩy lùi các nhóm công kích và sử dụng tàu của mình như vũ khí chính của cuộc chiến.


  “Orion đã ra hiệu,” đội trưởng của tôi nói.


  Nhăm tới chiếc Người Khổng Lồ. Động cơ ở mức tối đa.” Con tàu rung lên dưới chân tôi. “Pelus, cò súng do anh kiểm soát. Mặc kệ các Tàu Đuốc. Tàu khu trục hoặc các tàu lớn hơn mới là mục tiêu của ngày hôm nay.” Con tàu rền rĩ khi chúng tôi phóng lên từ sau hạm đội của Orion. “Các đội hộ tống hãy bám sát. Bay hết tốc lực.”


  Chúng tôi qua mặt các Tàu Pháo, rồi qua chiếc Tiếng Gầm Của Persephone dài bốn ki lô mét trong lúc hiện ra từ trung tâm đội tiên phong của Orion như một mũi giáo ẩn mình, và giờ đang bay qua quãng đường năm mươi ki lô mét của vùng đất không người, nhắm tới trung tâm hàng ngũ kẻ địch. Các chiến hạm của Orion không ngừng nã đạn, tạo ra một hành lang để bảo vệ đường tiếp cận điên rồ của chúng tôi. Giờ đây Roque sẽ hiểu ra mục đích của tôi, và các tàu chỉ huy của hắn sẽ lùi khỏi tàu của tôi, mời tôi vào trung tâm đội hình khổng lồ của hắn trong lúc nã đạn vào đội tập kích của tôi.


  Các rào chắn của chúng tôi lập lòe sắc xanh. Đạn của kẻ địch lọt qua hàng tiến công và trừng phạt chúng tôi. Chúng tôi bắn trả. Đâm thẳng mạn tàu vào một chiếc khu trục trong lúc bay qua. Nó mất năng lượng. Những chiếc Tàu Đỉa trút ra khỏi thân nó để tìm cách lọt qua đường hầm đạn dược của chúng tôi, nhưng đội hộ tống của chúng tôi đã xé tan những chiếc phi cơ nhỏ ấy. Dù vậy chúng tôi vẫn bị trúng đạn của hàng chục con tàu. Sắc đỏ bừng lên quanh khiên chắn của chúng tôi. Chúng dần bị phá hủy, các máy phát cục bộ bị chập mạch bên mạn phải. Ngay lập tức, thân tàu của chúng tôi bị thủng bảy chỗ. Hệ thống dạng tổ ong của cửa điều áp được kích hoạt, cách ly các tầng bị hư hại. Tôi để mất một chiếc Tàu Đuốc. Ở khoảng cách nửa ki lô mét, một loạt đạn phòng thủ đã khiến nó xoay ngược từ đầu này sang đầu khác, do tàu chiến hạng nặng của Antonia, chiếc Pandora, bắn.


  “Có vẻ như cô em gái đang tận hưởng con tau của tôi, Victra nói.


  Các thi thể tuôn ra từ đài chỉ huy của chiếc Tàu Đuốc, nhưng Antonia tiếp tục bắn vào con tàu nhỏ hơn rất nhiều ấy cho đến khi lõi hạt nhân ở các động cơ của nó phát nổ. Xung điện tỏa sáng hai lần trước khi nuốt chửng nửa sau của con tàu. Luồng sóng va chạm đẩy con tàu của chúng tôi sang một phía. Bom Xung và Khiên Xung hoạt động, các bóng đèn chỉ nhấp nháy một lần. Một thứ gì đó khổng lồ đâm sầm vào vách ngăn dày mười mét phía trên đài chỉ huy. Bức tường uốn ngược vào phía trong, ở bên phải tôi. Hình dáng của một viên đạn súng máy đẩy lớp kim loại vào trong như một đứa trẻ ngoài hành tinh. Các pháo binh của chúng tôi bắn hạ tàu khu trục dài một ki lô mét rưỡi đã bắn vào chúng tôi, nhả tám mươi viên đạn máy thẳng vào đài chỉ huy của nó. Hai trăm người chết. Chúng tôi sẽ không bắt giữ tù binh ở thời điểm này. Thật choáng váng trước vũ lực mà chiếc Pax có thể gây ra. Và choáng váng trước vũ lực mà chúng tôi đang nhận. Antonia cắt đứt một phần khác trong đội tập kích của tôi.


  “Hy Vọng Của Tinos đã bị hạ,” sĩ quan cảm biến Lam của tôi nói khẽ. “Tiếng Gầm Của Thebes chuẩn bị dùng vũ khí hạt nhân.”


  “Lệnh cho chỉ huy của Tinos và Thebes xoay trục giữa âm bốn lăm độ và bỏ tàu,” tôi gắt gỏng. Những chiếc tàu làm theo và đổi hướng để đâm vào tàu đô đốc của Antonia. Cô ta lộn ngược tàu và những chiếc tàu đang dần chết của tôi tiếp tục lao vào vũ trụ một cách vô hại. Một chiếc cho nổ hạt nhân.


  Chúng tôi bị áp đảo và thua thiệt về đạn lực khi ở đây, giữa trung tâm đội hình của địch. Bị mắc kẹt. Không có đường trốn thoát. Một hình cầu bao vây chúng tôi. Tôi chỉ còn lại bốn Tàu Đuốc. Giờ thì còn ba.


  “Đồng loạt nã đạn,” một sĩ quan nói đều đều.


  “Đạn nổ ở boong số mười bảy.”


  “Các động cơ từ một đến sáu đã hỏng. Bảy và tám còn bốn mươi phần trăm hiệu suất.”


  Chiếc Pax đang chết dần quanh tôi.


  Kẻ Phá Hủy Mặt Trăng của Roque lù lù hiện ra phía trước. Dài gấp đôi tàu của tôi, rộng gấp ba. Một thành phố quân sự nổi, dài tám ki lô mét. Mũi tàu hình mặt trăng lưỡi liềm to bự chảng, như một con cá mập với cái miệng đang mở lớn và bơi ngang. Nó lùi lại cùng tốc độ với đà tiến công của chúng tôi. Đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không đâm vào nó trong lúc trừng trị chúng tôi bằng vũ lực áp đảo. Roque đã nghĩ tôi sẽ giở trò như Kamus, tìm cách dùng tàu của chính tôi để đâm vào tàu chỉ huy của họ. Điều đó giờ đây đã trở nên bất khả. Các động cơ của chúng tôi gần như đã hỏng. Thân tàu của chúng tôi đã thủng.


  “Tất cả súng ở phía trước hãy nhắm vào súng máy của kẻ địch và vào các bệ phóng tên lửa ở boong trên của chúng, tạo ra một khoảng trống.” Tôi kéo ảnh nổi của con tàu ra và dùng ngón tay khoanh tròn vị trí cần bắn, điều khiển hỏa lực trong lúc Victra ra lệnh cho các nhóm chiến binh mà chúng tôi đã để dành đến thời điểm này. Các phi cơ Cánh Gãy lao vào vũ trụ. Chiếc Pax xoay mình để lộ đài đặt súng chủ lực với Người Khổng Lồ hòng tấn công đồng loạt ở mạn tàu.


  Lúc này chúng tôi có làm gì cũng không quan trọng nữa. Chúng tôi là một con sói đã bị con gấu đè chặt xuống mặt đất, và nó đang đấm vỡ từng chân một của chúng tôi, chặt tai, móc mắt, nhổ răng, chỉ chừa lại cái bụng để chuẩn bị đánh chén.


  Các chiến hạm rung chuyển xung quanh tôi. Các Lam bị ngắt kết nối, nôn mửa trong đài chỉ huy khi trung khu dữ liệu của con tàu, thứ mà họ đã đồng bộ hóa, chết dần chết mòn. Chỉ huy trưởng của tôi, Amus, lên cơn co giật trong lúc các động cơ bị xé nát.


  “Vũ Công Xứ Faran đã hỏng,” chỉ huy trưởng Pelus nói. “Các lối thoát hiểm không còn.” Đó chỉ là một phi hành đoàn ít ỏi, nhưng vẫn có bốn mươi người chết. Còn hơn là một nghìn người. Chỉ hai trong số mười sáu Tàu Đuốc ban đầu của tôi còn trụ lại. Họ đuổi quanh chiếc Pandora của Antonia đằng sau chúng tôi, nhưng chiếc tàu đó là một con quái vật to lớn, đen sì. Nó xé tan các chiến hạm cơ động cho đến khi chúng chỉ là những khối kim loại chết. Và khi các phi thuyền thoát hiểm phóng ra khỏi những con tàu im lặng, nó bắn hạ chúng. Victra nhìn kẻ sát nhân trong im lặng. Góp nó vào món nợ của Antonia.


  Roque đang mời chào chúng tôi phóng Tàu Đỉa của mình, kéo chiếc Người Khổng Lồ lại gần con tàu chết của chúng tôi. Chỉ còn cách một ki lô mét. Tôi chấp nhận lời mời đó. “Phóng tất cả Tàu Đỉa lên bề mặt Kẻ Phá Hủy Mặt Trăng,” tôi nói. “Ngay lập tức. Khởi động Ống Phóng.”


  Hàng trăm bộ giáp bảo hộ trống trơn phun ra khỏi Ống Phóng như cách chúng sẽ làm trong một Cơn Mưa sắt. Hai trăm Tàu Đỉa phóng ra từ bốn khoang chứa tàu trên chiến hạm của tôi, nôn ra một dòng kim loại xấu xí. Mỗi chiếc có thể mang theo năm mươi người để đổ bộ lên thân chiếc Kẻ Phá Hủy Mặt Trăng, được các phi công Lam trên tàu Tiếng Gầm Của Persephone điều khiển từ xa. Chúng phóng nhanh hết mức có thể để vượt qua khoảng không nguy hiểm giữa hai tàu chỉ huy. Và chúng bị diệt sạch trước khi đi được nửa chặng đường khi Roque cho phát nổ hàng loạt các đầu đạn hạt nhân tải trọng thấp.


  Hắn đã đoán được nước cờ của tôi.


  Và giờ hạm đội của tôi chẳng còn gì ngoài những mảnh vỡ trôi bồng bềnh giữa hai chiến hạm. Đèn báo động lóe sáng trên trần đài chỉ huy. Các cảm biến tầm xa của chúng tôi đã hỏng. Súng của chúng tôi đã bị nghiền nát. Hàng loạt boong tàu bị thủng.


  “Hãy cầm cự,” tôi lẩm bẩm. “Hãy cầm cự, Pax.”


  “Chúng ta đang nhận được tín hiệu,” Virga nói.


  Roque xuất hiện trong không khí trước mặt tôi. “Darrow,” hắn cũng nhìn thấy cả Victra. “Victra. Kết thúc rồi. Tàu của các ngươi đã chìm sâu dưới đáy vực thẳm. Lệnh cho hạm đội của các ngươi đầu hàng rồi ta sẽ tha mạng cho các ngươi.” Hắn nghĩ hắn có thể kết thúc cuộc nổi dậy này mà không cần đẩy chúng tôi xuống mồ. Vẻ trịch thượng của hắn khiến tôi điên tiết. Nhưng cả hai chúng tôi đều biết hắn cần thi thể của tôi để phô bày cho các hành tinh được thấy. Nếu hắn phá hủy chiến hạm và giết chết tôi, chúng sẽ không bao giờ có thể tìm được tôi trong đống đổ nát. Tôi nhìn Victra. Cô nhổ xuống sàn đầy thách thức. “Câu trả lời của các ngươi là gì?” Roque hỏi.


  Tôi chụm các ngón tay lại một cách thô tục. “Cút mẹ mày đi.”


  Roque nhìn ra ngoài màn hình. “Công Sứ Drusus, phóng tất cả Tàu Đỉa. Lệnh cho Hiệp Sĩ Mây mang Thần Chết về cho tôi. Bất kể sống hay chết. Chỉ cần đảm bảo rằng người ta sẽ có thể nhận ra diện mạo của hắn.”
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    CHIM LẶN

  


  Tôi nhìn các Lam đang ở trạm của họ. Hầu hết đã có mặt ở đây khi tôi cướp con tàu này, khi tôi đặt lại tên cho nó.


  Họ đã trở thành những tên không tặc cùng Orion, đã nổi dậy cùng tôi. “Mọi người nghe hắn nói rồi đấy,” tôi bảo họ. “Làm tốt lắm. Các bạn đã khiến Pax phải tự hào. Giờ thì nói lời tạm biệt rồi lên phi thuyền của mình đi, tôi sẽ sớm gặp lại mọi người. Không có gì phải hổ thẹn vì thất bại này.” Họ chào theo kiểu nghi thức và chỉ huy trưởng Pelus mở cửa hầm ở đáy đài chỉ huy. Các Lam bắt đầu trượt xuống lối đi hẹp dẫn tới chỗ đậu tàu của mình, nơi đáng lẽ sẽ có các phi thuyền thoát hiểm, nhưng đã được chúng tôi thay thế bằng các phi thuyền vũ trang hạng nặng. Phi thuyền thoát hiểm của tôi được lắp trong đài chỉ huy. Nhưng Victra và tôi sẽ không bỏ chạy. Không phải hôm nay.


  “Đến giờ phải đi rồi, nhóc cưng,” Victra nói. “Đi ngay.”


  Tôi vỗ lên ngưỡng cửa đài chỉ huy. “Cảm ơn, Pax.” Tôi nói với con tàu. Thêm một người bạn nữa hy sinh vì đại nghĩa. Tôi chạy theo Victra và các binh lính qua hành lang trống. Những ngọn đèn đỏ rực sáng. Còi báo động rền rĩ. Những tiếng thình thịch nho nhỏ dội qua thân tàu trong lúc chúng tôi đi. Lúc này các Tàu Đỉa của Roque hẳn đã bám đầy lên Pax, khoan lỗ trên mạn tàu và nhả từng nhóm công kích gồm các Xám và các Đá Nham Thạch do những hiệp sĩ Hoàng Kim dẫn đầu. Thay vì tìm thấy tôi, chúng sẽ thấy một con tàu bị bỏ rơi. Một vòng tròn nóng chảy rực sáng trên tường của hành lang bên cạnh Thang Trọng Lực trong lúc chúng tôi bước vào thang máy. Tôi nhìn sắc cam thẫm dần cho đến khi nó mang màu của Mặt Trời. Những tiếng trống vẫn đập trên loa. Thình. Thịch. Thình. Thịch.


  Victra để lại một quả mìn như món quà dành cho nhóm công kích.


  Chúng tôi nghe thấy nó phát nổ mười tầng phía trên đầu trong lúc Thang Trọng Lực đưa chúng tôi tới tầng hầm số ba ở khoang chứa tàu bay phụ. Tại đây, lực lượng đột kích thực sự của tôi đang đứng đợi. Ba mươi chiếc phi thuyền đột kích hạng nặng đã hạ cầu thang. Các Lam đang kiểm tra máy móc trong buồng lái. Các kỹ thuật viên Cam đang điên cuồng làm việc để nhồi động cơ và đổ nhiên liệu. Mỗi chiếc tàu chứa một trăm Valkyrie đang mặc chiến giáp. Một lượng Đỏ và Xám tương tự nhập bọn cùng họ để thực hiện các nhiệm vụ dùng vũ khí đặc biệt. Các Đá Nham Thạch giậm mạnh Rìu Xung và Kiếm Lưỡi Mềm trong lúc tôi chạy qua, những tiếng reo hò như sấm gọi vang tên tôi. Tôi thấy Holiday ở chính giữa khoang chứa tàu bay, đang đứng cạnh Sefi và một nhóm các Valkyrie, những người sẽ gia nhập tiểu đội riêng của tôi. Cùng với họ, đứng thành một nhóm nhỏ, là các Chim Lặn mà tôi đã yêu cầu Vũ Công cung cấp. Họ nhỏ bằng một nửa các Đá Nham Thạch.


  “Tàu đã thủng,” tôi nói với Holiday. Cô hất hàm với nhóm Đỏ, những người này vội chạy lại để bọc hậu cho chúng tôi. “Khoảng cách chưa đến một mét.”


  “Không…” Holiday nói trong tiếng cười phấn chấn. “Gần vậy sao?”


  “Tôi biết,” tôi hồ hởi đáp. “Chúng nghĩ chúng ta sẽ mang theo vô số vũ khí hạt nhân. Tìm cách kéo chúng ta lại gần để chúng ta cũng sẽ nằm trong tầm ảnh hưởng của vụ nổ nếu chúng ta phóng vũ khí.”


  “Và giờ chúng ta sẽ trao cho chúng một nụ hôn,” Victra nói trong tiếng rên ư ử với Holiday. “Có đút lưỡi.”


  Holiday gật gù cái đầu như viên gạch tro lò của mình. “Thế thì chúng ta phải dừng tán phét thôi.”


  Sefi lấy một nắm đầy những cây nấm khô từ chiếc túi bằng da. “Dùng Bánh Mì Của Chúa không?” cô ta hỏi. “Cô sẽ thấy những con rồng.”


  “Chiến tranh đủ sợ hãi rồi, cưng ơi,” Victra nói. Rồi bổ sung. “Đã có lần tôi và Cassius phê cái món ấy suốt một tuần trên Biển Nhiệt.” Cô bắt gặp cái nhìn của tôi. “Đó là trước khi tôi gặp cậu. Và cậu đã thấy hắn cởi trần chưa? Nhân tiện, đừng nói với Sevro.”


  Holiday và tôi cũng khước từ thứ nấm ấy. Các vũ khí tự động bắn lách tách ở hành lang ngay phía trên khoang chứa tàu bay. “Thời khắc đã đến!” tôi gầm lên với ba nghìn Đá Nham Thạch trong các phi thuyền đột kích. “Hãy mài rìu của các bạn! Hãy nhớ những gì các bạn đã luyện tập! Hyrg la, Ragnar!”


  “Hyrg la, Ragnar!” họ gầm lên.


  Nó có nghĩa “Ragnar sống mãi”. Nữ Hoàng Valkyrie giơ Kiếm Lưỡi Mềm lên với tôi và bắt đầu lời reo hò chiến tranh của Đá Nham Thạch. Nó lan khắp phi thuyền đột kích vũ trang màu đen. Tiếng động kinh hoàng đáng sợ, lần này nó ở phe tôi. Tôi đã mang các Valkyrie đến thiên đàng, và giờ tôi thả cho họ chạy rông.


  “Victra, cô ổn chứ?” tôi hỏi, lo lắng vì Antonia đang ở quá gần. Liệu cô bạn của tôi có bị phân tâm vì em gái mình?


  “Tôi cực kỳ ổn, nhóc cưng ạ,” cô gái cao lớn nói. “Tự lo cho cái mông nhỏ nhắn xinh xắn của cậu đi.” Cô vỗ mông tôi trước khi bước giật lùi, ném cho tôi một cái hôn gió rồi chạy về phi thuyền của mình. “Tôi sẽ theo sau. Tôi bị bỏ lại với các Chim Lặn. Họ đang hút thuốc, nhìn tôi bằng những cặp mắt đỏ như quỷ.


  “Ai vượt qua đầu tiên sẽ nhận được vòng nguyệt quế chết tiệt,” tôi nói. “Đội mũ vào.”


  Chẳng cần nói nhiều với những người như họ. Họ gật đầu và cười toe toét. Chúng tôi cất cánh. Tôi bay ở độ cao ba mươi mét trên Ủng Trọng Lực để đáp lên đỉnh của một trong bốn Máy Khoan Móng Vuốt mà chúng tôi đã tịch thu từ công ty khai thác bạch kim ở vành đai tiểu thiên thạch phía trong. Chúng đứng thành hàng trên khoang chứa tàu bay, cách nhau năm mươi mét, như những bàn tay đang quờ quạng, buồng lái ở vị trí tương đương khuỷu tay, hàng chục mũi khoan cắm trên boong chỗ các ngón tay vươn ra. Mỗi mũi khoan đều đã được Rollo trang bị thêm các động cơ đẩy ở phía sau và các tấm giáp dày rủ xuống từ hai bên. Tôi trượt vào buồng lái đã được nới rộng để vừa với thân hình và giáp chiến của tôi, rồi thọc tay vào lăng kính điều khiển kỹ thuật số.


  “Khởi động,” tôi nói. Một luồng năng lượng chạy đều qua Máy Khoan, khiến lớp kính xung quanh tôi rúng động. Tôi cười như một gã điên. Có lẽ tôi quả thực đã điên. Nhưng tôi biết mình không thể thắng cuộc chiến này nếu không thay đổi chiến thuật. Và tôi biết Roque sẽ không bao giờ bị lừa vào bẫy hay bị dụ vào vành đai tiểu thiên thạch, vì sợ lực lượng chủ đạo của hắn sẽ bị đánh úp. Nên tôi chỉ có thể trông cậy vào một việc duy nhất: giấu quân mai phục ở nơi hắn không ngờ tới. Hắn đã luôn khuyên nhủ tôi rằng phải biết thoái lui để tìm được hòa bình. Dĩ nhiên hắn nghĩ mình biết cách đánh bại tôi. Nhưng tôi không chiến đấu như người đàn ông hắn từng biết, như một Hoàng Kim.


  Tôi là một Chim Lặn chết tiệt với đội quân những kẻ khổng lồ, những cô ả hơi điên loạn đứng đằng sau cùng hạm đội gồm những chiếc tàu chiến tinh xảo nhất do các không tặc, các kỹ sư, các chuyên viên và các cựu nô lệ điều khiển. Hắn nghĩ hắn biết phải chống lại tôi như thế nào ư? Tôi phá lên cười khi Khoan Móng Vuốt lắc ghế ngồi của tôi, mang đến cho tôi một cảm giác quyền lực điên cuồng, âm ỉ. Nhóm công kích của kẻ địch xông vào khoang chứa tàu bay từ Thang Trọng Lực mà chúng tôi đã dùng. Chúng ngước lên nhìn trừng trừng vào những chiếc Khoan Móng Vuốt khổng lồ, rồi bốc hơi khi bị phi thuyền của Victra bắn súng máy trực diện.


  “Hãy nhớ lời lãnh tụ Hoàng Kim của chúng ta,” tôi nói với các Chim Lặn. “Hy sinh. Phục tùng. Thịnh vượng. Đó là những đức tính cao quý nhất của nhân loại.”


  “Ả điếm chết tiệt,” một người nói qua bộ đàm. “Tôi sẻ cho ả thấy phần cao quý nhất trên cơ thể tôi.”


  “Mũi khoan đã nóng,” tôi nói. Từng người một xác nhận. “Đội mũ lên. Hãy thiêu trụi.”


  Tôi lật chốt xoay trên Khoan Móng Vuốt theo chiều kim đồng hồ. Bên dưới, máy khoan kêu vù vù. Tôi đẩy hai tay về phía trước trong lăng kính điều khiển. Thế giới rung chuyển. Răng va vào nhau cầm cập. Boong tàu kim loại lún xuống bên dưới tôi. Kim loại nóng chảy nhỏ xuống. Tôi tròng trành trượt sâu mười mét vào thân tàu. Đục thủng boong tàu trong năm giây. Rồi đục thủng một boong tàu khác. Tôi lại trượt xuống, rơi hoàn toàn khỏi sàn của khoang chứa tàu bay. Gặm nhấm kim loại quanh buồng lái. Rồi boong tàu tiếp theo bị đục thủng. Rồi lại một boong tàu khác. Nhiệt độ lớn dần quanh máy khoan khi tôi đục sâu hơn vào con tàu, bỏ các Valkyrie lại phía sau. Nếu đục chậm, máy khoan sẽ mắc kẹt, nếu đục chậm, bạn sẽ chết. Tốc độ là mạch đập người của tôi. Động năng nối đuôi động năng.


  Khoan Móng Vuốt của tôi đang gia tốc chóng mặt, xuyên qua các boong tàu, thiêu rụi kim loại bằng những cái răng Volfram các bua nóng chảy. Tôi thoáng thấy những chiếc Khoan Móng Vuốt khác xuyên qua trung tâm con tàu khi chúng tôi rơi qua các doanh trại lờ mờ tối. Từng chiếc khoan rực sáng vì nhiệt độ, rồi đáp mạnh xuống boong tàu tiếp theo. Đó là một cảnh tượng huy hoàng, đáng sợ. Đi qua một hành lang hỗn độn. Qua bể nước, rồi qua một hành lang khác, nơi nhóm công kích của địch lảo đảo lùi lại để tránh các mảnh vỡ rồi nhìn chằm chằm vào những chiếc máy khoan cự thạch đang đục thủng con tàu như những đôi bàn tay nóng chảy của một vị thần kim loại kỳ khôi nào đó.


  “Đừng giảm tốc độ,” tôi gầm lên, toàn bộ thân thể rung bần bật trên ghế. Tôi mất kiểm soát, đang di chuyển quá nhanh, mũi khoan quá nóng. Rồi… không còn gì nữa. Tôi đã đục thủng thân tàu Pax. Sự tĩnh mịch của không gian vồ lấy tôi. Không trọng lực. Tôi trôi bồng bềnh như một mũi giáo Xuyên qua làn nước về phía Người Khổng Lồ bự chảng. Các Tàu Đỉa đang nhắm tới Pax phóng qua mặt tôi, một chiếc bay gần đến nỗi tôi có thể nhìn thấy cặp mắt đang mở lớn của tên đội trưởng trong buồng lái. Một chiếc khác bay thẳng vào miệng máy khoan đang nóng rực của tôi, vỡ tan chỉ sau vài giây.


  Người và những mảnh vỡ lộn nhào sang một bên. Các máy khoan khác trồi ra từ bên dưới thân tàu Pax, phóng vào vũ trụ, hướng tới Kẻ Phá Hủy Mặt Trăng. Cuộc chiến gầm lên thịnh nộ xung quanh chúng tôi. Những vụ nổ màu xanh lam, những giàn hỏa lực phòng không khổng lồ. Nhóm của Ngựa Hoang bay nhanh bên rìa đội hình của Roque, giao chiến bằng những trận hỏa lực. Sevro vẫn ẩn nấp chờ đợi.


  Tôi có thể cảm nhận sự bối rối của các tay súng phía địch. Tôi ở chính giữa các đội Tàu Đỉa đột kích của chúng. Chúng không thể bắn. Máy tính của chúng thậm chí sẽ không thể tiếp nhận mã phân loại con tàu. Nó trông như một mảnh vỡ lớn có hình cánh tay từ khuỷu trở xuống. Tôi cược rằng đài chỉ huy thậm chí sẽ không biết nó là gì trừ phi được nhìn thấy tận mắt.


  “Tăng tốc động cơ,” tôi nói. Các động cơ của Khoan Móng Vuốt được cải tiến rồ lên phía sau tôi và đưa tôi đến bề mặt màu đen của chiếc Người Khổng Lồ. Nhận thấy nguy cơ mà tôi mang đến, một chiếc Cánh Gãy nhả những loạt đạn xích vào tôi. Những viên đạn to bằng ngón tay cái lặng lẽ giội vào máy khoan. Bộ giáp chống đỡ. Chiếc Khoan Móng Vuốt bên cạnh tôi thì không được vậy. Khi viên đạn bắn ra từ khẩu súng máy dài năm mét dọc đỉnh của chiếc Kẻ Phá Hủy Mặt Trăng xuyên qua buồng lái, giết chết Chim Lặn bên trong, con tàu của anh ta vỡ vụn. Một trong các mũi khoan của anh ta giội vào buồng lái bằng kính của tôi, khiến nó rạn nứt. Hàng chục viên đạn khác xé tan chiếc Tàu Đỉa bên cạnh tôi. Roque có thể không biết những viên đạn dài ba mươi mét phóng ra từ tàu của tôi là gì, nhưng hắn sẵn sàng giết chết người của mình để ngăn chặn chúng.


  Các khối kim loại màu xám bay mù mịt về phía tôi. Một viên đạn bắn ra từ chiếc Người Khổng Lồ xuyên qua ba chiếc Tàu Đỉa trước mặt tôi, rồi găm vào đáy Khoan Móng Vuốt của tôi, ở “cổ tay”. Nó xé toạc con tàu, xuyên qua sàn buồng lái, giữa hai chân tôi, cách hạ bộ chỉ vài phân, sượt qua ngực, suýt bắn ngay cằm tôi. Tôi dội người ra sau, và viên đạn găm vào lớp kim loại lót của buồng lái, khiến kính vỡ vụn và bẻ cong chấn song như một cái ống hút bằng nhựa bị chảy. Tôi thở hổn hển, nửa tỉnh nửa mê do sự lan truyền động lượng.


  Tôi hoa mắt.


  Tôi lắc đầu, tìm cách lấy lại tri giác.


  Tôi đã chệch khỏi đường bay. Cỗ máy này không được thiết kế để có thể đổi hướng. Tôi chuẩn bị đâm vào boong của chiếc Kẻ Phá Hủy Mặt Trăng. Bản năng không thể cứu tôi. Các bạn tôi thì có. Các động cơ của Khoan Móng Vuốt được kết nối với các Lam trên tàu của Orion. Ai đó đảo ngược các thiết bị đẩy vào phút cuối để tôi không tông vào Kẻ Phá Hủy Mặt Trăng. Tôi bị kéo ngược xuống ghế khi Khoan Móng Vuốt giảm tốc độ rồi nhẹ nhàng đáp xuống bề mặt của chiếc Người Khổng Lồ. Tôi nẩy người trên ghế, bật cười trong sợ hãi.


  “Chết tiệt,” tôi reo lên với vị cứu tinh từ xa, bất kể đó là ai. “Cảm ơn!”


  Nhưng bản thân Khoan Móng Vuốt hoàn toàn được điều khiển bằng tay. Các Lam không thể điều khiển các con số giỏi hơn tôi bắn súng cao su. Hai tay tôi nhảy múa trên bảng điều khiển, chìm vào trạng thái lao động cũ. Tôi khởi động lại máy khoan, sử dụng động cơ để kéo tôi xuống như một chiếc đinh đóng lên bề mặt con tàu. Kim loại kêu vù vù. Các bu lông lẻng kẻng. Và tôi bắt đầu cào qua lớp trên của tầng bảo hộ mà họ nói không một chiếc Tàu Đỉa nào có thể đâm thủng.


  Áp lực rò rỉ rít lên quanh máy khoan. Tôi tăng tốc độ khoan, hai tay tôi nhảy múa trên bảng điều khiển, đổi mũi khoan khi chúng tỏa nhiệt quá cao, lần lượt chuyển các thiết bị làm mát. Vũ trụ biến mất. Tôi vùi mình vào bên trong chiếc tàu chiến, không khoan theo đường thẳng mà theo một đường hầm lượn về phía mặt trước của con tàu. Một tầng. Hai tầng. Gặm qua những hành lang và các doanh trại, các máy phát và các đường dẫn khí. Đó là việc ghê gớm và man rợ nhất mà tôi từng làm. Tôi chỉ cầu nguyện mình sẽ không khoan phải kho đạn dược. Con người và mảnh vỡ bay vào vũ trụ qua lỗ hổng mà tôi đã đục như những chiếc lá mùa thu bị hút ra khỏi các tầng mà tôi xâm nhập. Các vách ngăn sẽ phong tỏa lỗ hổng, nhưng những người bị mắc kẹt giữa các vách ngăn và đường hầm chẳng khác nào đã chết.


  Khi đã đào được ba trăm mét, Khoan Móng Vuốt của tôi ngừng hoạt động. Các mũi khoan đã mòn và động cơ bị nóng quá mức. Tôi với tay xuống mở mái vòm của buồng lái để bỏ con tàu ở lại, nhưng tay tôi trượt trên đòn bẩy. Máu nhuộm kín nó. Tôi điên cuồng sờ người. Nhưng giáp của tôi không bị thủng. Máu không phải của tôi. Máu trôi bồng bềnh xuống bức tường bên phải của buồng lái, nhuộm bóng viên đạn đã xuyên thủng ba Tàu Đỉa để găm vào vách ngăn Máy Khoan Móng Vuốt của tôi. Các mẩu tóc và một mảnh xương bám lấy nhau trong những giọt máu đông.


  Tôi bỏ Khoan Móng Vuốt ở lại với đường hầm vũ trụ mà tôi đã đào. Không khí không còn tuôn ra ngoài con tàu. Nó đã ổn định trở lại, áp lực đã được điều chỉnh và các vách ngăn dùng trong trường họp khẩn cấp đã đóng lại để cách ly phần thân bị hỏng. Máy phát trọng lực ở phân khu này của con tàu hẳn đã bị hư hại. Tóc tôi bồng bềnh trong mũ.


  Tôi ngẩng lên nhìn. Ở cuối đường hầm nơi tôi đã xâm nhập vào thân tàu là một lỗ khóa nhỏ tới những vì sao. Một xác chết trôi bồng bềnh ngay phía trên nó, từ từ xoay tròn. Bóng tối chồm lấy anh ta khi tàu đô đốc của Antonia bay ngang qua, chắn không cho Mặt Trời phản xạ lại từ bề mặt của Sao Mộc. Cũng như anh ta, tôi bị bỏ lại trong bóng tối. Đơn độc giữa thân tàu Người Khổng Lồ. Bộ đàm của tôi huyên náo những tiếng trao đổi về cuộc chiến. Victra đang phóng đi từ khoang chứa tàu bay của chúng tôi. Orion và Các Lãnh Chúa Vệ Tinh đang trên đường, bắn đổ các cực của Io và hướng đến Sao Mộc. Tàu đô đốc của Ngựa Hoang vẫn đang hứng chịu những đòn tấn công của Roque trong lúc Antonia lãnh đạo phần còn lại của hạm đội đuổi theo những người Nhà Telemanus và Raa đang thoái lui.


  Nhưng, Sevro vẫn đợi.


  Phía trên tôi ba mươi mét, có thứ gì đấy thò ra từ một trong những tầng mà tôi đã đục thủng, ngó vào đường hầm rộng hai mươi mét. Mũ của tôi nhận dạng một món vũ khí đang hoạt động. Tôi bay lên, kích hoạt Trường Chắn Xung trong lúc bay thì tìm thấy một tên Xám trẻ đang nhìn tôi chằm chằm qua lớp bảo vệ bằng nhựa của mặt nạ dưỡng khí khẩn cấp. Hắn trôi bồng bềnh, một tay bám bức tường kim loại rách nham nhở. Máu nhuộm kín người hắn. Không phải máu của hắn. Thi thể một người bạn của hắn trôi bồng bềnh phía sau. Hắn đang run rẩy. Máy Khoan của tôi hẳn đã xuyên qua toàn bộ tiểu đội của hắn, rồi vũ trụ kéo họ ra ngoài, bỏ hắn một mình ở đây. Nỗi kinh hoàng hiện lên trong mắt hắn. Hắn nhấc súng, và tôi phản ứng mà không suy nghĩ, đâm Kiếm Lưỡi Mềm vào mé tim hắn, biến hắn trở thành một xác chết. Hắn chết khi vẫn còn trẻ, cặp mắt mở lớn, và trôi bồng bềnh ở đó, dựng đứng, cho đến khi tôi đặt một chân lên ngực hắn để có thể rút kiếm ra. Chúng tôi dạt ra khỏi nhau. Những giọt máu nho nhỏ nhảy múa, rớt xuống từ lưỡi kiếm của tôi trong môi trường không trọng lực.


  Rồi máy phát trọng lực tái khởi động và chân tôi đáp mạnh xuống sàn. Máu bắn ra từ chúng. Thi thể của hắn rớt phịch xuống sàn. Ánh sáng ùa đến từ đường hầm. Tôi buộc mình rời mắt khỏi người đàn ông đã chết và ngó vào đường hầm thì thấy một phi thuyền phóng tới từ vũ trụ. Nhiều chiếc khác theo sau. Cả đoàn tàu đột kích do Victra dẫn đầu. Các phi cơ Cánh Gãy đuổi theo họ, nhưng những khẩu súng được gắn đằng sau các tàu đột kích rải những viên đạn năng lượng cao, to bằng nắm đấm vào chúng, xé tan những chiếc phi cơ Cánh Gãy. Nhiều phi cơ khác sẽ đến. Hàng trăm chiếc. Chúng tôi phải di chuyển mau lẹ. Tốc độ và sự đột kích là lợi thế duy nhất của chúng tôi.


  Tàu chuyên chở của Victra giảm tốc độ một cách kịch tính trong đường hầm ở tầng trên nơi tôi đang đứng, ngay phía trên Khoan Móng Vuốt. Các Valkyrie ùa ra để nhập hội cùng tôi. Nhiều tàu chuyên chở khác nhả quân ở các tầng phía trên. Holiday và một số Đỏ mặc chiến giáp di chuyển cùng các Đá Nham Thạch, mang theo dụng cụ xâm nhập đi qua căn phòng chân không về phía cánh cửa đang ngăn chúng tôi khỏi phần còn lại của con tàu. Họ gí mạnh mũi khoan nhiệt vào lớp kim loại. Nó bắt đầu tỏa sáng đỏ rực. Họ dựng một Bong Bóng Xung bên ngoài cửa hầm kim loại để khi đục thủng, chúng tôi sẽ không kích hoạt nhiều vách ngăn khác.


  “Sẽ khoan xong sau mười lăm giây,” Holiday nói.


  Victra đứng một bên lắng nghe những lời rì rầm của kẻ địch. “Các nhóm phản ứng nhanh đã đến. Hơn hai nghìn tiểu đội các loại.” Cô cũng kết nối với nhóm chỉ huy chiến lược trên tàu của Orion để có thể thu thập tin chiến trận từ lực lượng vệ tinh cảm biến đông đảo trên tàu đô đốc. Có vẻ như Roque đã cử hơn mười lăm nghìn người lái Tàu Đỉa đi truy sát chúng tôi. Lúc này hầu hết bọn chúng đang có mặt trên chiếc Pax, lùng sục khắp nơi để tìm tôi. Những thằng đần độn. Roque đã cược lớn, nhưng chọn sai cửa. Còn tôi vừa đem theo một nghìn tám trăm Đá Nham Thạch đang trút giận điên cuồng lên chiếc tàu hầu như trống rỗng.


  Gã Thi Sĩ sẽ rất bực mình.


  “Mười giây,” Holiday nói.


  “Các Valkyrie, theo tôi,” tôi gầm lên, nhấc hai tay lên theo hình tam giác.


  Năm mươi bảy Valkyrie bước qua những mảnh vỡ của kho quân nhu và tập trung phía sau, như những gì chúng tôi đã huấn luyện cho họ trên đường đi từ Sao Mộc. Sefi ở bên trái tôi, Victra bên phải, còn Holiday ở sau lưng. Cánh cửa kim loại nóng rực lún xuống. Các Đỏ và Xám lùi lại. Khắp nơi trong đường hầm ở mười tầng mà tôi đã đục thủng, các nhóm tương tự cũng đang chuẩn bị để xâm nhập như chúng tôi. Hai trong số các Khoan Móng Vuốt khác đục thành công. Hai nghìn Đá Nham Thạch đang xâm nhập theo những đường đó. Các Xám, các Đỏ và một lượng nhỏ những Hoàng Kim ủng hộ chúng tôi sẽ lãnh đạo họ chống lại lực lượng an ninh, những người sẽ bước lên tàu điện và Thang Trọng Lực để tới mặt trận mới bên trong con tàu.


  Đây sẽ là một cơn bão lửa. Những cuộc cận chiến. Khói. Những tiếng gào thét. Phần tệ hại nhất của chiến tranh.


  “Rào chắn ở mức cao nhất,” tôi nói bằng tiếng Nagal đối diện với các Valkyrie. Họ kích hoạt những chiếc khiên ngũ sắc bên ngoài chiến giáp. “Giết tất cả những tên có vũ khí. Không được làm hại những người không có. Bất kể Màu gì. Hãy nhớ mục tiêu của chúng ta. Dọn đường cho tôi. Hyrg la, Ragnar!”


  “Hyrg la, Ragnar!” họ gầm lên, đấm vào ngực, tận hưởng sự điên cuồng của chiến tranh. Hầu hết bọn họ sẽ trút cơn giận của mình lên con tàu. Họ sẽ không cảm thấy bất kỳ nỗi đau nào. Họ di chuyển từng bước, thèm khát được chiến đấu. Victra rúng động bên cạnh tôi. Tôi còn nhớ mình đã ngồi bên cô trong phòng thí nghiệm của Mickey khi cô nói với tôi rằng cô yêu cái mùi của chiến trận đến nhường nào. Mùi mồ hôi bên trong những chiếc găng, vết dầu trên những khẩu súng. Các cơ bắp co giật và nhũng đôi bàn tay run rẩy sau trận chiến. Tôi nhận ra thứ mà cô yêu. Sự chân thực của chiến tranh. Chiến trận không bao giờ nói dối.


  “Victra, hãy ở bên cạnh tôi,” tôi nói. “Tạo thế gọng kìm nếu chúng ta gặp phải các Hoàng Kim.”


  “Njar la tagag…” Sefi nói sau lưng tôi.


  “… syn tjr rjyka!” 


  “Không có nỗi đau. Chỉ có niềm vui,” họ đồng thanh hô, chìm sâu trong sự hân hoan tạo ra bởi Ổ Bánh Mì Của Chúa. Sefi cất lên những tiếng reo hò chiến trận. Giọng cô ta cao hơn giọng Ragnar. Hai trợ thủ của cô ta hùa theo. Rồi đến lượt các trợ thủ của họ, cho đến khi hàng chục người lấn át bộ đàm bằng bài ca của họ, khiến tôi có cảm giác thật hùng vĩ trong khi tâm trí lại đang bảo cơ thể hãy bỏ chạy. Đây là lý do vì sao các Đá Nham Thạch reo hò. Không phải để gieo rắc nỗi sợ. Mà để cảm thấy dũng cảm, để cảm thấy tình thân, thay vì sự cô lập và sợ hãi.


  Mồ hôi nhỏ xuống sống lưng tôi.


  Nỗi sợ không có thật.


  Holiday tháo chốt an toàn của khẩu súng.


  “Njar la tagag…” 


  Kiếm Lưỡi Mềm của tôi cứng lại.


  Vũ Khí Xung rùng mình và rên rỉ, được nạp đầy.


  Cơ thể run rẩy. Miệng đầy bụi. Hãy đeo mặt nạ. Hãy giấu tính người. Đừng cảm thấy gì. Nhưng nhìn mọi thứ. Di chuyển và chém giết. Di chuyển và chém giết. Tôi không phải người. Họ không phải người.


  Tiếng reo hò lớn hơn… “syn tjr rjyka!”


  Nỗi sợ không có thực.


  Eo, nếu em đang nhìn thì đã đến lúc nhắm mắt lại.


  Thần Chết đã đến. Và hắn mang theo cả địa ngục.
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    ĐỊA NGỤC

  


  “Xâm nhập!” Holiday gầm lên. Cánh cửa đổ xuống. Tôi vội chạy vào Trường Chắn Xung đang vây quanh điểm xâm nhập. Mọi thứ cô đặc lại. Tầm nhìn, âm thanh, cử động của chính cơ thể tôi. Tất cả là một màn sương mờ ảo. Đèn Tán Xạ của Holiday chiếu qua lỗ hổng rộng hai mét trên vách ngăn, vô hiệu hóa mọi chiếc kính quang học không được che chắn ở phía bên kia. Quả Lựu Đạn Nhiệt thứ hai phát nổ. Tôi nhảy qua lỗ hổng, tiến vào làn khói rồi rẽ phải. Victra đi cùng. Sefi đi bên trái. Đạn của địch bắn vào chúng tôi ngay lập tức. Khiên chắn của tôi leng keng những tiếng như cơn mưa đá trút xuống mái nhà bằng thiếc. Cuối hành lang là cơn hỗn độn những khẩu súng lóe sáng và Đạn Xung. Những viên đạn nóng rực bay qua làn khói.


  Tôi bắn Găng Xung, tay co giật, cúi đầu và di chuyển để không chắn lối vào. Có thứ gì đấy tông mạnh vào tôi. Tôi lảo đảo tránh sang bức tường bên trái, những hạt năng lượng nóng rực gầm lên từ găng tay. Khiên Chăn của tôi kêu lốp bốp khi những viên đạn va mạnh vào hàng rào năng lượng và rớt xuống, trải trên mặt đất dưới chân tôi. Nhiều Đá Nham Thạch khác ùa vào hành lang sau lưng tôi. Họ di chuyên quá nhanh. Âm thanh hỗn độn. Tôi dùng tư duy chiến thuật để cân nhắc tình hình. Chúng tôi đang bị ghìm chặt. Người đang chết ở lối xâm nhập. Phải di chuyển về phía trước.


  Có thứ gì đó bay qua đầu tôi. Nó phát nổ đằng sau lối vào. Tay chân và giáp chiến vương vãi dưới sàn. Mũ đội đầu tắt tiếng động kinh hoàng, bảo vệ màng nhĩ của tôi. Tôi lảo đảo về phía trước, tìm cách thoát khỏi vùng chém giết. Một quả lựu đạn khác đáp xuống giữa chúng tôi, phát nổ sau khi một Đá Nham Thạch đè lên nó. Máy xay lại có nhiều thịt hơn. Phải rút ngắn khoảng cách. Tôi không thể nhìn thấy gì trước mặt. Quá nhiều khói. Lửa.


  Mẹ kiếp.


  Gầm một tiếng thịnh nộ, tôi kích hoạt Ủng Trọng Lực và phóng qua hành lang hẹp ở tốc độ tám mươi ki lô mét một giờ về phía kẻ địch, bắn liên tiếp trong lúc bay, cách sàn nhà một mét. Victra theo sau. Đó là tiểu đội gồm hai mươi Xám, dẫn đầu bởi một Công Sứ Hoàng Kim trong bộ giáp chói lòa màu bạc. Tôi đâm vào gã Hoàng Kim. Kiếm Lưỡi Mềm kéo dài ra, xuyên qua rào chắn và chọc thủng bộ não của hắn. Hắn ngã xuống sàn, tay bị kẹt dưới người tôi. Đội bảo vệ Xám tách khỏi nhau, giữ tôi ở giữa trong lúc tôi lảo đảo đứng dậy. Một tên bắn súng ion vào lưng tôi. Ánh sáng Lam co giật trên khiên chắn, triệt tiêu đạn. Tôi dùng Kiếm Lưỡi Mềm đâm qua cổ một tên Xám. Hai tên khác bắn vào ngực tôi. Áo giáp của tôi lồi lõm vì cả chục viên đạn. Tôi loạng choạng lùi lại. Một khẩu súng máy hạng nặng sử dụng loại đạn khoan nhắm vào đầu tôi. Tôi cúi người tránh và nhảy sang một bên, trượt chân trên máu, ngã xuống. Khẩu súng nã đạn và để lại một cái lỗ to bằng đầu người trên sàn.


  Rồi Victra lao vào lũ Xám, dùng Ủng Trọng Lực bay sang hai bên, như một quả cầu thép thinh nộ, đập vỡ những lóng xương giữa các bức tường và bộ giáp hạng nặng của cô. Rồi các Đá Nham Thạch chen vào giữa lũ Xám, dùng Rìu Xung chém chúng ra thành từng mảnh. Lũ Xám gào thét, lùi về góc có quân cứu viện. Chân của một tên Xám bị Sefi chặt đứt. Hắn loạng choạng, bắn súng vào tường. Sefi chặt gọn cái đầu hắn từ đằng sau.


  Một cảnh tượng kinh hoàng.


  Khói bụi. Những thi thể co giật, và những giọt máu bốc hơi ngay sau khi chúng rỉ ra từ các vết thương cháy sém. Nước tiểu của kẻ đang trút những hơi thở cuối cùng tạo thành một vùng quanh giáp cua tôi, rít lên bên cạnh nòng Găng Xung nóng rực trong lúc Victra đỡ tôi đứng dậy.


  “Cảm ơn.”


  Chiếc mũ hình chim đáng sợ của cô gật gù với tôi một cách vô cảm.


  Trong lúc những người còn lại trong tiểu đội của tôi nã đạn qua lỗ hổng, tôi di chuyển về một góc, nơi một vài tên Xám đã tẩu thoát. Một đội phản ứng nhanh của địch vội lắp vũ khí hạng nặng lên Bệ Trọng Lực trôi bồng bềnh ở cách đây ba mươi mét, gần cửa ra vào Thang Trọng Lực. Khi nó nhả đạn, một phần tư bức tường trên đầu tôi tan chảy. Tôi lệnh cho Holiday thế chỗ của mình ở góc với khẩu súng trường hai nòng.


  “Bốn tên Hộp Thiếc, một gã Hoàng Kim,” tôi nói. “Chúng có khẩu QR-13. Diệt chúng đi.”


  Cô điều chỉnh nòng đa năng của khẩu súng trường. “Vâng, thưa ngài.”


  Ở điểm xâm nhập, sáu Valkyrie đã bỏ mạng. Mũ đội đầu của cô gái khổng lồ trượt vào giáp. Cô nôn ra máu. Nửa thân người cô đang bốc khói, bộ giáp nóng chảy vẫn đang đốt cháy da thịt. Cô tìm cách đứng dậy, cười trước cơn đau, phê vì Bánh Mì Của Chúa. Nhưng đối với những người phụ nữ này, đây là kiểu chiến tranh mới với những vết thương mới. Không thể đứng vững, cô gái Đá Nham Thạch ngã sụp xuống, đổ lên người một cô gái khác, người này cất tiếng gọi Sefi. Vị Nữ Hoàng trẻ nhìn các vết thương và thấy Victra lắc đầu. Là người sáng dạ hơn số còn lại, Sefi đã biết rõ cuộc chiến này sẽ cướp đi sinh mạng của đồng loại. Nhưng nhìn thấy cảnh đó lại là một việc hoàn toàn khác. Cô ta nói gì đấy về quê hương với người phụ nữ kia, về bầu trời và những chiếc lông vũ lúc chạng vạng của mùa hè. Tôi không nhìn thấy lưỡi dao mà cô ta đã đâm vào đáy hộp sọ người phụ nữ đang hấp hối cho đến khi cô ta rút ra.


  Ảnh nổi khuôn mặt của Ngựa Hoang hiện lên ở góc màn hình của tôi. Tôi mở kết nối. “Darrow, anh đã xâm nhập được chưa?”


  “Chúng tôi đã vào tàu địch. Quân số của chúng đông gấp đôi. Chuẩn bị tấn công vào đài chỉ huy. Tình hình thế nào?”


  “Anh phải khẩn trương lên. Tàu của tôi đang bị tấn công dữ dội.”


  “Chúng tôi đã xâm nhập thành công. Đáng lẽ cô phải rút lui. Hướng tới Thebe.”


  “Roque đã dùng Bom Xung.” Giọng cô có vẻ căng thẳng. “Rào chắn đã giữ cho chúng tôi hoạt động, nhưng động cơ của phân nửa hạm đội đã bị vô hiệu hóa. Chúng tôi đang ngồi chờ chết, cố thủ với hắn ta. Ngay khi các Khoan Móng Vuốt của anh tấn công, Người Khổng Lồ đã bắn dữ dội hòng tiêu diệt triệt để. Họ đang xé xác chúng tôi. Chúng tôi bị áp đảo về hỏa lực. Các pin chính chỉ còn nửa năng lượng.” Một cảm giác tồi tệ chồm lên trong ngực tôi. Roque có thể nhìn thấy chúng tôi trên các máy quay trong tàu của hắn. Hắn biết sức mạnh nhóm công kích của tôi. Chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi chúng tôi tới đài chỉ huy. Không lâu nữa hắn sẽ đưa ra lời tuyên bố bắt tôi đầu hàng, bằng không hắn sẽ giết Ngựa Hoang. “Đến đài chỉ huy ngay và hạ gục hắn. Nghe rõ chứ?”


  “Nghe rõ.” Tôi quay sang quân lính của mình. “Chúng ta phải di chuyển,” tôi nói. “Victra, giữ quyền chỉ huy. Tôi sẽ ẩn mình. Sefi, nhắm đằng trước.”


  “Holiday, khẩn trương lên,” Victra nôn nóng nói, đi lại trong hành lang. “Ả sư tử tí hon cần sự trợ giúp của chúng ta. Nhanh lên! Nhanh lên!”


  “Binh tĩnh nào,” Holiday lẩm bẩm, điều chỉnh súng trường và bật chế độ bắn góc. Các khớp nòng chuyển động để khẩu súng thò quanh tường và tải hình ảnh trực tiếp vào mũ đội đầu của Holiday. Bốn loạt đạn nhanh chóng bắn ra từ khẩu súng. Mỗi loạt ba mươi viên từ ổ đạn đằng sau áo giáp của cô. “Đi.”


  Victra và tôi phóng qua góc hành lang, vọt qua khoảng cách vài mét trong lúc một gã Xám tìm cách thay thế vị trí của đồng bọn để điều khiển khẩu súng. Tôi dùng Găng Xung hạ gục hắn và Victra đánh một thế kravat bốn đòn với gã Hoàng Kim trước khi xuyên thủng ngực hắn. Tôi kết liễu hắn bằng một cú đâm vào cổ họng. Holiday lệnh cho lính của mình kéo khẩu QR-13 theo chúng tôi. Họ đuổi kịp tốc độ của chúng tôi chỉ bởi chúng tôi đã bị chậm lại vì bộ giáp nặng nề.


  Trong lúc chúng tôi chạy hết tốc lực về phía đài chỉ huy, các thanh viên khác trong đội xâm nhập của tôi nhắm tới các thiết bị điều khiển con tàu bằng tốc độ kinh hoàng. Như một tia sét. Các Xám không thể di chuyển ở tốc độ này vì chúng phụ thuộc vào những tiểu xảo, những cú nhảy cóc, những loạt đạn góc và đột kích. Các Đá Nham Thạch là những máy bắn đá công thành chính xác. Xông thẳng tới trước là một việc đầy cám dỗ, chỉ tập trung vào chuyện tiến tới đài chỉ huy. Nhưng tôi không thể bỏ mặc kế hoạch của mình. Các trung đội cần có tôi để hướng dẫn họ sử dụng bản đồ chiến trận trong Màn Hiển Thị gắn trên mũ của tôi. Vừa trao đổi với lãnh đạo các trung đội Đỏ và Xám, tôi vừa điều phối cuộc tấn công trong lúc Victra dẫn chúng tôi qua mê cung những hành lang kim loại và những cuộc mai phục. Khi các trung đội bị ghìm chặt, tôi dùng bộ đàm để điều động các trung đội khác dùng Thang Trọng Lực và đi qua các hành lang để đến tấn công các nhóm vệ sĩ cố thủ từ bên hông. Đó là một vũ điệu phức tạp. Chúng tôi không chỉ chạy đua để giải thoát cho tàu của Ngựa Hoang khỏi bị phá hủy, mà còn phải tranh thủ trước khi các Tàu Đỉa quay về.


  Roque biết điều này. Và chưa đầy ba phút sau khi chúng tôi tấn công, con tàu bắt đầu thực hiện phong tỏa hoàn toàn. Tất cả các Thang Trọng Lực, tàu điện và các vách ngăn được đóng lại, tạo ra vô số chướng ngại vật xuyên suốt con tàu.


  Chúng tôi chỉ có thể nhích lên từng năm mươi mét một. Đó là một hệ thống quỷ quyệt, kìm hãm các nhóm công kích trong lúc đội an ninh với mật mã số dễ dàng chạy quanh con tàu, đón đầu và tạo ra các vùng phục kích chết người, những cuộc tấn công dồn dập có thể xé xác các nhóm đổ bộ như của tôi. Không có cách nào để đối đầu với nó. Đây là sự thường tình của chiến tranh. Bất kể công nghệ và các chiến thuật, nó luôn dẫn đến những khoảnh khắc đáng sợ khi ta cúi mình một góc trong lúc bạn bè bọc hậu và ta tìm cách để không vấp ngã vì các thiết bị công nghệ cao đang bọc quanh người trong lúc tiến tới trước, đầu cúi thấp, chân run rẩy. Đó không phải sự gan dạ mà là nỗi sợ ta sẽ khiến mình phải tủi nhục trước cặp mắt của những người đang giúp ta tiến lên.


  Trong lúc chúng tôi nung chảy hết vách ngăn này đến vách ngăn khác, các Valkyrie của Sefi phải làm mồi cho cỗ máy nghiền thịt. Chúng tôi bị phục kích từ mọi phía. Một số chiến binh vĩ đại nhất mà tôi từng thấy ngã xuống với những cái lỗ đang bốc khói đằng sau mũ, dưới tay các thiện xạ Xám. Họ tan chảy dưới hỏa lực của Găng Xung. Họ ngã xuống trước một Hoàng Kim được bảy Đá Nham Thạch bọc hậu cho đến khi Victra, Sefi và tôi hạ gục chúng bằng Kiếm Lưỡi Mềm.


  Tất cả chỉ để đến được đài chỉ huy. Tất cả chỉ để chạm tới gã đàn ông mà tôi đã không thể chạm vào ngày hôm trước. Nếu đây là cái giá của nghĩa khí, thà hãy cho tôi một cái chết hổ thẹn. Nếu tôi đâm vào cổ họng Roque ngay lúc đó, thì thi thể của các Valkyrie sẽ không phải rải đầy mặt đất vào lúc này.


  “Hỡi người của Không Quân Hiệp Hội, ta là Thần Chết. Tàu của các người đã bị Các Con Trai Của Ares xâm nhập…” Tôi nghe thấy giọng của mình trên bộ đàm chủ của con tàu. Một trung đội của tôi đã đến được trạm liên lạc ở nửa sau con tàu. Mỗi nhóm công kích của tôi đều có một bản sao bài diễn thuyết mà Ngựa Hoang và tôi đã cùng nhau thu âm để tải lên hệ thống tàu của địch. Nó kêu gọi các Màu Hạ Cấp hãy hỗ trợ lực lượng của tôi, để vô hiệu hóa tình trạng phong tỏa nếu có thể, để mở cửa một cách thủ công nếu không thể vô hiệu hóa, và để đánh chiếm các kho vũ khí. Hầu hết những người này là các chiến binh kỳ cựu. Trông đợi một phản ứng tương tự như tôi đã có với phi hành đoàn của Pax là bất khả thi, nhưng mọi sự trợ giúp đều hữu ích, dù là nhỏ nhặt.


  Lời tuyên cáo đem lại hiệu quả một phần trên chiếc Người Khổng Lồ, giúp chúng tôi tiết kiệm được khoảng thời gian quý báu khi xuyên qua những cánh cửa trong vài giây thay vì vài phút để khoan chảy. Roque đã tắt trọng lực nhân tạo, vì nhận ra khi quan sát màn hình chiến thuật rằng các Đá Nham Thạch của tôi không có kinh nghiệm trong môi trường không trọng lực.


  Các Xám của Hiệp Hội ùa qua hành lang như những con hải cẩu dưới mặt nước, trả thù các Đá Nham Thạch đang trôi bồng bềnh của tôi, những người đã bị cướp mất tốc độ, những người đã giết quá nhiều bạn bè của chúng. Cuối cùng, một trong các trung đội của tôi tái kích hoạt máy trọng lực. Tôi đã lệnh cho họ giảm trọng lực xuống còn một phần sáu trọng lực Trái Đất để lực lượng của tôi không bị những bộ giáp nặng nề mà chúng tôi đang mặc làm cho vướng víu. Trọng lực nhẹ là niềm hạnh phúc với phổi và hai chân chúng tôi.


  Sau khi xuyên qua một nhóm vệ sĩ Xám, cuối cùng chúng tôi cũng tới được đài chỉ huy, tơi tả và đẫm máu. Tôi cúi người, thở hổn hển và tăng lượng ô xi lưu thông trong giáp. Tắm trong mồ hôi, tôi tiêm thuốc giảm đau để không cảm thấy vết cắt dài ở bắp tay, chỗ Kiếm Lưỡi Mềm của một Hoàng Kim đã rạch. Mũi kim cắm vào đùi tôi. Các trung đội khác báo cáo rằng họ đã mất dấu kẻ địch, có nghĩa chúng đã được Roque củng cố lại, điều động đi nơi khác, mà nhiều khả năng là về phía chúng tôi. Trở lại ngưỡng cửa đài chỉ huy, tôi nhìn chằm chằm vào phòng ngoài hình tròn đang phô bày ra, và nhớ lại thầy giáo ở Viện Hàn Lâm đã giải thích nguy cơ tiềm ẩn cho những kẻ bao vây một đài chỉ huy có thiết kế như thế này. Ba hành lang từ ba hướng dẫn đến căn phòng hình tròn, bao gồm một Thang Trọng Lực ở chính giữa. Nó không có điểm cố thủ, và lực lượng của Roque đang đến.


  “Roque, cưng oi,” Victra ngước lên gọi các máy quay trên trần trong lúc Holiday và nhóm của cô lắp máy khoan lên cửa. “Tôi đã mòn mỏi chờ đợi để được gặp cậu kể từ đêm ở khu vườn ấy. Cậu đang ở đó chứ?” Cô thở dài. “Tôi sẽ cứ mặc định rằng cậu đang ở đó vậy. Nghe này, tôi hiểu mà. Hẳn là cậu nghĩ chúng tôi giận cậu lắm, vì cái chết của mẹ tôi, vì đã tử hình bạn bè của chúng tôi, vì đã bắn vào sống lưng tôi, vì vụ đầu độc, và một năm ròng rã tra tấn Thần Chết yêu quý của chúng tôi, nhưng không phải vậy đâu. Chúng tôi chỉ muốn nhốt cậu vào một cái hộp mà thôi. Có khi là vài cái. Cậu thích vậy chứ? Nó thi vị lắm.”


  Ba người lính còn lại của Holiday đang gắn những chiếc kẹp từ lên cửa và đóng mũi khoan nhiệt. Cô gõ một số lệnh và điểm chính giữa của mũi khoan bắt đầu xoay như một cái máy ly tâm.


  Sefi trở lại sau chuyến do thám. Mũ đội đầu của cô ta trượt vào giáp. “Nhiều kẻ địch đã đến từ đường hầm.” Cô ta chỉ vào giữa hành lang. “Tôi đã giết thủ lĩnh của chúng, nhưng nhiều Hoàng Kim khác đuổi theo.” Cô ta không chỉ giết tên thủ lĩnh mà còn đem thủ cấp của hắn trả về. Nhưng cô ta đang lê lết và tay trái đang chảy máu.


  “Ồ, quỷ tha ma bắt. Đó là Flagilus,” Victra nói, ý chỉ cái đầu. “Hắn thuộc nhà của tôi ở Học Viện. Một gã rất đáng yêu. Giỏi nấu ăn.”


  “Có bao nhiêu tên đang tới, Sefi?”


  “Đủ để giết gọn chúng ta.”


  “Chó chết. Chó chết. Chó chết.” Holiday đấm lên cửa sau lưng tôi.


  “Nó quá dày phải không?” tôi hỏi.


  “Phải.” Cô cởi mũ chiến. Mái tóc Mohawk của cô bị dẹt sang một bên. Gương mặt căng thẳng nhỏ mồ hôi. “Cửa này không được làm bằng kính động lực như phần còn lại của con tàu. Nó là sản phẩm của Công Ty Công Nghiệp Ganymede. Được chế tạo đặc biệt. Dày hơn ít nhất hai lần.”


  “Mất bao lâu để khoan thủng?” tôi hỏi lại.


  “Hết công suất? Mười bốn phút?” cô ước chừng.


  “Mười bốn phút?” Victra lặp lại.


  “Có thể hơn.”


  Tôi quay người, rít lên những tràng giận dữ. Họ và tôi đều biết chúng tôi không có dù chỉ năm phút. Tôi gọi vào tần số của Ngựa Hoang. Không có tiếng trả lời. Tàu của cô hẳn đang chết dần. Chết tiệt. Hãy sống. Hãy cố sống. Tại sao tôi lại để cô lọt khỏi tầm mắt mình chứ?


  “Chúng ta tấn công,” Victra nói. “Xông thẳng vào hành giữa. Chúng sẽ chạy tán loạn như những con cáo chạy trốn chó săn.”


  “Đúng vậy,” Sefi nói, tìm thấy nhiều điểm tương đồng ở Victra hơn những gì họ đã nghĩ trước khi cùng nhau đổ máu. “Tôi sẽ đi theo cô, Con Gái Của Mặt Trời. Tiến tới vinh quang.”


  “Quên mẹ vinh quang đi,” Holiday nói. “Để máy khoan làm việc.”


  “Và ngồi đây chờ chết như bọn Phàm Phu?” Victra hỏi. Tôi còn chưa kịp nói hay làm gì thì có tiếng kim loại rít lên phía sau, phát ra từ các ống thủy lực trong tường, khi cánh cửa dẫn đến đài chỉ huy mở ra.
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    THỐNG SOÁI

  


  Chúng tôi xông vào đài chỉ huy, trông đợi một trận mai phục. Thay vào đấy, nó yên tĩnh. Sạch sẽ, ánh sáng mờ, đúng như những gì Roque thích. Beethoven vang lên từ những chiếc loa đặt ẩn ở đâu đó. Tất cả bọn họ đều đang ở vị trí của mình. Những khuôn mặt nhợt nhạt trong ánh sáng mờ. Hai Hoàng Kim đi dọc con đường kim loại rộng rãi bắc qua buồng lái về phía mặt tiền của đài chỉ huy nơi Roque đang đứng chỉ đạo trận chiến trước máy phát ảnh nổi rộng ba mươi mét. Những con tàu nhảy múa quanh cảm biến. Hắn lướt qua các hình ảnh, ra lệnh như một nhạc trưởng vĩ đại đang triệu hồi đam mê của dàn nhạc. Tâm trí hắn là một thứ vũ khí tàn bạo đẹp đẽ. Hắn đang hủy diệt hạm đội của tôi. Lửa đang bốc lên từ các kho ô xi trên chiếc Dejah Thoris của Ngựa Hoang khi Người Khổng Lồ và ba tàu khu trục hộ tống tiếp tục nhả đạn vào nó. Người và các mảnh vỡ trôi bồng bềnh trong vũ trụ. Đây chỉ là một phần của cuộc chiến lớn hơn. Phần đông lực lượng của hắn, bao gồm Antonia, đang truy đuổi Romulus, Orion và Nhà Telemanus về phía Sao Mộc.


  Cách chúng tôi hai mươi mét về bên trái, gần kho vũ khí của đài chỉ huy, đội chiến thuật gồm các Xám và Đá Nham Thạch đang nạp đạn vào những món vũ khí hạng nặng và chăm chú nhận lệnh từ các chỉ huy Hoàng Kim của chúng, chuẩn bị để đối phó với tôi.


  Ngay bên phải, ở bảng điều khiển của cánh cửa vừa được mở ra là cô gái Hồng nhỏ nhắn đang run rẩy trong trang phục hầu phòng màu trắng, không bị ai chú ý. Bảng mật mã tỏa ánh sáng xanh bên dưới tay cô ta. Thân hình gầy gò của cô ta mỏng manh trên bối cảnh của cuộc chiến. Nhưng khuôn mặt của người con gái lại mạnh bạo, ngón tay cô ta đặt trên nút mở cửa, miệng cô ta nhoẻn nụ cười hân hoan nhất trong lúc đóng cửa phía sau chúng tôi.


  Tất cả diễn ra chỉ trong ba giây. Tên chỉ huy bộ binh Hoàng Kim nhìn thấy chúng tôi.


  Những con sói dù rất đáng yêu khi tru nhưng lại tàn sát giỏi nhất khi im lặng. Nên tôi chỉ sang bên trái, và Đá Nham Thạch lao về phía các binh lính đang lắng nghe những gì gã Hoàng Kim nói. Hắn hét lên bảo chúng quay lại, nhưng Sefi đã đến gần trước khi chúng kịp nhấc vũ khí. Cô ta múa kiếm, rạch mặt và đầu gối của bọn chúng. Các Valkyrie của cô ta lao vào lũ còn lại. Chỉ có hai khẩu súng kịp nhả đạn trước khi thi thể của gã Hoàng Kim tuột khỏi Kiếm Lưỡi Mềm của Sefi và rớt phịch xuống sàn.


  Lũ Xám bắn vào chúng tôi từ phía bên kia buồng lái. Holiday và lính của cô hạ gục chúng. Mũ đội đầu của tôi thụt vào. “Roque,” tôi gầm lên trong lúc người của tôi tiếp tục tàn sát.


  Hắn rời mắt khỏi trận chiến để nhìn tôi. Tất cả sự thanh cao, tất cả vẻ máu lạnh của một Thống Soái trong hắn tan chảy, để lại một người đàn ông bàng hoàng, kinh ngạc. Victra và tôi đi hiên ngang qua đài chỉ huy, các Lam ở khắp nơi bên dưới ngẩng lên nhìn trong bối rối và sợ hãi, dù tàu của chúng vẫn đang tham chiến. Hai Pháp Quan của Roque lặng lẽ lao vào chúng tôi. Cả hai đều mặc giáp đen và tím, mặt trăng khuyết màu bạc của Nhà Lune điểm xuyết. Chúng tôi chia cặp giao đấu trên đài chỉ huy bằng kim loại. Victra bên phải, tôi bên trái. Ả Pháp Quan đối đầu với tôi thấp hơn tôi. Mũ ả hạ xuống, tóc búi chặt, sẵn sàng để xưng danh. Tên ta là Felicia au…” Tôi quất roi vào mặt ả. A đưa kiếm lên đỡ, và Victra chen ngang rồi đâm vào rốn ả. Tôi kết liễu ả bằng một cú chặt đầu gọn ghẽ.


  “Tạm biệt nhé, Felicia.” Victra nhổ nước bọt, quay sang gã Pháp Quan còn lại. “Thời buổi này không cần quy tắc. Mày có cùng một giuộc với ả không?” Hắn hạ Kiếm Lưỡi Mềm và quỳ xuống, nói điều gì đó về việc đầu hàng. Victra vẫn định chặt đầu hắn thì thoáng nhìn thấy tôi qua khóe mắt. Bất đắc dĩ, cô chấp nhận sự đầu hàng của hắn, đá vào mặt hắn và ném hắn cho các Đá Nham Thạch, những người đang trấn giữ đài chỉ huy. “Mày thích Khoan Móng Vuốt chứ?” Victra hỏi, đi nhanh về cánh trái của Roque, thèm được giết. “Đó là lẽ công bằng thi vị dành cho mày đấy, thằng khốn đâm sau lưng.”


  Các Lam vẫn tiếp tục theo dõi, không biết phải làm gì. Nhóm công kích được cử đến để đối phó với chúng tôi giờ đây đã thay thế vị trí của chúng tôi ở hành lang bên ngoài đài chỉ huy. Chúng tôi đã bỏ máy khoan ở lại, nhưng sẽ cần ít nhất mười phút chúng mới khoan được cửa.


  Bộ đàm gắn trên đầu Roque rì rầm tiếng những người đang chờ chỉ thị. Các đội tàu mà hắn cử đi tấn công giờ đây đang mất phương hướng và mất thế phòng thủ. Các chỉ huy vốn đã quen với việc được một bàn tay vô hình chỉ đạo giờ đây đang chiến đấu một cách mù quáng khắp chiến trường. Đó là điểm yếu trong chiến thuật của Roque. Thế chủ động riêng lẻ đang tạo ra cảnh hỗn loạn, vì đầu não vừa im bặt.


  “Roque, lệnh cho hạm đội của mày ngừng bắn,” tôi yêu cầu. Người tôi đẫm mồ hôi. Gân kheo mỏi nhừ. Tay run rẩy vì mệt. Tôi tiến tới một bước nặng nề. Ủng nện trên mặt thép. “Làm ngay.”


  Hắn nhìn chằm chằm ra sau lưng tôi, vào cô gái Hồng, người đã mở cửa cho chúng tôi tiến vào đài chỉ huy. Giọng hắn nặng nề như một người tình bị phản bội thay vì một chủ nhân. “Amethea… ngay cả cô cũng vậy ư?” Cô gái trẻ không cảm thấy hổ thẹn vì nỗi buồn của hắn. Cô ta ưỡn ngực, đứng thẳng dậy và gỡ gia huy hoa hồng trên cổ áo, thứ đánh dấu cô ta là một món đồ của gia tộc Fabii, rồi ném nó xuống sàn.


  Cơn chấn động chạy qua người cậu bạn của tôi. “Đồ lãng mạn ẻo lả.” Victra bật cười. Tôi rút ngắn khoảng cách giữa mình và Roque. Đôi ủng để lại những vệt máu trên boong tàu bằng thép xám. Tôi chỉ vào màn hình hiển thị sau lưng hắn, nơi tàu của Ngựa Hoang đang chết dần. Tôi có thể thấy các vì sao đang lấp lánh qua những cái lỗ trên thân tàu, nhưng các tàu khu trục vẫn tiếp tục tấn công. Chúng ở mũi tàu của Pax, gần hơn ba mươi mét so với tàu của Ngựa Hoang.


  “Lệnh cho chúng ngừng bắn!” tôi nói, chĩa Kiếm Lưỡi Mềm vào hắn. Kiếm của hắn đặt trên hông. Hắn biết dù rút nó ra cũng chẳng có nghĩa lý gì khi phải đấu với tôi. “Làm ngay.”


  “Không.”


  “Đó là Ngựa Hoang!” tôi nói.


  “Cô ta đã chọn số phận cho mình.”


  “Mày đã cử bao nhiêu người?” tôi lạnh lùng hỏi. “Mày đã cử bao nhiêu người đến chiếc Pax để mang tao về đây? Hai mươi nghìn? Bao nhiêu người ở trên các tàu khu trục đó?” Tôi gỡ màng bảo vệ thiết bị hiển thị dữ liệu trên mu bàn tay trái và triệu hồi chức năng chẩn đoán lò phản ứng của Pax. Nó đỏ rực. Chúng tôi đã đảo ngược dòng chảy của chất làm nguội và để mặc cho lò phóng xạ tăng nhiệt độ. Chỉ cần tăng hiệu suất một chút cũng đủ để nó nổ tung. “Lệnh cho chúng ngừng bắn bằng không chúng sẽ bỏ mạng.”


  Hắn vênh cái cằm thanh mảnh lên. “Lương tâm không cho phép ta làm thế.”


  Hắn biết điều này có nghĩa là gì.


  “Vậy thì trách nhiệm trong chuyện này sẽ thuộc về cả hai ta.”


  Hắn quay sang tên Lam Liên Lạc của mình. “Cyrus, lệnh cho các tàu khu trục tránh đi.”


  “Quá muộn rồi,” Victra nói trong khi tôi tăng hiệu suất của máy phát. Nó cháy rực một màu đỏ thẫm trên thiết bị hiển thị dữ liệu của tôi, tắm chúng tôi trong ánh sáng của nó. Và trên ảnh nổi phía sau Roque, chiếc Pax bắt đầu nhả ra những cột lửa màu lam. Điên cuồng báo cáo cho Thống Soái của mình, các tàu khu trục ngừng bắn Ngựa Hoang và tìm cách thoái lui, nhưng cột sáng đã lan vào giữa trung tâm của Pax, nuốt chửng các boong tàu kim loại va thiêu trụi thân tàu trong lúc năng lượng tỏa ra ngoài. Sóng xung kích tấn công các tàu khu trục và đập nát thân tàu, đẩy chúng va vào nhau. Người Khổng Lồ rung chuyển và chúng tôi cũng bị ném vào vũ trụ nhưng rào chắn của nó đã cản lại. Chiếc Dejah Thoris dạt đi, đèn tắt ngóm. Tôi chỉ có thể cầu nguyện rằng Ngựa Hoang vẫn còn sống. Tôi cắn má trong để ép mình phải tập trung.


  “Tại sao ngươi không sử dụng súng của bọn ta,” Roque nói, chấn động vì cái chết của người của mình, vì để mất các tàu khu trục, vì bị áp đảo chiến thuật. “Ngươi có thể phá hỏng chúng…”


  “Tao muốn để dành những khẩu súng này,” tôi nói.


  “Chúng sẽ không thể cứu ngươi.” Hắn quay lại nhìn tôi. “Hạm đội của ta đã nắm trọn hạm đội của ngươi trong tay. Họ sẽ tiêu diệt những kẻ còn sót lại rồi trở về đây và cướp lại Người Khổng Lồ. Khi ấy chúng ta sẽ biết ngươi trấn giữ đài chỉ huy giỏi đến mức nào.”


  “Thi sĩ ngốc nghếch. Mày không tự hỏi Sevro đang ở đâu sao?” Victra hỏi. “Đừng nói với tao là mày đã để mất dấu cậu ta trong suốt cuộc chiến.” Cô hất hàm vào màn hình, nơi hạm đội của hắn đang đuổi theo lực lượng của Các Lãnh Chúa Vệ Tinh và Orion về phía Sao Mộc. “Cậu ta đang chuẩn bị xuất hiện.”


  Khi cuộc chiến bắt đầu, vệ tinh xa nhất của bốn vệ tinh phía trong Sao Mộc, Thebe, đang quay ở vị trí xa. Nhưng khi cuộc chiến kéo dài, quỹ đạo quay đã đưa nó đến gần hơn, và gần hơn, kéo nó đi dọc lộ trình của hạm đội giờ đây đang rút lui của tôi, dưới Io chỉ hai mươi nghìn ki lô mét. Dẫn đầu bởi tàu đô đốc của Antonia, hạm đội của Roque truy sát, như nó phải làm vậy, để tận diệt lực lượng của tôi. Điều chúng không lường trước là các chiến hạm của tôi đã lên kế hoạch từ trước để dụ chúng đến Thebe, con ngựa chết nơi chúng tôi ẩn mình.


  Trong lúc tôi đang thương thuyết với Romulus, các nhóm Chim Lặn đã đào những hang động trên bề mặt khô cằn của Thebe. Giờ đây, khi các chiến thuyền và Tàu Đuốc của Roque đi qua vệ tinh ấy, Sevro và sáu nghìn binh lính trong Đạn Sao ùa ra từ các hang động. Và ở phía bên kia của vệ tinh, hai nghìn Tàu Đỉa chở năm mươi nghìn Đá Nham Thạch và bốn mươi nghìn Đỏ gào thét ùa ra. Súng máy nhả đạn. Hỏa lực phòng không được dựng lên vào phút cuối. Nhưng lực lượng của tôi đã nuốt chửng quân địch, bám vào thân tàu của chúng như một đám mây những con muỗi Mặt Trăng, để đục khoét thân và chiếm tàu của chúng từ bên trong.


  Nhưng ngay cả chiến thắng của tôi cũng có sự phản bội. Romulus đã cho Tàu Đỉa Hoàng Kim của ông ta phóng đi từ bề mặt vệ tinh để có thể bắt giữ các chiến hạm làm của riêng, cân bằng quân số với tôi. Nhưng tôi cần tàu nhiều hơn ông ta. Và các Đỏ của tôi đã đánh sập đường hầm ngay khi Sevro phóng đi. Khi ông ta nhận ra sự phá hoại, hạm đội của tôi sẽ áp đảo quân số.


  “Tao không thể dụ mày vào chiến trường thiên thạch, nên tao đã mang nó đến cho mày,” tôi nói với Roque khi chúng tôi nhìn cuộc chiến nổ ra.


  “Chơi hay lắm,” Roque thì thầm. Nhưng cả tôi và hắn đều biết kế hoạch này có thể thành công chẳng qua vì tôi có năm mươi nghìn Đá Nham Thạch còn hắn thì không. Toàn bộ hạm đội của hắn chỉ có tối đa mười nghìn. Nhiều khả năng là bảy. Tệ hơn nữa, làm sao hắn có thể biết rằng tôi có nhiều Đá Nham Thạch đến vậy khi mọi cuộc tấn công của Các Con Trai Ares đều phụ thuộc vào các Đỏ? Cuộc chiến này đã ngã ngũ nhiều tháng trước khi nó bắt đầu. Tôi chưa bao giờ có đủ chiến hạm để đánh bại hắn. Nhưng giờ các chiến hạm của tôi sẽ tiếp tục bỏ chạy, tiếp tục tẩu thoát khỏi tầm đạn của hắn, trong lúc người của tôi đục khoét các chiến thuyền của hắn từ bên trong. Từ từ, tàu của hắn sẽ trở thành của tôi, và nã đạn vào chính những con tàu mà nó đang ở cùng chiến tuyến. Bạn không thể kháng cự lại điều đó. Hắn có thể trút sạch ruột tàu, nhưng người của tôi có thiết bị từ và mặt nạ dưỡng khí. Hắn sẻ chỉ giết người của mình.


  “Cuộc chiến đã ngã ngũ,” tôi nói với tay Thống Soái gầy gò. “Nhưng mày vẫn có thể cứu rỗi mạng người. Lệnh cho hạm đội của mày ngừng bắn.”


  Hắn lắc đầu.


  “Mày đã vào đường cùng rồi, Thi Sĩ, Victra nói. Không còn đường thoát. Đá đến lúc làm điều đúng đắn. Tao biết cuộc chiến đã kéo dài đủ rồi.”


  “Và hủy hoại chút thanh danh còn sót lại của tao ư?” Hắn hỏi khẽ trong khi nhóm hai mươi người trong Đạn Sao xâm nhập vào khoang chứa tàu bay hậu của một chiếc tàu khu trục gần đây. “Tao không nghĩ vậy.”


  “Thanh danh?” Victra khinh bỉ. “Mày nghĩ mày có thanh danh gì? Bọn tao đã là bạn của mày, vậy mà mày phản bội bọn tao. Không chỉ để bị giết. Mà để bị nhốt vào những chiếc hộp. Để bị sốc điện. Bị đốt. Bị tra tấn cả ngày lẫn đêm suốt một năm ròng.” Trong bộ chiến giáp, thật khó để hình dung vị chiến binh tóc vàng đã từng là một nạn nhân. Nhưng trong mắt cô có nỗi buồn đặc biệt bắt nguồn từ việc chứng kiến sự trống rỗng ấy. Từ việc cảm thấy bị chia cách khỏi phần còn lại của nhân loại. Giọng cô nghẹn ngào kích động. “Bọn tao từng là bạn của mày.”


  “Tôi đã thề sẽ bảo vệ Hiệp Hội, Victra. Cùng một lời thề mà hai người đã cất lên vào cái ngày chúng ta đứng trước những người cao quý hơn để nhận vết sẹo trên mặt. Để bảo vệ nền văn minh đã mang trật tự đến cho nhân loại. Hãy nhìn những gì các người đã làm thay cho lời thề ấy.” Hắn nhìn các Valkyrie sau lưng chúng tôi đầy vẻ ghê tởm.


  “Mày không sống trong truyện cổ tích, thằng lỏi mít ướt,” Victra cáu kỉnh. “Mày nghĩ có ai trong số bọn chúng quan tâm đến mày không? Antonia? Chó Rừng? Hội Chủ?”


  “Không,” hắn nói khẽ. “Tôi không vọng tưởng đến mức đó. Nhưng đây không phải là chuyện về họ. Không phải là chuyện vê tôi. Không phải cuộc sống nào cũng có quyền được hưởng ấm áp. Đôi khi ta phải gánh lấy cái lạnh. Ngay cả khi nó kéo chúng ta khỏi những người mình yêu quý.” Hắn nhìn cô thương hại. “Cô sẽ không bao giờ là người Darrow muốn. Cô phải biết điều đó.”


  “Mày nghĩ tao ở đây vì cậu ta?” cô hỏi.


  Roque cau mày. “Vậy là để trả thù ư?”


  “Không,” cô ấy giận dữ đáp. “Nhiều hơn thế.”


  “Cô đang tìm cách lừa phỉnh ai?” Roque hỏi, hất hàm về phía tôi. “Hắn hay bản thân cô?” Câu hỏi ấy khiến Victra bất ngờ.


  “Roque, hãy nghĩ đến người của mày,” tôi nói. “Thêm bao nhiêu người nữa phải chết đây?”


  “Nếu ngươi quý trọng mạng sống đến vậy, hãy bảo người của ngươi ngừng bắn,” Roque đáp. “Lệnh cho họ đầu hàng và hãy hiểu rằng cuộc sống vốn không tự do. Nó cần sự hy sinh. Nếu tất cả đều lấy thứ mình cần, mấy chốc mà chẳng còn lại gì để lấy?”


  Những lời ấy khiến tôi đau đớn.


  Người bạn của tôi đã luôn có cách nghĩ riêng về mọi chuyện. Luôn có những cơn thủy triều của riêng cậu, đến rồi lại đi. Thù hận không phải là bản tính của Roque. Cũng như không phải của tôi. Thế giới của chúng tôi đã biến chúng tôi thành con người hiện tại, và tất cả những nỗi đau mà chúng tôi phải chịu là để sửa chữa sai lầm của những kẻ đi trước, những kẻ đã định hình thế giới theo quan điểm của họ, để lại cho chúng tôi tàn dư bữa tiệc của họ. Những con tàu phát nổ, hiện lên trong mắt cậu, tắm gương mặt nhợt nhạt của cậu trong ánh sáng thịnh nộ.


  “Tất cả những việc này…” cậu ấy thì thầm, cảm thấy cái kết đang đến gần. “Cô ta đáng yêu đến vậy sao?”


  “Phải. Cô ấy cũng như cậu,” tôi nói. “Một người mơ mộng.” Cậu quá trẻ để trông quá già. Nếu không phải vì những nếp nhăn trên mặt cậu và thế giới đang diễn ra xung quanh, thì mới chỉ như ngày hôm qua thôi khi cậu quỳ trước mặt tôi trong lúc tôi rùng mình trên sàn Lâu Đài Mars sau khi giết chết Julian và nói với tôi rằng khi ta bị ném vào biển sâu, ta chỉ có một lựa chọn. Tiếp tục bơi hoặc chết chìm. Giá như tôi biết những gì cậu phải trải qua, tôi đã yêu cậu nhiều hơn. Tôi sẽ làm tất cả mọi việc để giữ cậu bên mình và phô bày cho cậu thấy tình yêu mà cậu xứng đáng.


  Nhưng cuộc sống là hiện tại và tương lai, không phải quá khứ.


  Như thể chúng tôi nhìn nhau từ hai bờ xa ngái và con sông ngăn cách chung tôi cứ rộng dần, gào thét và đen đặc, cho đến khi gương mặt chúng tôi chỉ là những mảnh vỡ nhợt nhạt của ánh trăng trong đêm sâu. Là bóng hình của những thằng nhóc chúng tôi thuở xưa hơn là những người đàn ông hiện tại. Tôi nhìn thấy quyết tâm tựu hình trên mặt cậu. Chính quyết tâm ấy đang kéo cậu rời khỏi cuộc sống này.


  “Cậu không cần phải chết.”


  “Tôi đã để mất hạm đội vĩ đại nhất từng được tập hợp,” cậu nói, lùi lại, tay ghì chặt Kiếm Lưỡi Mềm. Sau lưng cậu, Màn Hiển Thị cho biết cái bẫy của Sevro đang hủy hoại lực lượng nòng cốt của hạm đội cậu. “Làm sao tôi có thể sống tiếp? Làm sao tôi có thể chịu đựng nỗi nhục này?”


  “Tôi biết tủi nhục là thế nào. Tôi đã chứng kiến vợ mình chết,” tôi nói. “Rồi tôi đã tự sát. Để chúng treo cổ tôi hòng kết thúc tất cả. Để chạy trốn khỏi nỗi đau. Từ đó mỗi ngày tôi đều cảm thấy nỗi ân hận ấy. Đây không phải là cách giải thoát.”


  “Tim tôi đau đớn vì con người trước kia của cậu,” cậu nói. “Vì chàng thanh niên đã chứng kiến vợ mình chết. Tim tôi đã vỡ tan ở khu vườn ấy. Giờ nó vẫn đau đớn khi biết tất cả những gì mà cậu đã phải chịu đựng. Thứ duy nhất giúp tôi khuây khỏa chính là bổn phận, và giờ nó cũng bị tước đoạt khỏi tay tôi. Tất cả những gì tôi cố gắng làm để chuộc lỗi… đã thành ra công cốc. Tôi yêu Hiệp Hội. Tôi yêu người của mình.” Giọng cậu nhạt đi. “Cậu không nhìn ra sao?”


  “Tôi nhìn ra.”


  “Còn cậu yêu người của cậu.” Đó không phải là sự phán xét, cậu không ban cho tôi sự tha thứ. Chỉ đơn thuần là một nụ cười. “Tôi không thể đứng nhìn người của tôi lụi tàn. Tôi không thể đứng nhìn tất cả cháy rụi.”


  “Nó sẽ không cháy rụi.”


  “Rồi sẽ. Thời đại của chúng ta đang kết thúc. Tôi có thể cảm thấy ngày đang ngắn lại. Ánh sáng mờ nhạt ngắn ngủi tỏa trên vương quốc của loài người.”


  “Roque…”


  “Cứ để cho hắn ra tay,” Victra nói sau lưng tôi. “Hắn đã chọn số phận cho mình.” Tôi ghét cô vì ngay cả lúc này cũng hành xử quá lạnh lùng. Tại sao cô không thể thấy rằng đằng sau những hành động này, cậu là một người tốt? Cậu vẫn là bạn của chúng tôi, bất kể những gì cậu đã làm với chúng tôi.


  “Tôi xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra, Victra. Hãy nhớ đến tôi một cách trìu mến.”


  “Không.”


  Cậu ưu ái dành cho Victra một nụ cười buồn bã trong lúc tháo huy hiệu Thống Soái trên vai trái ra và nắm chặt nó trong tay, vãn hồi sức mạnh từ nó. Nhưng rồi cậu ném nó xuống sàn. Mắt cậu đẫm lệ khi tháo huy hiệu bên còn lại. “Tôi không xứng đáng với những thứ này. Nhưng tôi vẫn sẽ có vinh quang khi để thua ngày hôm nay. Nhiều hơn những gì cậu đạt được bằng cuộc chinh phục đê hèn.”


  “Roque, hãy nghe tôi. Đây không phải là kết thúc. Đây là sự khởi đầu. Chúng ta có thể sửa chữa những gì đã vụn vỡ. Thế giới cần Roque au Fabii.” Tôi ngập ngừng. “Tôi cần cậu.”


  “Không có chỗ cho tôi trong thế giới của cậu. Chúng ta từng là những người anh em, nhưng nếu tôi có đủ sức mạnh, tôi vẫn sẽ sẵn lòng giết cậu.”


  Tôi đang ở trong một giấc mơ. Không thể thay đổi những thế lực đang di chuyển quanh tôi. Để ngăn những hạt cát trượt qua kẽ tay. Tôi đã khơi mào tất cả những chuyện này nhưng không có dũng khí hay sức mạnh hay sự gian hùng hay bất kể thứ chết tiệt gì cần thiết để ngừng nó lại. Bất kể tôi nói hay làm gì, Roque cũng đã tuột khỏi tay tôi ngay khi cậu nhận ra con người thực của tôi.


  Tôi tiến lại gần, nghĩ mình có thể tước Kiếm Lưỡi Mềm khỏi tay cậu mà không giết cậu, nhưng Roque biết ý định của tôi và giơ bàn tay không lên một cách ai oán. Như để an ủi tôi và cầu xin tôi rủ lòng từ bi để cậu được chết như cách cậu đã sống. “Lặng yên. Đêm đang treo trước mắt.” Cậu nhìn tôi, đầm đìa nước mắt.


  “Tiếp tục bơi nhé, anh bạn,” tôi nói với cậu.


  Khẽ gật đầu, cậu quấn Kiếm Lưỡi Mềm quanh cổ và đứng thẳng người. “Tôi là Roque au Fabii của gia tộc Fabii. Tổ tiên của tôi đã bước đi trên Sao Hỏa đỏ rực. Họ đã ngã xuống trên Trái Đất Cổ Xưa. Tôi đã thua, nhưng không đánh mất chính mình. Tôi sẽ không trở thành tù binh.” Cậu nhắm mắt. Tay cậu run rẩy. “Tôi là vì sao trên bầu trời đêm. Tôi là lưỡi kiếm lúc hoàng hôn. Tôi là một vị thần, là vinh quang.” Cậu run rẩy thở hắt ra. Cậu đang sợ. “Tôi là Hoàng Kim.”


  Và ở đó, trên đài chỉ huy chiến tàu bất bại của mình, trong lúc hạm đội lừng lẫy của cậu đang bị hủy diệt phía sau, Thi Sĩ Của Deimos đã tự kết liễu mạng sống của mình. Ở đâu đó có tiếng gió gào thét, và bóng tối đang thì thầm rằng tôi đang để mất dần bè bạn, đang dần mất đi ánh sáng. Máu từ người cậu chảy về phía đôi ủng của tôi. Một mảng bóng của tôi bị mắc kẹt trong những ngón tay đỏ thẫm của máu.
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    NGƯỜI KHỔNG LỔ

  


  Victra ít xúc động hơn tôi. Cô nắm quyền chỉ huy trong lúc tôi đứng phía trên thi thể của Roque. Cặp mắt vô hồn của cậu nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Mạch đập rền vang trong tai tôi. Nhưng cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Victra đang đứng trên buồng điều khiển của các Lam, mặt đầy vẻ quyết tâm.


  “Có ai phản đối việc con tàu này giờ đây đã thuộc về Khởi Nghĩa không?” Không một ai lên tiếng. “Tốt. Nghe theo mệnh lệnh thì các ngươi sẽ giữ được vị trí của mình. Bằng không, hãy đứng lên và các ngươi sẽ trở thanh tù binh của cuộc chiến. Nếu các ngươi nói sẽ nghe lệnh nhưng lại làm trái, bọn ta sẽ bắn vỡ đầu. Chọn đi.” Bảy Lam đứng dậy. Holiday hộ tống họ ra khỏi buồng lái. “Chào mừng đến với Khởi Nghĩa, Victra nói với những kẻ còn lại. “Cuộc chiến còn lâu mới đến hồi kết. Kết nối trực tiếp cho ta đến Tiếng Gầm Của Persephone và Titan. Màn hình chính.”


  “Khoan đã,” tôi nói. “Victra, dùng thiết bị hiển thị dữ liệu của cô mà gọi. Tôi chưa muốn công bố việc chúng ta đã chiếm được con tàu này.”


  Victra gật đầu và gõ lên thiết bị hiển thị dữ liệu của mình. Orion và Daxo xuất hiện trên màn ảnh nổi. Người phụ nữ da ngăm lên tiếng đầu tiên. “Victra, Darrow đâu?


  “Đây,” Victra nói nhanh. “Tình hình của cô thế nào? Đã có tin gì của Virginia chưa?”


  “Một phần ba hạm đội của địch đã bị tấn công. Virginia đã lên tàu thoát hiểm, chuẩn bị được Tiếng Vọng Của Ismenia đón. Sevro đang ở hành lang tàu đô đốc thứ nhì của địch. Báo cáo đều đặn. Cậu ấy đang tiến tới trước. Nhà Telemanus và Raa đang chống cự…”


  “Một cuộc chiến cân sức,” Daxo nói. “Chúng tôi sẽ cần chiếc Người Khổng Lồ để giành được lợi thế. Cha và các em gái của tôi đã lên chiếc Pandora. Họ chuẩn bị tấn công Antonia…”


  Cuộc trò chuyện nghe như ở cách xa cả thế giới.


  Trong cơn đau buồn, tôi cảm thấy Sefi đang lại gần. Cô ta quỳ xuống bên cạnh Roque. “Người đàn ông này là bạn của cậu,” cô ta nói. Tôi lặng lẽ gật đầu. “Anh ta chưa biến mất. Anh ta ở đây.” Cô ta chạm vào ngực. “Anh ta ở kia.” Cô ta chỉ vào những vì sao trên ảnh nổi. Tôi quay sang nhìn cô ta, ngạc nhiên vì sự sâu sắc mà cô ta đang bộc lộ cho tôi thấy. Sự kính trọng cô ta dành cho Roque không làm lành vết thương của tôi, nhưng nó khiến cho chúng bớt sâu hơn. “Để anh ta được nhìn,” cô ta nói, hất hàm chỉ vào cặp mắt cậu. Màu vàng tinh khiết nhất, chúng đang nhìn xuống sàn nhà. Nên tôi tháo găng tay sắt và dùng những ngón tay trần trụi vuốt mắt cậu. Sefi mỉm cười và tôi đứng dậy bên cạnh cô ta.


  “Pandora đang di chuyển tới khu vực D-6,” Orion nói về con tàu của Antonia. Trên Màn Hiển Thị, các chiến hạm của Severus-Julii đang tách ra khỏi Hạm Đội Lưỡi Kiếm và bắn lẫn nhau để tìm cách gỡ các Tàu Đỉa đang bám lấy chúng. Cô ta chuyển hướng tàu và tránh khỏi các rào chắn, lách ra khỏi tầm giao đấu. “Giờ thì tới D-7.”


  “Nó đang bỏ rơi chúng,” Victra nói, chết lặng. “Con khốn ấy đang tự cứu bản thân.” Các Pháp Quan của Hiệp Hội hẳn không tin vào những gì họ đang thấy. Ngay cả khi tôi đưa chiếc Người Khổng Lồ đến tấn công họ, hạm đội của hai phe cũng sẽ chỉ cân băng quân số. Cuộc chiến sẽ tiếp diễn trong ít nhất mười hai giờ nữa và sẽ làm cạn kiệt sức lực của cả hai hạm đội. Giờ thì nó đang sụp đổ.


  Không rõ là hèn nhát hay phản bội, nhưng Antonia vừa dâng cho chúng tôi một trận chiến quá ngon xơi “Ả đã chừa cho chúng ta một lỗ hổng,” Orion nói. Cặp mắt cô trở nên xa xăm khi cô đồng bộ hóa với các tàu chỉ huy và tàu của chính cô, đưa những chiến hạm khổng lồ vào khu vực vốn thuộc về Antonia, giúp họ đến ngay sườn đội hình chủ lực của địch.


  “Đừng để nó trốn thoát!” Victra gầm lên.


  Nhưng cả Daxo và Orion đều không thể điều động tàu để đuổi theo Antonia. Họ đang bận lợi dụng sự vắng mặt của cô ta. “Chúng ta có thể tóm được nó,” Victra nói với chính mình. “Các động cơ, chuẩn bị đẩy sáu mươi phần trăm, cứ sau năm giây thì gia tốc mười phần trăm. Chỉ huy, nhắm tới Pandora.”


  Tôi nhanh chóng cân nhắc tình hình. Ở cuộc chiến nhỏ phía sau vùng giao tranh, chúng tôi là chiếc tàu duy nhất vẫn sẵn sàng chiến đấu. Số còn lại chỉ là đống đổ nát đang trôi dạt. Nhưng chiếc Người Khổng Lồ chưa hề có động thái gì hay tuyên bố rằng đài chỉ huy của nó đã bị quân Khởi Nghĩa chiếm đóng. Có nghĩa chúng tôi có cơ hội mà tôi thậm chí đã không nghĩ đến. “Bỏ qua mệnh lệnh đó,” tôi gắt.


  “Không!” Victra quay ngoắt về phía tôi. “Darrow, chúng ta phải bắt nó.”


  “Có việc khác cần phải làm.”


  “Nó sẽ trốn thoát!”


  “Và chúng ta sẽ truy sát cô ta.”


  “Không thể nếu nó đi đủ xa. Chúng ta sẽ bị níu chân ở đây suốt nhiều giờ. Cậu đã hứa sẽ trao em gái tôi cho tôi.”


  “Và tôi sẽ giao. Hãy nghĩ xa hơn lợi ích của bản thân,” tôi cáu kỉnh. “Hạ rào chắn của đài chỉ huy xuống.” Tôi tảng lờ cái nhìn giận dữ của người phụ nữ đang nổi cơn thịnh nộ và bước qua xác chết của Roque để nhìn vào màn đem của vũ trụ trong lúc rào chắn kim loại bên ngoài đài quan sát bằng kính trượt xuống tường. Ở phía xa, những chiến tàu lóe sáng bập bùng trên nền cẩm thạch của Sao Mộc. Io ở bên dưới chúng tôi, và phía cánh trái, thành phố vệ tinh Ganymede tỏa sáng, lớn như một quả mận.


  “Holiday, triệu tập tất cả lính bộ binh có thể đến bảo vệ đài chỉ huy và canh giữ con tàu. Sefi, đảm bảo rằng không một ai được bước qua cánh cửa đó. Chỉ huy, hướng tới Ganymede.


  Đừng để bất kỳ tàu nào của Hiệp Hội nhận ra đài chỉ huy đã bị chiếm giữ. Tôi nói đã đủ rõ chưa? Không được loan tin.” Các Lam tuân theo chỉ thị của tôi.


  “Đến Ganymede?” Victra hỏi, mắt nhìn con tàu của em gái. “Nhưng Antonia, cuộc chiến…”


  “Cuộc chiến đã ngã ngũ. Em gái cô đã đảm bảo điều đó.”


  “Vậy chúng ta đang làm gì?”


  Động cơ tàu chúng tôi rền vang, và chúng tôi tách mình ra khỏi đống đổ nát của chiếc Pax và nhóm tập kích đã bị phá hủy của Ngựa Hoang. “Thắng cuộc chiến tiếp theo. Xin cáo lỗi.”


  Tôi chùi máu từ miếng giáp bảo vệ đầu gối lên mặt và để mũ đội đầu trùm lên. Màn hình bên trong nới rộng. Tôi chờ đợi. Rồi, như đã dự đoán, cuộc gọi từ Romulus truyền đến. Tôi để nó hiện lên bên trái màn hình, điều chỉnh hơi thở để trông như tôi vừa phải chạy. Tôi nhận cuộc gọi. Gương mặt ông ta hiện lên quá tám phần tầm nhìn trong mũ đội đầu của tôi. Ông ta đang giao chiến, nhưng tầm nhìn của tôi cũng hẹp như của ông ta. Tất cả những gì tôi có thể thấy là khuôn mặt ông ta trong mũ đội đầu. “Darrow. Cậu đang ở đâu?”


  “Trong hành lang,” tôi nói, thở gấp và quỳ một bên gối như thể đang tạm nghỉ. “Đang tấn công đài chỉ huy của Người Khổng Lồ.”


  “Cậu vẫn chưa vào sao?”


  “Roque đã phát lệnh phong tỏa. Không dễ xuyên thủng nó đâu,” tôi nói.


  “Darrow, nghe kỹ này. Chiếc Người Khổng Lồ đã đổi đường bay và đang hướng đến Ganymede.”


  “Các xương tàu, tôi thì thầm căng thẳng. “Hắn đang nhắm đến các xưởng tàu. Có tàu nào có thể chặn hắn lại không?”


  Không! Họ đều đã rời khỏi vị trí. Nếu Octavia không thể chiến thắng, bà ta sẽ hủy diệt chúng ta. Các xưởng tàu đó là tương lai của ngươi của tôi. Cậu phải chiếm được đài chỉ huy bằng mọi giá!”


  “Tôi sẽ… nhưng Romulus. Hắn có vũ khí hạt nhân trên tàu. Nếu hắn không chỉ nhắm đến các xưởng tàu thì sao?”


  Romulus tái mặt. “Chặn hắn lại. Làm ơn. Có cả người của cậu ở đó nữa.”


  “Tôi sẽ làm hết sức mình.”


  “Cảm ơn cậu, Darrow. Và chúc may mắn. Đội tiên phong, theo tôi…”


  Kết nối bị ngắt. Tôi cởi mũ. Mọi người nhìn tôi chằm chằm. Họ không được nghe cuộc hội thoại, nhưng giờ họ đã biết tôi muốn làm gì. “Cậu định tiêu hủy các xưởng tàu của Romulus ở Ganymede,” Victra nói.


  “Quỷ tha ma bắt,” Holiday lẩm bẩm. “Quỷ tha ma bắt.”


  “Tôi không tiêu hủy thứ gì cả,” tôi đáp. “Tôi đang chiến đấu để vượt qua các hành lang. Tìm cách đến đài chỉ huy. Roque ra lệnh thực hiện nước đi này như động thái bạo lực cuối cùng trước khi tôi chiếm quyền chỉ huy của cậu ta.” Mắt Victra sáng lên, nhưng cả cô cũng ngần ngại.


  “Nếu Romulus phát hiện ra, nếu ông ta có nghi ngờ, ông ta sẽ quay sang bắn chúng ta, và mọi thứ chúng ta đạt được ngày hôm nay sẽ tan thành tro bụi.”


  “Ai sẽ nói với ông ta?” tôi hỏi. Tôi nhìn quanh đài chỉ huy. “Ai sẽ nói với ông ta?” Tôi nhìn Holiday. “Nếu có ai truyền tín hiệu ra ngoài, bắn thẳng vào đầu họ.”


  Nếu tôi phá hủy các xưởng tàu của Ganymede, Vành Đai sẽ không thể đe dọa chúng tôi trong năm mươi năm nữa. Hôm nay Romulus là một đồng minh, nhưng tôi biết ông ta sẽ đe dọa Trung Tâm nếu Khởi Nghĩa thành công. Nếu tôi buộc phải để mất Roque vì chiến thắng này, nếu tôi buộc phải từ bỏ Các Con Trai trên những vệ tinh này, tôi sẽ đòi lại một thứ gì đó để bù đắp. Tôi nhìn xuống. Những vết ủng màu đỏ nhuộm lối tôi đi. Tôi thậm chí không nhận ra mình đã giẫm lên máu của Roque.


  Chúng tôi vượt qua đống đổ nát tạo thành từ hạm đội của Ngựa Hoang và của tôi, rồi bay xa khỏi Sao Mộc, về phía Ganymede. Tôi cảm thấy sự tuyệt vọng lan tỏa khi Các Lãnh Chúa Vệ Tinh cử những chiến hạm có tốc độ nhanh nhất đi ngăn cản chúng tôi. Chúng tôi bắn hạ họ. Tất cả niềm tự hào và hy vọng của người của Romulus nằm ở những chiếc đinh tán, ở các xưởng lắp ráp và các cửa hàng điện giữa vòng tròn kim loại màu xám buồn tẻ đó. Tất cả sự hứa hẹn về quyền lực và một tương lai độc lập đều nằm dưới ân điển của tôi.


  Khi tôi đến viên ngọc Ganymede đang tỏa sáng đó, tôi đưa chiếc Người Khổng Lồ bay song song với tượng đài công nghiệp mà họ đã xây dựng trong quỹ đạo ở ngay đường xích đạo. Các Valkyrie tập trung sau lưng chúng tôi trên đài quan sát. Sefi nhìn chằm chằm kinh ngạc vào vẻ uy nghi và tráng lệ của ý chí Hoàng Kim. Hai trăm ki lô mét rặt những xưởng tàu. Hàng trăm chiếc tàu kéo và tàu chuyên chở. Nơi sinh ra những con tàu vĩ đại nhất của Hệ Mặt Trời, bao gồm chiếc Người Khổng Lồ. Cũng giống như bất kỳ con quái vật vĩ đại nào trong truyền thuyết, nó phải ăn thịt mẹ mình rồi mới được giải phóng để theo đuổi định mệnh thực sự của nó. Định mệnh ấy là dẫn đầu cuộc tấn công vào Trung Tâm.


  “Con người đã xây nên thứ này sao?” Sefi hỏi, thầm ngưỡng vọng. Nhiều trong số các Valkyrie của cô ta đã quỳ xuống để nhìn đầy kinh ngạc.


  “Người của tôi đã xây nên nó,” tôi đáp. “Các Đỏ.”


  “Mất hai trăm năm mươi năm để xây dựng nó… Bến cảng đầu tiên ở đó đã lâu đời đến vậy,” Victra nói, vai kề vai với tôi. Hàng trăm phi thuyền thoát hiểm trồi ra từ chiếc mai rùa bằng kim loại của Ganymede. Họ biết lý do chúng tôi đến đây. Họ đang sơ tán các quản lý cấp cao, những người giám sát. Tôi không hề ngu muội. Tôi biết ai là người sẽ bỏ mạng khi chúng tôi ra tay.


  “Sẽ vẫn còn hàng nghìn các Đỏ ở dưới đó.” Holiday lặng lẽ nói với tôi. “Các Cam, các Lam… và các Xám.”


  “Cậu ấy biết điều đó,” Victra nói.


  Holiday vẫn đứng cạnh tôi. “Ngài chắc mình muốn làm việc này chứ?”


  Muốn ư? tôi hỏi trống rỗng. “Có bất kỳ thứ gì trong những chuyện này là điều chúng ta muốn đâu?” Tôi quay sang phi công, chuẩn bị ra lệnh thì Victra đặt một tay lên vai tôi.


  “Hãy chia sẻ gánh nặng đi cưng. Việc này để tôi.” Giọng nói Hoàng Kim của cô rành rọt và âm vang. “Chỉ huy, hãy tấn công bằng tất cả vũ lực. Phóng các ống từ số hai mốt đến năm mươi ở trục giữa.”


  Chúng tôi đứng vai kề vai và nhìn chiếc tàu chiến hủy hoại xưởng tàu không được phòng vệ. Sefi nhìn trừng trừng trong nỗi kinh hoàng sâu sắc. Cô ta đã xem các đoạn băng nổi về chiến tranh vũ trụ, nhưng cuộc chiến của cô ta cho đến lúc này vẫn chỉ là những hành lang hẹp, những con người và những cuộc đấu súng. Đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến một chiến hạm có thể làm những gì. Và lần đầu tiên tôi thấy cô ta sợ.


  Để xưởng tàu chết theo cách này là một tội ác. Không khúc ca. Không tiếng động. Chẳng có gì ngoài sự im lặng và cái nhìn không chớp mắt của những vì sao để đưa tiễn một trong những tượng đài vĩ đại nhất của Kỷ Hoàng Kim. Và tôi nghe thấy, tại một góc trong tâm trí, kỷ bóng tối xa xưa chân thật ấy đang thì thầm với tôi.


  Cái chết sản sinh ra cái chết rồi lại sản sinh ra cái chết…


  Khoảnh khắc này buồn hơn những gì tôi hằng muốn. Nên tôi quay sang Sefi trong lúc xưởng tàu tiếp tục sụp đổ. Những mảnh vụn trôi về phía vệ tinh, ở đó chúng sẽ rớt xuống biển hoặc các thành phố của Ganymede.


  “Con tàu cần được đặt lại tên,” tôi nói. “Tôi muốn cô chọn.”


  Mặt cô ta loang loáng trong ánh sáng trắng.


  ‘Tyr Morga,” cô ta nói mà không hề ngần ngại.


  “Nó có nghĩa là gì?” Holiday hỏi.


  Tôi lại nhìn ra bên ngoài đài quan sát trong lúc những vụ nổ nối đuôi nhau phá hủy xưởng tàu và các phi thuyền thoát hiểm lóe sáng trên tầng khí quyển của Ganymede.


  “Sao Mai.”

  
    PHẦN BỐN


    



    NHỮNG VÌ SAO

  


  
     

    Con trai ta, con trai ta


    Hãy nhớ những xiềng xích


    Khi Hoàng Kim cai trị bằng dây cương sắt


    Chúng ta gào thét và gào thét


    Và vùng vẫy la hét


    Dành cho chúng ta, một Cửu Nguyên


    của những giấc mơ tốt đẹp hơn.


     

    - Eo của Lykos
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    SẤM CHỚP

  


  Hạm Đội Lưỡi Kiếm đã tan tác. Hơn một nửa bị tiêu diệt. Một phần tư bị các tàu của tôi chiếm đóng. Số còn lại đã bỏ chạy cùng Antonia hoặc tụ thành những nhóm nhỏ rải rác, tập trung dưới trướng các Pháp Quan còn sót lại để chạy nước kiệu về Vành Đai. Tôi đã cử Thraxa và các chị em của cô dùng những chiến thuyền cơ động dưới sự chỉ huy của Victra đuổi theo Antonia và đoạt lại Kavax, ông đã bị lực lượng của Antonia bắt giữ trong lúc tìm cách đổ bộ lên tàu Pandora. Tôi đã nhờ Sevro đi cùng Victra, hòng để hai người có cơ hội ở bên nhau, nhưng cậu lên tàu của cô rồi trở về trước khi nó cất cánh nửa tiếng, giận dữ và im lặng, từ chối nhắc đến chuyện đã xảy ra.


  Về phần mình, Ngựa Hoang đang lo lắng cho Kavax, dù cô làm bộ dũng cảm. Cô sẽ tự mình dẫn đầu phái đoàn giải cứu nếu không cần phải có mặt ở hạm đội chính. Chúng tôi đã sửa những chỗ có thể để các chiến hạm lên đường. Chúng tôi bỏ lại những con tàu không thể cứu vãn, và lục soát trong đống tàn tích để tìm những người sống sót. Mối quan hệ đồng minh tồn tại mong manh giữa quân Khởi Nghĩa và Các Lãnh Chúa Vệ Tinh sẽ không duy trì được lâu.


  Tôi chưa được ngủ kể từ trận chiến hai ngày trước. Có vẻ như Romulus cũng vậy. Cặp mắt ông ta tối sầm trong giận dữ và mệt mỏi. Ông ta để mất một cánh tay và một người con trai vào ngày hôm đó, và nhiều, nhiều hơn thế nữa. Không ai trong hai chúng tôi dám mạo hiểm để gặp nhau trực diện. Nên tất cả những gì chúng tôi có là cuộc nghị sự qua ảnh nổi này.


  “Như đã hứa, các ngài có nền độc lập của mình,” tôi nói.


  “Còn cậu có tàu,” ông ta đáp. Những cây cột cẩm thạch trải dài cao vút sau lưng ông ta, được chạm trổ các hoa văn Ai Cập cổ đại. Ông ta đang ở Ganymede, trong Lâu Đài Treo Cổ, trung tâm nền văn minh của họ. “Nhưng chúng không đủ để cậu đánh bại Trung Tâm. Lãnh Chúa Tro Tàn sẽ đợi cậu.”


  “Tôi hy vọng là vậy. Tôi có kế hoạch riêng cho chủ nhân của ông ta.”


  “Cậu sẽ bay về Sao Hỏa chứ?”


  “Ông sẽ sớm biết tôi bay về đâu thôi.”


  Ông ta im lặng trầm tư hồi lâu. “Có một điều tôi cảm thấy hiếu kỳ về cuộc chiến. Trên tất cả những con tàu mà người của tôi đổ bộ, không có lấy một vũ khí hạt nhân nào quá năm triệu tấn được tìm thấy. Dù cậu đã xác nhận. Dù cậu đã đưa ra… bằng chứng.”


  “Người của tôi đã tìm thấy đủ,” tôi nói dối. “Hãy đến đây nếu ông cảm thấy nghi ngờ. Chẳng có gì ngạc nhiên khi chúng trữ số vũ khí ấy trên chiếc Người Khổng Lồ. Roque hẳn đã muốn quản lý nghiêm ngặt số vũ khí ấy. Chúng ta đã may mắn khi tôi tìm cách chiếm được đài chỉ huy. Các xưởng tàu có thể xây lại. Mạng sống thì không.”


  “Có thực chúng đã có số vũ khí ấy?” Romulus hỏi.


  “Liệu tôi có mạo hiểm tính mạng người của mình vì một lời nói dối?” Tôi mỉm cười mà không hề có tiếu ý. “Các vệ tinh của ông đã được an toàn. Giờ ông có quyền định đoạt tương lai cho mình, Romulus. Đừng qua cầu rút ván.”


  “Quả vậy,” ông ta nói, mặc dù ông ta đã có thể nhìn thấu lời nói dối. Đã biết ông ta bị lợi dụng. Nhưng đó là lời nói dối ông ta buộc phải lặp lại với người của mình nếu muốn có hòa bình. Họ không đủ lực đối đầu với tôi vào lúc này nhưng danh dự của họ sẽ yêu câu điều đó nếu họ biết những gì tôi đã làm. Và nếu họ giao chiến với tôi, nhiều khả năng tôi sẽ thắng. Giờ tôi đã có nhiều tàu hơn. Nhưng họ sẽ gây đủ tổn thất cho tôi để hủy hoại cuộc chiến thực sự của tôi với Trung Tâm. Nên Romulus nuốt lời nói dối của tôi vào bụng. Còn tôi nuốt nỗi ân hận khi bỏ lại hàng trăm triệu người sống đời nô lệ và tự tay ký án tử hình cho hàng nghìn Con Trai Của Ares, để họ bị sát hại dưới tay quân cảnh của Romulus. Tôi đã cảnh báo họ. Nhưng không phải tất cả đều có thể trốn thoát. “Tôi muốn hạm đội của cậu lên đường nội trong hôm nay,” Romulus nói.


  “Sẽ mất ba ngày để tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát, tôi nói. “Khi ấy chúng tôi sẽ lên đường.”


  “Được thôi. Tàu của tôi sẽ hộ tống hạm đội của cậu đến đường ranh giới mà chúng ta đã thỏa thuận. Khi tàu đô đốc của cậu vượt qua vành đai tiểu thiên thạch, cậu không bao giờ được quay lại. Nếu dù chỉ một con tàu dưới quyền chỉ huy của cậu vượt qua ranh giới, đó sẽ là cuộc chiến giữa hai ta.”


  “Tôi vẫn còn nhớ các điều khoản.”


  “Hãy đảm bảo cậu sẽ nhớ. Gửi lời chào của tôi tới Trung Tâm. Tôi chắc chắn sẽ gửi lời chào của cậu tới Các Con Trai Của Ares mà cậu đã để lại.” Ông ta ngắt tín hiệu.


  


  Chúng tôi lên đường ba ngày sau cuộc họp với Romulus, tiếp tục sửa chữa trong lúc bay. Thợ hàn và thợ cơ khí rải rác khắp các thân tàu như những con hà biển. Mặc dù chúng tôi đã để mất hai lăm tàu trong trận chiến, nhưng lại thu về hơn bảy mươi chiếc. Đó là một trong những chiến thắng quân sự vĩ đại nhất của lịch sử hiện đại, nhưng chiến thắng trở nên ít huy hoàng hơn khi ta phải dọn xác những người bạn của mình trên sàn.


  Rất dễ để tỏ ra dũng cảm trong khoảnh khắc, vì tất cả những gì ta sở hữu là những thứ ta có thể tiếp nhận: thị giác, thính giác, xúc giác và vị giác. Và đó là một phần rất nhỏ của sự việc. Nhưng sau đấy, khi mọi thứ đã lắng xuống và dần được tháo gỡ, nỗi kinh hoàng của những gì ta đã làm và những gì đã xảy ra với bạn bè bắt đầu tác động đến ta. Nó quá sức chịu đựng. Đó là lời nguyền của cuộc chiến vũ trụ này. Ta chiến đấu, rồi chờ đợi hàng tháng, chỉ làm những việc thường nhật buồn tẻ. Rồi ta lại chiến đấu.


  Tôi vẫn chưa nói với người của mình phải bay về đâu. Họ không trực tiếp hỏi tôi, nhưng các chỉ huy của họ hỏi. Và một lần nữa tôi cho họ câu trả lời tương tự.


  “Nơi chúng ta phải đến.”


  Lực lượng nòng cốt trong quân đội của tôi là Các Con Trai Của Ares, và họ đã quen với gian khổ. Họ tổ chức các buổi khiêu vũ, hội hè, và nhét niềm hân hoan xuống cổ họng của cuộc chiến cam go. Có vẻ là vậy. Người ta huýt sáo trong hành lang khi chúng tôi bay xa khỏi Sao Mộc. Họ khâu huy hiệu lên đồng phục và sơn màu sặc sỡ lên Đạn Sao. Ở đây có sự sôi nổi khác hẳn quy chuẩn lạnh lùng của Không Quân Hiệp Hội. Nhưng hầu hết họ vẫn tách riêng với các Màu khác, chỉ giao thiệp với nhau khi buộc phải vậy. Không hòa đồng như tôi đã nghĩ, nhưng đó là một sự khởi đầu. Tôi cảm thấy tách biệt khỏi tất cả, mặc dù tôi vẫn cười và dẫn dắt hết mức có thể. Tôi đã giết mười người ở hành lang. Giết hơn mười ba nghìn người của chính tôi khi chúng tôi phá hủy các xưởng tàu. Gương mặt họ không ám ảnh tôi. Nhưng cảm giác hãi hùng thì khó để dứt bỏ.


  Chúng tôi vẫn chưa thể liên lạc với Các Con Trai Của Ares. Tất cả các kênh liên lạc đều đã bị phong tỏa. Có nghĩa Kẻ Giảo Hoạt đã thành công trong việc phá hủy các rơ le như ông ta đã hứa. Cả Hoàng Kim và Đỏ đều đã đui mù như nhau.


  Tôi tổ chức lễ truy điệu cho Roque như cậu hẳn sẽ muốn. Không phải ở vùng đất của một vệ tinh xa lạ, mà ở Mặt Trời. Quan tài của cậu được làm bằng kim loại. Tôi và Ngựa Hoang đã đẩy thi thể của cậu vào một quả ngư lôi có cửa sập. Những Kẻ Gào Rú đã trộm cậu từ nhà xác đang quá tải để chúng tôi có thể lén nói lời tạm biệt với cậu. Với quá nhiều người chết sẽ không phải là một việc phù hợp khi họ thấy tôi tưởng niệm kẻ thù long trọng đến vậy.


  Chẳng mấy người thương tiếc cho cái chết của bạn tôi. Roque, nếu được tưởng nhớ bởi người của cậu, sẽ luôn bị nhắc đến như Kẻ Đã Để Mất Hạm Đội. Một Gaius Terentius Varro của thời hiện đại, thằng ngốc đã để Hannibal bao vây ở Cannae. Với người của tôi, cậu chỉ là một Hoàng Kim khác, kẻ cứ tưởng mình là bất tử cho đến khi Thần Chết chỉ cho hắn thấy điều ngược lại.


  Vác thi thể của người mình yêu thương là một việc cô độc. Như một lọ hoa mà ta biết sẽ không bao giờ được cắm nữa. Tôi ước gì cậu đã tin tưởng ở kiếp sau như tôi đã từng tin tưởng, như Ragnar tin tưởng. Tôi không rõ mình đã đánh mất niềm tin từ khi nào. Tôi không nghĩ đó là một việc cứ thế xảy ra một cách đột ngột. Có lẽ tôi đã hao mòn dần, tôi giả vờ tin ở Cửu Nguyên vì như thế dễ hơn tin ở điều ngược lại. Tôi ước gì Roque đã nghĩ cậu sẽ được đến một thế giới tốt đẹp hơn. Nhưng cậu chết khi chỉ tin vào các Hoàng Kim, và bất kể thứ gì chỉ tin vào chính nó sẽ không thể vui vẻ tiến vào màn đêm.


  Khi đến lượt tôi nói lời tạm biệt, tôi nhìn chăm chú vào gương mặt của cậu và chẳng thấy gì ngoài những ký ức. Tôi nghĩ đến cậu lúc nằm trên giường và đọc sách trước đêm Dạ Vũ, trước khi tôi tiêm thuốc gây mê vào người cậu. Tôi nhìn thấy cậu mặc vét, nài nỉ tôi hãy đi cùng cậu và Ngựa Hoang đến Nhà Hát Lớn ở Agea, nói tôi sẽ cảm thấy thích thú đến mức nào trước vở bi kịch của Orpheus. Tôi nhìn thấy cậu đang bật cười bên đốm lửa ở dinh thự của Ngựa Hoang sau Cuộc Chiến Sao Hỏa. Tay cậu quấn quanh người tôi và khóc nức nở sau khi tôi trở về Nhà Mars lúc chúng tôi vẫn còn là những thằng nhóc.


  Giờ cậu lạnh ngắt. Mắt thâm quầng. Tất cả sự hứa hẹn của tuổi trẻ đã đi mất. Tất cả những triển vọng có một gia đình và những đứa con, vui vẻ già đi, cùng nhau trải nghiệm cuộc sống, đã mất sạch chỉ vì tôi. Tôi nhớ đến Tactus, và cảm thấy nước mắt đang dâng trào.


  Các bạn của tôi, đặc biệt là Những Kẻ Gào Rú, không hài lòng khi tôi để Cassius đến dự tang lễ. Nhưng tôi không thể chịu được ý nghĩ tiễn Roque về phía Mặt Trời mà không có gã Bellona hôn tạm biệt cậu. Hai chân hắn đã bị xích. Tay bị còng sau lưng. Tôi tháo còng để hắn có thể nói lời tạm biệt đàng hoàng. Hắn làm vậy. Cúi xuống để hôn lên chân mày Roque và nói lời tạm biệt.


  Sevro vẫn không rủ lòng thương hại, đóng mạnh cửa sập sau khi Cassius đã tiễn biệt. Cũng như Ngựa Hoang, anh chàng Hoàng Kim nhỏ thó đã đến vì tôi, phòng khi tôi cần cậu. Cậu không còn tình thương dành cho Roque, không còn chút cảm xúc nào cho người đã phản bội tôi và Victra. Lòng trung thành là tất cả trong mắt cậu. Và, theo cậu, Roque không hề có phẩm chất đó. Ngựa Hoang cũng vậy. Roque đã phản bội cô trắng trợn như đã phản bội tôi. Cậu đã khiến cô mất cha. Và mặc dù cô hiểu Augustus không phải là người đàn ông tốt đẹp cho lắm, hắn vẫn là cha cô.


  Các bạn đợi tôi nói một lời gì đó. Tôi có nói gì thì cũng sẽ khiến họ giận dữ. Nên, như Ngựa Hoang đã kiến nghị, tôi tránh cho họ sự sỉ nhục khi phải nghe những lời tán dương một kẻ đã ký án tử hình cho họ, và thay vào đó, tôi ngâm nga đoạn thơ hợp hoàn cảnh nhất trong số những đoạn cậu thích.


   

  Chẳng còn gì phải sợ cái nóng của Mặt Trời


  Hay con thịnh nộ của mùa đông giận dữ,


  Nhiệm vụ của bạn đã hoàn thành,


  Nhà đã mất, và chiến công của bạn đã tiêu tan;


  Những chàng trai, cô gái Hoàng Kim buộc phải làm


  khi những người cạo ống khỏi trở về với cát


  

  “Con đường chông gai dẫn tới những vì sao,” những người bạn Hoàng Kim của tôi thì thầm, kể cả Sevro. Và bằng một cái bấm nút, Roque biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi để bắt đầu hành trình cuối cùng của cậu, tới gặp Ragnar và các thế hệ chiến binh đã ngã xuống, về phía Mặt Trời. Tôi ở lại. Những người khác bỏ đi. Ngựa Hoang nán lại với tôi, mắt nhìn Cassius trong lúc hắn bị dẫn đi.


  “Anh định làm gì với hắn?” cô hỏi tôi khi chỉ còn lại chúng tôi.


  “Tôi không biết,” tôi đáp, cảm thấy giận dữ khi cô lại hỏi tôi điều đó vào lúc này.


  “Darrow, anh ổn chứ?”


  “Ổn. Tôi chỉ muốn được ở một mình.”


  “Được rồi.” Cô không bỏ tôi ở lại. Thay vào đó, cô bước lại gần hơn. “Đó không phải là lỗi của anh.”


  “Tôi đã bảo tôi muốn được ở một mình.”


  “Đó không phải là lỗi của anh.” Tôi quay sang cô, tức giận vì cô không chịu bỏ đi, nhưng khi nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt cô, thấy ánh mắt cô nhìn tôi không che giấu điều gì, nỗi bức bối trong lồng ngực tôi được giải phóng. Nước mắt không mời mà đến, chảy xuống hai má tôi. “Đó không phải là lỗi của anh, cô nói, kéo tôi lại gần khi tôi cảm thấy ngực mình nấc lên thôn thức. Cô vòng tay qua eo tôi và đặt trán lên ngực tôi. “Đó không phải là lỗi của anh.”


  


  Tối hôm đó, các bạn và tôi cùng nhau dùng bữa ở phòng chỉ huy mà tôi thừa hưởng từ Roque. Đó là một bữa tối im lặng. Ngay cả Sevro cũng không có gì nhiều để nói. Cậu đã tỏ ra im lặng kể từ sau chuyện với Victra, có điều gì đó đang gặm nhấm tâm can cậu. Các biến cố của những ngày vừa qua đè nặng lên tất cả chúng tôi. Nhưng đám người thiểu số này biết chúng tôi đang đi đâu, và nó càng tăng thêm gánh nặng so với những gì các binh lính thông thường mang theo.


  Ngựa Hoang muốn ở lại với tôi, nhưng tôi không muốn vậy. Tôi cần thời gian để suy nghĩ. Nên tôi lặng lẽ đóng cửa sau lưng cô, và tôi còn lại một mình. Không chỉ ở bên chiếc bàn trong phòng ngủ, mà còn trong nỗi buồn của mình. Các bạn đã đến tang lễ của Roque vì tôi, không phải vì cậu. Chỉ có Sefi là tử tế trước cái chết của Roque, vì trên đường đến Sao Mộc, cô ta đã biết đến tài thao lược của cậu và nể trọng cậu theo cái cách đơn thuần mà những người khác không thể. Dẫu vậy, trong số tất cả bạn bè, chỉ có tôi yêu mến Roque nhiều như những gì cậu xứng đáng.


  Phòng chỉ huy của Thống Soái vẫn có mùi của Roque. Tôi lướt qua những cuốn sách cũ của cậu trên kệ. Một chiếc thuyền kim loại màu đen trôi bồng bềnh trên giá. Một vài huân chương treo trên tường. Những món quà từ Hội Chủ “Vì chiến công ở Chiến Trường Deimos” và từ Đại Thống Đốc Sao Hỏa vì “Bảo vệ Hiệp Hội Hoàng Kim”. Những vở kịch Thebes của Sophocles đang mở đặt cạnh giường. Tôi vẫn chưa lật sang trang khác. Tôi chưa thay đổi bất cứ điều gì. Như thể bằng việc giữ yên thực trạng của căn phòng, tôi sẽ có thể giữ cho cậu được sống. Một linh hồn trong hổ phách.


  Tôi nằm xuống đi ngủ, nhưng chỉ có thể nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nên tôi ngồi dậy và rót chừng ba đốt ngón tay rượu Écosse từ một trong những chiếc bình thon cổ của cậu, rồi xem Phim Nổi trong phòng khách. Mạng đã bị ngắt kết nối, nhờ công các tin tặc. Tạo nên một cảm giác kỳ quái khi bị cô lập khỏi phần còn lại của nhân loại. Nên tôi tìm các chương trình cũ trong máy tính của con tàu, lướt qua các đoạn băng về không tặc, các hiệp sĩ Hoàng Kim cao quý, các thợ săn tiền thưởng Đá Nham Thạch, và một nhạc công Tím tai tiếng trên Sao Kim, cho đến khi tôi tìm thấy danh mục các đoạn phim vừa được chiếu. Ngày gần nhất là đêm trước trận chiến.


  Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực khi xem qua các đoạn băng. Tôi ngoái lại nhìn qua vai, như thể tôi đang đọc nhật ký của người khác. Một số đoạn băng là các buổi diễn tại Agea vở kịch yêu thích của Roque, Tristan và Isolde, nhưng hầu hết là các đoạn băng về quãng thời gian chúng tôi ở Học Viện. Tôi ngồi đó, tay giơ lên trong không khí, chuẩn bị bấm nút chiếu. Nhưng tôi cảm thấy mình buộc phải đợi. Tôi dùng bộ đàm gọi Holiday.


  “Cô còn thức chứ?”


  “Giờ thì đã thức.”


  “Tôi cần sự trợ giúp của cô.”


  “Có lúc nào mà ngài không cần?”


  Hai mươi phút sau, Cassius lết qua hành lang để đến gặp tôi, tay chân bị còng. Hắn được Holiday và ba Con Trai hộ tống. Tôi bảo họ lui ra. Gật đầu cảm ơn Holiday. “Tôi có thể tự lo liệu.”


  “Xin thứ lỗi, thưa ngài, nhưng đó không hẳn là sự thật.”


  “Holiday.”


  “Chúng tôi sẽ đợi bên ngoài, thưa ngài.”


  “Cô có thể đi ngủ.”


  “Ngài cứ hét lên nếu cần bất cứ điều gì.”


  “Các cậu quả có kỷ luật thép,” Cassius lúng túng nói sau khi cô bỏ đi. Hắn đứng giữa phòng ngoài hình tròn bằng cẩm thạch của tôi, đưa mắt nhìn các bức tượng. “Roque lúc nào cũng thích trang hoàng nhà cửa. Thật không may cậu ta lại có gu thẩm mỹ của một nhạc công chín mươi tuổi ngồi ở vị trí danh dự của dàn nhạc giao hưởng.”


  “Cậu ấy sinh muộn ba nghìn năm, nhỉ?” tôi đáp.


  “Tôi thì nghĩ cậu ta sẽ ghét bộ áo choàng La Mã. Thật là một xu hướng thời trang thảm hại. Họ đã tìm cách để đưa nó thịnh hành trở lại vào thời của cha tôi. Nhất là trong những cuộc rượu và một số câu lạc bộ ăn sáng thành lập hồi ấy. Tôi đã được nhìn thấy các bức vẽ.” Hắn rùng mình. “Thứ thời trang đáng sợ.”


  “Một ngày kia họ sẽ nói những điều tương tự về loại cổ cao của chúng ta,” tôi nói, chạm vào cổ áo mình.


  Hắn nhìn ly rượu trên tay tôi. “Đây là một cuộc gặp xã giao ư?”


  “Không hẳn.” Tôi dẫn hắn vào phòng khách. Hắn chậm chạp và ồn ào trong đôi ủng tù nhân nặng bốn mươi ki lô gam mà họ đã dùng để còng chân hắn, nhưng hắn vẫn thoải mái trong căn phòng này hơn tôi. Tôi rót cho hắn một ly rượu trong lúc hắn ngồi trên ghế - vẫn ngờ sẽ có một cái bẫy nào đấy, hắn nhướng chân mày nhìn ly rượu.


  “Thật sao, Darrow? Đầu độc không phải là phong cách của cậu.”


  “Đây là rượu từ Lagavulin. Quà Lorn đã tặng Roque sau Cuộc Vây Hãm Sao Hỏa.”


  Cassius lẩm bẩm. “Tôi chưa bao giờ thích sự trớ trêu. Rượu whisky thì lại khác… tôi với nó chưa từng có trận cãi nhau nào mà không thể giải quyết.” Hắn nhìn qua ly rượu. “Rượu ngon.”


  “Khiến tôi nhớ đến cha mình,” tôi nói, lắng nghe tiếng ngân nga khe khẽ của ống thông gió phía trên. “Dẫu cho thứ ông uống chẳng hề ngon hơn chất tẩy rửa hay được tích sự gì ngoài giết chết các tế bào não.”


  “Lúc ông ấy chết cậu bao nhiêu tuổi? Cassius hỏi.


  “Có lẽ khoảng sáu tuổi.”


  “Sáu tuổi.” Hắn nghiêng cốc một cách trầm tư. “Cha tôi không phải là người thích uống rượu một mình. Nhưng đôi khi tôi thấy ông ngồi trên chiếc ghế băng ưa thích, gần con đường kỳ lạ ở giữa Gò Olympus, và uống whisky như thế này.” Cassius nhai nhai má trong. “Đó là quãng thời gian ưa thích của tôi với ông. Không một ai xung quanh. Chỉ có những con đại bàng chao liệng phía xa. Ông sẽ chỉ cho tôi tên của các loài cây trên sườn đồi. Ông yêu cây. Ông thường nói không ngừng về các loại cây, tên gì mọc ở đâu và tại sao, rồi loài chim nào thích làm tổ ở đó. Nhất là vào mùa đông. Có lẽ là vì dáng vẻ của chúng trong cái lạnh. Tôi chưa bao giờ thực sự lắng nghe những lời ông nói. Ước gì lúc đó tôi lắng nghe.”


  Hắn uống rượu. Hắn sẽ tìm được dũng khí trong cốc rượu. Mùi than bùn, vị nho trên đầu lưỡi, mùi đá của Scotland. Tôi chẳng bao giờ có thể nếm được thứ gì khác ngoài vị khói. “Đó là Lâu Đài Mars ư?” Cassius hỏi, hất hàm về phía ảnh nổi trên bàn điều khiển của Roque. “Chúa ạ. Trông bé thế.”


  “Thậm chí còn không to bằng động cơ trên một chiếc Tàu Đuốc,” tôi nói.


  “Đời chẳng biết đâu mà lần.”


  Tôi bật cười. “Tôi từng nghĩ các Xám cao lớn lắm.”


  “Ờ thì…” Hắn mỉm cười gian xảo. “Nếu tiêu chuẩn đo đạc của cậu là Sevro thì…” Hắn cười khùng khục rồi lại trở nên nghiêm túc. Tôi muốn cảm ơn cậu… vì đã mời tôi đến dự tang lễ. Đó là một nghĩa cử… đáng kinh ngạc ở cậu.”


  “Anh cũng sẽ làm điều tương tự mà thôi.”


  “Hừm.” Hắn không chắc về điều đó. “Đây là màn hình của Roque ư?”


  “Phải. Tôi đang xem qua các đoạn băng của cậu ấy. Cậu ấy đã xem hầu hết các đoạn băng này cả chục lần. Không phải các chiến thuật hay các trận chiến với các nhà khác. Mà là những lúc yên tĩnh hơn. Anh biết đấy.”


  “Cậu đã xem chúng chưa?” hắn hỏi.


  “Tôi muốn đợi anh cùng xem.”


  Hắn ngạc nhiên vì điều đó, nghi ngờ lòng hiếu khách của tôi.


  Nên tôi nhấn nút và chúng tôi trở lại là những thằng nhóc ở Học Viện. Ban đầu thật ngượng ngịu, nhưng cảm giác đó sớm bị whisky làm cho tan biến và những tiếng cười đến dễ dàng hơn, những khoảng im lặng kéo dài hơn. Chúng tôi xem những đêm khi nhóm người bọn tôi nấu thịt cừu ở khe núi phía Bắc. Khi chúng tôi đi do thám các thảo nguyên, lắng nghe những câu chuyện của Quinn bên đống lửa trại. “Bọn tôi đã hôn nhau vào cái đêm ấy,” Cassius nói khi Quinn kết thúc câu chuyện về lần thứ tư bà của cô tìm cách xây nhà dưới thung lũng cách làng mạc một trăm ki lô mét mà không cần sự trợ giúp của kiến trúc sư.


  “Cô ấy đang trèo lên chỗ ngủ của mình. Tôi đã nói với cô ấy rằng tôi nghe thấy tiếng động. Chúng tôi đã đi điều tra. Khi cô ấy nhận ra tôi đã ném đá vào bóng tối để dụ cô ấy ra ngoài một mình, cô ấy biết ngay tôi muốn gì. Nụ cười đó.” Hắn bật cười. “Đôi chân đó. Đôi chân được sinh ra để quấn lấy người khác, cậu biết tôi muốn nói gì chứ?” Hắn bật cười. “Nhưng cô ấy đã kháng cự. Đặt tay lên mặt tôi, đẩy tôi ra.”


  “Cô ấy không phải người dễ dãi,” tôi nói.


  “Không. Nhưng cô ấy đã thức dậy trước khi trời sáng để hôn tôi một hoặc hai cái. Dĩ nhiên là tự nguyện.”


  “Và đó là lần đầu tiên việc ném đá đem lại hiệu quả trong chuyện tán gái.”


  “Cậu sẽ ngạc nhiên khi biết nó hiệu quả đến mức nào.”


  Có những khoảnh khắc mà tôi không biết đã diễn ra. Roque và Cassius tìm cách bắt cá cùng nhau nhưng rồi Quinn lại đẩy Cassius từ phía sau. Hắn đang uống một ngụm đầy bên canh tôi trong lúc bản thể trẻ trung hơn của hắn lội trong nước và tìm cách kéo Quinn xuống. Chúng tôi xem những khoảnh khắc riêng tư khi Roque dần phải lòng Lea, khi họ do thám các cao nguyên trong bóng tối. Tay họ chạm vào nhau vụng dại trong lúc dừng lại để lấy nước. Fitchner quan sát họ từ một bụi cây nhỏ, ghi chú vào thiết bị hiển thị dữ liệu của ông. Chúng tôi xem lần đầu tiên họ đắp chung chăn ôm nhau ngủ ở tháp cổng, và xem lúc Roque dẫn cô ra cao nguyên để hôn nhau lần đầu tiên rồi nghe thấy tiếng ủng đi trên đá và thấy Antonia cùng Vixus xuất hiện giữa màn sương, mắt sáng rực vì kính quang học.


  Chúng đưa Lea đi và khi Roque chống trả, chúng đã ném cậu xuống một vách đá. Cậu bị gãy tay và bị dòng sông cuốn trôi. Đến khi cậu trở lại sau ba ngày đi bộ, tôi được cho là đã chết dưới bàn tay Chó Rừng. Roque than khóc tôi và tìm đến ụ đá hình tháp mà tôi đã xây lên người Lea, chỉ để thấy lũ sói đã đào huyệt và cướp đi thi thể. Cậu ngồi đó và khóc một mình. Cassius trở nên âu sầu khi chứng kiến cảnh tượng đó, khiến tôi nhớ đến nỗi buồn trên gương mặt hắn lúc hắn trở về cùng Sevro và hay tin những gì đã xảy ra với Lea và Roque. Có lẽ hắn cảm thấy tội lỗi vì đã từng thông đồng với Antonia.


  Còn nhiều đoạn băng nữa, nhiều sự thật nho nhỏ khác mà tôi tìm được. Nhưng đoạn băng được xem nhiều nhất theo dữ liệu của máy tính là lần Cassius nói với chúng tôi rằng hắn đã tìm thấy hai người anh em mới, và đề nghị trao cho chúng tôi vị trí Kỵ Binh của Nhà Bellona. Trông hắn lúc ấy tràn đầy hy vọng. Thật hạnh phúc vì được sống. Tất cả chúng tôi đều đã cảm thấy như vậy, kể cả tôi, bất chấp những gì tôi cảm thấy bên trong. Sự bội phản của tôi trông có vẻ càng gớm ghiếc hơn khi chứng kiến từ xa.


  Tôi rót thêm rượu vào cốc của Cassius. Hắn im lặng dưới ánh sáng của ảnh nổi. Roque đang cưỡi con ngựa đốm đi xa khỏi chúng tôi, trầm ngâm nhìn dây cương. “Chúng ta đã giết cậu ấy, hắn nói sau một hồi. “Đây là cuộc chiến của chúng ta.”


  “Thật vậy sao?” tôi hỏi. “Chúng ta không tạo nên thế giới này. Và chúng ta thậm chí còn không chiến đấu vì bản thân. Roque cũng vậy. Cậu ấy đã chiến đấu vì Octavia. Vì một Hiệp Hội thậm chí đã không thèm bận tâm đến những hy sinh của cậu ấy. Chúng sẽ chơi trò chính trị với cái chết của cậu ấy. Đổ lỗi cho cậu ấy. Cậu ấy đã chết vì chúng nhưng sẽ chỉ trở thành một trò cười.” Cassius cảm thấy sự ghê tởm mà tôi muốn nói tới. Đó là nỗi sợ lớn nhất của hắn. Rằng sẽ không ai bận tâm khi hắn chết. Lý tưởng đẹp đẽ về danh dự, về một cái chết huy hoàng… được danh cho thế giới cũ. Không phải thế giới này.


  “Cậu nghĩ nó sẽ tiếp diễn đến khi nào?” hắn trầm ngâm hỏi. “Cuộc chiến này.”


  “Cuộc chiến giữa chúng ta hay giữa tất cả mọi người?”


  “Giữa chúng ta.”


  “Cho đến khi một trong hai quả tim ngừng đập. Đó chẳng phải là những lời anh đã nói sao?”


  Cậu vẫn còn nhớ.” hắn lẩm bẩm. “Còn cuộc chiến giữa tất cả mọi người?”


  “Cho đến khi không còn Màu nữa.”


  Hắn bật cười. “Tốt lắm. Cậu đặt mục tiêu thấp.”


  Tôi nhìn hắn nghiêng chỗ rượu trong cốc. “Nếu Augustus không xếp tôi cùng với Julian, cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?”


  “Chẳng quan trọng.”


  “Cứ cho là có.”


  “Tôi không biết,” hắn nói sắc lạnh. Hắn uống cạn cốc rượu và rót cho mình một cốc khác, nhanh nhẹn một cách kinh ngạc trong những chiếc còng. Hắn bực dọc nhìn cốc rượu. “Cậu và tôi không như Roque hay Virginia. Chúng ta không phải là những sinh vật đa sắc thái. Tất cả những gì cậu có là tiếng sấm. Còn tôi là tia chớp. Còn nhớ những điều ngớ ngẩn mà chúng ta thường nói trong khi vẽ lên mặt và cưỡi ngựa như những thằng ngốc không? Đó là sự thật cốt lõi. Chúng ta chỉ có thể nghe theo con người mình. Nếu không có cơn bão, cậu và tôi sẽ chỉ là những kẻ phàm tục. Nhưng trao cho chúng ta thứ này. Trao cho chúng ta sự mâu thuẫn… thì chúng ta gầm vang và gào thét ghê gớm làm sao.” Hắn nhạo báng sự phô trương của chính mình, sự châm biếm độc địa phủ lên nụ cười của hắn.


  “Anh thật lòng nghĩ đó là sự thật ư?” tôi hỏi. Rằng chúng ta bị mắc kẹt phải làm thứ này hoặc thứ khác?”


  “Cậu thì không ư?”


  “Victra cũng nói điều tương tự về bản thân.” Tôi nhún vai. “Tôi sẵn sàng đánh cược lớn rằng cô ấy không phải như vậy, Rằng chúng ta không phải.” Cassius nhoài người về phía trước và lần này rót cho tôi một cốc khác. “Anh biết không, Lorn vẫn thường nói về việc bị mắc kẹt trong chính con người mình, trong những lựa chọn mà ông ấy đã đưa ra, cho đến khi có cảm giác như ông ấy không còn sống cuộc đời của mình nữa. Như thể có thứ gì đó đứng đằng sau đẩy ông ấy đi, một thứ ở hai bên chọn lựa con đường cho ông ấy. Đên cuối cùng, tất cả tình yêu của ông ấy, tất cả sự tử tế và gia đình của ông ấy, đều không có nghĩa lý gì. Ông ấy đã chết như mình đã sống.”


  Cassius nhìn thấy nhiều hơn là sự hoài nghi trong giả thuyết của tôi. Hắn biết tôi còn đang nói về việc Ngựa Hoang, hay Sevro hay Victra đang thay đổi. Là một người rất khác, nhưng hắn biết sự thật đằng sau nó, vì ở nhiều phương diện, sợi chỉ cuộc đời hắn giống với của tôi nhất. “Cậu nghĩ mình sẽ chết,” hắn nói.


  “Như Lorn vẫn thường nói, hóa đơn được đưa đến lúc tàn cuộc. Và kết thúc đang đến gần.”


  Hắn dịu dàng nhìn tôi, ly rượu đã bị lãng quên, sự thân mật sâu sắc hơn những gì tôi chủ định. Tôi đã chạm vào một phần tâm trí của chính hắn. Có lẽ hắn cũng cảm thấy như thể hắn đang bước tới tang lễ của chính mình. “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến những gánh nặng trên vai cậu,” hắn cẩn trọng nói. “Tất cả quãng thời gian ở bên chúng tôi. Nhiều năm trời. Cậu đã không thể tâm sự với ai, phải không?”


  “Không. Việc đó quá mạo hiểm. Chẳng khác nào là giội một gáo nước lạnh. Xin chào, tôi là gián điệp Đỏ đây.”


  Hắn không cười. “Giờ cậu vẫn không thể. Và đó là thứ đang giết chết cậu. Cậu đang ở bên người của mình nhưng vẫn cảm thấy mình như kẻ xa lạ.”


  “Chính là những lời này,” tôi nói, và nâng cốc. Tôi ngập ngừng, tự hỏi liệu tôi có thể giãi bày với hắn đến mức nào. Rồi rượu nói thay tôi. “Khó để nói chuyện với bất kỳ ai. Tất cả mọi người đều mỏng manh. Sevro thì vì cha cậu ấy, vì gánh nặng của một giống người mà cậu ấy hầu như không biết mấy về họ. Victra thì nghĩ cô ấy xấu xa và không ngừng giả vờ như thể cô ấy chỉ muốn được trả thù. Như thể cả người cô ấy là chất độc. Họ nghĩ tôi biết con đường phải đi. Rằng tôi có viễn tưởng về một tương lai phía trước vì vợ tôi. Nhưng tôi không còn cảm thấy sự hiện diện của cô ấy như đã từng nữa. Còn Ngựa Hoang thì…” tôi dừng lại ngượng ngùng.


  “Nói tiếp đi. Còn cô ấy thì sao? Thôi nào. Cậu đã giết hai anh em của tôi. Tôi đã giết Fitchner. Đủ chuyện khó xử rồi.”


  Tôi nhăn nhó trước khoảnh khắc kỳ quặc này.


  “Cô ấy luôn theo dõi tôi,” tôi nói. “Và phán xét. Như thể cô ấy không ngừng cân nhắc giá trị của tôi. Để xem tôi có xứng hay không.”


  “Xứng với cái gì?”


  “Xứng với cô ấy. Với chuyện này. Tôi không biết. Tôi cảm thấy như mình đã chứng tỏ được bản thân trên vùng băng tuyết, nhưng cảm giác đó chưa mất hẳn.” Tôi nhún vai. “Với anh cũng vậy, phải không? Phục vụ Hội Chủ khi Aja đã giết chết Quinn. Sự kỳ vọng của mẹ anh. Ngồi đây với kẻ đã giết chết hai anh em của anh.”


  “Cậu cứ thoải mái giết Karnus.”


  “Có hắn ở nhà chắc vui lắm.”


  “Thực ra khi còn nhỏ anh ta khá quý tôi,” Cassius nói. “Tôi biết. Thật khó tin, nhưng anh ta từng là người hùng của tôi. Luôn kéo tôi vào các hoạt động thể thao. Đưa tôi đi chơi. Dạy tôi về con gái, theo cách của anh ta. Mặc dù anh ta không tử tế với Julian lắm.”


  “Tôi có một người anh. Tên anh ấy là Kieran.


  “Anh ta còn sống sao?”


  “Anh ấy là thợ cơ khí của Các Con Trai. Có bốn đứa con.”


  “Đợi đã. Cậu làm chú rồi sao?” Cassius nói đầy kinh ngạc.


  “Chúng vừa là cháu nội vừa là cháu ngoại tôi. Kieran đã cưới em gái của Eo.”


  “Thật sao? Tôi từng làm chú. Một người chú tốt.” Mắt hắn nhìn xa xăm, nụ cười chợt tắt, và tôi biết sự nghi hoặc đang đặt nặng trong tâm hồn hắn. “Tôi đã mệt vì cuộc chiến này, Darrow.”


  “Tôi cũng vậy. Và nếu có thể trả Julian lại cho anh, tôi sẽ làm vậy. Nhưng cuộc chiến này là vì cậu ấy, hay chính xác hơn là vì những người như cậu ấy. Những người tốt. Nó dành cho những người trầm lặng và dịu dàng, những người biết thế giới này phải như thế nào, nhưng không thể hét to hơn lũ khốn.”


  “Cậu không sợ mình sẽ phá hủy mọi thứ mà không thể hàn gắn nó lại hay sao?” hắn hỏi thực lòng.


  “Có,” tôi đáp, hiểu bản thân rõ hơn những gì tôi đã hiểu suốt một thời gian dài. “Đó là lý do vì sao tôi có Ngựa Hoang.”


  Hắn nhìn tôi chằm chằm một hồi lâu vẻ kỳ dị, rồi lắc đầu và bật cười trước bản thân, hay trước tôi. “Tôi ước gì mình ghét cậu dễ dàng hơn.”


  “Tôi chưa nghe ai ước như thế bao giờ.” Tôi nâng cốc của mình và hắn nâng cốc của hắn, rồi chúng tôi uống trong im lặng. Nhưng trước khi hắn ra về, tôi đưa cho hắn một đoạn băng nổi để xem trong buồng giam. Tôi xin lỗi trước vì nội dung của nó, nhưng đó là thứ hắn cần phải xem. Sự mỉa mai vẫn chưa bị lãng quên trong hắn. Lát nữa hắn sẽ xem đoạn băng ấy trong buồng giam, rồi hắn sẽ khóc và cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết, nhưng sự thật không bao giờ là thứ dễ đón nhận.
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    PANDORA

  


  Vài tiếng sau khi Cassius rời đi, Sevro đánh thức tôi khỏi giấc ngủ bồn chồn. Cậu ấy gọi vào thiết bị hiển thị dữ liệu của tôi để báo tin khẩn cấp. Victra đã giao chiến với Antonia ở Vành Đai. Cô yêu cầu cứu viện, và Sevro đã mặc xong giáp, đã lệnh cho Holiday tập trung một đội đột kích.


  Ngựa Hoang, Nhũng Kẻ Gào Rú và tôi lên chiếc Tàu Đuốc còn lại của Nhà Telemanus, chiếc tàu nhanh nhất còn sót lại của hạm đội. Sefi tìm cách đi theo, thèm được chiến đấu, nhung ngay cả khi đã chiến thắng ở Io, hạm đội của tôi vẫn như nghìn cân treo sợi tóc. Cần có sự lãnh đạo của cô ta để kìm hãm các Đá Nham Thạch. Cô ta là người giảng hòa, và là trò đùa mới của Sevro: bạn sẽ nói gì khi một cô gái cao gần hai mét rưỡi bước vào phòng, tay cầm rìu chiến và những cái lưỡi treo trên móc? Tuyệt đối không gì cả.


  Cá nhân tôi lo ngại rằng mối liên minh này được gắn kết chẳng qua là nhờ một nhóm người có cá tính mạnh. Nếu mất một người, toàn bộ sẽ sụp đổ.


  Chúng tôi bay hết tốc lực để đến viện trợ cho Victra, nhưng một tiếng trước khi chúng tôi tới tọa độ giữa cụm các tiểu thiên thạch dày đặc có khả năng chặn sóng cảm biến của cô, chúng tôi nhận được một tin nhắn ngắn gọn bị mã hóa đặc trưng của Julii.


  “Con khốn đã bị bắt. Kavax được tự do. Chiến thắng đã là của tôi.”


  Chúng tôi lái chiếc Tàu Đuốc Nhà Telemanus về phía hạm đội đang đứng đợi của Victra. Sevro bồn chồn bấu vào ống quần. Victra đã thắng một trận chiến vĩ đại. Cô dùng hai mươi tàu đột kích để truy đuổi. Và giờ cô sở hữu gần năm mươi chiếc tàu đen, những chiếc tàu đắt tiền, nhanh nhẹn. Loại tàu mà một gia tộc kinh doanh thường sở hữu. Không phải loại thô kệch nặng nề mà Augustus và Bellona trọng dụng. Tất cả các con tàu đều mang gia huy mặt trời có gai của gia tộc Julii.


  Victra đợi chúng tôi trên boong tàu đô đốc của mẹ cô, chiếc Pandora. Cô rực rỡ và đầy tự hào trong quân phục màu đen với mặt trời Julii gắn trên ngực phải, một đường kẻ màu cam rực cháy dọc chiếc quần đen, những cái cúc màu vàng lấp lánh. Cô đã tìm thấy đôi bông tai cũ của mình. Ngọc bích rủ xuống hai tai. Nụ cười của cô nở rộng và bí ẩn.


  “Những người bạn tốt, chào mừng đến chiếc Pandora.”


  Kavax đứng bên cạnh cô, lại bị thương, tay phải bó bột và Chất Tái Tạo Da phủ bên má phải. Những cô con gái đi trước để tìm ông giờ đây đang đứng phía sau và bật cười khi Kavax gầm lên lời chào với Ngựa Hoang. Cô gắng giữ đúng phép tắc khi chạy đến bên ông và quàng tay quanh cổ ông. Cô hôn lên cái đầu trọc của ông.


  “Ngựa Hoang,” ông hân hoan nói. Ông đẩy cô ấy ra và cúi đầu. “Xin lỗi. Thành thực xin lỗi. Tôi không thể ngừng bị bắt.”


  “Như một thiếu nữ gặp nạn,” Sevro nói.


  “Có lẽ vậy,” Kavax đáp.


  “Chỉ cần hứa với tôi rằng đây sẽ là lần cuối cùng, Kavax,” Ngựa Hoang nói. Ông hứa. “Và ông lại bị thương!”


  “Trầy da ấy mà! Chỉ là một vết xước thôi, chủ công. Cô không biết tĩnh mạch tôi có phép sao?”


  “Có một người rất muốn được gặp ông đấy” Ngựa Hoang nói, ngước lên nhìn thang tàu bay. Cô huýt sáo và ở bên trong con tàu, Đá Cuội thả Sophocles ra. Những cái móng kêu lóc cóc phía sau tôi, rồi bên dưới tôi trong lúc nó chạy nhanh qua hai chân Sevro, suýt thì xô ngã bạn tôi, để nhảy lên ngực Kavax. Kavax há miệng hôn con cáo. Victra nhăn mặt.


  “Cứ tưởng cô đang gặp rắc rối,” Sevro cằn nhằn với Victra.


  “Đã bảo với cậu là tôi có thể tự lo liệu mà,” cô đáp. “Phần còn lại của hạm đội còn cách bao xa nữa, Darrow?”


  “Hai ngày.”


  Ngựa Hoang nhìn quanh. “Daxo đâu?”


  Daxo đang giải quyết lũ chuột ở các boong trên, vẫn còn lại một số Sẹo Vô Song cứng đầu. Thật khó để lôi cổ chúng ra,” Victra nói.


  “Hầu như chẳng bị hư hại gì…” tôi nói. “Cô đã làm cách nào?”


  Cách nào ư? Tôi là người thừa kế thực sự của Nhà Julii,” Victra tự hào nói. Theo di chúc của mẹ tôi và theo nòi giống. Các chiến hạm của Antonia, mà theo luật pháp là của tôi, do các đồng minh được trả tiền và những thằng ngốc cò mồi điều khiển. Họ đã liên lạc với tôi, nghĩ rằng toàn bộ hạm đội đang đi sau nhóm gây rối tí hon của tôi. Họ đã cầu xin tôi hãy cứu họ khỏi tay Thần Chết xấu xa độc ác…”


  “Và người của em gái cô đang ở đâu?” tôi hỏi.


  “Tôi đã xử tử ba tên và phá hủy chiến hạm của họ như một tấm gương cho những kẻ còn lại. Các Pháp Quan bất trung mà tôi bắt được đang mục xác trong buồng giam. Những người trung thành và bạn bè của mẹ tôi đã chiếm quyền kiểm soát.”


  “Liệu họ có đi theo chúng ta không?” Sevro cộc cằn hỏi.


  “Họ theo tôi,” cô đáp.


  “Hai thứ đó không phải là một,” tôi nói.


  “Dĩ nhiên. Đây là các chiến hạm của tôi.” Cô đã tiến gần thêm một bước tới việc giành lại đế chế của mẹ cô. Phần còn lại chỉ có thể được thực hiện trong hòa bình. Nhưng nó đã cho cô sự độc lập riêng biệt. Hệt như Roque đã có khi cậu chiếm được tàu sau Cơn Mưa Sư Tử. Nó sẽ kiểm tra lòng trung thành của cô, việc mà Sevro không cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Ngựa Hoang và tôi cau mày nhìn nhau.


  “Những ngày này, tài sản tư hữu là một thứ buồn cười, Sevro nói. “Nó có xu hướng có ý kiến riêng.” Victra nổi giận trước sự thách thức ấy.


  Ngựa Hoang chen vào. “Tôi nghĩ ý Sevro muốn nói là: giờ đây khi đã trả được thù, cô vẫn còn ý định đến Trung Tâm với chúng tôi chứ?”


  “Tôi chưa trả được thù,” Victra nói. “Antonia vẫn còn sống.”


  “Vậy khi cô ta không còn?” Ngựa Hoang hỏi.


  Victra nhún vai. “Tôi không thích sự ràng buộc.”


  Tâm trạng của Sevro càng tệ hại hơn.


  


  Hàng chục tù binh bị nhốt trong các buồng giam của con tàu. Hầu hết là Hoàng Kim. Một vài tên Lam và Xám. Tất cả đều là những kẻ có chức vị cao và trung thành với Antonia. Vô số kẻ thù quắc mắt nhìn tôi từ sau các chấn song. Tôi bước một mình giữa hành lang, tận hưởng cảm giác có quá nhiều Hoàng Kim biết tôi là người đang giam giữ họ.


  Tôi tìm thấy Antonia ở buồng giam gần cuối. Cô ta đang ngồi tựa vào chấn song ngăn cách buồng giam của cô ta với buồng bên cạnh. Ngoài vết bầm trên má, cô ta vẫn xinh đẹp như thường lệ. Cái miệng nhục dục, cặp mắt âm ỉ đằng sau đôi lông mi dày trong lúc cô ta ngồi trầm ngâm dưới ánh đèn mờ của buồng giam. Đôi chân dáng liễu của cô ta khoanh lại bên dưới, hai bàn tay móng màu đen đang chọc chọc vết phồng rộp trên ngón chân cái.


  “Tôi đã nghĩ mình nghe thấy Thần Chết vung liềm,” cô ta nói với nụ cười quyến rũ. Mắt cô ta ngước lên nhìn tôi từ tốn, nhai nuốt từng phân một. “Cậu đã hấp thụ nhiều protein phải không, cưng? Lại to lớn rồi. Đừng tỏ ra bực dọc. Tôi sẽ luôn nhớ đến cậu như một con sâu nhỏ mít ướt.”


  “Cô là Kỵ Sĩ Xương duy nhất còn sót lại trong hạm đội,” tôi nói, nhìn sang buồng giam nối với buồng của cô ta. “Tôi muốn biết kế hoạch của Chó Rừng là gì. Tôi muốn biết vị trí doanh trại của hắn, đường cung ứng, sức mạnh các đơn vị của hắn. Tôi muốn biết hắn có thông tin gì về Các Con Trai Của Ares. Tôi muốn biết kế hoạch của hắn với Hội Chủ là gì. Họ có cấu kết với nhau không? Có sự căng thẳng nào giữa họ? Hắn có đang toan tính chống lại bà ta. Tôi muốn biết cách đánh bại hắn. Và trên hết, tôi muốn biết số vũ khí hạt nhân chết trệt của hắn ở đâu. Nếu cô cung cấp cho tôi những thông tin này, cô sẽ sống. Bằng không, cô sẽ chết. Rõ chứ?”


  Cô ta không tỏ ra nao núng khi tôi nhắc đến số vũ khí hạt nhân. Người phụ nữ ở buồng bên cạnh cũng vậy.


  “Rất rõ,” Antonia nói. “Tôi sẵn sàng hợp tác.”


  “Cô là một người biết cách sinh tồn, Antonia. Nhưng tôi không chỉ đang nói với cô.” Tôi đấm tay vào chấn song của buồng bên cạnh, nơi một Hoàng Kim da ngăm, thấp hơn, đang ngồi nhìn tôi bằng cặp mắt thô kệch. Mặt cô ta sắc cạnh, giống như miệng lưỡi cô ta lúc trước. Mái tóc thì quăn và vàng hơn lần cuối chúng tôi gặp mặt, nó đã được nhuộm sáng hơn, mắt cô ta cũng vậy. “Tôi đang nói với cả cô nữa, Cây Kế. Ai cho tôi thông tin trước sẽ được sống.”


  “Tối hậu thư độc địa.” Antonia ngồi trên sàn vỗ tay. “Thế mà cậu gọi mình là một Đỏ ư? Tôi nghĩ cậu giống bọn tôi hơn là bọn chúng. Chẳng phải sao?” Cô ta cười. “Nhỉ?”


  “Các cô có một giờ để suy nghĩ.”


  Tôi quay mặt bước đi, để mặc họ cân nhắc. “Darrow,” Cây Kế gọi tôi. “Nói với Sevro rằng tôi xin lỗi. Darrow, làm ơn!” Tôi quay lại và chậm rãi bước về phía cô ta.


  “Cô đã nhuộm tóc,” tôi nói.


  “Ả Đồng Thau nhỏ thó chỉ muốn được hòa đồng hơn,” Antonia gầm gừ, duỗi đôi chân dài của ả ra. Cô ta cao hơn Cây Kế một cái đầu rưỡi. “Đừng trách con lùn ấy, chỉ là những kỳ vọng bất khả thi.”


  Cây Kế nhìn chằm chằm vào tôi, tay bám chặt chấn song. “Tôi xin lỗi, Darrow. Tôi đã không biết chuyện sẽ đi xa đến vậy. Tôi đã không thể…”


  “Có, cô có thể. Cô không phải là một kẻ ngốc. Và đừng tỏ ra thảm hại khi nhận rằng mình ngốc. Tôi có thể hiểu tại sao cô làm vậy với tôi,” tôi nói chậm rãi. “Nhưng đáng lẽ Sevro cũng có mặt ở đó. Cả Những Kẻ Gào Rú nữa.” Cô ta cúi xuống sàn, không thể nhìn vào mắt tôi. “Tại sao cô có thể làm vậy với cậu ấy? Với họ?”


  Cô ta không trả lời. Tôi chạm vào tóc cô ta. “Bọn tôi đã thích con người thực sự của cô.”
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    RĂNG

  


  Tôi gặp Sevro, Ngựa Hoang và Victra trong phòng theo dõi buồng giam. Hai kỹ thuật viên ngồi tựa lưng trên những chiếc ghế xoay, hàng chục màn ảnh nổi cùng trôi bồng bềnh quanh người họ. “Chúng đã nói gì chưa?” tôi hỏi.


  “Chưa,” Victra đáp. “Nhưng nồi đã được khuấy và tôi đã tăng nhiệt độ.”


  Sevro nhìn Cây Kế trong Màn Hiển Thị. “Cậu muốn nói chuyện với cô ta không?” tôi hỏi.


  “Với ai?” cậu hỏi, nhướng chân mày. “Chưa từng nghe nói đến cô ta.” Tôi biết cậu đang bị tổn thương khi gặp lại cô ta. Thậm chí càng tổn thương hơn vì cậu dặn mình phải tỏ ra lạnh lùng, nhưng sự phản bội đến từ một trong số Những Kẻ Gào Rú của chính cậu đã đâm thủng ruột gan cậu. Nhưng cậu vẫn giả bộ bình thản. Không chắc đó là vì Victra, vì tôi hay vì bản thân cậu. Có lẽ là cả ba.


  Sau vài phút, Antonia và Cây Kế đẫm mồ hôi. Theo đề nghị của tôi, chúng tôi đã tăng nhiệt độ buồng giam lên bốn mươi độ C để kích thích sự bực dọc của họ. Trọng lực cũng tăng lên một mức. Vừa phải để không bị phát hiện. Cho tới giờ, Cây Kế chỉ khóc, còn Antonia chỉ chạm vào vết bầm trên má để xem có để lại tổn thương vĩnh viễn nào trên mặt hay không. “Cô phải nghĩ ra một kế hoạch,” Antonia bình thản nói qua chấn song.


  “Kế hoạch gì?” Cây Kế hỏi từ góc trong của buồng giam. “Họ sẽ giết chúng ta, ngay cả khi chúng ta đã cung cấp cho họ thông tin họ muốn.”


  “Đồ bò nhãi mít ướt. Mạnh mẽ lên. Cô đang làm xấu mặt vết sẹo của mình. Chẳng phải cô thuộc Nhà Mars sao?”


  Họ biết chúng ta đang nghe lén,” Sevro nói. “ít nhất Antonia biết.”


  “Đôi khi điều đó không quan trọng,” Ngựa Hoang đáp. Các tù binh thông minh thường giở trò với những người giam giữ họ. Nhưng chính sự tự tin có thể khiến họ bị thao túng vì họ nghĩ mình vẫn nắm quyền kiểm soát.”


  “Cô biết điều đó nhờ kinh nghiệm bị tra tấn dày dạn của cá nhân sao?” Victra hỏi. “Kể thêm cho tôi nghe đi.”


  “Im lặng đi,” tôi nói, tăng âm lượng của ảnh nổi.


  “Tôi sẽ nói với họ tất cả,” Cây Kế nói với Antonia. “Tôi đếch quan tâm đến chuyện này nữa.”


  “Tất cả?” Antonia hỏi. “Cô không biết tất cả.”


  “Tôi biết đủ nhiều.”


  “Còn tôi biết nhiều hơn,” Antonia nói.


  “Ai sẽ tin cô chứ?” Cây Kế cáu gắt. “Đồ điên giết mẹ! Nếu cô biết những gì người ta thực sự nghĩ về cô…”


  “Ôi, cưng ơi, cô không thể ngu đến vậy chứ.” Antonia thở dài cảm thông. “Cô quả thực đần độn. Thật đáng buồn khi phải nhìn cô như vậy.”


  “Ý cô là gì?”


  “Động não đi, đồ ngu si nhỏ thó. Làm ơn, hãy thử một lần.”


  “Cô là con khốn.”


  “Xin lỗi, Cây Kế,” Antonia nói, ưỡn lưng tựa vào chấn song. “Tại trời nóng quá.”


  “Hoặc đã phát điên vì bệnh giang mai,” Cây Kế lẩm bẩm, giờ đã đi lại quanh phòng, tay ôm người.


  “Thật… hạ đẳng làm sao. Tại sự giáo dục đây mà.”


  Tôi cân nhắc việc kéo Cây Kế ra ngoài, moi thông tin mà cô ta sẵn sàng cung cấp. “Có thể là một cái bẫy, Ngựa Hoang nói. “Cái bẫy mà Antonia đã đặt ra phòng khi họ bị bắt. Hoặc có thể là mưu kế của anh trai tôi. Gieo rắc thông tin sai lệch là bản tính của anh ta. Nhất là khi họ tự để mình bị bắt.


  “Tự để mình bị bắt?” Victra hỏi vặn. “Có hơn năm mươi thi thể của Hoàng Kim trong nhà xác của con tàu này sẵn sàng phản đối lời nhận xét đó.”


  “Cô ấy nói đúng,” Sevro lên tiếng. “Cứ để mặc xem chuyện này diễn tiến đến đâu. Có thể khiến Antonia chịu mở miệng khi chúng ta kéo cô ta vào phòng.”


  Antonia nhắm mắt, tựa đầu vào chấn song, biết chắc rằng Cây Kế sẽ hỏi ý cô ta là gì khi nói “hãy sử dụng cái đầu”. Quả thật, Cây Kế hỏi. “Ý của cô là gì khi nói nếu tôi khai ra thông tin, tôi sẽ không còn giá trị sử dụng?”


  Antonia quay lại nhìn cô ta qua chấn song. “Cưng ơi, cô quả thực chưa nghĩ thấu tình hình. Tôi coi như đã chết. Chính cô đã nói vậy. Tôi có thể phủ nhận, nhưng… chị gái tôi khiến tôi trông như một con mèo ngoan ngoãn. Tôi đã bắn vào sống lưng chị ta và nhỏ a xít lên lưng chị ta gần một năm trời. Chị ta sẽ lột xác tôi như lột một củ hành.”


  “Darrow sẽ không để cô ta làm vậy.”


  “Hắn là một Đỏ, chúng ta chỉ là những con quỷ đội vương miện trong mắt hắn.”


  “Cậu ấy sẽ không làm vậy.”


  “Tôi biết Quỷ Lùn sẽ làm.”


  “Tên cậu ấy là Sevro.”


  “Vậy sao?” Antonia chẳng buồn bận tâm. “Gì chẳng được. Tôi coi như đã chết. Cô có thể vẫn còn cơ hội. Nhưng họ chỉ cần một trong hai ta sống sót để moi tin. Điều mà cô phải hỏi bản thân là nếu cô khai ra mọi thứ, liệu họ có để cho cô được sống hay không? Cô cần phải có một kế hoạch. Một thứ để làm tin. Để trao đổi.”


  Cây Kế lại gần chấn song đang ngăn cách họ. “Cô không lừa được tôi đâu.” Giọng cô ta trở nên can đảm hơn. “Nhưng cô biết gì không, cô coi như đã tiêu đời. Darrow sẽ chiến thắng, và có lẽ cậu ấy nên chiến thắng. Và cô biết gì nữa không? Tôi sẽ giúp cậu ấy.” Cây Kế ngẩng lên nhìn máy quay trong góc buồng giam, rời mắt khỏi Antonia. “Tôi sẽ cho cậu biết kế hoạch của hắn là gì, Darrow. Để tôi…”


  “Đưa cô ta ra ngoài,” Ngựa Hoang nói. “Đưa cô ta ra ngoài ngay.”


  “Không…” Victra lẩm bẩm bên cạnh tôi, nhìn thấy những gì Ngựa Hoang thấy. Sevro và tôi bối rối nhìn hai người phụ nữ, nhưng Victra đã đến gần cửa. “Mở buồng giam 31!” Cô hét lên với các kỹ thuật viên trước khi biến mất vào hành lang. Nhận thấy những gì đang xảy ra, tôi và Sevro vội đuổi theo cô, xô ngã viên Lục đang điều chỉnh một trong các màn ảnh nổi. Ngựa Hoang đuổi theo. Victra đấm vào cửa, hét lên đòi vào. Cánh cưa mở ra và chúng tôi phóng theo cô, chạy qua các vệ sĩ bối rối đang lấy thiết bị, và vào khu tạm giam.


  Các tù nhân đang la hét. Nhưng ngay cả vậy tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng bộp, bộp, bộp ướt nhoẹt trước khi đến buồng giam của Antonia và thấy cô ta đang cúi phía trên Cây Kế. Hai tay cô ta thọc qua chấn song đang ngăn cách buồng giam, nhuốm trong máu. Các ngón tay túm lấy mái tóc quăn của Cây Kế. Đỉnh hộp sọ vỡ nát của Kẻ Gào Rú mắc qua chấn song trong lúc Antonia kéo đầu Cây Kế và đập vào chấn song chắn giữa họ một lần cuối. Victra đẩy cánh cửa từ của buồng giam.


  Antonia đứng dậy, đã hoàn thành mục đích ghê tởm, hai bàn tay đầy máu giơ lên một cách vô tội trong lúc nở nụ cười ngạo nghễ với bà chị gái. “Cẩn thận,” cô ta chế giễu. “Cẩn thận nào, Vicky. Chị cần có tôi. Tôi là người duy nhất còn sót lại có thông tin để khai. Trừ phi chị muốn lao vào họng của Chó Rừng, chị sẽ…”


  Victra đấm vỡ mặt Antonia. Có thể nghe thấy tiếng gãy giòn tan của những lóng xương từ khoảng cách mười mét. Antonia lùi lại, tìm cách tháo chạy. Victra ghì cô ta vào tường và đánh như một cỗ máy, lặng lẽ đến lạ kỳ. Khuỷu tay co lại, chân nhấc lên, như cách họ đã dạy chúng tôi. Móng tay Antonia cào hai cánh tay cơ bắp của Victra, rơi buông thõng xuống khi tiếng động trở nên ướt át và đục ngầu. Victra không dừng lại. Và tôi cũng không cản cô, vì tôi ghét Antonia, phần đen tối nhỏ nhoi trong tôi muốn cô ta phải cảm thấy đau.


  Sevro chạy qua mặt tôi và lao vào Victra, ghì tay phải của cô lại, tay trái túm cổ. Cậu nhấc bổng cô lên và kéo cô ngã xuống sàn, ghì chặt hai chân quanh hông cô, khiến cô bất động. Được giải thoát khỏi Victra, Antonia trượt xuống sàn. Ngựa Hoang lao tới trước để tránh cho cô ta đập đầu xuống mép giường sắc cạnh được hàn chặt. Tôi quỳ gối và với tay qua song sắt để bắt mạch cho Cây Kế mặc dù tôi biết chỉ vô ích. Đầu cô ta đã nát bét. Tôi nhìn chằm chằm vào nó. Tự hỏi tại sao tôi không cảm thấy ghê rợn trước cảnh tượng ấy.


  Một phần trong tôi đã chết. Nhưng nó đã chết khi nào? Tại sao tôi không nhận ra?


  Ngựa Hoang đang hét lên gọi bác sĩ Vàng. Các vệ sĩ nghe thấy tiếng gọi.


  Tôi lắc đầu.


  Sevro thả Victra ra. Cô ho sặc sụa, giận dữ đẩy cậu ra. Ngựa Hoang cúi xuống Antonia, cô ta đang thở khò khè qua cái mũi đã gãy. Mặt nát bươm. Những mảnh răng vỡ găm đầy đôi môi sưng tấy. Thậm chí không thể nhận ra cô ta là một Hoàng Kim nếu không nhờ mái tóc và Phù Hiệu. Victra rời khỏi phòng giam mà không thèm nhìn cô ta, xô phải các vệ sĩ Xám mạnh đến nỗi hai người trong số họ ngã xuống.


  “Victra…” tôi gọi cô như thể có điều gì để nói.


  Cô quay lại nhìn tôi, mắt đỏ hoe, không phải vì giận dữ, mà vì một nỗi buồn không thể dò thấu. Các khớp ngón tay dãn ra. “Hồi trước tôi thường tết tóc cho nó,” cô gắng gượng nói. “Tôi không biết tại sao nó lại như vậy. Tại sao tôi lại như vậy.” Nửa cái răng vỡ của em gái cô trồi ra khỏi thớ thịt ở ngón giữa và ngón áp út của cô. Cô kéo cái răng ra, rồi giơ lên nhìn dưới ánh đèn như một đứa trẻ vừa tìm thấy vỏ sò trên bãi biển rồi rùng rình kinh hãi và để nó rớt xuống sàn nhà bằng thép. Cô nhòm qua vai tôi để nhìn Sevro. “Đã bảo cậu rồi mà.”


  


  Lát sau, trong lúc các bác sĩ chữa trị cho Antonia, Các Con Trai lục soát đồ đạc cá nhân của Cây Kế trong phòng của cô ta trên Tàu Đuốc, chiếc Mãng Xà. Bên dưới cái đáy giả của một thùng đồ, họ tìm thấy bộ lông sói vo tròn, bốc mùi. Sevro nghẹn ngào khi Mặt Cau Có đưa nó cho cậu.


  “Cây Kế đã gỡ ả xuống,” Thằng Hề nói trong lúc những người còn lại của lực lượng Những Kẻ Gào Rú đầu tiên đứng bên chiếc quan tài của Cây Kế ở khoang Ống Phóng. Ngựa Hoang cho họ sự riêng tư, đứng nhìn từ một góc tường. Đá Cuội, Mặt Cau Có và Sevro ở cùng chúng tôi. “Khi Antonia bị Chó Rừng đóng đinh ở Học Viện, Cây Kế đã gỡ ả xuống.”


  “Tớ đã quên chuyện đó,” tôi nói.


  Sevro cười khẩy. “Thế giới lạ kỳ.”


  Còn nhớ lúc cậu bảo cô ấy đánh nhau với Lea vì Lea không thể lột da cừu không? Để khiến cho cô ấy mạnh mẽ hơn, Đá Cuội nói trong tiếng cười khe khẽ. Sevro cũng cười.


  “Cậu cười cái gì?” Thằng Hề nói. “Lúc ấy cậu vẫn đang ăn nấm và ngửa cổ nhìn Mặt Trăng mà tru.”


  “Tớ đã theo dõi,” Sevro nói. “Tớ vẫn luôn luôn theo dõi.”


  “Thật sởn tóc gáy đấy sếp,” Mặt Cau Có nói đùa. “Cậu làm gì trong lúc theo dõi?”


  “Dĩ nhiên là thủ dâm trong bụi rậm,” tôi đáp.


  Sevro càu nhàu. “Chỉ khi mọi người đã ngủ thôi.”


  “Gớm quá.” Đá Cuội chun mũi và nhét áo choàng Kẻ Gào Rú vào túi. “Hãy tiếp tục tru lên, Cây Kế nhỏ.” Sự trìu mến trong mắt cô gần như quá sức chịu đựng. Không buộc tội. Không giận dữ. Chỉ có sự thiếu vắng một người bạn. Khiến tôi nhớ lại mình yêu những con người này đến mức nào. Cũng như với Roque, mỗi người chúng tôi nói lời tạm biệt và phóng Cây Kế về phía Mặt Trời để cô ta gặp lại Ragnar và Roque trong hành trình cuối cùng của họ. Thằng Hề và Đá Cuội nắm tay nhau bỏ đi, Mặt Cau Có không ngừng trêu chọc họ. Tôi mỉm cười trước cảnh tượng ấy trong lúc nấn ná ở lại cùng Sevro. Ngựa Hoang vẫn chưa hề nhúc nhích từ vị trí của mình ở góc tường.


  “Victra có ý gì khi nói ‘đã bảo cậu rồi mà’?” tôi hỏi.


  Sevro liếc nhìn Ngựa Hoang. “Ôi, chẳng còn quan trọng nữa.” Cậu làm như thể chuẩn bị bỏ đi, nhưng rồi ngừng lại. “Cô ấy đã chấm dứt chuyện đó.”


  “Chuyện đó?” tôi hỏi.


  “Chuyện của bọn tớ.”


  “Ồ.”


  “Tớ rất tiếc, Sevro,” Ngựa Hoang nói. “Cô ấy đang phải trải qua nhiều chuyện.”


  “Ừ.” Cậu tựa vào tường, “Ừ. Thực ra là lỗi của tớ. Tớ đã nói với cô ấy…” Cậu nhăn mặt. “Tớ đã nói với cô ấy rằng tớ… yêu cô ấy, ngay trước trận chiến. Biết cô ấy đã nói gì không?”


  “Cảm ơn chăng?” Ngựa Hoang đoán.


  Cậu ngần ngại. “Không. Cô ấy chỉ nói tớ là một thằng ngốc. Có lẽ cô ấy đã nói đúng. Có lẽ tớ đã tưởng bở. Cậu biết đấy, tớ chỉ kích động quá mức.” Cậu nhìn xuống sàn, trầm ngâm. Ngựa Hoang gật đầu bảo tôi hãy nói điều gì đó.


  “Sevro, cậu là rất nhiều thứ. Cậu bốc mùi. Cậu nhỏ con. Thẩm mỹ hình xăm của cậu đáng quan ngại. Sở thích khiêu dâm của cậu… ừm, lập dị. Và cậu có những cái móng tay cực kỳ kỳ dị.”


  Cậu quay lại nhìn tôi. “Kỳ dị?”


  “Chúng quá dài, anh bạn ạ. Cậu nên… cắt chúng.”


  “Không. Để vậy mới dễ bám.”


  Tôi nheo mắt nhìn cậu, không chắc có phải cậu đang giỡn hay không, và tiếp tục hết mức có thể. “Tớ chỉ đang muốn nói rằng, cậu là rất nhiều thứ, nhóc ạ. Nhưng cậu không phải là một thằng ngốc.”


  Cậu không tỏ vẻ gì là đã nghe thấy lời tôi nói. “Cô ấy nghĩ mạch máu của mình đầy chất độc. Đó là những gì cô ấy muốn nói ở trại giam. Cô ấy nói mình sẽ hủy hoại mọi thứ. Nên tốt nhất là chấm dứt.”


  “Cô ấy chỉ đang lo sợ,” Ngựa Hoang nói. “Nhất là sau những gì vừa xảy ra.”


  “Ý cô là những gì đang xảy ra…” Cậu ngồi dựa vào tường, tựa đầu vào đó. “Tớ bắt đầu cảm thấy đúng như lời tiên tri đã nói. Cái chết sản sinh ra cái chết, rồi lại sản sinh ra cái chết…”


  “Chúng ta đã thắng ở Sao Mộc…” tôi nói.


  “Chúng ta có thể thắng mọi trận đánh mà vẫn thua cả cuộc chiến,” Sevro lẩm bẩm. “Chó Rừng còn giấu một âm mưu nào đó trong ống tay, và Octavia chỉ mới bị thương. Hạm Đội Quyền Trượng lớn hơn Hạm Đội Lưỡi Kiếm, và chúng sẽ huy động lực lượng từ Sao Kim và Sao Thủy. Chúng ta sẽ bị áp đảo quân số gấp ba. Nhiều người sẽ bỏ mạng. Có thể là hầu hết những người chúng ta biết.”


  Ngựa Hoang mỉm cười. “Trừ phi chúng ta thay đổi chiến lược.”
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    IM LẶNG

  


  Sau khi Ngựa Hoang giải thích cặn kẽ phần còn lại trong kế hoạch của mình cho bọn tôi nghe và bọn tôi ngừng cười, ngừng phân tích và chỉ ra các điểm yếu của nó, cô để chúng tôi cân nhắc nó và rời đi để tái hợp với phần còn lại của hạm đội cùng những người Nhà Telemanus. Tôi ở lại với Victra và Những Kẻ Gào Rú để tra khảo Antonia và coi sóc việc sửa chữa con tàu.


  Antonia xinh đẹp đã là của quá khứ. Những chấn thương mà cô ta phải chịu quá ghê gớm. Xương mắt trái bị nát vụn. Mũi gãy bẹp, nát đến nỗi họ phải dùng kẹp để kéo nó ra khỏi hốc mũi. Miệng sưng tấy tạo ra những tiếng xì xèo khi không khí lọt qua những chiếc răng cửa gãy nát. Cổ bị vẹo và chấn thương não nghiêm trọng. Các bác sĩ trên tàu đã nghĩ cô ta bị tai nạn tàu bay cho đến khi tìm thấy vết hằn hình tia sét, gia huy của Nhà Jupiter, ở nhiều chỗ trên mặt cô ta.


  “Bị công lý đánh dấu,” tôi nói. Sevro đảo mắt. “Sao chứ? Tớ cũng có thể tỏ ra vui nhộn mà.”


  “Tiếp tục luyện tập đi, Thần Chết.”


  Khi tôi tra hỏi Antonia, mắt trái của cô ta sưng mọng một màu đen. Mắt phải nhìn tôi trừng trừng giận dữ, nhưng cô ta đã chịu hợp tác. Có lẽ vì giờ đây cô ta đã nghĩ những lời đe dọa có thể thành sự thật, và rằng chị gái cô ta chỉ đang chực hoàn tất công việc dang dở.


  Theo lời cô ta, trong lần liên lạc cuối cùng Chó Rừng đã cho biết hắn đang chuẩn bị để đối phó với cuộc tấn công của chúng tôi lên Sao Hỏa. Hắn tập trung hạm đội quanh vệ tinh vừa giành lại, Phobos, và triệu hồi các chiến hạm của Hiệp Hội từ Nhà Giam và các căn cứ vũ trụ khác. Tương tự, những con tàu của Hoàng Kim, Bạc và Đồng đã di tản khỏi Sao Hỏa để đến Mặt Trăng hoặc Sao Kim, những nơi đã trở thành trung tâm lánh nạn của các quý tộc. Giống như London trong cuộc Cách mạng Pháp lần thứ nhất hay New Zealand sau Thế Chiến thứ ba, khi các lục địa đầy chất phóng xạ.


  Vấn đề với thông tin của Antonia là khó để xác nhận liệu nó đúng hay sai. Thực tế là bất khả, khi mà các kênh liên lạc liên hành tinh và kênh liên lạc tầm xa về cơ bản đã quay về thời kỳ đồ đá. Cũng có thể Chó Rừng đã chuẩn bị thông tin giả để cô ta đưa cho chúng tôi phòng khi cô ta bị bắt. Nếu cô ta phun ra và chúng tôi hành động dựa trên các thông tin đó, chúng tôi có thể sẽ rơi vào một cái bẫy. Đáng lẽ Cây Kế đã là yếu tố then chốt trong chuyện thẩm định thông tin. Việc Antonia sát hại Cây Kế có thể là ghê tởm, nhưng rất hữu hiệu về mặt chiến thuật.


  Holiday đến gặp tôi ở đài chỉ huy trên chiếc Pandora trong lúc tôi đang tìm cách liên lạc. Tôi ngồi khoanh chân trên trạm quan sát, tìm cách truy cập vào Mạng Dữ Liệu Số của Kẻ Giảo Hoạt. Đang là nửa đêm giờ tàu. Đèn bật mờ. Phi hành đoàn Lam xương xẩu đang làm việc trong buồng lái bên dưới, hướng dẫn chúng tôi đến nơi hẹn gặp hạm đội chính. Phía xa, các tiểu thiên thạch mờ ảo đang chuyển mình. Holiday ngồi phịch xuống bên cạnh tôi.


  “Nạp thêm nhiên liệu cho ngài này, cô nói, đưa cho tôi một cốc cà phê bằng thiếc.


  “Cô tử tế quá,” tôi ngạc nhiên nói. “Cô cũng không ngủ được sao?”


  “Không. Thực ra tôi ghét những con tàu. Xin đừng cười.”


  “Điều đó chắc hẳn phải bất tiện lắm với một người lính Quân Đoàn.”


  “Quả vậy. Một phần của việc làm lính là có thể ngủ ở bất kỳ đâu.”


  “Phần còn lại là gì?”


  “Có thể đại tiện ở bất kỳ đâu. À khoan. Là chấp nhận những mệnh lệnh ngu ngốc mà không được nổi điên. Cô gõ lên boong tàu. “Là tiếng vo ve của động cơ. Khiến tôi nhớ đến những con ong bắp cày.” Cô tháo giày. “Ngài không phiền chứ?”


  “Cứ tự nhiên.” Tôi uống cà phê. “Đây là rượu whisky.”


  “Ngài nhận ra nhanh đấy,” cô nháy mắt với tôi như trẻ con. “Mọi người vẫn đang tự hỏi chúng ta đi đâu. Hãy cho họ biết sự thật, để họ có thể chấp nhận nó. Còn nếu ngài cứ giấu giếm, họ sẽ thức trắng đêm.”


  “Hạm đội của chúng ta có cả trăm tên gián điệp,” tôi nói. “Đó là sự thật. Tôi sẽ không báo trước đòn tấn công của mình.”


  “Cũng đúng.” Cô hất hàm vào thiết bị hiển thị dữ liệu trên tay tôi. “Vẫn không có gì ư?”


  “Các tiểu thiên thạch đã đủ tệ, Hiệp Hội lại còn gây nhiễu sóng hết mức có thể.”


  “Kẻ Giảo Hoạt đã khiến cho họ phải tất bật.”


  Chúng tôi cùng ngồi trong im lặng. Dáng vẻ của cô không phải là kiểu dễ chịu bẩm sinh, mà là sự ung dung của một người phụ nữ được nuôi dưỡng ở vùng quê hẻo lánh, nơi danh tiếng của ta chỉ có giá trị như lời nói và con chó săn của ta. Chúng tôi có nhiều điểm không giống nhau, nhưng trên vai cô có một gánh nặng mà tôi có thể hiểu.


  “Tôi rất tiếc về bạn của ngài,” cô nói.


  “Người bạn nào?”


  “Cả hai. Ngài quen cô gái ấy lâu chưa?”


  “Kể từ Học Viện. Cô ấy có chút thô tục. Nhưng trung thành…”


  “Cho đến khi không còn trung thành nữa,” Holiday nói. Tôi chỉ nhún vai thay cho câu trả lời. “Victra đang rất bối rối.”


  “Cô ấy tâm sự với cô ư?” tôi hỏi.


  Holiday cười khẽ. “Đời nào.” Cô đưa một điếu thuốc lên miệng và châm lửa. Tôi lắc đầu khi cô đề nghị tôi hút cùng. Ống thông gió của con tàu kêu vo ve. “Sự im lặng là một thứ đáng sợ, phải không?” cô nói sau một hồi. “Nhưng tôi đoán ngài đã biết điều đó sau khi bị nhốt trong hộp.”


  Tôi gật đầu. “Chưa ai hỏi tôi về chuyện ấy,” tôi nói. “Về chiếc hộp.”


  “Không ai hỏi tôi về Trigg.”


  “Cô có muốn họ hỏi không?”


  “Không.”


  “Tôi đã không bận tâm đến nó,” tôi nói. “Sự im lặng ấy.”


  Chúng ta lấp đầy những khoảnh khắc im lặng khi già đi.”


  “Không có gì nhiều để làm ở Lykos ngoại trừ việc ngồi im và nhìn bóng tối.”


  “Nhìn bóng tối. Nghe có vẻ thật cừ khôi.” Khói bay ra từ mũi cô. “Chúng tôi đã lớn lên trên những cánh đồng ngô. Ít kịch tính hơn so với ngài. Những cánh đồng dài khuất tầm mắt. Đôi lúc tôi đứng giữa đồng vào ban đêm và giả vờ như đó là đại dương. Ngài có thể nghe thấy nó thì thầm. Không hề yên bình. Không như ngài nghĩ đâu. Nó đầy vẻ hiểm ác. Tôi đã luôn muốn được đi nơi khác. Không như Trigg. Nó yêu Niềm Hy Vọng An Lành. Nó đã muốn nhập ngũ để làm quân cảnh địa phương hoặc trở thành nhân viên bảo vệ động vật hoang dã. Nó sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được vùng vẫy ở nơi tù túng đó cho đến khi già đi, uống rượu với lũ ngốc ở Lou, đi săn vào những buổi sáng lạnh giá. Tôi là người đã muốn bỏ đi. Là người đã muốn lắng nghe đại dương, và thấy những vì sao. Hai mươi năm phục vụ cho Quân Đoàn. Một cái giá rẻ mạt.”


  Cô mỉa mai chính mình, nhưng tôi cảm thấy tò mò tại sao cô lại chọn lúc này để mở lòng với tôi. Cô đã đến tìm tôi. Ban đầu tôi nghĩ là vì cô muốn đến an ủi tôi. Nhưng hơi thở của cô chiến binh này đã đầy mùi whisky. Cô không muốn phải ở một mình. Và tôi là người duy nhất biết về Trigg dù chỉ một chút. Tôi đặt thiết bị hiển thị dữ liệu xuống.


  “Tôi đã nói với nó rằng nó không cần phải đi theo tôi, nhưng tôi biết mình đang kéo nó theo. Tôi đã nói với mẹ tôi sẽ chăm sóc cho nó. Tôi vẫn chưa thể nói với bà rằng nó đã chết. Có lẽ bà nghĩ cả hai chúng tôi đều đã chết.”


  “Cô đã nói với vị hôn phu của cậu ấy chưa?” tôi hỏi. “Ephraim, phải không?”


  “Ngài còn nhớ.”


  “Dĩ nhiên rồi. Anh ta là người Mặt Trăng.”


  Cô nhìn tôi trong giây lát. “Phải, Eph là người tốt. Anh ta từng làm việc cho một hãng vệ sĩ tư ở thành phố Imbrium. Chuyên về thu hồi những tài sản có giá trị cao - nữ trang, công trình điêu khắc. Một anh chàng cực kỳ đẹp mã. Họ đã gặp nhau ở một quán bar khi chúng tôi đang nghỉ phép, lúc làm việc cho quân đoàn Mười Ba. Trên bãi biển ở Sao Kim. Eph đã không biết thân phận thực sự của tôi và Trigg, rằng chúng tôi là người của Các Con Trai. Nhưng tôi đã liên lạc với anh ta sau khi chúng tôi giải cứu ngài khỏi tay Mặt Trăng, khi tôi đang trên đường thực hiện một nhiệm vụ tiếp tế. Tôi đã dùng mạng công cộng. Khoảng một tuần sau khi tôi nói với anh ta rằng Trigg đã chết, anh ta gửi cho tôi một tin nhắn nói rằng anh ta đang mai danh ẩn tích, gia nhập Các Con Trai trên Mặt Trăng. Tôi không nghe tin gì về anh ta kể từ đó.”


  “Tôi chắc rằng anh ta vẫn ổn,” tôi nói.


  “Cảm ơn ngài. Nhưng cả hai ta đều biết Mặt Trăng hiện đang là một đống cứt bầy hầy.” Cô nhún vai. Sau một hồi nhổ những mảng da chai sạn trong lòng bàn tay vì nâng tạ, cô đẩy nhẹ người tôi. “Tôi muốn ngài biết rằng ngài đang làm tốt lắm. Tôi biết, ngài đâu có hỏi. Và tôi chỉ là một kẻ thô lỗ. Nhưng quả thực là vậy.”


  “Trigg sẽ tán thành chứ?”


  “Phải. Và nó sẽ đái ra quần nếu biết chúng ta đang nhắm đến…”


  Cô ngưng bặt khi ảnh nổi trên đầu chúng tôi kêu khẽ và một trong các Lam Liên Lạc gọi tôi. Tôi loạng choạng nhặt thiết bị hiển thị dữ liệu. Một thông điệp đang được phát sóng trên khắp các tần số tới tận vành đai. Lần liên lạc đầu trên của chúng tôi với Sao Hỏa kể từ khi chúng tôi đi qua vành đai tiểu thiên thạch. “Mở đi!” Holiday nói. Tôi làm theo và một đoạn băng xuất hiện. Đó là một phòng tra khảo màu xám. Một người đàn ông đầy máu bị xích trên ghế. Chó Rừng tiến vào khung hình để đứng đằng sau ông.


  “Đó có phải là…” Holiday thì thầm bên cạnh tôi.


  “Phải,” tôi nói. Người đàn ông đó là Chú Narol.


  Chó Rừng cam một khẩu súng ngắn trên tay. “Darrow. Đã lâu quá rồi. Chúng ta cần phải nói chuyện với nhau. Các Kỵ Sĩ Xương của tôi đã tìm thấy gã này đang phá hoại các đèn hiệu trong vũ trụ. Hắn quả là cứng cỏi hơn vẻ bề ngoài. Tôi đã nghĩ hắn biết cậu đang toan tính gì. Nhưng hắn đã tự cắn lưỡi thay vì nói chuyện với tôi. Thật mỉa mai cho cậu. Hắn bước đi sau lưng chú tôi. “Tôi không muốn trao đổi. Tôi không muốn gì từ cậu cả. Tôi chỉ muốn cậu chứng kiến mà thôi.” Hắn nhấc khẩu súng lên. Nó là một mẩu kim loại mảnh dẻ màu xám to bằng bàn tay tôi. Các Lam trong buồng lái thở gấp. Sevro vội chạy vào đài chỉ huy vừa đúng lúc Chó Rừng nhấc súng lên và nhắm vào gáy chú tôi. Chú tôi ngước mắt lên để nhìn vào máy quay.


  “Xin lỗi, Darrow. Nhưng ta sẽ phải gửi lời chào tới cha của cháu thay cho…”


  Chó Rừng bóp cò, và tôi cảm thấy lại một phần nữa của tôi trượt vào bóng tối khi chú của tôi đổ sụp xuống ghế. “Tắt đi,” tôi tê tái nói, quá khứ ngập tràn trong tôi - chú Narol đội mũ bảo hộ lên đầu tôi lúc tôi còn nhỏ, tôi cãi vã với chú ở Lễ Trao Vòng Nguyệt Quế, đôi mắt buồn bã của chú khi chúng tôi ngồi bên dưới giá treo cổ sau khi Eo chết, tiếng cười của chú…


  “Mốc thời gian là ba tuần trước, thưa ngài,” Virga, viên Lam Liên Lạc nói khẽ. “Chúng ta đã không nhận được nó vì bị nhiễu sóng.”


  “Những người còn lại trong hạm đội đã nhận được tin nhắn này chưa?” tôi hỏi khẽ.


  “Tôi không biết, thưa ngài. Việc gây nhiễu đã chạm đến giới hạn. Và nó được phát trên Tần Số Xung. Nhiều khả năng họ đã xem.”


  Và tôi đã lệnh cho Orion tiếp tục quét sóng trên toàn bộ các con tàu phòng khi chúng tôi gặp may. Nó sẽ bị lọt ra ngoài.


  “Ôi chết tiệt,” Sevro lẩm bẩm.


  “Sao?” Holiday hỏi.


  “Chúng ta vừa tự tay đốt hạm đội của mình,” tôi nói như máy. Mối quan hệ đồng minh yếu ớt giữa các Màu Cấp Cao và Màu Hạ Cấp sẽ sụp đổ vì tin nhắn này. Chú của tôi được yêu quý chẳng kém gì Ragnar. Chú Narol đã chết. Tôi rùng mình. Cảm giác vẫn chưa có vẻ là thật.


  “Chúng ta phải làm gì đây?” Sevro hỏi. “Darrow?”


  “Holiday, hãy đánh thức Những Kẻ Gào Rú,” tôi nói. “Chỉ huy đẩy động cơ sau lên mức tối đa. Tôi muốn có mặt ở hạm đội chính trong bốn giờ nữa. Liên lạc với Ngựa Hoang và Orion cho tôi. Cả Nhà Telemanus nữa.”


  Holiday đứng nghiêm lại. “Vâng, thưa ngài.”


  Bất chấp việc bị phá sóng, tôi đã liên lạc được với Orion và lệnh cho cô phong tỏa toàn bộ đài chỉ huy của các con tàu, và phân quyền kiểm soát vũ khí phòng khi có người quyết đinh đối phó với các đồng minh Hoàng Kim của chúng tôi. Mất gần ba mươi phút các Lam mới kết nối được cho tôi tới Ngựa Hoang. Sevro và Victra đang ở cùng với tôi và Daxo. Những người còn lại trong gia đình anh đang ở tàu của họ. Tín hiệu yếu ớt. Việc phá sóng khiến ảnh nổi khuôn mặt của Ngựa Hoang bị nhiễu. Cô đang di chuyển qua hành lang. Hai Hoàng Kim và một số Valkyrie ở bên cạnh cô. “Darrow, anh nghe tin rồi chứ?” cô nói, nhìn thấy những người khác sau lưng tôi.


  “Từ ba mươi phút trước.”


  “Tôi rất tiếc…”


  “Chuyện gì đang diễn ra?”


  “Chúng tôi đã nhận được thông báo. Một số kỹ thuật viên khốn kiếp đã phát tán nó lên tất cả các cảm biến chủ,” Ngựa Hoang xác nhận. Nó được lưu trên kênh liên lạc của toàn hạm đội. Darrow… đã có động thái chống lại các Màu Cấp Cao ở một số chiến hạm của chúng ta. Ba Hoàng Kim trên chiếc Persophone đã bị các Đỏ giết mươi lăm phút trước. Và một trong số các phó quan của tôi đã bắn hai Đá Nham Thạch khi họ tìm cách hạ gục cô ấy. Họ đã chết.”


  “Cứt bắn tứ tung rồi,” Sevro nói.


  “Tôi đang sơ tán tất cả người của mình trở về tàu.” Có tiếng súng nổ đằng sau Ngựa Hoang.


  “Cô đang ở đâu?” tôi hỏi.


  “Trên chiếc Sao Mai.”


  “Cô đang làm chuyện quái quý gì ở đó? Cô phải thoát khỏi đó ngay.”


  “Tôi vẫn còn người ở đây. Có bảy Hoàng Kim ở khoang động cơ để hỗ trợ hậu cần. Tôi sẽ không bỏ họ ở lại.”


  “Vậy tôi sẽ cử vệ sĩ của cha tôi,” Daxo gầm gừ từ Tàu Đuốc của gia đình. “Họ sẽ đưa cô thoát khỏi đó.”


  “Đó là một hành động ngu ngốc,” Sevro nói.


  “Không,” Ngựa Hoang bực dọc. “Nếu anh cử các hiệp sĩ Hoàng Kim đến, đây sẽ trở thành một cuộc chiến đẫm máu mà chúng ta không thể vãn hồi. Darrow, anh phải trở lại đây. Đó là cách duy nhất để ngừng cuộc bạo động này.”


  “Chúng tôi còn cách nhiều giờ bay nữa.”


  “Hãy làm hết sức có thể. Còn một chuyện nữa… họ đã càn quét nhà giam. Tôi nghĩ họ sẽ xử tử Cassius.”


  Sevro và tôi nhìn nhau. “Cô phải tìm Sefi và ở cạnh cô ta,” tôi nói. “Chúng tôi sẽ sớm đến đó.”


  “Tìm Sefi? Darrow… cô ta đang lãnh đạo họ.”
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    QUỶ LÙN VÀ TÊN HOÀNG KIM

  


  Phi thuyền đột kích của tôi đáp lên boong phụ của chiếc Sao Mai, đáng lẽ Ngựa Hoang phải ra gặp chúng tôi. Cô không ở đó. Các Hoàng Kim mà cô đang giải cứu cũng vậy. Thay vào đó, một nhóm Các Con Trai Ares do Theodora dẫn đầu đứng đợi chúng tôi. Bà không mang theo vũ khí và trông có vẻ lạc lõng giữa những người mặc giáp, nhưng họ nghe theo lệnh của bà. Bà kể cho tôi nghe chuyện xảy ra. Cái chết của chú tôi đã làm dấy lên những cuộc ẩu đả nho nhỏ và leo thang thành những cuộc đấu súng từ cả hai phe. Giờ thì vài con tàu đã náo loạn vì mâu thuẫn, kể cả tàu đô đốc này.


  “Ngựa Hoang đã bị người của Sefi bắt đi, cùng với Cassius và các tù binh Màu Cấp Cao khác, Darrow,” Theodora thông báo, rồi chào các phó quan của tôi.


  “Những kẻ man rợ khốn kiếp,” Victra lẩm bẩm. “Nếu họ giết cô ta, chuyện này sẽ kết thúc.”


  “Họ sẽ không giết cô ấy,” tôi nói. “Sefi biết Ngựa Hoang thuộc phe cô ta.”


  “Tại sao cô ta lại làm việc này?” Holiday hỏi.


  “Công lý,” Victra nói, nhận được một cái nhìn từ Sevro.


  “Không,” tôi nói. “Không. Tôi nghĩ phải có lý do nào khác.”


  “Khốn kiếp, huy hoàng chưa.” Victra hất hàm vào vũ trụ. “Có vẻ như Nhà Telemanus định hủy hoại tất cả.” Một phi thuyên khác đáp xuống khoang tàu bay sau lưng chúng tôi. Chúng tôi tập trung lại trong lúc nó hạ cánh, lao xuống cầu thang trước khi nó kịp chạm đất, toàn gia tộc Telemanus nhảy xuống sàn. Daxo, Kavax, Thraxa và hai chị em khác mà tôi chưa từng gặp mặt đáp mạnh sau lưng họ, vũ trang tới tận răng, mặc dù cánh tay Kavax vẫn đeo băng. Phía sau họ là hơn ba mươi Hoàng Kim khác của gia tộc. Đó là cả một đội quân chết tiệt.


  “Họ sẽ khiến tất cả chúng ta bỏ mạng,” Holiday nói. Bên cạnh tôi, Sevro hấp háy mắt trước đội quân đang đáp xuống.


  “Cái chết sản sinh ra cái chết sản sinh ra cái chết…” cậu lẩm bẩm, phá vỡ sự im lặng bất thường của mình.


  “Kavax, ông đang làm cái quái gì vậy?” tôi hỏi trong lúc gia đình ông đi qua khoang tàu bay.


  “Virginia cần sự giúp đỡ của chúng tôi,” ông gầm lên, không giảm tốc độ, cho đến khi tôi chặn ông lại, không cho ông tiến thêm vào con tàu. Trong khoảnh khắc, tôi nghĩ ông sẽ lao qua tôi. “Chúng tôi sẽ không để cô ấy nằm dưới quyền sinh sát của lũ người man rợ.”


  “Tôi đã dặn ông hãy ở yên trên tàu.”


  “Rất tiếc, chúng tôi nghe lệnh của Virginia, không phải cậu,” Daxo nói. “Chúng tôi biết, có mặt ở đây là gây chia rẽ. Nhưng chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết để bảo vệ gia đình của mình.”


  “Cả Ngựa Hoang cũng đã nói các người không được kéo quân đến đây.”


  “Tình thế đã thay đổi,” Kavax gầm gừ.


  “Ông muốn biến nó thành một cuộc chiến ư? Ông muốn hạm đội của chúng ta tan rã? Cách nhanh nhất để ông làm vậy là dẫn một đội quân các Hoàng Kim vào đó.”


  “Chúng tôi sẽ không để cô ấy chết,” Kavax nói.


  “Và nếu họ giết cô ấy vì ông thì sao?” tôi hỏi. Đó là thứ duy nhất khiến ông ngập ngừng. “Nếu họ cắt cổ cô ấy khi các ông tiến vào đó thì sao?” Tôi bước lại gần để ông có thể thấy nỗi sợ trên mặt tôi và nói đủ lớn để Daxo cũng nghe được. “Hãy nghe tôi, Kavax, vấn đề là ông làm vậy thì cũng coi như chỉ cho các Đá Nham Thạch một lựa chọn duy nhất. Chống trả. Ông biết họ có thể. Để tôi giải quyết chuyện này và chúng ta sẽ giành lại được Ngựa Hoang. Bằng không ngày mai chúng ta sẽ đứng trước cỗ quan tài của cô ấy.”


  Kavax quay lại nhìn cậu con trai rắn rỏi, người lúc nào cũng có thái độ ôn hòa, để xem anh ấy nghĩ gì. Và tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi Daxo gật đầu. “Được rồi,” Kavax nói. “Nhưng tôi sẽ đi với cậu, Thần Chết. Các con, hãy đợi lệnh của ta. Nếu ta ngã xuống, hãy xông vào với tất cả thịnh nộ.”


  “Vâng, thưa cha,” họ đáp.


  Thở dài nhẹ nhõm, tôi quay lại với người của mình. “Sevro đâu?”


  


  Sevro đã lẻn đi trong lúc chúng tôi tranh cãi, để làm gì tôi không biết. Chúng tôi đuổi theo cậu qua các hành lang, Victra theo sau. Holiday dẫn đầu, tiếp nhận thông tin từ Các Con Trai Ares qua kính quang học gắn trong mắt. Người của cô ấy đã định vị được vị trí của đám đông trong khoang tàu bay chính. Họ đang xét xử Cassius vì tội sát hại hàng chục Con Trai Ares và, dĩ nhiên, Ares. Không có dấu vết của Ngựa Hoang. Cô đang ở đâu? Đáng lẽ cô phải tránh khỏi tai mắt và hội ngộ cùng chúng tôi khi có thể. Họ đã bắt được cô rồi ư? Hay tệ hơn? Khi chúng tôi tới hành lang dẫn đến khoang tàu bay, đám đông vây kín khiến chúng tôi không thể lọt qua. Tôi đẩy các Đỏ và Đá Nham Thạch sang một bên trong lúc chạy qua.


  Tất cả bọn họ đang la hét và xô đẩy. Nhìn qua đầu họ, gần trung tâm tàu bay, tôi thấy vài chục Đá Nham Thạch và các Đỏ đang đứng chắn lối đi cao hai mươi mét bắc qua một phần của khoang tàu bay và cao quá đầu đám đông. Sefi đứng ở chính giữa. Bảy Hoàng Kim bị treo cổ cho đến chết ở lối đi, treo lủng lẳng trên những sợi dây cáp bằng cao su, chân lơ lưng phía trên đám đông chừng năm mét, da đầu bị lột trụi. Xương sống của Hoàng Kim cứng hơn người bình thường. Mỗi ngươi trong số họ hẳn đã chết một cách đau đớn sau vài phút thiếu máu não, chứng kiên đám đông bên dưới họ chửi thề, nhổ nước bọt, ném những chiếc bu lông, cờ lê và những cái chai. Máu đông lại thành những rải duy băng dài trên cằm và ngực họ. Lưỡi đã bị Sefi Thầm Lặng cắt gọn. Cassius và một vài tù binh khác đang đợi đến lượt để bị xử tử trên lối đi, quỳ gối bên cạnh những kẻ đang giam giữ họ, đầy máu và bị đánh bầm giập. Ngựa Hoang không ở cùng họ, tạ ơn Chúa. Họ đã lột trần Cassius và khắc một chiếc Lưỡi Hái đẫm máu lên bộ ngực nở nang của hắn.


  “Sefi! tôi hét lên, nhưng họ không nghe thấy. Tôi không thây Sevro ở bất kỳ đâu. Có hơn hai lăm nghìn người ở nơi vốn được dành cho mười nghìn. Các Đá Nham Thạch đứng sừng sững giữa đám đông, như những tảng đá vĩ đại giữa biển Màu Hạ Cấp. Đáng lẽ tôi không nên tập trung phần lớn những người bị thương và những người được giải cứu ở trung tâm của những nỗi đau buồn này. Đám đông đã nhận ra sự có mặt của tôi và tránh đường cho tôi đi, gào thét tên tôi như thể họ nghĩ tôi đã đến đây để chứng kiến công lý được thực thi. Sự man rợ của cảnh này khiến tôi ớn lạnh. Một trong những người đang ghì Cassius xuống là tay kỹ thuật viên Lục đã đưa cà phê cho tôi ở Phobos. Hầu hết những người còn lại tôi không nhận ra.


  Từng người một, Các Con Trai ở gần nhận ra sự có mặt của tôi. Sự im lặng tản ra xung quanh tôi như những gợn sóng. Sefi đứng ở phía trên cuối cùng cũng nhận ra tôi.


  “Sefi!” tôi gầm gừ. “Sefi.” Cuối cùng cô ta cũng nghe thấy tôi. “Cô đang làm gì thế?”


  “Làm việc mà cậu không định làm,” cô ta nói vọng xuống bằng ngôn ngữ của mình, không phải trong thịnh nộ, mà trong sự thừa nhận rằng cô ta đang thực hiện một công việc bẩn thỉu nhưng cần thiết. Như một linh hồn báo thù trồi lên khỏi Địa Ngục. Mái tóc trắng của cô ta rủ sau lưng. Con dao đẫm máu vì những cái lưỡi mà nó đã cắt. Vậy mà tôi đã đứng ra để đảm bảo cho cô ta. Để cô ta đặt tên con tàu này. Nhưng một con sư tử để ta nuôi không có nghĩa nó đã được thuần hóa. Kavax kinh hoàng trước cảnh tượng ấy. Ông đã chuẩn bị để gọi các con của mình, và suýt làm vậy nếu Victra không ghì chặt tay ông và bảo ông hãy bình tĩnh. Nỗi sợ cũng hiện lên trong mắt cô. Không chỉ vì cảnh tượng phía trên, mà còn vì những điều có thể xảy ra với cô ở đây. Đáng lẽ tôi không nên dẫn theo các Hoàng Kim.


  Trong cuộc sống có những khoảnh khắc ta quá tập trung vào nhiệm vụ phía trước mà quên nhìn xuống, cho đến khi chân ta đã lún sâu vào cát. Tôi đang ở ngay đó. Bị vây quanh bởi nhóm người khó lường, ngước lên nhìn người phụ nữ có dòng máu của Alia Chim sẻ Tuyết chảy trong người. Đội phòng vệ của tôi chỉ là một nhóm nhỏ Các Con Trai Ares và các Hoàng Kim. Holiday rút súng. Kiếm Lưỡi Mềm của Victra di chuyển dưới ống tay áo. Tôi đã quá nóng vội khi lao vào đây. Tình hình có thể trở nên quá tệ hại chỉ trong tích tắc.


  “Ngựa Hoang đâu?” tôi gọi vọng lên với Sefi. “Cô đã giết cô ấy rồi sao?”


  “Giết cô ấy? Không. Con Gái Của Sư Tử đã đưa chúng tôi từ Vùng Băng đến đây. Nhưng cô ấy đã chắn đường công lý, nên cô ấy phải bị xích lại.” Có nghĩa cô ấy đang được an toàn. Tạ ơn Chúa.


  “Chuyện này là vậy sao?” tôi nói vọng lên. “Công lý? Có phải đó là thứ đã được ban cho các bạn của Ragnar, những người mà mẹ cô đã treo cổ ở Tòa Tháp?”


  “Đây là luật lệ của Vùng Băng.”


  “Cô không còn ở Vùng Băng, Sefi. Cô đang ở trên tàu của tôi.”


  “Nó là của cậu sao?” Điều ấy khiến các Màu Hạ Cấp giữa đám đông không hài lòng. “Chúng tôi đã trả giá bằng máu của mình.”


  “Cũng như tất cả chúng tôi,” tôi nói. “Vùng Băng có gì tốt? Cô đã rời khỏi nơi ấy vì cô biết nó không đúng. Cô biết con đường của các cô đã bị định hình bởi bàn tay của các chủ nhân mình. Cô đã nói sẽ đi theo tôi. Giờ cô lại lật lọng sao?”


  “Cậu thì không lật lọng sao? Cậu đã hứa với người của tôi rằng họ sẽ được an toàn,” Sefi gầm xuống với tôi, chĩa mũi rìu vào tôi, gánh nặng của những mất mát đè lên người cô ta. “Tôi đã chứng kiến những việc họ làm. Tôi đã chứng kiến cuộc chiến mà họ khơi mào. Những con tàu mà họ lái. Ngôn từ sẽ không đủ. Các Hoàng Kim này chỉ nói một ngôn ngữ duy nhất. Và đó là ngôn ngữ của máu. Nên chừng nào họ còn sống. Chừng nào họ còn có thể mở miệng, người của tôi sẽ không được an toàn. Sức mạnh của họ quá ghê gớm.”


  “Cô nghĩ đây là những gì Ragnar muốn sao?”


  “Phải.”


  “Ragnar đã muốn cô trở thành người tốt hơn họ. Tốt hơn thế này. Muốn cô trở thành một tấm gương. Nhưng có lẽ các Hoàng Kim đã đúng. Có lẽ các cô chỉ là những kẻ giết người. Những con chó man rợ. Như những gì họ đã khiến các cô trở thành.”


  “Chúng tôi sẽ không bao giờ được là thứ gì hơn thế, chừng nào họ còn sống,” cô ta nói vọng xuống với tôi, giọng nói vang khắp khoang tàu bay. “Tại sao cậu bảo vệ chúng?” Cô ta kéo Cassius lại gần. “Tại sao lại khóc vì kẻ đã tiếp tay giết chết anh trai tôi?”


  “Cô nghĩ tại sao Ragnar lại túm tay cô thay vì lưỡi kiếm trước lúc chết? Anh ấy đã không muốn cô lấy sự trả thù làm mục đích sống. Đó là một cái kết vô nghĩa lý. Anh ấy đã muốn cô có nhiều hơn thế. Anh ấy đã muốn một tương lai.”


  “Tôi đã thấy thiên đàng, tôi đã thấy địa ngục, và giờ tôi đã biết tương lai của chúng tôi là chiến đấu,” Sefi nói. “Chiến đấu cho đến khi họ tan vào bóng tối.” Cô ta kéo Cassius lại gần và nhấc dao lên để cắt lưỡi hắn. Nhưng trước khi cô ta kịp làm vậy, một chiếc Găng Xung đã nhả đạn và hất món vũ khí ấy ra khỏi tay cô ta, rồi Ares, vị thủ lĩnh của Khởi Nghĩa, đáp phịch xuống lối đi, đầu đội chiếc mũ đinh của mình. Các Đá Nham Thạch nhảy dựng lên, lùi khỏi cậu, trong lúc cậu đứng thẳng dậy, phủi vai và để mũ đội đầu trượt xuống giáp.


  “Cậu ấy đang làm gì vậy?” Victra hỏi tôi. Tôi lắc đầu.


  “Lũ đần độn chúng mày,” Sevro khinh bỉ nói. “Chúng mày đang đụng vào đồ vật của tao.” Cậu đi dọc đài chỉ huy về phía Sefi. “Chà chà. Cút đi.” Vài Valkyrie chắn đường cậu. Cậu đứng tới ngực họ. “Tránh đường, lũ bạch tạng lắm lông.”


  Các Đá Nham Thạch chỉ tránh đường khi Sefi bảo họ làm theo. Sevro đi qua các Hoàng Kim đang bị trói, gõ lên đầu họ một cách nghịch ngợm trong lúc bước qua. “Thằng đó là của tôi,” cậu nói, chỉ vào Cassius. “Buông tay khỏi người hắn đi, quý cô.” Cô ta không hạ dao. “Hắn đã chặt đầu cha tôi và đặt nó vào một cái hộp. Nên trừ phi cô muốn tôi làm điều tương tự với cô, cô nên nể mặt mà thả đồ của tôi ra.”


  Sefi lùi lại nhưng không đút dao vào vỏ. “Đó là món nợ máu của cậu. Mạng sống của hắn thuộc về cậu.”


  “Dĩ nhiên.” Cậu xua cô ta đi. “Đứng dậy, thằng Phàm Phu nhỏ thó,” cậu quát Cassius, dùng ủng đá hắn và túm sợi dây cáp đang quấn quanh cổ hắn mà kéo. “Tự trọng một chút đi. Đứng dậy.” Cassius loạng choạng đứng dậy. Hai tay hắn bị còng sau lưng. Mặt sưng tấy vì bị đánh. Lưỡi Hái xám xịt trên ngực hắn. “Mày đã giết cha tao phải không?” Cậu ấy búng vào bộ ngực rộng của hắn. “Mày đã giết cha tao phải không?”


  Cassius cúi xuống nhìn cậu. Không có lấy dù chỉ một chút ý cười ở hắn, chỉ có niềm kiêu hãnh, không phải loại kiêu hãnh phù phiếm mà tôi đã nhìn thấy ở hắn nhiều năm nay. Chiến tranh và cuộc sống đã rút cạn khí thế mãnh liệt ấy ở hắn. Đây là khuôn mặt, là sự chịu đựng của một người đàn ông không muốn gì hơn là được chết với một chút tôn nghiêm. “Phải,” hắn dõng dạc nói. “Tôi đã giết ông ấy.”


  “Rất mừng vì chúng ta đã làm rõ việc ấy. Hắn là một tên sát nhân,” Sevro hét lên với đám đông. “Và chúng ta làm gì với những tên sát nhân?”


  Đám đông gầm lên đòi lấy mạng Cassius. Và Sevro, sau khi bày trò che tai lại, đã làm theo lời họ nói. Cậu đẩy Cassius rớt xuống lối đi. Gã Hoàng Kim rơi thẳng xuống cho đến khi sợi dây cáp trên cổ hắn bị kéo căng, chặn đường rơi của hắn. Hắn nghẹt thở. Chân quẫy đạp. Đỏ mặt tía tai. Đám đông gầm lên khao khát, réo tên Ares.


  Đám đông là các sinh vật không có linh hồn, sống nhờ nỗi sợ, quán tính và thành kiến. Họ không biết tinh thần của Cassius, sự cao thượng của một người đàn ông sẵn sàng đánh đổi sinh mạng vì gia đình, nhưng lại bị nguyền rủa phải sống khi tất cả bọn họ đã chết. Họ chỉ nhìn thấy một con quái vật. Một cựu thần cao hai mét mốt giờ đây đang bị lột trần, bị đánh bại và bị siết cổ trong niềm kiêu hãnh của chính hắn.


  Tôi nhìn thấy một người đàn ông đang làm hết sức trong một thế giới không thèm bận tâm. Nó khiến tim tôi tan nát.


  Nhưng tôi không nhúc nhích, vì tôi biết tôi không đang chứng kiến cái chết của một người bạn, mà đang nhìn sự tái sinh của một người bạn khác. Đồng đội của tôi không hiểu. Nỗi kinh hoàng nhuộm kín khuôn mặt Kavax. Cả Victra nữa, mặc dù cô không hề cảm thấy thương hại Cassius, tôi nghĩ cô đang xót xa trước sự tàn bạo mà cô nhìn thấy ở Sevro. Đó là một thứ xấu xa, dù do ai sở hữu cũng thế thôi. Holiday rút vũ khí, mắt nhìn các Đỏ ở gần, những người đang chỉ vào Kavax. Nhưng họ đang bỏ lỡ màn kịch.


  Tôi theo dõi trong sự thán phục khi Sevro nhảy lên rào chắn, tay dang rộng, ôm lấy đội quân của mình. Ở bên dưới, Cassius treo lủng lẳng và chết dần, còn đám đông bên dưới thi nhau xem ai có thể nhảy lên đủ cao để kéo chân hắn. Không ai thành công.


  “Tên tôi là Sevro au Barca,” bạn của tôi hét. “Tôi là Ares!” Cậu đấm ngực. “Tôi đã giết chín mươi tư Hoàng Kim. Bốn mươi Đá Nham Thạch. Một trăm ba mươi Xám, bằng Kiếm Lưỡi Mềm của mình.” Đám đông gầm lên tán thưởng, kể cả các Đá Nham Thạch. “Có Chúa mới biết tôi đã giết những ai bằng các chiến hạm, bằng những khẩu súng máy và Găng Xung. Bằng vũ khí hạt nhân, bằng dao và bằng những cây gậy sắc…” cậu ngập ngừng một cách kịch tính.


  Họ giậm chân.


  Cậu lại đấm ngực. “Tôi là Ares! Tôi cũng là một tên sát nhân!” Cậu đặt tay lên eo. “Và chúng ta làm gì với những kẻ sát nhân?”


  Lần này không có tiếng trả lời.


  Cậu không trông đợi họ sẽ trả lời. Cậu kéo dây cáp từ cổ của một trong các Hoàng Kim đang quỳ gối, quấn nó quanh cổ chính mình, rồi nhìn sang Sefi, nở nụ cười như loạn trí, nháy mắt, rồi nhảy ngược khỏi lan can.


  Đám đông gào thét, nhưng tiếng thở gấp đầy kinh ngạc của Victra là lớn nhất. Sợi dây của Sevro kéo căng. Cậu quẫy đạp, nghẹt thở bên cạnh Cassius. Chân vung vẩy. Im lặng và đáng sợ. Mặt cậu đỏ tía, chuẩn bị chuyển sang màu tím tái như Cassius. Họ lắc lư cùng nhau, gã Quỷ Lùn và tên Hoàng Kim, treo lơ lửng phía trên đám đông náo loạn đang tìm cách trèo lên cầu thang dẫn tới lối đi để đỡ Sevro xuống, nhưng trong cơn điên loạn, họ đã khiến cho cầu thang quá tải và nó oằn xuống khỏi tường. Victra chực dùng Ủng Trọng Lực bay lên để cứu Sevro. Tôi kéo cô xuống. “Đợi đã.”


  “Cậu ấy đang chết!” cô điên cuồng nói.


  “Mục đích là vậy.”


  Người đang treo lơ lửng trên sợi dây không phải là một thằng nhóc. Không phải là đứa trẻ mồ côi đau khổ cần được tôi nâng đỡ. Mà là một người đàn ông đã trải qua địa ngục và giờ đây đang tin ở giấc mơ của cha mình, tin ở giấc mơ của vợ tôi. Đó là người đàn ông tôi sẵn sàng đánh đổi tính mạng để bảo vệ, ngay cả khi cậu chết để cứu rỗi tinh thần của cuộc nổi dậy này.


  Kavax sững sờ, quan sát Sefi, cô ta đang nhìn chằm chằm xuống cảnh tượng dị thường. Các Đá Nham Thạch của cô ta cũng bối rối chẳng kém. Họ liếc nhìn cô ta, tìm kiếm sự chỉ dẫn. Ragnar đã tin tưởng ở em gái, ở khả năng cô ta trở thành một người tốt hơn cái thế giới đã được trao cho họ, một thế giới không có chỗ cho sự nhân từ, không có chỗ cho sự tha thứ. Và nó khiến cô ta ngạc nhiên khôn cùng. Cô ta nhấc rìu lên trong im lặng, rồi chém xuống sợi dây cáp của Sevro, và của Cassius một cách miễn cưỡng. Ở đâu đó, Ragnar đang mỉm cười.


  Cả hai người lảo đảo rơi trong không khí, được đám đông náo loạn bắt lấy.


  Kavax, không hề nhúc nhích kể từ khi Sevro nhảy xuống, đứng nhìn Sefi với vẻ bối rối khôn cùng. Tay vẫn đặt trên bộ đàm để gọi các con mình, nhưng tôi mất dấu ông vì đám đông. Các Con Trai Của Ares và Những Kẻ Gào Rú đã tạo thành một vòng tròn vây chặt thủ lĩnh của họ, đẩy lưng những người khác. Sevro quỳ bằng cả tứ chi và thở hổn hển. Tôi chạy đến bên cậu và quỳ xuống trong lúc Holiday đỡ Cassius, hắn đang thở khò khè trên mặt đất ở bên trái tôi, Đá Cuội phủ áo choàng Kẻ Gào Rú của mình lên thân thể trần trụi và đẫm máu của hắn.


  “Cậu nói được chứ?” tôi hỏi Sevro. Cậu gật đầu, môi run lẩy bẩy vì đau, nhưng cặp mắt vẫn lanh lợi. Tôi xòe tay ra để giúp cậu đứng dậy. Tôi giơ nắm đấm lên, yêu cầu sự im lặng. Các Con Trai hét lên bảo những người khác im lặng cho đến khi hai mươi lăm nghìn hơi thở hòa cùng tiếng tim đập của người bạn nhỏ thó của tôi. Cậu cúi xuống nhìn họ, choáng váng vì tình yêu mà cậu nhìn thấy, vì sự sùng kính, và những cặp mắt lấp loáng nước.


  “Vợ của Darrow…” Sevro thì thào, thanh quản đã bị tổn thương. “Vợ của cậu ấy,” Sevro nói trầm hơn. “Và cha tôi chưa hề gặp nhau. Nhưng họ có chung một ước mơ. Ước mơ về một thế giới tự do. Không phải xây bằng những cái xác, mà bằng hy vọng. Bằng tình yêu đang gắn kết chúng ta, không phải bằng sự thù địch đang chia rẽ. Chúng ta đã để mất nhiều người. Nhưng chúng ta chưa gục ngã. Chúng ta chưa bị đánh bại. Chúng ta tiếp tục chiến đấu. Chúng ta chiến đấu không phải để trả thù cho những người đã khuất. Chúng ta chiến đấu vì nhau. Vì những người chúng ta yêu. Vì những người chưa được sống.


  “Cassius đã giết cha tôi…” Cậu đứng trước mặt hắn, nuốt khan trước khi quay lại nhìn đám đông. “Nhưng tôi tha thứ cho hắn. Vì sao? Vì hắn đã chiến đấu để bảo vệ cái thế giới mà hắn biết, vì hắn đã sợ.”


  Victra lách lên trước đám đông, nhìn Sevro nói như thể những lời cuối được dành cho cô và chỉ cô mà thôi. “Chúng ta là thời đại mới. Và nếu chúng ta phải dẫn đường, thì chúng ta phải biến nó thành một con đường đẹp bỏ mẹ luôn. Tôi là Sevro Barca. Và tôi không còn sợ hãi.
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  “Cậu là một thằng điên chết tiệt,” tôi nói với Sevro khi chúng tôi đang ở riêng với nhau trong bệnh xá của Virany. Sevro đỡ cổ và cười chính mình. Tôi hôn lên đầu cậu ấy. “Một thằng điên chết tiệt, cậu biết điều đó phải không?”


  “Tớ đã ăn trộm chiêu bài đó từ sổ tay của cậu; vậy điều đó sẽ nói gì về cậu?”


  “Rằng cậu ấy cũng điên chẳng kém,” Mickey nói từ góc phòng. Anh đang hút tẩu. Khói tím tuôn ra từ lỗ mũi.


  Sevro nhăn nhó. “Đau thấy bà cố. Tớ thậm chí không thể xoay cổ.”


  “Cậu đã bị bong gân cổ, tổn thương sụn, rách thanh quản,” bác sĩ Virany nói từ đằng sau chiếc máy quét sinh trắc học. Cô là một người phụ nữ nhanh nhẹn, da ngăm, với sự điềm tĩnh đặc biệt chỉ có thể thấy ở những người đã trải qua gian khổ từ hai phía.


  “Như những gì tôi đã nói khi cô bước vào. Với tất cả các thiết bị mà cô có, Virany. Thực tình, nghệ thuật của nó ở đâu?”


  Virany đảo mắt. “Nếu nặng thêm mười cân, cậu sẽ gãy cổ, Sevro. Hãy biết cảm kích sự may mắn của mình.”


  “May mà tôi đã đại tiện từ trước,” cậu lẩm bẩm.


  “Cổ Darrow có thể chịu được lực kéo của hơn năm mươi cân nữa,” Mickey hờ hững khoe. “Độ căng dãn các đốt sống cổ của cậu ấy…”


  “Thực tình,” Virany mệt mỏi nói. “Anh không thể đợi lát nữa hãy khoe mẽ sao, Mickey?”


  “Chỉ đơn thuần là lời nhận xét về kiệt tác của tôi mà thôi,” Mickey đáp, khẽ nháy mắt với tôi. Anh thích chọc giận Virany. Kể từ khi Mickey thuê cô để trợ giúp cho dự án của anh, trước sự ngán ngẩm của Virany họ đã dành phần lớn thời gian trong phòng thí nghiệm của Mickey.


  Đau! Sevro kêu khi cô chọc sống lưng cậu ấy. “Để ý chứ.”


  “Xin lỗi.”


  “Đồ Phàm Phu,” tôi nói.


  “Suýt nữa tớ gãy cổ đấy,” Sevro đáp.


  “Tớ đã từng trải qua việc đó. ít nhất cậu không bị roi vụt.”


  “Tớ thà bị roi vụt,” cậu lẩm bẩm, nhăn mặt khi tìm cách quay đầu. “Còn tốt hơn thế này.”


  “Trừ phi người vụt là Pax,” tôi đáp.


  “Tớ xem băng rồi, cậu ấy không vụt mạnh đến thế.”


  “Cậu đã bị vụt bao giờ chưa? Đã thấy lưng tớ rồi chứ?”


  “Cậu đã nhìn mắt tớ ở Học Viện rồi chứ? Chó Rừng đã móc nó bằng một con dao, có thấy tớ rên rỉ không?”


  “Cả cơ thể chết tiệt của tớ đã bị đục khoét,” tôi nói khi cánh cửa mở ra và Ngựa Hoang bước vào. “Hai lần.”


  “Ôi, lúc nào cũng quay về chuyện Tạo Tác khốn kiếp,” Sevro lẩm bẩm, ngoe nguẩy các ngón tay lên trời. “Tôi là người đặc biệt vãi lúa, tôi đã bị lột xương. ADN của tôi đã bị cấy ghép.”


  “Lúc nào họ cũng thế này ư?” Virany hỏi Ngựa Hoang.


  “Có vẻ vậy,” Ngựa Hoang nói. “Có cách nào để tôi hối lộ cô khâu miệng họ lại cho đến khi họ bỏ được thói chửi thề nhiều đến vậy nữa không?”


  Mickey hồ hởi. “Thật thú vị khi cô nhờ vả…”


  Sevro ngắt lời anh. “Gã Hoàng Kim thế nào rồi?” cậu ấy hỏi Ngựa Hoang. “Cô biết chứ?”


  “Hạnh phúc vì vẫn còn lưỡi,” Ngựa Hoang đáp. “Họ đang khâu ngực cho hắn trong bệnh xá. Hắn bị xuất huyết trong vì các chấn thương, nhưng sẽ sống.”


  “Cô đã đến gặp hắn ư?” tôi hỏi.


  “Phải.” Cô gật đầu trầm tư. “Hắn… đang xúc động. Hắn muốn cảm ơn cậu, Sevro. Hắn nói mình không xứng đáng.


  “Xứng thế đếch nào được,” Sevro lẩm bẩm.


  “Sefi nói các Đá Nham Thạch sẽ để hắn được yên,” tôi nói.


  “Các Đá Nham Thạch?” Ngựa Hoang hỏi, lời tuyên bố của tôi kéo cô ra khỏi những suy nghĩ của mình. “Tất cả bọn họ ư?”


  Bỗng nhiên tôi phá lên cười. “Tôi thậm chí đã không nghĩ đến việc đó.”


  “Việc gì?” Sevro hỏi.


  “Cô ta đang đại diện cho các Đá Nham Thạch, không chỉ các Valkyrie. Không phải là tôi lỡ miệng. Chủ nghĩa bộ lạc đã không tồn tại trước cuộc bạo loạn,” tôi nói. “Chắc hẳn cô ta đã dùng nó để liên kết các chiến tướng khác dưới trướng mình.”


  “Vậy là… cô ta đã đảo chính?” Sevro hỏi.


  Tôi cười. “Có vẻ vậy.”


  “Chúng ta sẽ chờ xem nó có thể duy trì được hay không. Nhưng… vẫn khá ấn tượng,” Ngựa Hoang nói. “Họ đã luôn nói với chúng ta rằng không bao giờ được để lãng phí một cuộc khủng hoảng.”


  Mickey rùng mình. “Các Đá Nham Thạch chơi trò chính trị…”


  “Vậy những việc ở ngoài kia… tất cả đều là chiến thuật hay cậu thật tình nghĩ vậy?” Ngựa Hoang hỏi Sevro.


  “Không biết.” Sevro nhún vai. “Ý tớ là, một lúc nào đó vòng luẩn quẩn này phải bị dừng lại. Ừ thì tệ thật đấy, nhưng cha tớ đã chết rồi. Chẳng có ý nghĩa gì khi đốt cháy cả thế giới để tìm cách vực ông ấy sống lại. Cậu biết đấy. Cassius giết cha tớ không phải vì hắn ghét ông ấy. Họ đều là các chiến binh đang làm những việc chiến binh phải làm. Cậu biết đấy.”


  Ngựa Hoang lắc đầu, không nói nên lời. Nên cô đặt một tay lên vai Sevro, và cậu hiểu cô đang cảm thấy ấn tượng đến mức nào. Sự im lặng là lời tán dương sâu sắc nhất mà cô có thể trao cho Sevro, và Sevro ưu ái dành cho Ngựa Hoang một nụ cười không châm biếm hiếm hoi. Nụ cười biến mất khi cánh cửa mở ra và Victra bước vào. Mắt cô đỏ hoe và kích động.


  “Tôi cần nói chuyện với cậu,” cô nói với Sevro.


  “Biến đi,” Sevro nói khi chúng tôi không nhúc nhích. “Tất cả mọi người.”


  


  Chúng tôi đợi ngoài cửa trong lúc Victra và Sevro nói chuyện bên trong. “Anh nghĩ sẽ mất bao lâu để đến nơi?” Ngựa Hoang hỏi.


  “Bốn mươi chín ngày,” tôi nói, kéo Mickey lùi khỏi cửa, anh đang áp tai vào để nghe lỏm chuyện bên trong. “Mấu chốt là giữ cho các Lam im lặng.”


  “Bốn mươi chín ngày là một quãng thời gian đủ dài để anh trai tôi lên kế hoạch. Mưu mẹo sẽ không hiệu quả.”


  “Nó sẽ cho chúng ta một lợi thế khởi đầu. Đó là tất cả những gì cần thiết.” Cô biết những ngày này sẽ ám ảnh tôi. Bên ngoài con tàu của chúng tôi, các hành tinh vẫn tiếp tục xoay chuyển. Các Đỏ đang bị truy sát. Và mặc dù chúng tôi đã đánh thức các Màu Hạ Cấp, đã đem về cho cuộc nổi dậy một chiến thắng khác, nhưng mỗi ngày chúng tôi băng qua quãng đường đến Trung Tâm là một ngày Chó Rừng có thể truy sát các bạn của tôi, và Hội Chủ có thể giẫm bẹp những cuộc nổi loạn đang gây phiền phức cho bà ta.


  “Việc này sẽ không hàn gắn được mọi thứ,” Ngựa Hoang nói. “Các Đá Nham Thạch vẫn đã giết bảy tù nhân. Người của tôi đang dè chừng cuộc chiến này. Những hệ lụy của nó. Nhất là khi giờ đây Sefi đã liên kết các bộ lạc. Điều đó khiến cô ta trở nên nguy hiểm.”


  “Và hữu dụng hơn,” tôi nói.


  “Cho đến khi cô ta lại bất đồng ý kiến với anh. Việc này có thể đi trệch đường ray bất cứ lúc nào.”


  Cô đứng thẳng dậy khi Mickey hớt hải chạy lại chỗ chúng tôi và cửa bệnh xá mở ra. Sevro và Victra bước ra, cả hai đều mỉm cười. “Hai cậu cười cái gì đấy?” tôi hỏi.


  “Cái này.” Sevro xòe ra chiếc nhẫn Học Viện Nhà Jupiter. Nó lỏng lẻo trên ngón tay cậu ấy. Tôi nheo mắt nhìn nó, nhất thời chưa hiểu được vấn đề. Nhẫn của cậu đã biến mat, rồi tôi nhìn thấy nó đã được nhét một cách kỳ cục lên ngón út của Victra. “Cô ấy đã cầu hôn,” cậu phấn khởi nói.


  “Gì cơ?” tôi lắp bắp.


  Chân mày Ngựa Hoang nhướng lên. “Cầu hôn… tức là…”


  “Đúng đấy, nhóc!” Sevro gầm lên. “Bọn tớ sẽ cưới nhau.”


  


  Bảy ngày sau Sevro và Victra tổ chức lễ cưới đơn giản ở khoang tàu bay phụ của chiếc Sao Mai. Khi Victra nhờ tôi đưa cô lên lễ đường sau khi họ báo tin cho chúng tôi, tôi đã không nói nên lời. Tôi đã ôm cô như tôi đang ôm lúc này trước khi nắm tay cô và dắt cô đi giữa hàng người thưa thớt Những Kẻ Gào Rú đã tắm rửa sạch sẽ và những người Nhà Telemanus cao sừng sững. Sevro thì đang trong tình trạng thơm tho nhất kể từ lúc chúng tôi quen nhau, mái tóc Mohawk ương ngạnh của cậu ấy được chải sang một bên. Cậu đang đứng trước Mickey. Để một Trắng chúc phúc là truyền thống. Nhưng Victra đã cười trước truyền thống ấy và nhờ Mickey.


  Gương mặt của anh chàng Tím tỏa sáng. Trang điểm quá dày, nhưng anh vẫn rực rỡ như từ trước đến nay. Từ một Nhà Tạo Tác đến kẻ buôn người, đến người cử hành hôn lễ, con đường anh đã đi quả không dễ dàng, nhưng vì thế anh lại càng đáng yêu hơn. Anh đã vui mừng hớn hở khi Thằng Hề và Mặt Cau Có rủ anh đến dự buổi tiệc độc thân của Sevro, và anh đã rú lên cùng chúng tôi khi chúng tôi bắt cóc Sevro từ phòng ngủ của cậu đêm hôm trước, kéo cậu qua hành lang hỗn độn nơi Những Kẻ Gào Rú đã tụ tập để uống mừng.


  Sự thù địch bắt nguồn từ cuộc bạo loạn chưa hoàn toàn bị dập tắt, nhưng hôn lễ đã mang cảm giác bình thường trở lại. Khi bị vây quanh bởi sự điên rồ của cuộc chiến, biết được rằng cuộc sống vẫn có thể tiếp diễn là một niềm hy vọng đặc biệt. Mặc dù một số Con Trai đã phàn nàn về việc thủ lĩnh Đỏ kết hôn với một Hoàng Kim, nhưng Victra đã làm đủ nhiều để xứng đáng với sự kính trọng của những thủ lĩnh Các Con Trai. Và sự dũng cảm mà cô đã thể hiện trong việc càn quét chiếc Sao Mai cùng tôi và Sefi quanh Ilium đã đem về cho cô sự kính trọng của họ. Cô đã đổ máu vì họ, cùng họ; nên hạm đội của tôi đã được yên bình, tĩnh lặng. Ít nhất là trong đêm nay.


  Tôi chưa từng thấy Sevro hạnh phúc đến vậy. Cũng chưa từng thấy cậu lo lắng đến thế như một tiếng trước hôn lễ, khi cậu chải tóc trong phòng tắm của tôi. Chẳng thể làm gì nhiều với kiểu đầu Mohawk. “Việc này có điên không? Hôm qua thì nó có vẻ như một ý tưởng hay,” cậu hỏi, nhìn chằm chằm vào mình trong gương.


  “Và hôm nay nó vẫn là một ý hay,” tôi bảo cậu.


  “Cậu không chỉ nói đãi bôi đấy chứ? Nói cho tớ biết sự thật đi. Tớ cảm thấy như muốn bệnh.”


  “Trước khi cưới Eo, tớ đã nôn.”


  “Phét lác.”


  “Nôn khắp ủng của chú Narol.” Cơn đau nhói lên khi tôi nhớ rằng chú đã chết. “Không phải vì tớ sợ mình đang đưa ra một lựa chọn sai lầm. Mà sợ cô ấy sai lầm. Sợ sẽ không đáp ứng được những kỳ vọng của cô ấy… Nhưng chú Narol đã nói với tớ rằng phụ nữ hiểu chúng ta hơn chúng ta hiểu mình. Đó là lý do vì sao cậu yêu Victra. Là lý do để cậu chiến đấu cùng cô ấy. Và là lý do để cậu xứng đáng với cuộc hôn nhân này.”


  Sevro nheo mắt nhìn tôi trong gương. “Ừ, nhưng chú của cậu bị dở hơi. Ai cũng biết điều đó.”


  “Vậy là giống nhau rồi. Tất cả chúng ta đều hơi điên. Đặc biệt là Victra. Ý tớ là, hẳn cô ấy điên nên mới cưới cậu.”


  Cậu toét miệng cười. “Chết tiệt, đúng vậy.” Và tôi vò đau cậu, hết lòng hy vọng rằng họ sẽ có khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi này, và nhiều khoảnh khắc hạnh phúc sau đó nữa. Đó là điều tốt nhất mà chúng ta có thể hy vọng. “Ước gì lão già có thể góp mặt.”


  “Tớ nghĩ ông ấy đang ở một nơi nào đó và cười như nắc nẻ vì cậu phải rướn chân lên để hôn cô dâu của mình,” tôi nói.


  “Lúc nào cũng khốn nạn.”


  Giờ thì Sevro cựa người trong lúc tôi trao tay Victra cho cậu, và cậu ngước lên nhìn vào mắt cô. Tôi thậm chí còn không có mặt ở đó. Không ai trong số chúng tôi có mặt, không có trong mắt họ. Sự dịu dàng mà tôi nhìn thấy ở người phụ nữ cuồng nộ ấy là tất cả những gì cần thiết để thấy cô yêu Sevro nhiều đến mức nào. Đó không phải là thứ cô sẽ nói thành lời. Không phải phong cách của cô. Nhưng sự sắc cạnh mà cô dành cho mọi thứ và mọi người đã lu mờ trong buổi tối hôm nay. Như thể cô nhìn Sevro như một nơi trú ẩn, một nơi mà cô có thể được bình an.


  Tôi tái hợp cùng Ngựa Hoang trong lúc Mickey bắt đầu bài diễn thuyết màu mè của anh. Nó không khoa trương như tôi đã nghĩ. Từ cách Ngựa Hoang gật đầu theo từng lời anh nói, tôi biết rằng chắc hẳn cô đã giúp anh sửa nó. Như đọc được tâm trí của tôi, cô nhoài người lại gần. “Anh phải nghe bản nháp đầu tiên Mickey viết cơ. Nó thật kinh diễm.” Cô khịt khịt ngửi người tôi. “Anh say đấy à?” Cô quay lại nhìn Những Kẻ Gào Rú đang xúc động và những người Nhà Telemanus chệnh choạng. “Tất cả bọn họ đều say sao?”


  “Suỵt,” tôi nói và đưa cho cô ấy chai rượu nhỏ. “Cô tỉnh táo quá.”


  Mickey đang kết thúc buổi lễ “… chỉ cái chết mới phá vỡ được khế ước này. Tôi tuyên bố giờ đây các bạn là Sevro và Victra Barca.”


  “Julii,” Sevro nhanh nhảu chỉnh lời. “Gia tộc của cô ấy lâu đời hơn.”


  Victra cúi xuống lắc đầu. “Anh ta nói đúng mà.”


  “Nhưng em là một Julii,” cậu ấy đáp, vẻ bối rối.


  “Hôm qua là vậy. Còn hôm nay em thà là một Barca. Đó là giả định rằng anh không có vấn đề gì với chuyện ấy và em không cần phải trở nên nhỏ thó cho cân xứng.”


  “Được vậy thì tốt,” Sevro nói, hai má ửng hồng trong lúc Mickey tiếp tục và Sevro cùng Victra quay sang nhìn các bạn mình. Vậy tôi xin giới thiệu hai bạn đến các đồng đội và các hành tinh với tư cách Sevro và Victra của Nhà Barca thuộc Sao Hỏa.”


  


  Buổi lễ có thể nhỏ, nhưng cuộc chè chén thì không hề. Thậm chí còn xuyên suốt cả hạm đội. Nếu người của tôi biết điều gì, thì đó là cách sống sót qua những gian nan nhờ chè chén ăn mùng. Sống không chỉ là tồn tại, mà còn là tận hưởng. Những lời diễn thuyết của Sevro và vụ treo cổ đã lan truyền khắp các con tàu, khâu miệng các vết thương.


  Nhưng hôm nay là ngày trọng đại. Ngày tái khẳng định niềm vui cuộc sống khắp hạm đội của tôi. Những vũ hội được tổ chức ngay cả trên các phi cơ nhỏ nhất, trên các tàu khu trục, Tàu Đuốc và trên chiếc Sao Mai. Những chiếc phi cơ Cánh Gãy huyên náo trong đội hình kỷ niệm. Rượu tồi và rượu mạnh của Hiệp Hội được chuyển đến những đám đông tập trung ở các khoang chứa tàu bay để hát và khiêu vũ giữa những món vũ khí chiến tranh. Ngay cả Kavax bướng bỉnh trong nỗi sợ sự hỗn loạn và định kiến trước các Đá Nham Thạch cũng khiêu vũ cùng Ngựa Hoang, say xỉn ôm Sevro và Victra, lóng ngóng tìm cách quên đi các vũ điệu Hoàng Kim để học các vũ điệu của người của tôi với một Đỏ mập mạp có khuôn mặt tươi tỉnh và những móng tay đầy dầu mỡ. Bên cạnh họ là Cyther, viên Cam ngượng nghịu đã gây ấn tượng mạnh với tôi một năm rưỡi trước trong ga ra chiếc Pax. Anh ta vừa hoàn thanh một nhiệm vụ đặc biệt cho Ngựa Hoang sáng hôm nay. Giờ anh ta đang say xỉn và lắc lư thân hình vụng về trên sàn nhảy trong lúc Kavax gầm lên tán thưởng.


  Daxo lắc đầu trước những trò khôi hài của cha mình trong lúc ngồi yên một góc, như thường lệ. Tôi đưa một ly rượu cho anh. “Là rượu vang,” tôi nói.


  “Tạ ơn Chúa,” anh đáp, nhẹ nhàng đỡ lấy ly rượu. “Người của cậu không ngừng mang đến cho tôi những thứ chẳng khác gì dung môi động cơ.” Anh nhìn thiết bị hiển thị dữ liệu một cách cảnh giác.


  “Em đã lệnh cho Holiday canh gác,” tôi nói. “Đây không phải là một bữa tiệc Hoàng Kim.”


  Anh ấy bật cười. “Tạ ơn Chúa vì cả điều đó nữa.” Cuối cùng anh cũng uống một ngụm rượu. “Rượu San Hô của Sao Kim,” anh nói. “Ngon lắm.”


  “Cha anh quả là thu hút,” tôi nói, hất hàm về phía sàn nhảy nơi người đàn ông to lớn đang lắc lư cùng hai Đỏ.


  “Ông ấy không phải là người duy nhất,” Daxo sắc sảo đáp, nhìn theo ánh mắt của tôi tới Ngựa Hoang, người đang bị Sevro xoay vòng. Gương mặt cô tràn đầy sức sống, hoặc có lẽ là vì rượu. Mái tóc mướt mồ hôi và dính vào trán. “Cô ấy yêu cậu, cậu biết chứ,” Daxo nói. “Cô ấy chỉ sợ sẽ mất cậu, nên đã giữ khoảng cách với cậu. Chúng ta thật buồn cười, chẳng phải sao?”


  “Daxo, tại sao anh không nhảy?” Victra nói, sải bước lại gần Daxo. “Lúc nào cũng nghiêm trang. Đứng dậy! Đứng dậy!” Cô kéo Daxo đứng dậy và đẩy anh ra sàn nhảy, rồi ngồi sụp xuống ghế của anh. “Ôi chân tôi! Tôi đã lục tủ quần áo của Antonia. Tôi đã quên béng rằng nó có đôi chân bồ câu.”


  Tôi bật cười và Thằng Hề loạng choạng lại gần chúng tôi, say mèm.


  “Victra, Darrow. Hỏi này. Các cậu có nghĩ Đá Cuội thích anh chàng kia không?” cậu hỏi tôi, tựa người vào bàn trong lúc tu ùng ực một cốc rượu khác. Răng cậu đã ngả màu tím.


  “Gã cao kêu hả?” Victra hỏi. Đá Cuội đang nhảy với một chỉ huy Xám từ Gargoyles. “Cô ấy có vẻ thích anh ta.”


  Hắn đẹp trai dễ sợ, Tháng Hề nói. “Răng cũng đẹp nữa.”


  “Tớ nghĩ cậu có thể cắt ngang nếu muốn,” tôi nói.


  “Tớ không muốn tỏ ra tuyệt vọng.”


  “Chúa ngăn cấm điều đó,” Victra nói.


  “Tớ nghĩ tớ sẽ cắt ngang.”


  “Đó la một ý hay,” cô ấy nói. “Nhưng cậu nên cúi đầu trước. Để tỏ ra lịch sự.”


  “Ồ. Quyết định vậy đi. Tớ sẽ đi liền.” Cậu rót một ly rượu vang khác. “Sau khi uống thêm một ly.”


  Tôi giật ly rượu khỏi tay Thằng Hề và đẩy cậu ra. Holiday xuất hiện ở ngưỡng cửa để theo dõi sự cắt ngang vụng về của Thằng Hề. Cậu đang cúi đầu chào Đá Cuội và vung tay một cách khoa trương, “Ồ, quỷ tha ma bắt. Cậu ta làm vậy thật.” Victra cười sặc rượu sâm banh qua mũi. “Cậu nên làm điều tương tự với Ngựa Hoang. Tôi nghĩ cô ta đang tìm cách cướp chồng của tôi. Chồng. Một từ kỳ cục.”


  “Đây là một thế giới kỳ cục.”


  “Chẳng phải sao? Vợ. Ai mà ngờ?”


  Tôi nhìn cô từ trên xuống dưới. “Khi dùng với cô, nó có vẻ phù hợp.” Tôi quàng tay qua người cô ấy. “Nó có vẻ cực kỳ phù hợp.” Cô mỉm cười rạng rỡ.


  “Thưa ngài,” Holiday nói, lại gần chúng tôi.


  “Holiday, đến để uống một ly hả?” Tôi nhìn cô, nụ cười vụt tắt khi thấy vẻ mặt của cô. Có chuyện gì đó đã xảy ra. “Là chuyện gì?”


  Cô vẫy tay gọi tôi đi xa khỏi Victra.


  “Là Chó Rừng,” cô nói khẽ như để không làm hỏng cuộc vui. “Hắn đang đợi ngài trên bộ đàm. Đường dây trực tiếp.”


  “Tín hiệu trễ bao lâu?” tôi hỏi.


  “Sáu giây.”


  Trên sàn nhảy, Sevro đang vụng về xoay người cùng Ngựa Hoang, phá lên cười vì cả hai đều không biết vũ điệu mà các Đỏ xung quanh đang nhảy. Tóc cô sẫm màu vì mồ hôi ở thái dương, mắt cô bừng sáng vì niềm vui của khoảnh khắc này. Không ai trong số họ cảm thấy nỗi khiếp đảm bất chợt dềnh lên trong tôi, trong thế giới bên ngoài. Tôi không muốn họ phải cảm thấy. Không phải hôm nay.
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    VỪA KỊP

  


  Hắn ngồi trên chiếc ghế đơn giản ở chính giữa phòng tập hình tròn của tôi, mặc chiếc áo choàng màu trắng có thêu sư tử vàng ở hai bên cổ áo cao. Những ngôi sao phía trên ảnh nổi chói lòa của hắn là những vệt sáng lạnh lẽo chiếu qua mái vòm bằng kính cường lực. Căn phòng này được xây dựng để luyện tập cho chiến tranh, nên chính chỗ này sẽ là nơi tôi cho kẻ thù của mình cơ hội được diện kiến. Tôi sẽ không để hắn làm ố bẩn con tàu Roque đã từng sống và nơi các bạn của tôi đang ăn mừng bằng việc cho phép hắn xuất hiện ở một nơi nào khác.


  Mặc dù hắn đang ở cách đây cả triệu cây số, tôi gần như vẫn có thể ngửi thấy mùi bút chì mới gọt của hắn. Có thể nghe thấy sự im lặng mênh mông mà hắn lấp đầy các căn phòng trong lúc tôi đứng trước mặt ảnh số của hắn. Nó giống thực đến nỗi nếu không vì nó đang tỏa sáng, tôi sẽ nghĩ hắn ở đây. Cảnh sau lưng hắn mờ ảo. Hắn nhìn tôi bước vào phòng. Nụ cười không nở trên gương mặt của hắn. Không có sự vui vẻ giả tạo, nhưng tôi có thể thấy hắn đang thích thú. Cây bút kim màu bạc của hắn xoay trên tay. Dấu hiệu duy nhất của cử động ở hắn.


  “Xin chào, Thần Chết. Bữa tiệc thế nào?” Tôi gắng không để sự khó chịu bộc lộ. Dĩ nhiên hắn biết về lễ cưới. Hắn có các gián điệp trong hạm đội của tôi. Tôi không thể biết chúng ở gần tôi đến mức nào. Nhưng tôi không để ý nghĩ ấy lan truyền sự độc địa trong tôi. Nếu hắn có thể vươn tay ra làm hại chúng tôi, thì hắn đã làm rồi.


  “Mày muốn gì?” tôi hỏi.


  “Lần trước cậu đã gọi cho tôi. Tôi nghĩ mình nên đáp trả ân huệ ấy, nhất là sau tin nhắn về chú cậu mà tôi đã gửi. Cậu đã nhận được nó rồi chứ?” Tôi không đáp. “Xét cho cùng thì, khi cậu đến Sao Hỏa, các khẩu thần công sẽ nói thay chúng ta. Chúng ta có thể sẽ không bao giờ gặp lại. Thật kỳ cục, phải không? Cậu đã gặp Roque trước khi cậu ta chết chứ?”


  “Phải.”


  “Và cậu ta có khóc lóc cầu xin sự tha thứ của cậu không?”


  “Không.”


  Chó Rừng tư lự. “Tôi cứ tưởng cậu ta sẽ làm vậy. Thật dễ để lừa một kẻ lãng mạn. Hắn đã ở ngay đó khi tôi cướp đi tính mạng của bạn gái hắn. Cậu đã chạy vào hành lang và gào tên của Tactus, còn hắn ngẩng mặt lên nhìn trong bối rối. Tôi đã dùng dao mổ để đẩy một phần hộp sọ của Quinn vào não của cô ta. Tôi đã nghĩ đến việc để cho cô ta sống và phải chịu tổn thương não. Nhưng nghĩ đến cảnh cô ta nhỏ dãi khắp nơi, tôi lại muốn bệnh. Cậu nghĩ Roque có còn yêu cô ta nữa không nếu cô ta nhỏ nước dãi như vậy?”


  Có tiếng động ở cửa, bên ngoài tầm nhìn của máy quay. Ngựa Hoang đã đi theo tôi từ lễ cưới. Cô lặng lẽ quan sát, tiếp nhận tình hình. Đáng lẽ tôi nên tắt ảnh nổi, để mặc con quái vật này một mình. Nhưng dường như tôi không thể tách mình khỏi hắn. Sự tò mò đã đưa tôi đến đây giờ đang níu chặt tôi ở lại.


  “Roque không phải người hoàn hảo. Nhưng cậu ấy đã quan tâm đến Hoàng Kim. Cậu ấy đã quan tâm đến nhân loại. Cậu ấy có thứ để sẵn sàng đánh đổi tính mạng. Và điều đó khiến cậu ấy trở nên tốt đẹp hơn hầu hết những kẻ khác,” tôi nói.


  “Tha thứ cho người chết thì dễ,” Chó Rừng nói. “Tôi hiểu điều đó.” Một chút nhân tính khẽ cựa mình trên môi hắn. Có thể hắn sẽ không bao giờ nói ra, nhưng giọng điệu của hắn nói với tôi rằng không phải hắn không có gì để hối hận. Tôi biết hắn đã muốn có được sự thừa nhận của cha hắn. Nhưng có lẽ nào hắn thực sự nhớ ông ta? Rằng hắn đã tha thứ cho ông ta sau khi ông ta chết và giờ đang thương tiếc ông ta? Có lẽ nào đó là ý của hắn?


  Hắn nhấc một chiếc dùi cui ngắn màu vàng tù đùi lên. Bằng một cú bấm, chiếc dùi cui kéo ra thành một cây quyền trượng gắn đầu lâu của một con chó rừng phía trên kim tự tháp Hiệp Hội. Tôi đã sai người làm riêng cho hắn hơn một năm trước. “Tôi vẫn giữ món quà của cậu,” hắn nói. Hắn vuốt cái đầu của con chó rừng. “Cả đời tôi toàn được tặng sư tử. Không có gì của riêng mình. Kẻ thù nguy hiểm nhất của tôi lại hiểu tôi hơn bất kỳ người bạn nào, việc đó nói lên điều gì?”


  “Mày là quyền trượng, tao là lưỡi kiếm,” tôi nói, tảng lờ câu hỏi của hắn. “Kế hoạch là vậy.” Tôi đã tặng nó cho hắn vì tôi muốn hắn cảm thấy được yêu mến. Được cảm thấy như thể tôi là bạn của hắn. Và khi ấy, tôi có thể thành bạn hắn. Tôi có thể giúp hắn thay đổi như Ngựa Hoang đã thay đổi. Như Cassius có thể thay đổi. “Nó có như những gì mày hình dung?” tôi hỏi.


  “Cái gì?”


  “Ghế của cha mày.”


  Hắn cau mày, cân nhắc xem nên trả lời thế nào. “Không,” cuối cùng hắn nói. “Không. Nó không như những gì tao đã mong đợi.”


  “Mày đã muốn bị ghét bỏ. Phải không?” tôi hỏi. “Đó là lý do vì sao mày giết chú tao khi không cần phải làm vậy. Nó cho mày một mục tiêu. Đó là lý do mày gọi cho tao. Để cảm thấy quan trọng. Nhưng tao không ghét mày.”


  “Đồ nói dối.”


  “Tao không ghét mày.”


  “Tao đã giết Pax, và chú của mày, và Lorn…”


  “Tao thương hại mày.”


  Hắn khựng người. “Thương hại?”


  Đại Thống Đốc Sao Hỏa, một trong những kẻ quyền lực nhất trên khắp các hành tinh. Có sức mạnh để làm bất cứ điều gì mày thích. Nhưng nó không đủ. Không có gì là đủ đối với mày, và sẽ không bao giờ có thứ gì là đủ. Adrius, không phải mày đang chứng tỏ bản thân với cha mày, với tao, với Virginia hay với Hội Chủ. Mày chỉ đang tìm cách chứng minh với bản thân mày. Vì con người bên trong mày lụn bại. Vì mày ghét con người mày. Mày ước mày được sinh ra như Claudius. Như Virginia. Mày ước mày được như tao.”


  “Như mày?” hắn hỏi trong sự khinh bỉ. “Một tên Đỏ bẩn thỉu?”


  “Tao không phải Đỏ.” Tôi cho hắn thấy hai tay mình, không có Phù Hiệu. Điều đó khiến hắn cảm thấy kinh tởm.


  “Thậm chí không đủ tiến hóa để có Màu hả Darrow? Chỉ là một tên người trần mắt thịt chơi đùa giữa thế giới của những vị thần.”


  “Những vị thần?” Tôi lắc đầu. “Mày không phải một vị thần. Mày thậm chí còn không phải là một Hoàng Kim. Mày chỉ là một kẻ tự cho rằng chức vị sẽ khiến mình trở nên vĩ đại. Chỉ là một kẻ muốn có nhiều hơn bản ngã của hắn. Nhưng tất cả những gì mày thực sự muốn là tình yêu. Chẳng phải sao?”


  Hắn cười khẩy một cách giễu cợt. “Tình yêu chỉ dành cho những kẻ yếu. Điểm chung duy nhất giữa mày và tao là sự ham muốn. Mày nghĩ tao không thể cảm thấy thỏa mãn. Rằng tao luôn thèm khát nhiều hơn nữa. Nhưng hãy nhìn vào gương và mày sẽ thấy kẻ mày đang nói nhìn chằm chằm ngược vào mày. Cứ nói với lũ bạn Đỏ nhỏ con của mày những gì mày muốn. Nhưng tao biết mày đã để mất bản thân khi ở giữa bọn tao. Mày thèm khát được trở thành Hoàng Kim. Tao đã nhìn thấy điều đó trong mắt mày ở Học Viện. Tao đã nhìn thấy ước muốn cháy bỏng đó trên Mặt Trăng khi tao đề nghị chúng ta nên thống trị. Tao đã nhìn thấy nó khi mày cưỡi cỗ xe ngựa khải hoàn đến những bậc thang của Thành Trì. Chính sự khao khát đó là thứ khiến chúng ta mãi mãi cô độc.”


  Hắn đã nói trúng tâm ý tôi. Nỗi sợ không đáy rằng bóng tối đã tạo nên hiện thực của tôi. Nỗi sợ phải đơn độc. Sợ sẽ không bao giờ tìm lại được tình yêu. Nhưng rồi Ngựa Hoang bước tới bên cạnh tôi. “Anh sai rồi, ông anh,” cô nói.


  Chó Rừng ngả lưng ra sau ghế khi nhìn thấy cô em gái.


  “Darrow đã từng có vợ. Có một gia đình mà anh ấy yêu thương. Anh ấy có rất ít nhưng vẫn hạnh phúc. Còn anh đã có tất cả mà vẫn khốn khổ. Và anh sẽ mãi như vậy vì anh luôn thèm khát.” vẻ bình thản của hắn bắt đầu sụp đổ. “Đó là lý do vì sao anh giết cha và Quinn. Là lý do khiến anh giết Pax. Nhưng đây không phải là một trò chơi, ông anh ạ. Đây không phải là một trong những mê cung của anh…”


  “Đừng gọi tao là anh trai, đồ điếm thối. Mày không phải em gái của tao. Giạng háng ra cho một thằng tạp chủng. Vì con quái vật thân trâu ngựa. Tiếp theo sẽ là các Đá Nham Thạch ư? Tao cược rằng chúng đang xếp hàng chờ sẵn. Mày là sự tủi nhục cho Màu của mình và của Nhà chúng ta.”


  Tôi giận dữ tiến lại ảnh nổi của hắn, nhưng Ngựa Hoang đặt một tay lên ngực tôi và quay lại với anh trai của mình. “Anh nghĩ anh chưa bao giờ được yêu, anh trai. Nhưng mẹ đã yêu anh.”


  “Nếu bà ta yêu tao, tại sao bà ta không ở lại?” hắn hỏi sắc lạnh. “Tại sao bà ta bỏ đi?”


  “Em không biết,” Ngựa Hoang nói. “Nhưng em cũng đã yêu anh, và anh đã vứt bỏ tình yêu đó. Anh là anh sinh đôi của em. Cuộc sống của chúng ta vĩnh viễn gắn kết với nhau.” Mắt cô ngấn lệ. “Em đã biện hộ cho anh suốt nhiều năm ròng. Rồi em nhận ra chính anh là người đã giết Claudius.” Cô hấp háy gạt đi nước mắt, lắc đầu để lấy lại quyết tâm. “Em không thể tha thứ cho điều đó. Không thể. Anh đã được yêu thương và đã để mất nó, anh trai. Đó là lời nguyền của anh.”


  Tôi bước lên cho tới khi đứng ngang vai với Ngựa Hoang. “Adrius, bọn tao sẽ tìm đến mày. Bọn tao sẽ phá hủy các chiến hạm của mày. Sẽ càn quét Sao Hỏa. Sẽ đục thủng hầm quân sự của mày. Sẽ tìm thấy mày và lôi mày ra trước công lý. Và khi mày treo lủng lẳng trên đoạn đầu đài. Khi cánh cửa bên dưới mở ra, khi chân mày nhảy Vũ Điệu Ma Quỷ mày sẽ nhận ra tất cả chẳng có ý nghĩa gì, vì sẽ chẳng còn ai để kéo chân mày.”


  Ánh sáng nhạt của ảnh nổi tan biến khi chúng tôi ngắt kết nối, bỏ chúng tôi lại với trần nhà bằng kính và những vì sao bên ngoài. “Cô ổn chứ?” tôi hỏi Ngựa Hoang. Cô gật đầu, đưa tay chùi mắt.


  “Tôi không định khóc như vậy. Xin lỗi.”


  “Công bằng mà nói, tôi nghĩ mình đã khóc còn nhiều hơn. Nhưng, chấp nhận lời xin lỗi.”


  Cô gượng cười. Anh thực sự nghĩ chúng ta có thể làm được việc này ư, Darrow?”


  Mắt cô đỏ hoe, mascara cô chải cho hôn lễ lấm lem vì nước mắt. Mũi cô thò lò, ửng đỏ, nhưng tôi chưa từng thấy ai đẹp như cô lúc này. Tất cả sự xanh tươi của cuộc sống tràn ngập trong cô. Tất cả những tổn thương và nỗi sợ tạo nên con người cô được lộ ra ngoài. Quá khiếm khuyết và thô ráp đến nỗi tôi muốn ôm ghì lấy cô và yêu cô hết lòng. Và lần đầu tiên, cô để tôi làm vậy.


  “Chúng ta buộc phải làm vậy. Anh và em còn cả cuộc đời đang đợi phía trước,” tôi nói, kéo cô vào lòng. Cảm giác dường như không tưởng khi người phụ nữ như vậy lại muốn một người như tôi ôm lấy, nhưng cô tựa đầu lên ngực tôi trong lúc tôi quàng tay qua người cô, khiến tôi nhớ lại chúng tôi đã hợp nhau một cách hoàn hảo đến mức nào, trong lúc chúng tôi đứng đó ôm nhau và những vì sao cùng thời gian trôi đi hờ hững.


  “Chúng ta nên quay lại bữa tiệc,” cuối cùng cô nói với tôi.


  “Tại sao? Anh đã có tất cả những gì mình muốn ở đây rồi.” Tôi cúi xuống nhìn mái tóc vàng của cô và thấy màu đen ở chân tóc. Tôi hít căng vào lồng ngực mùi của cô. Nếu ngày mai tất cả kết thúc, hay tám mươi năm nữa, tôi vẫn có thể ngửi mùi của cô suốt cả đời này. Nhưng tôi muốn nhiều hơn thế. Tôi cần nhiều hơn thế. Tôi nâng cái cằm mảnh dẻ của cô lên để cô nhìn vào tôi. Tôi định nói điều gì đó quan trọng. Điều gì đó đáng nhớ. Nhưng tôi đã quên sạch khi nhìn vào mắt cô. Vực thẳm đang chia cách chúng tôi vẫn ở đó, chất đầy những câu hỏi, những buộc tội và những ăn năn, nhưng đó là một phần của tình yêu, của việc làm người. Mọi thứ đều rạn nứt, mọi thứ đều bị hoen ố, ngoại trừ những khoảnh khắc mỏng manh đang lơ lửng như thủy tinh trong khe thời gian, và khiến cuộc đời đáng sống.


  
    57


    



    MẶT TRĂNG

  


  Đèn Hiệu Giới Hạn là những hệ thống tiếp sóng hình cầu, mỗi chiếc to bằng hai Đá Nham Thạch, bay lơ lửng trong vũ trụ, cách lõi Trái Đất một triệu ki lô mét, vây quanh lãnh thổ trong cùng của Hội Chủ. Suốt năm trăm năm, chưa từng có một hạm đội lạ mặt nào bay qua ranh giới của chúng. Giờ đây, hai tháng và ba tuần sau khi tin tức về sự lụn bại của Hạm Đội Lưỡi Kiếm vô địch được truyền tới Trung Tâm, tám tuần sau khi tôi tuyên bố rằng chúng tôi đang hướng tới Sao Hỏa, mười bảy ngày sau tuyên bố của Hội Chủ về luật quân sự được thiết lập trên khắp các thành phố của Hiệp Hội, Hạm Đội Đỏ đang tới gần Mặt Trăng, bay qua Đèn Hiệu Giới Hạn mà không phải bắn lấy một viên đạn.


  Các Tàu Đuốc của Telemanus đi tiên phong để gỡ mìn và quét bẫy do lực lượng của Hiệp Hội để lại. Theo sau họ là các tàu khu trục nặng nề chở đầy Đá Nham Thạch của Orion, được sơn những cặp mắt thần của các linh hồn băng giá, tiếp đến là hạm đội Julii với mặt trời than khóc của Victra và chiếc tàu chiến nặng nề, Pandora, các lực lượng của những Nhà Cải Cách - các con dâu của Lorn au Arcos đến đòi công lý, những chiến hạm màu vàng đen mang trên mình con sư tử của Augustus được chiếc Dejah Thoris mình đầy những vết sẹo chiến tranh dẫn đầu. Và cuối cùng là các chiến hạm của tôi, dẫn đầu là chiếc tàu vĩ đại nhất từng được đóng và bị đánh cắp, chiếc Sao Mai trắng bất khuất sơn Lưỡi Hái màu đỏ dài bảy ki lô mét trên mũi và thân tàu. Các lỗ hổng xuyên suốt con tàu mà chúng tôi đã đục bằng Khoan Móng Vuốt vẫn chưa được vá lại. Nhưng giáp dọc lớp ngoài thân tàu đã được thay thế. Pax đã chết để trao nó cho chúng tôi. Và nó là một chiến lợi phẩm tuyệt vời làm sao. Chúng tôi hết sơn không thể hoàn tất chuôi của lưỡi hái, nên nó trở thành một mặt trăng khuyết luộm thuộm, biểu tượng của Nhà Lune. Mọi người nghĩ đó là một điềm lành. Vô tình hứa hẹn với Octavia au Lune rằng bà ta đã lọt vào tầm ngắm của bọn tôi.


  Chiến tranh đã lan đến Trung Tâm.


  Họ đã biết tôi đang đến được ba ngày. Chúng tôi không thể che giấu hoàn toàn đường tiến công của mình khỏi các cảm biến của họ, nhưng sự hỗn loạn đang diễn ra khắp hành tinh cho thấy họ thiếu sẵn sàng ứng phó với chuyện này đến mức nào. Toàn dân đang náo động. Khắp Mặt Trăng, Lãnh Chúa Tro Tàn đã dàn thế phòng ngự bằng Hạm Đội Quyền Trượng, niềm tự hào của Trung Tâm. Các đoàn tàu buôn từ Vành Đai làm huyên náo Đại Lộ Appian phía trên Bắc Bán Cầu của Mặt Trăng, trong lúc những hàng dài các phi cơ dân sự đang chập chờn bay trở lại dọc Đại Lộ Via Flaminia, đợi đến lượt kiểm duyệt trên Cảng Vũ Trụ Flaminius khổng lồ trước khi biến mất vào tầng khí quyển của Trái Đất. Nhưng khi chúng tôi bay qua Đèn Hiệu Giới Hạn và tiến sâu hơn vào lãnh thổ không gian của Mặt Trăng, các chiến hạm lùa họ vào sự hỗn loạn. Nhiều phi thuyền bay vọt khỏi hàng đang đợi để hướng tới Sao Kim, số khác tìm cách vượt qua Cảng Vũ Trụ để phóng về Trái Đất. Họ bùng cháy khi các chiến đấu cơ màu bạc và trắng cùng các tàu khu trục nhỏ gắn súng liên thanh phá hủy các động cơ và thân tàu. Hàng chục phi thuyền bị tiêu diệt để duy trì trật tự.


  Chúng tôi bị áp đảo về quân số và vũ lực, nhưng lợi thế bất ngờ thuộc về chúng tôi, cũng như nỗi sợ mà tất cả các xã hội văn minh cảm thấy trước những kẻ xâm nhập man rợ.


  Vũ điệu đầu tiên của Trận Chiến Mặt Trăng đã bắt đầu.


  “Hạm đội không rõ danh tính chú ý…” Giọng nói giòn tan của một tên Đồng vang lên qua tần số mở. “Đây là Đội Chỉ Huy Phòng Vệ Mặt Trăng: các người đang sở hữu một tài sản bị đánh cắp và vi phạm các quy định ranh giới vũ trụ của Hiệp Hội. Hãy công khai danh tính và mục tiêu của các người.”


  “Phóng tên lửa tầm xa vào Thành Trì,” tôi nói.


  “Khoảng cách là một triệu ki lô mét…” viên Lam Pháo Binh nói. “Nó sẽ bị bắn hạ.”


  “Quỷ tha ma bắt, cậu ấy thừa biết điều đó,” Sevro nói.


  “Cứ làm theo mệnh lệnh đi.”


  Cần cả một chiến dịch phản gián, không chỉ trong qua trình truyền tải mệnh lệnh của chúng tôi tới các căn cứ của Con Trai xuyên suốt Trung Tâm, mà còn trên chính các chiến hạm và các chỉ huy của chúng tôi mới đưa được hạm đội đên đây mà không bị chú ý. Chó Rừng sẽ không kịp ứng cứu Hội Chủ, và cả Hạm Đội Xanh Dương, hạm đội thứ tư của Sao Kim cũng vậy. Hay Hạm Đội Tự Do, hạm đội thứ năm của Vành Đai Trong mà Hội Chủ đã cử tới Sao Hỏa để viện trợ cho Chó Rừng. Nếu bay hết tốc lực, tất cả bọn chúng vẫn còn cách quỹ đạo Mặt Trăng ba tuần bay. Lời nói dối đã hữu hiệu. Các gián điệp trên tàu của tôi đã rò rỉ thông tin sai lệch mà Sevro nói với họ sau khi treo cổ và Hội Chủ đã cắn câu.


  Đó là hiểm họa của đế chế Hệ Mặt Trời: hết thảy sức mạnh trên khắp các hành tinh cũng chẳng nghĩa lý gì nếu đặt sai chỗ.


  Hai mươi phút sau, tên lửa của tôi bị trạm phòng vệ quỹ đạo bắn hạ.


  “Đường dẫn trực tiếp đang được truyền tới,” viên Lam Liên Lạc nói sau lưng tôi. “Nó có mã hiệu của Pháp Quan.”


  “Màn hình nổi trung tâm,” tôi đáp.


  Một Pháp Quan Hoàng Kim có khuôn mặt chim ưng với tóc mai bạc hiện lên trước mặt tôi. Hình ảnh sẽ xuất hiện trên khắp các đài chỉ huy và các màn ảnh nổi trong toàn hạm đội “Darrow của Lykos,” hắn nói, ngữ điệu Mặt Trăng hoàn hảo được giáo dưỡng tử tế. “Có phải cậu đang chỉ huy hạm đội chiến đấu này?”


  “Phép tắc thủ tục với tôi làm gì?” tôi hỏi.


  “Được thôi,” gã Hoàng Kim nói, vẫn giữ lễ nghi. “Tôi là Đại Công Sứ Lucius au Sejanus của Pháp Quan Vệ Sĩ Đội Tiên Phong.” Tôi đã nghe tiếng Sejanus. Hắn là một người giỏi giang, cổ quái. “Tôi tìm đến cậu với vai trò đại sứ,” hắn lãnh đạm nói. Tôi đề nghị cậu trì hoãn việc tiếp tục công kích và cấp cho phi thuyền của tôi quyền truy cập vào tàu đô đốc của cậu để chúng tôi có thể tải thông điệp của Hội Chủ và Thượng Viện vào…”


  “Từ chối,” tôi nói.


  “Cậu nói sao?”


  “Nếu bất cứ con tàu nào của Hiệp Hội lại gần hạm đội của tôi, nó sẽ bị bắn hạ. Nếu Hội Chủ muốn nói chuyện với tôi, bảo bà ta đích thân đi mà nói. Không phải thông qua miệng đầy tớ. Bảo mụ già ấy là chúng tôi đến đây để chiến đấu. Không phải để đôi co.”


  


  Tàu của tôi trở nên rộn ràng. Ba ngày trước người của tôi đã được biết đích đến thực sự của chúng tôi. Họ đang chìm trong phấn khích. Có điều gì đó bất hủ trong việc tấn công Mặt Trăng. Dù thắng hay bại, chúng tôi cũng đã làm hoen ố di sản của Hoàng Kim mãi mãi. Và trong tâm trí những người của tôi, trong những lời bàn tán mà chúng tôi đã nghe thấy trên bộ đàm từ các hành tinh và các vệ tinh thuộc Trung Tâm, nỗi sợ đang lởn vởn. Lần đầu trên trong nhiều thế kỷ, các Hoàng Kim để lộ điểm yếu. Việc đập tan Hạm Đội Lưỡi Kiếm đã khiến cuộc nổi dậy lây lan nhanh chóng hơn những lời diễn thuyết của tôi làm được.


  Binh lính giơ tay chào kiểu nghi thức khi đi ngang qua tôi trong hành lang, hướng tới phi cơ trung chuyển và các Tàu Đỉa của họ. Các đội tàu chủ yếu là Đỏ và các Xám đào ngũ, nhưng tôi thấy cả các kỹ thuật viên chiến sự Lục, các thợ cơ khí Đỏ và các lính trinh sát Đá Nham Thạch, các lính bộ binh vũ trang hạng nặng trong từng khoang phi thuyền. Tôi dùng mã ủy quyền của mình để gửi lại lệnh rời cảng tới trạm kiểm soát không lưu trên chiếc Sao Mai. Nó được chấp thuận và được xác nhận. Thông thường tôi sẽ tin tưởng rằng lệnh bay có thể tự điều phối, nhưng hôm nay tôi muốn đảm bảo chắc chắn, nên tôi đích thân đến đài chỉ huy để xác nhận. Vị chỉ huy không quân Đỏ chịu trách nhiệm an ninh cho đài chỉ huy hét lên để người của mình biết khi tôi bước vào. Hơn năm mươi chiến binh mặc giáp, các Đỏ, Xám và các Đá Nham Thạch chào kiểu nghi thức với tôi. Các Lam trong buồng lái tiếp tục nhiệm vụ. Orion đang ở trạm quan sát trên tuyến, chỗ Roque đã từng đứng. Đôi bàn tay núc ních nắm chặt sau lưng. Da ngăm gần bằng bộ quân phục màu đen của cô. Cô quay lại nhìn tôi bằng cặp mắt lờ mờ bự chảng và nụ cười trắng muốt thô tục.


  “Thần Chết, hạm đội đã gần sẵn sàng.”


  Tôi vui vẻ chào và nhìn theo cô ra ngoài trạm quan sát bằng kính. “Tình hình thế nào?”


  “Lãnh Chúa Tro Tàn đã dàn quân phòng thủ. Có vẻ như hắn nghĩ chúng ta sẽ thực hiện một Cơn Mưa sắt trước khi đá đít hắn ra khỏi Mặt Trăng. Một suy đoán sắc sảo. Hắn không có lý do gì để lại gần chúng ta. Tất cả các chiến hạm còn lại của Trung Tâm sẽ hướng tới đây. Khi họ đến nơi, chúng ta sẽ là một con gián bị kẹp giữa cây búa và mặt đất. Hắn cho rằng chúng ta sẽ gấp gáp tấn công, nhưng không còn lựa chọn nào khác.”


  “Lãnh Chúa Tro Tàn hiểu rõ chiến tranh,” tôi nói.


  “Phải.” Cô liếc nhìn thiết bị hiển thị dữ liệu. “Chuyện tôi được nghe về lệnh thông bay của một chiếc phi thuyền hạng Sarpedon từ HB Delta là sao vậy?”


  Tôi đã biết cô sẽ để ý. Và tôi không muốn phải giải thích với cô. Không phải ai cũng cảm thông với Cassius như tôi, ngay cả khi Sevro đã hy sinh mạng sống vì hắn.


  “Tôi đang cử một tùy phái viên đến gặp một nhóm các Thượng Nghị Sĩ,” tôi nói dối.


  “Cả hai ta đều biết đó không phải là việc cậu đang làm,” cô nói. “Chuyện gì đã diễn ra?”


  Tôi lại gần để không ai có thể nghe thấy. “Nếu Cassius tiếp tục ở trong hạm đội khi chúng ta giao chiến, sẽ có người tìm cách qua mặt các vệ sĩ để cắt cổ hắn. Gã Bellona quá bị ghét để có thể ở lại đây.”


  “Vậy thì giấu hắn ở một buồng giam khác. Đừng thả hắn,” cô nói. “Hắn sẽ quay về với bọn chúng. Tái nhập cuộc chiến.”


  “Hắn không làm thế đâu.”


  Cô nhìn sau lưng tôi để đảm bảo rằng chúng tôi không bị nghe lén. “Nếu các Đá Nham Thạch biết được…”


  “Đó chính là lý do vì sao tôi không nói với ai,” tôi đáp. “Tôi sẽ thả hắn. Cô cho phi thuyền được bay. Để hắn đi. Cô phải hứa với tôi.” Môi cô mím lại thành một đường kẻ mỏng. “Hứa với tôi.” Cô gật đầu và quay lại nhìn Mặt Trăng. Như thường lệ, tôi cảm thấy cô biết nhiều hơn những gì cô để lộ ra ngoài.


  “Tôi hứa. Nhưng hãy cẩn thận đấy, nhóc.”


  Tôi gặp Sevro trong hành lang bên ngoài trạm giam được bảo vệ nghiêm ngặt. Cậu đang ngồi trên chiếc thùng đựng hàng màu cam và Đế Trọng Lực đang trôi bồng bềnh của nó, uống rượu từ một cái chai nhỏ, tay trái đặt trên khẩu súng đeo bên đùi. Hành lang im lặng hơn lẽ thường, nếu xét đến tầm quan trọng của các tù binh mà nơi này đang giam giữ, nhưng tàu của tôi đang nhộn nhịp ở khoang chứa tàu bay chính, ở trạm súng, ở khoang động cơ và khoang vũ khí, không phải ở đây, trong nhà giam này. “Sao lâu vậy?” Sevro hỏi. Cậu cũng đang mặc quần áo chiến đấu màu đen, co dãn một cách gò bó bên ngoài áo vét cận chiến mới tinh. Đôi ủng của cậu gõ vào nhau trong lúc hai chân treo lơ lửng.


  “Ở đài chỉ huy Orion đã tra hỏi về lệnh thông bay.”


  “Quỷ tha ma bắt. Cô ả đã nhận ra chúng ta đang thả hổ về rừng ư?”


  “Cô ấy đã hứa sẽ làm ngơ.”


  “Cô ta nên làm vậy. Và cô ta nên giữ mồm giữ miệng. Sefi mà phát hiện ra…”


  “Tớ biết,” tôi nói. “Orion cũng biết. Cô ấy sẽ không nói.”


  “Nếu cậu đã bảo vậy.” Sevro nhăn mặt và uống cạn những giọt rượu cuối cùng trong lúc liếc mắt nhìn qua hành lang. Ngựa Hoang đang tới.


  “Các cảnh vệ đã được điều đi nơi khác,” cô ấy nói. “Lính tuần đã bị đánh lạc hướng khỏi hành lang 13-C. Cassius có thể tới khoang tàu bay.”


  “Tốt. Em chắc về việc này chứ?” tôi hỏi, chạm vào tay cô. Cô gật đầu.


  “Không hẳn, nhưng cuộc sống là vậy.”


  “Sevro? Cậu vẫn đồng tình chứ?”


  Sevro nhảy xuống khỏi thùng hàng. “Dĩ nhiên. Tớ đang ở đây, chẳng phải sao?”


  Sevro giúp tôi đẩy Đế Trọng Lực qua cửa buồng tạm giam. Trạm canh gác vắng hoe. Giấy gói thức ăn và hộp đựng thuốc lá là tất cả những gì còn sót lại của nhóm Các Con Trai canh giữ tù binh. Sevro đi theo tôi từ lối vào đến căn phòng hình thập giác gồm những buồng giam bằng kinh cường lực, hát vang ca khúc mà cậu đã viết cho Pliny.


  “Nếu chân mày ướt đẫm…” Cậu ngân nga khi chúng tôi dừng lại trước cửa buồng giam của Cassius. Buồng của Antonia ở đối diện. Mặt cô ta vẫn sưng húp vì bị đánh. Cô ta nhìn chúng tôi căm phẫn mà không thèm nhúc nhích trên chiếc giường trong buồng giam. Sevro gõ lên cửa kính đang ngăn cách chúng tôi và Cassius.


  “Dậy đi, dậy đi, quý ngài Bellona.”


  Cassius đưa tay dụi mắt và ngồi dậy, nhìn Sevro và tôi, nhưng lại hướng về Ngựa Hoang. “Chuyện gì đang diễn ra vậy?”


  “Chúng ta đã đến Mặt Trăng,” tôi nói.


  “Không phải Sao Hỏa ư?” Cassius ngạc nhiên hỏi. Antonia cựa người trên giường sau lưng chúng tôi, cũng bàng hoàng chẳng kém gì Cassius.


  “Không phải Sao Hỏa.”


  “Các người định tấn công Mặt Trăng thật ư?” Cassius lẩm bẩm. “Các người điên rồi. Các người không có đủ tàu. Các người định sẽ vượt qua hàng rào phòng ngự như thế nào?”


  “Đừng lo về chuyện đó, cưng oi,” Sevro nói. “Bọn tao có cách. Nhưng kim loại nóng sẽ sớm xuyên qua con tàu này. Và nhiều khả năng sẽ có người lẻn vào đây để bắn vỡ đầu mày. Darrow đây đã buồn thiu khi nghĩ đến chuyện đó. Và tao không thích một Darrow buồn bã.” Cassius chỉ nhìn chúng tôi chằm chằm như thể chúng tôi đã phát điên. “Hắn vẫn không hiểu.”


  “Khi anh nói đã không còn dính líu gì đến cuộc chiến này, anh thực sự nghĩ vậy chứ?” tôi hỏi.


  “Tôi không hiểu…”


  “Chết tiệt, đơn giản thôi mà, Cassius,” Ngựa Hoang nói. “Có hay không?”


  “Có,” Cassius ngồi trên giường nói. Antonia nhỏm dậy để theo dõi. Tôi thực sự nghĩ vậy. Tại sao không? Nó đã cướp mất mọi thứ của tôi. Tất cả chỉ vì những kẻ chỉ biết quan tâm đến bản thân.”


  “Thế nào?” tôi hỏi Sevro.


  “Ôi, làm ơn đi.” Sevro cười khẩy. “Cậu nghĩ như vậy là đã đủ để khiến tớ thỏa mãn ư?”


  “Các người đang giở trò gì?” Cassius hỏi.


  “Không phải trò, nhóc ơi. Darrow muốn tao thả mày ra.” Mắt Cassius mở lớn. “Nhưng tao cần phải biết mày sẽ không tìm cách giết bọn tao. Mày là người của danh dự và những món nợ máu, nên tao cần mày thề để tao có thể ngủ yên.”


  “Tôi đã giết cha cậu…”


  “Mày thực sự nên ngừng nhắc cho tao nhớ điều đó.”


  “Nếu anh ở lại đây, bọn tôi sẽ không thể bảo vệ anh,” tôi nói. “Tôi tin rằng thế giới vẫn cần Cassius au Bellona. Nhưng không có chỗ cho anh ở đây. Và không có chỗ cho anh bên cạnh Hội Chủ. Nếu anh thề với tôi, trên danh dự của anh, rằng anh sẽ rời bỏ cuộc chiến này, thì tôi sẽ cho anh được tự do.”


  Antonia phá lên cười sau lưng chúng tôi. “Chuyện này thật khôi hài. Bọn chúng đang giỡn mặt với anh đấy, Cassi. Đang chơi anh như chơi đàn hạc.”


  “Câm miệng đi, con khốn hiểm độc,” Ngựa Hoang quát.


  Cassius nhìn Ngựa Hoang, cân nhắc lời đề nghị của chúng tôi. “Cô đồng ý với việc này ư?”


  “Đó là ý của tôi,” cô ấy nói. “Anh không hề có lỗi trong việc này, Cassius. Tôi đã tàn nhẫn với anh, và tôi xin lỗi vì chuyện đó. Tôi biết anh muốn trả thù Darrow. Trả thù tôi…”


  “Không phải trả thù cô, cô thì không bao giờ.”


  Ngựa Hoang nao núng. “… nhưng tôi biết anh đã chứng kiến sự thù hận có thể mang đến điều gì. Tôi biết anh đã chứng kiến con người thực sự của Octavia. Con người thực của anh trai tôi. Anh có lỗi chỉ bởi đã tìm cách bảo vệ gia đình mình. Anh không đáng phải chết ở đây.”


  “Cô thực sự muốn để tôi đi ư?” hắn hỏi.


  “Tôi muốn anh được sống,” cô nói. “Nên phải. Tôi muốn để anh đi, và không bao giờ quay trở lại.”


  “Nhưng… đi đâu?” hắn hỏi.


  “Bất cứ nơi đâu trừ chốn này.”


  Cassius nuốt khan, và cân nhắc. Không phải để tìm kiếm xem mình nợ cái gì, danh dự hay nghĩa vụ, mà để hình dung một thế giới không có Ngựa Hoang. Tôi hiểu sự cô độc đáng sợ mà hắn cảm thấy, ngay cả khi chúng tôi cho hắn tự do. Cuộc sống không có tình yêu là nhà ngục đáng sợ nhất. Nhưng hắn liếm môi và gật đầu với Ngựa Hoang, không phải với tôi. “Trên danh dự của cha tôi, của Julian, tôi thề sẽ không chống lại bất kỳ ai trong số các người. Nếu các người để cho tôi đi, tôi sẽ đi. Và sẽ không bao giờ quay lại.”


  “Đồ hèn nhát.” Antonia đấm cửa kính buồng giam của ả. “Đồ sâu bọ mít ướt khốn kiếp…”


  Tôi đẩy nhẹ Sevro. “Vẫn là quyết định của cậu.”


  Cậu kéo chùm râu dê nhỏ của mình. “Ôi khốn kiếp, hãy hy vọng rằng cậu đã đúng, đồ quỷ tha ma bắt.” Cậu thọc tay vào túi và lôi ra chiếc chìa khóa tù rồi mở cửa buồng giam của Cassius trong tiếng thịch nặng nề.


  “Có một phi thuyền đang đợi anh ở khoang tàu bay phụ của tầng này,” Ngựa Hoang nói đều đều. “Nó đã được cấp lệnh bay. Nhưng anh phải đi ngay.”


  “Ngay có nghĩa là ngay lập tức, óc chó ạ,” Sevro nói.


  “Bọn chúng sẽ bắn vào gáy mày!” Antonia nói. “Đồ phản bội.”


  Cassius gượm đặt một tay lên cửa buồng giam như thể hắn sợ khi đẩy ra sẽ phát hiện nó vẫn bị khóa và chúng tôi sẽ cười vào mặt hắn, rồi tất cả những hy vọng mà chúng tôi trao cho hắn sẽ bị cướp sạch. Nhưng hắn có niềm tin và, làm bộ bình thản, hắn đẩy cửa. Cánh cửa buồng giam bật mở. Cassius bước ra ngoài để đứng cùng chúng tôi. Hắn chìa tay ra chờ bị còng.


  “Mày đã được tự do,” Sevro nói líu nhíu, gõ các khớp ngón tay lên chiếc thùng màu cam một cách nặng nề, “nhưng mày phải chui vào thùng để bọn tao có thể đẩy mày ra khỏi đây mà không bị ai nhìn thấy.”


  “Dĩ nhiên rồi.” Hắn ngập ngừng rồi quay lại nhìn tôi, xòe một bàn tay. Tôi bắt lấy, một cảm giác thân thiết kỳ lạ dâng lên trong tôi. “Tạm biệt, Darrow.”


  “Chúc may mắn, Cassius.”


  Hắn đi đến chiếc thùng mà Sevro đã mở nắp và nhìn vào trong. Hắn ngập ngùng, muốn nói điều gì đó với Sevro, có lẽ để cảm ơn cậu một lần cuối. “Tôi không biết liệu cha cậu có đúng hay không. Nhưng ông ấy là một người dũng cảm.” Hắn xòe tay ra với Sevro như đã làm với tôi. “Tôi xin lỗi vì ông ấy không còn trên đời.”


  Sevro nháy mắt nhìn bàn tay Cassius, muốn chối bỏ nó. Việc này không hề dễ dàng với cậu. Cậu không phải là một người dịu dàng. Nhưng cậu làm hết sức mình và bắt bàn tay đang xòe ra. Họ bắt tay. Nhưng có điều gì đó không ổn. Cassius không chịu buông ra. Mặt hắn trở nên lạnh lùng. Người hắn xoay lại. Nhanh đến nỗi tôi không thể ngăn hắn khỏi kéo bàn tay Sevro, đẩy cơ thể nhỏ nhắn của cậu bạn tôi về phía hắn trong lúc xoay hông, kẹp Sevro dưới nách trái như thể họ đang khiêu vũ, để hắn có thể giật khẩu súng của Sevro từ bao đựng súng trên chân trái. Sevro lảo đảo, lóng ngóng tìm vũ khí nhưng nó đã biến mất. Cassius đẩy cậu ra và đứng sau lưng cậu, nòng súng chĩa vào sống lưng. Mắt Sevro mở lớn, nhìn tôi chằm chằm trong sợ hãi. “Darrow…”


  “Cassius. Đừng!” tôi hét lên.


  “Đây là nghĩa vụ của tôi.”


  “Cassius…” Ngựa Hoang tiến tới trước. Bàn tay đang xòe ra run rẩy. “Cậu ấy đã cứu mạng anh… Làm ơn.”


  “Quỳ xuống,” Cassius nói với chúng tôi. “Quỷ tha ma bắt, quỳ xuống.” Tôi thấy mình như chênh vênh bên vách đá, bóng tối trải dài trước mặt tôi, thì thầm đòi lại tôi. Tôi không thể rút Kiếm Lưỡi Mềm. Cassius có thể dễ dàng bắn hạ tôi trước khi tôi kịp rút kiếm. Ngựa Hoang quỳ xuống và vẫy tay bảo tôi làm theo. Tôi tê tái làm theo cô.


  “Giết hắn đi!” Antonia hét. “Giết thằng khốn ấy đi!”


  “Cassius, hãy nghe tôi…” tôi cầu xin.


  “Tao đã bảo hãy quỳ xuống,” Cassius lặp lại với Sevro.


  “Quỳ?” Sevro mỉm cười độc địa. Sự điên cuồng lóe lên trong mắt cậu. “Đồ Hoàng Kim ngu ngốc. Mày đã quên Luật Gào Rú thứ nhất. Không bao giờ cúi đầu.” Cậu rút Kiếm Lưỡi Mềm từ cổ tay phải, tìm cách quay người lại. Nhưng cậu quá chậm. Cassius bắn vào vai cậu, hất cậu sang một bên. Giáp cận chiến rạn nứt. Máu bắn lên bức tường kim loại. Sevro loạng choạng ngã về phía trước, mắt mở lớn.


  “Vì Hoàng Kim,” Cassius thì thầm và bắn thêm sáu phát thẳng vào ngực Sevro.
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    ÁNH SÁNG LỤI TÀN

  


  Máu tuôn ra từ ngực Sevro, bắn lên mặt tôi. Cậu lảo đảo, đánh rơi Kiếm Lưỡi Mềm, khuỵu gối và thở gấp trong cơn sốc. Tôi chạy đến bên cậu dưới họng khẩu súng đang bốc khói của Cassius. Sevro đang ôm ghì lấy ngực, bàng hoàng. Máu nhỏ ra từ miệng cậu. Sủi bọt tràn qua áo lót, nhuộm đỏ tay tôi. Cậu ho máu lên người tôi, tìm cách đứng dậy, để cười như không có gì xảy ra. Nhưng không hiệu quả. Tay cậu run rẩy. Hơi thở đứt đoạn. Mắt mở lớn, nỗi sợ lan dần và sâu dần, choán lấy cậu.


  “Đừng chết,” tôi điên cuồng nói. “Đừng chết, Sevro.” Cậu rùng mình trên tay tôi. “Sevro. Làm ơn. Làm ơn. Hãy sống. Làm ơn. Sevro…” Không có một lời trăng trối, không có sự cầu xin hay lời nào thể hiện cá tính vốn có của cậu, cậu ra đi trong lặng lẽ, rỉ máu đỏ, mạch cậu yếu dần khi những giọt nước mắt tràn xuống mặt tôi và Antonia bắt đầu phá lên cười.


  Tôi hét lên kinh hãi.


  Trước con quỷ hoang tàn mà tôi cảm thấy trong thế giới này.


  Ôm người bạn thân nhất của mình run rẩy trên sàn.


  Cảm thấy choáng ngợp vì bóng tối và sự căm phẫn, vì sự bất lực này.


  Cassius nhìn chằm chằm xuống tôi không một chút trắc ẩn.


  “Gieo nhân nào gặt quả ấy,” hắn nói.


  Tôi đứng lên trong tiếng thổn thức hãi hùng. Hắn đập vào mé đầu tôi bằng khẩu súng ngắn. Tôi không ngã xuống.


  Tôi nhận cú đòn và rút Kiếm Lưỡi Mềm. Nhưng hắn đánh tôi thêm hai cú và tôi ngã xuống. Hắn cướp Kiếm Lưỡi Mềm khỏi tay tôi, đặt nó lên cổ họng Ngựa Hoang khi cô định đứng dậy. Hắn chĩa súng vào trán tôi trong lúc tôi ngước lên nhìn hắn và chực bóp cò.


  “Hội Chủ sẽ muốn bắt sống anh ấy!” Ngựa Hoang nói.


  “Phải.” Cassius lặng lẽ đáp, chế ngự cơn giận dữ của mình. “Phải. Cô nói đúng. Để ngài có thể lột xác hắn cho đến khi cô nói cho chúng tôi biết kế hoạch chiến đấu của bọn cô.


  “Cassius, giải thoát cho tôi khỏi buồng giam khốn kiếp này,” Antonia rít lên.


  Cassius dùng chân đẩy thi thể của Sevro sang một bên và kéo thẻ từ để mở cửa cho cô ta. Khi Antonia bước ra khỏi buồng giam, cô ta làm như thể một nữ hoàng. Đôi dép tù nhân tạo thành những vết nhỏ trong vũng máu tươi của Sevro. Cô ta thụi gối vào mặt Ngựa Hoang. Cô ngã xuống. Tầm nhìn của tôi lúc tỏ lúc mờ. Cảm thấy buồn nôn vì chấn động não. Hơi ấm từ máu của Sevro thấm qua bụng áo. Antonia thở dài phía trên tôi. “Eo. Quỷ Lùn vẫn rỉ máu khắp nơi.”


  “Canh chừng chúng và lấy thiết bị hiển thị dữ liệu của chúng,” Cassius ra lệnh. “Chúng ta cần bản đồ.”


  “Anh đi đâu đấy?”


  “Đi lấy còng.” Hắn ném khẩu súng ngắn cho cô ta.


  Khi hắn biến mất ở góc hành lang, Antonia cúi xuống trên người tôi, cân nhắc. Cô ta gí khẩu súng lên môi tôi. “Há miệng ra.” Cô ta đá vào hạ bộ tôi. “Há ra.” Mắt đảo điên vì đau, tôi há miệng. Cô ta nhét nòng súng vào trong. Khối kim loại xa lạ gí vào cuống họng tôi. Răng cọ lên bề mặt bằng thép màu đen. Tôi nôn trớ. Cảm thấy mật đang trào lên. Cô ta nhìn tôi chằm chằm căm phẫn, cúi người trên đầu tôi, gí họng súng xuống cổ họng trong lúc cơ thể tôi co giật, chỉ rút nó ra khi tôi nôn xuống sàn. “Sâu bọ.”


  Cô ta nhổ nước bọt vào tôi và lấy thiết bị hiển thị dữ liệu cùng Kiếm Lưỡi Mềm của chúng tôi, ném kiếm của Sevro cho Cassius khi hắn trở lại từ trạm canh gác. Chúng nhét tôi vào bộ áo choàng của tù nhân, một loại áo kết hợp với rọ mõm khóa chặt hai tay bên trong và ép chúng vào ngực để các ngón tay tôi chạm lên vai đối diện, rồi ném tôi vào thùng chứa mà chúng tôi đã mang đến cho hắn, ép đầu gối của tôi gập lại để nằm vừa. Tôi không thể dùng tay đỡ cú roi, và đầu tôi dộng mạnh xuống đáy nhựa. Rồi chúng chất Sevro và Ngựa Hoang lên người tôi như rác rưởi và đóng mạnh cửa thùng. Máu Sevro nhỏ xuống mặt tôi. Máu của chính tôi rỉ ra từ vết rách trên đầu. Quá choáng váng để có thể khóc hay động cựa.


  “Darrow…” Ngựa Hoang lẩm bẩm. “Anh ổn chứ?”


  Tôi không trả lời cô.


  “Cô tìm được bản đồ chưa?” tôi nghe tiếng Cassius hỏi Antonia bên ngoài thùng nhựa.


  “Và một thiết bị gây nhiễu camera,” cô ta nói. “Tôi sẽ đẩy, anh ngắm bắn, nếu vẫn còn sức.”


  “Tôi có thể làm được. Đi thôi.”


  Thiết bị gây nhiễu sóng kêu phụp và Đế Trọng Lực di chuyển, đưa chúng tôi đi cùng bọn chúng. Nếu Sevro và Ngựa Hoang không nằm trên người tôi, tôi có thể co mình và tựa lưng lên nắp đậy, nhưng trọng lượng của họ đè tôi xuống trong chiếc thùng nhỏ xíu này. Nó nóng nực. Có mùi mồ hôi. Khó thở. Tôi bất lực khi ở trong này. Lực bất tòng tâm khi chúng dùng lối đi mà tôi đã dọn sẵn cho Cassius. Lực bất tòng tâm khi chúng đẩy bọn tôi đi dọc khoang tàu bay vắng vẻ, lên cầu thang tiến vào con tàu và bắt đầu kiểm tra trước khi cất cánh. “Phi cơ S-129, các vị đã được phép bay, hãy chờ Khiên Xung được vô hiệu hóa,” nhân viên điều phối không lưu nói trên bộ đàm từ đài chỉ huy xa xôi trong lúc các động cơ được khỏi động. “Các vị đã sẵn sàng để cất cánh.”


  Từ bụng con tàu chiến, các động cơ lén đưa tôi đi khỏi sự thoải mái bên những người bạn, sự bình an bên người của tôi, và sự hùng mạnh của quân đoàn khi nó chuẩn bị tham chiến. Tôi nín thở, chờ giọng nói của Orion vang lên trên bộ đàm. Để cản đường con tàu. Để các phi cơ Cánh Gãy bắn hạ dộng cơ của nó. Không có gì xảy ra. Ở đâu đó, mẹ tôi sẽ pha trà, tự hỏi tôi đang ở đâu, liệu tôi có được an toàn. Tôi cầu nguyện bà đừng cảm thấy nổi đau đang trải dài như vực thảm, nỗi sợ đang chiếm lấy tôi bất chấp tất cả sức mạnh được ca tụng và những lời ba hoa ngốc nghếch của tôi. Tôi sợ, bất chấp những gì tôi biết. Không chỉ cho bản thân, mà còn cho Ngựa Hoang.


  Tôi nghe thấy Antonia và Cassius nói chuyện bên ngoài thùng nhựa. Cassius đã truyền tín hiệu khẩn cấp từ con tàu. Vài giây sau, một giọng nói lạnh lùng vang lên trên bộ đàm.


  “Phi thuyền Sarpedon, đây là chỉ huy đột kích LDC Kronos; các người đã truyền tín hiệu khẩn cấp Olympic. Hãy xưng danh tính.”


  “Kronos, ta là Hiệp Sĩ Bình Minh. Mã xác nhận 7-8-7-Echo- Alpha-9-1-2-2-7. Ta đã trốn khỏi sự giam cầm trên tàu đô đốc của địch và yêu cầu được hộ tống, cũng như lệnh hạ cánh. Antonia au Severus-Julii đi cùng ta. Chúng ta mang theo một món hàng có giá trị. Địch đang truy sát.”


  Có sự ngập ngừng.


  “Nghe rõ, mật mã được xác nhận. Xin giữ bộ đàm. Người sắp nói chuyện với ngài là Hiệp Sĩ Prote.” Một lát sau, giọng Aja vang dội khắp con tàu, khiến tôi kinh hãi. Vậy là ả đã sống sót qua vùng hoang lạnh để tìm đường trở về.


  “Cassius? Cậu còn sống ư?”


  “Tạm thời là vậy.”


  “Món hàng của cậu là gì?”


  “Thần Chết, Virginia và thi thể của Ares.”


  “Thi thể… tôi muốn được thấy chúng.”


  Tiếng ủng lại gần thùng hàng của tôi. Cửa thùng mở và Cassius kéo Ngựa Hoang ra ngoài. Rồi hắn kéo tôi và ném tôi xuống sàn trước ảnh nổi. Aja nhỏ và tối sẫm trong ảnh nổi nhìn chúng tôi bằng vẻ lãnh đạm như ở một thế giới khác Antonia gí khẩu súng của Sevro vào đầu tôi trong lúc Cassius túm mái tóc Mohawk của Sevro và kéo lên để lộ mặt cậu.


  “Quỷ tha ma bắt, Bellona.” Aja nói, vẻ phấn khích lẻn vào giọng ả. “Quỷ tha ma bắt. Cậu đã làm được. Hội Chủ sẽ muốn gặp cậu ở Thành Trì.”


  “Trước khi làm vậy, tôi cần cô đảm bảo rằng Virginia sẽ không bị bất kỳ tổn hại nào.”


  “Anh đang nói gì vậy?” Antonia hỏi, cảnh giác khi thấy Cassius đứng gần cô ta với Kiếm Lưỡi Mềm trên tay. “Ả là một kẻ phản bội.”


  “Và cô ấy sẽ bị giam giữ,” Cassius nói. “Không phải bị tử hình. Hay tra tấn. Tôi cần lời hứa của cô, Aja. Bằng không tôi sẽ quay đầu phi thuyền này lại. Darrow đã giết em gái của cô. Cô có muốn trả thù hay không?”


  “Cậu có lời đảm bảo của tôi,” Aja nói. “Cô ta sẽ không phải chịu bất kỳ tổn hại nào. Tôi tin rằng Octavia sẽ đồng ý. Chúng ta cần cô ả để dàn xếp mọi chuyện với Vành Đai. Chúng tôi sẽ cử các trung đội đi cản đường truy kích. Đổi hướng bay đến tọa độ 41‘13‘25, bay quanh Mặt Trăng và đợi liên lạc từ Sư Tử Của Sao Hỏa để nhận chỉ dẫn hạ cánh. Chúng tôi không thể để tàu của cậu đáp lên Mặt Trăng. Nhưng Đại Thống Đốc Augustus sẽ tới gặp Hội Chủ ở Thành Trì sau một giờ nữa. Tôi không nghĩ hắn sẽ cảm thấy phiền khi cho cậu đi nhờ.”


  “Đại Thống Đốc đang ở đây ư?” Cassius hỏi, “Tôi không thấy tàu của hắn.”


  “Dĩ nhiên hắn ở đây,” Aja đáp. “Hắn đã biết Darrow chưa bao giờ định đến Sao Hỏa. Toàn bộ hạm đội của hắn đang ở mé ngoài của Mặt Trăng, đợi cho chúng tấn công các chiến hạm của cha tôi. Đây là cái bẫy của hắn.”
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    SƯ TỬ CỦA SAO HỎA

  


  Ngựa Hoang và tôi bị hai Đá Nham Thạch mặc giáp màu đen, mỗi tên to gần bằng Ragnar và đang đeo gia huy sư tử kéo xuống tấm ván lót hàng của phi thuyền. Tôi tìm cách đá chúng, nhưng chúng đâm Giáo Ion dài hai mét vào bụng tôi, khiến tôi bị sốc điện. Cơ bắp tôi co giật. Điện năng chạy qua người tôi. Chúng ném tôi xuống boong tàu, túm tóc kéo tôi dậy để tôi quỳ gối nhìn xuống thi thể của Sevro. May mắn thay, mắt cậu đã nhắm lại. Miệng cậu ấy phớt đỏ nhoe nhoét máu. Ngựa Hoang tìm cách đứng dậy. Một tiếng bịch đùng đục vang lên khi tên Đá Nham Thạch đấm vào bụng cô, ép cô quỳ xuống trở lại, hổn hển thở. Cassius cũng bị ép phải quỳ.


  Antonia nhập bọn cùng Lilath, ả đứng trước mặt chúng tôi trong áo giáp màu đen. Cái đầu lâu màu vàng gào lên trên hai vai và một chiếc khác ở chính giữa giáp ngực. Hai bên sườn bộ giáp gắn những cái xương sườn người. Kỵ Sĩ Xương đầu tiên với tất cả những món đồ trang trí man rợ của ả. Sevro của Chó Rừng. Đầu cạo trọc. Cặp mắt trầm lặng hõm sâu trên khuôn mặt nhỏ thó nhăn nhúm như thể nó chẳng hề thích những thứ nó nhìn thấy trong thế giới này. Đằng sau ả là mười Sẹo Vô Song trẻ tuổi đứng sừng sững, đầu cũng cạo trọc như ả để chuẩn bị cho chiến trận. “Rà soát người chúng,” ả ra lệnh. “Chuyện quái quỷ gì thế này?” Cassius hỏi.


  “Lệnh của Chó Rừng.” Lilath cẩn trọng quan sát trong lúc các Hoàng Kim rà soát người tôi. Cassius phải chịu đựng sự sỉ nhục khi Lilath tiếp tục. “Sếp không muốn bị mắc bẫy.”


  “Tôi được sự chấp thuận của Hội Chủ,” hắn nói. “Chúng tôi phải đưa Thần Chết và Virginia đến Thành Trì.”


  “Đã biết. Bọn tôi cũng được lệnh tương tự. Sẽ sớm bay đến đó.” Ả ra hiệu cho Cassius đứng dậy khi người của ả soát xong. Không có thiết bị nghe lén hay thiết bị theo dõi phóng xạ. Cassius phủi đầu gối. Tôi giữ nguyên tư thế quỳ khi Lilath liếc xuống nhìn Sevro, cậu vừa bị một trong các Đá Nham Thạch kéo xuống cầu thang. Ả bắt mạch cậu và mỉm cười. “Giết ngọt lắm, Bellona.”


  Một Kỵ Sĩ Xương, điển trai cao ngất ngưởng với cặp mắt sáng rực và hai gò má như tượng tạc khẽ gù gù một tiếng. Những ngón tay đầy hình xăm, móng được sơn cầu kỳ gõ gõ môi dưới. “Xương của Barca giá bao nhiêu?” hắn hỏi.


  “Không bán,” Cassius đáp.


  Gã đàn ông nhoẻn miệng cười ngạo nghễ. “Mọi thứ đều có thể đem ra bán, anh bạn tốt của tôi ạ. Mười triệu một cái xương sườn.”


  “Không.”


  “Một trăm triệu. Thôi nào, Bellona…”


  “Tước vị của tôi là Hiệp Sĩ Bình Minh, Công Sứ Valii-Rath. Anh có thể gọi tôi là ngài hoặc không gọi gì cả. Thi thể của Ares là tài sản quốc gia. Nó không phải của tôi để mà đem ra bán. Nhưng nếu anh vẫn đòi hỏi một lần nữa, tôi sẽ không chỉ nói suông với anh thôi đâu, quý ngài.”


  “Cậu đang động đực hả?” anh trai của Tactus hỏi. “Có phải đó là ý cậu?” Tôi chưa từng gặp gã quý tộc khó chịu này trước đây, và tôi mừng vì điều đó. Tactus có vẻ đàng hoàng hơn nhiều so với những người còn lại trong gia tộc.


  “Đồ man rợ khốn kiếp,” Ngựa Hoang nói qua kẽ răng đầy máu.


  “Man rợ?” anh trai của Tactus hỏi. “Thật là một cái miệng xinh xắn. Nhưng cô không nên dùng nó như thế.” Cassius tiến lại gần hắn. Các Kỵ Sĩ Xương khác sờ kiếm của họ.


  “Tharsus. Im miệng đi.” Lilath nghiêng đầu, nghe bộ đàm bên tai trong lúc Tharsus trở lại bên cạnh ả, hếch mùi lên. “Vâng, thưa chủ công,” á nói vào bộ đàm. “Barca đã chết. Tôi kiểm tra rồi.”


  Antonia bước lại gần. “Có phải là Adrius? Để tôi nói chuyện với anh ấy.”


  Ả giơ một tay lên với người đàn bà cao hơn. “Antonia muốn nói chuyện với ngài.” Ả dừng lại. “Ngài ấy bảo cứ đợi đã. Tharsus, Novas, tháo còng cho Thần Chết và dang tay hắn ra.


  “Còn Virginia thì sao?” Tharsus hỏi.


  “Chạm vào cô ấy mày sẽ chết,” Cassius nói. “Mày chỉ cần biết thế.” Nỗi sợ hiện lên trong mắt Cassius, mặc dù hắn không để lộ ra ngoài. Hắn sẽ không bao giờ đưa cô đến đây nếu có thể làm khác. Không như người của Hội Chủ, Chó Rừng nổi tiếng sẽ làm bất cứ điều gì bất cứ lúc nào. Lời đảm bảo của Aja đột nhiên có vẻ thật mong manh. Tại sao Hội Chủ lại đưa chúng tôi đến đây?


  “Sẽ không ai đụng vào chiến lợi phẩm của cậu đâu,” Lilath nói, giọng kỳ quái. “Ngoại trừ Thần Chết.”


  “Tôi phải đưa hắn đến…”


  “Chúng tôi biết. Nhưng chủ nhân của tôi yêu cầu được bù đắp cho những khiển trách trong quá khứ. Hội Chủ đã cho phép ngài ấy trong lúc cậu đang hạ cánh. Chỉ là các biện pháp phòng ngừa.” Ả xòe thiết bị hiển thị dữ liệu ra. Cassius đọc lệnh và mặt hơi tái đi, quay lại nhìn tôi. “Giờ thì chúng tôi có thể thực thi được chứ? Hay cậu muốn gây thêm khó dễ?”


  Cassius không còn lựa chọn nào khác. Hắn bấm nút điều khiển. Chiếc còng kim loại đang khóa chặt hai tay lên ngực tôi mở ra. Tharsus và Novas ở đó để chộp lấy tay tôi và kéo chúng sang hai bên, quấn Kiếm Lưỡi Mềm dạng roi lên mỗi cổ tay, kéo căng ra cho đến khi hai vai tôi kêu răng rắc.


  “Mày sẽ để họ làm vậy ư?” Ngựa Hoang gầm gừ với Cassius. “Chuyện gì đã xảy ra với danh dự của mày? Nó cũng giả dối như phần còn lại của con người mày sao?” Hắn định nói điều gì đó, nhưng cô nhổ lên chân hắn.


  Antonia mỉm cười ngạo ngược, sung sướng khi nhìn thấy tôi đau đớn. Lilath lấy Kiếm Lưỡi Mềm của tôi từ tay Cassius và đi về phía các phi cơ Cánh Gãy đã hộ tống chúng tôi vào khoang tàu bay. Đến đó, ả giơ Lưỡi Hái của tôi lên chọc vào một trong các động cơ nóng rực đang nguội dần.


  “Nói cho tao nghe, Thần Chết, có phải mày đã dan díu với thằng em của tao không? Nên nó mới mụ mẫm đến vậy?” Tharsus hỏi trong lúc chúng tôi đứng đợi. Món tóc thơm sực của hắn rủ xuống mắt. Chỉ riêng hắn là chưa cạo trọc. “Mày không phải là người đầu tiên cày thửa ruộng đó đâu, nếu mày hiểu ý tao.”


  Tôi nhìn trừng trừng về phía trước.


  Hắn thuận tay trái hay tay phải?” Lilath gọi với lại.


  “Tay phải,” Cassius đáp.


  “Pollox, lấy ga rô,” Lilath ra chỉ thị.


  Tôi nhận ra chúng đang định làm gì và máu trong người tôi lạnh ngắt. Cảm giác như thể chuyện này đang diễn ra với một ai khác. Mặc dù dây cao su được buộc chặt quanh tay phải tôi và cảm giác như bị kim châm chạy râm ran khắp các đầu ngón tay tôi.


  Rồi tôi nghe thấy kẻ thù của mình.


  Tiếng lách cách từ đôi ủng màu đen của hắn.


  Sự thay đổi vi tế trong thái độ của tất cả mọi người.


  Nỗi sợ.


  Các Kỵ Sĩ Xương tránh đường để nhìn chủ nhân của chúng bước vào từ cửa hành lang chính tới khoang chứa tàu bay, được hơn chục vệ sĩ Hoàng Kim cao sừng sững với những cái đầu trọc lóc hộ tống. Tên nào cũng cao ngang Victra. Các hộp sọ cười trên cổ áo chúng, trên cán Kiếm Lưỡi Mềm. Những lóng xương kêu lẻng kẻng trên vai chúng, các đốt ngón tay cắt từ kẻ thù của chúng. Từ Lorn, từ Fitchner và Những Kẻ Gào Rú của tôi. Đây là những tên sát thủ của thời đại tôi. Sự ngạo mạn rỉ ra từ người chúng. Và khi chúng nhìn tôi, thứ tôi thấy trong mắt chúng không phải là sự căm ghét, mà là sự thiếu vắng lòng trắc ẩn cơ bản.


  Tôi đã nói với Chó Rừng rằng tôi không ghét hắn. Đó là một lời nói dối. Căm ghét là tất cả những gì tôi cảm thấy khi nhìn hắn bước trên boong tàu, khẩu súng mà hắn đã dùng để giết chú tôi treo lủng lẳng trên bao đựng súng từ tính trên hông. Giáp của hắn màu vàng óng. Những con sư tử vàng gầm lên. Những lóng xương người gắn hai bên giáp, mỗi lóng xương khắc những hình thù tôi không thể nhận ra. Tóc hắn chải thẳng và ép sang hai phía. Cây bút trâm màu bạc nằm trên tay hắn, xoay tròn, xoay tròn. Antonia tiến lại gần hắn, rồi dừng lại khi thấy hắn đang đến gần Sevro chứ không phải cô ta.


  “Tốt lắm. Xương vẫn còn nguyên.” Sau khi kiểm tra cơ thể đầm đìa máu của Sevro, hắn đứng dậy trước mặt em gái. “Xin chào, Virginia. Không có gì để nói sao?”


  “Còn gì để nói?” cô hỏi qua kẽ răng. “Tôi còn lời gì để nói với một con quái vật?”


  “Hừm.” Hắn dùng ngón trỏ nhấc cằm cô lên, khiến tay Cassius phải chạm vào Kiếm Lưỡi Mềm. Lilath và các Kỵ Sĩ Xương sẽ chặt hắn ra thành từng mảnh nếu hắn thậm chí dám rút kiếm. “Là chúng ta chống lại cả thế giới,” Chó Rừng nói khẽ. “Mày còn nhớ đã nói với tao như vậy chứ?”


  “Không.”


  “Lúc chúng ta còn nhỏ. Mẹ vừa chết. Tao đã không thể ngừng khóc. Và mày nói sẽ không bao giờ rời bỏ tao. Nhưng rồi Claudius rủ mày đi chơi chỗ nọ chỗ kia. Thế là mày quên luôn tao. Bỏ tao lại trong ngôi nhà cũ kỹ rộng lớn và khóc, vì từ lúc đó tao đã biết tao chỉ có một mình.” Hắn gõ lên mũi cô. “Những giờ sắp tới sẽ kiểm tra con người mày, em gái ạ. Tao rất hào hứng xem thứ gì nằm sau tất cả những lời khoa trương ấy.


  Hắn chuyển sang tôi, nới lỏng rọ mõm. Dù tôi đang quỳ gối, hình thể của tôi vẫn khiến hắn trông như một thằng lùn. Tôi nặng hơn hẳn năm mươi ki lô. Sự hiện hữu của hắn như biển cả: kỳ lạ, mênh mông, tối tăm, sâu thẳm đầy bí ẩn và quyền uy. Sự im lặng của hắn là một tiếng gầm. Lúc này tôi thấy cha hắn ở nơi hắn. Hắn đã chơi khăm tôi, và giờ tôi sợ rằng tất cả những việc tôi đã làm sẽ tiêu tan thành mây khói.


  “Vậy là chúng ta lại ở trong hoàn cảnh này một lần nữa,” hắn nói. Tôi không trả lời. “Mày có nhận ra những thứ này không?”


  Hắn vuốt cây bút dọc những lóng xương trên giáp, lại gần hơn để tôi có thể nhìn thấy hình thù. “Ông bố yêu quý của tao đã nghĩ rằng những gì một người đàn ông làm tạo nên con người hắn. Tao lại nghĩ kẻ thù của một người đàn ông mới tạo nên con người hắn. Mày thích nó chứ?” Hắn lại gần hơn. Một trong những cái xương sườn khắc chiếc mũ hình mặt trời đầy gai nhọn. Cái khác khắc một thủ cấp đựng trong hộp.


  Chó Rừng đang đeo xương lồng ngực của Fitchner.


  Tôi gầm lên giận dữ, tìm cách cắn vào mặt hắn, gào lên như một con thú bị thương, khiến Ngựa Hoang giật mình. Tôi gắng sức chống lại những kẻ đang ghì chặt lấy tôi, run rẩy trong thịnh nộ khi Chó Rừng nhìn tôi quằn quại. Cassius nhìn đăm đăm xuống mặt đất, tránh cái nhìn hằn học của Ngựa Hoang. Giọng tôi rền rĩ thoát khỏi lồng ngực, chẳng còn là của tôi. Ấy là con quái vật ở sâu bên trong mà chỉ riêng Chó Rừng mới có thể triệu hồi. “Tao sẽ lột da mày,” tôi nói.


  Hắn chán tôi, đảo mắt và bứng ngón tay. “Đeo rọ mõm vào.” Tharsus bịt miệng tôi. Chó Rừng dang rộng cánh tay như đang chào mừng hai người bạn nhiều năm xa cách tới một bữa tiệc. “Cassius! Antonia!” hắn nói. “Những vị anh hùng. Kìa cưng… chuyện gì đã xảy ra?” Hắn hỏi khi nhìn thấy mặt của Antonia. Trong suốt khoảng thời gian tôi bị giam cầm, chúng đã trở thành tình nhân. Đôi lúc tôi ngửi thấy mùi của ả trên người hắn khi hắn đến gặp tôi trước cái hộp. Hay ả sẽ miết một móng tay lên cổ hắn lúc đi qua. Hắn lại gần ả, nhấc cằm ả lên, nghiêng đầu ả để kiểm tra những tổn thương. “Darrow đã ra tay ư?”


  “Là chị gái của em,” ả sửa lời, không thích bị hắn săm soi. Trong quãng thời gian bị bắt, ả đã thương tiếc khuôn mặt mình còn hơn cái chết của mẹ. “Con khốn đó sẽ phải trả giá. Và em sẽ sửa nó, đừng lo.” Ả rụt đầu tránh khỏi hắn.


  “Đừng,” Chó Rừng nói gay gắt. “Tại sao lại sửa?”


  “Nó thật ghê tởm.”


  “Ghê tởm? Cục cưng oi, những vết sẹo là con người em. Chúng kể những câu chuyện của em.”


  “Đây là câu chuyện của Victra, không phải của em.”


  “Em vẫn rất xinh đẹp.” Hắn khẽ kéo cằm cô ả xuống và hôn nhẹ lên môi ả. Hắn không hề bận tâm đến ả. Như Ngựa Hoang đã nói, chúng tôi chỉ là bị thịt trong mắt hắn. Nhưng mặc dù Antonia là thứ độc địa nhất mà tôi từng thấy, ả vẫn muốn được yêu. Muốn được trọng dụng. Chó Rừng biết cách lợi dụng điều đó.


  “Đây là của Barca,” Antonia nói, đưa cho Chó Rừng khẩu súng của Sevro. Hắn vuốt ngón cái lên những con sói đang gào rú được khắc trên báng súng.


  “Một món đồ tinh xảo,” hắn nói. Hắn rút khẩu súng của mình từ bao đựng từ tính và ném cho một tên vệ sĩ trước khi đeo súng của Sevro vào. Dĩ nhiên hắn lấy khẩu súng của bạn tôi như một chiến lợi phẩm.


  Thiết bị hiển thị dữ liệu của hắn lóe sáng và hắn giơ tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng. “Vâng, Thống Soái?”


  Lãnh Chúa Tro Tàn hiện lên lố bịch trong khoảng không trước mặt Chó Rừng dưới hình thù một cái đầu khổng lồ lơ lửng. Cặp mắt vàng sẫm lồi ra bên dưới hai hàng lông mày rậm rạp. Cái cằm treo trên cổ áo cao màu đen của bộ quân phục. “Augustus, kẻ địch đang đến. Tàu Đuốc dẫn đầu.”


  “Chúng đang đến vì hắn,” Cassius nói.


  “Số lượng thế nào?” Chó Rừng hỏi.


  “Hơn sáu mươi chiếc. Một nửa mang hình cáo đỏ.”


  “Ngài có muốn kéo bẫy không?”


  “Chưa phải lúc. Tôi sẽ điều khiển các chiến hạm của cậu.”


  “Ngài biết thỏa thuận mà.”


  Cái miệng rộng của ông ta mím lại. “Tôi biết. Cậu sẽ tiếp tục đến gặp Hội Chủ như đã bàn bạc. Hộ tống Hiệp Sĩ Bình Minh và món hàng của cậu ta tới Thành Trì. Các con gái của tôi sẽ nhận hắn ở đó. Bất kể hắn đang mưu tính gì, chúng ta cũng phải moi ra. Các Sấm Truyền sẽ làm việc đó. Đi ngay, vì Hoàng Kim.”


  “Vì Hoàng Kim.”


  Cái đầu biến mất.


  Chó Rừng liếc nhìn các Đá Nham Thạch, những kẻ đã kéo tôi xuống thang phi thuyền. “Các nô lệ, đến hỗ trợ Pháp Quan Licenus trên đài chỉ huy. Không cần đến các ngươi nữa.” Các Đá Nham Thạch bỏ đi mà không thắc mắc. Khi chúng đi khỏi, hắn nhìn ba mươi Kỵ Sĩ Xương. “Hiệp Sĩ Bình Minh đã cho chúng ta cơ hội để chiến thắng cuộc chiến hôm nay. Nhà Telemanus sẽ đến giành lại em gái ta. Những Kẻ Gào Rú và Các Con Trai Của Ares sẽ đến vì Thần Chết. Đám đó sẽ không có được chúng. Trách nhiệm của chúng ta là đưa chúng đến cho Hội Chủ và các chiến thuật gia của ngài ở Thành Trì.”


  Hắn nói với Antonia và Cassius. “Hãy gác lại những lời kêu ca của các người. Hôm nay chúng ta là Hoàng Kim. Chứng ta có thể gây gổ khi Khởi Nghĩa đã chỉ còn là tro bụi. Hầu hết các vị đã sống sót qua bóng tối của những hang động cùng với tôi. Các vị đã đứng bên cạnh tôi và nhìn thứ… sinh vật này đánh cắp những gì thuộc về chúng ta. Chúng sẽ cướp tất cả khỏi tay chúng ta. Nhà của chúng ta. Nô lệ của chúng ta. Quyền thống trị của chúng ta. Hôm nay chúng ta chiến đấu để bảo vệ những gì thuộc về mình. Hôm nay chúng ta chiến đấu chống lại sự suy tàn của Thời Đại chúng ta.”


  Chúng nuốt lấy từng lời, thèm thuồng chờ lệnh của hắn. Thật đáng sợ khi phải chứng kiến giáo phái mà hắn đã xây dựng xung quanh hắn. Hắn đã ăn cắp những lời của tôi, lối diễn thuyết của tôi và biến nó thành của riêng hắn. Hắn đã tiếp tục tiến hóa.


  Chó Rừng rời mắt khỏi người của mình khi Lilath mang tới cho hắn Lưỡi Hái của tôi, nóng rực vì nhiệt của động cơ, rồi xòe cán kiếm cho hắn. “Lilath, cô ở lại với hạm đội.”


  “Ngài chắc chứ?”


  “Cô là kế hoạch dự phòng của tôi.”


  “Vâng, thưa chủ công.”


  Antonia không chắc chúng đang nói gì, và cô ả không hề thích điều đó. Chó Rừng xoay Kiếm Lưỡi Mềm của tôi trong tay. Rồi nhìn giữa tôi và Ngựa Hoang. Hắn nảy ra một ý nghĩ. “Cậu đã bị Darrow giam cầm bao lâu, Cassius?”


  “Bốn tháng.”


  “Bốn tháng. Vậy thì tôi tin rằng cậu nên làm việc này để đòi lại danh dự.” Hắn ném Kiếm Lưỡi Mềm nóng đỏ cho Cassius, Cassius nhanh nhẹn bắt lấy cán của nó. “Chặt tay Darrow đi.”


  “Hội Chủ muốn hắn…”


  “Còn sống, phải. Và hắn sẽ còn sống. Nhưng bà ấy không muốn hắn đến hầm trú ẩn khi tay cầm kiềm vẫn còn trên người, phải không? Chúng ta phải tước tất cả vũ khí của hắn. Thiến con quái vật ấy đi, rồi lên đường. Hay là… có vấn đề gì?”


  “Không có gì cả,” Cassius nói, tiến về phía trước. Hắn nhấc cao thanh kiếm, kim loại rừng rực vì nhiệt.


  “Đây là thứ anh đã trở thành ư?” Ngựa Hoang hỏi. Cassius phải chịu cái nhìn hằn học của cô, nỗi hổ thẹn hiện lên trên mặt hắn. “Nhìn vào em, Darrow,” Ngựa Hoang nói. “Hãy nhìn vào em.”


  Tôi ép chính mình phải quên đi lưỡi kiếm. Để nhìn vào Ngựa Hoang, nhận lấy sức mạnh từ cô. Nhưng khi tảng kim loại nóng rực cắt qua da và xương cổ tay phải, tôi đã quên cô. Tôi hét lên trong đau đớn, ngoái lại nhìn chỗ từng là bàn tay mình để thấy một mẩu cụt đang chậm rãi rỉ máu qua các mao mạch cháy sém. Khói từ da thịt cháy đen của tôi bốc lên. Và trong cơn đau cực độ, tôi có thể nhìn thấy Chó Rừng đang nhặt bàn tay tôi và giơ lên trời. Chiến lợi phẩm mới nhất của hắn.


  “Ở đây có sư tử,” hắn nói.


  “Ở đây có sư tử,” người của hắn đồng thanh.
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    MIỆNG RỒNG

  


  Tôi nghĩ đến chú mình trong lúc ôm ghì lấy mẩu cụt ở tay phải, run lẩy bẩy vì cơn đau. Có phải chú đang ở cùng cha tôi? Chú có ngồi cạnh Eo bên đống lửa và lắng nghe chim hót? Họ có dõi theo tôi? Máu rỉ qua lớp thịt cháy đen ở cổ tay. Đau đến mờ mắt. Cơn đau choán lấy toàn thân. Tôi được buộc vào ghế bên cạnh Ngựa Hoang thành hai hàng song song ở cuối phi thuyền đột kích giữa ba mươi Kỵ Sĩ Xương. Đèn trên đầu đang tỏa ánh sáng màu xanh lục xa lạ. Con tàu rung chuyển vì đối lưu. Mặt Trăng đang có bão. Những chùm sét khổng lồ bao trùm các thành phố. Những tòa tháp màu đen đâm thủng mây mù. Dọc các nóc nhà, những đốm sáng li ti nhảy múa từ đèn đeo trên trán của các Cam và Đỏ Cấp Cao, những người đồng bào của tôi, những người đã chịu ách nô dịch của quân đội, chuẩn bị các món vũ khi sẽ triệt hạ những người anh em Sao Hỏa của họ. Các ngọn đèn sáng hơn tắm những hoạt động quân sự. Những hình thù đen đúa bị cắt tỉa bởi các đèn hiệu đỏ rực như ma quỷ và trôi bồng bềnh giữa những tòa nhà khi các đội phi cơ Cánh Gãy tuần tra bầu trời, và các Hoàng Kim đeo Ủng Trọng Lực nhảy giữa các tòa tháp cách nhau cả ki lô mét, kiểm tra tuyến phòng vệ, chuẩn bị cho cơn bão phía trên, nói những lời cuối cùng tới bạn bè, đồng môn và tình nhân.


  Bay qua Nhà Hát Lớn Elorian, tôi nhìn thấy một hàng dài các Hoàng Kim bám trên những cái lỗ châu mai cao nhất của nhà hát, ngước lên nhìn trời, những chiếc mũ chiến lộng lẫy của họ tua tủa sừng, khiến họ trông như những cái máng xối kiểu gothic cân xứng, bị những tía chớp rọi bóng, đợi địa ngục trút xuống.


  Chúng tôi bay qua chiếc vạc tạo thành từ những đám mây đang cuộn xoáy bên dưới các tòa nhà chọc trời cao nhất. Bên dưới những đám mây, thành phố đang yên lặng, tối tăm trong sự dè chừng những cuộc ném bom oanh tạc, chỉ còn những mạch lửa đang rỉ máu dọc đường chân trời vì những cuộc bạo loạn ở Thành Phố Bị Lãng Quên. Những chiếc tàu cứu thương lao về phía các vụ nổ. Thành phố đã tập trung hơi thở suốt nhiều tiếng, nhiều ngày và, bằng một cái thở hắt trong khoảnh khắc, các mạch máu của nó nở ra và lá phổi căng phồng rách toạc.


  Chúng tôi bay la đà trên sân bay hình tròn ở đỉnh tòa tháp của Hội Chủ. Tại đó, Aja và một phái đoàn các Pháp Quan đứng đợi. Các Kỵ Sĩ Xương dùng Ủng Trọng Lực đáp xuống trước khi chúng tôi hạ cánh, che chắn con tàu trong lúc nó dừng hẳn trên sân bay. Cassius bước ra, kéo tôi đi theo, hai tay tôi đặt trước ngực. Hắn dùng tay còn lại kéo Sevro như kéo xác một con hươu. Antonia đẩy Ngựa Hoang theo sau. Cơn mưa mùa đông mệt mỏi của thành phố mặt trăng nhỏ xuống khuôn mặt ngăm đen của Aja. Hơi nước bốc lên từ cổ áo của ả và một nụ cười trắng toát lóe sáng trong đêm.


  “Hiệp Sĩ Bình Minh, chào mừng đã về nhà. Hội Chủ đang đợi.”


  


  Một ki lô mét bên dưới bề mặt Mặt Trăng, chiếc Thang Trọng Lực khổng lồ chỉ được biết đến trong truyền thuyết quân sự dưới cái tên Miệng Rồng dừng lại. Cửa rít mở, dẫn tới một hành lang bằng bê tông được thắp mờ, nối tới một cánh cửa khác được trang trí hình kim tự tháp của Hiệp Hội. Ở đó ánh sáng màu xanh lam quét đồng tử Aja. Kim tự tháp tách làm đôi, các thiết bị và pít tông khổng lồ kêu rền rĩ. Công nghệ ở đây cũ hơn Thành Trì phía trên, lạc hậu, đã có từ thời Trái Đất còn là kẻ thù duy nhất của Mặt Trăng, và những khẩu súng máy vĩ đại của người Mỹ là nỗi sợ của tất cả những người sinh ra ở Mặt Trăng. Nó là bằng chứng vĩ đại cho thuật kiến trúc và trí tuệ của các Pháp Quan, việc tại sao hầm trú ẩn vĩ đại của Hội Chủ không cần phải thay đổi về căn bản trong suốt bảy trăm năm.


  Tôi tự hỏi liệu Fitchner có biết về nó hay không. Không thể nào. Dường như đây là bí mật chỉ Aja mới biết. Nhưng tôi lại tự hỏi liệu ả có biết tất cả bí mật của nơi này hay không. Các đường hầm dẫn sang hai bên của hành lang hẹp mà chúng tôi đi qua đã sập từ lâu, và tôi không thể ngừng băn khoăn ai đã đi qua, ai là người đã đánh sập chúng và tại sao.


  Chúng tôi đi qua những căn phòng được canh gác nghiêm ngặt đang rực sáng với ánh đèn ảnh nổi. Các Lam và Lục được đồng bộ hóa đang nằm trên giường kỹ thuật, dây truyền gắn vào người họ trong lúc những dòng dữ liệu chạy vào não bộ thông qua những nút liên kết gắn trong hộp sọ của họ, mắt lạc trên một hành tình xa xôi nào đó. Đây là hệ thần kinh trung ương của Hiệp Hội. Octavia có thể phát động một cuộc chiến từ đây cho dù Mặt Trăng có sụp đổ phía trên bà ta.


  Các Đá Nham Thạch ở đây đội mũ giáp màu đen với những chiếc đầu lâu tàn bạo và thân giáp màu tím sẫm. Các ký tự màu vàng ghép lại thành chữ cohors nihil uốn dọc lưỡi kiếm ngắn đeo bên hông. Quân Đoàn Hư Vô. Tôi chưa từng nghe nói đến chúng, nhưng tôi nhìn thấy những gì mà chúng đang canh giữ: cánh cửa cuối cùng làm bằng kim loại cứng, không được trang trí, nơi trú ẩn thâm sâu nhất của Hiệp Hội. Nó mở ra trong tiếng rền rĩ và chỉ khi đó, sau một năm rưỡi kể từ lúc tôi nhảy ra khỏi khoang sau chiếc phi thuyền đột kích của Hội Chủ, tôi mới được nhìn thấy bóng dáng bà ta.


  Giọng quý tộc của bà ta vọng qua hanh lang. “… Janus, ai thèm bận tâm đến những tổn thất sinh mạng của dân thường? Biển có bao giờ hết muối? Nếu chúng thực hiện một Cơn Mưa Sắt, hãy bắn hạ chúng, bằng bất cứ giá nào. Chúng ta không hề muốn để lũ Đá Nham Thạch đáp xuống đây và cấu kết với bè lũ bạo loạn ở Thành Phố Bị Lãng Quên…”


  Kẻ thống trị tất cả những người mà tôi từng chống lại đang đứng ở chính giữa vòng tròn ảm đạm tại trung tâm căn phòng rộng lớn màu đen và xám, tắm trong ánh sáng xanh từ các Pháp Quan và Lãnh Chúa Tro Tàn, những kẻ đang vây quanh bà ta dưới dạng ảnh nổi. Có hơn bốn mươi tên tạo thành một hình bán cầu, các chiến binh kỳ cựu của bà ta. Những sinh vật tàn bạo nhìn tôi tiến vào phòng trong sự thỏa mãn kiêu kỳ độc địa của những bức tượng ở nhà thờ chính tòa, như thể chúng đã luôn biết chuyện sẽ đến nước này. Như thể chúng đã tranh đấu để kết liễu được đời tôi chứ không phải ăn may như đã ăn may từ lúc ra đời.


  Chúng biết việc bắt giữ tôi có ý nghĩa gì. Chúng đã không ngừng lan truyền tin tức ấy đến hạm đội của tôi. Tìm cách chiếm quyền kiểm soát bộ đàm để loan tin đến khắp các chiến hạm của tôi, đến Trái Đất, để dẹp yên những cuộc nổi loạn ở đó, đưa tín hiệu đến Trung Tâm để đón đầu các cuộc bạo động khác. Chúng sẽ làm việc tương tự với cuộc hành quyết tôi. Với thi thể của Sevro. Và có lẽ cả Ngựa Hoang, bất chấp thỏa thuận mà Cassius nghĩ hắn đã đạt được. Chúng sẽ nói hãy nhìn kết cục của những kẻ dám đứng lên chống lại chúng. Rằng ngay cả những con quỷ hùng mạnh này cũng gục ngã trước Hoàng Kim. Còn ai có thể đứng lên chống lại chúng? Không ai cả.


  Nắm tay chúng sẽ siết chặt hơn.


  Triều đại của chúng sẽ hùng mạnh hơn.


  Nếu hôm nay chúng tôi thua, một thế hệ Hoàng Kim mới sẽ vùng lên với sức mạnh vô tiền khoáng hậu kể từ khi Trái Đất sụp đổ. Chúng sẽ nhìn thấy mối đe dọa tới người của chúng và sẽ sản sinh ra những sinh vật như Aja và Chó Rừng, với con số hàng nghìn. Chúng sẽ xây các Học Viện mới, mở rộng quân đội, và bóp họng người của tôi. Đó là một tương lai có thể xảy ra. Là điều mà Fitchner đã lo sợ nhất. Là điều mà tôi sợ đang diễn ra trong lúc nhìn Chó Rừng đi qua mặt tôi để tiến vào căn phòng.


  “Các Đá Nham Thạch của hắn không được huấn luyện để chiến đấu liên hành tình,” một trong các Pháp Quan nói.


  “Ông muốn nói điều đó với Fabii chứ?” Hội Chủ hỏi. “Hay với mẹ của hắn? Bà ta đang ở cùng các Thượng Nghị Sĩ mà tôi đã nhốt trong Văn Phòng Thượng Viện, không để họ có thời cơ bỏ trốn như những con nhặng và mang theo tất cả các chiến hạm.”


  “Lũ chính khách hèn nhát…” một kẻ khác lẩm bẩm.


  Ngoài những ảnh nổi đang tỏa sáng, căn phòng có sự góp mặt của một nhóm nhỏ các chiến binh Hoàng Kim. Nhiều hơn những gì tôi đã trông đợi. Hai Hiệp Sĩ Olympic, mười Pháp Quan và Lysander. Thằng nhóc đã mười tuổi, cao hơn mười lăm phân kể từ lần cuối chúng tôi gặp mặt. Nó cầm thiết bị hiển thị dữ liệu để ghi chú cuộc trò chuyện của bà và mỉm cười với Cassius khi chúng tôi bước vào, nhìn tôi bằng vẻ vừa thích thú vừa cảnh giác mà bạn sẽ có khi nhìn một con hổ qua lớp kính cường lực. Cặp mắt Hoàng Kim trong suốt của nó nhìn gông cùm của tôi, Aja và bàn tay bị cụt của tôi. Thầm gõ một ngón tay lên lớp kính để xem nó dày bao nhiêu.


  Hai Hiệp Sĩ Olympic khẽ chào Cassius trong lúc chúng tôi bước vào, để không làm gián đoạn Hội Chủ, mặc dù bằng một cái liếc không để lộ cảm xúc, bà ta đã để ý đến sự có mặt của tôi. Cả hai Hiệp Sĩ được vũ trang tận răng và sẵn sàng bảo vệ Hội Chủ của chúng.


  Phía trên đầu Hội Chủ, một ảnh nổi hình cầu chế ngự mái vòm của căn phòng, hiển thị chi tiết Mặt Trăng. Hạm đội của Lãnh Chúa Tro Tàn trải rộng như một bình phong che chắn phần tối của Mặt Trăng, nơi Thành Trì trú ngụ, như một chiếc khiên lòng chảo. Cuộc chiến đang đà tiến triển. Nhưng lực lượng của tôi không có cách nào biết rằng Chó Rừng đang đợi để vòng qua sườn họ và dồn họ vào cái đe của Lãnh Chúa Tro Tàn. Giá như tôi có thể liên lạc với Orion, có thể cô sẽ tìm dược cách gỡ thế này.


  Chó Rừng lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đặt một bên phòng, kiên nhẫn nhìn Lãnh Chúa Tro Tàn ra chỉ thị cho một nhóm Tàu Đuốc.


  “Cassius, cậu là một con chó săn khốn kiếp, Hiệp Sĩ Lẽ Phải nói, giọng trầm trầm. Cặp mắt nhỏ của người châu Á. Gã đến từ Trái Đất, và săn chắc hơn người Sao Hỏa chúng tôi. “Đó thật sự là hắn ư?”


  “Bằng xương bằng thịt. Tôi đã bắt cóc hắn từ tàu đô đốc của chính hắn,” Cassius nói, đá tôi quỳ xuống và túm tóc kéo đầu tôi lại để chúng có thể nhìn thấy mặt tôi rõ hơn. Hắn ném Sevro xuống sàn và chúng kiểm tra xác chết. Hiệp Sĩ Niềm Vui lắc đầu. Gã gầy hơn Cassius và dáng vẻ quý phái gấp bội, có xuất thân từ một gia tộc lâu đời ở Sao Kim. Tôi đã gặp gã một lần trong cuộc đấu tay đôi trên Sao Hỏa.


  “Cả Augustus nữa ư? May mắn trên đời lọt cả vào tay cậu rồi nhỉ? Và Aja đã giết tên Đá Nham Thạch. Nỗi Sợ và Tình Yêu sẽ giết Victra và ả Phù Thủy Trắng ấy…”


  “Tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào để được đấu với Victra,” Hiệp Sĩ Lẽ Phải nói, đi vòng qua tôi. “Đó sẽ là một trận đấu ngoạn mục. Nói nghe coi, chẳng phải cậu đã ngủ với ả rồi sao, Cassius?”


  “Tôi không bao giờ buôn chuyện phòng the.” Cassius hất hàm về phía trận đánh. “Chúng ta đang chiến đấu thế nào?”


  “Tốt hơn Fabii. Chúng khá bền bỉ. Khó vây hãm, chúng không ngừng tìm cách tiếp cận để có thể đem các Đá Nham Thạch ra sử dụng, nhưng Lãnh Chúa Tro Tàn đã giữ khoảng cách với chúng. Hạm Đội của Chó Rừng sẽ là lưỡi dao đem thắng lợi đến cho cuộc chiến này. Họ đã vòng ra sau đội quân của chúng. Thấy chưa?” Tên Hiệp Sĩ hau háu nhìn vào ảnh nổi. Cassius đã để ý.


  “Lúc nào cậu cũng có thể góp mặt,” Cassius nói. “Hãy chuẩn bị một phi thuyền.”


  “Làm vậy sẽ mất nhiều tiếng đồng hồ,” Hiệp Sĩ Lẽ Phải đáp. “Chúng ta đã có bốn Hiệp Sĩ tham chiến. Phải có người bảo vệ Octavia. Và các tàu của tôi đang được dự trữ để bảo vệ đường bộ. Nếu chúng hạ cánh, mà ở thời điểm này là hầu như không thể, chúng ta sẽ cần binh lính dưới mặt đất. Chúng ta phải rửa mặt cho hắn.”


  “Gì cơ?”


  “Mặt Barca. Nó đầy máu. Chúng ta sẽ sớm lên sóng, nếu không bị các tin tặc tấn công một lần nữa. Những kẻ phá hoại đang gây cản trở công việc. Lại là lũ người của Kẻ Giảo Hoạt. Đủ loại lập trình viên dân chủ bẩn thỉu với những ảo tưởng về quyền uy. Nhưng đêm qua chúng ta đã gây tổn thất nặng nề cho một trong những tụ điểm của chúng bằng một đội Thám Cẩu.”


  “Cách tốt nhất để ngăn chặn lũ tin tặc là gì? Là kim loại nóng,” Hiệp Sĩ Niềm Vui bổ sung.


  “Kẻ địch rất can trường, tôi sẽ thừa nhận điều đó,” Lãnh Chúa Tro Tàn lên tiếng ở chính giữa căn phòng, ảnh nổi của ông ta rộng gấp đôi các phụ tá. “Quân ta đã chặn đường thoát của chúng, nhưng chúng vẫn chống trả. Quân ta đang phải chịu tổn thất, nhưng chúng còn bị nhiều hơn.” Ông ta đang ở trên chiếc tàu hộ tống nhỏ ở cuối hạm đội, tín hiệu của ông ta được truyền đi qua hàng chục những con tàu khác. Hạm đội của Lãnh Chúa Tro Tàn di chuyển với sự chuẩn xác đẹp mắt, không bao giờ để các tàu của tôi lại gần quá năm mươi ki lô mét.


  Roque quan tâm đến những tổn thất. Đến việc không được hủy hoại những con tàu ba trăm tuổi đẹp đẽ mà tôi đã bắt giữ. Lãnh Chúa Tro Tàn thì không biết giữ gìn như vậy. Ông ta tàn bạo đập những chiếc tàu thành tro bụi. Mặc kệ di sản, mặc kệ những mạng người, mặc kệ phí tổn, ông ta là một kẻ hủy diệt. Khi bị dồn đến chân tường, ông ta sẽ chiến thắng bằng mọi giá. Tôi đau nhói khi phải nhìn hạm đội của mình chịu trận.


  “Hãy báo lại khi ông có thêm tin tức,” Hội Chủ nói. “Tôi muốn bắt sống Daxo au Telemanus nếu có thể. Tất cả những kẻ còn lại có thể tùy nghi giết, bao gồm cha hắn và Julii.”


  “Vâng, thưa chủ công.” Tên sát thủ già hành lễ chào và biến mất. Thở dài mệt mỏi, Hội Chủ quay lại để nhìn Hiệp Sĩ Bình Minh và dang hai tay như đang chào đón đứa con lâu ngày xa cách. “Cassius.” Bà ta ôm hắn sau khi hắn cúi chào, hôn lên trán hắn đầy thân tình y như bà ta từng làm với Ngựa Hoang. “Trái tim ta tan nát khi nghe những gì xảy ra ở vùng băng tuyết. Ta những tưởng cậu đã chết.”


  “Không thể trách Aja khi nghĩ vậy. Tôi xin lỗi vì đã mất quá lâu mới có thể trở về từ cái chết, thưa chủ công. Lúc đó tôi có chuyện chưa hoàn thành.”


  “Quả vậy,” Hội Chủ nói, không buồn bận tâm đến tôi mà tập trung vào Ngựa Hoang. “Ta tin cậu đã đem thắng lợi đến cho cuộc chiến này, Cassius. Cả hai người.” Bà ta gật đầu mà không buồn mỉm cười với Chó Rừng. “Các tàu của cậu sẽ khiến cho cuộc chiến này diễn ra nhanh chóng thôi.”


  “Được phục vụ là vinh dự của chúng tôi,” Chó Rừng đáp bằng một nụ cười như thấu hiểu.


  “Phải,” Hội Chủ nói, vẻ luyến tiếc kỳ lạ. Các ngón tay bà ta vuốt những vết sẹo trên cái cổ rộng của Cassius. “Chúng đã treo cổ cậu ư?”


  “Ồ, chúng đã thử. Nhưng không thành công.” Hắn cười nhe nhởn.


  “Cậu khiến ta nhớ đến Lorn khi ông ta còn trẻ.” Tôi biết bà ta từng nói với Ngựa Hoang rằng cô khiến bà ta nhớ đến chính mình. Tình cảm của bà ta trông thật hơn những gì Chó Rừng dành cho người của hắn, nhưng bà ta vẫn chỉ là một kẻ chuyên đi thu nạp, vẫn lợi dụng tình yêu và lòng trung thành như một tấm khiên để bảo vệ bản thân. Hội Chủ chỉ tay vào tôi, chun mũi khi thấy rọ mõm trên mặt tôi. “Cậu có biết hắn đang dự tính gì không? Bất cứ điều gì có thể gây cản trở đến tàn cuộc…”


  “Từ những gì tôi lượm lặt, hắn đang định tấn công vào Thành Trì.”


  “Cassius, dừng lại đi…” Ngựa Hoang quát. “Bà ta không quan tâm đến mày đâu.”


  “Còn cô thì có sao?” Hội Chủ hỏi. “Chúng ta biết chính xác những gì cô quan tâm đến, Virginia. Và những gì cô sẵn sàng làm để đạt được.”


  “Đường không hay đường bộ?” Chó Rừng hỏi. “Cuộc tấn công ấy.”


  “Tôi tin là đường bộ.”


  Tại sao anh không nhắc đến chuyện này khi còn ở ngoài vũ trụ?”


  “Lúc đó cậu quan tâm đến việc chặt tay Darrow hơn.”


  Chó Rừng tảng lờ lời châm chọc. “Mặt Trăng có bao nhiêu chiếc Khoan Móng Vuốt?”


  “Không cái nào có thể hoạt động, ngay cả ở những hầm mỏ bị bỏ hoang,” Hội Chủ nói. “Chúng ta đã đảm bảo điều đó.”


  “Nếu hắn chuẩn bị một nhóm tấn công, đó sẽ là Volarus và Julii, Chó Rừng nói. “Chúng là những món vũ khí lợi hại nhất của hắn và đã giúp hắn cướp được chiếc Kẻ Phá Hủy Mặt Trăng.”


  “Volarus là ả Đá Nham Thạch?” Hội Chủ hỏi. “Phải không?”


  “Nữ Hoàng Của Các Đá Nham Thạch,” Ngựa Hoang đáp. “Bà nên gặp Sefi. Bà gợi cho cô ấy nhớ đến mẹ của mình.”


  “Nữ Hoàng Của Các Đá Nham Thạch… chúng đã cấu kết với nhau ư?” Hội Chủ thận trọng hỏi Cassius. “Thật vậy sao? Các chính trị gia của ta đã nói việc lãnh đạo các bộ lạc hợp nhất là không thể.”


  “Và họ đã sai,” Cassius nói.


  Antonia lợi dụng thời cơ hòng lọt vào mắt xanh của Hội Chủ. “Chỉ là các Đá Nham Thạch dưới trướng Darrow thôi, thưa chủ công. Một mối quan hệ đồng minh giữa các bộ tộc phía Nam.”


  Hội Chủ tảng lờ cô ta. “Ta không thích điều đó. Chỉ riêng ở Thành Trì, chúng ta cũng đã có hàng trăm Đá Nham Thạch…”


  “Họ rất trung thành,” Aja nói.


  “Làm sao cô biết?” Cassius hỏi. “Có tên nào đến từ Sao Hỏa không?”


  Octavia nhìn sang Aja để xác nhận. “Hầu hết,” Aja thừa nhận. “Thậm chí cả Quân Đoàn Hư Vô. Các Đá Nham Thạch Sao Hỏa là những kẻ cừ khôi nhất.”


  “Ta muốn chúng biến khỏi hầm trú ẩn,” Octavia nói.


  “Ngay lập tức.”


  Một Pháp Quan rời đi để thực hiện mệnh lệnh.


  “Nó có đáng gờm như anh trai nó không? Aja hỏi Cassius.


  “Còn hơn ấy,” Ngựa Hoang quỳ gối nói trong tiếng cười. “Ghê gớm hơn và thông minh hơn. Cô ấy chiến đấu cùng một nhóm các nữ chiến binh. Cô ấy đã thề sẽ tìm được cô, Aja. Để uống máu cô và dùng hộp sọ của cô làm ly uống rượu dưới Valhalla. Sefi đang đến. Và các người không thể cản cô ấy.”


  Aja và Octavia liếc nhìn nhau cảnh giác. “Chúng phải đổ bộ nếu muốn tấn công vào Thành Trì,” Aja nói. Điều đó là không thể.”


  “Chúng đang đến bằng cách nào?” Cassius hỏi tôi. Tôi lắc đầu và cười vào mặt hắn đằng sau cái rọ mõm. Aja đá mẩu cụt trên tay phải của tôi. Tôi suýt ngất khi cuộn tròn quanh vết thương trong đau đớn. “Chúng đang đến bằng cách nào? Cassius hỏi. Tôi không trả lời. Hắn ra hiệu cho Hiệp Sĩ Niềm Vui. “Giữ tay còn lại của hắn.” Niềm Vui chộp lấy tay trái của tôi và dang nó ra. “Chúng đang đến bằng cách nào?” hắn không hỏi tôi, mà hỏi Ngựa Hoang. “Tôi sẽ chặt cánh tay còn lại của hắn nếu cô không nói cho tôi biết. Tiếp đó là hai chân và mũi, rồi đến mắt. Volarus đang đến bằng cách nào?”


  “Đằng nào mày cũng sẽ giết anh ấy,” Ngựa Hoang khinh bỉ. “Nên kệ mẹ mày.”


  “Hắn chết chậm rãi đến mức nào tùy thuộc ở cô,” Cassius nói.


  “Ai bảo họ chưa đổ bộ?” Ngựa Hoang hỏi.


  “Cái gì?”


  “Họ đã đến trên những chiếc tàu chở thóc từ Trái Đất, quà thăm hỏi của Kẻ Giảo Hoạt. Đã đổ bộ nhiều giờ trước. Và giờ họ đang tiến tới Thành Trì. Mười nghìn Đá Nham Thạch hùng mạnh. Mày không biết sao?”


  “Mười nghìn?” Lysander lẩm bẩm từ ghế của mình ở góc phòng chiếu ảnh nổi. Quyền Trượng Bình Minh của bà thằng bé đang nằm trên bàn trước mặt. Dài một mét, làm bằng vàng và sắt, trên đỉnh là hình tam giác của Hiệp Hội và mặt trời đang tỏa sáng. “Các Quân Đoàn đang được phái đi ngăn chặn cuộc xâm lược. Các Đá Nham Thạch sẽ chọc thủng hàng rào phòng ngự của chúng ta trước khi họ có thể trở về.”


  “Tôi sẽ lệnh cho các Pháp Quan chuẩn bị và gọi hai Quân Đoàn trở lại,” Aja nói, nhắm tới cửa.


  “Không.” Octavia đứng yên không nhúc nhích, trầm tư. “Không, Aja, cô ở lại với ta.” Bà ta quay sang gã Pháp Quan chỉ huy. “Legatus, đi củng cố bề mặt. Mang theo trung đội của ngươi. Ở đây không cần đến họ. Ta đã có các Hiệp Sĩ. Bất cứ con tàu nào đến gần Thành Trì phải bị bắn hạ. Ta không quan tâm dù nó có tự nhận là đang chở Lãnh Chúa Tro Tàn. Ngươi hiểu chứ?”


  “Tôi sẽ làm ngay.” Legatus và các Pháp Quan còn lại vội ra ngoài, bỏ lại căn phòng vắng vẻ chỉ còn Cassius, ba Hiệp Sĩ Olympic, Antonia, Chó Rừng, Hội Chủ, ba Pháp Quan Vệ Sĩ và đám tù binh chúng tôi. Aja áp lòng bàn tay lên bảng điều khiển đặt gần cửa. Cánh cửa thiêng liêng đóng lại sau lưng các Pháp Quan. Một giây sau, cánh cửa dày hơn xuất hiện từ các bức tường theo hình xoắn ốc, từ từ nhốt chúng tôi khỏi thế giới bên ngoài.


  “Ta xin lỗi, Aja,” Octavia nói trong lúc ả quay lại bên cạnh bà ta. “Ta biết cô muốn ở bên cạnh người của mình, nhưng chúng ta đã mất Moira. Ta không thể mạo hiểm để mất cả cô.”


  “Tôi hiểu,” Aja đáp, nhưng sự thất vọng của ả quá rõ ràng. “Các Pháp Quan sẽ đối phó với lũ mọi. Chúng ta có nên quay lại với vấn đề kia?”


  Octavia liếc nhìn Chó Rừng và hắn khẽ gật đầu với bà ta. “Severus-Julii, hãy lại đây,” Octavia nói.


  Antonia làm theo, ngạc nhiên vì bị gọi riêng. Một nụ cười đầy hy vọng hiện lên trên môi ả. Chắc hẳn ả sẽ nhận được những lời tuyên dương cho sự cố gắng ngày hôm nay. Ả chắp tay sau lưng và đợi trước mặt Hội Chủ.


  “Nói ta nghe, Pháp Quan Julii, cô đã được điều đi gia nhập Hạm Đội Lưỡi Kiếm khi nó lên đường chinh phục Các Lãnh Chúa Vệ Tinh vào tháng Sáu năm nay, phải không?”


  Antonia nhăn mặt. “Chủ công, tôi không hiểu…”


  “Đó là một câu hỏi rất đơn giản. Hãy dùng hết khả năng mà trả lời.”


  “Phải. Tôi đã dẫn đầu các chiến hạm của gia tộc cùng quân đoàn Sáu và Bảy.”


  “Dưới sự chỉ huy của Roque au Fabii?”


  “Vâng, thưa chủ công.”


  “Vậy hãy nói ta nghe, tại sao cô vẫn còn sống trong khi Thống Soái của mình đã chết?”


  “Tôi chỉ thoát khỏi trận chiến trong gang tấc,” Antonia đáp, nhận thấy sự nguy hiểm trong những câu hỏi. Cô ta đổi giọng cho thích đáng. “Đó là một… tai họa khủng khiếp, thưa chủ công. Với Những Kẻ Gào Rú trốn ở Thebe, Roque… Thống Soái Fabii đã rơi vào bẫy kép của chúng, mà không thể lường trước. Ai cũng sẽ gặp phải kết cục tương tự. Tôi đã tìm cách giải cứu ngài ấy, để tái hợp các chiến hạm. Nhưng Darrow đã chiếm đài chỉ huy. Còn các Tàu Đuốc đang tử nạn xung quanh chúng tôi. Chúng tôi không biết ai là bạn, ai là thù. Cảnh tượng ấy đã ám ảnh tôi trong giấc ngủ, tiếng lũ mọi Đá Nham Thạch đục khoét qua những thân tàu…”


  “Đồ nói dối.” Ngựa Hoang cười khẩy chế nhạo.


  “Nên cô đã bỏ chạy.”


  “Và phải trả giá đắt, vâng, thưa chủ công. Tôi đã cứu các chiến hạm cho Hiệp Hội nhiều hết mức có thể. Tôi đã cứu người của mình, biết rằng sẽ cần đến họ cho cuộc chiến sắp tới. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm.”


  “Cứu nhiều người đến vậy quả là việc làm cao cả,” Hội Chủ nói.


  “Cảm ơn…”


  “Ấy là nếu như sự cao cả đó là thật.”


  “Sao cơ?”


  “Ta không nghĩ mình đã bao giờ nói lắp, cô gái trẻ. Nhưng ta tin cô đã bỏ chạy, rời bỏ vị trí của mình và để mặc Thống Soái rơi vào tay kẻ thù.”


  “Ngài đang gọi tôi là một kẻ nói dối ư, chủ công?”


  “Rõ ràng là vậy,” Ngựa Hoang nói.


  “Tôi sẽ không chấp nhận những lời vu khống bôi nhọ danh dự của mình,” Antonia tỏ ra cáu kỉnh với Ngựa Hoang, và ưỡn ngực. “Nó không xứng…”


  “Ôi, thôi đi, nhóc con,” Hội Chủ nói. “Cô đang ở trong tình thế hiểm nghèo, với những con cá lớn hơn cô. Cô thấy đấy, còn có những người khác đã sống sót sau trận chiến, họ đã truyền dữ liệu phân tích trận chiến cho chúng ta, để chúng ta có thể biết chuyện gì xảy ra. Nên chúng ta đã được chứng kiến sự thất bại tai ương, và thấy Antonia của gia tộc Severus- Julii đã bôi nhọ tên tuổi của mình như thế nào, khiến chúng ta thua trận, bỏ rơi Pháp Quan của mình khi cậu ta yêu cầu ứng cứu, bỏ chạy tới vành đai để cứu bản thân, và tại đó cô ta đã để mất các chiến hạm của mình.”


  “Fabii đã để thua trận chiến,” cô ả nói đầy thù hằn. “Không phải tôi.”


  “Vì các đồng minh của hắn đã bỏ rơi hắn,” Aja gầm gừ. “Hắn vẫn có thể cứu vãn tình thế nếu cô không đẩy đội hình của hắn vào hỗn loạn.”


  “Fabii đã phạm phải sai lầm,” Hội Chủ nói. “Nhưng cậu ta là một người thượng võ và trung thành với Màu của mình như một nô lệ. Cậu ta thậm chí còn tự trọng đến mức tự sát, để thừa nhận sự thật rằng cậu ta đã thất bại và phải trả giá vì điều đó. Để đảm bảo rằng cậu ta sẽ không bị tra tấn hay bị đem ra làm vật trao đổi. Hành động cuối cùng của cậu ta khi phá hủy các xưởng tàu của bọn nổi loạn là một nghĩa cử anh hùng. Một Hoàng Kim sắt. Còn ngươi… thứ hèn nhát thô bỉ, đã bỏ chạy như một con nhãi tự tè lên bộ váy Ngày Trắng của mình. Ngươi đã bỏ mặc cậu ta để cứu bản thân. Giờ ngươi lại vu cáo cậu ta trước mặt tất cả mọi người. Trước mặt bạn của cậu ta.” Hội Chủ chỉ tay một cách che chở về phía Cassius. “Người của ngươi đã nhìn thấy sự hèn hạ trong ngươi. Đó là lý do vì sao họ quay lưng lại với ngươi. Là lý do vì sao ngươi đã để mất các chiến hạm của mình vào tay người chị gái giỏi hơn ngươi.”


  “Tôi sẽ giao đấu với bất cứ kẻ nào dám đặt điều vu cáo tại Quảng Trường Đổ Máu,” Antonia nói, run lên giận dữ. “Danh dự của tôi sẽ không bị vấy bẩn bởi những kẻ ganh ghét không dám ra mặt. Thật đáng buồn khi chúng đi ngụy tạo những chứng cứ này để làm vấy bẩn tên tuổi của tôi. Chắc chắn chúng có động cơ khác. Có lẽ để chống lại công ty hay gia sản của tôi, hoặc chúng muốn làm tổn hại tổng thể các Hoàng Kim. Adrius, hãy nói với Hội Chủ rằng những điều này lố bịch thế nào đi.”


  Nhưng Adrius giữ im lặng. “Adrius?”


  “Tôi thà có một con chó trung thành còn hơn một kẻ hèn nhát,” hắn lên tiếng. “Lilath đã đúng. Cô yếu đuối. Và điều đó rất nguy hiểm.”


  Trông Antonia như một kẻ đang chết đuối, cảm thấy nước ngập quá đầu, những cơn sóng dội lại từ bờ đang kéo cô ta xuống, không có gì để bấu víu, không có gì cứu vớt. Aja thò mặt ra từ sau lưng cô ta như một con sóng u ám trong lúc Octavia chính thức tuyên bố. “Antonia au Severus-Julii, ái nữ của Nhà Julii, Pháp Quan Hạng Nhất của quân đoàn Sáu và Bảy, bằng quyền lực được Khế Ước của Hiệp Hội trao cho, ta tuyên bố cô mắc tội tạo phản và từ bỏ nhiệm vụ khi giao chiến, do đó ban cho cô tội chết.”


  “Con đàn bà khốn nạn,” Antonia rít lên với bà ta, rồi với Chó Rừng, “Các người không thể giết tôi. Adrius… làm ơn.” Nhưng cô ta không còn chiến hạm nữa. sắc đẹp cũng không còn. Nước mắt tràn qua cặp mắt sưng mọng trong lúc cô ta tìm kiếm một chút hy vọng, một lối thoát. Không có, và khi cô ta bắt gặp ánh mắt tôi, cô ta biết tôi đang nghĩ gì. Gieo nhân nào gặt quả ấy. Đây là vì Victra, vì Lea, vì Cây Kế, và tất cả những người mà cô ta đã hy sinh để bản thân được sống. “Làm ơn…” cô ta rền rĩ.


  Nhưng ở đây không có lòng thương hại.


  Aja chộp lấy cổ Antonia từ phía sau. Cô ta rùng mình trong kinh hãi, quỳ sụp xuống, thậm chí không thèm chống trả trong lúc ả đàn bà to lớn từ từ siết tay lại và bắt đầu bóp cổ cô ta đến chết. Antonia khụt khịt mũi, quằn quại, và mất trọn một phút để chết. Khi cô ta trút hơi thở cuối cùng, Aja hoàn tất cuộc hành quyết bằng cách bẻ cổ cô ta bằng một nhát dữ dội rồi ném cô ta lên thi thể Sevro.


  “Một sinh vật đáng tởm,” Hội Chủ nói, rời mắt khỏi thi thể của Antonia. “Ít nhất mẹ cô ta còn có chí khí. Cassius giày cậu bẩn quá.” Máu đóng thành lớp vảy cứng dưới hai cái đế cao su của đôi dép tù binh và bắn cả lên hai ống chân của bộ áo liền quần màu lục của hắn. “Có một khu phức hợp gồm buồng ngủ, nhà bếp và nhà tắm ở đằng kia. Tắm rửa đi. Tên đầy tớ đã giục ta đi ăn nhiều tiếng trời. Ta sẽ sai hắn dọn lên đây cho cậu. Cậu sẽ không bỏ lỡ cuộc chiến đâu. Lãnh Chúa Tro Tàn đã hứa nó sẽ kéo dài thêm vài tiếng, ít nhất là vậy. Lysander, cháu sẽ chỉ đường cho cậu ấy chứ?”


  “Tôi sẽ không rời khỏi ngài nửa bước, thưa chủ công,” Cassius hào hiệp nói. “Cho đến khi cuộc chiến kết thúc và những con quỷ này đã bị hạ.” Hiệp Sĩ Lẽ Phải đảo mắt trước màn trình diễn.


  “Cậu là một anh chàng tốt,” bà ta nói trước khi quay sang tôi. “Giờ thì, đã đến lúc chúng ta giải quyết tên Đỏ này.”
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    TÊN ĐỎ

  


  Aja kéo tôi tới chân Hội Chủ ở giữa dàn ảnh nổi. vẻ khinh bỉ lạnh lùng của quyền làm chủ được khắc sâu lên bộ mặt như cẩm thạch của kẻ bạo chúa. Nhưng hai vai bà ta rũ rượi, bị đè xuống bởi sức nặng của đế chế và bóng tối mờ ảo của hàng trăm năm mất ngủ. Mái tóc buộc chặt của bà ta điểm xuyết những lọn tóc bạc như cước. Những cái tua màu xanh bò vào khóe mắt vì trị liệu trẻ hóa tế bào. Tôi đã không cho bà ta một giây yên ổn. Dù đang quỳ gối và đầm đìa máu, tôi vẫn cảm thấy hài lòng khi biết rằng tôi đã ám ảnh giấc ngủ của bà ta.


  “Tháo rọ mõm cho hắn,” bà ta nói với Aja, ả đứng đằng sau tôi, chuẩn bị để thực thi công lý cho Hội Chủ. Hiệp Sĩ Lẽ Phải và Hiệp Sĩ Niềm Vui đứng sau Octavia. Cassius đứng mé bên trước mặt Ngựa Hoang trong bộ quần áo tù nhân màu xanh giữa các Pháp Quan, trong lúc Chó Rừng ngồi quan sát từ chiếc ghế gần Lysander, uống cà phê mà tên đầy tớ đã mang đến. Tôi co dãn hàm khi được tháo rọ mõm.


  “Hãy hình dung một thế giới không có sự kiêu ngạo của những người trẻ,” Octavia nói với ả Vệ Sĩ Thịnh Nộ của mình.


  “Hãy hình dung một thế giới không có sự tham lam của những người già,” tôi khàn giọng đáp. Aja đấm mạnh vào thái dương tôi. Thế giới chao đảo và tôi suýt khuỵu xuống.


  “Bà tháo rọ mõm của anh ấy làm gì nếu muốn anh ấy im lặng?” Ngựa Hoang hỏi.


  Chó Rừng phá lên cười. “Nó nói có lý đấy, Octavia!” Octavia quắc mắt với hắn. “Vì lần trước chúng ta đã tử hình một con rối và các hành tinh đều biết điều đó. Còn lần này là bằng xương bằng thịt. Tên Đỏ đã vùng lên. Ta muốn chúng phải biết người ngã xuống là hắn. Ta muốn chúng phải biết ngay cả người giỏi giang nhất của chúng cũng không có giá trị.”


  “Mớm lời cho hắn chỉ tổ để hắn tạo ra một khẩu hiệu mới,” Chó Rừng cảnh cáo.


  “Octavia, bà thực sự nghĩ anh trai tôi sẽ không giết bà ư?” Ngựa Hoang hỏi. “Anh ta sẽ không chịu ngừng cho đến khi bà đã chết. Cho đến khi tất cả các người đã chết. Cho đến khi anh ta cướp quyền trượng và ngồi lên ngai vàng của bà…”


  “Dĩ nhiên hắn muốn ngai vàng của ta, có ai lại không?” Hội Chủ nói. “Trách nhiệm của ta là gì, Lysander?”


  “Là bảo vệ ngai vàng. Tạo ra khối liên minh an toàn để các thần dân nghe theo thay vì chống trả. Đó là vai trò của Hội Chủ. Được ít người yêu quý, bị nhiều người sợ, và luôn biết bản thân mình là ai.”


  “Tốt lắm, Lysander.”


  “Mục tiêu của Hội Chủ không phải là thống trị. Mà là lãnh đạo,” tôi nói.


  Thậm chí không thèm nghe lời tôi nói, bà ta quay sang Hiệp Sĩ Niềm Vui, người đang đứng cạnh bảng điều khiển trên Boong Ảnh Nổi, chuẩn bị để phát sóng. “Sẵn sàng chưa?”


  “Rồi, thưa chủ công. Các Lục đã khôi phục đường dẫn. Nó sẽ được phát trực tiếp tới Trung Tâm.”


  “Nói lời tạm biệt với tên Đỏ đi… Ngựa Hoang,” Aja nói, vỗ lên đầu Ngựa Hoang.


  “Không dám tự mình làm ư?” tôi hỏi Chó Rừng. “Mày là loại đàn ông gì vậy?”


  “Tôi muốn được ra tay, Octavia,” Chó Rừng đột ngột đứng từ ghế lên và bước tới Boong Ảnh Nổi.


  “Việc hành hình là của các Hiệp Sĩ Olympic,” Aja nói. “Đó không phải lĩnh vực của cậu, Đại Thống Đốc.”


  “Ta không nhớ có xin phép cô hay không.” Aja tức giận trước lời sỉ nhục, nhưng bàn tay Hội Chủ đặt trên vai đã chặn họng ả.


  “Để cậu ta làm,” Hội Chủ nói. Thật kỳ quái khi Hội Chủ chiều theo ý của Chó Rừng. Nó không giống với bản tính của bà ta, nhưng khớp với cảm giác kỳ lạ mà tôi nhận thấy giữa hai người bọn họ. Tôi tự hỏi tại sao hắn lại ở đây. Không phải Mặt Trăng. Điều đó đã hiển nhiên. Nhưng tại sao hắn lại đến hầm trú ẩn nơi Hội Chủ có quyền lực tuyệt đối? Bất cứ lúc nào bà ta cũng có thể giết hắn. Chắc hắn hẳn phải có điều gì đó để uy hiếp bà ta, cho hắn sự bất khả xâm phạm. Hắn đang bày trò gì đây? Tôi cảm thấy Ngựa Hoang đang tìm cách giải câu đố tương tự trong lúc Aja tránh xa khỏi tôi. Hiệp Sĩ Niềm Vui đã đưa cho Chó Rừng một khẩu súng, nhưng Adrius từ chối. Thay vào đó, hắn rút khẩu súng của Sevro từ bao đựng và xoay nó quanh ngón trỏ.


  “Hắn không phải Hoàng Kim,” Chó Rừng giải thích. “Hắn không đáng được chết dưới Kiếm Lưỡi Mềm hay được hưởng một cái chết phô trương. Hắn sẽ chết như chú hắn. Dù sao thì, tôi cũng rất muốn được bắt đầu cuộc chuyển tiếp dưới vai trò là cánh tay của công lý. Chưa kể, dùng súng của Sevro để kết liễu Darrow sẽ… thi vị hơn, bà không nghĩ vậy sao, Octavia?”


  “Tốt thôi. Cậu còn cần gì khác không?” Hội Chủ hỏi một cách mệt mỏi.


  “Không. Bà đã rất chu đáo.” Chó Rừng thế chỗ của Aja bên cạnh tôi trong lúc Hội Chủ biến đổi trước mắt chúng tôi. Sự mệt mỏi được gột sạch khỏi mặt bà ta khi bà ta khoác lên mình vẻ nghiêm trang bình thản của kẻ tôi còn nhớ đã thường nói với tôi: “Phục tùng. Hy sinh. Thịnh vượng,” hết lần này đến lần khác trên Màn Hình Nổi ở Lykos. Khi ấy, Octavia trông như một nữ thần cao quý, vượt ra khỏi sự trần tục, tôi đã sẵn sàng hy sinh tính mạng để làm bà ta hài lòng, khiến bà ta tự hào ve tôi. Giờ tôi sắn sàng hy sinh tính mạng để kết liễu bà ta.


  Hiệp Sĩ Niềm Vui gật đầu với Hội Chủ. Ánh sáng nhè nhẹ lóe lên phía trên đầu bà ta, trao cho bà ta cơn thinh nộ và hơi ấm của Mặt Trời. Nó chỉ là ánh đèn sân khấu. Hóa chất kêu xì xèo và biến mất khi ngọn đèn tỏa sáng đậm hơn. Chó Rừng vuốt lọn tóc rối trên mái tóc được chải chuốt cầu kỳ và mỉm cười trìu mến với tôi.


  Bắt đầu lên sóng.


  “Hỡi cư dân của Hiệp Hội,” Octavia nói. “Ta là Hội Chủ của các bạn. Từ thuở khai sinh của nhân loại, huyền thoại về giống loài của chúng ta đã là huyền thoại của chiến tranh bộ lạc. Của trải nghiệm, của sự hy sinh, của sự thách thức, dám đương đầu với những giới hạn của tự nhiên. Rồi, sau nhiều năm khó nhọc dưới mặt đất, chúng ta đã vươn tới những vì sao. Chúng ta ràng buộc bản thân trong nghĩa vụ. Chúng ta đặt ham muốn và khao khát của bản thân sang một bên để tuân thủ Trật Tự Các Màu, không phải để đàn áp số đông vì lợi ích của số ít, như Ares và tên… khủng bố này đã thuyết phục các bạn, mà để đảm bảo sự trường tồn của nhân loại dựa trên tôn ti và sự phồn vinh. Sự trường tồn đó được đảm bảo cho đến khi gã này tìm cách cướp nó khỏi tay chúng ta.”


  Bà ta chỉ ngón tay dài thanh tú vào tôi.


  “Gã đàn ông này đã từng là một đầy tớ ưu tú của các bạn, của gia đình các bạn, và đáng lẽ đã là đứa con trai sáng dạ nhất trong Màu của hắn. Hắn đã được nâng đỡ khi còn là một thiếu niên. Đã được tưởng thưởng chiến công của danh dự. Nhưng hắn đã chọn hư danh. Để nới rộng cái tôi của hắn khắp các vì sao. Để trở thành một kẻ chinh phục. Hắn đã quên đi nghĩa vụ của mình. Đã quên đi lý do tồn tại của tôn ti trật tự và rơi vào bóng tối, kéo theo các hành tinh đi cùng hắn.


  “Nhưng chúng ta sẽ không sa lầy vào bóng tối ấy. Không. Chúng ta sẽ không cúi đầu trước thế lực của ma quỷ.” Bà ta chạm vào ngực. “Chúng ta… chúng ta là Hiệp Hội. Chúng ta là Hoàng Kim, là Bạc, Đồng, Lam, Đỏ, Trắng, Cam, Lục, Tím, Vàng, Xám, Nâu, Hồng, Đá Nham Thạch và Đỏ. Những ràng buộc đang gắn kết chúng ta mạnh hơn các thế lực đang xô đẩy chúng ta. Suốt bảy trăm năm, các Hoàng Kim đã dẫn dắt nhân loại, đã mang ánh sáng đến những nơi vốn chỉ có bóng tối, và nhiều nơi đang đói khát. Hôm nay, chúng ta mang hòa bình đến nơi đang có chiến tranh. Nhưng để có hòa bình, chúng ta buộc phải tiêu diệt tận gốc tên sát nhân này, kẻ đã mang chiến tranh đến từng nhà của chúng ta.”


  Bà ta quay sang tôi bằng sự nhẫn tâm khiến tôi nhớ lại bà ta đã theo dõi cuộc đấu tay đôi giữa tôi và Cassius như thế nào. Bà ta sẵn sàng để tôi chết ở đó, trong lúc ngồi uống rượu và tiếp tục dùng bữa tối. Thậm chí vào lúc này tôi cũng chỉ là một tảng thịt trong mắt bà ta. Bà ta đang nghĩ đến quãng thời gian sau khoảnh khắc này. Khi máu của tôi đã nguội và chúng đã kéo tôi đi để mổ xẻ.


  “Darrow của Lykos, bằng sức mạnh được Khế Ước trao cho, ta tuyên bố ngươi phạm tội mưu toan kích động khủng bố.” Tôi nhìn chằm chằm vào ống kính của Máy Quay Nổi, biết rõ có vô số linh hồn đang dõi theo tôi, vô số những cặp mắt sẽ dõi theo tôi ngay cả khi tôi đã chết. “Ta tuyên bố ngươi phạm tội sát hại hàng loạt công dân của Sao Hỏa.” Tôi hầu như chẳng nghe thấy những gì bà ta nói. Tim tôi rền vang trong lồng ngực. Những ngón tay ở bàn tay trái run lẩy bẩy. Cổ họng nghẹn ứ. Đây rồi. Cái kết đang tìm đến tôi. “Ta tuyên bố ngươi phạm tội sát nhân.” Khoảnh khắc này, mảnh vỡ này của dòng thời gian chính là cuộc đời tôi gói gọn. Nó là tiếng hét của tôi vào khoảng không. “Và ta tuyên bố ngươi phạm tội tạo phản, chống lại Hiệp Hội…”


  Nhưng tôi không muốn hét.


  Hãy để dành nó cho Roque. Để dành nó cho các Hoàng Kim. Cho tôi một thứ gì khác nhiều hơn thế. Một thứ mà bọn chúng không thể hiểu. Cho tôi cơn thịnh nộ của đồng bào tôi. Cơn phẫn nộ của tất cả những người đang sống cảnh nô lệ. Trong lúc Hội Chu đọc cáo trạng, và Chó Rừng đợi để thực thi, trong lúc Ngựa Hoang quỳ trên mặt đất, còn Cassius nhìn tôi từ giữa các Pháp Quan và Hiệp Sĩ, chờ đợi, và trong lúc Aja nhìn tôi ngó sang tên Hiệp Sĩ tóc vàng cao ráo, ả bối rối tiến về phía trước, vì ả biết có điều không ổn, tôi ngửa cổ và gào rú.


  Tôi gào vì vợ, vì cha. Tôi gào vì mẹ. Vì Ragnar và Quinn, vì Pax và chú Narol. Vì tất cả những người tôi để mất. Vì tất cả những thứ mà bọn chúng đã cướp đi.


  Tôi gào vì tôi là Chim Lặn của Lykos. Tôi là Thần Chết của Sao Hỏa. Và tôi đã trả giá bằng máu thịt để xâm nhập vào hầm trú ẩn này, tất cả để có thể đứng trước Octavia, để có thể chết cùng bạn bè hoặc lôi kẻ thù ra công lý.


  Hội Chủ gật đầu với Chó Rừng để thực thi bản án. Hắn gí nòng súng lên gáy tôi và bóp cò. Khẩu súng co giật trên tay hắn. Lửa tóe ra, thiêu đốt da đầu tôi. Tiếng động kinh hoàng rền rĩ bên tai phải của tôi. Nhưng tôi không ngã xuống. Không có viên đạn nào xuyên qua đầu tôi. Khói bay ra từ họng súng. Và khi Chó Rừng nhìn xuống khẩu súng, hắn biết.


  “Không…” Hắn lùi khỏi tôi, để rớt khẩu súng, tìm cách rút Kiếm Lưỡi Mềm.


  “Octavia…” Aja hét lên, phi tới trước.


  Nhưng ngay lúc đó, chỉ trong tích tắc, Hội Chủ nghe thấy một tiếng động đằng sau máy quay và xoay đầu để thấy một Pháp Quan Vệ Sĩ nghiêng đầu, Súng Xung của hắn va mạnh xuống sàn trong lúc một cái lưỡi đỏ lòm rùng rợn thò ra khỏi miệng. Nhưng đó không phải là một cái lưỡi. Đó là Kiếm Lưỡi Mềm đầy máu của Cassius xuyên qua gáy gã Pháp Quan và thò ra giữa hai hàm răng. Nó biến mất trở lại vào miệng. Ba vệ sĩ ngã xuống trước khi Hội Chủ có thể nói dù chỉ một từ chết tiệt. Cassius đứng đằng sau những kẻ đã bỏ mạng, đầu anh ta cúi xuống, Kiếm Lưỡi Mềm đỏ lòm, tay trái cầm điều khiển còng của tôi và Ngựa Hoang.


  “Bellona?” là tất cả những gì Hội Chủ có thể nói trước khi Cassius bấm nút. Bộ áo bằng thép của Ngựa Hoang bật mở và rớt xuống sàn. Của tôi theo sau. Cô lao tới khẩu Súng Xung của gã Pháp Quan đã chết. Không còn bị còng nữa, tôi đứng dậy, gỡ tay và rút con dao đang giấu bên trong bộ giáp kim loại. Tôi lao vào Hội Chủ, nhanh hơn cả cái nháy mắt của bà ta, và xuyên thanh kiếm qua áo khoác màu đen của bà ta, ngay chính giữa phần mềm nhất của bụng dưới. Bà ta thở gấp. Mắt mở lớn, chỉ cách mắt tôi vài phân. Tôi ngửi thấy mùi cà phê trong hơi thở của bà ta, cảm thấy cặp lông mi đang hấp háy trong lúc tôi đâm bà ta thêm sáu phát vào bụng và cuối cùng xẻ lưỡi kiếm lên xương ức của bà ta. Máu nóng phun khắp các khớp ngón tay và ngực tôi trong lúc người bà ta rách toạc.


  “Octavia!” Aja lao vào tôi, đi được nửa đường thì Ngựa Hoang bắn Súng Xung vào bên hông bộ giáp của ả khi đang quỳ trên sàn. Chấn động hất Aja khỏi sàn, ném ả bay dọc căn phòng, rớt xuống chiếc bàn họp bằng gỗ bên cạnh thi thể của Sevro và Antonia. Nhìn thấy Hội Chủ của chúng lảo đảo ngã về phía sau, bụng rách toạc, Hiệp Sĩ Lẽ Phải và Hiệp Sĩ Niềm Vui cùng lao vào Cassius, rút Kiếm Lưỡi Mềm bên hông ra, khiên chắn được dựng lên. Không đeo chiến giáp, chỉ mặc quần áo tù nhân màu lục dính đầy máu, Cassius lao về phía trước, xuyên qua mắt gã Hiệp Sĩ Lẽ Phải đang kinh ngạc tới tận đỉnh đầu.


  Chó Rừng rút Kiếm Lưỡi Mềm của tôi bên hông hắn ra và chém xuống tôi. Tôi xoay người tránh, lao vào hắn. Hắn lại chém, gào lên điên giận, nhưng tôi đã túm tay hắn và dộng đầu vào mặt hắn rồi hất cẳng hắn và ghì xuống sàn. Tôi lấy lại Kiếm Lưỡi Mềm và đóng tay trái hắn xuống sàn để hắn không còn tay nào rảnh. Hắn thét lên, nhổ vào mặt tôi, dùng chân đạp vào người tôi. Tôi thụi đầu gối vào trán hắn rồi bỏ mặc hắn choáng váng và bị đóng đinh xuống sàn.


  “Darrow!” Cassius gọi tôi trong lúc đang đấu với Hiệp Sĩ Niềm Vui. “Phía sau!”


  Sau lưng tôi, Aja đứng dậy trên những gì còn sót lại của chiếc bàn gãy vụn. Mắt mở lớn trong thịnh nộ. Tôi chạy xa khỏi ả để giúp Cassius và Ngựa Hoang, biết rằng ả sẽ giết được tôi chỉ sau vài giây khi tay phải của tôi đã cụt. Máu nhuộm đẫm chiếc áo màu lục của Cassius. Chân trái anh ta đã bị Hiệp Sĩ Niềm Vui được trang bị tốt hơn chém tơi tả. Hắn dùng sức nặng và Khiên Xung trên tay trái để áp đảo Cassius. Ngựa Hoang nhặt hai thanh Kiếm Lưỡi Mềm từ các Pháp Quan đã chết và ném cho tôi một thanh. Tôi dùng tay trái bắt lấy nó trong lúc chạy. Kích hoạt chốt cán. Kiếm Lưỡi Mềm vươn ra đủ dài để giết. Cassius nhận một cú chém khác vào chân và lảo đảo vấp phải một xác chết, ngã xuống, đỡ cú đòn thứ hai bằng Găng Xung, phá hủy món vũ khí. Hiệp Sĩ Niềm Vui quay lưng lại với tôi. Hắn cảm thấy tôi đang đến gần, nhưng đã quá muộn. Tôi lặng lẽ nhảy lên không trung và chém mạnh vào hắn từ phía sau, tay trái chậm lại khi gặp lực cản co giật của Khiên Xung, cách áo giáp vài phân, rồi xoắn mạnh khi nó bổ vào tấm chắn màu xanh da trời và xuyên qua xương thịt, xẻ từ vai trái tới xương chậu bên phải, chặt đứt người hắn theo đường chéo. Hắn rớt phịch xuống sàn.


  Sự im lặng bao trùm khi các thi thể rớt xuống mặt đất.


  Ngựa Hoang chạy đến bên tôi, vuốt ngược mái tóc vàng rối bù, nụ cười toe phấn khích trên mặt. Tôi giúp Cassius đứng dậy.


  “Diễn xuất của tôi thế nào?” anh ta hỏi, mặt nhăn nhó.


  “Không xịn bằng kiếm thuật của anh,” tôi đáp, nhìn xuống các thi thể quanh anh ta. Anh ta nhoẻn miệng cười, đầy sức sống trên chiến trận hơn bất cứ nơi nào khác. Tôi nhói đau, biết rằng đáng lẽ nó phải luôn như thế này. Nhớ lại những ngày chúng tôi cùng nhau cưỡi ngựa trên thảo nguyên và vờ như chúng tôi là các Lãnh Chúa của Trái Đất. Tôi mỉm cười đáp trả, bị thương và rỉ máu, nhưng lần đầu tiên được trọn vẹn trong suốt một thời gian dài.


  “Chúng ta chưa xong việc đâu,” Ngựa Hoang nói.


  Đứng bên cạnh cô, chúng tôi cùng nhau quay lại để đối diện với kẻ đáng sợ nhất trong Hệ Mặt Tròi. Ả cúi người phía trên Octavia đang bị thương chí mạng. Bà ta đã bò đến Boong Ảnh Nổi và nằm ngửa thở hổn hển, dùng cả hai tay ôm bụng. Bà ta tái nhợt và run rẩy. Nước mắt giàn giụa trên mặt Aja và Lysander. Thằng bé đã chạy đến buồng chỉ huy để giúp bà của nó.


  “Aja!” Chó Rừng hét lên từ dưới sàn. “Giết chúng đi! Mở cửa ra hoặc giết chúng!” Hắn trở nên mất trí. Quẫy đạp và tìm cách túm lấy cán Kiếm Lưỡi Mềm bằng bàn tay cụt. Nó cách hắn hơn một mét, không thể với tới. “Mở cửa ra!” hắn nghiến răng nói.


  Nhưng để mở cửa, ả phải đến gần nó. Và để đến gần nó, ả phải vượt qua tôi và các bạn rồi quay lưng lại với chúng tôi trong lúc nhập mã. Ả đang mắc kẹt ở đây cho đến khi chúng tôi chết hoặc ả chết.


  “Aja, trao Hội Chủ cho chúng tao. Giờ chết của bà ta đã điểm,” tôi nói, biết rõ câu trả lời của Aja, nhưng cũng biết Boong Ảnh Nổi vẫn đang hoạt động, vẫn đang phát sóng trong lúc máu của Hoàng Kim đổ xuống sàn nhà. Aja không quay lại nhìn chúng tôi. Chưa đến lúc. Hai bàn tay khổng lồ của ả vuốt ve khuôn mặt của Octavia. Ả ôm lay người đàn bà già hơn như bà mẹ bế con mình. “Hãy cố sống,” ả nói với bà ta. “Tôi sẽ đưa ngài ra khỏi đây. Tôi hứa chắc. Hãy cố sống, Octavia.”


  Octavia gật đầu yếu ớt. Lysander chạm vào cánh tay Aja. “Làm ơn hãy nhanh lên.”


  “Hãy cầm chân ả,” Ngựa Hoang thì thầm. Ả mới là người cần gấp gáp.”


  “Đừng để ả dồn em vào góc,” tôi nói. “Hãy di chuyển hướng ngang như chúng ta đã bàn bạc. Cassius, anh vẫn chiến đấu được chứ?”


  “Tôi sẽ gắng cầm cự,” anh ta nói.


  Aja đứng thẳng dậy, đầy cơ bắp và mặc giáp kiên cố, học trò xuất sắc nhất của bậc thầy Kiếm Lưỡi Mềm xuất sắc nhất mà Hiệp Hội từng có. Mặt ngăm đen, khó dò xét. Bộ giáp Prote màu xanh sẫm di chuyển một cách tinh tế cùng những con rồng biển. Vai rộng như Ragnar. Tôi ước gì mình có thể mang Sefi đến đây. Thanh kiếm bằng bạc chết chóc dài một mét rưỡi trượt xuống trước mặt Aja, rồi ả thi triển đòn thế mùa đông của Dáng Liễu, nhấc kiếm lên như một ngọn đuốc, chân trái đi trước, thấp hông xuống, đầu gối hơi nhún. Ngựa Hoang và tôi tách sang hai cánh trái phải. Cassius, kiếm sĩ cừ khôi nhất trong số chúng tôi lúc này, đứng giữa. Cặp mắt hiếu chiến của Aja hau háu nhìn những sơ hở của chúng tôi. Đôi chân lê lết của Cassius, bàn tay phải bị cụt của tôi, thể trạng của Ngựa Hoang, các chướng ngại vật trên sàn. Rồi ả tấn công.


  Có hai chiến thuật khi phải đấu với nhiều đối thủ. Cách thứ nhất là dùng đối thủ này để tạo ra bất lợi cho đối thủ kia. Nhưng Cassius và tôi luôn tâm đầu ý hợp khi chiến đấu và Ngựa Hoang dễ thích ứng. Nên Aja chọn phương án thứ hai: tổng lực tấn công tôi trước khi Cassius và Ngựa Hoang có thể ứng cứu. Ả cho rằng tôi là kẻ địch yếu nhất. Và ả đã đúng. Roi của ả quất vào mặt khiến tôi không kịp đưa kiếm lên đỡ. Tôi chùn bước, suýt mù một mắt. Mất thăng bằng. Ả lao vào tôi, kiếm cứng lại, đâm tôi trong những đòn thế liên hoàn, chuẩn xác và đẹp mắt, để khiến tôi phải đưa kiếm lên bảo vệ cơ thể tạo điều kiện cho ả thực hiện tuyệt chiêu có tên Sọ Cánh của Lorn. Ả tìm cách đè lên kiếm của tôi để chạm vào vai cầm kiếm và chẻ dọc cánh tay rồi lột sạch cơ bắp và các gân kheo. Tôi lùi lại, phá vỡ đòn thế của ả, định vị các thi thể phía sau trong lúc Cassius và Ngựa Hoang lao vào Aja. Cassius đã vội vàng tấn công, và vung kiếm quá đà, như tôi suýt đã làm.


  Nhưng Aja không sử dụng Kiếm Lưỡi Mềm. Ả kích hoạt Ủng Trọng Lực rồi lao thẳng vào anh ta. Hai trăm cân gồm giáp và ả Sẹo Vô Song được gia tốc bởi Ủng Trọng Lực tông mạnh vào xương và thịt. Có thể nghe thấy xương Cassius rạn nứt. Cơ thể anh ta bọc lấy ả, trán đập vào giáp vai của ả. Anh ta trượt khỏi người ả, và ả xiên anh ta xuống sàn. Ngựa Hoang lao tới từ bên sườn không cho ả kết liễu Cassius. Nhưng Aja đã trông đợi Ngựa Hoang sẽ lao tới và lợi dụng Cassius để dụ cô. Á chém sượt qua bụng của Ngựa Hoang, suýt xé toạc bụng dưới.


  Tôi vung Kiếm Lưỡi Mềm chém Aja từ phía sau. Bằng cách nào đó ả nghe thấy hay cảm nhận thấy nhát chém và nghiêng người tránh. Kiếm của tôi găm vào bức tường đang ngăn cách Boong Ảnh Nổi với gác mái phía trên. Aja đá mạnh vào xương bánh chè Ngựa Hoang, bẻ ngược nó về phía sau. Tôi không thể biết nó đã bị trật hay chưa, nhưng Ngựa Hoang lảo đảo lùi lại, Kiếm Lưỡi Mềm xòe ra, và Aja quay lại với tôi, vì tôi không còn vũ khí.


  “Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp,” tôi rít lên, trườn tới các Pháp Quan để nhặt Kiếm Lưỡi Mềm của chúng. Tôi tìm được một khẩu Súng Xung và bắn tới tấp về phía sau. Khiên Xung của Aja đỡ đạn, lóe lên đỏ rực trong lúc ả phi nước kiệu vào tôi, hất khẩu súng khỏi tay tôi. Tôi lại trốn thoát, lăn về phía sau, bị chém một vết dài ở gân kheo, nhưng nhặt được một thanh Kiếm Lưỡi Mềm trong lúc nhảy từ Boong Ảnh Nổi lên gác mái cao khoảng một mét phía trên. Ả nhặt một chiếc Găng Xung và bắn tôi. Tôi cúi xuống tránh đòn. Trần nhà bằng thép trên đầu tôi kêu xì xèo và chảy xuống. Tôi lăn sang một bên.


  Kiếm Lưỡi Mềm ai oán nằm ở boong bên dưới. Tôi lảo đảo lại gần mép gác mái để quay trở lại cuộc chiến. Aja đang băm vằm chúng tôi, và tất cả những lần bỏ chạy chỉ tổ tạo điều kiện cho ả quay lại với Cassius và Ngựa Hoang. Ả đang dồn dập tấn công Cassius, lợi dụng sự què quặt và vết thương mới trên vai để chống lại anh ta. Ngựa Hoang tấn công từ phía sau trước khi Cassius bị chẻ làm đôi, nhưng Aja cúi xuống khi Ngựa Hoang chém, di chuyển như thể ả đã nghiền ngẫm trận đánh trước cả khi nó bắt đầu.


  Tôi nhận ra chúng tôi sẽ không thể hạ gục ả. Đây là điều mà chúng tôi đã sợ. Để mất một tay cũng không phải là một phần của kế hoạch. Ả sẽ giết từng người một.


  Tôi cảm thấy một hy vọng mong manh khi cuối cùng Ngựa Hoang và Cassius cũng kẹp được Aja giữa hai người bọn họ. Tôi nhảy xuống để trợ giúp. Ả xoay người và quay như một cành liễu mắc giữa ba cơn bão. Ả biết giáp của ả sẽ cản đòn tấn công của chúng tôi, nhưng da thịt chúng tôi không thể cản đòn của ả. Ả tung những cú chém cạn, khiến chúng tôi chảy máu từ từ, nhắm vào các gân kheo ở đầu gối và tay như Lorn đã dạy hai chúng tôi. Một cây ngải đắng đang đục rễ.


  Lưỡi kiếm của ả cắt sâu vào mu bàn tay tôi, xé toạc các khớp, chém đứt một phần ngón út. Tôi gầm lên giận dữ. Nhưng cơn giận không đủ. Trực giác của tôi không đủ. Chúng tôi đã quá mệt mỏi, quá yếu ớt trước sức mạnh quỷ quái của ả. Lorn đã dạy ả quá xuất sắc. Xoay người, ả đâm liên tiếp hai nhát vào lồng ngực bên phải của tôi. Thế giới chao đảo. Ả nhấc tôi lên trong tiếng gầm dữ dội. Chân tôi lơ lửng phía trên sàn nửa mét. Cassius lao vào ả. Ả ném tôi sang một bên để đỡ đòn của anh ta. Tôi rớt phịch xuống sàn, cảm thấy như ngực đã lõm vào trong. Tôi khó nhọc thở, hầu như chẳng còn đủ sức để hít vào. Cassius và Ngựa Hoang chen vào giữa Aja và tôi.


  “Đừng có đụng vào anh ấy,” Ngựa Hoang rít lên.


  Lưỡi kiếm đâm trượt nội tạng của tôi, xuyên vào giữa hai chiếc xương sườn được Mickey gia cố, nhưng tôi chảy máu đầm đìa. Tìm cách đứng dậy, loạng choạng bò trên sàn. Chó Rừng nằm trên sàn nhìn tôi, kiệt sức vì tìm cách giải thoát cho bản thân. Hắn đang cười nhăn nhở, bất chấp cảnh kinh hoàng những xác chết nằm la liệt xung quanh, hắn biết Aja sẽ giết chết tôi. Mặt Hội Chủ trông xa xăm và dần mất đi sức sống, nhưng bà ta cũng đang quan sát, ngồi tựa vào Boong Ảnh Nổi nhô lên khỏi căn phòng, Lysander nắm chặt tay bà ta. Aja nhìn bà ta kinh hãi, biết rằng bà ta không còn sống được bao lâu nữa.


  “Tại sao các ngươi chọn chúng thay vì bọn ta?” Aja gầm lên thịnh nộ với Ngựa Hoang và Cassius.


  “Thì cứ thế chọn thôi,” Ngựa Hoang đáp.


  Cassius rút chiếc xi lanh từ bao đựng trên chân ra và ném cho tôi. “Làm đi trước khi ả giết sạch chúng ta.” Tôi lảo đảo đứng dậy trong lúc Aja điên cuồng tìm cách lao vào tôi, nhưng Cassius và Ngựa Hoang còn đủ sức cản đường ả. Ả gầm lên bất lực. Ba người bọn họ trượt trên máu, các bạn của tôi đứng chơi vơi cùng ả. Tôi đến rìa bên kia của Boong Ảnh Nổi, đối diện Hội Chủ, và trèo về phía Sevro.


  “Mày đừng hòng trốn thoát!” Aja hét lên. “Tao sẽ khoét mắt mày. Không còn đường chạy đâu, đồ Gỉ sắt hèn nhát!” Nhưng tôi không bỏ chạy. Tôi khuỵu xuống bên cạnh Sevro. Ngực cậu là một đống hỗn độn những giọt máu lấy từ phòng thí nghiệm và những mảnh vải rách rưới cắt từ miệng vết thương trong vụ tử hình Cassius. Tôi dùng Kiếm Lưỡi Mềm cắt áo cậu. Sáu cái lỗ giả nhìn tôi chằm chằm từ ngực cậu, những thớ thịt Tạo Tác trông y như thật. Mặt cậu thanh thản an nghỉ. Nhưng an nghỉ không phải là bản tính của cậu, mà chúng tôi cũng chưa giành được nó. Tôi rút chiếc xi lanh chứa đầy Nọc Rắn của Holiday. Đủ để đánh thức một xác chết, kể cả những kẻ đang chìm trong giấc ngàn thu giả tạm tạo ra từ loại cocktail độc địa chiết xuất từ Hồng Tú Cầu của chú Narol.


  “Dậy đi, dậy đi, Quỷ Lùn,” tôi nói trong lúc giơ cao chiếc xi lanh, thầm cầu nguyện cậu không bị suy tim, rồi đâm thẳng vào ngực cậu bạn thân nhất của mình. Mắt cậu bật mở.


  “Chóóóóóó chếtttt.”
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    CHÚNG TA LÀ SÓI

  


  Bật dậy từ cơn hôn mê gây ra bởi tinh dầu hồng tú cầu đựng trong bình thót cổ mà cậu đã uống trước khi chúng tôi thả Cassius, Sevro vụt qua mặt tôi, đứng dậy, nhìn quanh quất, mắt mở lớn, tay run bần bật, ôm lấy ngực và thở gấp trong cơn đau hệt như tôi khi Trigg và Holiday đưa tôi ra khỏi nhà ngục. Điều cuối cùng cậu nhìn thấy là khuôn mặt tôi trong buồng giam, giờ cậu lại tỉnh giấc ơ đây, bị đẩy vào cuộc chiến, máu và xác người la liệt khắp sàn. Cậu nhìn tôi như mất trí, mắt đỏ ngầu, chỉ vào bụng tôi. “Cậu đang chảy máu kìa! Darrow! Cậu đang chảy máu!”


  “Tớ biết.”


  “Tay cậu đâu? Cậu thiếu một cánh tay mẹ nó rồi kìa!”


  “Tớ biết!”


  “Chết tiệt.” Cậu đảo mắt nhìn quanh, thấy Chó Rừng đang bị găm xuống sàn và Octavia nằm yên bất động, Aja đang đẩy lùi Cassius và Ngựa Hoang. “Hiệu quả rồi! Quỷ tha ma bắt, hiệu quả rồi kìa! Chúng ta phải giúp lũ vàng hoe thôi, đầu đất. Đứng dậy! Đứng dậy!” Cậu kéo tôi đứng dậy và nhét Kiếm Lưỡi Mềm vào tay tôi, chạy vào Boong Ảnh Nổi, cất lên tiếng rú xung trận ghê gớm như những đứa trẻ giữa rừng thông băng giá. “Tao sẽ giết mày, Aja! Tao sẽ cho mày chết lè lưỡi!”


  “Là tên Barca!” Chó Rừng thét lên từ mặt đất. “Tên Barca vẫn còn sống!”


  Trong lúc chạy, Sevro lụm được một chiếc Găng Xung của gã Pháp Quan đã tử trận và giẫm lên người Chó Rừng, đá vào mặt hắn trong lúc chộp lấy thanh Kiếm Lưỡi Mềm đang găm gã Đại Thống Đốc trẻ xuống sàn mà không buồn dừng lại. Cậu bay vào Aja, bắn Găng Xung, điên cuồng vì chất kích thích và mùi thắng lợi mà cậu đánh hơi thấy.


  Sóng xung gợn quanh khiên chắn của Aja, huyền sắc đỏ thẫm đi khắp người ả, làm suy giảm tầm nhìn của ả đủ lâu để tạo điều kiện cho Cassius xuyên Kiếm Lưỡi Mềm qua hàng rào phòng ngự của ả. Nhưng ả vẫn kịp xoay người trong lúc kiếm chém tới, khiến nó chỉ cắt qua vai, nhưng rồi Sevro xông tới, đâm hai phát vào lưng ả. Ả rên rỉ trong cơn đau, lùi lại. Tôi gia nhập cuộc chiến khi Aja thoái lui, lảo đảo lùi khỏi chúng tôi. Nhưng trên mặt đất phía sau, ả đã bỏ lại một thứ rất ít người được thấy: một vệt máu nhỏ của ả. Nó nhuộm Kiếm Lưỡi Mềm của Sevro. Cậu chùi nó khỏi mũi kiếm và xoa xoa giữa các đầu ngón tay.


  “Ha ha ha. Nhìn này. Hóa ra mày cũng biết chảy máu. Để xem mày còn bao nhiêu máu trong người nào.” Cậu khom mình như một con thú, lừ lừ lại gần ả trong lúc Ngựa Hoang, Cassius và tôi bao vây ả, tạo thành một hình vuông quanh Hiệp Sĩ Olympic vĩ đại nhất còn sống, như đàn sói đang áp sát một con báo trong rừng. Lùi lại khi nó tấn công, đánh vào hai chân sau của nó, chém ngang sườn nó. Khiến nó rỉ máu. Chúng tôi là nhà ngục bốn mặt. Sevro quất Kiếm Lưỡi Mềm vun vút trong không trung, gầm lên điên loạn.


  “Im mồm!” Aja nói, quất kiếm vào cậu. Nhưng Sevro uyển chuyển nhảy lùi lại, còn Cassius và tôi phóng tới trước, đâm vào ả. Ả đỡ cú chém mà Cassius nhắm vào cổ và hai đòn liên hoàn của anh ta, nhưng không kịp đỡ đòn của tôi. Tôi đâm nhử vào bụng ả rồi chém vào cẳng chân ả, cào qua lớp kim loại. Nó lóe sáng và máu nhuộm lưỡi kiếm của tôi. Ngựa Hoang đâm vào bắp chân ả. Tôi lùi lại khi ả tấn công tôi, khiến ả lộ ra sơ hở để Sevro tiếp tục tấn công. Cậu ra tay, điên cuồng chém vào gân gót chân phải của ả. Ả rên rỉ và lảo đảo, rồi chém vào cậu. Cậu lùi lại tránh.


  “Mày chết đến nơi rồi,” cậu nói trong tiếng rít quỷ quyệt khe khẽ. “Chết đến nơi rồi.”


  “Câm mồm!”


  “Nhát này là vì Quinn,” cậu rít lên trong lúc Cassius cắt qua gân kheo đùi trái ả. “Nhát này vì Ragnar.” Tôi thình lình xiên vào đùi phải của ả. “Nhát này vì Sao Hỏa. Ngựa Hoang chặt khuỷu tay ả. Aja nhìn xuống cánh tay đứt lìa trên sàn nhà, như thể đang tự hỏi có phải nó thuộc về ả.


  Nhưng ả không ngừng lại. Sevro ném Găng Xung sang một bên, nhặt lấy Kiếm Lưỡi Mềm của Hiệp Sĩ Lẽ Phải rồi nhảy lên cao để chém cả hai thanh kiếm vào ngực ả, chúng treo lủng lẳng ở đó, cách sàn nhà ba mươi phân. Mặt họ cách nhau chỉ vài phân, mũi gần chạm vào nhau trong lúc Aja ngã khuỵu xuống, để Sevro đáp xuống đất.


  “Chúng ta là sói.”


  Cậu hôn lên mũi ả rồi rút Kiếm Lưỡi Mềm ra khỏi ngực ả, để chúng thu về dạng roi quấn quanh hai cẳng tay. Cánh tay dang rộng, cậu lùi khỏi ả Hiệp Sĩ Prote đang hấp hối, kẻ hùng mạnh nhất trong thế hệ của ả, trong lúc ả phun những giọt máu cuối cùng xuống sàn nhà lạnh lẽo. Vẫn quỳ gối, cặp mắt Aja bất lực nhìn sang Hội Chủ, người đàn bà đã trở thành mẹ của chị em ả, người đã nuôi dạy ả, yêu thương ả thật lòng như bất cứ kẻ thống trị Hệ Mặt Trời nào có thể yêu, và giờ đang chết cùng ả.


  “Tôi xin lỗi… chủ công.” Aja khò khè những hơi thở nhem nhép.


  “Đừng,” Octavia gắng gượng lên tiếng từ chỗ đang nằm trên mặt đất. “Cô đã cháy hết mình, Vệ Sĩ Thịnh Nộ của ta. Thời gian… sẽ nhớ đến cô.”


  “Ôi, không có đâu, Sevro nói, không lấy gì làm thương xót. “Ngủ ngon nhé, Grimmus.”


  Cậu chặt đầu ả và đá vào ngực ả. Thân người ả lắc lư rồi đổ vật ra sau. Sevro nhảy cả tứ chi lên xác ả rồi gào rú. Tiếng rên rỉ trầm đục thoát ra khỏi miệng Hội Chủ trước cảnh tượng man rợ ấy. Bà ta nhắm mắt, nhỏ những giọt nước mắt trong lúc chúng tôi bước lại gần. Cassius và tôi lê lết, tay anh ta quàng lên vai tôi để giảm sức nặng cho cái chân mà anh ta đang kéo phía sau. Ngựa Hoang đi theo chúng tôi. Sevro canh giữ Chó Rừng bằng cách ngồi lên ngực hắn và tung hứng thanh Kiếm Lưỡi Mềm trên đầu hắn.


  Tắm trong máu của người bà, Lysander nhặt Kiếm Lưỡi Mềm của Octavia lên và chắn đường chúng tôi. “Tôi sẽ không để các người giết bà đâu.”


  “Lysander… đừng,” Octavia nói. “Quá muộn rồi.”


  Mắt thằng bé sưng mọng vì khóc. Kiếm Lưỡi Mềm run rẩy trên tay nó. Cassius tiến về phía trước và xòe tay ra. “Hạ vũ khí xuống, Lysander. Anh không muốn giết em.” Ngựa Hoang và tôi liếc nhìn nhau. Octavia đã để ý, và cái nhìn ấy chắc hẳn đang khiến tâm can của bà ta ớn lạnh. Lysander biết nó không thể chống lại chúng tôi. Lý trí chiến thắng sự đau khổ và nó hạ Kiếm Lưỡi Mềm xuống, lùi lại nhìn chúng tôi vô hồn.


  Mắt Octavia xa xăm và tối sầm, bà ta đã đặt một chân lên thế giới mà đến cả bà ta cũng không thể thống trị. Tôi đã nghĩ vào thời khắc cuối bà ta sẽ tỏ ra oán hận, hay cầu xin như Vixus và Antonia. Nhung ngay cả lúc này bà ta cũng không để lộ một chút yếu đuối. Chỉ có sự buồn bã và tình yêu đã mất tìm đến bà ta vào giờ phút cuối. Bà ta không phải người tạo ra thể chế này, nhưng bà ta là người nắm giữ nó ở triều đại của mình. Và vì thế, bà ta phải chịu trách nhiệm.


  “Tại sao?” Octavia hỏi Cassius, run rẩy vì đau xót. “Tại sao?”


  “Vì bà đã nói dối,” anh ta nói.


  Không nói thêm một lời, Cassius lôi ra một Khối Lập Phương Nổi nhỏ, một lăng trụ hình tam giác to bằng ngón tay cái từ bao đựng đạn và đặt nó lên đôi bàn tay nhuốm máu của bà ta. Hình ảnh nhảy múa dọc bề mặt nó rồi trôi bồng bềnh trong không khí phía trên đôi bàn tay Hội Chủ. Cảnh thảm sát gia tộc Cassius được bật lên, tắm bà ta trong ánh sáng lam. Những cái bóng di chuyển trong hành lang, hiện thành hình người trong Vảy Bọ Hung. Chúng giết hạ dì của anh ta trong hành lang, rồi tiếp tục di chuyển, và xuất hiện một giây sau đó, kéo theo cái xác của những đứa trẻ mà chúng đã giết bằng Kiếm Lưỡi Mềm và những đôi ủng. Nhiều xác chết khác bị kéo đi và chất đống, rồi ngọn lửa bùng lên để không còn ai sống sót. Hơn bốn mươi đứa trẻ và những người không có sẹo trong gia tộc đã chết vào đêm đó. Chúng tưởng chúng có thể đổ vấy tội cho một kẻ đã gục ngã. Nhưng đó là tác phẩm của Chó Rừng. Hắn đã chấm dứt cuộc chiến giữa Nhà Bellona và Augustus, sự thông đồng và việc giữ im lặng của Hội Chủ là cái giá bà ta trả cho hắn để đổi lấy Lễ Khải Hoàn của tôi.


  “Bà hỏi tôi tại sao ư?” Giọng Cassius chẳng lớn hơn một tiếng thì thầm. “Vì bà là người không có danh dự. Tôi đã thề dưới danh dự của một Hiệp Sĩ Olympic sẽ tôn trọng Khế Ước, sẽ mang đến công lý cho Hiệp Hội Của Loài Người. Bà cũng đã thề như vậy, Octavia. Nhưng bà đã quên mất ý nghĩa của nó. Tất cả mọi người đã quên. Bởi vậy thế giới này lụn bại rồi. Có lẽ thế giới tiếp theo sẽ khá hơn một chút.”


  “Thế giới này là thứ tốt đẹp nhất chúng ta có thể kiến tạo,” Octavia thì thầm.


  “Bà thực sự nghĩ vậy sao?” Ngựa Hoang hỏi.


  “Từ sâu thẳm trái tim ta.”


  “Vậy thì tôi thương hại bà.”


  Và Cassius cũng vậy. “Trái tim tôi đã dành cho em trai. Và tôi không còn tin tưởng cái thế giới cho rằng thằng bé quá yếu ớt, không đáng được sống. Thằng bé cũng sẽ tin ở điều này. Ở hy vọng vào một thứ mới mẻ.” Cassius nhìn sang tôi. “Vì Julian, tôi cũng có thể tin vào điều đó.”


  Cassius đưa cho tôi hai Khối Lập Phương Nổi khác từ chiếc túi nhỏ. Cái đầu tiên là cuộc thảm sát những người bạn của tôi ở Lễ Khải Hoàn. Cái thứ hai được dành cho Vành Đai, khi họ nhìn thấy đoạn băng này, họ sẽ biết tôi có một món quà dành cho họ. Chính trị không bao giờ ngừng nghỉ. Tôi đặt hai Khối Lập Phương Nổi vào tay Hội Chủ cùng cái ban đầu. Rhea tỏa sáng trước mặt bà ta. Một vệ tinh màu trắng xanh, đẹp lộng lẫy bên cạnh các anh em của nó, Hyperion và Titan, trong lúc chúng quay quanh Sao Thổ vĩ đại. Rồi phía trên Cực Bắc của vệ tinh, những mảnh nhỏ xíu mà ta sẽ chẳng bao giờ để ý tới bập bùng vài lần vô hại, rồi lửa bùng lên như những cây nấm phía hên bề mặt của vệ tính màu xanh trắng.


  Trong lúc những ngọn lửa hạt nhân bừng sáng trong mắt Hội Chủ, Ngựa Hoang tránh sang một bên để tôi có thể cúi xuống người đàn bà đang hấp hối, nói khẽ để bà ta biết rằng công lý là thứ đã tìm đến bà ta, không phải sự trả thù. Bà ta nhìn vệ tinh sau vai tôi, nơi Hạm Đội Thóc tiếp tục đổ bộ, bất chấp những khẩu đại bác đang tấn công dồn dập từ bề mặt.


  “Người của tôi có một truyền thuyết về kẻ đứng trên con đường dẫn tới thế giới bên kia. Y sẽ phân định kẻ xấu và người tốt. Tên của y là Thần Chết. Tôi không phải y. Tôi chỉ là người trần mắt thịt. Nhưng bà sẽ sớm gặp y. Y sẽ sớm phán xét những tội lỗi mà bà phạm phải.”


  “Tội lỗi?” Octavia lắc đầu, quay lại nhìn ba ảnh nổi đang nhảy múa trên tay bà ta, đây chỉ là ba giọt nước trong đại dương tội lỗi của bà ta. “Đây là những hy sinh. Là việc cần thiết để thống trị,” bà ta nói, tay khép lại quanh chúng. “Ta có nó như đã có những thắng lợi của mình. Rồi ngươi sẽ thấy. Ngươi cũng sẽ như vậy, Chinh Phục Binh.”


  “Không. Tôi sẽ không như vậy.”


  “Khi thiếu vắng mặt trời, sẽ chỉ có bóng tối.” Bà ta rùng mình, người lạnh ngắt. Tôi kháng cự lại sự thôi thúc choàng một thứ gì đó lên người bà ta. Bà ta biết những gì đang bỏ lại. Khi bà ta chết, những vật lộn kế tiếp sẽ bắt đầu. Nó sẽ làm tan rã các Hoàng Kim. “Phải có người… phải có người đứng ra thống trị, bằng không một nghìn năm sau, trẻ con sẽ hỏi, ‘Ai là người đã phá hủy các hành tinh? Ai là người đã dập tắt ánh sáng,’ và cha mẹ chúng sẽ nói đó là ngươi.” Nhưng tôi sẵn biết điều đó. Tôi đã biết khi hỏi Sevro liệu cậu có biết thế giới này sẽ kết thúc như thế nào. Tôi sẽ không thay chế độ độc tài bằng hỗn loạn. Nhưng tôi không nói với bà ta điều đó. Bà ta nuốt một cách khó nhọc, vật lộn để thở. “Ngươi phải ngăn hắn lại. Ngươi phải… ngăn Adrius…”


  Đo là những lời cuối của Octavia au Lune. Và khi nó lịm dần, lửa của Rhea nguội đi trong mắt bà ta, sự sống rời bỏ đôi mắt lạnh lẽo vây quanh bởi màu vàng óng ánh, nhìn chằm chằm vào bóng tối thăm thẳm. Tôi vuốt mắt cho bà ta, ớn lạnh vì cái chết của bà ta, vì những lời bà ta nói, và nỗi sợ của bà ta.


  Hội Chủ của Hiệp Hội, kẻ đã thống trị suốt sáu mươi năm, đã chết.


  Và tôi chẳng cảm thấy gì ngoài khiếp đảm, vì Chó Rừng đã bắt đầu phá lên cười.
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  Tiếng cười của hắn rần rần khắp căn phòng. Mặt hắn nhợt nhạt dưới ánh sáng ảnh nổi của vệ tình và các hạm đội đang lao vào nhau trong bóng tối. Ngựa Hoang đã tắt chương trình phát sóng của Boong Ảnh Nổi và đã bắt tay vào phân tích trung tâm dữ liệu của Hội Chủ trong lúc Cassius đi về phía Lysander, còn tôi đứng dậy khỏi thi thể của Octavia. Người tôi cháy sém những vết thương.


  “Ý của bà ta là gì khi nói phải ngăn hắn lại?” Cassius hỏi tôi.


  “Tôi không biết.”


  “Lysander?”


  Thằng bé quá bàng hoàng vì cảnh tượng hãi hùng xung quanh để có thể lên tiếng.


  “Đoạn băng đã được phát tới các con tàu và các hành tinh,” Ngựa Hoang nói. “Mọi người đang được chứng kiến cái chết của Octavia. Hệ thống liên lạc đang tắc nghẽn. Họ không biết ai đang nắm quyền kiểm soát. Chúng ta phải hành động ngay trước khi họ đi theo một kẻ khác.”


  Cassius và tôi lại gần Chó Rừng. “Mày đã làm gì?” Sevro hỏi. Cậu lắc lắc gã nhỏ thó. “Bà ta muốn nói gì?”


  “Bảo con chó của mày buông tao ra,” Chó Rừng nói dưới đầu gối của Sevro. Tôi kéo Sevro lại. Cậu đi quanh Chó Rừng, vẫn kích động.


  “Mày đã làm gì?” tôi hỏi.


  “Nhiều lời với hắn cũng chẳng có tác dụng gì đâu,” Ngựa Hoang nói.


  “Không có tác dụng gì? Mày nghĩ tại sao Hội Chủ lại giữ tao bên cạnh?” Chó Rừng hỏi từ dưới sàn. Hắn nhỏm người dậy, ôm lấy cánh tay bị thương. “Tại sao bà ta không sợ khẩu súng trên hông tao, trừ phi có một mối đe dọa lớn hơn đang lơ lửng trên đầu bà ta?”


  Hắn ngước lên nhìn tôi đằng sau mái tóc rối bời. Mặt hắn vẫn bình tĩnh, bất chấp cảnh tàn sát mà chúng tôi đã thực hiện. Bất chấp việc đưa chúng tôi đến đây và giờ đang bị ghim chặt xuống sàn.


  “Tao vẫn nhớ cảm giác khi ở dưới lòng đất, Darrow, hắn chậm rãi nói. “Mặt đá lạnh dưới tay tao. Các thành viên của Nhà Pluto vây quanh, khom mình trong bóng tối. Hơi thở của chúng. Ánh mắt chúng nhìn tao. Tao vẫn nhớ tao đã sợ sẽ thất bại đến mức nào. Đã chuẩn bị lâu đến mức nào, và cha tao đã chẳng thèm bận tâm đến tao như thế nào. Cả cuộc đòi tao đè nặng trong những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Tất cả trượt khỏi tay tao. Bọn tao đã trốn khỏi lâu đài, chạy trốn khỏi lũ người Nhà Vulcan. Chúng đến rất nhanh. Chúng sắp biến bọn tao thành nô lệ. Các thành viên cuối cùng của nhà bọn tao vẫn đang chạy trong đường hầm khi tao rải mìn, nhưng lũ Nhà Vulcan cũng đang chạy. Tao có thể nghe thấy tiếng của cha tao. Nghe thấy ông ta nói với tao rằng ông ta không ngạc nhiên khi tao thất bại nhanh đến vậy. Suốt một tuần sau vụ nổ phong tỏa đường hầm, tao không thể nghe thấy gì. Một tuần sau đó bọn tao đã giết một con bé và ăn hai chân nó để sinh tồn. Nó đã cầu xin bọn tao đừng làm vậy. Đã cầu xin bọn tao hãy chọn người khác. Nhưng trong khoảnh khắc đó tao đã nhận ra rằng nếu không có người hy sinh, sẽ không có ai sống sót.”


  Cơn ớn lạnh chồm lấy tôi, bắt đầu từ tận sâu trong bụng rồi lan tỏa lên trên. “Ngựa Hoang…”


  “Chúng đang ở đây,” cô kinh hãi nói.


  “Chuyện gì vậy? Cái gì đang ở đây?” Sevro rít lên.


  “Darrow…” Cassius thì thầm cảnh giác.


  “Vũ khí hạt nhân không ở trên Sao Hỏa,” tôi nói. “Chúng ở trên Mặt Trăng.”


  Nụ cười của Chó Rừng mở rộng. Hắn từ từ đứng dậy, và không một ai trong số chúng tôi dám đụng vào hắn. Tất cả đều trùng khớp. Sự căng thẳng giữa hắn và Hội Chủ. Những lời đe dọa mập mờ. Sự táo tợn của hắn khi đến đây, giữa trung tâm quyền lực của Hội Chủ. Khả năng chế giễu Aja mà không sợ hậu quả.


  Ôi, khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Khốn kiếp.” Sevro kéo mái tóc Mohawk của cậu ấy. “Khốn kiếp.”


  “Tao chưa bao giờ muốn thả bom hạt nhân lên Sao Hỏa,” Chó Rừng nói. “Tao sinh ra ở Sao Hỏa. Nó là gia sản của tao, là chiến lợi phẩm mà từ đó tất cả mọi thứ sẽ đổ về. Helium của nó là máu của đế chế này. Còn Mặt Trăng, thiên thể xác xơ này, cũng như Octavia, chỉ là một con cừu già xảo trá đang hút xương tủy của Hiệp Hội, lải nhải về những điều thuộc về quá khứ thay vì những điều có thể xảy ra. Và Octavia đã để tao đòi tiền chuộc nó. Mày cũng sẽ làm vậy, vì mày yếu đuối và chưa học được thứ đáng lẽ mày phải học ở Học Viện. Để chiến thắng, mày phải hy sinh.”


  “Ngựa Hoang, em có thể tìm được những quả bom ấy không?” tôi hỏi. “Ngựa Hoang!”


  Cô đang chết sững. “Không. Chắc chắn hắn đã che đậy các dấu hiệu phóng xạ. Cho dù tìm được nó, chúng ta cũng không thể vô hiệu hóa…” Cô với tìm bộ đàm để gọi hạm đội của chúng tôi.


  “Mày mà gọi, cứ mỗi phút tao sẽ cho nổ một quả bom,” Chó Rừng nói, gõ vào bộ đàm nhỏ được cấy trong tai. Chắc hẳn Lilath đang lắng nghe. Chắc hẳn ả có ngòi nổ. Đó là những gì hắn muốn nói. Cô ta là sự đảm bảo của hắn. “Tao mà lại đi nói cho mày biết kế hoạch của tao để mày phá bĩnh hay sao?” Hắn vuốt tóc, và chùi máu khỏi giáp. “Những quả bom đã được cài nhiều tuần trước. Lũ Nghiệp Đoàn đã lén mang chúng lên khắp Mặt Trăng cho tao. Đủ để tạo ra một mùa đông nguyên tử. Rhea thứ hai, nếu mày muốn gọi như vậy. Khi chúng đã được đặt vào vị trí, tao đã nói với Octavia những việc tao làm và đã đặt điều kiện với bà ta. Bà ta sẽ tiếp tục làm Hội Chủ cho đến khi Khởi Nghĩa bị dập tắt, mà Khởi Nghĩa thì… đã chuyển sang một hướng đáng ngạc nhiên… rõ ràng là vậy. Rồi sau đó, vào ngày khải hoàn, bà ta sẽ triệu tập Thượng Viện, từ bỏ Ngai Vàng Bình Minh và đưa tao lên làm người kế vị. Để đổi lại, tao sẽ không phá hủy Mặt Trăng.”


  “Đó là lý do vì sao Octavia lại phong tỏa Thượng Viện, Ngựa Hoang nói đầy ghê tởm. “Để mày có thể làm Hội Chủ.”


  “Phải.”


  Tôi lùi khỏi hắn, cảm thấy sức nặng của cuộc chiến đè nặng trên vai, sự suy nhược của cơ thể vì căng thẳng, vì mất máu, và giờ… vì con quỷ này. Sự ích kỷ này, thật quá sức chịu đựng.


  “Mày điên mẹ nó rồi,” Sevro nói.


  “Hắn không điên,” Ngựa Hoang nói. “Tôi có thể tha thứ cho hắn nếu hắn điên. Adrius, có ba tỷ người trên Mặt Trăng này. Anh không muốn trở thành hạng người đó chứ.”


  “Chúng đâu có quan tâm đến tao. Vậy tại sao tao phải quan tâm đến chúng?” hắn hỏi. “Tất cả những chuyện này là một trò chơi. Và tao đã thắng.”


  “Những quả bom đang ở đâu?” Ngựa Hoang hỏi, bước những bước đe dọa về phía hắn.


  “E hèm,” hắn nói, khiển trách Ngựa Hoang. “Mày cứ đụng vào một cọng tóc của tao, Lilath sẽ cho nổ một quả bom.” Ngựa Hoang không thể kiềm chế được bản thân.


  “Họ là người,” cô ấy nói. “Mày có sức mạnh để trao trả cuộc sống cho ba tỷ người, Adrius. Đó là sức mạnh vượt quá những gì bất kỳ ai nên thèm khát. Mày có cơ hội để làm một người tốt hơn cha. Hơn Octavia…”


  “Con quỷ cái ti tiện vênh váo,” hắn nói trong tiếng cười khe khẽ vì không thể tin những gì trước mắt. “Mày thực sự nghĩ mày vẫn có thể thao túng tao ư? Việc này là tại mày. Lilath, cho nổ quả bom ở phía Nam Biển Serenity.” Tất cả chúng tôi nhìn vào ảnh nổi của Mặt Trăng trên đầu, hy vọng trong tuyệt vọng rằng hắn đang khoác loác. Rằng bằng cách nào đó tín hiệu sẽ không được truyền đi. Nhưng một chấm nhỏ màu đỏ sáng lên trên ảnh nổi lành lạnh, rồi bùng lên, một chuyển động nho nhỏ hầu như không đáng kể bao trọn lấy mười ki lô mét thành phố. Ngựa Hoang chạy lại gần máy tính. “Đó là một vụ nổ hạt nhân,” cô thì thầm. “Có hơn năm triệu người ở quận ấy.”


  “Từng có,” Chó Rừng nói.


  “Thằng điên…” Sevro rít lên, chạy về phía Chó Rừng. Cassius chắn đường, đẩy cậu lùi lại. “Tránh ra!”


  “Sevro, bình tĩnh.”


  “Liệu hồn đấy, Quỷ Lùn! Còn hàng trăm quả nữa,” Chó Rừng nói.


  Cảm thấy quá ngưỡng chịu đựng, Sevro ôm chặt lấy ngực, quả tim cậu chắc hẳn đang đập mạnh vì chất kích thích. “Darrow, chúng ta phải làm gì đây?”


  “Bọn mày nghe lệnh,” Chó Rừng nói.


  Tôi ép mình phải hỏi. “Mày muốn gì?”


  “Tao muốn gì ư?” Hắn dùng răng quấn một mảnh vải lên cánh tay đang chảy máu. “Tao muốn mày phải trở thành thứ mày đã luôn muốn trở thành, Darrow. Tao muốn mày giống như vợ mày. Một kẻ tử vì đạo. Hãy tự sát. Ngay tại đây. Trước mặt em gái tao. Đổi lại, ba tỷ linh hồn sẽ sống. Chẳng phải đó là thứ mày đã luôn muốn sao? Được trở thành một người hùng? Mày chết, và tao sẽ nhậm chức Hội Chủ. Rồi sẽ có hòa bình.”


  “Không,” Ngựa Hoang nói.


  “Lilath, cho nổ một quả bom khác. Lần này là Biển Xà.” Một chấm đỏ khác nở rộ trên màn hình. “Dừng lại!” Ngựa Hoang nói. “Làm ơn. Adrius.”


  “Mày vừa giết sáu triệu người,” Cassius nói, không thể lĩnh hội thực tế ấy.


  “Họ sẽ nghĩ đó là do chúng ta,” Sevro khinh bỉ nói.


  Chó Rừng đồng tình. “Mỗi quả bom đều trông như một phần của cuộc xâm lược. Đây là danh tiếng của mày, Darrow. Hãy nghĩ đến những đứa trẻ đang chết cháy. Hãy nghĩ đến các bà mẹ đang gào thét. Bao nhiêu người mày có thể cứu chỉ bằng một cái bóp cò.”


  Các bạn nhìn tôi, nhưng tôi đang ở một nơi xa xăm, lắng nghe tiếng than thở của gió trong các đường hầm ở Lykos. Ngửi mùi sương trên các thiết bị buổi sáng sớm. Biết rằng khi tôi về nhà sẽ thấy Eo đang đợi. Như em đang đợi ở cuối con đường rải sỏi, cùng chú Narol, và Pax, và Ragnar, và Quinn, và, tôi hy vọng rằng, cả Roque, Lorn, Tactus, lẫn những người còn lại. Chết sẽ không phải là kết thúc. Nó sẽ là sự khởi đầu của một thứ mới mẻ. Tôi phải tin ở điều đó. Nhưng cái chết của tôi sẽ để Chó Rừng được sống trong thế giới này. Nó sẽ trao cho hắn quyền lực tác động lên những người tôi yêu quý, lên tất cả nhũng gì tôi đã vì chúng mà chiến đấu. Tôi vẫn luôn nghĩ mình sẽ chết trước khi tàn cuộc. Tôi đã khó nhọc lê bước, biết rằng tôi sắp đến hồi diệt vong. Nhưng các bạn đã thổi tình yêu vào người tôi, thổi niềm tin vào từng lóng xương cho tôi. Họ đã khiến tôi muốn sống. Họ đã khiến tôi muốn khởi tạo. Ngựa Hoang nhìn tôi, mắt cô đẫm lệ, và tôi biết cô muốn tôi chọn sống, nhưng cô sẽ không chọn thay tôi.


  “Darrow? Câu trả lời của mày là gì?”


  “Không.” Tôi đấm vào cổ họng hắn. Hắn kêu khùng khục. Không thở nổi. Tôi đánh ngã hắn, rồi nhảy lên người hắn, dùng đầu gối đè hai tay hắn xuống sàn để đầu hắn kẹp giữa hai chân tôi. Tôi thọc tay vào miệng hắn. Mắt hắn mở lớn. Hai chân quẫy đạp. Răng hắn cứa vào các khớp ngón tay tôi, làm rỉ máu.


  Lần cuối cùng tôi đè hắn xuống, tôi đã dùng sai vũ khí. Hai tay có là gì với một sinh vật như hắn? Tất cả những quỷ quyệt, tất cả những lời nói dối đều nằm ở cái lưỡi của hắn. Nên tôi chộp lấy nó bằng bàn tay Chim Lặn, dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy nó như thể nó là một con rắn hổ lục béo tốt mới đẻ. “Câu chuyện luôn kết thúc thế này đây, Adrius,” tôi cúi xuống nói với hắn. “Không phải bằng những tiếng gào thét của mày. Không phải bằng cơn thịnh nộ. Mà bằng sự im lặng của mày.”


  Và bằng một cú kéo mạnh, tôi giật đứt lưỡi của Chó Rừng.


  Hắn gào lên bên dưới. Máu sủi bọt từ mẩu cụt ở cuống họng, bắn lên môi hắn. Hắn quẫy đạp. Tôi đẩy hắn ra và đứng dậy trong cơn thịnh nộ mù mịt, cầm thứ công cụ đẫm máu của kẻ thù trên tay trong lúc hắn rên rỉ dưới sàn, cảm thấy lòng căm thù trào dâng trong tôi và những cặp mắt choáng váng của các bạn. Tôi giữ nguyên bộ đàm trong tai hắn để Lilath có thể nghe thấy hắn rên rỉ, rồi đi tới bảng điều khiển ảnh nổi và gọi cho tàu của Victra. Khuôn mặt cô xuất hiện, mắt mở lớn khi nhìn thấy tôi.


  “Darrow… cậu còn sống…” cô tìm cách lên tiếng. “Sevro… những quả bom hạt nhân…


  “Cô cần phải phá hủy Sư Tử Của Sao Hỏa,” tôi nói. “Lilath đang kích hoạt những quả bom trên bề mặt. Còn hàng trăm quả nữa được giấu trên khắp các thành phố. Hủy diệt con tàu đó!”


  “Nó ở trung tâm đội hình của chúng,” cô cự cãi. “Chúng ta sẽ tự hủy hoại hạm đội của chính mình nếu tìm cách lại gần. Mà có làm vậy thì cũng phải mất vài tiếng.”


  “Ta có thể chặn tín hiệu của chúng không?” Ngựa Hoang hỏi.


  “Bằng cách nào? Có cả triệu tín hiệu đang được phát ra lúc này.”


  “Bom Xung thì sao?” Sevro hỏi, xuất hiện sau lưng tôi. Mặt Victra rạng rỡ khi nhìn thấy cậu, rồi cô lắc đầu.


  “Chúng có trường chắn,” cô nói.


  “Dùng Bom Xung lên các quả bom để làm đảo mạch máy phát radio của chúng,” tôi nói. “Bắn Cơn Mưa sắt và thả Bom Xung lên các thành phố cho đến khi chúng bị vô hiệu hóa.”


  “Và ném ba tỷ người trở lại thời Trung cổ ư?” Cassius hỏi.


  “Chúng ta sẽ bị tiêu diệt,” Victra nói. “Chúng ta không thể thực hiện Cơn Mưa sắt. Chúng ta sẽ để mất quân đội của mình. Và các Hoàng Kim sẽ giữ được Mặt Trăng.”


  Một quả bom khác phát nổ. Lần này gần Cực Nam. Rồi quả bom thứ tư phát nổ ở xích đạo. Chúng tôi biết hậu quả của từng vụ nổ. “Lilath không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với Adrius,” Cassius nói nhanh. “Ả trung thành đến mức nào? Liệu ả có cho nổ tất cả bom không?”


  “Không, chừng nào hắn vẫn còn rên rỉ,” tôi nói. ít nhất đó là hy vọng của tôi.


  “Xin lỗi,” một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Chúng tôi quay lại thì thấy Lysander đang đứng phía sau. Chúng tôi đã quên mất nó giữa những hỗn loạn. Cặp mắt nó đỏ ngầu vì nước mắt. Sevro giơ Găng Xung lên để bắn nó. Cassius hất Găng Xung sang một bên.


  “Hãy gọi cho cha đỡ đầu của em,” Lysander dũng cảm nói. “Hãy gọi cho Lãnh Chúa Tro Tàn. Ông sẽ biết nói lý lẽ.”


  “Ôi, đừng có giỡn…” Sevro nói.


  “Bọn anh vừa giết Hội Chủ và con gái của ông ta, tôi nói. “Lãnh Chúa Tro Tàn…”


  “Đã hủy diệt Rhea,” Lysander cắt ngang. “Phải. Và việc đó đã ám ảnh ông. Hãy gọi cho ông, ông sẽ trợ giúp. Bà của em sẽ muốn ông làm vậy. Mặt Trăng là nhà của bọn em.”


  “Nó nói đúng,” Ngựa Hoang nói, đẩy tôi khỏi bảng điều khiển. “Darrow, tránh ra.” Cô đang ở trạng thái tập trung bị khóa cứng lại, không thể liên kết những suy nghĩ của mình trong lúc nối kênh liên lạc trực tiếp với các Pháp Quan Hoàng Kim của hạm đội. Những người đàn ông đàn bà cao sừng sững xuất hiện xung quanh chúng tôi như những bóng ma màu bạc, đứng giữa những cái xác mà họ đã nhìn chúng tôi tạo ra. Người cuối cùng xuất hiện là Lãnh Chúa Tro Tàn. Mặt ông ta đầy giận dữ. Cả con gái lẫn chủ nhân của ông ta đã chết dưới tay chúng tôi.


  “Bellona, Augustus,” ông ta gầm gừ, nhìn thấy Lysander đứng giữa chúng tôi. “Còn chưa đủ khi…”


  “Cha đỡ đầu, chúng ta không có thời gian để buộc tội lẫn nhau đâu,” Lysander nói.


  “Lysander… con còn sống.”


  “Làm ơn hãy nghe họ nói. Thế giới của chúng ta phụ thuộc vào điều đó.”


  Ngựa Hoang tiến về phía trước và nói lớn. “Các Pháp Quan của hạm đội, Lãnh Chúa Tro Tàn. Hội Chủ đã chết. Những vụ nổ hạt nhân mà các vị nhìn thấy đang phá hủy quê hương của các vị không phải vũ khí của Đỏ. Chúng vốn thuộc về kho vũ khí của chính các vị và đã bị anh trai tôi đánh cắp. Pháp Quan của anh ta, Lilath, đang giám sát việc kích hoạt hơn bốn trăm đầu đạn hạt nhân từ đài chỉ huy của chiếc Sư Tử Của Sao Hỏa. Chúng sẽ tiếp tục cho đến khi Lilath bỏ mạng. Các chiến hữu Hoàng Kim của tôi, hãy chấp nhận sự thay đổi, bằng không hãy chấp nhận bị tận diệt. Lựa chọn thuộc về các vị.”


  “Ngươi là tên phản bội…” một trong các Pháp Quan rít lên.


  Lysander bước ra khỏi màn ảnh nổi và đi đến chiếc bàn nó đã ngồi trước đó. Nó nhặt quyền trượng của bà lên và quay lại trong lúc các Pháp Quan đang đe dọa Ngựa Hoang.


  “Chị ấy không phải là một kẻ phản bội,” Lysander nói, đưa cho Ngựa Hoang cây quyền trượng. “Chị ấy là người chinh phục chúng ta.”


  
    64


    



    DIỆN KIẾN

  


  Sư Tử Của Sao Hỏa chịu một cái chết ô nhục, bị bắn từ mọi phía bởi cả những kẻ trung thành và quân khởi nghĩa. Việc chứng kiến Mặt Trăng bập bùng trong các vụ nổ hạt nhân đã dập tắt cơn khát máu giữa hai hạm đội hiệu quả hơn những gì hòa bình hay các cuộc đình chiến làm được. Rất ít người thực sự muốn nhìn vẻ đẹp bốc cháy. Nhưng nó đã cháy. Trước khi Sư Tử bị bắn hạ, hơn mười hai quả bom khác đã phát nổ, tạo nên những thành phố mới từ lửa và tro giữa những thành phố bằng thép và bê tông. Mặt Trăng đang náo động.


  Hạm Đội Hoàng Kim cũng vậy. Với tin tức về cái chết của Hội Chủ và những vụ nổ hạt nhân, Hiệp Hội rung chuyển dưới chân chúng tôi. Các Pháp Quan giàu có đang đưa tàu cá nhân và tàu công nghiệp của mình bỏ trốn, hướng đến Sao Kim, Sao Thủy hoặc Sao Hỏa. Họ không liên kết với nhau vì không biết phải liên kết từ đâu.


  Octavia đã cai trị suốt sáu mươi năm. Với đa số những người còn sống, bà ta là Hội Chủ duy nhất họ từng được biết. Nền văn minh của chúng tôi đang đứng bên bờ vực. Các hệ thống điện đã bị ngắt trên khắp Mặt Trăng. Những cuộc bạo động và sự hoảng loạn lan tỏa trong lúc chúng tôi chuẩn bị rời khỏi thánh địa của Hội Chủ. Có một tàu thoát hiểm nhưng không có đường để thoát khỏi những gì chúng tôi đã làm. Chúng tôi đã moi tim của Hiệp Hội. Nếu chúng tôi bỏ đi, thứ gì sẽ thay chỗ của nó?


  Chúng tôi đã biết trước sẽ không thể giành được Mặt Trăng bằng vũ lực. Nhưng đó chưa bao giờ là mục tiêu. Cũng như chiến đấu cho đến khi tất cả các Hoàng Kim đã diệt vong chưa bao giờ là mục tiêu của Ragnar. Anh ấy biết Ngựa Hoang là chìa khóa. Cô vốn luôn là chìa khóa. Đó là lý do vì sao Ragnar mạo hiểm tính mạng của chúng tôi để thả Kavax đi. Giờ Ngựa Hoang đứng bên dưới ảnh nổi của Mặt Trăng bị tàn phá, lắng nghe tiếng gào thét câm lặng của thành phố một cách chăm chú chẳng kém gì tôi. Tôi lại gần cô.


  “Em đã sẵn sàng chưa?” tôi hỏi.


  “Sao cơ?” Cô lắc đầu. “Tại sao anh ta có thể làm vậy?”


  “Anh không biết,” tôi nói. “Nhưng chúng ta có thể sửa chữa.”


  “Bằng cách nào? Mặt Trăng này sẽ trở thành địa ngục,” cô ấy nói. “Mười triệu người đã chết. Mức độ tàn phá…”


  “Và chúng ta có thể cùng nhau tái thiết.”


  Những lời ấy khiến cô tràn ngập hy vọng, như thể cô chỉ vừa nhớ lại chúng tôi đang ở đâu, chúng tôi đã làm gì, rằng chúng tôi đang ở cạnh nhau. Cô hấp háy mắt và mỉm cười với tôi. Rồi cô nhìn vào tay tôi, chỗ từng là bàn tay phải, rồi chạm vào bụng, chỗ Aja đã đâm tôi. “Tại sao anh vẫn có thể đứng vững?”


  “Vì chúng ta chưa xong việc.”


  Méo mó và đẫm máu, chúng tôi nhập bọn cùng Cassius, Lysander và Sevro trước cánh cửa dẫn ra ngoài thánh địa của Hội Chủ trong lúc Cassius nhập mật mã Olympic để mở cửa. Anh ta dừng lại khụt khịt ngửi. “Mùi gì vậy?”


  “Như mùi xú uế,” tôi nói.


  Sevro nhìn chằm chằm vào những thanh Kiếm Lưỡi Mềm mà cậu đã tước từ tay Aja, bao gồm thanh kiếm từng thuộc về Lorn. “Tớ thì nghĩ nó có mùi chiến thắng.”


  “Cậu đã ị ra quần đấy hả?” Cassius nheo mắt nhìn Sevro. “Đúng vậy rồi.”


  “Sevro…” Ngựa Hoang nói.


  “Đó là phản ứng không chủ ý của các cơ khi cậu giả vờ bị xử tử và phải nuốt một lượng lớn tinh dầu hồng tú cầu,” Sevro gắt gỏng. “Các cậu nghĩ tớ cố tình làm vậy chắc?”


  Cassius và tôi nhìn nhau.


  Tôi nhún vai. “Ờ, biết đâu.”


  “Ừ thì, đúng là tớ đã cố tình.”


  Cậu giơ ngón tay thối lên với chúng tôi và nhăn mặt, mím môi cho đến khi trông như thể cậu chuẩn bị phát nổ. “Chuyện gì vậy?” tôi hỏi. “Có phải cậu… vẫn…”


  “Không!” Cậu ném chai nước vào tôi. “Cậu đã bơm một xi lanh đầy adrenaline vào ngực tớ, đồ khốn. Tớ đang lên cơn trụy tim.” Cậu hất tay chúng tôi khi chúng tôi tìm cách giúp cậu. “Tớ ổn. Tớ ổn.” Cậu thở khò khè trong giây lát đoạn nhăn nhó đứng thẳng dậy.


  “Cậu chắc mình vẫn ổn chứ?” Ngựa Hoang hỏi tôi.


  “Tay trái tê dại luôn rồi. Chắc phải gặp bác sĩ.”


  Chúng tôi bật cười. Chúng tôi trông như những cái xác sống. Thứ duy nhất đang giữ cho tôi đứng vững là số thuốc kích thích mà chúng tôi đã tìm thấy trên người các Pháp Quan. Cassius khập khễnh như một ông già, nhưng anh ta đã giữ Lysander sát bên mình, bác bỏ lời đề nghị nhổ cỏ tận rễ Nhà Lune ngay tại đây của Sevro. “Thằng bé được đặt dưới sự bảo hộ của tôi,” Cassius khinh bỉ nói. Và giờ nó đi cùng như biểu thị cho tính chính đáng của chúng tôi.


  “Tớ yêu tất cả các cậu,” tôi nói khi cánh cửa bắt đầu rền rĩ mở ra. Tôi xốc lại Chó Rừng đang bất tỉnh, tôi đang vác hắn trên vai như một chiến lọi phẩm. “Bất kể chuyện gì xảy ra.”


  “Kể cả Cassius ư?” Sevro hỏi.


  “Nhất là tôi, vào hôm nay,” Cassius nói.


  “Đứng sát vào nhau,” Ngựa Hoang nói với chúng tôi, tay ghì chặt quyền trượng.


  Cánh cửa vĩ đại đầu tiên mở ra. Ngựa Hoang bóp khẽ tay tôi. Sevro rùng mình vì sợ hãi. Rồi cánh cửa thứ hai gầm lên và mở ra, để lộ một hành lang chất đầy các Pháp Quan và các Đá Nham Thạch của Quân Đoàn Hư Vô, vũ khí của chúng giơ lên và hướng vào cửa hầm trú ẩn. Ngựa Hoang tiến tới trước, mang theo hai dấu hiệu của quyền lực, mỗi cái một tay.


  “Các Pháp Quan, các người phục vụ Hội Chủ. Hội Chủ đã chết. Một ngôi sao mới đã vùng lên.”


  Cô tiếp tục bước về phía họ, không chịu dừng lại khi đến gần đội ngũ những khối kim loại dựng đứng. Tôi những tưởng một Hoàng Kim trẻ với cặp mắt giận dữ sẽ bóp cò. Nhưng chỉ huy già hơn của gã đã đặt một bàn tay lên món vũ khí của gã, đẩy nó xuống.


  Rồi họ tránh đường cho Ngựa Hoang, từng người một hạ vũ khí. Họ lùi lại để cô ấy đi qua. Mũ đội đầu của họ trượt xuống giáp. Tôi chưa từng thấy một người phụ nữ nào lộng lẫy và quyền lực như cô lúc này. Cô là mắt bão và chúng tôi đi theo dấu chân cô. Lặng lẽ cưỡi Miệng Rồng. Hơn bốn chục Pháp Quan đi cùng chúng tôi.


  Chúng tôi nhìn thấy Thành Trì đang chìm trong hỗn loạn. Các nô lệ lục soát những căn phòng, các vệ sĩ bỏ vị trí của mình đi thành những nhóm hai ba người, lo lắng cho gia đình và bạn bè của họ. Các Đá Nham Thạch mà chúng tôi bảo đang trên đường đến vẫn còn ở trên quỹ đạo. Sefi đang ở cùng các chiến hạm. Đó chỉ là mánh khóe để chúng tôi dụ người của Hội Chủ ra khỏi phòng. Nhưng có vẻ tin tức đã được lan truyền. Rằng Hội Chủ đã chết. Và các Đá Nham Thạch đang đến.


  Giữa con hỗn loạn, chỉ có một người lãnh đạo. Và trong lúc chúng tôi đi qua các hành lang bằng cẩm thạch màu đen của Thành Trì, qua những bức tượng Hoàng Kim cao sừng sững và qua Bộ Ngoại Vụ, binh lính tập trung phía sau chúng tôi, ủng của họ nện lên sàn hành lang bằng cẩm thạch, lũ lượt bám theo Ngựa Hoang, biểu tượng duy nhất của mục tiêu và quyền lực còn sót lại trong tòa nhà. Cô nhấc cả hai biểu tượng quyền lực của mình lên không trung, và những kẻ lúc đầu giơ vũ khí chống lại chúng tôi nhìn thấy chúng, thấy tôi, Cassius và đám đông các chiến binh đang mỗi lúc một lớn dần phía sau chúng tôi, rồi nhận ra họ đang chống lại một cơn thủy triều. Họ gia nhập cùng chúng tôi, hoặc bỏ chạy. Một số kẻ bắn vào chúng tôi, hoặc chạy về phía trước theo từng nhóm nhỏ để ngăn chặn chúng tôi, nhưng họ đã bị hạ gục trước khi có thể lại gần Ngựa Hoang mười mét.


  Khi chúng tôi đến trước cánh cửa vĩ đại màu trắng ngà dẫn tới Văn Phòng Thượng Viện, nơi các Thượng Nghị Sĩ đang bị các Pháp Quan cô lập bên trong, sau lưng chúng tôi đã có một đội quân hàng trăm người. Và chỉ có một nhóm thưa thớt các Pháp Quan chắn đường chúng tôi tới Văn Phòng Thượng Viện. Hai mươi người.


  Một Hiệp Sĩ Hoàng Kim tao nhã bước lên phía trước, thủ lĩnh của những kẻ đang canh giữ Thượng Viện. Hắn nhìn hàng trăm người sau lưng chúng tôi, thấy lực lượng hùng hậu mà Ngựa Hoang đã tập hợp, các Đá Nham Thạch, các Xám và tôi. Rồi hắn đưa ra quyết định. Hắn mau mắn hành lễ với Ngựa Hoang.


  “Anh trai ta có ba mươi người ở Thành Trì,” Ngựa Hoang nói. “Các Kỵ Sĩ Xương. Hãy tìm và bắt chúng lại, chỉ huy. Nếu chúng chống cự, giết chúng.”


  “Vâng, thưa Công Nương Augustus.” Hắn búng ngón tay rồi bỏ đi cùng một nhóm các chiến binh. Hai Đá Nham Thạch đang gác cửa mở nó ra cho chúng tôi và Ngựa Hoang hùng dũng tiến vào Thượng Viện.


  Căn phòng rộng lớn. Một cái phễu đa tầng làm bằng cẩm thạch trắng. Ở chính giữa bên dưới là bục đứng mà Hội Chủ đã dùng để chủ trì mười tầng của Thượng Viện. Chúng tôi tiến vào từ phía Bắc, cắt ngang những cuộc thảo luận. Hàng trăm cặp mắt tròn và sáng của các Chính Khách quay lại để nhìn chúng tôi. Họ đã xem chương trình phát sóng. Đã thấy Octavia bỏ mạng. Đã chứng kiến những quả bom tàn phá Mặt Trăng của mình. Và ở đâu đó trong căn phòng, mẹ của Roque sẽ đứng dậy khỏi ghế, ngẩng cổ nhìn đoàn người đẫm máu chúng tôi đi xuống những bậc cầu thang bằng cẩm thạch màu trắng để đến đáy của trung tâm Thượng Viện khổng lồ, đi qua các thượng nghị sĩ ở cả hai phía, mang theo đằng sau mình sự im lặng thay vì những tiếng la hét hay phản đối. Lysander đi sau Cassius.


  Bạn có thể nghe thấy tiếng thở gấp hoảng loạn của Chủ Tịch Thượng Viện khi những người hầu Hồng đỡ thân hình già nua của ông ta xuống bục đứng, nơi ông ta đang chủ trì một cuộc họp quan trọng nào đó. Họ đang tổ chức bầu cử. Ở đây, ngay lúc này, giữa những hỗn loạn. Và giờ trông họ như những đứa trẻ bị bắt quả tang đang thọc tay vào hộp bánh. Dĩ nhiên họ không bao giờ ngờ được rằng các Pháp Quan đang bảo vệ cho họ lại đi ủng hộ những kẻ nổi loạn, hoặc chúng tôi lại có thể rời khỏi hầm trú ẩn của Hội Chủ mà không bị cản trở. Nhưng họ đã tạo ra một Hiệp Hội của những nỗi sợ mà ở đó người ta phải bám mình vào một ngôi sao đang lên để tồn tại. Đó là tất cả những gì đang diễn ra. Chính sự chi phối con người ấy đã cho phép cuộc đảo chính này thành công.


  Ngựa Hoang đứng lên bục với sự hậu thuẫn của tất cả chúng tôi. Tôi ném Chó Rừng xuống sàn để Thượng Viện có thể thấy hắn đã trở thành thứ gì. Hắn đang bất tỉnh và tái nhợt vì mất máu. Ngựa Hoang nhìn tôi. Đây là khoảnh khắc mà cô chưa từng muốn. Nhưng cô chấp nhận gánh nặng của mình như tôi đã chấp nhận gánh nặng của Thần Chết. Tôi biết nó khiến cô phiền muộn đến mức nào. Biết cô sẽ cần có tôi như tôi đã cần có cô. Nhưng tôi không bao giờ có thể đứng nơi cô đang đứng hay cầm thứ cô đang cầm. Không thể làm vậy mà không hủy diệt tất cả mọi người trong căn phòng này. Họ sẽ không bao giờ chấp nhận. Nếu tôi là cây cầu tới các Màu Hạ Cấp thì cô là cây cầu tới các Màu Cấp Cao. Chỉ kết hợp cùng nhau thì chúng tôi mới có thể gắn kết những người này. Chỉ kết hợp cùng nhau thì chúng tôi mới có thể mang đến hòa bình.


  “Các Thượng Nghị Sĩ của Hiệp Hội,” Ngựa Hoang tuyên bố, “tôi, người đang đứng trước mặt các vị ở đây, là Virginia au Augustus. Con gái của Nero au Augustus thuộc Gia Tộc Sư Tử Sao Hỏa. Các vị có thể đã biết tôi. Sáu mươi năm trước Octavia au Lune đã đứng trước các vị với thủ cấp của một bạo chúa, cha bà ta, và tuyên bố giữ chức Hội Chủ của Hiệp Hội này.”


  Đôi mắt sắc bén của cô đảo khắp căn phòng.


  “Giờ đây tôi đang đứng trước mặt các vị với thủ cấp của một bạo chúa.” Cô giơ tay trái lên để trưng ra thủ cấp của Octavia. Một trong hai thứ đã mở đường cho chúng tôi đến đây. Các Hoàng Kim chỉ tôn trọng một thứ duy nhất. Và để thay đổi, họ phải bị chế ngự bởi thứ duy nhất đó. “Thời Đại Cũ đã đem sự tàn sát bằng hạt nhân đến trung tâm của Hiệp Hội. Hàng triệu người đã cháy rụi vì lòng tham của Octavia. Hàng triệu người đang cháy rụi vì lòng tham của anh trai tôi. Chúng ta phải cứu bản thân khỏi chính chúng ta trước khi di sản của nhân loại chỉ còn là tro bụi. Hôm nay, tôi tuyên bố sự khởi đầu của một thời đại mới.” Cô nhìn sang tôi. “Với các đồng minh mới. Những phương thức mới. Tôi có quân Khởi Nghĩa trợ giúp. Một hạm đội được tạo thành từ những Gia Tộc Hoàng Kim hùng mạnh mang theo Quân Đoàn Đá Nham Thạch trên quỹ đạo. Các vị có một lựa chọn trước mắt.” Cô ném thủ cấp của Octavia lên chiếc bục bằng đá, rồi giơ tay còn lại lên. Trên tay là Quyền Trượng Bình Minh, ban cho kẻ cầm nó quyền thống trị Hiệp Hội. “Cúi đầu. Hoặc gục ngã.”


  Sự im lặng bao trùm Thượng Viện. Quá nặng nề đến nỗi tôi cảm thấy như thể nó sẽ nuốt chửng chúng tôi và lại châm ngòi cho một cuộc chiến khác. Sẽ không Hoàng Kim nào làm người đầu tiên cúi đầu. Sẽ tốt hơn nếu tôi cúi đầu vì họ. Tôi quỳ xuống trước mặt Ngựa Hoang, ngước lên nhìn vào mắt cô, đặt bàn tay cụt lên ngực, cảm thấy bản thân mình đang bị cuốn đi vì niềm vui không tưởng của khoảnh khắc này. “Diện kiến Hội Chủ,” tôi nói. Rồi Cassius quỳ xuống. Và đến lượt Sevro. Rồi Lysander au Lune và các Pháp Quan, rồi từng Thượng Nghị Sĩ lần lượt quỳ xuống cho đến khi tất cả đều quỳ xuống - trừ năm mươi người - và cùng nhau phá vỡ sự im lặng, đồng thanh cất giọng rền rĩ: “Diện kiến Hội Chủ. Diện kiến Hội Chủ!”


  


  Một tuần sau lễ đăng quang của Ngựa Hoang, tôi đứng bên cạnh cô để chứng kiến anh trai cô bị treo cổ. Ngoại trừ Valii-Rath và khoảng mười người khác, các Kỵ Sĩ Xương của Chó Rừng đã bị bắt và bị xử tử. Giờ thì thủ lĩnh của chúng bước qua mặt tôi giữa quảng trường Mặt Trăng đông đúc. Tóc hắn mượt như lông tơ và được chải thẳng. Bộ quần áo tù nhân của hắn có màu chanh. Các Màu Hạ Cấp xung quanh chúng tôi đứng nhìn trong im lặng. Một làn tuyết mỏng rớt xuống từ những đám mây màu xám thưa thớt. Tôi cảm thấy buồn nôn vì thuốc phóng xạ. Nhưng tôi đến vì Ngựa Hoang như cô đã đến dự tang lễ của Roque vì tôi. Cô im lặng và bình thản bên cạnh tôi, mặt nhợt nhạt như lớp cẩm thạch dưới chân chúng tôi. Người Nhà Telemanus đứng cạnh cô, hững hờ quan sát trong lúc Chó Rừng trèo lên những bậc thang của giá treo cổ bằng kim loại, đến nơi mà một nữ đao phủ Trắng đang đứng đợi.


  Cô ta đọc cáo trạng. Những lời chế nhạo vang lên từ đám đông. Một cái chai vỡ vụn dưới chân Chó Rừng. Một hòn đá cứa lên trán hắn. Nhưng hắn không hề chớp mắt hay oằn người lại. Hắn đứng ngạo nghễ và tự đắc khi họ buộc thòng lọng quanh cổ hắn. Tôi ước gì việc này có thể mang Pax trở lại bên chúng tôi. Rằng Quinn, Roque và Eo có thể sống lại, nhưng gã đàn ông này đã khắc dấu vết của mình vào thế giới. Chó Rừng của Sao Hỏa sẽ không bao giờ bị lãng quên.


  Cô gái Trắng lại gần đòn bẩy. Tuyết bám trên tóc Adrius. Ngựa Hoang nuốt khan. Và cửa sập mở ra. Trọng lực trên Sao Hỏa không lớn, nên người ta phải kéo chân để làm gãy cổ. Họ để những người thân làm việc đó. Trọng lực trên Mặt Trăng thậm chí còn thấp hơn. Nhưng không ai trong đám đông bước tới trước để làm việc ấy khi cô gái Trắng ngỏ lời mời. Không ai nhấc dù chỉ một ngón tay khi hai chân Chó Rừng quẫy đạp và mặt hắn tím tái. Sự im lặng bao trùm lấy tôi khi nhìn cảnh tượng ấy. Như thể tôi đang ở cách xa cả triệu cây số. Tôi không thể xót thương cho hắn. Không phải lúc này. Không thể sau tất cả những gì hắn đã làm. Nhưng tôi biết Ngựa Hoang có cảm thấy. Tôi biết cảnh tượng này đang cào xé tâm can cô. Nên tôi bóp khẽ tay cô và dẫn cô tiến tới trước. Cô đi qua làn tuyết trong con mụ mị để túm chân người anh trai sinh đôi của mình. Cô ngước lên nhìn hắn như thể đây là một giấc mộng và thì thầm điều gì đó, rồi, cúi đầu, cô kéo chân hắn, chỉ cho hắn thấy hắn đã được yêu thương, ngay cả trong thời khắc cuối cùng.
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    CỬU NGUYÊN

  


  Những tuần sau các cuộc đánh bom Mặt Trăng và lễ đăng quang của Ngựa Hoang, thế giới đã thay đổi. Hàng triệu người đã bỏ mạng, nhưng lần đầu tiên có hy vọng. Sau bài diễn thuyết của Ngựa Hoang trước Thượng Viện, hàng chục chiến hạm Hoàng Kim đã đào ngũ, gia nhập lực lượng của Orion và Victra. Lãnh Chúa Tro Tàn đã làm hết sức để củng cố lực lượng của ông ta, nhưng trước việc Mặt Trăng bị thiêu trụi, hạm đội của ông ta tan rã, và Ngựa Hoang nhậm chức Hội Chủ, ông ta phải nỗ lực hết sức để các chiến hạm của mình không rơi vào tay kẻ thù. Ông ta đã rút lui về Sao Thủy cùng lực lượng nòng cốt của mình.


  Với sự biến mất của ông ta, Ngựa Hoang đã đảm bảo được sự hợp tác của phần đông lực lượng quân đội, đặc biệt là các Quân Đoàn Xám và các hiệp sĩ nô lệ Đá Nham Thạch. Cô đã lợi dụng động thái chính trị này để thực hiện những bước đầu tiên nhằm tháo bỏ Thể Chế Màu và quyền lực quân sự của Hoàng Kim. Thượng Viện bị giải thể. Ủy Ban Kiểm Tra Chất Lượng bị xóa bỏ. Hàng nghìn người phải đối mặt với các bản án vì sự vô nhân đạo của họ. Công lý sẽ không được thực thi một cách nhanh chóng hay rõ ràng như với Chó Rừng, nhưng chúng tôi sẽ làm hết sức có thể.


  Tôi những tưởng mình sẽ có thể nghỉ ngơi sau khi Octavia chết, nhưng chúng tôi không phải đã hết kẻ thù. Romulus và các Lãnh Chúa Vệ Tinh vẫn ở Vành Đai. Lãnh Chúa Tro Tàn lăm le củng cố Sao Thủy và Sao Kim. Các thống lĩnh Hoàng Kim đã bắt đầu đòi quyền lợi. Tự thân Mặt Trăng đã là một đống hoang tàn. Bị giày xéo bởi những cuộc bạo loạn, sự thiếu hụt lương thực và tràn phóng xạ. Nó sẽ tồn tại, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ lại được như trước kia, dù Kẻ Giảo Hoạt có hứa hẹn sẽ tái thiết thành phố lên tầm cao mới.


  Cơ thể tôi cũng đang phục hồi. Mickey và Virany đã gắn tay lại cho tôi, sau khi tôi nhặt nó từ phi thuyền đang đậu ở Mặt Trăng của Chó Rừng. Sẽ mất nhiều tháng tôi mới có thể cầm bút viết trở lại, chưa nói gì đến chuyện cầm kiếm. Mặc dù tôi hy vọng sẽ không có lý do để tôi làm vậy trong những ngày tới.


  Khi còn trẻ, tôi nghĩ mình sẽ phá hủy Hiệp Hội. Phá bỏ mọi hủ tục của nó, đập vỡ xiềng xích và một thứ gì đó mới mẻ, đẹp đẽ sẽ cứ thế mọc lên từ đống tro tàn. Nhưng thế giới không vận hành như vậy. Chiến thắng thỏa hiệp này là những gì tốt nhất nhân loại có thể trông mong. Sự thay đổi sẽ đến chậm hơn những gì Vũ Công và Các Con Trai mong muốn, nhưng nó sẽ đến mà không phải trả giá vì tình trạng vô chính phủ.


  Nên chúng tôi hy vọng.


  Dưới sự giám sát của Holiday, Sefi đã bay đến Sao Hỏa để bắt đầu quá trình giải phóng những người còn lại của cô ta một cách từ từ, đến thăm các cực, mang theo thuốc men thay vì vũ khí. Tôi nhớ như in cặp mắt cô ta đã u ám đến mức nào khi trực tiếp nhìn những hố bom nguyên tử mà Chó Rừng để lại. Tạm thời, cô ta trân trọng di sản của anh trai mình, và lên kế hoạch để định cư ở một vùng đất ấm áp hơn dành riêng cho người của cô ta trên Sao Hỏa. Mặc dù cô ta muốn giữ cho người của mình tránh khỏi các thành phố xa lạ. Tôi nghĩ trong thâm tâm cô ta biết rằng mình sẽ không thể kiểm soát họ. Các Đá Nham Thạch sẽ rời bỏ nhà ngục của mình. Họ sẽ dần cảm thấy tò mò, sẽ tản ra, và sẽ dần bị đồng hóa. Thế giới của họ sẽ không bao giờ còn được như trước. Thế giới của chúng tôi cũng vậy. Tôi sẽ sớm trở lại Sao Hỏa để giúp Vũ Công lãnh đạo cuộc di dân của các Đỏ lên bề mặt. Nhiều người sẽ ở lại và tiếp tục cuộc sống mà họ đã biết. Còn những người khác, sẽ có cơ hội được sống dưới bầu trời.


  Tôi nói lời tạm biệt với Cassius trước ngày anh ta rời khỏi Mặt Trăng. Ngựa Hoang muốn anh ta ở lại giúp chúng tôi định hình một hệ thống tư pháp mới công bằng hơn. Nhưng anh ta đã chán ngán chính trị. “Anh không cần phải đi,” tôi nói khi đứng cạnh anh ta trên sân bay.


  “Ở đây chẳng còn gì cho tôi ngoài những ký ức,” anh ta nói. “Tôi đã sống vì người khác quá lâu. Tôi muốn biết ở ngoài kia còn thứ gì khác. Đừng vì thế mà trách tôi.”


  “Còn thằng bé?” tôi hỏi, hất hàm về phía Lysander, nó đang bước lên con tàu, mang theo một chiếc túi đựng đồ cá nhân. “Sevro nghĩ để nó sống là một sai lầm. Cậu ấy đã nói gì nhỉ? ‘Khác nào nuôi ong tay áo. Không sớm thì muộn nó cũng đốt cho.’”


  “Còn cậu nghĩ gì?”


  “Tôi nghĩ thế giới bây giờ khác rồi. Chúng ta nên hành động sao cho xứng đáng với điều đó. Nó mang trong người huyết thống của Octavia, nhưng cũng mang huyết thống của Lorn. Huyết thống đâu làm nên điều gì khác biệt được nữa.”


  Người bạn cao lớn mỉm cười trìu mến với tôi. “Nó khiến tôi nhớ đến Julian. Nó có tâm tính tốt lành, dù mọi chuyện có thế nào. Tôi sẽ nuôi dạy nó nên người.” Anh ta xòe tay ra, không phải để bắt tay tôi, mà để đưa cho tôi chiếc nhẫn mà anh ta đã cướp khỏi tay tôi vào cái đêm Lorn và Fitchner chết. Tôi khép tay anh ta lại quanh chiếc nhẫn.


  “Nó thuộc về Julian,” tôi nói.


  “Cảm ơn cậu… người anh em.” Và ở đó, trên sân bay của Thành Trì, nơi từng là trung tâm quyền lực của Hoàng Kim, Cassius au Bellona và tôi bắt tay nhau rồi nói lời tạm biệt, sau gần sáu năm kể từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.


  


  Vài tuần sau, tôi nhìn nhũng con sóng xô bờ trong lúc một con mòng biển chao liệng phía trên. Bọt trắng xóa tô điểm cho làn nước u ám đang giội vào các tảng đá của biển Bắc. Ngựa Hoang và tôi đáp chiếc phi thuyền dành cho hai người xuống bờ biển phía Đông Bắc của Vành Đai Thái Bình Dương, ở rìa khu rừng mưa trên một bán đảo khổng lồ. Rêu mọc trên đá và thân cây. Không khí mát rượi. Chỉ se se lạnh, đủ để nhìn thấy hơi thở của chúng tôi. Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân tới Trái Đất, nhưng tôi cảm thấy như linh hồn mình đã về đến nhà. “Eo sẽ thích nơi này, phải không?” Ngựa Hoang hỏi tôi. Cô đang mặc một chiếc áo choàng màu đen cổ dựng cao. Các Pháp Quan Vệ Sĩ mới của cô ngồi trên tảng đá cách đây nửa ki lô mét.


  “Phải,” tôi đáp. “Cô ấy sẽ thích.” Một nơi như thế này là huyết mạch những bài hát của chúng tôi. Không phải vì bãi biển ấm áp hay một thiên đường nhiệt đới. Vùng đất hoang dã này đầy những bí ẩn. Nó đau đáu mang trong mình những bí ẩn đằng sau dải sương mù và những chiếc màn trướng làm bằng lá thông. Những khoái cảm, cũng như những bí mật của nó, phải được giành lấy. Nó khiến tôi nhớ lại những giấc mơ về Cửu Nguyên. Lọn khói từ đốm lửa mà chúng tôi nhóm bằng những thanh củi trôi dạt bay lên dọc đường chân trời.


  “Anh nghĩ nó sẽ được duy trì chứ?” Ngựa Hoang hỏi tôi, nhìn mặt nước từ chỗ ngồi trên cát. “Hòa bình ấy.”


  “Nếu duy trì được thì sẽ là lần đầu tiên,” tôi nói.


  Cô nhăn mặt và tựa vào người tôi, nhắm mắt lại. “Ít nhất chúng ta cũng có khoảnh khắc này.”


  Tôi mỉm cười, nhớ đến Cassius khi một con đại bàng bay là đà trên mặt nước rồi phóng vọt lên qua màn sương và biến mất sau những rặng cây đang chồi lên khỏi những mỏm đá. “Anh vượt qua được bài kiểm ưa của em chưa?”


  “Bài kiểm tra của em?” cô ấy hỏi.


  “Kể từ khi em chặn tàu của anh lúc rời khỏi Phobos, em đã thử anh. Anh tưởng mình đã vượt qua khi ở vùng băng tuyết, nhưng nó không dừng lại ở đó.”


  “Anh nhận ra rồi à,” cô ấy nói bằng nụ cười ranh mãnh. Nó tắt dần và cô ấy vén tóc rủ xuống mắt. “Em xin lỗi vì đã không thể nhắm mắt để theo anh. Em cần phải biết liệu anh có thể kiến tạo hay không. Em cần phải biết liệu người của em có thể sống trong thế giới của anh hay không.”


  “Không, anh hiểu điều đó mà,” tôi nói. “Nhưng có điều gì đấy còn nhiều hơn thế. Một thứ gì đó đã thay đổi kể từ khi em gặp mẹ anh. Anh trai anh. Một thứ gì đó đã mở ra trong lòng em.”


  Cô gật đầu, mắt vẫn nhìn mặt nước. “Có việc này em cần phải nói với anh.” Tôi nhìn sang cô. “Anh đã nói dối em gần năm năm. Kể từ lúc chúng ta gặp mặt. Ở đường hầm Lykos, anh đã phá vỡ những gì chúng ta có. Lòng tin. Cảm giác gần gũi mà chúng ta đã gây dựng. Em cần phải biết liệu chúng ta có thể tìm lại những gì đã mất hay không, cần phải biết liệu em có thể tin tưởng anh.”


  “Em biết em có thể.”


  “Giờ thì em đã biết,” cô nói. “Nhưng…”


  Tôi cau mày. “Ngựa Hoang, em đang run rẩy.”


  “Cứ để em nói hết. Em đã không muốn nói dối anh. Nhưng em không biết anh sẽ phản ứng thế nào, anh sẽ làm gì. Em cần anh đưa ra quyết định sẽ trở thành một người tốt hơn thay vì chỉ là một tên sát nhân, không những vì bản thân em, mà còn vì một người khác nữa.” Cô nhìn qua tôi, vào bầu trời xanh nơi một chiếc tàu đang lười biếng hạ cánh. Tôi giơ tay che mặt trời mùa thu để nhìn nó đến gần.


  “Chúng ta đang đợi ai sao?” tôi dè chừng hỏi.


  “Đại loại vậy.” Cô đứng dậy. Tôi làm theo. Và cô rướn người để hôn tôi. Đó là một nụ hôn dài nhẹ nhàng khiến tôi quên sạch những hạt cát dưới chân, quên mùi thông và mùi muối trong gió. Mũi cô chớm lạnh chạm vào mũi tôi. Má cô ửng đỏ. Tất cả những nỗi buồn và những tổn thương của quá khứ khiến cho khoảnh khắc này càng ngọt ngào hơn. Nếu nỗi đau là sức nặng của việc tồn tại, thì tình yêu là mục đích. “Em muốn anh biết rằng em yêu anh. Nhiều hơn bất kỳ thứ gì trên đời.” Cô lùi lại, kéo tôi đi theo. “Gần như nhất.”


  Con tàu bay lướt qua khu rừng xanh thẳm rồi đáp xuống bãi biển. Hai cánh của nó chụm về phía sau như một con bồ câu đang thu mình. Cát và muối bị động cơ của nó hất lên. Các ngón tay Ngựa Hoang đan vào tôi trong lúc chúng tôi lê bước qua bãi cát. Cửa tàu hạ xuống. Sophocles lao vút xuống bãi biển, chạy về phía một đàn hải âu. Đằng sau nó là tiếng của Kavax và tiếng cười ngọt ngào của một đứa trẻ. Chân tôi mềm nhũn. Tôi bối rối nhìn Ngựa Hoang. Cô kéo tôi lại gần, nụ cười bồn chồn hiện lên trên khuôn mặt cô. Kavax bước xuống tàu cùng Vũ Công. Victra và Sevro đi cùng, vẫy tay với tôi đoạn ngước lên cầu thang nhìn chờ đợi.


  Tôi từng nghĩ những ràng buộc cuộc sống đã đứt mòn xung quanh tôi, vì cuộc sống của tôi quá mãnh liệt. Giờ thì tôi nhận ra một khi chúng ta cùng nhau chịu trận, chúng ta sẽ tạo ra một thứ không thể phá vỡ. Một thứ sẽ tiếp tục tồn tại ngay cả khi cuộc sống này kết thúc. Bạn bè đã lấp đầy khoảng trống trong tôi sau cái chết của vợ tôi. Họ đã hàn gắn tôi. Mẹ tôi đang bước xuống cùng họ, đi cùng Kieran để đặt chân xuống Trái Đất lần đầu tiên. Bà mỉm cười như tôi đã mỉm cười khi ngửi thấy mùi muối mặn. Gió thổi bay mái tóc muối tiêu của bà. Mắt bà trong vắt đầy hân hoan như cha tôi đã muốn bà sẽ thế. Trên tay bà là đứa trẻ có mái tóc vàng óng đang mỉm cười.


  “Ngựa Hoang?” tôi hỏi. Giọng tôi run rẩy. “Đó là ai vậy?”


  “Darrow…” Ngựa Hoang mỉm cười với tôi. “Đó là con trai của chúng ta. Tên nó là Pax.”


  
    



    HỒI KẾT

  


  Pax chào đời chín tháng sau Cơn Mưa Sư Tử, khi tôi đang nằm trong chiếc bàn đá của Chó Rừng. Sợ rằng kẻ thù sẽ truy tìm thằng bé nếu chúng biết đến sự tồn tại của nó, nên Ngựa Hoang đã giữ bí mật việc mình mang thai trên chiếc Dejah Thoris cho đến khi cô sinh nở. Rồi, để thằng bé cho vợ Kavax ở vành đai tiểu thiên thạch bảo vệ, cô đã trở lại cuộc chiến.


  Nền hòa bình mà cô định thiết lập với Hội Chủ không chỉ dành cho bản thân và cho người của cô, mà còn cho con trai. Vì nó cô đã muốn một thế giới không có chiến tranh. Tôi không thể ghét cô vì điều ấy. Không thể ghét cô vì đã giữ bí mật này với tôi. Cô đã sợ. Không chỉ vì cô không thể tin tôi, mà còn vì tôi chưa sẵn sàng để làm một người cha mà con trai tôi xứng đáng có. Đó là bài kiểm tra của cô, suốt thời gian ấy. Suýt nữa cô đã nói với tôi ở Tinos, nhưng sau khi bàn bạc với mẹ tôi, cô đã quyết định sẽ không nói. Mẹ tôi đã biết nếu tôi phát hiện mình có một đứa con trai, tôi sẽ không thể làm những việc cần phải làm.


  Người của tôi cần một lưỡi kiếm, không cần một người cha.


  Nhưng giờ, lần đầu tiên trong đời, tôi đã có thể làm cả hai.


  Cuộc chiến này chưa kết thúc. Những hy sinh mà chúng tôi phải đánh đổi để giành được Mặt Trăng sẽ ám ảnh thế giới mới của chúng tôi. Tôi biết điều đó. Nhưng tôi không còn đơn độc trong bóng tối. Khi mới bước qua cánh cổng của Học Viện, tôi đã gánh trên vai sức nặng của thế giới. Nó đã đè bẹp tôi, đã đánh gục tôi, nhưng các bạn đã hàn gắn tôi trở lại. Giờ mỗi người bọn họ đều mang trên mình một mảnh ước mơ của Eo. Cùng nhau, chúng tôi sẽ tạo nên một thế giới xứng đáng cho con trai của tôi. Cho các thế hệ mai sau.


  Tôi có thể trở thành người kiến tạo, không chỉ là kẻ hủy diệt. Eo và Fitchner đã nhận ra điều đó khi tôi không thể. Họ đã tin ở tôi. Nên dù họ có đợi tôi ở Cửu Nguyên hay không, tôi vẫn cảm thấy sự hiện diện của họ trong trái tim mình, tôi nghe thấy tiếng họ vọng khắp các hành tinh. Tôi thấy họ trong con trai tôi, và, khi nó đủ lớn, tôi sẽ để nó ngồi vào lòng, rồi cùng mẹ nó, chúng tôi sẽ kể cho nó nghe câu chuyện về cơn thịnh nộ của Ares, về sức mạnh của Ragnar, về nghĩa khí của Cassius, về tình yêu của Sevro, về lòng trung thành của Victra, và về giấc mơ của Eo, người con gái đã truyền cảm hứng để tôi sống vì những điều tốt đẹp hơn.


  LỜI CẢM ƠN


  Tôi đã sợ phải viết Sao Mai.


  Suốt nhiều tháng tôi đã chần chừ không viết ra dòng đầu tiên ấy. Tôi đã phác họa những con tàu, đã viết những bài ca cho các Đỏ và Hoàng Kim, viết lịch sử các gia tộc, các hành tinh và các vệ tinh tạo nên thế giới hoang dại nhỏ bé mà tôi đã sa chân vào khi đang ngồi trong căn phòng phía trên ga ra của bố mẹ tôi gần năm năm trước.


  Lúc đó tôi sợ không phải vì không biết mình định đi đến đâu. Tôi sợ vì tôi biết chính xác câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào. Tôi chỉ không nghĩ mình đủ giỏi giang đề dẫn các bạn đến đó.


  Nghe quen không?


  Nên tôi tách mình ra. Tôi đóng gói đồ, xỏ ủng leo núi và rời căn hộ của mình ở Los Angeles để đến căn nhà gỗ nhỏ của gia đỉnh bên bờ biển lộng gió vùng Tây Bắc Thái Bình Dương.


  Tôi những tưởng sự cô lập sẽ giúp tôi hoàn thành quá trình ấy, rằng bằng cách nào đó tôi sẽ tìm được cảm hứng trong sự yên tĩnh và sương mù của đại dương. Rằng tôi sẽ có thể viết từ sáng đến tối. Sẽ có thể đi giữa những rặng thường xuân. Kết nối với linh hồn của những người tạo nên huyền thoại trong quá khứ. Việc đó đã hiệu quả với Đỏ trỗi dậy. Đã hiệu quả với Đứa Con Hoàng Kim. Nhưng nó không hiệu quả với Sao Mai.


  Trong cô lập, tôi thấy mình chập chờn mắc kẹt giữa Darrow, giữa hàng nghìn con đường mà cậu ta có thể bước và đầu óc tắc nghẽn của chính tôi.


  Tôi đã viết những chương đầu khi đầu óc trong tình trạng đó. Có lẽ nó đã góp phần hình thành các chương ấy, nó đem đến cho Darrow chứng điên buồn bã đằng sau cặp mắt. Nhưng tôi không thể nhìn xa hơn cuộc giải cứu cậu ta ở Attica.


  Chỉ đến khi tôi trở về từ căn nhà gỗ thì câu chuyện mới tìm được tiếng nói của nó và tôi bắt đầu hiểu ra rằng Darrow không còn là trung tâm của câu chuyện nữa. Đó là những người xung quanh cậu ta. Đó là gia đình cậu ta, những người bạn của cậu ta, tình yêu của cậu ta, những giọng nói đang rỉ rầm và những trái tim đang đập cùng một nhịp với cậu ta.


  Làm sao tôi có thể viết được một thứ như thế trong cô lập? Mà không có những buổi hàn huyên bên tách cà phê cùng Tamara Fernandez (người thông thái nhất không có tóc bạc mà tôi biết), những bữa sáng lúc bình minh cùng Josh Crook khi chúng tôi lập mưu xâm chiếm thế giới, những buổi nhạc hội Hollywood Bowl với Madison Ainley, những giờ tranh cãi về chiến tranh La Mã với Max Carver, những buổi đánh chén kem cùng Jarrett Llewelyn, những buổi ngồi chơi Chiến tranh Vũ trụ cùng Callie Young, và những lần điên cuồng bày mưu tính kế cùng Dennis Stratton - Kẻ Đe Dọa?


  Bạn bè là mạch đập của cuộc sống. Những người bạn của tôi hoang dại, phóng khoáng, đầy mộng mơ và những điều ngớ ngẩn. Không có họ, tôi sẽ chỉ là một cái bóng, và giữa hai trang bìa cuốn sách này sẽ là khoảng trắng. Xin cảm ơn từng người trong số họ, dù kể tên hay không kể tên, vì đã cùng tôi chia sẻ cuộc sống diệu kỳ này.


  Tân binh nào cũng cần có một phù thủy thông thái để dẫn đường và chỉ cho anh ta thấy điều hay lẽ phải. Tôi thấy mình may mắn vì vị anh hùng thời tuổi trẻ của tôi đã trở thành cố vấn cho tôi trong những năm tuổi hai mươi. Terry Brooks, cảm ơn anh vì những lời động viên và những lời khuyên. Anh là một người vĩ đại.


  Cảm ơn Phillips Clan vì đã luôn cho tôi mái nhà thứ hai để tôi có thể nói những giấc mơ thành lời. Và đặc biệt cảm ơn Joel vì đã ngồi trên chiếc đi văng đó cùng tôi năm năm trước để hăng say lên kế hoạch cho một cuốn sách thậm chí chưa được viết ra. Anh là một người tuyệt vời, một người anh em ở mọi mặt mà không cùng họ. Và cảm ơn những người anh em khác của tôi: Aaron vì đã khiến tôi phải viết, Nathan vì đã luôn thích những gì tôi viết, ngay cả khi cậu không nên làm vậy.


  Xin cảm ơn đại diện của tôi, Hannah Bowman, người đã tìm ra Đỏ trỗi dậy giữa một đống những bản thảo. Havis Dawson vì đã dẫn lối để bộ truyện này được dịch sang hai mươi tám ngôn ngữ khác nhau. Tim Gerald Reynolds vì đã khiến tôi phải rùng mình vì bản sách audio của anh ấy. Cảm ơn các nhà xuất bản nước ngoài vì những nỗ lực không mệt mỏi để tìm cách dịch những từ như “chết tiệt” hay “phi cơ Cánh Gãy” hay bất cứ thứ gì khác mà Sevro nói sang tiếng Hàn hoặc tiếng Ý hoặc các thứ tiếng khác.


  Cảm ơn đội ngũ Vô Song ở Del Rey vì đã tin tưởng ở Đỏ trỗi dậy từ giây phút đầu tiên nó được đặt lên bàn các vị. Tôi không thể mong cầu một nhà xuất bản tốt hơn thế. Scott Shannon, Tricia Narwani, Keith Clayton, Joe Scalora, David Moench, đối với tôi các bạn có trái tim từ ái của nhà Hufflepuff và sự can đảm của nhà Gryffindor.


  Cảm ơn gia đình tôi vì đã luôn ngờ rằng sự lập dị của tôi là một đức tính chứ không phải một thứ của nợ. Vì đã khiến tôi khám phá những khu rừng và những cánh đồng thay vì các kênh truyền hình. Cảm ơn cha vì đã dạy con sự trân quý của sức mạnh chưa được sử dụng, và cảm ơn mẹ vì đã dạy con niềm vui của sức mạnh được sử dụng hiệu quả. Cảm ơn chị vì nỗ lực không mệt mỏi của chị dưới danh nghĩa những người hâm mộ Các Con Trai Của Ares, và vì đã hiểu em hơn bất kỳ ai.


  Lời cảm ơn sâu sắc nhất được gửi tới biên tập viên của tôi, Mike “au Telemanus” Braff. Nếu anh ấy không thực hiểu tầm vóc chứng loạn thần của tôi trước cuốn sách này, thì bây giờ anh ấy chắc chắn đã hiểu. Rất ít tác giả may mắn có được một biên tập viên như tôi có Mike. Anh khiêm tốn, kiên nhẫn và cần mẫn, dù tôi thì không hề. Cuốn sách này được đưa đến tay các bạn ngay sau Đứa Con Hoàng Kim là một phép mầu do anh ấy tạo ra. Tôi xin ngả mũ trước anh, người anh em tốt.


  Và tới từng bạn đọc, tôi xin cảm ơn các bạn. Đam mê và hứng khởi của các bạn đã cho tôi được sống theo cách của riêng mình, và vì thế tôi mãi mãi cảm ơn các bạn và thấy mình không xứng đáng. Sự sáng tạo, tính hóm hỉnh, và sự ủng hộ của các bạn đã được tỏ rõ trong từng tin nhắn, dòng tweet và bình luận. Được gặp và được nghe những câu chuyện của các bạn ở các buổi thảo luận và các buổi ký sách là một trong những điểm lợi của việc làm một tác giả. Cảm ơn các bạn Những Kẻ Gào Rú, vì tất cả những gì các bạn đã làm. Hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm có cơ hội để gào rú cùng nhau.


  Đã có lúc tôi nghĩ viết cuốn sách này là một việc không tưởng.


  Nó là một tòa nhà chọc trời, một đích đến xa xôi, sừng sững. Nó ché giễu tôi từ trời cao. Nhưng liệu chúng ta cố nhìn lên những tòa nhà cỡ đó và nghĩ rằng nó mọc lên chỉ sau một đêm? Không. Chúng ta thấy sự tắc nghẽn giao thông hệ lụy của nó. Thấy bộ xương làm từ những cây xà và rầm. Thấy đám đông những người thợ xây và tiếng loảng xoảng của những chiếc cần trục…


  Mọi thứ lớn lao đều được làm từ một chuỗi những khoảnh khắc nho nhỏ xấu xí. Chúng xứng đáng với nhiều giờ đồng hồ nghi hoặc bản thân và những ngày lao dịch. Tất cả công trình của những người mà tôi và bạn ngưỡng mộ đều tọa trên nền tảng của những thất bại.


  Nên bất kể bạn dự tính làm gì, vật lộn với cái gì, mơ mộng điều gì, hãy tiếp tục nỗ lực, vì thế giới cần tòa nhà chọc trời của bạn.


  Con đường chông gai dẫn tới những vì sao!


  PIERCE BROWN


  Chú thích


  1. Tiếng Latin: con đường chông gai dẫn tới những vì sao.


  2. Nói nhại cụm từ brown noser, có nghĩa kẻ nịnh bợ.


  3. Chỉ hình xăm giọt lệ trên mặt các Xám.


  4. Goldilocks: tên một cô bé bản tính thô lỗ và hợm hĩnh trong truyện cổ Grimm.


  5. Tiếng Latin: vượt gian khổ tới những vì sao.


  6. Chỉ người thuộc thị tộc thần thánh lớn nhất trong thần thoại Bắc Âu.


  7. Mach là một đại lượng vật lý biểu hiện tỷ số giữa vận tốc chuyển động của vật thể trong môi trường nhất đình với vận tốc âm thanh trong môi trường đó. Mach 2 = 680,58 m/s.


  8. Tên của công chúa Sao Hỏa trong một bộ truyện tranh giả tưởng của Edgar Rice Burroughs.


  9. Tiziano Vecelli là một họa sĩ Italia, người lãnh đạo trưởng phái Venice thế kỷ mười sáu của phong trào Phục Hưng Italia.
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구역도 등_V2
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		■ 2층 구조도
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집계표 작성 요령

		0. 기본사항

		 - 집계표는 ① 원재료 집계표와 ② 재공,제품 집계표 크게 2가지로 구분 됨

		 - 생산 공정은 공정도면 상의 공정 번호(명칭)별로 각각 하나의 ① 원자재, ② 재공의 실사 집계표 작성해야함

		 - 원자재 창고는 원재료 집계표 사용할 것

		 - 제품 창고는 ② 제품 집계표 사용할 것

		1. 재공, 재고실사 집계표 작성 요령

		1-1. 붉은색은 필수 기재 항목임



		1-2. 항목별 작성 요령

		 - 실사공정 및 구역번호 : 공정도면상의 번호 기입 ( 단, 외부 임가공 시에는 업체명을 반드시 기입할 것)

		 - 실사자 : 실제 실사 실시한 사람 기입

		 - 제품코드번호 : M코드 or MS 코드 or SA코드 사용

		 - 실사수량 : '실사수량-2'는 반드시 재공이든 제품이든 단위는 'EA'를 기준으로 집계해야함

		                  '실사수량-1'은 각 공정에 맞게 자유롭게 사용해도 되는 기준임



		1-3. EA 사용 시 요령

		 - FPCB : 완성품을 가정하여 기준으로 작성 할 것 [ = 작업지시서 상의 개수 기입 ]

		 - FPCA : 완성품을 가정하여 기준으로 작성 할 것 [ = FPCA 공정에 사용되는 FPCB를 기준으로 카운팅 ]



		 [ 재공,제품 실사집계표 SHEET 참조 ]

		2. 원자재 집계표 작성 요령

		2-1. 붉은색은 필수 기재 항목임



		2-2. 실사 수량의 단위는 원자재에 맞는 단위 사용할 것

		     ( 단, 반제품(MA011), 완제품(MA20) 는 단위를 'EA'를 사용할 것 )



		2-3. 공정중 원자재의 정의

		 - 창고에서는 출하되었으나, 공정에서 사용되지 않고 창고에 있는 원자재



		 [ 원자재 집계표 SHEET 참조 ]





Kiểm kê linh kiện



				공정번호		자재코드
( MA3- )		자재명		자재종류		합계
Tổng		전월기초 (1)
TỒN ĐẦU CỦA THÁNG TRƯỚC (1)								당월 입고 (2)
HÀNG NHẬP TRONG THÁNG (2)								당월 출고 (3)
XUẤT HÀNG TRONG THÁNG (3)								이론재고 (4) = (1)+(2)-(3)
HÀNG TỒN LÝ THUYẾT (4) = (1)+(2)-(3)								실제재고 (5)
HÀNG TỒN THỰC TẾ (5)								차이 (5)
CHÊNH LỆCH (5)								보유상태
TRẠNG THÁI BẢO LƯU		비고
GHI CHÚ

												합계
Tổng		total		STOCK		LINE		LINE-세척(SMT FPCB)
LINE- RỬA (SMT FPCB)
		total		STOCK		LINE		LINE-세척(SMT FPCB)
LINE- RỬA (SMT FPCB)		total		STOCK		LINE		LINE-세척(SMT FPCB)
LINE- RỬA (SMT FPCB)
		total		STOCK		LINE		LINE-세척(SMT FPCB)
LINE- RỬA (SMT FPCB)		total		STOCK		LINE		LINE-세척(SMT FPCB)
LINE- RỬA (SMT FPCB)
		total		STOCK		LINE		LINE-세척(SMT FPCB)
LINE- RỬA (SMT FPCB)
		(정상,보류)
(HÀNG MỚI,BẢO LƯU)

				TOTAL								15,917		570,351		570,351		-		-		110,171		110,171		-		-		147,241		147,241		-		-		533,281		533,281		-		-		549,198		549,198		-		-		15,917		15,917		-		-		-		-

				22-REPAIR		MA300000006		24-5802-044-002-829		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		144		144						-		-						-		-						144		144						144		144						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000012		AXT510124AW1		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		920		920						-		-						-		-						920		920						920		920						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000036		AXE534124AW1		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		70		70						-		-						-		-						70		70						70		70						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000037		20369-001E-02		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		53		1,997		1,997						-		-						-		-						1,997		1,997						2,050		2,050						53		53						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000038		HY07-AB0700		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		2		48		48						-		-						-		-						48		48						50		50						2		2						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000048		AXE512124AW1		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-   2		106		106						-		-						-		-						106		106						104		104						-   2		-   2						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000049		BM10NB(0.8)-10DS-0.4V(46)		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-   17		137		137						-		-						-		-						137		137						120		120						-   17		-   17						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000055		PF050-B06B-C09-A		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		294		294						-		-						-		-						294		294						294		294						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000061		BM10SB(0.8)-24DP-0.4V(46)		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		780		780						-		-						-		-						780		780						780		780						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000063		AXT542124AW1		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		664		664						-		-						-		-						664		664						664		664						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000069		14-5805-024-020-829+		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		1,400		1,400						-		-						-		-						1,400		1,400						1,400		1,400						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000077		24-5802-020-002-829S+		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		500		500						-		-						-		-						500		500						500		500						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000078		KQ20AX2-7P-4D		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-   1		2,200		2,200						-		-						-		-						2,200		2,200						2,199		2,199						-   1		-   1						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000082		HJ-ICT-1.3DPN		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		639		639						-		-						-		-						639		639						639		639						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000083		AXT320124AW1		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		190		190						-		-						-		-						190		190						190		190						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000090		AXE410124AW1		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		543		543						-		-						-		-						543		543						543		543						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000091		AXE470124AW1		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		190		190						-		-						-		-						190		190						190		190						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000092		BM040-I10B-C08-A		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		1,391		1,391						-		-						-		-						1,391		1,391						1,391		1,391						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000095		HY11-AB0410		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		220		220						-		-						-		-						220		220						220		220						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000097		24-5804-040-000-829		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		1,017		1,017						-		-						-		-						1,017		1,017						1,017		1,017						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000100		503304-3051		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		80		80						-		-						-		-						80		80						80		80						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000107		20462-001E		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		300		300						-		-						300		300						-		-						-		-						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000111		HY07-AB1730		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		600		600						-		-						-		-						600		600						600		600						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000113		24-5806-054-112-829		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		900		900						-		-						-		-						900		900						900		900						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000115		BM20B(0.8)-10DS-0.4V(46)		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		2,400		2,400						-		-						-		-						2,400		2,400						2,400		2,400						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000123		SS254-C06B-C13-A		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		780		780						-		-						-		-						780		780						780		780						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000125		RC1005J000CS		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		1,050		1,050						-		-						-		-						1,050		1,050						1,050		1,050						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000126		RC1005J2R2CS		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		560		560						-		-						-		-						560		560						560		560						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000127		RC1005J103CS		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		1,090		1,090						-		-						-		-						1,090		1,090						1,090		1,090						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000132		RC1005J222CS		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		1,370		1,370						-		-						-		-						1,370		1,370						1,370		1,370						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000138		RC1005J472CS		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		1,320		1,320						-		-						-		-						1,320		1,320						1,320		1,320						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000147		RC1005J104CS		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		730		730						-		-						-		-						730		730						730		730						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000153		RC0603J000CS		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		230		230						-		-						-		-						230		230						230		230						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000155		RC1005J101CS		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		400		400						-		-						-		-						400		400						400		400						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000159		RC1005J473CS		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		120		1,560		1,560						-		-						120		120						1,440		1,440						1,560		1,560						120		120						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000161		RC0603J101CS		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		240		240						-		-						-		-						240		240						240		240						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000165		RC0603J561CS		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		800		800						-		-						-		-						800		800						800		800						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000169		RC1005J100CS		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		285		285						-		-						-		-						285		285						285		285						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000180		RC0603J201CS		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		629		1,760		1,760						-		-						829		829						931		931						1,560		1,560						629		629						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000186		ACR0201T512J(5K1)		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		750		750						-		-						-		-						750		750						750		750						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000187		AM-WH353522CZ		양산-부품-SMT부품-LED/ Mass Product-Part-SMT Part-LED		60		1,950		1,950						-		-						60		60						1,890		1,890						1,950		1,950						60		60						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000192		AEOWL-V5MY		양산-부품-SMT부품-LED/ Mass Product-Part-SMT Part-LED		-		950		950						-		-						-		-						950		950						950		950						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000196		SWAAK0B-J7/J8		양산-부품-SMT부품-LED/ Mass Product-Part-SMT Part-LED		-		280		280						-		-						-		-						280		280						280		280						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000200		AEOWL-VODE		양산-부품-SMT부품-LED/ Mass Product-Part-SMT Part-LED		-		1,960		1,960						-		-						-		-						1,960		1,960						1,960		1,960						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000203		GRM1555C1H680JA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		280		280						-		-						-		-						280		280						280		280						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000205		GRM1555C1H150JA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		280		280						-		-						-		-						280		280						280		280						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000208		CL05A105KP5NNNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		3,750		3,750						-		-						-		-						3,750		3,750						3,750		3,750						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000209		CL05A225KP5NSNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		324		1,160		1,160						-		-						484		484						676		676						1,000		1,000						324		324						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000210		GRM155R61A225KE95D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		2,800		2,800						-		-						-		-						2,800		2,800						2,800		2,800						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000211		EMK105BJ105KV-F		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		40		1,260		1,260						-		-						40		40						1,220		1,220						1,260		1,260						40		40						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000214		GRM155R61A105KE15D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		1,150		1,150						-		-						-		-						1,150		1,150						1,150		1,150						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000218		CL05C150JB5NNNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		360		360						-		-						-		-						360		360						360		360						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000219		CL05C101JB5NNNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		190		700		700						-		-						190		190						510		510						700		700						190		190						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000220		CL05C1R2BB5NNNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		2,870		2,870						-		-						-		-						2,870		2,870						2,870		2,870						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000221		CL05C560JB5NNNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		1,350		1,350						-		-						-		-						1,350		1,350						1,350		1,350						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000222		CL05C330JB5NNNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		1,050		1,050						-		-						-		-						1,050		1,050						1,050		1,050						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000223		TLJN226M010R3800S		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		138		1,170		1,170						-		-						158		158						1,012		1,012						1,150		1,150						138		138						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000224		CL05A104KP5NNNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		2,750		2,750						-		-						-		-						2,750		2,750						2,750		2,750						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000227		GRM033R60J104KE19D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		320		320						-		-						-		-						320		320						320		320						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000229		CL10A106MP8NNNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		3,120		3,120						-		-						-		-						3,120		3,120						3,120		3,120						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000232		CL05A475KP5NRNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		140		100		100						-		-						-		-						100		100						240		240						140		140						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000242		GRM155R71A104KA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		80		80						-		-						-		-						80		80						80		80						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000245		CL05A106MQ5NUNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		320		320						-		-						-		-						320		320						320		320						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000246		CL05A475MQ5NRNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		4,470		4,470						-		-						-		-						4,470		4,470						4,470		4,470						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000252		GRM155R60J475ME87D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		200		200						-		-						-		-						200		200						200		200						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000254		CL05B222KB5NNNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		1,340		1,340						-		-						-		-						1,340		1,340						1,340		1,340						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000260		GRM1555C1H100JA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		1,000		1,000						-		-						-		-						1,000		1,000						1,000		1,000						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000262		GRM155F51C104ZA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		870		870						-		-						-		-						870		870						870		870						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000263		CL05B103KO5NNNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		650		650						-		-						-		-						650		650						650		650						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000264		GRM1555C1H220JA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		31		1,430		1,430						-		-						31		31						1,399		1,399						1,430		1,430						31		31						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000265		CL03A104KA3NNNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		127		500		500						-		-						177		177						323		323						450		450						127		127						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000268		GRM0335C1E101JA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		1,450		1,450						-		-						-		-						1,450		1,450						1,450		1,450						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000284		GRM033R61A105ME44D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		360		360						-		-						-		-						360		360						360		360						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000286		GRM0335C1E560JA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		167		1,450		1,450						-		-						167		167						1,283		1,283						1,450		1,450						167		167						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000288		GRM0335C1E120JA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		1,300		1,300						-		-						-		-						1,300		1,300						1,300		1,300						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000289		GRM155R60J106ME44D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		2,700		2,700						-		-						-		-						2,700		2,700						2,700		2,700						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000291		GRM155R6YA105KE11D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		900		900						-		-						-		-						900		900						900		900						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000296		GRM0335C1E101JA01D(사용중단)		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		150		150						-		-						-		-						150		150						150		150						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000299		GRM0335C1E2R2CA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		200		200						-		-						200		200						-		-						-		-						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000300		GRM033R60J105MEA2D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		280		280						-		-						-		-						280		280						280		280						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000301		GRM033R61E104KE14D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		1,680		1,680						-		-						-		-						1,680		1,680						1,680		1,680						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000303		GRM0335C1E2R7CA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		180		180						-		-						-		-						180		180						180		180						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000305		GRM0335C1E1R5CA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		200		200						-		-						-		-						200		200						200		200						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000347		GRM0335C1E2R4BA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		1,370		1,370						-		-						-		-						1,370		1,370						1,370		1,370						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000351		LQP03TN33NJ02D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		820		820						-		-						-		-						820		820						820		820						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000353		GRM0335C1E330JA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		430		430						-		-						-		-						430		430						430		430						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000355		GRM0335C1E100JA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		1,050		1,050						-		-						-		-						1,050		1,050						1,050		1,050						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000356		GRM1555C1H120JA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		740		740						-		-						-		-						740		740						740		740						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000359		GRM1555C1HR75BA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		900		900						-		-						-		-						900		900						900		900						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000365		GRM1555C1H8R0DA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		3		3						-		-						-		-						3		3						3		3						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000368		HKW0736-010011R		양산-부품-SMT부품-SWITCH/ Mass Product-Part-SMT Part-Switch		-		68		68						-		-						-		-						68		68						68		68						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000370		SPU0410HR5H-PB-7		양산-부품-SMT부품-MIC/ Mass Product-Part-SMT Part-MIC		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000371		SPU0410LR5H-QB-7		양산-부품-SMT부품-MIC/ Mass Product-Part-SMT Part-MIC		-		229		229						-		-						-		-						229		229						229		229						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000383		SPH0611LR5H-1-8		양산-부품-SMT부품-MIC/ Mass Product-Part-SMT Part-MIC		-   12		900		900						-		-						38		38						862		862						850		850						-   12		-   12						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000389		CIH05T1N0SNC		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		140		140						-		-						-		-						140		140						140		140						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000390		CIH05T3N9SNC		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000391		CIH05T56NJNC		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		740		740						-		-						-		-						740		740						740		740						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000392		LMF1005TP-101K(100)		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		1,350		1,350						-		-						-		-						1,350		1,350						1,350		1,350						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000393		LQP03TN6N2J02D		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		120		120						-		-						-		-						120		120						120		120						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000402		LQP03TN47NJ02D		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		820		820						-		-						-		-						820		820						820		820						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000573		CIH03T8N2JNC		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		930		930						-		-						-		-						930		930						930		930						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000616		LQP03TN2N7B02D		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		1,700		1,700						-		-						-		-						1,700		1,700						1,700		1,700						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000628		GRM0335C1E1R2CA01D		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		1,320		1,320						-		-						-		-						1,320		1,320						1,320		1,320						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000630		CIH05T3N3SNC		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		1,950		1,950						-		-						-		-						1,950		1,950						1,950		1,950						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000631		CIH05T8N2JNC		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		1,890		1,890						-		-						-		-						1,890		1,890						1,890		1,890						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000720		LQG15HS3N9S02D		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		1,530		1,530						-		-						-		-						1,530		1,530						1,530		1,530						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000747		MLG1005S2N4BT		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		1,370		1,370						-		-						-		-						1,370		1,370						1,370		1,370						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000751		326 BLUE		양산-부품-SMT부품-UV본드/ Mass Product-Part-SMT Part-UV Bond		349		1,280		1,280						-		-						639		639						641		641						990		990						349		349						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000752		RCLAMP3654PA.TCT		양산-부품-SMT부품-DIODE/ Mass Product-Part-SMT Part-Diode		-		1,350		1,350						-		-						-		-						1,350		1,350						1,350		1,350						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000764		SDS511Q		양산-부품-SMT부품-DIODE/ Mass Product-Part-SMT Part-Diode		-		633		633						-		-						-		-						633		633						633		633						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000765		ESD9B3.3ST5G		양산-부품-SMT부품-DIODE/ Mass Product-Part-SMT Part-Diode		-		1,364		1,364						-		-						-		-						1,364		1,364						1,364		1,364						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000767		RCLAMP0531T.TCT		양산-부품-SMT부품-DIODE/ Mass Product-Part-SMT Part-Diode		-		1,300		1,300						-		-						-		-						1,300		1,300						1,300		1,300						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000768		USFZ5.6V-RTK/H		양산-부품-SMT부품-DIODE/ Mass Product-Part-SMT Part-Diode		-   65		595		595						-		-						-		-						595		595						530		530						-   65		-   65						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000769		UCLAMP0541Z		양산-부품-SMT부품-DIODE/ Mass Product-Part-SMT Part-Diode		-		1,530		1,530						-		-						-		-						1,530		1,530						1,530		1,530						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000771		RD1301		양산-부품-SMT부품-DIODE/ Mass Product-Part-SMT Part-Diode		-   973		640		640						4,000		4,000						2,467		2,467						2,173		2,173						1,200		1,200						-   973		-   973						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000772		RD1301B		양산-부품-SMT부품-DIODE/ Mass Product-Part-SMT Part-Diode		-		917		917						-		-						917		917						-		-						-		-						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000773		PESD5V0U5BV		양산-부품-SMT부품-DIODE/ Mass Product-Part-SMT Part-Diode		-		100		100						-		-						-		-						100		100						100		100						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000781		RCLAMP7524T.TNT		양산-부품-SMT부품-DIODE/ Mass Product-Part-SMT Part-Diode		40		900		900						-		-						40		40						860		860						900		900						40		40						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000787		GT-S8530V/K		양산-부품-SMT부품-DOME SHEET/ Mass Product-Part-SMT Part-Dome Sheet		90		2,250		2,250						-		-						140		140						2,110		2,110						2,200		2,200						90		90						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000789		GT-I9260(F/K)1KEY		양산-부품-SMT부품-DOME SHEET/ Mass Product-Part-SMT Part-Dome Sheet		-		1,470		1,470						-		-						-		-						1,470		1,470						1,470		1,470						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000790		DMJBRN1030ZV		양산-부품-SMT부품-MOTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Motor		-		150		150						-		-						-		-						150		150						150		150						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000792		DMJBRN1030AT		양산-부품-SMT부품-MOTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Motor		-		1,900		1,900						-		-						-		-						1,900		1,900						1,900		1,900						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000793		JHV-10L3-L00A		양산-부품-SMT부품-MOTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Motor		-		40		40						-		-						-		-						40		40						40		40						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000795		BLM15HD182SN1D		양산-부품-SMT부품-BEED/ Mass Product-Part-SMT Part-BEED		-		100		100						-		-						-		-						100		100						100		100						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000798		MMZ1005S102ET		양산-부품-SMT부품-BEED/ Mass Product-Part-SMT Part-BEED		-		3,520		3,520						-		-						-		-						3,520		3,520						3,520		3,520						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000800		MMZ1005A182ET		양산-부품-SMT부품-BEED/ Mass Product-Part-SMT Part-BEED		-		820		820						-		-						-		-						820		820						820		820						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000801		BLM15AG102SN1D		양산-부품-SMT부품-BEED/ Mass Product-Part-SMT Part-BEED		215		1,930		1,930						-		-						245		245						1,685		1,685						1,900		1,900						215		215						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000803		BLM15AX601SN1D		양산-부품-SMT부품-BEED/ Mass Product-Part-SMT Part-BEED		-		400		400						-		-						-		-						400		400						400		400						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000804		BLM15HG102SN1D		양산-부품-SMT부품-BEED/ Mass Product-Part-SMT Part-BEED		-   38		498		498						-		-						-		-						498		498						460		460						-   38		-   38						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000805		BLM15AG601SN1D		양산-부품-SMT부품-BEED/ Mass Product-Part-SMT Part-BEED		-   93		743		743						-		-						-		-						743		743						650		650						-   93		-   93						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000814		BLM15HD102SN1D		양산-부품-SMT부품-BEED/ Mass Product-Part-SMT Part-BEED		25		170		170						-		-						75		75						95		95						120		120						25		25						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000831		HJ-ICT-05YN		양산-부품-SMT부품-ANT CONTACT/ Mass Product-Part-SMT Part-ANT CONTACT		-		110		110						-		-						-		-						110		110						110		110						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000834		HJ-ICT-1.3DP-NB		양산-부품-SMT부품-ANT CONTACT/ Mass Product-Part-SMT Part-ANT CONTACT		-   19		24		24						-		-						-		-						24		24						5		5						-   19		-   19						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000836		2199003-1		양산-부품-SMT부품-SIM SOCKET/ Mass Product-Part-SMT Part-SIM Socket		-		840		840						-		-						-		-						840		840						840		840						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000837		DM3NS-SF-PEJ		양산-부품-SMT부품-SIM SOCKET/ Mass Product-Part-SMT Part-SIM Socket		-   19		29		29						-		-						-		-						29		29						10		10						-   19		-   19						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000842		MS110-C10B-C12		양산-부품-SMT부품-SIM SOCKET/ Mass Product-Part-SMT Part-SIM Socket		-		311		311						-		-						-		-						311		311						311		311						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000852		2201843-1		양산-부품-SMT부품-SIM SOCKET/ Mass Product-Part-SMT Part-SIM Socket		-		700		700						-		-						-		-						700		700						700		700						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000860		2108634-1		양산-부품-SMT부품-SIM SOCKET/ Mass Product-Part-SMT Part-SIM Socket		-		15		15						-		-						-		-						15		15						15		15						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000862		HY21-AB4150		양산-부품-SMT부품-SIM SOCKET/ Mass Product-Part-SMT Part-SIM Socket		10		1,300		1,300						-		-						40		40						1,260		1,260						1,270		1,270						10		10						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000878		MIC RUBBER BTM		양산 - 부품 - SMT 부품 -/ Mass Product-Part-SMT Part		154		300		300						-		-						154		154						146		146						300		300						154		154						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000883		FSA2466UMX		양산-부품-SMT부품-IC/ Mass Product-Part-SMT Part-IC		20		2,550		2,550						-		-						20		20						2,530		2,530						2,550		2,550						20		20						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000945		S-5712ACDL1-I4T1U		양산-부품-SMT부품-IC/ Mass Product-Part-SMT Part-IC		-		1,250		1,250						-		-						-		-						1,250		1,250						1,250		1,250						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000946		RF1119		양산-부품-SMT부품-IC/ Mass Product-Part-SMT Part-IC		-		40		40						-		-						-		-						40		40						40		40						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000947		PI3EQX501I		양산-부품-SMT부품-IC/ Mass Product-Part-SMT Part-IC		-   120		337		337						-		-						-		-						337		337						217		217						-   120		-   120						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000952		TUSB501		양산-부품-SMT부품-IC/ Mass Product-Part-SMT Part-IC		-		356		356						-		-						-		-						356		356						356		356						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000954		MCS-5080 TOUCH IC		양산-부품-SMT부품-IC/ Mass Product-Part-SMT Part-IC		50		600		600						-		-						-		-						600		600						650		650						50		50						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000955		SHTC1		양산-부품-SMT부품-SENSOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Sensor		-		13		13						-		-						-		-						13		13						13		13						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000957		GP2AP030A00F		양산-부품-SMT부품-SENSOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Sensor		-		390		390						-		-						-		-						390		390						390		390						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000960		ACFE2B4G101E		양산-부품-SMT부품-EMI FIL/ Mass Product-Part-SMT Part-EMI FIL		-		150		150						-		-						-		-						150		150						150		150						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000962		SM-W2014 DOPARO "L" KEY		양산-부품-SMT부품-도파로/ Mass Product-Part-SMT Part-Waveguide		-		1,530		1,530						-		-						-		-						1,530		1,530						1,530		1,530						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000964		SM-W2014 R KEY		양산-부품-SMT부품-도파로/ Mass Product-Part-SMT Part-Waveguide		-		890		890						-		-						-		-						890		890						890		890						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000966		SM-W2014 DOPARO "L,M" KEY		양산-부품-SMT부품-도파로/ Mass Product-Part-SMT Part-Waveguide		-		3,350		3,350						-		-						-		-						3,350		3,350						3,350		3,350						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000967		AVLC5S01100		양산-부품-SMT부품-VARISTO/ Mass Product-Part-SMT Part-VARISTO		-		845		845						-		-						-		-						845		845						845		845						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000968		135-183-25-3		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-   178		2,637		2,637						-		-						169		169						2,468		2,468						2,290		2,290						-   178		-   178						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000969		DG0050CDT-A109		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		931		931						-		-						-		-						931		931						931		931						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000971		S1001D126-04		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-   476		3,296		3,296						-		-						-		-						3,296		3,296						2,820		2,820						-   476		-   476						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000972		WRA8001-C		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		213		213						-		-						-		-						213		213						213		213						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000974		WRT0511+WRA80002C		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		1,890		1,890						-		-						-		-						1,890		1,890						1,890		1,890						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000976		NS-K005HF		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		1,290		1,290						-		-						-		-						1,290		1,290						1,290		1,290						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000977		AMS-01-10-10		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		1,750		1,750						-		-						-		-						1,750		1,750						1,750		1,750						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000979		GH74-01552Z		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		64		1,000		1,000						-		-						64		64						936		936						1,000		1,000						64		64						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000986		GT-I9500 MDA CONDUCTIVE D/S TAPE		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		510		510						-		-						-		-						510		510						510		510						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000988		GT-I9500 MDA PORON TAPE1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		186		200		200						1,500		1,500						406		406						1,294		1,294						1,480		1,480						186		186						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000992		GT-I9500 MDA PORON TAPE2		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		412		412						-		-						-		-						412		412						412		412						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000994		GT-I9195 SUB D/S+CONDUCTIVE TAPE		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		1,000		1,000						-		-						-		-						1,000		1,000						1,000		1,000						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000997		GT-I9195 SUB D/S TAPE		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		1,030		1,030						-		-						-		-						1,030		1,030						1,030		1,030						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000998		GT-I9195 SUB PORON TAPE1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		20		450		450						-		-						20		20						430		430						450		450						20		20						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001007		GT-I9195 SUB PORON TAPE2		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		2,250		2,250						-		-						-		-						2,250		2,250						2,250		2,250						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001019		H_CU&CTC D/S TAPE1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		400		400						-		-						-		-						400		400						400		400						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001022		H_CU&CTC D/S TAPE2		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		90		90						-		-						-		-						90		90						90		90						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001062		H_CU&CTC CONDUCTIVE D/S TAPE		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		170		2,700		2,700						-		-						190		190						2,510		2,510						2,680		2,680						170		170						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001063		SM-P600 절연단면TAPE		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		1,260		1,260						-		-						-		-						1,260		1,260						1,260		1,260						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001064		SM-P605 D/S TAPE		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		190		190						-		-						-		-						190		190						190		190						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001065		SM-P605 INSULATION S/S TAPE1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-   20		900		900						-		-						30		30						870		870						850		850						-   20		-   20						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001070		SM-P605 INSULATION S/S TAPE2		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		90		90						-		-						-		-						90		90						90		90						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001071		H_LTE ANTIFLOOD TAPE(1.1VERSION)		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		960		960						-		-						-		-						960		960						960		960						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001072		H_LTE D/S TAPE1(1.1VERSION)		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001073		SM-W2014 SHADING TAPE1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		260		260						-		-						-		-						260		260						260		260						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001074		SM-W2014 SHADING TAPE2		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		570		570						-		-						-		-						570		570						570		570						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001082		SM-W2014 D/S TAPE1(COMPOUND)		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001083		NCP03WF104F05RL		양산-부품-SMT부품- Thermi/ Mass Product-Part-SMT Part-Themi		130		720		720						-		-						130		130						590		590						720		720						130		130						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001084		3M Novec-2704		양산-부품-SMT부품-발수코/ Mass Product-Part-SMT Part-Water Repellency Coating		-		1,121		1,121						-		-						-		-						1,121		1,121						1,121		1,121						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001085		RC0603J473CS		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		197		197						-		-						-		-						197		197						197		197						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001086		CL03A104KP3NNNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		346		346						-		-						-		-						346		346						346		346						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001089		GRM155R71H102KA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		270		270						-		-						-		-						270		270						270		270						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001093		CL03C101JA3ANNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		3,080		3,080						-		-						-		-						3,080		3,080						3,080		3,080						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001095		GRM0335C1E180JA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		840		840						-		-						-		-						840		840						840		840						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001096		GRM0335C1E150JA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001102		GRM1555C1H270JA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-   719		4,500		4,500						315		315						2,596		2,596						2,219		2,219						1,500		1,500						-   719		-   719						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001103		2703-002368		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		200		200						-		-						-		-						200		200						200		200						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001109		TMD27723S		양산-부품-SMT부품-SENSOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Sensor		-		1,560		1,560						-		-						-		-						1,560		1,560						1,560		1,560						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001112		S1000M019-00-01(GT-I9100 SUB)		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		1,020		1,020						-		-						-		-						1,020		1,020						1,020		1,020						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001113		S1000M019-00-02(GT-I9100 SUB)		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		200		200						-		-						-		-						200		200						200		200						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001114		S1000M019-00-03(GT-I9100 SUB)		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		180		180						-		-						-		-						180		180						180		180						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001117		S1000M019-00-04(GT-I9100 SUB)		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		630		630						-		-						-		-						630		630						630		630						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001119		DG0100CDT-A142(GT-C3520)		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		144		3,140		3,140						-		-						144		144						2,996		2,996						3,140		3,140						144		144						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001120		LQG15HS3N3S02D		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001123		(R)OBM-415L44-RC1882M(R)-L		양산-부품-SMT부품-MIC/ Mass Product-Part-SMT Part-MIC		-		1,050		1,050						-		-						-		-						1,050		1,050						1,050		1,050						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001149		SM-T111_TAPE1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		450		450						-		-						-		-						450		450						450		450						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001153		SM-T111_TAPE2		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		450		450						-		-						-		-						450		450						450		450						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001156		SM-T111_RUBBER		양산 - 부품 - SMT 부품 -/ Mass Product-Part-SMT Part		-		900		900						-		-						-		-						900		900						900		900						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001160		SM-P900 TAPE1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		450		450						-		-						-		-						450		450						450		450						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001187		SM-P900 TAPE2		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		860		860						-		-						-		-						860		860						860		860						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001191		SM-T111_DOME		양산-부품-SMT부품-DOME SHEET/ Mass Product-Part-SMT Part-Dome Sheet		-		5,250		5,250						-		-						-		-						5,250		5,250						5,250		5,250						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001192		SM-P900 SUS1		양산-부품-SUS보강판/ Mass Product-Part-SUS Reinforcing Plate		-		3,000		3,000						-		-						-		-						3,000		3,000						3,000		3,000						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001193		RDL1011B		양산-부품-SMT부품-DIODE/ Mass Product-Part-SMT Part-Diode		-		140		140						-		-						-		-						140		140						140		140						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001205		GRM1555C1H3R9CA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		463		463						-		-						-		-						463		463						463		463						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001207		GRM1555C1H180JA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		320		320						-		-						-		-						320		320						320		320						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001212		S-5712CCDL1-I4T1U		양산-부품-SMT부품-IC/ Mass Product-Part-SMT Part-IC		-		230		230						-		-						-		-						230		230						230		230						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001216		24-5806-044-112-829S+		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		660		660						-		-						-		-						660		660						660		660						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001217		BM040-I30B-C10-W		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		50		120		120						-		-						50		50						70		70						120		120						50		50						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001220		GB04S-60S-H10-E3000		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		1,290		1,290						-		-						-		-						1,290		1,290						1,290		1,290						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001224		RC0603F561CS		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		138		3,390		3,390						-		-						138		138						3,252		3,252						3,390		3,390						138		138						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001225		RC0603F820CS		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		1,050		1,050						-		-						-		-						1,050		1,050						1,050		1,050						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001226		24-5843-060-002-829		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		440		440						-		-						-		-						440		440						440		440						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001228		CY8C20075-24LKXIT		양산-부품-SMT부품-IC/ Mass Product-Part-SMT Part-IC		-		530		530						-		-						-		-						530		530						530		530						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001235		AEOWS_VTYY		양산-부품-SMT부품-LED/ Mass Product-Part-SMT Part-LED		-		150		150						-		-						-		-						150		150						150		150						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001236		SPH0641LM4H		양산-부품-SMT부품-MIC/ Mass Product-Part-SMT Part-MIC		-		200		200						-		-						-		-						200		200						200		200						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001238		PTN36221AHX		양산-부품-SMT부품-IC/ Mass Product-Part-SMT Part-IC		-		1,020		1,020						-		-						-		-						1,020		1,020						1,020		1,020						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001241		GRM155R71H222KA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		1,560		1,560						-		-						-		-						1,560		1,560						1,560		1,560						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001245		MLG0603S82NJT		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-   43		105		105						-		-						-		-						105		105						62		62						-   43		-   43						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001253		GRM033R71C221KA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		202		875		875						-		-						227		227						648		648						850		850						202		202						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001255		C0603NPO709DFT		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		950		950						-		-						-		-						950		950						950		950						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001262		SM-N750_TAPE1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		188		188						-		-						188		188						-		-						-		-						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001271		SM-N750_TAPE2		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		1,470		1,470						-		-						-		-						1,470		1,470						1,470		1,470						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001289		GRM033R61A104KE15D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		800		800						-		-						-		-						800		800						800		800						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001290		SM-N750_TAPE3		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		5		5						-		-						-		-						5		5						5		5						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001308		ESDALC6V1-1M2S		양산-부품-SMT부품-DIODE/ Mass Product-Part-SMT Part-Diode		-		6		6						-		-						-		-						6		6						6		6						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001309		UCLAMP2801T.TCT		양산-부품-SMT부품-DIODE/ Mass Product-Part-SMT Part-Diode		344		13		13						628		628						235		235						406		406						750		750						344		344						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001310		T_PCC1006A		양산-부품-SMT부품-CABLE CLIP/ Mass Product-Part-SMT Part-Cable Clip		95		400		400						-		-						245		245						155		155						250		250						95		95						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001312		ACR0201T200J		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-   7		300		300						-		-						43		43						257		257						250		250						-   7		-   7						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001313		RC0603J200CS		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		1,800		1,800						-		-						-		-						1,800		1,800						1,800		1,800						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001314		ACR0201T224J(220K)		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-   100		260		260						-		-						-		-						260		260						160		160						-   100		-   100						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001315		ACR0201T5600F(560)		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-   1,494		1,655		1,655						3,149		3,149						3,110		3,110						1,694		1,694						200		200						-   1,494		-   1,494						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001316		ACR0201T104J		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		89		140		140						-		-						109		109						31		31						120		120						89		89						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001317		GRM0335C1E5R0CA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		240		700		700						-		-						240		240						460		460						700		700						240		240						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001318		GRM155R61A475KEAAD		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		70		70						-		-						-		-						70		70						70		70						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001319		JMK105CBJ106MV-F		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		58		400		400						-		-						68		68						332		332						390		390						58		58						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001326		BLM03PX800SN1D		양산-부품-SMT부품-BEED/ Mass Product-Part-SMT Part-BEED		-		560		560						-		-						-		-						560		560						560		560						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001327		CIH05T10NJNC		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		150		150						-		-						150		150						-		-						-		-						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001328		SM-G900 PLATE		양산-부품-SMT부품-SHIELD/ Mass Product-Part-SMT Part-Shield		-   728		1,000		1,000						-		-						172		172						828		828						100		100						-   728		-   728						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001330		SHIELD CAN USB PCB L		양산-부품-SMT부품-SHIELD/ Mass Product-Part-SMT Part-Shield		-		1,500		1,500						-		-						-		-						1,500		1,500						1,500		1,500						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001331		SHIELD CAN USB PCB R		양산-부품-SMT부품-SHIELD/ Mass Product-Part-SMT Part-Shield		-		1,000		1,000						3,000		3,000						1,000		1,000						3,000		3,000						3,000		3,000						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001332		SM-G900 USB COVER		양산-부품-SMT부품-SHIELD/ Mass Product-Part-SMT Part-Shield		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001335		HI-POXY4150B		양산-부품-SMT부품-UV본드/ Mass Product-Part-SMT Part-UV Bond		-		900		900						-		-						-		-						900		900						900		900						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001338		BLM03HD102SN1D		양산-부품-SMT부품-BEED/ Mass Product-Part-SMT Part-BEED		-		3,630		3,630						-		-						-		-						3,630		3,630						3,630		3,630						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001340		SM-G900 DOPA		양산-부품-SMT부품-도파로/ Mass Product-Part-SMT Part-Waveguide		-		100		100						-		-						-		-						100		100						100		100						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001343		HKQ0603W1N0B-TK		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		940		940						-		-						-		-						940		940						940		940						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001348		SM-G900R4 TAPE1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		48		200		200						-		-						178		178						22		22						70		70						48		48						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001368		SM-G900VPR4 TAPE5		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		740		740						-		-						-		-						740		740						740		740						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001373		SM-G900ATVP TAPE1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		820		820						-		-						-		-						820		820						820		820						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001375		SM-G900ATVPR4 TAPE2		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		300		300						-		-						-		-						300		300						300		300						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001381		SM-G900ATVPR4 TAPE3		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		300		300						-		-						-		-						300		300						300		300						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001383		SM-G900AT_TAPE4		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		950		950						-		-						-		-						950		950						950		950						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001389		SM-G9092_TAPE1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		1,320		1,320						-		-						-		-						1,320		1,320						1,320		1,320						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001410		SM-G9092_TAPE2		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		900		900						-		-						-		-						900		900						900		900						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001413		ACR0201T151J(150)		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		2,370		2,370						-		-						-		-						2,370		2,370						2,370		2,370						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001414		HY21-AB4160		양산-부품-SMT부품-SIM SOCKET/ Mass Product-Part-SMT Part-SIM Socket		-		290		290						-		-						-		-						290		290						290		290						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001420		HY21-AB4160		양산-부품-SMT부품-SIM SOCKET/ Mass Product-Part-SMT Part-SIM Socket		43		960		960						-		-						43		43						917		917						960		960						43		43						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001423		HJ-1115-NB		양산-부품-SMT부품-ANT CONTACT/ Mass Product-Part-SMT Part-ANT CONTACT		-		320		320						-		-						-		-						320		320						320		320						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001424		EVPAY712J		양산-부품-SMT부품-SWITCH/ Mass Product-Part-SMT Part-Switch		-		1,440		1,440						-		-						-		-						1,440		1,440						1,440		1,440						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001426		SM-G9092 도파로 "L,M,R" KEY		양산-부품-SMT부품-도파로/ Mass Product-Part-SMT Part-Waveguide		-		1,150		1,150						-		-						-		-						1,150		1,150						1,150		1,150						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001430		BF035-V60B-C08		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		50		600		600						-		-						50		50						550		550						600		600						50		50						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001433		GRM155R60J225KE95D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		80		80						-		-						-		-						80		80						80		80						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001438		ESD9L5.0		양산-부품-SMT부품-DIODE/ Mass Product-Part-SMT Part-Diode		-		2,530		2,530						-		-						-		-						2,530		2,530						2,530		2,530						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001443		SWAA0B-J7J8		양산-부품-SMT부품-LED/ Mass Product-Part-SMT Part-LED		-		1,120		1,120						-		-						-		-						1,120		1,120						1,120		1,120						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001445		CS-SS-TC300K,QFN-16PIN		양산-부품-SMT부품-IC/ Mass Product-Part-SMT Part-IC		106		950		950						-		-						106		106						844		844						950		950						106		106						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001448		JMK063ABJ105KP-F		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		500		500						-		-						-		-						500		500						500		500						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001455		GRM0335C1E820JA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		2,790		2,790						-		-						-		-						2,790		2,790						2,790		2,790						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001456		AMSA05BV01 DOPARO L KEY		양산-부품-SMT부품-도파로/ Mass Product-Part-SMT Part-Waveguide		-		540		540						-		-						-		-						540		540						540		540						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001457		AMSA05BV01 T/K DOPARO "R" KEY		양산-부품-SMT부품-도파로/ Mass Product-Part-SMT Part-Waveguide		-		600		600						-		-						-		-						600		600						600		600						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001460		AMSA05BV01 Touch Key D/S TAPE1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		3,210		3,210						-		-						-		-						3,210		3,210						3,210		3,210						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001462		AMSA05BV01 Touch Key D/S TAPE2		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		485		485						-		-						-		-						485		485						485		485						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001466		24-5804-016-000-829+		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001467		WE-3008S1		양산-부품-SMT부품-UV본드/ Mass Product-Part-SMT Part-UV Bond		-   150		190		190						150		150						-		-						340		340						190		190						-   150		-   150						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001468		TMD37823S9		양산-부품-SMT부품-SENSOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Sensor		-		626		626						-		-						-		-						626		626						626		626						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001472		BMR-120721S32H		양산-부품-SMT부품-RECEIVER/ Mass Product-Part-SMT Part-Receiver		-   1		31		31						-		-						-		-						31		31						30		30						-   1		-   1						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001473		GRM033R60J105KEA2D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		795		795						-		-						-		-						795		795						795		795						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001474		GRM033R71E102KA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-   10		150		150						-		-						-		-						150		150						140		140						-   10		-   10						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001477		RC1005F820CS		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		50		300		300						-		-						50		50						250		250						300		300						50		50						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001483		AMSA05BV01 Touch Key SHADING TAPE1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		2,250		2,250						-		-						-		-						2,250		2,250						2,250		2,250						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001484		AMSA05BV01 Touch Key SHADING TAPE2		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		1,649		1,649						-		-						-		-						1,649		1,649						1,649		1,649						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001486		SM-T701_T705 RUBBER1		양산-부품-SMT부품-EAR JACK/ Mass Product-Part-SMT Part-Ear Jack		-		2,716		2,716						-		-						2,116		2,116						600		600						600		600						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001487		SM-T701_T705 RUBBER2		양산-부품-SMT부품-EAR JACK/ Mass Product-Part-SMT Part-Ear Jack		-		73		73						-		-						-		-						73		73						73		73						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001491		HC-907S		양산-부품-SMT부품-UV본드/ Mass Product-Part-SMT Part-UV Bond		18		-		-						100		100						20		20						80		80						98		98						18		18						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001493		SM-T701-T705 TAPE1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		550		550						-		-						-		-						550		550						550		550						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001500		SM-T701-T705 TAPE2		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		1,060		1,060						-		-						-		-						1,060		1,060						1,060		1,060						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001501		SM-G900ATVPR4 TAPE6		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		175		860		860						-		-						175		175						685		685						860		860						175		175						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001502		Unique 3075BHF		양산-부품-SMT부품-UV본드/ Mass Product-Part-SMT Part-UV Bond		-		1,760		1,760						-		-						-		-						1,760		1,760						1,760		1,760						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001504		SDRP0712L-01-F5B5		양산-부품-SMT부품-RECEIVER/ Mass Product-Part-SMT Part-Receiver		91		2,190		2,190						-		-						181		181						2,009		2,009						2,100		2,100						91		91						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001506		BMRH-120730S32L		양산-부품-SMT부품-RECEIVER/ Mass Product-Part-SMT Part-Receiver		-		1,590		1,590						-		-						-		-						1,590		1,590						1,590		1,590						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001507		SM-G750AF RCV BRACKET1		양산-부품-SMT부품-BRACKET/ Mass Product-Part-SMT Part-BRACKET		-		900		900						-		-						-		-						900		900						900		900						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001510		SM-G750F TAPE1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		600		600						-		-						-		-						600		600						600		600						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001512		CM36686M3OE		양산-부품-SMT부품-SENSOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Sensor		56		850		850						-		-						56		56						794		794						850		850						56		56						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001515		CG7643AAT		양산-부품-SMT부품-IC/ Mass Product-Part-SMT Part-IC		25		1,330		1,330						-		-						55		55						1,275		1,275						1,300		1,300						25		25						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001518		RC0603J222CS		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		780		780						-		-						-		-						780		780						780		780						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001519		CL05B104KP5NN5C		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		3,720		3,720						-		-						-		-						3,720		3,720						3,720		3,720						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001522		SENSOR RUBBER(SM-G750A/F)		양산 - 부품 - SMT 부품 -/ Mass Product-Part-SMT Part		-		1,050		1,050						-		-						-		-						1,050		1,050						1,050		1,050						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001524		CG8337AAT(CY8CMBR3155)		양산-부품-SMT부품-IC/ Mass Product-Part-SMT Part-IC		-		200		200						-		-						-		-						200		200						200		200						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001525		RCLAMP0521Z.TNT		양산-부품-SMT부품-DIODE/ Mass Product-Part-SMT Part-Diode		-		1,820		1,820						-		-						-		-						1,820		1,820						1,820		1,820						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001529		RDL3081		양산-부품-SMT부품-DIODE/ Mass Product-Part-SMT Part-Diode		-		500		500						-		-						-		-						500		500						500		500						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001556		BGSA14GN10		양산-부품-SMT부품-IC/ Mass Product-Part-SMT Part-IC		-		640		640						-		-						-		-						640		640						640		640						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001557		GRM033R71E222KA12D　		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		1,140		1,140						-		-						1,140		1,140						-		-						-		-						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001565		GU210-11P-E2000		양산-부품-SMT부품-SIM SOCKET/ Mass Product-Part-SMT Part-SIM Socket		-		100		100						-		-						-		-						100		100						100		100						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001576		GDK105BJ105KV-F		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		100		100						-		-						-		-						100		100						100		100						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001577		TDK063BJ104KP-F		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		540		540						-		-						-		-						540		540						540		540						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001613		24-5843-048-002-829+		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		1,017		675		675						2,599		2,599						1,582		1,582						1,692		1,692						2,709		2,709						1,017		1,017						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001617		SM-N910F SUS		양산-부품-SMT부품-SHIELD/ Mass Product-Part-SMT Part-Shield		-		2,300		2,300						-		-						-		-						2,300		2,300						2,300		2,300						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001629		Shield Can J (IF)		양산-부품-SMT부품-SHIELD/ Mass Product-Part-SMT Part-Shield		-		750		750						-		-						750		750						-		-						-		-						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001630		MC96FT1604UB-NEF23(T)		양산-부품-SMT부품-IC/ Mass Product-Part-SMT Part-IC		-		2,550		2,550						-		-						-		-						2,550		2,550						2,550		2,550						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001631		GRM033R60J473KE19D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		860		860						1,500		1,500						1,820		1,820						540		540						540		540						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001632		PCC1006		양산-부품-SMT부품-CABLE CLIP/ Mass Product-Part-SMT Part-Cable Clip		1,079		2,913		2,913						1,500		1,500						3,852		3,852						561		561						1,640		1,640						1,079		1,079						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001633		PCC1006AW		양산-부품-SMT부품-CABLE CLIP/ Mass Product-Part-SMT Part-Cable Clip		-		830		830						-		-						830		830						-		-						-		-						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001634		NTCG064BF473JT		양산-부품-SMT부품- Thermi/ Mass Product-Part-SMT Part-Themi		422		1,100		1,100						1,500		1,500						1,672		1,672						928		928						1,350		1,350						422		422						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001636		CL05C271JB5N85C		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		542		542						-		-						542		542						-		-						-		-						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001638		MAX77826EWJ+T		양산-부품-SMT부품-IC/ Mass Product-Part-SMT Part-IC		-		850		850						-		-						-		-						850		850						850		850						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001639		FSA644BUCX		양산-부품-SMT부품-IC/ Mass Product-Part-SMT Part-IC		129		1,370		1,370						-		-						199		199						1,171		1,171						1,300		1,300						129		129						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001640		104222-0830		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		1,252		1,130		1,130						1,500		1,500						2,312		2,312						318		318						1,570		1,570						1,252		1,252						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001647		24-5804-010-000-829		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		125		400		400						-		-						125		125						275		275						400		400						125		125						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001649		HY11-AB0470		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		920		920						-		-						-		-						920		920						920		920						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001652		SWAA0B-J7J8(T)		양산-부품-SMT부품-LED/ Mass Product-Part-SMT Part-LED		120		1,450		1,450						-		-						170		170						1,280		1,280						1,400		1,400						120		120						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001653		SM-G3608 TAPE2		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001656		CS-052A		양산-부품-SMT부품-ANT CONTACT/ Mass Product-Part-SMT Part-ANT CONTACT		-		1,660		1,660						-		-						-		-						1,660		1,660						1,660		1,660						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001657		CS-053A		양산-부품-SMT부품-ANT CONTACT/ Mass Product-Part-SMT Part-ANT CONTACT		-		150		150						-		-						-		-						150		150						150		150						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001658		CL03C010CA3GNNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		2,000		2,000						-		-						-		-						2,000		2,000						2,000		2,000						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001665		SM-N910A SUB TAPE1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		950		950						-		-						-		-						950		950						950		950						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001667		SM-N910A SUB TAPE2		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001668		SM-N910A SUB TAPE3-1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		1,000		1,000						-		-						-		-						1,000		1,000						1,000		1,000						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001670		SM-N910A SUB TAPE3-2		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		1,200		1,200						-		-						1,200		1,200						-		-						-		-						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001678		SM-N910ATW8 SUB TAPE4-1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		539		2,375		2,375						1,500		1,500						779		779						3,096		3,096						3,635		3,635						539		539						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001682		HI-POXY 4210		양산-부품-SMT부품-UV본드/ Mass Product-Part-SMT Part-UV Bond		159		700		700						-		-						159		159						541		541						700		700						159		159						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001686		SM-N910 H/K		양산-부품-SMT부품-DOME SHEET/ Mass Product-Part-SMT Part-Dome Sheet		161		1,000		1,000						-		-						161		161						839		839						1,000		1,000						161		161						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001697		GRM0335C1E1R0CA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		600		600						-		-						-		-						600		600						600		600						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001698		SM-T365 DOME		양산-부품-SMT부품-DOME SHEET/ Mass Product-Part-SMT Part-Dome Sheet		-		115		115						-		-						-		-						115		115						115		115						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001709		3.2.11.0138-X1		양산-부품-SMT부품-EAR JACK/ Mass Product-Part-SMT Part-Ear Jack		-		500		500						-		-						-		-						500		500						500		500						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001710		7234-354000		양산-부품-SMT부품-EAR JACK/ Mass Product-Part-SMT Part-Ear Jack		-		420		420						-		-						-		-						420		420						420		420						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001711		ESD8S01MUT5G		양산-부품-SMT부품-DIODE/ Mass Product-Part-SMT Part-Diode		30		130		130						-		-						60		60						70		70						100		100						30		30						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001712		CL03C330JA3ANNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		33		570		570						-		-						33		33						537		537						570		570						33		33						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001714		CL03C150JA3GNNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		840		840						-		-						-		-						840		840						840		840						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001733		ICE40LP1KSD-CM49ATRS		양산-부품-SMT부품-IC/ Mass Product-Part-SMT Part-IC		30		780		780						-		-						-		-						780		780						810		810						30		30						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001734		BLM03AX102SN1D		양산-부품-SMT부품-BEED/ Mass Product-Part-SMT Part-BEED		-		300		300						-		-						-		-						300		300						300		300						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001740		ACR0201T1000F(100)		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		580		580						-		-						-		-						580		580						580		580						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001742		HKQ0603W2N2B-TK		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		500		500						-		-						-		-						500		500						500		500						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001746		CIH03T4N7SNC		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		1,120		1,120						-		-						-		-						1,120		1,120						1,120		1,120						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001750		A5C_IF_SUB_PBA LGF SHEET		양산-부품-SMT부품-도파로/ Mass Product-Part-SMT Part-Waveguide		-		1,340		1,340						-		-						-		-						1,340		1,340						1,340		1,340						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001752		SM-N910ATW8 DOPA		양산-부품-SMT부품-도파로/ Mass Product-Part-SMT Part-Waveguide		-		780		780						-		-						-		-						780		780						780		780						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001756		A5C EAR JACK RUBBER		양산 - 부품 - SMT 부품 -/ Mass Product-Part-SMT Part		-		520		520						-		-						-		-						520		520						520		520						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001757		SM-N910ATW8 SUB TAPE4-2		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001758		SM-N910ATW8 SUB TAPE5		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		526		526						-		-						-		-						526		526						526		526						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001759		ACR0201T222J(2K2)		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		120		4,175		4,175						-		-						120		120						4,055		4,055						4,175		4,175						120		120						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001760		ACR0201T300J(30)		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		840		840						-		-						-		-						840		840						840		840						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001761		ACR0201T560J(56)		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		556		556						2,491		2,491						2,429		2,429						618		618						618		618						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001763		SM-G850F USB SHIELD COVER_ GH64-04056A		양산-부품-SMT부품-SHIELD/ Mass Product-Part-SMT Part-Shield		-		180		180						-		-						-		-						180		180						180		180						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001764		HI-POXY 4215		양산-부품-SMT부품-UV본드/ Mass Product-Part-SMT Part-UV Bond		-		550		550						-		-						-		-						550		550						550		550						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001768		CL03C4R7CA3GNNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		125		1,850		1,850						-		-						125		125						1,725		1,725						1,850		1,850						125		125						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001774		A5C IF SUB PBA TAPE1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-   4		924		924						-		-						-		-						924		924						920		920						-   4		-   4						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001777		A5C IF SUB PBA TAPE2,3		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		134		1,750		1,750						-		-						184		184						1,566		1,566						1,700		1,700						134		134						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001779		A5C IF SUB PBA TAPE3		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		400		400						-		-						-		-						400		400						400		400						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001780		A5C IF SUB PBA TAPE4		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		30		30						-		-						-		-						30		30						30		30						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001782		A5C IF SUB PBA TAPE5,6		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-   40		670		670						-		-						-		-						670		670						630		630						-   40		-   40						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001793		A5C IF SUB PBA TAPE6(사용안함)		양산-부품-SMT부품-오링/ Mass Product-Part-SMT Part-O ring		-   90		329		329						-		-						-		-						329		329						239		239						-   90		-   90						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001794		GRM1555C1H5R6CA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001795		GRM155R60J105KE19D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-   41		1,601		1,601						-		-						-		-						1,601		1,601						1,560		1,560						-   41		-   41						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001796		GRM0335C1E680JA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001798		GRM033R71E121KA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		16		900		900						-		-						16		16						884		884						900		900						16		16						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001807		CS-054A		양산-부품-SMT부품-ANT CONTACT/ Mass Product-Part-SMT Part-ANT CONTACT		-		560		560						-		-						-		-						560		560						560		560						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001808		CIH03T10NJNC		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		1,470		1,470						-		-						-		-						1,470		1,470						1,470		1,470						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001811		AML0603E2N7BT		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		60		800		800						1,500		1,500						-		-						2,300		2,300						2,360		2,360						60		60						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001812		HJ-2415-NB		양산-부품-SMT부품-ANT CONTACT/ Mass Product-Part-SMT Part-ANT CONTACT		452		1,714		1,714						-		-						102		102						1,612		1,612						2,064		2,064						452		452						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001815		CL05C4R7CB5NNNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		1,750		1,750						-		-						-		-						1,750		1,750						1,750		1,750						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001816		CL05C5R6CB5NNNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		145		315		315						-		-						-		-						315		315						460		460						145		145						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001817		MLG0603F2N2BT		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		27		27						-		-						-		-						27		27						27		27						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001818		SM-N910AT SUB TAPE6		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		220		220						-		-						-		-						220		220						220		220						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001819		SM-N910AT SUB TAPE7		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		160		160						-		-						-		-						160		160						160		160						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001820		RCLAMP0531Z.TNT		양산-부품-SMT부품-DIODE/ Mass Product-Part-SMT Part-Diode		-		970		970						-		-						-		-						970		970						970		970						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001823		RC0603J300CS		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		970		970						-		-						-		-						970		970						970		970						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001835		SSAL120200		양산-부품-SMT부품-SWITCH/ Mass Product-Part-SMT Part-Switch		-		180		180						-		-						-		-						180		180						180		180						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001836		AXE640124AW1		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		100		100						-		-						100		100						-		-						-		-						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001839		AXE420124AW1		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-   39		509		509						-		-						-		-						509		509						470		470						-   39		-   39						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001840		CL05C680JB5NNNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		44		1,180		1,180						-		-						124		124						1,056		1,056						1,100		1,100						44		44						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001842		CL05F104ZO5NNNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		650		650						-		-						-		-						650		650						650		650						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001849		GRM219R60J476ME44D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001852		GRM188R60G476ME15D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		160		160						-		-						-		-						160		160						160		160						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001856		GRM155R61H104KE14D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		20		280		280						-		-						-		-						280		280						300		300						20		20						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001868		GRM188R61A226ME15L		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		1,800		1,800						-		-						-		-						1,800		1,800						1,800		1,800						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001873		GRM155R71H103KA88D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		350		350						-		-						-		-						350		350						350		350						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001874		MAX88922AEFD+T		양산-부품-SMT부품-IC/ Mass Product-Part-SMT Part-IC		-		120		120						-		-						-		-						120		120						120		120						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001878		RC0603J560CS		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001880		SM-W2015 TAPE2		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		400		400						-		-						-		-						400		400						400		400						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001882		PESD5V0V1BDSF		양산-부품-SMT부품-DIODE/ Mass Product-Part-SMT Part-Diode		-		1,350		1,350						-		-						-		-						1,350		1,350						1,350		1,350						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001888		PMZB290UN		양산-부품-SMT부품-DIODE/ Mass Product-Part-SMT Part-Diode		-   165		2,235		2,235						-		-						1,100		1,100						1,135		1,135						970		970						-   165		-   165						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001889		W2015 SENSOR RUBBER		양산 - 부품 - SMT 부품 -/ Mass Product-Part-SMT Part		138		700		700						-		-						138		138						562		562						700		700						138		138						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001895		MCR006YZPSJ561		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		690		690						-		-						-		-						690		690						690		690						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001897		ACR0402T102J(1K)		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		218		218						-		-						-		-						218		218						218		218						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001898		ACR0402T103J(10K)		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-   10		230		230						-		-						25		25						205		205						195		195						-   10		-   10						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001899		ACR0402T100J(10)(사용중단)		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		86		86						-		-						86		86						-		-						-		-						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001900		ACR0402T2R2J(2R2)		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-   596		900		900						-		-						34		34						866		866						270		270						-   596		-   596						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001901		LPP201610T-1R0M		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-   5		425		425						-		-						-		-						425		425						420		420						-   5		-   5						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001907		LPP201610T-R47M		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		170		170						-		-						-		-						170		170						170		170						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001916		CL05C101JC5NNNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		850		850						-		-						-		-						850		850						850		850						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001917		CL03A105KQ3CSNH		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		350		350						-		-						-		-						350		350						350		350						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001931		GRM1555C1H390JA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		300		300						-		-						-		-						300		300						300		300						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001933		HJ-2015-NB		양산-부품-SMT부품-ANT CONTACT/ Mass Product-Part-SMT Part-ANT CONTACT		33		1,100		1,100						-		-						33		33						1,067		1,067						1,100		1,100						33		33						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001937		GRM1555C1H6R8CA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		195		195						-		-						-		-						195		195						195		195						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001942		SM-N910TW8 SUB TAPE1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-   6		1,996		1,996						-		-						-		-						1,996		1,996						1,990		1,990						-   6		-   6						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001943		SM-N910TW8 SUB TAPE2		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-   50		3,050		3,050						-		-						-		-						3,050		3,050						3,000		3,000						-   50		-   50						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001946		CL05C330JC5NNNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		25		25						-		-						-		-						25		25						25		25						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001947		CL05C040CB5NNNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-   28		528		528						-		-						-		-						528		528						500		500						-   28		-   28						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001948		SM-N910TW8 SUB TAPE3-1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-   259		2,929		2,929						-		-						130		130						2,799		2,799						2,540		2,540						-   259		-   259						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001949		SM-N910TW8 SUB TAPE3-2		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		321		2,510		2,510						1,500		1,500						731		731						3,279		3,279						3,600		3,600						321		321						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001950		CIH03T56NJNC		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		698		698						-		-						-		-						698		698						698		698						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001953		JMK063BJ223KP-F		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		3,180		3,180						-		-						-		-						3,180		3,180						3,180		3,180						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001955		GRM0335C1H101JA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		220		220						-		-						-		-						220		220						220		220						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001959		CL03C101JB3ANNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		87		120		120						-		-						117		117						3		3						90		90						87		87						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001978		TMK063CG101JT-F		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		99		350		350						-		-						199		199						151		151						250		250						99		99						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001979		ACR0201T000J(0)		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-   40		540		540						-		-						-		-						540		540						500		500						-   40		-   40						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001980		GRM0335C1ER50BA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		328		1,200		1,200						-		-						328		328						872		872						1,200		1,200						328		328						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001981		TMK063CG680JT-F		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-   200		1,000		1,000						-		-						-		-						1,000		1,000						800		800						-   200		-   200						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001982		CIH03T2N7SNC		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		450		450						-		-						450		450						-		-						-		-						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300001990		AML0603E1N2BT		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		60		60						-		-						-		-						60		60						60		60						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002007		MCR006YZP5F1000(사용중단)		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		750		750						-		-						-		-						750		750						750		750						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002010		CL03C680JA3ANNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		880		880						-		-						-		-						880		880						880		880						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002015		A5C IF SUB PBA TAPE1 LDU		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		855		855						-		-						-		-						855		855						855		855						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002036		A5C IF SUB PBA TAPE2 LDU		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		60		1,400		1,400						-		-						60		60						1,340		1,340						1,400		1,400						60		60						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002037		A5C IF SUB PBA TAPE5,6 LDU		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		850		850						-		-						-		-						850		850						850		850						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002039		GRM0335C1E470JA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		870		870						-		-						-		-						870		870						870		870						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002040		A5C IF SUB PBA TAPE2,3 FM		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		2,750		2,750						-		-						-		-						2,750		2,750						2,750		2,750						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002041		CIH03S2N7BSC		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-   5		30		30						-		-						-		-						30		30						25		25						-   5		-   5						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002042		ACR0201T102J(1K)		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		47		1,830		1,830						30		30						107		107						1,753		1,753						1,800		1,800						47		47						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002043		RC0603J102CS		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		240		240						-		-						-		-						240		240						240		240						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002051		CIH03S1N2BSC		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		420		420						-		-						-		-						420		420						420		420						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002052		LQP03TN10NJ02D		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-   60		810		810						-		-						-		-						810		810						750		750						-   60		-   60						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002053		UMK105CG150JV-F		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		1,950		1,950						1,500		1,500						2,370		2,370						1,080		1,080						1,080		1,080						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002055		CIG10W1R0MNC		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-   80		140		140						-		-						30		30						110		110						30		30						-   80		-   80						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002056		LQP03TN12NJ02D		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		18		570		570						-		-						322		322						248		248						266		266						18		18						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002077		CIH03S1N2BSC		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		1,598		1,320		1,320						3,052		3,052						1,830		1,830						2,542		2,542						4,140		4,140						1,598		1,598						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002080		MLG0603F1N2BT		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		350		350						-		-						-		-						350		350						350		350						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002088		LQP03TN2N4B02D		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-   2		166		166						-		-						-		-						166		166						164		164						-   2		-   2						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002095		LQG15HS33NJ02D		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		850		850						-		-						-		-						850		850						850		850						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002097		RC0603J103CS		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		420		420						-		-						-		-						420		420						420		420						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002098		A5C IF SUB PBA TAPE5,6_SKL		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		700		700						-		-						-		-						700		700						700		700						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002099		GRM1555C1H471JA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		680		680						-		-						-		-						680		680						680		680						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002109		GRM1555C1H330JA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		800		800						-		-						-		-						800		800						800		800						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002110		TC350K-QF16IP		양산-부품-SMT부품-IC/ Mass Product-Part-SMT Part-IC		-		870		870						-		-						-		-						870		870						870		870						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002113		ACR0201T1800F(180)		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		2,900		2,900						-		-						-		-						2,900		2,900						2,900		2,900						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002114		ACR0201T103J(10K)		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		70		210		210						-		-						100		100						110		110						180		180						70		70						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002116		BLM15HG601SN1D		양산-부품-SMT부품-BEED/ Mass Product-Part-SMT Part-BEED		-		1,000		1,000						-		-						-		-						1,000		1,000						1,000		1,000						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002118		LQP03TNR10J02D		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		10		200		200						-		-						10		10						190		190						200		200						10		10						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002119		HK0603R10J-T		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		900		900						-		-						-		-						900		900						900		900						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002121		BM30B(1.0)-48DS-0.35V		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		1,560		1,560						-		-						-		-						1,560		1,560						1,560		1,560						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002122		104230-4817		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-   497		1,114		1,114						-		-						-		-						1,114		1,114						617		617						-   497		-   497						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002123		SHIELD CAN USB CONN E5		양산-부품-SMT부품-SHIELD/ Mass Product-Part-SMT Part-Shield		-		290		290						-		-						-		-						290		290						290		290						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002124		JMK063BJ104KP-F		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		50		50						-		-						-		-						50		50						50		50						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002125		GRM0335C1ER80BA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		690		690						-		-						-		-						690		690						690		690						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002126		GRM0335C1E6R8BA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		2,040		2,040						-		-						-		-						2,040		2,040						2,040		2,040						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002137		GRM0335C1E390JA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		300		300						-		-						-		-						300		300						300		300						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002138		SCREW PLATE E5		양산-부품-SMT부품-SHIELD/ Mass Product-Part-SMT Part-Shield		-		70		70						-		-						-		-						70		70						70		70						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002141		E5 IF SUB PBA LGF SHEET		양산-부품-SMT부품-도파로/ Mass Product-Part-SMT Part-Waveguide		-		360		360						-		-						-		-						360		360						360		360						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002150		JAF00-06332-0404		양산-부품-SMT부품-EAR JACK/ Mass Product-Part-SMT Part-Ear Jack		-		1,200		1,200						-		-						-		-						1,200		1,200						1,200		1,200						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002151		E5 IF SUB PBA TAPE1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		560		560						-		-						-		-						560		560						560		560						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002152		E5 IF SUB PBA TAPE2,3		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		650		650						-		-						-		-						650		650						650		650						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002153		E5 IF SUB PBA TAPE4,5		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		18		1,000		1,000						-		-						18		18						982		982						1,000		1,000						18		18						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002159		E5 IF SUB PBA TAPE6		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-   537		1,027		1,027						-		-						220		220						807		807						270		270						-   537		-   537						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002163		MLG0603S6N8JT		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		437		437						-		-						437		437						-		-						-		-						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002165		CY8CMBR3175-LQXIT(CG8356AAT)		양산-부품-SMT부품-IC/ Mass Product-Part-SMT Part-IC		-		65		65						-		-						-		-						65		65						65		65						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002173		RC0603F181CS		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		1,000		1,000						-		-						-		-						1,000		1,000						1,000		1,000						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002189		MCR006YZP5F5600		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		200		200						-		-						-		-						200		200						200		200						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002190		MCR006YZP5F1000		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		40		40						-		-						-		-						40		40						40		40						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002191		CL05C471JB5NNNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		4,000		4,000						-		-						-		-						4,000		4,000						4,000		4,000						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002195		AXE770127AW1		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		960		960						-		-						-		-						960		960						960		960						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002198		SM-T116 TAPE1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		84		1,000		1,000						-		-						84		84						916		916						1,000		1,000						84		84						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002200		SM-T116 TAPE2		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		1,480		1,480						-		-						-		-						1,480		1,480						1,480		1,480						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002217		MLG0603S10NJT		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		700		700						-		-						700		700						-		-						-		-						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002218		HY07-AB1705		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		590		590						-		-						590		590						-		-						-		-						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002239		GRM0335C1E3R0CA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		970		970						-		-						-		-						970		970						970		970						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002242		CL03C030CB3GNNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		30		30						-		-						-		-						30		30						30		30						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002245		GRM0335C1E3R9BA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		7		60		60						623		623						90		90						593		593						600		600						7		7						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002248		CL03C1R8CA3GNNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		1,000		1,000						-		-						-		-						1,000		1,000						1,000		1,000						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002254		SM-N910 EAR JACK RUBBER		양산 - 부품 - SMT 부품 -/ Mass Product-Part-SMT Part		-		500		500						-		-						-		-						500		500						500		500						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002259		SM-N910 EAR JACK TAPE2		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		2		135		135						-		-						-		-						135		135						137		137						2		2						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002262		SM-N910 EAR JACK TAPE3		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		730		730						-		-						-		-						730		730						730		730						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002273		SM-N910 EAR JACK TAPE4		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		2,500		2,500						-		-						2,350		2,350						150		150						150		150						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002275		Super-XG No.777 black NEO		양산-부품-SMT부품-UV본드/ Mass Product-Part-SMT Part-UV Bond		-		570		570						-		-						-		-						570		570						570		570						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002288		BLM03AX121SN1D		양산-부품-SMT부품-BEED/ Mass Product-Part-SMT Part-BEED		-		1,755		1,755						-		-						-		-						1,755		1,755						1,755		1,755						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002292		3.2.11.0142		양산-부품-SMT부품-EAR JACK/ Mass Product-Part-SMT Part-Ear Jack		-		1,000		1,000						-		-						-		-						1,000		1,000						1,000		1,000						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002298		7234-355000		양산-부품-SMT부품-EAR JACK/ Mass Product-Part-SMT Part-Ear Jack		30		300		300						-		-						30		30						270		270						300		300						30		30						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002299		A5C IF SUB DOME SHEET A		양산-부품-SMT부품-DOME SHEET/ Mass Product-Part-SMT Part-Dome Sheet		-		700		700						-		-						-		-						700		700						700		700						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002300		7234-359000		양산-부품-SMT부품-EAR JACK/ Mass Product-Part-SMT Part-Ear Jack		-		820		820						-		-						-		-						820		820						820		820						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002301		PESD5V0F1BSF		양산-부품-SMT부품-DIODE/ Mass Product-Part-SMT Part-Diode		-		2,700		2,700						-		-						-		-						2,700		2,700						2,700		2,700						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002304		BGSA13GN10		양산-부품-SMT부품-IC/ Mass Product-Part-SMT Part-IC		-		900		900						-		-						-		-						900		900						900		900						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002305		SM-G920 SHIELD FRAME USB		양산-부품-SMT부품-SHIELD/ Mass Product-Part-SMT Part-Shield		-		294		294						3,000		3,000						44		44						3,250		3,250						3,250		3,250						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002307		JMK105BJ225KV-F		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		700		700						-		-						-		-						700		700						700		700						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002310		SM-G850 SUB SCREW ZERO		양산-부품-SMT부품-SHIELD/ Mass Product-Part-SMT Part-Shield		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002311		SYFF-801106N		양산-부품-SMT부품-SMD FIN/ Mass Product-Part-SMT Part-SMD FIN		-		1,580		1,580						-		-						-		-						1,580		1,580						1,580		1,580						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002312		SYFF-401106N		양산-부품-SMT부품-SMD FIN/ Mass Product-Part-SMT Part-SMD FIN		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002328		10F00K13001-P		양산-부품-SMT부품-ANT CONTACT/ Mass Product-Part-SMT Part-ANT CONTACT		-		130		130						-		-						-		-						130		130						130		130						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002339		10F00C35001-P		양산-부품-SMT부품-ANT CONTACT/ Mass Product-Part-SMT Part-ANT CONTACT		-		960		960						-		-						960		960						-		-						-		-						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002341		HY07-AB1717		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		103		2,370		2,370						-		-						103		103						2,267		2,267						2,370		2,370						103		103						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002349		UMK105CG040CV-F		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		707		707						1,500		1,500						857		857						1,350		1,350						1,350		1,350						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002350		EMK063B7471KP-F		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		50		1,320		1,320						-		-						50		50						1,270		1,270						1,320		1,320						50		50						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002352		AVLC5S01033		양산-부품-SMT부품-VARISTO/ Mass Product-Part-SMT Part-VARISTO		-   15		75		75						-		-						-		-						75		75						60		60						-   15		-   15						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002354		ESPC02039ES1		양산-부품-SMT부품-VARISTO/ Mass Product-Part-SMT Part-VARISTO		108		2,681		2,681						-		-						149		149						2,532		2,532						2,640		2,640						108		108						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002361		LQP03TN56NJ02D		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		333		400		400						-		-						333		333						67		67						400		400						333		333						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002367		MLG0603S56NJT		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		670		670		670						-		-						670		670						-		-						670		670						670		670						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002368		MLG0603SR10JT		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		750		750						-		-						-		-						750		750						750		750						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002369		MLG1005S1N8C		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		400		400						-		-						-		-						400		400						400		400						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002370		ACR0201T68R0F(68)		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		800		800						-		-						-		-						800		800						800		800						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002371		RC0603F680CS		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		470		470						-		-						-		-						470		470						470		470						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002372		RC0603J820CS		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		800		800						-		-						-		-						800		800						800		800						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002380		ACR0201T820J(82)		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		115		115						-		-						-		-						115		115						115		115						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002383		BLM15PX121SN1D		양산-부품-SMT부품-BEED/ Mass Product-Part-SMT Part-BEED		372		512		512						-		-						379		379						133		133						505		505						372		372						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002400		RC0603J330CS		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002402		MLG0603F1N0BT		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		250		250						-		-						-		-						250		250						250		250						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002410		UMK105CG0R5BV-F		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-   40		600		600						-		-						-		-						600		600						560		560						-   40		-   40						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002419		GRM033R71C471KA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		10		10						-		-						-		-						10		10						10		10						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002420		SM-G920AT DOPA		양산-부품-SMT부품-도파로/ Mass Product-Part-SMT Part-Waveguide		-		780		780						3,516		3,516						2,546		2,546						1,750		1,750						1,750		1,750						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002421		SM-G925VPR4 DOPA		양산-부품-SMT부품-도파로/ Mass Product-Part-SMT Part-Waveguide		-		640		640						-		-						-		-						640		640						640		640						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002433		CL05C1R8CB5NNNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		750		750						-		-						-		-						750		750						750		750						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002434		SM-G920AT TAPE1-1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		798		518		518						-		-						16		16						502		502						1,300		1,300						798		798						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002435		SM-G920AT TAPE1-2		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		1,100		1,100						-		-						-		-						1,100		1,100						1,100		1,100						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002436		SM-G920AT TAPE3		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		1,500		1,500						-		-						-		-						1,500		1,500						1,500		1,500						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002437		SM-G920A TAPE4-1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-   50		1,000		1,000						-		-						-		-						1,000		1,000						950		950						-   50		-   50						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002446		SM-G920AT TAPE7-1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		1,485		1,500		1,500						-		-						-		-						1,500		1,500						2,985		2,985						1,485		1,485						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002449		SM-G925VPR4 TAPE1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		1,180		500		500						-		-						-		-						500		500						1,680		1,680						1,180		1,180						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002452		SM-G925VPR4 TAPE2-1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		540		540						-		-						-		-						540		540						540		540						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002454		SM-G925VPR4 TAPE2-2		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		500		500						-		-						-		-						500		500						500		500						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002456		SM-G925VPR4 TAPE4		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		520		520						-		-						-		-						520		520						520		520						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002457		SM-G925VPR4 TAPE5		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		500		500						-		-						-		-						500		500						500		500						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002459		ESPC024R7ES1		양산-부품-SMT부품-VARISTO/ Mass Product-Part-SMT Part-VARISTO		-		950		950						-		-						-		-						950		950						950		950						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002462		C1005NP0409CGT		양산-소모재-소모자재/ Mass Product-Consumption Goods-Consumption Materials		-		520		520						-		-						-		-						520		520						520		520						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002464		C2012X5R226MDT		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		320		500		500						-		-						-		-						500		500						820		820						320		320						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002473		LCG_H9RM		양산-부품-SMT부품-LED/ Mass Product-Part-SMT Part-LED		-		1,200		1,200						-		-						-		-						1,200		1,200						1,200		1,200						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002477		LE BA Q6WM		양산-부품-SMT부품-LED/ Mass Product-Part-SMT Part-LED		-		1,470		1,470						-		-						-		-						1,470		1,470						1,470		1,470						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002487		FH19C-10S-0.5SH(0.5)		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		900		900						-		-						-		-						900		900						900		900						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002499		C1005NP0680JGT		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-   450		610		610						-		-						-		-						610		610						160		160						-   450		-   450						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002500		CL10B224KA8NNNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-   4		133		133						-		-						-		-						133		133						129		129						-   4		-   4						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002503		LV8413GP		양산-부품-SMT부품-IC/ Mass Product-Part-SMT Part-IC		-		1,400		1,400						-		-						-		-						1,400		1,400						1,400		1,400						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002511		HJ-ICT-1.75DP-NB		양산-부품-SMT부품-ANT CONTACT/ Mass Product-Part-SMT Part-ANT CONTACT		-		700		700						-		-						700		700						-		-						-		-						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002520		SCH-M250S S1000M020-00-01		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-   445		1,300		1,300						-		-						480		480						820		820						375		375						-   445		-   445						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002521		SCH-M250S S1000M020-00-02		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		52		52						789		789						841		841						-		-						-		-						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002522		SCH-M250S S1000M020-00-03		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		44		270		270						-		-						154		154						116		116						160		160						44		44						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002529		SCH-M250S S1000M020-00-04		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		143		143						1,500		1,500						1,643		1,643						-		-						-		-						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002535		SM-G870A TAPE1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		1,490		1,490						-		-						-		-						1,490		1,490						1,490		1,490						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002536		LQG15HS15NJ02D		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		29		250		250						-		-						122		122						128		128						157		157						29		29						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002559		GRM1555C1H560JA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-   69		1,122		1,122						-		-						-		-						1,122		1,122						1,053		1,053						-   69		-   69						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002565		GRM033R61A222KA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		70		1,370		1,370						-		-						100		100						1,270		1,270						1,340		1,340						70		70						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002566		MCR006YZPSJ820		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		30		30						-		-						30		30						-		-						-		-						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002567		GRM1555C1H3R3CA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		2,135		2,135						13,084		13,084						12,499		12,499						2,720		2,720						2,720		2,720						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002568		CIH05T1N8SNC		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		1,864		1,864						2,000		2,000						2,251		2,251						1,613		1,613						1,613		1,613						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002569		LQG15HS1N8S02D		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		2,950		2,950						3,000		3,000						3,000		3,000						2,950		2,950						2,950		2,950						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002570		MCR006YZPSJ300		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002571		MCR006YZPSJ000		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		2,697		2,697						-		-						1,317		1,317						1,380		1,380						1,380		1,380						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002572		SM-G920AT TAPE4-2		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		1,148		4,726		4,726						-		-						1,598		1,598						3,128		3,128						4,276		4,276						1,148		1,148						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002573		GRM1555C2A101JA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		1,180		1,180						-		-						-		-						1,180		1,180						1,180		1,180						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002574		ACR0201T121J(120)		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		2,980		2,980						-		-						-		-						2,980		2,980						2,980		2,980						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002575		HY07-AB1705		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		1,130		1,130						-		-						-		-						1,130		1,130						1,130		1,130						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002576		X.FL-R-SMT-2(64)		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		2,900		2,900						-		-						-		-						2,900		2,900						2,900		2,900						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002577		GB351-24S-H08-E5000		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		2,750		2,750						-		-						-		-						2,750		2,750						2,750		2,750						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002578		GRM033R60J224KE15D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		310		2,730		2,730						-		-						520		520						2,210		2,210						2,520		2,520						310		310						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002580		C1005NP0330JGT		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		1,200		1,200						-		-						-		-						1,200		1,200						1,200		1,200						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002594		SM-G920AT TAPE1-3		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		600		600						-		-						600		600						-		-						-		-						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002597		SM-G920AT TAPE1-4		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-   11		136		136						-		-						20		20						116		116						105		105						-   11		-   11						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002598		SM-T555 MAIN TAPE1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		1,153		1,153						6,359		6,359						6,252		6,252						1,260		1,260						1,260		1,260						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002624		SM-T555 SUB TAPE1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		1,500		1,500						-		-						-		-						1,500		1,500						1,500		1,500						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002626		SM-G920AT DOPA045		양산-부품-SMT부품-도파로/ Mass Product-Part-SMT Part-Waveguide		-		600		600						-		-						-		-						600		600						600		600						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002627		SM-P555 MAIN TAPE1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-   40		1,140		1,140						-		-						-		-						1,140		1,140						1,100		1,100						-   40		-   40						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002628		AESP0230V321A2SF		양산-부품-SMT부품-VARISTO/ Mass Product-Part-SMT Part-VARISTO		-		540		540						-		-						-		-						540		540						540		540						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002630		GRM1555C1H4R0CA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-   48		1,918		1,918						-		-						-		-						1,918		1,918						1,870		1,870						-   48		-   48						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002641		MLG1005S8N2JT		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-   210		3,210		3,210						-		-						2,800		2,800						410		410						200		200						-   210		-   210						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002642		JSM-TSL-2-1.6-1.5BK		양산-부품-SMT부품-GASKET/ Mass Product-Part-SMT Part-GASKET		-		1,200		1,200						-		-						-		-						1,200		1,200						1,200		1,200						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002650		KQ26W-11P-4D		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		2,765		2,765						-		-						875		875						1,890		1,890						1,890		1,890						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002655		KQ20A2-7P-4D		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		155		320		320						-		-						225		225						95		95						250		250						155		155						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002658		GU07S-7P-E2000		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		800		800						-		-						-		-						800		800						800		800						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002659		BM30B(0.8)-54DS-0.35V		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		583		583						-		-						-		-						583		583						583		583						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002668		KQ26W-11P-4D		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		2,800		2,800						-		-						-		-						2,800		2,800						2,800		2,800						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002685		HY11-AB0460		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		195		195						-		-						-		-						195		195						195		195						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002686		GB045-20S-H08-E5000		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		940		940						942		942						1,682		1,682						200		200						200		200						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002687		DS110-C14B-C15		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		1,270		1,270						-		-						1,270		1,270						-		-						-		-						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002699		104244-0611		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		907		1,000		1,000						-		-						907		907						93		93						1,000		1,000						907		907						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002679		GRM155R61A104KA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		850		850						-		-						850		850						-		-						-		-						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002764		MLG1005S12NJT		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		1,150		1,150						2,159		2,159						3,309		3,309						-		-						-		-						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002771		AXT380124AW1		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-   10		750		750						-		-						-		-						750		750						740		740						-   10		-   10						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002781		AXG7700J7AW1		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-   120		198		198						-		-						-		-						198		198						78		78						-   120		-   120						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002726		AXT320124AW1		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		420		420						-		-						420		420						-		-						-		-						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002750		DF57H-2P-1.2V		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		2,200		2,200						15,348		15,348						14,548		14,548						3,000		3,000						3,000		3,000						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002776		SM-R321 SUB TAPE		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		278		278						3,000		3,000						1,878		1,878						1,400		1,400						1,400		1,400						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002790		SM-G925VPR4 TAPE6		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		79		850		850						-		-						79		79						771		771						850		850						79		79						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002791		JAF00-06372-0441		양산-부품-SMT부품-EAR JACK/ Mass Product-Part-SMT Part-Ear Jack		296		800		800						-		-						346		346						454		454						750		750						296		296						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002793		BF035-I06B-C06-B		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		153		750		750						-		-						203		203						547		547						700		700						153		153						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002775		CIH05T4N7SNC		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		5,000		5,000						11,800		11,800						15,355		15,355						1,445		1,445						1,445		1,445						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002761		LQG15HS4N7S02D		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		295		295						-		-						-		-						295		295						295		295						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002807		RC1005J102CS		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-   333		751		751						-		-						118		118						633		633						300		300						-   333		-   333						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002746		JSM-TSL-2-1.1-1DBK		양산-부품-SMT부품-GASKET/ Mass Product-Part-SMT Part-GASKET		666		3,090		3,090						-		-						1,946		1,946						1,144		1,144						1,810		1,810						666		666						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002562		LQP03TN2N2B02D		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		130		130						1,500		1,500						160		160						1,470		1,470						1,470		1,470						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002766		CIH03U82NJNC		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		420		1,200		1,200						-		-						420		420						780		780						1,200		1,200						420		420						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002786		LQP03TN82NJ02D		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		1,192		540		540						-		-						82		82						458		458						1,650		1,650						1,192		1,192						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002794		10F0CF13001-P		양산-부품-SMT부품-ANT CONTACT/ Mass Product-Part-SMT Part-ANT CONTACT		-   419		1,860		1,860						-		-						741		741						1,119		1,119						700		700						-   419		-   419						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002733		GRM0335C1E8R0DA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		1,415		1,415						-		-						-		-						1,415		1,415						1,415		1,415						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002751		CL03C080DA3GNNC		양산-부품-SMT부품-TAPE/ Mass Product-Part-SMT Part-Tape		-		234		234						-		-						234		234						-		-						-		-						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002753		PPN0112		양산-상품-SUS WASHER/ Mass Product-Part-SMT Part-SUS WASHER		-   195		468		468						-		-						43		43						425		425						230		230						-   195		-   195						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002833		GRM0335C1E2R0BA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		-		-						5,037		5,037						3,807		3,807						1,230		1,230						1,230		1,230						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002842		SPV1840LR5H-B-8		양산-부품-SMT부품-MIC/ Mass Product-Part-SMT Part-MIC		-		-		-						2,000		2,000						2,000		2,000						-		-						-		-						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002779		GRM155R61H104JE14D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-   17		93		93						-		-						16		16						77		77						60		60						-   17		-   17						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002377		CL05C060CB5NNNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		83		1,200		1,200						-		-						233		233						967		967						1,050		1,050						83		83						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002773		CIH03T22NJNC		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		650		650						-		-						-		-						650		650						650		650						-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002883		CIH05T1N2SNC		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-   124		1,324		1,324						-		-						-		-						1,324		1,324						1,200		1,200						-   124		-   124						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002830		LQG15HSR22J02D		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-   168		668		668						-		-						-		-						668		668						500		500						-   168		-   168						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002868		RC0603J680CS		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		1,049		1,171		1,171						-		-						870		870						301		301						1,350		1,350						1,049		1,049						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002680		SDRP0712W-01		양산-부품-SMT부품-RECEIVER/ Mass Product-Part-SMT Part-Receiver		-   24		2,024		2,024						-		-						-		-						2,024		2,024						2,000		2,000						-   24		-   24						hàng mới

				22-REPAIR		MA300000043		SM-G890A DOME		양산-부품-SMT부품-도파로/ Mass Product-Part-SMT Part-Waveguide		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002455		SM-G890A SUB TAPE1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002479		SM-G890A SUB TAPE2		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002884		SM-G890A SUB TAPE3		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002874		SM-T815 SD SIM TAPE1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002875		SM-T815 SD SIM TAPE2		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR		MA300002342		SM-T715 RCV TAPE1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G9200 SUB TAPE1(1)		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G9200 SUB TAPE2		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G9200 SUB TAPE3		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G9200 SUB TAPE5		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G9200 SUB TAPE6(1)		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				LQG15HS22NJ02D		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G9200 SUB TAPE6(2)		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G9200 SUB TAPE1(2)		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				GRM155R61A106ME44D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				BLM03AX601SN1D		양산-부품-SMT부품-BEED/ Mass Product-Part-SMT Part-BEED		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				BLM03EB500SN1D		양산-부품-SMT부품-BEED/ Mass Product-Part-SMT Part-BEED		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				ACR0201T101J(100)		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CIH03T1N5SNC		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				BLM15BD471SN1D		양산-부품-SMT부품-BEED/ Mass Product-Part-SMT Part-BEED		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				MCR01MZPEJ000		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				GRM1555C1HR50BA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SHW-M250S MIC RUBBER BTM		양산-부품-SMT부품-EAR JACK/ Mass Product-Part-SMT Part-Ear Jack		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				N1 ANT D/S TAPE		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				GRM155R61C105KA12D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				JDK212BBJ476MD-T		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				ADK107BBJ476MA-R		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				LDK107BBJ226MA-R		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				RC0603J181CS		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				BM28B0.6-58DS_2-0.35V		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G925F MIC TAPE(2)		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CIH03T12NJNC		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CIH03S2N2BSC		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SX9310ICSTRT		양산-부품-SMT부품-SENSOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Sensor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				RF1694BTR13		양산-부품-SMT부품-IC/ Mass Product-Part-SMT Part-IC		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CS-074A		양산-부품-SMT부품-ANT CONTACT/ Mass Product-Part-SMT Part-ANT CONTACT		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CS-071A		양산-부품-SMT부품-ANT CONTACT/ Mass Product-Part-SMT Part-ANT CONTACT		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				20449-001E		양산-부품-SMT부품-ANT CONTACT/ Mass Product-Part-SMT Part-ANT CONTACT		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				PCC1007AW		양산-부품-SMT부품-ANT CONTACT/ Mass Product-Part-SMT Part-ANT CONTACT		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				7234-366000		양산-부품-SMT부품-EAR JACK/ Mass Product-Part-SMT Part-Ear Jack		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				BM23FR0.8-10DP-0.35V(46)		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				HESP02060ES1		양산-부품-SMT부품-VARISTO/ Mass Product-Part-SMT Part-VARISTO		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				ESPV022R0V321		양산-부품-SMT부품-VARISTO/ Mass Product-Part-SMT Part-VARISTO		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				HESP02100JS1		양산-부품-SMT부품-VARISTO/ Mass Product-Part-SMT Part-VARISTO		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				HY07-AB1700		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				T810 SD TAPE1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				T810 SD TAPE2		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				EVPCABA2AB13		양산-부품-SMT부품-SWITCH/ Mass Product-Part-SMT Part-Switch		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G925PR4 TAPE5-2		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				LMK105BJ224KV-F		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				S3528A0		양산-부품-SMT부품-IC/ Mass Product-Part-SMT Part-IC		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SUZURAN TAPE1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				GRM0335C1E4R7CA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CS-087A		양산-부품-SMT부품-ANT CONTACT/ Mass Product-Part-SMT Part-ANT CONTACT		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				FSA2270TUMX		양산-부품-SMT부품-IC/ Mass Product-Part-SMT Part-IC		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				PG05DBTFC-RTL/P		양산-부품-SMT부품-DIODE/ Mass Product-Part-SMT Part-Diode		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				PS05TBUL2		양산-부품-SMT부품-DIODE/ Mass Product-Part-SMT Part-Diode		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				PHILIPPE CTC TAPE1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CL03C8R2CA3GNNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CL03B102KA3NNNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CL03C270JA3GNNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CIH03T3N9SNC		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CIH03T2N2SNC		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				MLG0603SR12JT		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				LQW15CNR10K10DS0		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				MLG1005SR15JT		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				LQW15ANR12J00		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				LMF1005TP-101J-N		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				ACR0402T000J(0)		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				ESPC02039JS1		양산-부품-SMT부품-VARISTO/ Mass Product-Part-SMT Part-VARISTO		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CIH03T3N3SNC		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				HESP02060JS1		양산-부품-SMT부품-VARISTO/ Mass Product-Part-SMT Part-VARISTO		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G928V SUB TAPE1(1)		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G928V SUB TAPE1(2)		양산-부품-SUS보강판/ Mass Product-Part-SUS Reinforcing Plate		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G928V SUB TAPE2(1)		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G928V SUB TAPE2(2)		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G928V SUB TAPE3		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G928V SUB TAPE4		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G928V SUB SPONGE TAPE		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G928V SUB CUSHION TAPE		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				MC96FT1604UB-NEF28(T)		양산-부품-SMT부품-IC/ Mass Product-Part-SMT Part-IC		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SHIELD CAN USB_GH63-11154A		양산-부품-SMT부품-SHIELD/ Mass Product-Part-SMT Part-Shield		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				PLATE USB PCB_GH61-09841A		양산-부품-SMT부품-SHIELD/ Mass Product-Part-SMT Part-Shield		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G928PVR4 DOPARO		양산-부품-SMT부품-도파로/ Mass Product-Part-SMT Part-Waveguide		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CL05A225KP7NSB8		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CL05A475MP7NRB8		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				ACR0402T222J(2K2)		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				ACR0402T100J(10)		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				ACR0402T101J(100)		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				AXE824124AW1		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				AXG8700J4AW1		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CIH03T6N8JNC		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				AHFE08D500HW		양산-부품-SMT부품-EMI FIL/ Mass Product-Part-SMT Part-EMI FIL		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CL21A476MQYNNNE		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CL10A476MR8NRNE		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				GRM155R71C103KA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-N920A TAPE1(1)		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-N920A TAPE1(2)		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-N920A TAPE2(1)		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-N920A TAPE2(2)		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-N920A SPONGE		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-N920A TAPE3		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-N920A TAPE4		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-N920A TAPE5		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-N920A TAPE6		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				PLATE USB_GH61-09796A		양산-부품-SMT부품-SHIELD/ Mass Product-Part-SMT Part-Shield		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				USB SHIELD CAN L_GH63-11099A		양산-부품-SMT부품-SHIELD/ Mass Product-Part-SMT Part-Shield		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-N920ATW8 DOPARO		양산-부품-SMT부품-도파로/ Mass Product-Part-SMT Part-Waveguide		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				HK10055N6K-T		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				ESPC02015JS1		양산-부품-SMT부품-VARISTO/ Mass Product-Part-SMT Part-VARISTO		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				GD25Q80BUIGR-S		양산-부품-SMT부품-IC/ Mass Product-Part-SMT Part-IC		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G928V SUB TAPE5		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G928V SUB TAPE6		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				IMG0530C101JFR		양산-부품-SMT부품-VARISTO/ Mass Product-Part-SMT Part-VARISTO		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				PHILIPPE FOLDER TAPE1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				PHILIPPE FOLDER TAPE2		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				PHILIPPE FOLDER SPONGE		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				LQP03TN3N9B02D		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				RC0603J270CS		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				LQP03TG18NJ02D		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				GB352-16S-H06-E10000		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SCF0165G		양산-부품-SMT부품-LED/ Mass Product-Part-SMT Part-LED		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				TMD49033		양산-부품-SMT부품-SENSOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Sensor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				3.2.11.0157		양산-부품-SMT부품-EAR JACK/ Mass Product-Part-SMT Part-Ear Jack		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				503552-0621		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				GRM155F51E104ZA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				GRM188R71E224KA88D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				JAF00-06372-0404		양산-부품-SMT부품-EAR JACK/ Mass Product-Part-SMT Part-Ear Jack		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				LQP03TN3N3B02D		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G928V SENSOR PBA TAPE		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G928V SENSOR PBA SPONGE		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G925V TAPE7		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G925V TAPE5-3		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G925VPR4 TAPE3-1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				22-23CRGBW/S757/TR8(SGM)		양산-부품-SMT부품-LED/ Mass Product-Part-SMT Part-LED		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				EP-PN920 LED TAPE		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				LQP03TNR12J02D		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CL03A224KQ3NNNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				LQG15HSR15J02D		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				TSL2584TSVS		양산-부품-SMT부품-SENSOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Sensor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CL05C270JB5NNNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				503548-0621		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				AXE610124		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				ES350-I06T-N42		양산-부품-SMT부품-EAR JACK/ Mass Product-Part-SMT Part-Ear Jack		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				BM035-I10B-C08-A		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				GB354-58S-H06-E10000		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				ACR0402T1002F(10K)		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				RC0603F510CS		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CIH05T1N5SNC		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G928V SENSOR PBA TAPE1-1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CS-070A-PD		양산-부품-SMT부품-ANT CONTACT/ Mass Product-Part-SMT Part-ANT CONTACT		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CS-072A-PD		양산-부품-SMT부품-ANT CONTACT/ Mass Product-Part-SMT Part-ANT CONTACT		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CS-072A		양산-부품-SMT부품-ANT CONTACT/ Mass Product-Part-SMT Part-ANT CONTACT		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CS-070A		양산-부품-SMT부품-ANT CONTACT/ Mass Product-Part-SMT Part-ANT CONTACT		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				WC1_SENSOR TAPE1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CL03A473KP3NNNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SWAAOB-J8J9		양산-부품-SMT부품-LED/ Mass Product-Part-SMT Part-LED		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				24-5853-056-002-829+		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-A8000 SHIELD COVER SUB PCB_GH63-10967		양산-부품-SMT부품-SHIELD/ Mass Product-Part-SMT Part-Shield		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SUS PLATE_GH61-08105A		양산-부품-SMT부품-SHIELD/ Mass Product-Part-SMT Part-Shield		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				GRM0335C1E220JA01D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				MC96FT1604UB NEF29(T)		양산-부품-SMT부품-IC/ Mass Product-Part-SMT Part-IC		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-A8 TAPE300		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-A8 TAPE500		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-A8 TAPE600		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-A8 TAPE700		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				LF05E SUS304H PLATE 0.45T(Ni)		양산-부품-SUS보강판/ Mass Product-Part-SUS Reinforcing Plate		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-N920A TAPE7		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				LQW15AN1N5C00D		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				MCR006YZPSJ102		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				MCR006YZPF51R0		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SKSWCJE010		양산-부품-SMT부품-SWITCH/ Mass Product-Part-SMT Part-Switch		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				LQP03TN1N0B02D		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				GRM033R61A473KE84D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				LQP03TN1N5B02D		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-T670_GPS TAPE1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-T670_WIFI TAPE1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-A8 TAPE100,200		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				LS127C4D-T		양산-부품-SMT부품-SWITCH/ Mass Product-Part-SMT Part-Switch		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-A8 DOPARO L,R KEY		양산-부품-SMT부품-도파로/ Mass Product-Part-SMT Part-Waveguide		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				EO-BN920 KEY TAPE		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				PLATE-SCREW ANT_GH61-10427A		양산-부품-SMT부품-SHIELD/ Mass Product-Part-SMT Part-Shield		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				MLG0603P82NJT		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SPW2430HR5H-B-7		양산-부품-SMT부품-MIC/ Mass Product-Part-SMT Part-MIC		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				B4015AL443-198		양산-부품-SMT부품-MIC/ Mass Product-Part-SMT Part-MIC		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-T377A HOME KEY_NON LIGHTING TAPE1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-T377A HOME KEY_NON LIGHTING TAPE3		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-T377A HOME KEY_NON LIGHTING TAPE4		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-T377A MIC RUBBER_GH67-02734A		양산 - 부품 - SMT 부품 -/ Mass Product-Part-SMT Part		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-T377A H/K DOME SHEET		양산-부품-SMT부품-도파로/ Mass Product-Part-SMT Part-Waveguide		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				MCR006YZPSJ103		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CIH05T12NJNC		양산-부품-SMT부품-INDUCTOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G900 PET1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-T677A MAIN1 TAPE1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				ACR0402T510J(51)		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				WH104-LC		양산-부품-SMT부품-LED/ Mass Product-Part-SMT Part-LED		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-T377A HOME KEY TAPE2		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				NOBLE_NECK CSDT1 TAPE		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				JAF00-06362-0418		양산-부품-SMT부품-EAR JACK/ Mass Product-Part-SMT Part-Ear Jack		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				3.2.11.0114		양산-부품-SMT부품-EAR JACK/ Mass Product-Part-SMT Part-Ear Jack		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CL03C2R2CA3GNNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				NOBLE_NECK SSDT1 TAPE		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				NOBLE_BODY CSDT1 TAPE		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				NOBLE_BODY SSDT0 TAPE		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				NOBLE_BODY SSDT1 TAPE		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				505066-4011		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				NCP15WF104F03RC		양산-부품-SMT부품- Thermi/ Mass Product-Part-SMT Part-Themi		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				ACR0201T220J(22)		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				ACR0201T473J(47K)		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				RC0603J220CS		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				RC1005F103CS		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G920A TAPE8		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				104264-1231		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				PF025-B35B-N07		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				PF025-B12B-N07		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				PF025-B41B-N07		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				PF025-B70B-N07		양산-부품-SMT부품-커넥터/ Mass Product-Part-SMT Part-Connector		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-W2016 MAIN TAPE1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-W2016 TAPE1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-W2016 TAPE2		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CBTL08GP053EV		양산-부품-SMT부품-IC/ Mass Product-Part-SMT Part-IC		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				RC0603J510CS		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				MCR006YZPSJ510		양산-부품-SMT부품-저항/ Mass Product-Part-SMT Part-Resistance		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-T677 MAIN1 TAPE1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				GRM155R71H104KE14D		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CL03A105MP3ZSNH		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G9280 SUB TAPE1		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G9280 SUB TAPE2		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G9280 SUB TAPE3		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G9280 SUB TAPE4		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G9280 SUB TAPE5		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G9280 SUB TAPE6		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G9280 SUB TAPE7		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G9280 SUB TAPE8		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G9280 SUB TAPE9		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G9280 SUB TAPE10		양산-부품-TAPE/ Mass Product-Part-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CL03A105KP3NSNC		양산-부품-SMT부품-CAPACITOR/ Mass Product-Part-SMT Part-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CS-077B		양산(CT)-원자재-ANTENNA/ Mass Product(CT)-Materials-ANTENNA		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				EVPAWLA2J		양산(CT)-원자재-Switch/ Mass Product(CT)-Materials-Switch		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				NEW_A5/A7 VK TAPE1		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				NEW_A5/A7 VK TAPE2		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				NEW_A5/A7 PK TAPE1		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				NEW_A5/A7 PK TAPE2		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				AXE580124AW1		양산(CT)-원자재-Connector/ Mass Product(CT)-Materials-Connector		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				RDL1031B		양산(CT)-원자재-Diode/ Mass Product(CT)-Materials-Diode		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				BRACKET POWER KEY_GH61-10457A		양산(CT)-원자재-BRACKET/ Mass Product(CT)-BRACKET		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				BRACKET VOLUME KEY_GH61-10458A		양산(CT)-원자재-BRACKET/ Mass Product(CT)-BRACKET		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				BGSA12GN10		양산(CT)-원자재-IC/ Mass Product(CT)-Materials-IC		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SKTKAAE010		양산(CT)-원자재-Switch/ Mass Product(CT)-Materials-Switch		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				F1-(A)MOE-N090R38-3P		양산(CT)-원자재-MIC/ Mass Product(CT)-Materials-MIC		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				GB35R-40S-H08-E10000		양산(CT)-원자재-Connector/ Mass Product(CT)-Materials-Connector		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				MC96FT1804UB_NRF13		양산(CT)-원자재-TR/ Mass Product(CT)-Materials-TR		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-T815 CTC FPCB SPONGE		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-A310F TAPE1		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				RC0603J221CS		양산(CT)-원자재-Resistor/ Mass Product(CT)-Materials-Resistor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				ACR0201T221J(220)		양산(CT)-원자재-Resistor/ Mass Product(CT)-Materials-Resistor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				RC0603F104CS		양산(CT)-원자재-Resistor/ Mass Product(CT)-Materials-Resistor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				ACR0201T1003F(100K)		양산(CT)-원자재-Resistor/ Mass Product(CT)-Materials-Resistor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				MCR006YZPSJ221		양산(CT)-원자재-Resistor/ Mass Product(CT)-Materials-Resistor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				MCR006YZPF1003		양산(CT)-원자재-Resistor/ Mass Product(CT)-Materials-Resistor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-A310F TAPE6		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-A310F TAPE8		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-A310F TAPE2,3		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-A310F TAPE4,5,7		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				NTCG104EF104FT		양산(CT)-원자재- Thermist/ Mass Product(CT)-Thermist		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				TGP5010UBH-25		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				KN65B0.6-40DS/2-035V		양산(CT)-원자재-Connector/ Mass Product(CT)-Materials-Connector		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CL03B331KO3NNNC		양산(CT)-원자재-Capacitor/ Mass Product(CT)-Materials-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CL03C3R9CA3GNNC		양산(CT)-원자재-Capacitor/ Mass Product(CT)-Materials-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				MC96FT1604UB-NEF41(T)		양산(CT)-원자재-IC/ Mass Product(CT)-Materials-IC		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				IMG0330C101JFR		양산(CT)-원자재-Varistor/ Mass Product(CT)-Materials-Varistor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				HESP01100JS1		양산(CT)-원자재-Varistor/ Mass Product(CT)-Materials-Varistor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				ESPC01039JS1		양산(CT)-원자재-Varistor/ Mass Product(CT)-Materials-Varistor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CIH03T1N8SNC		양산(CT)-원자재-Inductor/ Mass Product(CT)-Materials-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				RCLAMP0561Z.TFT		양산(CT)-원자재-Diode/ Mass Product(CT)-Materials-Diode		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G928A SUB TAPE2(1)		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G928A SUB TAPE2(2)		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G928A SUB TAPE3		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G928A SUB TAPE4		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G928A SUB TAPE5		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G928A SUB TAPE6		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G928A SUB SPONGE TAPE		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G928A SUB CUSHION TAPE		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G928A SUB PORON		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				ESPC026R8JS1		양산(CT)-원자재-Varistor/ Mass Product(CT)-Materials-Varistor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				QFE2550		양산(CT)-원자재-IC/ Mass Product(CT)-Materials-IC		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-N920R4 TAPE4		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-N920R4 TAPE5		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-N920R4 TAPE6		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-N920R4 TAPE7		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM0103B-DA381-S01		양산(CT)-원자재-MIC/ Mass Product(CT)-Materials-MIC		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-A9_TAPE1		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-A9_TAPE2		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-A9_TAPE3		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-A9_TAPE4		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-A9_TAPE5		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-A9_TAPE6		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-A9_TAPE7		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-A9_TAPE8		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CIG10WR27MNC		양산(CT)-원자재-Inductor/ Mass Product(CT)-Materials-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				MLG0603S68NJT		양산(CT)-원자재-Inductor/ Mass Product(CT)-Materials-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-A9000 SUB DOPARO		양산(CT)-원자재-도파로/ Mass Product(CT)-Waveguide		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				LQP03TN22NJ02D		양산(CT)-원자재-Inductor/ Mass Product(CT)-Materials-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				BLM03AG601SN1D		양산(CT)-원자재-Bead/ Mass Product(CT)-Materials-Bead		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CIH03T68NJNC		양산(CT)-원자재-Inductor/ Mass Product(CT)-Materials-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-P600 D/S TAPE		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-P600 INSULATION S/S TAPE		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				H_LTE CONDUCTIVE_NON-COND. D/S(1.2VERSIO		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G930V SUB DOPARO		양산(CT)-원자재-도파로/ Mass Product(CT)-Waveguide		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G930V SMD USB GH61-10930A		양산(CT)-부자재-SHIELD CA/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Shield CA		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				BGSA131MN10		양산(CT)-원자재-IC/ Mass Product(CT)-Materials-IC		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				AXG210144AW1		양산(CT)-원자재-Connector/ Mass Product(CT)-Materials-Connector		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				PCC1012A		양산(CT)-원자재-ANTENNA/ Mass Product(CT)-Materials-ANTENNA		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				HY07-AB1740		양산(CT)-원자재-Connector/ Mass Product(CT)-Materials-Connector		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G930V SUB TAPE1-1		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G930V SUB TAPE1-2		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G930V SUB TAPE2-1		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G930V SUB TAPE2-2		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G930V SUB TAPE3		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G930V SUB TAPE6		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G930V SUB TAPE7		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G930V SUB TAPE8		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-T710 SD TAPE2		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				 SM-A9000 SUB DOPARO R-KEY		양산(CT)-원자재-도파로/ Mass Product(CT)-Waveguide		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				K.FL2-R-SMT-1		양산(CT)-원자재-ANTENNA/ Mass Product(CT)-Materials-ANTENNA		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CIH03T5N6SNC		양산(CT)-원자재-Inductor/ Mass Product(CT)-Materials-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-T377A MIC RUBBER_GH67-03040A		양산(CT) - 원자재 - MIC R/ Mass Product(CT)-MIC R		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-W2014 D/S TAPE1(COMPOUND)		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CL03C0R5CA3GNNC		양산(CT)-원자재-Capacitor/ Mass Product(CT)-Materials-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-T677 MAIN2 FPCB(GH42-05688A)		양산(CT)-원자재-PCB/ Mass Product(CT)-PCB		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-T677 SUB1 FPCB(GH42-05687A)		양산(CT)-원자재-PCB/ Mass Product(CT)-PCB		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-T677 SUB2 FPCB(GH42-05686A)		양산(CT)-원자재-PCB/ Mass Product(CT)-PCB		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				7234-352000		양산(CT)-원자재-EAR JACK/ Mass Product(CT)-EAR JACK		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-T677 SUB1 TAPE1		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-T677 SUB1 TAPE2		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-T677 SUB2 TAPE1		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-T677 SUB2 TAPE2		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-T677 MAIN2 TAPE1		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-T677 MAIN2 TAPE2		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CL05C2R2CC5NNNC		양산(CT)-원자재-Capacitor/ Mass Product(CT)-Materials-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CL05C470JC5NNNC		양산(CT)-원자재-Capacitor/ Mass Product(CT)-Materials-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				HJ-2815-NB		양산(CT)-원자재-ANTENNA/ Mass Product(CT)-Materials-ANTENNA		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				10F00B15001-P		양산(CT)-원자재-ANTENNA/ Mass Product(CT)-Materials-ANTENNA		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				MC96FT1604UB-NEF25(T)		양산(CT)-원자재-IC/ Mass Product(CT)-Materials-IC		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SL210B		양산(CT)-원자재-UV본드/ Mass Product(CT)-UV BOND		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-A700FD SUB DOPARO		양산(CT)-원자재-도파로/ Mass Product(CT)-Waveguide		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-A700F DOME SHEET ASS'Y		양산(CT)-원자재-도파로/ Mass Product(CT)-Waveguide		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-A700FD SUB TAPE1		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-A700FD SUB TAPE2		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-A700FD SUB TAPE3		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				GRM1555C2A470JA01D		양산(CT)-원자재-Capacitor/ Mass Product(CT)-Materials-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				GRM21BR61H106ME43L		양산(CT)-원자재-Capacitor/ Mass Product(CT)-Materials-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CL03A225MP3CRNC		양산(CT)-원자재-Capacitor/ Mass Product(CT)-Materials-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				IMG0330C390JFR		양산(CT)-원자재-Varistor/ Mass Product(CT)-Materials-Varistor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				PESD5V0S1BLD		양산(CT)-원자재-Diode/ Mass Product(CT)-Materials-Diode		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				104244-0641		양산(CT)-원자재-Connector/ Mass Product(CT)-Materials-Connector		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				RCLAMP3521P		양산(CT)-원자재-Diode/ Mass Product(CT)-Materials-Diode		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				AXT480124AW2		양산(CT)-원자재-Connector/ Mass Product(CT)-Materials-Connector		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				HY24-AB1005		양산(CT)-원자재-Connector/ Mass Product(CT)-Materials-Connector		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				GRC102-S-E10000		양산(CT)-원자재-ANTENNA/ Mass Product(CT)-Materials-ANTENNA		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				PESD3V3L5UV		양산(CT)-원자재-Diode/ Mass Product(CT)-Materials-Diode		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-T677V MAIN1 TAPE1		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-W700 SIM TAPE1		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-W700 SIM TAPE2		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-W700 SIM TAPE3		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				GW102-7P-E1000		양산(CT)-원자재-Connector/ Mass Product(CT)-Materials-Connector		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				HI-POXY 4230		양산(CT)-원자재-UV본드/ Mass Product(CT)-UV BOND		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				HJ-BCT-09Y		양산(CT)-원자재-ANTENNA/ Mass Product(CT)-Materials-ANTENNA		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				HJ-BCT-04YN		양산(CT)-원자재-ANTENNA/ Mass Product(CT)-Materials-ANTENNA		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CL05C1R8CC5NNNC		양산(CT)-원자재-Capacitor/ Mass Product(CT)-Materials-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CIH03T15NJNC		양산(CT)-원자재-Inductor/ Mass Product(CT)-Materials-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-W700 SUB STIFFENER1		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-W700 SUB TAPE1		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-W700 SUB TAPE2		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-W707 SUB STIFFENER1		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-W707 SUB STIFFENER2		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-W707 SUB TAPE1		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-W707 SUB TAPE2		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				RC1005J8R2CS		양산(CT)-원자재-Resistor/ Mass Product(CT)-Materials-Resistor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-W700 SCREW SMD		양산(CT)-부자재-SHIELD CA/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Shield CA		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				RC0603J205CS		양산(CT)-원자재-Resistor/ Mass Product(CT)-Materials-Resistor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				MCR006YZPSJ680		양산(CT)-원자재-Resistor/ Mass Product(CT)-Materials-Resistor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				LQP03HQ15NJ02D		양산(CT)-원자재-Inductor/ Mass Product(CT)-Materials-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				LQP03HQ2N7B02D		양산(CT)-원자재-Inductor/ Mass Product(CT)-Materials-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G930V SUB TAPE4,5		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G930V SUB TAPE9		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CS-070B		양산(CT)-원자재-ANTENNA/ Mass Product(CT)-Materials-ANTENNA		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				ACR0201T205J(2M)		양산(CT)-원자재-Resistor/ Mass Product(CT)-Materials-Resistor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				BM035-I10B-C06-B		양산(CT)-원자재-Connector/ Mass Product(CT)-Materials-Connector		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G9350 SUB SCREW SUS_GH61-10648A		양산(CT)-부자재-SHIELD CA/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Shield CA		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-T677V MAIN2 FPCB(GH42-05735A)		양산(CT)-원자재-PCB/ Mass Product(CT)-PCB		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-A9100 SUB DOPARO L-KEY		양산(CT)-원자재-도파로/ Mass Product(CT)-Waveguide		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-A9100 SUB DOPARO R-KEY		양산(CT)-원자재-도파로/ Mass Product(CT)-Waveguide		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				MCR006YZP5F6802		양산(CT)-원자재-Capacitor/ Mass Product(CT)-Materials-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				KQ20W-7P-4D		양산(CT)-원자재-Connector/ Mass Product(CT)-Materials-Connector		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-A9100 TAPE1		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-A9100 TAPE3		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-A9100 TAPE4		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-A9100 TAPE6		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-A9100 TAPE7		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-A9100 TAPE8		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				UCLAMP3311Z		양산(CT)-원자재-Diode/ Mass Product(CT)-Materials-Diode		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-E7 TAPE1		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-E7 TAPE2		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-E7 TAPE3		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				BGSA132MN10 E6327		양산(CT)-원자재-IC/ Mass Product(CT)-Materials-IC		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G935F SUB DOPARO L-KEY		양산(CT)-원자재-도파로/ Mass Product(CT)-Waveguide		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G935F SUB DOPARO R-KEY		양산(CT)-원자재-도파로/ Mass Product(CT)-Waveguide		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				LQP03TN5N6J02D		양산(CT)-원자재-Inductor/ Mass Product(CT)-Materials-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CIH03S3N9BSC		양산(CT)-원자재-Inductor/ Mass Product(CT)-Materials-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CIH03UR10JNC		양산(CT)-원자재-Inductor/ Mass Product(CT)-Materials-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G9350 SUB TAPE1		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G9350 SUB TAPE2		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G9350 SUB TAPE3		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G9350 SUB TAPE4		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G9350 SUB TAPE5		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G9350 SUB TAPE6		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G9350 SUB TAPE7		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G9350 SUB TAPE8		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G9350 SUB TAPE9		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G9350 SUB TAPE10		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				QM13113		양산(CT)-원자재-IC/ Mass Product(CT)-Materials-IC		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				RF1135		양산(CT)-원자재-IC/ Mass Product(CT)-Materials-IC		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G935F SUB TAPE8		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				LQG15HSR27J02D		양산(CT)-원자재-Inductor/ Mass Product(CT)-Materials-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CIH05QR27JNC		양산(CT)-원자재-Inductor/ Mass Product(CT)-Materials-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				EC05E1220401		양산(CT)-원자재-Switch/ Mass Product(CT)-Materials-Switch		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-T819 SD SIM TAPE1		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-T819 SD SIM TAPE2		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				RCLAMP5011ZA		양산(CT)-원자재-Diode/ Mass Product(CT)-Materials-Diode		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				BLM15AX300SN1D		양산(CT)-원자재-Bead/ Mass Product(CT)-Materials-Bead		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				MHC2012S121UBP		양산(CT)-원자재-Bead/ Mass Product(CT)-Materials-Bead		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				EVPBB2A9B000		양산(CT)-원자재-Switch/ Mass Product(CT)-Materials-Switch		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-W700 SUB STIFFENER1-1		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				PCC1014A		양산(CT)-원자재-ANTENNA/ Mass Product(CT)-Materials-ANTENNA		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				HY30-AB0901		양산(CT)-원자재-Connector/ Mass Product(CT)-Materials-Connector		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				C5 CONTACT TAPE1		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				C5 CONTACT2 TAPE1		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CS-076B		양산(CT)-원자재-ANTENNA/ Mass Product(CT)-Materials-ANTENNA		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G935F SUB TAPE1		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G935F SUB TAPE2		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G935F SUB TAPE5		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				GT-N8000 SUB TAPE1		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				GT-N8000 SUB TAPE2		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				GT-N8000 SUB TAPE3		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				GT-N8000 SUB TAPE4		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				FCC16251ABTP		양산(CT)-원자재-METAL DOME SHEET/ Mass Product(CT)-Materials-METAL DOME SHEET		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				AOS3729A-R38-CAP		양산(CT)-원자재-MIC/ Mass Product(CT)-Materials-MIC		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				RDL1151B		양산(CT)-원자재-Diode/ Mass Product(CT)-Materials-Diode		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-A310F DOPARO(B)		양산(CT)-원자재-도파로/ Mass Product(CT)-Waveguide		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-A310F DOPARO(R)		양산(CT)-원자재-도파로/ Mass Product(CT)-Waveguide		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-A9000 SUB DOPARO L/R-KEY		양산(CT)-원자재-도파로/ Mass Product(CT)-Waveguide		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-A9100 SUB DOPARO L/R-KEY		양산(CT)-원자재-도파로/ Mass Product(CT)-Waveguide		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G930V SUB DOPARO L/R-KEY		양산(CT)-원자재-도파로/ Mass Product(CT)-Waveguide		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-G935F SUB DOPARO L/R-KEY		양산(CT)-원자재-도파로/ Mass Product(CT)-Waveguide		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				GT-I9260(DOPARO) L/R-KEY		양산(CT)-원자재-도파로/ Mass Product(CT)-Waveguide		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-E700 DOPARO  L/R-KEY		양산(CT)-원자재-도파로/ Mass Product(CT)-Waveguide		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				EF71 USB FPCB CUSHION TAPE1		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SKY13373-460LF		양산(CT)-원자재-IC/ Mass Product(CT)-Materials-IC		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				GB045-24S-H08-E5000		양산(CT)-원자재-ANTENNA/ Mass Product(CT)-Materials-ANTENNA		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				GRM155R61E104KA87D		양산(CT)-원자재-Capacitor/ Mass Product(CT)-Materials-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				GU077-5P-NT-E1500		양산(CT)-원자재-ANTENNA/ Mass Product(CT)-Materials-ANTENNA		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				GRM155R61E105KA12D		양산(CT)-원자재-Capacitor/ Mass Product(CT)-Materials-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CLH0603T-R10J-F		양산(CT)-원자재-Inductor/ Mass Product(CT)-Materials-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				CLH0603T-4N7S-F		양산(CT)-원자재-Inductor/ Mass Product(CT)-Materials-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				WDR0101-ZZS03-1H		양산(CT)-원자재-ANTENNA/ Mass Product(CT)-Materials-ANTENNA		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				BLM15AX102SN1D		양산(CT)-원자재-Bead/ Mass Product(CT)-Materials-Bead		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				GRM033R71C102KA01D		양산(CT)-원자재-Capacitor/ Mass Product(CT)-Materials-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				GRM0335C1E5R6CA01D		양산(CT)-원자재-Capacitor/ Mass Product(CT)-Materials-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				GRM033R70J472KA01D		양산(CT)-원자재-Capacitor/ Mass Product(CT)-Materials-Capacitor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				JHV-09A1-L10SA		양산(CT)-원자재-LinearMotor/ Mass Product(CT)-Materials-LinearMotor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				LQP03TN39NJ02D		양산(CT)-원자재-Inductor/ Mass Product(CT)-Materials-Inductor		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-C7000 SUB DOPARO L KEY		양산(CT)-원자재-도파로/ Mass Product(CT)-Waveguide		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-C7000 SUB DOPARO R KEY		양산(CT)-원자재-도파로/ Mass Product(CT)-Waveguide		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				GB35R-40P-H08-A-E10000		양산(CT)-원자재-Connector/ Mass Product(CT)-Materials-Connector		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SPV0842LR5H		양산(CT)-원자재-MIC/ Mass Product(CT)-Materials-MIC		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-C7000 SUB TAPE1-1		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-C7000 SUB TAPE1-2		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-C7000 SUB RELEASE PAPER 1-1		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-C7000 SUB RELEASE PAPER 1-2		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-C7000 SUB SPONGE1		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-C7000 SUB SPONGE2		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-C7000 SUB SPONGE3		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-C7000 SUB TAPE1		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-C7000 SUB TAPE2		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-C7000 SUB TAPE6		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				GRACE SUB TAPE1		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				GRACE SUB TAPE2		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				GRACE SUB TAPE3		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				GRACE SUB TAPE4		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				GRACE SUB TAPE5		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				GRACE SUB TAPE6		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				GRACE SUB TAPE7		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				GRACE SUB TAPE8		양산(CT)-부자재-TAPE/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Tape		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-N930F SC GH63-13114A		양산(CT)-부자재-SHIELD CA/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Shield CA		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR				SM-N930F SUS SCREW GH61-11436A		양산(CT)-부자재-SHIELD CA/ Mass Product(CT)-Subsidiary materials-Shield CA		-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới

				22-REPAIR								-		-		-						-		-						-		-						-		-						-								-		-						hàng mới





Result

										- 0		529,806		TOTAL

										529,806		529,806		- 0

										529,806		- 0		ERROR:#VALUE!

						Model 		Status		ERP		Actual		Diff		Cause

				Code		TTL		BOT		83,485		83,485		- 0

								FINISHED		446,321		446,321		- 0

								FPCB		- 0		- 0		- 0

		1		MS100D02801		T0 DIGITIZER		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100D02801		T0 DIGITIZER		FINISHED		15		15		- 0				3

				MS100D02801		T0 DIGITIZER		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		2		MS100D04601		SM-T111 HOME KEY		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100D04601		SM-T111 HOME KEY		FINISHED		494		494		- 0				3

				MS100D04601		SM-T111 HOME KEY		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		3		MS100D05200		SM-T116 HOME KEY		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100D05200		SM-T116 HOME KEY		FINISHED		7,507		7,507		- 0				3

				MS100D05200		SM-T116 HOME KEY		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		4		MS100D05301		SM-G925F MIC_1		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100D05301		SM-G925F MIC_1		FINISHED		8		8		- 0				3

				MS100D05301		SM-G925F MIC_1		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		5		MS100D05900		SM-T815 SD_ SIM		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100D05900		SM-T815 SD_ SIM		FINISHED		1		1		- 0				3

				MS100D05900		SM-T815 SD_ SIM		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		6		MS100D06000		SM-T715 RCV		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100D06000		SM-T715 RCV		FINISHED		1,929		1,929		- 0				3

				MS100D06000		SM-T715 RCV		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		7		MS100D06100		SM-T710 MIC		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100D06100		SM-T710 MIC		FINISHED		541		541		- 0				3

				MS100D06100		SM-T710 MIC		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		8		MS100D06300		EP-PN920 LED		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100D06300		EP-PN920 LED		FINISHED		7,828		7,828		- 0				3

				MS100D06300		EP-PN920 LED		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		9		MS100D06600		WC1 SENSOR		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100D06600		WC1 SENSOR		FINISHED		238		238		- 0				3

				MS100D06600		WC1 SENSOR		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		10		MS100D07000		SM-G903F SUB PBA (PK)		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100D07000		SM-G903F SUB PBA (PK)		FINISHED		391		391		- 0				3

				MS100D07000		SM-G903F SUB PBA (PK)		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		11		MS100D07100		SM-G903F SUB PBA (VK)		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100D07100		SM-G903F SUB PBA (VK)		FINISHED		115		115		- 0				3

				MS100D07100		SM-G903F SUB PBA (VK)		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		12		MS100D07400		SM-T377A HOME KEY_NON LIGHTING		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100D07400		SM-T377A HOME KEY_NON LIGHTING		FINISHED		181		181		- 0				3

				MS100D07400		SM-T377A HOME KEY_NON LIGHTING		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		13		MS100D07600		SM-T715 SD SIM		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100D07600		SM-T715 SD SIM		FINISHED		199		199		- 0				3

				MS100D07600		SM-T715 SD SIM		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		14		MS100D07801		NEW_A5/A7 PK		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100D07801		NEW_A5/A7 PK		FINISHED		1,700		1,700		- 0				3

				MS100D07801		NEW_A5/A7 PK		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		15		MS100D07901		NEW_A5/A7 VK		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100D07901		NEW_A5/A7 VK		FINISHED		367		367		- 0				3

				MS100D07901		NEW_A5/A7 VK		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		16		MS100D08000		SM-T815 CTC		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100D08000		SM-T815 CTC		FINISHED		3,338		3,338		- 0				3

				MS100D08000		SM-T815 CTC		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		17		MS100D08100		SM-T377V HOME KEY		BOT		89		89		- 0				3

				MS100D08100		SM-T377V HOME KEY		FINISHED		107		107		- 0				3

				MS100D08100		SM-T377V HOME KEY		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		18		MS100D08200		SM-T377A HOME KEY		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100D08200		SM-T377A HOME KEY		FINISHED		1,374		1,374		- 0				3

				MS100D08200		SM-T377A HOME KEY		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		19		MS100D09400		C5 CONTACT		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100D09400		C5 CONTACT		FINISHED		- 0		- 0		- 0				3

				MS100D09400		C5 CONTACT		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		20		MS100D09600		C7 CONTACT		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100D09600		C7 CONTACT		FINISHED		24		24		- 0				3

				MS100D09600		C7 CONTACT		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		21		MS100D09800		ELITE SIDE KEY		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100D09800		ELITE SIDE KEY		FINISHED		603		603		- 0				3

				MS100D09800		ELITE SIDE KEY		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		22		MS100D10100		TAB S3 SD SIM		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100D10100		TAB S3 SD SIM		FINISHED		9,307		9,307		- 0				3

				MS100D10100		TAB S3 SD SIM		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		23		MS100D10200		DREAM PWR KEY		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100D10200		DREAM PWR KEY		FINISHED		10,442		10,442		- 0				3

				MS100D10200		DREAM PWR KEY		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		24		MS100D10400		ET-YO324 TOUCH CTC FPCB		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100D10400		ET-YO324 TOUCH CTC FPCB		FINISHED		206		206		- 0				3

				MS100D10400		ET-YO324 TOUCH CTC FPCB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		25		MS100D10600		SM-R210 BRIDGE FPCB		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100D10600		SM-R210 BRIDGE FPCB		FINISHED		457		457		- 0				3

				MS100D10600		SM-R210 BRIDGE FPCB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		26		MS100D10800		SM-G888N0 VOL PTT KEY		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100D10800		SM-G888N0 VOL PTT KEY		FINISHED		334		334		- 0				3

				MS100D10800		SM-G888N0 VOL PTT KEY		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		27		MS100D11001		SM-T395 BACK KEY REV0.5		BOT		7		7		- 0				3

				MS100D11001		SM-T395 BACK KEY REV0.5		FINISHED		4,224		4,224		- 0				3

				MS100D11001		SM-T395 BACK KEY REV0.5		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		28		MS100D11300		CROWN POWER KEY (REV0.4)		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100D11300		CROWN POWER KEY (REV0.4)		FINISHED		3,668		3,668		- 0				3

				MS100D11300		CROWN POWER KEY (REV0.4)		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		29		MS100D11400		TAB S4 WACOM REV0.4		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100D11400		TAB S4 WACOM REV0.4		FINISHED		1,142		1,142		- 0				3

				MS100D11400		TAB S4 WACOM REV0.4		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		30		MS100D11500		TAB S4 OCTA FPCB  REV0.7		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100D11500		TAB S4 OCTA FPCB  REV0.7		FINISHED		1,208		1,208		- 0				3

				MS100D11500		TAB S4 OCTA FPCB  REV0.7		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		31		MS100D11600		SM-T835 POGO BRIDGE FPCB REV0.2B		BOT		33		33		- 0				3

				MS100D11600		SM-T835 POGO BRIDGE FPCB REV0.2B		FINISHED		4,321		4,321		- 0				3

				MS100D11600		SM-T835 POGO BRIDGE FPCB REV0.2B		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		32		MS100D11700		TAB ADVANCED2 CTC FPCB REV0.2		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100D11700		TAB ADVANCED2 CTC FPCB REV0.2		FINISHED		5		5		- 0				3

				MS100D11700		TAB ADVANCED2 CTC FPCB REV0.2		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		33		MS100D12100		SM-N960U VOL KEY REV0.1		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100D12100		SM-N960U VOL KEY REV0.1		FINISHED		5,645		5,645		- 0				3

				MS100D12100		SM-N960U VOL KEY REV0.1		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		34		MS100D12200		SKY OCTA  REV0.5		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100D12200		SKY OCTA  REV0.5		FINISHED		710		710		- 0				3

				MS100D12200		SKY OCTA  REV0.5		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		35		MS100D12300		SM-W738N0 POGO BRIDGE REV0.5		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100D12300		SM-W738N0 POGO BRIDGE REV0.5		FINISHED		44		44		- 0				3

				MS100D12300		SM-W738N0 POGO BRIDGE REV0.5		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		36		MS100D12400		SKY KBD MAIN CTC REV0.5-1		BOT		19		19		- 0				3

				MS100D12400		SKY KBD MAIN CTC REV0.5-1		FINISHED		216		216		- 0				3

				MS100D12400		SKY KBD MAIN CTC REV0.5-1		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		37		MS100D12500		SM-W738N0 WACOM REV0.4		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100D12500		SM-W738N0 WACOM REV0.4		FINISHED		26		26		- 0				3

				MS100D12500		SM-W738N0 WACOM REV0.4		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		38		MS100D12600		SM-A750F HB SUB REV0.2		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100D12600		SM-A750F HB SUB REV0.2		FINISHED		2,197		2,197		- 0				3

				MS100D12600		SM-A750F HB SUB REV0.2		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		39		MS100D12800		SM-T595 POGO MAIN REV0.4		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100D12800		SM-T595 POGO MAIN REV0.4		FINISHED		62		62		- 0				3

				MS100D12800		SM-T595 POGO MAIN REV0.4		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		40		MS100H01900		GT-I8530 SUB		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100H01900		GT-I8530 SUB		FINISHED		313		313		- 0				3

				MS100H01900		GT-I8530 SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		41		MS100H04600		SM-G750A RCV		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100H04600		SM-G750A RCV		FINISHED		171		171		- 0				3

				MS100H04600		SM-G750A RCV		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		42		MS100H05201		SM-G928V SENSOR PBA		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100H05201		SM-G928V SENSOR PBA		FINISHED		4,359		4,359		- 0				3

				MS100H05201		SM-G928V SENSOR PBA		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		43		MS100H05300		SM-J3109 EARJACK		BOT		650		650		- 0				3

				MS100H05300		SM-J3109 EARJACK		FINISHED		2,299		2,299		- 0				3

				MS100H05300		SM-J3109 EARJACK		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		44		MS100H05700		SM-T819_SD_SIM		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100H05700		SM-T819_SD_SIM		FINISHED		2,256		2,256		- 0				3

				MS100H05700		SM-T819_SD_SIM		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		45		MS100H05800		SM-T713 SD		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100H05800		SM-T713 SD		FINISHED		3,735		3,735		- 0				3

				MS100H05800		SM-T713 SD		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		46		MS100H05901		ON5 TOUCH EARJACK (REV0.4A)		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100H05901		ON5 TOUCH EARJACK (REV0.4A)		FINISHED		1		1		- 0				3

				MS100H05901		ON5 TOUCH EARJACK (REV0.4A)		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		47		MS100H05902		ON5 TOUCH EARJACK REV0.4B		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100H05902		ON5 TOUCH EARJACK REV0.4B		FINISHED		6,669		6,669		- 0				3

				MS100H05902		ON5 TOUCH EARJACK REV0.4B		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		48		MS100H06600		SM-G888N0 SIM SD		BOT		15		15		- 0				3

				MS100H06600		SM-G888N0 SIM SD		FINISHED		95		95		- 0				3

				MS100H06600		SM-G888N0 SIM SD		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		49		MS100H06700		J7 MAX HOME BACK (REV0.4)		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100H06700		J7 MAX HOME BACK (REV0.4)		FINISHED		2,183		2,183		- 0				3

				MS100H06700		J7 MAX HOME BACK (REV0.4)		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		50		MS100H06801		J7 MAX EARJACK MIC (REV0.6F)		BOT		57,066		57,066		- 0				3

				MS100H06801		J7 MAX EARJACK MIC (REV0.6F)		FINISHED		32,376		32,376		- 0				3

				MS100H06801		J7 MAX EARJACK MIC (REV0.6F)		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		51		MS100H07000		SM-J330N EARJACK MIC		BOT		2,029		2,029		- 0				3

				MS100H07000		SM-J330N EARJACK MIC		FINISHED		6,483		6,483		- 0				3

				MS100H07000		SM-J330N EARJACK MIC		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		52		MS100H07900		EJ-FT820 POGO REV0.4		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100H07900		EJ-FT820 POGO REV0.4		FINISHED		776		776		- 0				3

				MS100H07900		EJ-FT820 POGO REV0.4		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		53		MS100H08200		SM-G8850 MIC REV0.4		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100H08200		SM-G8850 MIC REV0.4		FINISHED		932		932		- 0				3

				MS100H08200		SM-G8850 MIC REV0.4		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		54		MS100H08300		SM-G885S MIC FPCB REV0.4D		BOT		160		160		- 0				3

				MS100H08300		SM-G885S MIC FPCB REV0.4D		FINISHED		2,490		2,490		- 0				3

				MS100H08300		SM-G885S MIC FPCB REV0.4D		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		55		MS100H08400		SM-T835 EARJACK FPCB REV0.3		BOT		1,303		1,303		- 0				3

				MS100H08400		SM-T835 EARJACK FPCB REV0.3		FINISHED		13,034		13,034		- 0				3

				MS100H08400		SM-T835 EARJACK FPCB REV0.3		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		56		MS100H08500		SM-T595 SUB MIC REV0.3		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100H08500		SM-T595 SUB MIC REV0.3		FINISHED		17		17		- 0				3

				MS100H08500		SM-T595 SUB MIC REV0.3		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		57		MS100H08600		SM-J600F EARJACK MIC RE0.4		BOT		10,387		10,387		- 0				3

				MS100H08600		SM-J600F EARJACK MIC RE0.4		FINISHED		40,691		40,691		- 0				3

				MS100H08600		SM-J600F EARJACK MIC RE0.4		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		58		MS100H08700		SM-A600F EARJACK MIC REV0.6		BOT		2,894		2,894		- 0				3

				MS100H08700		SM-A600F EARJACK MIC REV0.6		FINISHED		19,234		19,234		- 0				3

				MS100H08700		SM-A600F EARJACK MIC REV0.6		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		59		MS100H08800		SM-J500F EARJACK PBA REV0.3		BOT		- 0		- 0		- 0		Hàng dạng sheet xuất nhập xuất không chính xác		3

				MS100H08800		SM-J500F EARJACK PBA REV0.3		FINISHED		3,764		3,764		- 0		Hàng dạng sheet xuất nhập xuất không chính xác		3

				MS100H08800		SM-J500F EARJACK PBA REV0.3		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		60		MS100H08900		SM-A920F SUB REV0.5		BOT		325		325		- 0				3

				MS100H08900		SM-A920F SUB REV0.5		FINISHED		5,242		5,242		- 0		Do kiểm kê thnags trước sai ( dương 1208ea)		3

				MS100H08900		SM-A920F SUB REV0.5		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		61		MS100J00300		GT-I9192I SUB		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100J00300		GT-I9192I SUB		FINISHED		1		1		- 0		Mixing với trạng thái BOT		3

				MS100J00300		GT-I9192I SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		62		MS100J00800		GT-I9192 SUB		BOT		- 0		- 0		- 0		Mixing với trạng thái FINISHED		3

				MS100J00800		GT-I9192 SUB		FINISHED		22		22		- 0				3

				MS100J00800		GT-I9192 SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		63		MS100J01400		SM-N750		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100J01400		SM-N750		FINISHED		14		14		- 0				3

				MS100J01400		SM-N750		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		64		MS100J01600		SM-N750L SUB		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100J01600		SM-N750L SUB		FINISHED		1		1		- 0				3

				MS100J01600		SM-N750L SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		65		MS100J01900		SM-W2015		BOT		328		328		- 0				3

				MS100J01900		SM-W2015		FINISHED		8,464		8,464		- 0				3

				MS100J01900		SM-W2015		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		66		MS100J02100		SM-G9198 SUB		BOT		4		4		- 0				3

				MS100J02100		SM-G9198 SUB		FINISHED		281		281		- 0				3

				MS100J02100		SM-G9198 SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		67		MS100J02201		SM-W2016 SUB (REV0.7J)		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100J02201		SM-W2016 SUB (REV0.7J)		FINISHED		135		135		- 0		Do kiểm kê thnags trước sai ( dương 3714ea)		3

				MS100J02201		SM-W2016 SUB (REV0.7J)		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		68		MS100J02301		SM-W700 SUB (REV0.8)		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100J02301		SM-W700 SUB (REV0.8)		FINISHED		236		236		- 0		Do kiểm kê thnags trước sai ( dương 1802ea)		3

				MS100J02301		SM-W700 SUB (REV0.8)		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		69		MS100J02400		SM-A310F_SUB		BOT		215		215		- 0				3

				MS100J02400		SM-A310F_SUB		FINISHED		744		744		- 0				3

				MS100J02400		SM-A310F_SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		70		MS100J02700		SM-A310M_SUB (REV 0.5B)		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100J02700		SM-A310M_SUB (REV 0.5B)		FINISHED		734		734		- 0				3

				MS100J02700		SM-A310M_SUB (REV 0.5B)		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		71		MS100J02800		SM-A9000 SUB		BOT		6		6		- 0				3

				MS100J02800		SM-A9000 SUB		FINISHED		503		503		- 0				3

				MS100J02800		SM-A9000 SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		72		MS100J03000		SM-A700FD SUB PCB		BOT		41		41		- 0				3

				MS100J03000		SM-A700FD SUB PCB		FINISHED		66		66		- 0				3

				MS100J03000		SM-A700FD SUB PCB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		73		MS100J03101		SM-W707 SUB		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100J03101		SM-W707 SUB		FINISHED		18		18		- 0		Do kiểm kê tháng trước sai( Dương 1016ea)		3

				MS100J03101		SM-W707 SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		74		MS100J03200		SM-A310Y SUB		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100J03200		SM-A310Y SUB		FINISHED		362		362		- 0				3

				MS100J03200		SM-A310Y SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		75		MS100J03300		SM-A7009 SUB PCB		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100J03300		SM-A7009 SUB PCB		FINISHED		46		46		- 0				3

				MS100J03300		SM-A7009 SUB PCB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		76		MS100J03400		SM-A310N0_SUB		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100J03400		SM-A310N0_SUB		FINISHED		776		776		- 0				3

				MS100J03400		SM-A310N0_SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		77		MS100J03700		SM-W2017 SUB		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100J03700		SM-W2017 SUB		FINISHED		1,064		1,064		- 0				3

				MS100J03700		SM-W2017 SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		78		MS100J03800		SM-G9298		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100J03800		SM-G9298		FINISHED		96		96		- 0				3

				MS100J03800		SM-G9298		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		79		MS100J03801		SM-G9298 (REV0.6)		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100J03801		SM-G9298 (REV0.6)		FINISHED		1,791		1,791		- 0				3

				MS100J03801		SM-G9298 (REV0.6)		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		80		MS100J03900		SM-W2018		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100J03900		SM-W2018		FINISHED		3,244		3,244		- 0				3

				MS100J03900		SM-W2018		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		81		MS100J04100		SM-W2019 REV0.4		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100J04100		SM-W2019 REV0.4		FINISHED		852		852		- 0				3

				MS100J04100		SM-W2019 REV0.4		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		82		MS100L00100		SM-G920T SUB (GOLD)		BOT		35		35		- 0				3

				MS100L00100		SM-G920T SUB (GOLD)		FINISHED		574		574		- 0				3

				MS100L00100		SM-G920T SUB (GOLD)		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		83		MS100L00202		SM-G920A SUB (GOLD)		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100L00202		SM-G920A SUB (GOLD)		FINISHED		102		102		- 0				3

				MS100L00202		SM-G920A SUB (GOLD)		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		84		MS100L00400		SM-E700F SUB (GH96-08127A) - WHITE&BLACK		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100L00400		SM-E700F SUB (GH96-08127A) - WHITE&BLACK		FINISHED		94		94		- 0				3

				MS100L00400		SM-E700F SUB (GH96-08127A) - WHITE&BLACK		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		85		MS100L01700		SM-N9005 SUB (REV0.9)		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100L01700		SM-N9005 SUB (REV0.9)		FINISHED		54		54		- 0				3

				MS100L01700		SM-N9005 SUB (REV0.9)		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		86		MS100L02100		SM-N9009		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100L02100		SM-N9009		FINISHED		2		2		- 0				3

				MS100L02100		SM-N9009		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		87		MS100L02200		SM-N9005 SUB(REV 1.2)		BOT		8		8		- 0				3

				MS100L02200		SM-N9005 SUB(REV 1.2)		FINISHED		228		228		- 0				3

				MS100L02200		SM-N9005 SUB(REV 1.2)		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		88		MS100L02600		SM-G900A SUB		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100L02600		SM-G900A SUB		FINISHED		403		403		- 0				3

				MS100L02600		SM-G900A SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		89		MS100L02802		SM-G900T SUB		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100L02802		SM-G900T SUB		FINISHED		427		427		- 0				3

				MS100L02802		SM-G900T SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		90		MS100L02900		SM-G900V SUB		BOT		358		358		- 0				3

				MS100L02900		SM-G900V SUB		FINISHED		375		375		- 0				3

				MS100L02900		SM-G900V SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		91		MS100L03102		SM-N910A SUB		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100L03102		SM-N910A SUB		FINISHED		324		324		- 0				3

				MS100L03102		SM-N910A SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		92		MS100L03703		SM-A500F SUB_4		BOT		2		2		- 0				3

				MS100L03703		SM-A500F SUB_4		FINISHED		886		886		- 0				3

				MS100L03703		SM-A500F SUB_4		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		93		MS100L03800		SM-N910T SUB R1.0		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100L03800		SM-N910T SUB R1.0		FINISHED		328		328		- 0				3

				MS100L03800		SM-N910T SUB R1.0		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		94		MS100L04400		SM-A500G SUB		BOT		60		60		- 0				3

				MS100L04400		SM-A500G SUB		FINISHED		293		293		- 0				3

				MS100L04400		SM-A500G SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		95		MS100L04700		SM-A500L SUB		BOT		- 0		- 0		- 0				6

				MS100L04700		SM-A500L SUB		FINISHED		277		277		- 0				6

				MS100L04700		SM-A500L SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				6

		96		MS100L04701		SM-A500L SUB		BOT		- 0		- 0		- 0				6

				MS100L04701		SM-A500L SUB		FINISHED		104		104		- 0				6

				MS100L04701		SM-A500L SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				6

		97		MS100L04900		SM-E500F SUB		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100L04900		SM-E500F SUB		FINISHED		2		2		- 0				3

				MS100L04900		SM-E500F SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		98		MS100L05000		SM-E500M SUB		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100L05000		SM-E500M SUB		FINISHED		635		635		- 0				3

				MS100L05000		SM-E500M SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		99		MS100L05104		SM-G920A SUB		BOT		2		2		- 0				3

				MS100L05104		SM-G920A SUB		FINISHED		35		35		- 0				3

				MS100L05104		SM-G920A SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		100		MS100L05400		SM-G925V_SUB		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100L05400		SM-G925V_SUB		FINISHED		391		391		- 0				3

				MS100L05400		SM-G925V_SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		101		MS100L05600		SM-S978L SUB		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100L05600		SM-S978L SUB		FINISHED		199		199		- 0				3

				MS100L05600		SM-S978L SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		102		MS100L05701		SM-G9200 SUB_1		BOT		33		33		- 0				3

				MS100L05701		SM-G9200 SUB_1		FINISHED		1,156		1,156		- 0				3

				MS100L05701		SM-G9200 SUB_1		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		103		MS100L05800		SM-G890A SUB		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100L05800		SM-G890A SUB		FINISHED		2,257		2,257		- 0				3

				MS100L05800		SM-G890A SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		104		MS100L05901		SM-N920A SUB		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100L05901		SM-N920A SUB		FINISHED		407		407		- 0				3

				MS100L05901		SM-N920A SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		105		MS100L06002		SM-G928V SUB		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100L06002		SM-G928V SUB		FINISHED		491		491		- 0				3

				MS100L06002		SM-G928V SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		106		MS100L06101		SM-G928P SUB REV 0.3C-1		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100L06101		SM-G928P SUB REV 0.3C-1		FINISHED		627		627		- 0				3

				MS100L06101		SM-G928P SUB REV 0.3C-1		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		107		MS100L06200		SM-G928R4 SUB		BOT		4		4		- 0				3

				MS100L06200		SM-G928R4 SUB		FINISHED		145		145		- 0				3

				MS100L06200		SM-G928R4 SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		108		MS100L06300		SM-G9198 CTC		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100L06300		SM-G9198 CTC		FINISHED		124		124		- 0				3

				MS100L06300		SM-G9198 CTC		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		109		MS100L06401		SM-N920T SUB		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100L06401		SM-N920T SUB		FINISHED		393		393		- 0				3

				MS100L06401		SM-N920T SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		110		MS100L06600		SM-A800I SUB		BOT		21		21		- 0				3

				MS100L06600		SM-A800I SUB		FINISHED		155		155		- 0				3

				MS100L06600		SM-A800I SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		111		MS100L06700		SM-A8000 SUB		BOT		37		37		- 0				3

				MS100L06700		SM-A8000 SUB		FINISHED		32		32		- 0				3

				MS100L06700		SM-A8000 SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		112		MS100L06900		SM-G9280 SUB		BOT		1,911		1,911		- 0				3

				MS100L06900		SM-G9280 SUB		FINISHED		299		299		- 0				3

				MS100L06900		SM-G9280 SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		113		MS100L07000		SM-G928A SUB		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100L07000		SM-G928A SUB		FINISHED		497		497		- 0				3

				MS100L07000		SM-G928A SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		114		MS100L07100		SM-G928T SUB		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100L07100		SM-G928T SUB		FINISHED		109		109		- 0				3

				MS100L07100		SM-G928T SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		115		MS100L07200		SM-A500W SUB		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100L07200		SM-A500W SUB		FINISHED		494		494		- 0				3

				MS100L07200		SM-A500W SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		116		MS100L07700		SM-N920R4 SUB		BOT		15		15		- 0				3

				MS100L07700		SM-N920R4 SUB		FINISHED		101		101		- 0				3

				MS100L07700		SM-N920R4 SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		117		MS100L07900		SM-G930V SUB		BOT		311		311		- 0				3

				MS100L07900		SM-G930V SUB		FINISHED		18,213		18,213		- 0				3

				MS100L07900		SM-G930V SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		118		MS100L08001		SM-G9350 SUB REV0.6A		BOT		6		6		- 0				3

				MS100L08001		SM-G9350 SUB REV0.6A		FINISHED		834		834		- 0				3

				MS100L08001		SM-G9350 SUB REV0.6A		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		119		MS100L08100		SM-A9100 SUB		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100L08100		SM-A9100 SUB		FINISHED		227		227		- 0				3

				MS100L08100		SM-A9100 SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		120		MS100L08301		SM-G935F SUB (REV0.8S)		BOT		465		465		- 0				3

				MS100L08301		SM-G935F SUB (REV0.8S)		FINISHED		1,263		1,263		- 0				3

				MS100L08301		SM-G935F SUB (REV0.8S)		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		121		MS100L08500		SM-E7000 SUB		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100L08500		SM-E7000 SUB		FINISHED		198		198		- 0				3

				MS100L08500		SM-E7000 SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		122		MS100L08700		SM-E700M SUB		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100L08700		SM-E700M SUB		FINISHED		89		89		- 0				3

				MS100L08700		SM-E700M SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		123		MS100L09000		SM-C7000 SUB		BOT		6		6		- 0				3

				MS100L09000		SM-C7000 SUB		FINISHED		3,311		3,311		- 0				3

				MS100L09000		SM-C7000 SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		124		MS100L09100		SM-A910F SUB		BOT		120		120		- 0				3

				MS100L09100		SM-A910F SUB		FINISHED		501		501		- 0				3

				MS100L09100		SM-A910F SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		125		MS100L09600		SM-C5010 CHN SUB REV0.3		BOT		89		89		- 0				3

				MS100L09600		SM-C5010 CHN SUB REV0.3		FINISHED		4,234		4,234		- 0				3

				MS100L09600		SM-C5010 CHN SUB REV0.3		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		126		MS100L09700		SM-C900F SUB		BOT		130		130		- 0				3

				MS100L09700		SM-C900F SUB		FINISHED		2,016		2,016		- 0				3

				MS100L09700		SM-C900F SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		127		MS100L09800		SM-C900Y SUB		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100L09800		SM-C900Y SUB		FINISHED		954		954		- 0				3

				MS100L09800		SM-C900Y SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		128		MS100L09900		SM-G950U SUB REV0.7C		BOT		1,991		1,991		- 0				3

				MS100L09900		SM-G950U SUB REV0.7C		FINISHED		21,439		21,439		- 0				3

				MS100L09900		SM-G950U SUB REV0.7C		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		129		MS100L10000		SM-G9550 SUB (REV0.8A)		BOT		55		55		- 0				3

				MS100L10000		SM-G9550 SUB (REV0.8A)		FINISHED		5,541		5,541		- 0				3

				MS100L10000		SM-G9550 SUB (REV0.8A)		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		130		MS100L10200		SM-G955U SUB (REV0.8D)		BOT		6		6		- 0				3

				MS100L10200		SM-G955U SUB (REV0.8D)		FINISHED		5,546		5,546		- 0				3

				MS100L10200		SM-G955U SUB (REV0.8D)		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		131		MS100L10400		SM-A310D SUB		BOT		8		8		- 0				3

				MS100L10400		SM-A310D SUB		FINISHED		3,833		3,833		- 0				3

				MS100L10400		SM-A310D SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		132		MS100L10502		SM-N950N SUB (REV0.7G)		BOT		8		8		- 0				3

				MS100L10502		SM-N950N SUB (REV0.7G)		FINISHED		5,231		5,231		- 0				3

				MS100L10502		SM-N950N SUB (REV0.7G)		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		133		MS100L10600		SM-G960F SUB		BOT		- 0		- 0		- 0				6

				MS100L10600		SM-G960F SUB		FINISHED		835		835		- 0				6

				MS100L10600		SM-G960F SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				6

		134		MS100L10601		SM-G960F SUB		BOT		195		195		- 0				6

				MS100L10601		SM-G960F SUB		FINISHED		23,594		23,594		- 0				6

				MS100L10601		SM-G960F SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				6

		135		MS100L10700		SM-W2018 CTC		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100L10700		SM-W2018 CTC		FINISHED		176		176		- 0				3

				MS100L10700		SM-W2018 CTC		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		136		MS100L10800		SM-G960N SUB		BOT		- 0		- 0		- 0				6

				MS100L10800		SM-G960N SUB		FINISHED		372		372		- 0				6

				MS100L10800		SM-G960N SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				6

		137		MS100L10801		SM-G960N SUB		BOT		199		199		- 0				6

				MS100L10801		SM-G960N SUB		FINISHED		21,695		21,695		- 0				6

				MS100L10801		SM-G960N SUB		FPCB		- 0		- 0		- 0				6

		138		MS100L10903		SM-G9650 SUB (REV0.7L)		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100L10903		SM-G9650 SUB (REV0.7L)		FINISHED		16,568		16,568		- 0				3

				MS100L10903		SM-G9650 SUB (REV0.7L)		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		139		MS100L10904		SM-G9650 SUB REV0.7L		BOT		60		60		- 0				3

				MS100L10904		SM-G9650 SUB REV0.7L		FINISHED		6,129		6,129		- 0				3

				MS100L10904		SM-G9650 SUB REV0.7L		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		140		MS100L11300		VEYRON CTC REV0.2		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100L11300		VEYRON CTC REV0.2		FINISHED		25		25		- 0				3

				MS100L11300		VEYRON CTC REV0.2		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		141		MS100L11403		SM-G965U SUB REV0.7L		BOT		101		101		- 0				3

				MS100L11403		SM-G965U SUB REV0.7L		FINISHED		7,158		7,158		- 0				3

				MS100L11403		SM-G965U SUB REV0.7L		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		142		MS100L11500		SM-G960U SUB REV0.7C		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100L11500		SM-G960U SUB REV0.7C		FINISHED		- 0		- 0		- 0				3

				MS100L11500		SM-G960U SUB REV0.7C		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		143		MS100L11501		SM-G960U SUB REV0.7G-1		BOT		51		51		- 0				3

				MS100L11501		SM-G960U SUB REV0.7G-1		FINISHED		1,757		1,757		- 0				3

				MS100L11501		SM-G960U SUB REV0.7G-1		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		144		MS100L11600		SM-N960D SUB REV0.6-1		BOT		121		121		- 0				3

				MS100L11600		SM-N960D SUB REV0.6-1		FINISHED		2,043		2,043		- 0				3

				MS100L11600		SM-N960D SUB REV0.6-1		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		145		MS100L11700		SM-N960U SUB (KNOWLES)		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100L11700		SM-N960U SUB (KNOWLES)		FINISHED		- 0		- 0		- 0				3

				MS100L11700		SM-N960U SUB (KNOWLES)		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		146		MS100L11750		SM-N960U SUB (GORETEK)		BOT		211		211		- 0				3

				MS100L11750		SM-N960U SUB (GORETEK)		FINISHED		2,297		2,297		- 0				3

				MS100L11750		SM-N960U SUB (GORETEK)		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		147		MS100L11800		SM-N960F SUB (KNOWLES)		BOT		1,113		1,113		- 0				3

				MS100L11800		SM-N960F SUB (KNOWLES)		FINISHED		9,586		9,586		- 0				3

				MS100L11800		SM-N960F SUB (KNOWLES)		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		148		MS100L11850		SM-N960F SUB (GORETEK)		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100L11850		SM-N960F SUB (GORETEK)		FINISHED		- 0		- 0		- 0				3

				MS100L11850		SM-N960F SUB (GORETEK)		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		149		MS100L11900		SM-W2019 CTC REV0.3D		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100L11900		SM-W2019 CTC REV0.3D		FINISHED		60		60		- 0				3

				MS100L11900		SM-W2019 CTC REV0.3D		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		150		MS100R01100		SM-P900 WiFi		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100R01100		SM-P900 WiFi		FINISHED		658		658		- 0				3

				MS100R01100		SM-P900 WiFi		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		151		MS100R01401		EO-BN920 KEY (REV0.2A)		BOT		179		179		- 0				3

				MS100R01401		EO-BN920 KEY (REV0.2A)		FINISHED		948		948		- 0				3

				MS100R01401		EO-BN920 KEY (REV0.2A)		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		152		MS100R01900		TAB S3 IF CTC		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100R01900		TAB S3 IF CTC		FINISHED		4,628		4,628		- 0				3

				MS100R01900		TAB S3 IF CTC		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		153		MS100R02200		START2 USB FPCB1 (REV0.4)		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100R02200		START2 USB FPCB1 (REV0.4)		FINISHED		1,717		1,717		- 0				3

				MS100R02200		START2 USB FPCB1 (REV0.4)		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		154		MS100R02300		START2 USB FPCB2 (REV0.4)		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100R02300		START2 USB FPCB2 (REV0.4)		FINISHED		1,550		1,550		- 0				3

				MS100R02300		START2 USB FPCB2 (REV0.4)		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		155		MS100R02400		TAB A2 S BRIDGE FPCB (REV0.3)		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100R02400		TAB A2 S BRIDGE FPCB (REV0.3)		FINISHED		3,820		3,820		- 0				3

				MS100R02400		TAB A2 S BRIDGE FPCB (REV0.3)		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		156		MS100R02500		SM-R600 HALL IC		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100R02500		SM-R600 HALL IC		FINISHED		131		131		- 0				3

				MS100R02500		SM-R600 HALL IC		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		157		MS100R03200		SM-T835 NECK		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100R03200		SM-T835 NECK		FINISHED		11,190		11,190		- 0				3

				MS100R03200		SM-T835 NECK		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		158		MS100R03500		SM-W738N0 USB CTC (R0.3)		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100R03500		SM-W738N0 USB CTC (R0.3)		FINISHED		151		151		- 0				3

				MS100R03500		SM-W738N0 USB CTC (R0.3)		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		159		MS100S00600		SHV-E220S TOUCH KEY		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100S00600		SHV-E220S TOUCH KEY		FINISHED		114		114		- 0				3

				MS100S00600		SHV-E220S TOUCH KEY		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		160		MS100S02001		S5200		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS100S02001		S5200		FINISHED		20		20		- 0				3

				MS100S02001		S5200		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		161		MS102D07400		NB901		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS102D07400		NB901		FINISHED		148		148		- 0				3

				MS102D07400		NB901		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		162		MS102D07800		PL901		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS102D07800		PL901		FINISHED		151		151		- 0				3

				MS102D07800		PL901		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		163		MS777Z02604		SM-G960F SUB (SPW0690LM4H-1-8)		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS777Z02604		SM-G960F SUB (SPW0690LM4H-1-8)		FINISHED		36		36		- 0				3

				MS777Z02604		SM-G960F SUB (SPW0690LM4H-1-8)		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		164		MS777Z02800		SM-G888N0 VOL PTT KEY (SAMPLE)		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS777Z02800		SM-G888N0 VOL PTT KEY (SAMPLE)		FINISHED		164		164		- 0				3

				MS777Z02800		SM-G888N0 VOL PTT KEY (SAMPLE)		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		165		MS777Z03600		SM-G960U REV0.7C (SAMPLE)		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS777Z03600		SM-G960U REV0.7C (SAMPLE)		FINISHED		- 0		- 0		- 0				3

				MS777Z03600		SM-G960U REV0.7C (SAMPLE)		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		166		MS777Z05901		SM-T927A MIC FPCB REV0.2A  (SAMPLE)		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS777Z05901		SM-T927A MIC FPCB REV0.2A  (SAMPLE)		FINISHED		1		1		- 0				3

				MS777Z05901		SM-T927A MIC FPCB REV0.2A  (SAMPLE)		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		167		MS777Z06609		SM-A920F SUB REV0.5 (SAMPLE)		BOT		3		3		- 0				3

				MS777Z06609		SM-A920F SUB REV0.5 (SAMPLE)		FINISHED		3		3		- 0				3

				MS777Z06609		SM-A920F SUB REV0.5 (SAMPLE)		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		168		MS905R23302		GREAT NECK (V0.9)		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS905R23302		GREAT NECK (V0.9)		FINISHED		2,574		2,574		- 0				3

				MS905R23302		GREAT NECK (V0.9)		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		169		MS905R24200		CROWN NECK V1.3 (V12.30G)		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS905R24200		CROWN NECK V1.3 (V12.30G)		FINISHED		3		3		- 0				3

				MS905R24200		CROWN NECK V1.3 (V12.30G)		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		170		MS953R00400		UNVC199		BOT		- 0		- 0		- 0				3

				MS953R00400		UNVC199		FINISHED		1,825		1,825		- 0				3

				MS953R00400		UNVC199		FPCB		- 0		- 0		- 0				3

		171		ERROR:#N/A		0		BOT		- 0		- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FINISHED				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FPCB				- 0		- 0				90

		172		ERROR:#N/A		0		BOT				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FINISHED				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FPCB				- 0		- 0				90

		173		ERROR:#N/A		0		BOT				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FINISHED				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FPCB				- 0		- 0				90

		174		ERROR:#N/A		0		BOT				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FINISHED				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FPCB				- 0		- 0				90

		175		ERROR:#N/A		0		BOT				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FINISHED				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FPCB				- 0		- 0				90

		176		ERROR:#N/A		0		BOT				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FINISHED				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FPCB				- 0		- 0				90

		177		ERROR:#N/A		0		BOT				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FINISHED				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FPCB				- 0		- 0				90

		178		ERROR:#N/A		0		BOT				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FINISHED				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FPCB				- 0		- 0				90

		179		ERROR:#N/A		0		BOT				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FINISHED				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FPCB				- 0		- 0				90

		180		ERROR:#N/A		0		BOT				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FINISHED				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FPCB				- 0		- 0				90

		181		ERROR:#N/A		0		BOT				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FINISHED				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FPCB				- 0		- 0				90

		182		ERROR:#N/A		0		BOT				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FINISHED				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FPCB				- 0		- 0				90

		183		ERROR:#N/A		0		BOT				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FINISHED				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FPCB				- 0		- 0				90

		184		ERROR:#N/A		0		BOT				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FINISHED				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FPCB				- 0		- 0				90

		185		ERROR:#N/A		0		BOT				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FINISHED				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FPCB				- 0		- 0				90

		186		ERROR:#N/A		0		BOT				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FINISHED				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FPCB				- 0		- 0				90

		187		ERROR:#N/A		0		BOT				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FINISHED				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FPCB				- 0		- 0				90

		188		ERROR:#N/A		0		BOT				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FINISHED				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FPCB				- 0		- 0				90

		189		ERROR:#N/A		0		BOT				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FINISHED				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FPCB				- 0		- 0				90

		190		ERROR:#N/A		0		BOT				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FINISHED				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FPCB				- 0		- 0				90

		191		ERROR:#N/A		0		BOT				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FINISHED				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FPCB				- 0		- 0				90

		192		ERROR:#N/A		0		BOT				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FINISHED				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FPCB				- 0		- 0				90

		193		ERROR:#N/A		0		BOT				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FINISHED				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FPCB				- 0		- 0				90

		194		ERROR:#N/A		0		BOT				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FINISHED				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FPCB				- 0		- 0				90

		195		ERROR:#N/A		0		BOT				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FINISHED				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FPCB				- 0		- 0				90

		196		ERROR:#N/A		0		BOT				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FINISHED				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FPCB				- 0		- 0				90

		197		ERROR:#N/A		0		BOT				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FINISHED				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FPCB				- 0		- 0				90

		198		ERROR:#N/A		0		BOT				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FINISHED				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FPCB				- 0		- 0				90

		199		ERROR:#N/A		0		BOT				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FINISHED				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FPCB				- 0		- 0				90

		200		ERROR:#N/A		0		BOT				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FINISHED				- 0		- 0				90

				ERROR:#N/A		0		FPCB				- 0		- 0				90







































































재공, 제품 실사 집계표 Sản phẩm

				No.		실사자
Người kiểm kê		수검자
Người kiểm tra số lượng		공정번호
Mã công đoạn		제품코드번호
Mã code Sản Phẩm		단가		제품명
Tên sản phẩm		ERP CODE		공정명		실재고 합계 (회계)
Tổng hợp hàng tồn thực tế (kế toán)				전월기초 (1)
TỒN ĐẦU CỦA THÁNG TRƯỚC (1)								당월 입고 (2)
HÀNG NHẬP TRONG THÁNG (2)								당월 출고 (3)
XUẤT HÀNG TRONG THÁNG (3)								이론재고 (4) = (1) + (2) - (3)
HÀNG TỒN LÝ THUYẾT (4) = (1) + (2) - (3)								실제재고 (5)
HÀNG TỒN THỰC TẾ (5)								차이 (6) = (5) - (4)
CHÊNH LỆCH (6) = (5) - (4)								ERP (7)								비고
GHI CHÚ

		No																				정상
Hàng mới		불량
Lỗi NG		정상품
Hàng mới		재검품
Hàng SORTING		수리품
Hàng sửa		합계
Tổng		정상품
Hàng mới		재검품
Hàng SORTING		수리품
Hàng sửa		합계
Tổng		정상품
Hàng mới		재검품
Hàng SORTING		수리품
Hàng sửa		합계
Tổng		정상품
Hàng mới		재검품
Hàng SORTING		수리품
Hàng sửa		합계
Tổng		정상품
Hàng mới		재검품
Hàng SORTING		수리품
Hàng sửa		합계
Tổng		정상품
Hàng mới		재검품
Hàng SORTING		수리품
Hàng sửa		합계
Tổng		정상품
Hàng mới		재검품
Hàng SORTING		수리품
Hàng sửa		합계
Tổng

										TOTAL												-		529,806		-		-		581,037		-		-		-		184,398		-		-		-		235,629		-		-		-		529,806		-		-		-		529,806		529,806		-		-		TOTAL												-

		1		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D02801		22		T0 DIGITIZER		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D02801		22		T0 DIGITIZER		FINISHED		FINISHED				15						15								-								-								15								15		15						-		-						15		15

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D02801		22		T0 DIGITIZER		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		2		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D04601		22		SM-T111 HOME KEY		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D04601		22		SM-T111 HOME KEY		FINISHED		FINISHED				494						494								-								-								494								494		494						-		-						494		494

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D04601		22		SM-T111 HOME KEY		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		3		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D05200		22		SM-T116 HOME KEY		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D05200		22		SM-T116 HOME KEY		FINISHED		FINISHED				7,507						6,545								962								-								7,507								7,507		7,507						-		-						7,507		7,507

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D05200		22		SM-T116 HOME KEY		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		4		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D05301		22		SM-G925F MIC_1		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D05301		22		SM-G925F MIC_1		FINISHED		FINISHED				8						8								-								-								8								8		8						-		-						8		8

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D05301		22		SM-G925F MIC_1		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		5		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D05900		22		SM-T815 SD_ SIM		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D05900		22		SM-T815 SD_ SIM		FINISHED		FINISHED				1						1								-								-								1								1		1						-		-						1		1

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D05900		22		SM-T815 SD_ SIM		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		6		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D06000		22		SM-T715 RCV		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D06000		22		SM-T715 RCV		FINISHED		FINISHED				1,929						1,695								234								-								1,929								1,929		1,929						-		-						1,929		1,929

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D06000		22		SM-T715 RCV		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		7		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D06100		22		SM-T710 MIC		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D06100		22		SM-T710 MIC		FINISHED		FINISHED				541						495								46								-								541								541		541						-		-						541		541

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D06100		22		SM-T710 MIC		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		8		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D06300		22		EP-PN920 LED		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D06300		22		EP-PN920 LED		FINISHED		FINISHED				7,828						7,397								441								10								7,828								7,828		7,828						-		-						7,828		7,828

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D06300		22		EP-PN920 LED		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		9		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D06600		22		WC1 SENSOR		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D06600		22		WC1 SENSOR		FINISHED		FINISHED				238						1,471								3,901								5,134								238								238		238						-		-						238		238

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D06600		22		WC1 SENSOR		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		10		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D07000		22		SM-G903F SUB PBA (PK)		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D07000		22		SM-G903F SUB PBA (PK)		FINISHED		FINISHED				391						391								-								-								391								391		391						-		-						391		391

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D07000		22		SM-G903F SUB PBA (PK)		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		11		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D07100		22		SM-G903F SUB PBA (VK)		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D07100		22		SM-G903F SUB PBA (VK)		FINISHED		FINISHED				115						115								-								-								115								115		115						-		-						115		115

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D07100		22		SM-G903F SUB PBA (VK)		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		12		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D07400		22		SM-T377A HOME KEY_NON LIGHTING		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D07400		22		SM-T377A HOME KEY_NON LIGHTING		FINISHED		FINISHED				181						154								27								-								181								181		181						-		-						181		181

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D07400		22		SM-T377A HOME KEY_NON LIGHTING		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		13		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D07600		22		SM-T715 SD SIM		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D07600		22		SM-T715 SD SIM		FINISHED		FINISHED				199						199								-								-								199								199		199						-		-						199		199

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D07600		22		SM-T715 SD SIM		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		14		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D07801		22		NEW_A5/A7 PK		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D07801		22		NEW_A5/A7 PK		FINISHED		FINISHED				1,700						1,661								39								-								1,700								1,700		1,700						-		-						1,700		1,700

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D07801		22		NEW_A5/A7 PK		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		15		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D07901		22		NEW_A5/A7 VK		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D07901		22		NEW_A5/A7 VK		FINISHED		FINISHED				367						341								26								-								367								367		367						-		-						367		367

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D07901		22		NEW_A5/A7 VK		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		16		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D08000		22		SM-T815 CTC		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D08000		22		SM-T815 CTC		FINISHED		FINISHED				3,338						2,874								464								-								3,338								3,338		3,338						-		-						3,338		3,338

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D08000		22		SM-T815 CTC		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		17		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D08100		22		SM-T377V HOME KEY		BOT		BOT				89						85								4								-								89								89		89						-		-						89		89

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D08100		22		SM-T377V HOME KEY		FINISHED		FINISHED				107						35								72								-								107								107		107						-		-						107		107

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D08100		22		SM-T377V HOME KEY		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		18		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D08200		22		SM-T377A HOME KEY		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D08200		22		SM-T377A HOME KEY		FINISHED		FINISHED				1,374						1,114								261								1								1,374								1,374		1,374						-		-						1,374		1,374

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D08200		22		SM-T377A HOME KEY		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		19		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D09400		22		C5 CONTACT		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D09400		22		C5 CONTACT		FINISHED		FINISHED				-						867								-								867								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D09400		22		C5 CONTACT		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		20		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D09600		22		C7 CONTACT		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D09600		22		C7 CONTACT		FINISHED		FINISHED				24						24								-								-								24								24		24						-		-						24		24

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D09600		22		C7 CONTACT		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		21		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D09800		22		ELITE SIDE KEY		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D09800		22		ELITE SIDE KEY		FINISHED		FINISHED				603						546								57								-								603								603		603						-		-						603		603

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D09800		22		ELITE SIDE KEY		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		22		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D10100		22		TAB S3 SD SIM		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D10100		22		TAB S3 SD SIM		FINISHED		FINISHED				9,307						8,282								1,025								-								9,307								9,307		9,307						-		-						9,307		9,307

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D10100		22		TAB S3 SD SIM		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		23		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D10200		22		DREAM PWR KEY		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D10200		22		DREAM PWR KEY		FINISHED		FINISHED				10,442						8,084								2,358								-								10,442								10,442		10,442						-		-						10,442		10,442

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D10200		22		DREAM PWR KEY		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		24		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D10400		22		ET-YO324 TOUCH CTC FPCB		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D10400		22		ET-YO324 TOUCH CTC FPCB		FINISHED		FINISHED				206						125								81								-								206								206		206						-		-						206		206

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D10400		22		ET-YO324 TOUCH CTC FPCB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		25		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D10600		22		SM-R210 BRIDGE FPCB		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D10600		22		SM-R210 BRIDGE FPCB		FINISHED		FINISHED				457						436								21								-								457								457		457						-		-						457		457

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D10600		22		SM-R210 BRIDGE FPCB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		26		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D10800		22		SM-G888N0 VOL PTT KEY		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D10800		22		SM-G888N0 VOL PTT KEY		FINISHED		FINISHED				334						226								108								-								334								334		334						-		-						334		334

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D10800		22		SM-G888N0 VOL PTT KEY		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		27		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D11001		22		SM-T395 BACK KEY REV0.5		BOT		BOT				7						7								-								-								7								7		7						-		-						7		7

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D11001		22		SM-T395 BACK KEY REV0.5		FINISHED		FINISHED				4,224						3,321								903								-								4,224								4,224		4,224						-		-						4,224		4,224

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D11001		22		SM-T395 BACK KEY REV0.5		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		28		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D11300		22		CROWN POWER KEY (REV0.4)		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D11300		22		CROWN POWER KEY (REV0.4)		FINISHED		FINISHED				3,668						3,350								318								-								3,668								3,668		3,668						-		-						3,668		3,668

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D11300		22		CROWN POWER KEY (REV0.4)		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		29		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D11400		22		TAB S4 WACOM REV0.4		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D11400		22		TAB S4 WACOM REV0.4		FINISHED		FINISHED				1,142						564								578								-								1,142								1,142		1,142						-		-						1,142		1,142

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D11400		22		TAB S4 WACOM REV0.4		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		30		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D11500		22		TAB S4 OCTA FPCB  REV0.7		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D11500		22		TAB S4 OCTA FPCB  REV0.7		FINISHED		FINISHED				1,208						4,956								2,983								6,731								1,208								1,208		1,208						-		-						1,208		1,208

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D11500		22		TAB S4 OCTA FPCB  REV0.7		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		31		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D11600		22		SM-T835 POGO BRIDGE FPCB REV0.2B		BOT		BOT				33						27								6								-								33								33		33						-		-						33		33

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D11600		22		SM-T835 POGO BRIDGE FPCB REV0.2B		FINISHED		FINISHED				4,321						3,478								1,120								277								4,321								4,321		4,321						-		-						4,321		4,321

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D11600		22		SM-T835 POGO BRIDGE FPCB REV0.2B		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		32		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D11700		22		TAB ADVANCED2 CTC FPCB REV0.2		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D11700		22		TAB ADVANCED2 CTC FPCB REV0.2		FINISHED		FINISHED				5						-								5								-								5								5		5						-		-						5		5

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D11700		22		TAB ADVANCED2 CTC FPCB REV0.2		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		33		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D12100		22		SM-N960U VOL KEY REV0.1		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D12100		22		SM-N960U VOL KEY REV0.1		FINISHED		FINISHED				5,645						4,131								1,514								-								5,645								5,645		5,645						-		-						5,645		5,645

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D12100		22		SM-N960U VOL KEY REV0.1		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		34		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D12200		22		SKY OCTA  REV0.5		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D12200		22		SKY OCTA  REV0.5		FINISHED		FINISHED				710						-								710								-								710								710		710						-		-						710		710

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D12200		22		SKY OCTA  REV0.5		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		35		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D12300		22		SM-W738N0 POGO BRIDGE REV0.5		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D12300		22		SM-W738N0 POGO BRIDGE REV0.5		FINISHED		FINISHED				44						-								44								-								44								44		44						-		-						44		44

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D12300		22		SM-W738N0 POGO BRIDGE REV0.5		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		36		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D12400		22		SKY KBD MAIN CTC REV0.5-1		BOT		BOT				19						-								19								-								19								19		19						-		-						19		19

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D12400		22		SKY KBD MAIN CTC REV0.5-1		FINISHED		FINISHED				216						25								191								-								216								216		216						-		-						216		216

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D12400		22		SKY KBD MAIN CTC REV0.5-1		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		37		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D12500		22		SM-W738N0 WACOM REV0.4		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D12500		22		SM-W738N0 WACOM REV0.4		FINISHED		FINISHED				26						-								26								-								26								26		26						-		-						26		26

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D12500		22		SM-W738N0 WACOM REV0.4		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		38		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D12600		22		SM-A750F HB SUB REV0.2		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D12600		22		SM-A750F HB SUB REV0.2		FINISHED		FINISHED				2,197						746								1,451								-								2,197								2,197		2,197						-		-						2,197		2,197

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D12600		22		SM-A750F HB SUB REV0.2		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		39		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D12800		22		SM-T595 POGO MAIN REV0.4		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D12800		22		SM-T595 POGO MAIN REV0.4		FINISHED		FINISHED				62						-								62								-								62								62		62						-		-						62		62

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100D12800		22		SM-T595 POGO MAIN REV0.4		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		40		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H01900		22		GT-I8530 SUB		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H01900		22		GT-I8530 SUB		FINISHED		FINISHED				313						313								-								-								313								313		313						-		-						313		313

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H01900		22		GT-I8530 SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		41		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H04600		22		SM-G750A RCV		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H04600		22		SM-G750A RCV		FINISHED		FINISHED				171						171								-								-								171								171		171						-		-						171		171

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H04600		22		SM-G750A RCV		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		42		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H05201		22		SM-G928V SENSOR PBA		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H05201		22		SM-G928V SENSOR PBA		FINISHED		FINISHED				4,359						4,359								-								-								4,359								4,359		4,359						-		-						4,359		4,359

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H05201		22		SM-G928V SENSOR PBA		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		43		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H05300		22		SM-J3109 EARJACK		BOT		BOT				650						624								26								-								650								650		650						-		-						650		650

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H05300		22		SM-J3109 EARJACK		FINISHED		FINISHED				2,299						1,989								310								-								2,299								2,299		2,299						-		-						2,299		2,299

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H05300		22		SM-J3109 EARJACK		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		44		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H05700		22		SM-T819_SD_SIM		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H05700		22		SM-T819_SD_SIM		FINISHED		FINISHED				2,256						2,021								235								-								2,256								2,256		2,256						-		-						2,256		2,256

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H05700		22		SM-T819_SD_SIM		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		45		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H05800		22		SM-T713 SD		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H05800		22		SM-T713 SD		FINISHED		FINISHED				3,735						3,579								156								-								3,735								3,735		3,735						-		-						3,735		3,735

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H05800		22		SM-T713 SD		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		46		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H05901		22		ON5 TOUCH EARJACK (REV0.4A)		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H05901		22		ON5 TOUCH EARJACK (REV0.4A)		FINISHED		FINISHED				1						1								-								-								1								1		1						-		-						1		1

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H05901		22		ON5 TOUCH EARJACK (REV0.4A)		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		47		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H05902		22		ON5 TOUCH EARJACK REV0.4B		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H05902		22		ON5 TOUCH EARJACK REV0.4B		FINISHED		FINISHED				6,669						4,709								1,960								-								6,669								6,669		6,669						-		-						6,669		6,669

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H05902		22		ON5 TOUCH EARJACK REV0.4B		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		48		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H06600		22		SM-G888N0 SIM SD		BOT		BOT				15						15								-								-								15								15		15						-		-						15		15

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H06600		22		SM-G888N0 SIM SD		FINISHED		FINISHED				95						95								-								-								95								95		95						-		-						95		95

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H06600		22		SM-G888N0 SIM SD		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		49		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H06700		22		J7 MAX HOME BACK (REV0.4)		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H06700		22		J7 MAX HOME BACK (REV0.4)		FINISHED		FINISHED				2,183						1,314								1,233								364								2,183								2,183		2,183						-		-						2,183		2,183

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H06700		22		J7 MAX HOME BACK (REV0.4)		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		50		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H06801		22		J7 MAX EARJACK MIC (REV0.6F)		BOT		BOT				57,066						57,068								-								2								57,066								57,066		57,066						-		-						57,066		57,066

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H06801		22		J7 MAX EARJACK MIC (REV0.6F)		FINISHED		FINISHED				32,376						70,376								11,394								49,394								32,376								32,376		32,376						-		-						32,376		32,376

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H06801		22		J7 MAX EARJACK MIC (REV0.6F)		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		51		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H07000		22		SM-J330N EARJACK MIC		BOT		BOT				2,029						2,001								28								-								2,029								2,029		2,029						-		-						2,029		2,029

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H07000		22		SM-J330N EARJACK MIC		FINISHED		FINISHED				6,483						5,666								1,064								247								6,483								6,483		6,483						-		-						6,483		6,483

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H07000		22		SM-J330N EARJACK MIC		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		52		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H07900		22		EJ-FT820 POGO REV0.4		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H07900		22		EJ-FT820 POGO REV0.4		FINISHED		FINISHED				776						754								22								-								776								776		776						-		-						776		776

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H07900		22		EJ-FT820 POGO REV0.4		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		53		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H08200		22		SM-G8850 MIC REV0.4		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H08200		22		SM-G8850 MIC REV0.4		FINISHED		FINISHED				932						926								6								-								932								932		932						-		-						932		932

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H08200		22		SM-G8850 MIC REV0.4		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		54		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H08300		22		SM-G885S MIC FPCB REV0.4D		BOT		BOT				160						160								-								-								160								160		160						-		-						160		160

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H08300		22		SM-G885S MIC FPCB REV0.4D		FINISHED		FINISHED				2,490						2,218								272								-								2,490								2,490		2,490						-		-						2,490		2,490

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H08300		22		SM-G885S MIC FPCB REV0.4D		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		55		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H08400		22		SM-T835 EARJACK FPCB REV0.3		BOT		BOT				1,303						2,022								241								960								1,303								1,303		1,303						-		-						1,303		1,303

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H08400		22		SM-T835 EARJACK FPCB REV0.3		FINISHED		FINISHED				13,034						7,980								5,056								2								13,034								13,034		13,034						-		-						13,034		13,034

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H08400		22		SM-T835 EARJACK FPCB REV0.3		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		56		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H08500		22		SM-T595 SUB MIC REV0.3		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H08500		22		SM-T595 SUB MIC REV0.3		FINISHED		FINISHED				17						3,259								3,139								6,381								17								17		17						-		-						17		17

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H08500		22		SM-T595 SUB MIC REV0.3		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		57		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H08600		22		SM-J600F EARJACK MIC RE0.4		BOT		BOT				10,387						10,157								230								-								10,387								10,387		10,387						-		-						10,387		10,387

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H08600		22		SM-J600F EARJACK MIC RE0.4		FINISHED		FINISHED				40,691						31,447								9,271								27								40,691								40,691		40,691						-		-						40,691		40,691

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H08600		22		SM-J600F EARJACK MIC RE0.4		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		58		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H08700		22		SM-A600F EARJACK MIC REV0.6		BOT		BOT				2,894						2,859								35								-								2,894								2,894		2,894						-		-						2,894		2,894

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H08700		22		SM-A600F EARJACK MIC REV0.6		FINISHED		FINISHED				19,234						11,275								7,965								6								19,234								19,234		19,234						-		-						19,234		19,234

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H08700		22		SM-A600F EARJACK MIC REV0.6		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		59		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H08800		22		SM-J500F EARJACK PBA REV0.3		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H08800		22		SM-J500F EARJACK PBA REV0.3		FINISHED		FINISHED				3,764						-								3,764								-								3,764								3,764		3,764						-		-						3,764		3,764

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H08800		22		SM-J500F EARJACK PBA REV0.3		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		60		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H08900		22		SM-A920F SUB REV0.5		BOT		BOT				325						-								372								47								325								325		325						-		-						325		325

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H08900		22		SM-A920F SUB REV0.5		FINISHED		FINISHED				5,242						-								9,470								4,228								5,242								5,242		5,242						-		-						5,242		5,242

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100H08900		22		SM-A920F SUB REV0.5		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		61		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J00300		22		GT-I9192I SUB		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J00300		22		GT-I9192I SUB		FINISHED		FINISHED				1						1								-								-								1								1		1						-		-						1		1

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J00300		22		GT-I9192I SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		62		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J00800		22		GT-I9192 SUB		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J00800		22		GT-I9192 SUB		FINISHED		FINISHED				22						22								-								-								22								22		22						-		-						22		22

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J00800		22		GT-I9192 SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		63		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J01400		22		SM-N750		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J01400		22		SM-N750		FINISHED		FINISHED				14						14								-								-								14								14		14						-		-						14		14

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J01400		22		SM-N750		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		64		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J01600		22		SM-N750L SUB		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J01600		22		SM-N750L SUB		FINISHED		FINISHED				1						1								-								-								1								1		1						-		-						1		1

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J01600		22		SM-N750L SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		65		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J01900		22		SM-W2015		BOT		BOT				328						328								-								-								328								328		328						-		-						328		328

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J01900		22		SM-W2015		FINISHED		FINISHED				8,464						8,464								-								-								8,464								8,464		8,464						-		-						8,464		8,464

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J01900		22		SM-W2015		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		66		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J02100		22		SM-G9198 SUB		BOT		BOT				4						4								-								-								4								4		4						-		-						4		4

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J02100		22		SM-G9198 SUB		FINISHED		FINISHED				281						281								-								-								281								281		281						-		-						281		281

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J02100		22		SM-G9198 SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		67		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J02201		22		SM-W2016 SUB (REV0.7J)		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J02201		22		SM-W2016 SUB (REV0.7J)		FINISHED		FINISHED				135						135								-								-								135								135		135						-		-						135		135

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J02201		22		SM-W2016 SUB (REV0.7J)		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		68		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J02301		22		SM-W700 SUB (REV0.8)		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J02301		22		SM-W700 SUB (REV0.8)		FINISHED		FINISHED				236						232								4								-								236								236		236						-		-						236		236

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J02301		22		SM-W700 SUB (REV0.8)		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		69		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J02400		22		SM-A310F_SUB		BOT		BOT				215						215								-								-								215								215		215						-		-						215		215

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J02400		22		SM-A310F_SUB		FINISHED		FINISHED				744						744								-								-								744								744		744						-		-						744		744

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J02400		22		SM-A310F_SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		70		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J02700		22		SM-A310M_SUB (REV 0.5B)		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J02700		22		SM-A310M_SUB (REV 0.5B)		FINISHED		FINISHED				734						734								-								-								734								734		734						-		-						734		734

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J02700		22		SM-A310M_SUB (REV 0.5B)		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		71		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J02800		22		SM-A9000 SUB		BOT		BOT				6						6								-								-								6								6		6						-		-						6		6

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J02800		22		SM-A9000 SUB		FINISHED		FINISHED				503						503								-								-								503								503		503						-		-						503		503

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J02800		22		SM-A9000 SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		72		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J03000		22		SM-A700FD SUB PCB		BOT		BOT				41						41								-								-								41								41		41						-		-						41		41

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J03000		22		SM-A700FD SUB PCB		FINISHED		FINISHED				66						37								29								-								66								66		66						-		-						66		66

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J03000		22		SM-A700FD SUB PCB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		73		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J03101		22		SM-W707 SUB		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J03101		22		SM-W707 SUB		FINISHED		FINISHED				18						18								-								-								18								18		18						-		-						18		18

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J03101		22		SM-W707 SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		74		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J03200		22		SM-A310Y SUB		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J03200		22		SM-A310Y SUB		FINISHED		FINISHED				362						362								-								-								362								362		362						-		-						362		362

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J03200		22		SM-A310Y SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		75		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J03300		22		SM-A7009 SUB PCB		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J03300		22		SM-A7009 SUB PCB		FINISHED		FINISHED				46						-								46								-								46								46		46						-		-						46		46

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J03300		22		SM-A7009 SUB PCB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		76		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J03400		22		SM-A310N0_SUB		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J03400		22		SM-A310N0_SUB		FINISHED		FINISHED				776						776								-								-								776								776		776						-		-						776		776

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J03400		22		SM-A310N0_SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		77		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J03700		22		SM-W2017 SUB		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J03700		22		SM-W2017 SUB		FINISHED		FINISHED				1,064						1,064								-								-								1,064								1,064		1,064						-		-						1,064		1,064

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J03700		22		SM-W2017 SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		78		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J03800		22		SM-G9298		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J03800		22		SM-G9298		FINISHED		FINISHED				96						96								-								-								96								96		96						-		-						96		96

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J03800		22		SM-G9298		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		79		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J03801		22		SM-G9298 (REV0.6)		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J03801		22		SM-G9298 (REV0.6)		FINISHED		FINISHED				1,791						1,791								-								-								1,791								1,791		1,791						-		-						1,791		1,791

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J03801		22		SM-G9298 (REV0.6)		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		80		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J03900		22		SM-W2018		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J03900		22		SM-W2018		FINISHED		FINISHED				3,244						2,215								1,054								25								3,244								3,244		3,244						-		-						3,244		3,244

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J03900		22		SM-W2018		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		81		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J04100		22		SM-W2019 REV0.4		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J04100		22		SM-W2019 REV0.4		FINISHED		FINISHED				852						-								1,255								403								852								852		852						-		-						852		852

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100J04100		22		SM-W2019 REV0.4		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		82		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L00100		22		SM-G920T SUB (GOLD)		BOT		BOT				35						-								35								-								35								35		35						-		-						35		35

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L00100		22		SM-G920T SUB (GOLD)		FINISHED		FINISHED				574						481								607								514								574								574		574						-		-						574		574

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L00100		22		SM-G920T SUB (GOLD)		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		83		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L00202		22		SM-G920A SUB (GOLD)		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L00202		22		SM-G920A SUB (GOLD)		FINISHED		FINISHED				102						27								75								-								102								102		102						-		-						102		102

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L00202		22		SM-G920A SUB (GOLD)		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		84		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L00400		22		SM-E700F SUB (GH96-08127A) - WHITE&BLACK		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L00400		22		SM-E700F SUB (GH96-08127A) - WHITE&BLACK		FINISHED		FINISHED				94						94								-								-								94								94		94						-		-						94		94

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L00400		22		SM-E700F SUB (GH96-08127A) - WHITE&BLACK		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		85		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L01700		22		SM-N9005 SUB (REV0.9)		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L01700		22		SM-N9005 SUB (REV0.9)		FINISHED		FINISHED				54						34								20								-								54								54		54						-		-						54		54

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L01700		22		SM-N9005 SUB (REV0.9)		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		86		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L02100		22		SM-N9009		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L02100		22		SM-N9009		FINISHED		FINISHED				2						2								-								-								2								2		2						-		-						2		2

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L02100		22		SM-N9009		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		87		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L02200		22		SM-N9005 SUB(REV 1.2)		BOT		BOT				8						8								-								-								8								8		8						-		-						8		8

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L02200		22		SM-N9005 SUB(REV 1.2)		FINISHED		FINISHED				228						228								-								-								228								228		228						-		-						228		228

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L02200		22		SM-N9005 SUB(REV 1.2)		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		88		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L02600		22		SM-G900A SUB		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L02600		22		SM-G900A SUB		FINISHED		FINISHED				403						403								-								-								403								403		403						-		-						403		403

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L02600		22		SM-G900A SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		89		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L02802		22		SM-G900T SUB		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L02802		22		SM-G900T SUB		FINISHED		FINISHED				427						427								-								-								427								427		427						-		-						427		427

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L02802		22		SM-G900T SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		90		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L02900		22		SM-G900V SUB		BOT		BOT				358						270								88								-								358								358		358						-		-						358		358

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L02900		22		SM-G900V SUB		FINISHED		FINISHED				375						93								282								-								375								375		375						-		-						375		375

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L02900		22		SM-G900V SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		91		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L03102		22		SM-N910A SUB		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L03102		22		SM-N910A SUB		FINISHED		FINISHED				324						324								-								-								324								324		324						-		-						324		324

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L03102		22		SM-N910A SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		92		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L03703		22		SM-A500F SUB_4		BOT		BOT				2						2								-								-								2								2		2						-		-						2		2

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L03703		22		SM-A500F SUB_4		FINISHED		FINISHED				886						816								70								-								886								886		886						-		-						886		886

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L03703		22		SM-A500F SUB_4		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		93		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L03800		22		SM-N910T SUB R1.0		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L03800		22		SM-N910T SUB R1.0		FINISHED		FINISHED				328						328								-								-								328								328		328						-		-						328		328

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L03800		22		SM-N910T SUB R1.0		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		94		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L04400		22		SM-A500G SUB		BOT		BOT				60						60								-								-								60								60		60						-		-						60		60

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L04400		22		SM-A500G SUB		FINISHED		FINISHED				293						293								-								-								293								293		293						-		-						293		293

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L04400		22		SM-A500G SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		95		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L04700		22		SM-A500L SUB		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L04700		22		SM-A500L SUB		FINISHED		FINISHED				277						277								-								-								277								277		277						-		-						277		277

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L04700		22		SM-A500L SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		96		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L04701		22		SM-A500L SUB		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L04701		22		SM-A500L SUB		FINISHED		FINISHED				104						104								-								-								104								104		104						-		-						104		104

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L04701		22		SM-A500L SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		97		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L04900		22		SM-E500F SUB		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L04900		22		SM-E500F SUB		FINISHED		FINISHED				2						2								-								-								2								2		2						-		-						2		2

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L04900		22		SM-E500F SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		98		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L05000		22		SM-E500M SUB		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L05000		22		SM-E500M SUB		FINISHED		FINISHED				635						635								-								-								635								635		635						-		-						635		635

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L05000		22		SM-E500M SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		99		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L05104		22		SM-G920A SUB		BOT		BOT				2						-								2								-								2								2		2						-		-						2		2

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L05104		22		SM-G920A SUB		FINISHED		FINISHED				35						163								2								130								35								35		35						-		-						35		35

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L05104		22		SM-G920A SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		100		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L05400		22		SM-G925V_SUB		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L05400		22		SM-G925V_SUB		FINISHED		FINISHED				391						391								-								-								391								391		391						-		-						391		391

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L05400		22		SM-G925V_SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		101		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L05600		22		SM-S978L SUB		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L05600		22		SM-S978L SUB		FINISHED		FINISHED				199						199								-								-								199								199		199						-		-						199		199

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L05600		22		SM-S978L SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		102		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L05701		22		SM-G9200 SUB_1		BOT		BOT				33						16								17								-								33								33		33						-		-						33		33

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L05701		22		SM-G9200 SUB_1		FINISHED		FINISHED				1,156						1,158								1								3								1,156								1,156		1,156						-		-						1,156		1,156

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L05701		22		SM-G9200 SUB_1		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		103		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L05800		22		SM-G890A SUB		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L05800		22		SM-G890A SUB		FINISHED		FINISHED				2,257						2,257								-								-								2,257								2,257		2,257						-		-						2,257		2,257

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L05800		22		SM-G890A SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		104		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L05901		22		SM-N920A SUB		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L05901		22		SM-N920A SUB		FINISHED		FINISHED				407						407								-								-								407								407		407						-		-						407		407

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L05901		22		SM-N920A SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		105		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L06002		22		SM-G928V SUB		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L06002		22		SM-G928V SUB		FINISHED		FINISHED				491						491								-								-								491								491		491						-		-						491		491

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L06002		22		SM-G928V SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		106		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L06101		22		SM-G928P SUB REV 0.3C-1		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L06101		22		SM-G928P SUB REV 0.3C-1		FINISHED		FINISHED				627						627								-								-								627								627		627						-		-						627		627

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L06101		22		SM-G928P SUB REV 0.3C-1		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		107		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L06200		22		SM-G928R4 SUB		BOT		BOT				4						4								-								-								4								4		4						-		-						4		4

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L06200		22		SM-G928R4 SUB		FINISHED		FINISHED				145						145								-								-								145								145		145						-		-						145		145

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L06200		22		SM-G928R4 SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		108		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L06300		22		SM-G9198 CTC		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L06300		22		SM-G9198 CTC		FINISHED		FINISHED				124						116								8								-								124								124		124						-		-						124		124

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L06300		22		SM-G9198 CTC		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		109		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L06401		22		SM-N920T SUB		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L06401		22		SM-N920T SUB		FINISHED		FINISHED				393						393								-								-								393								393		393						-		-						393		393

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L06401		22		SM-N920T SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		110		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L06600		22		SM-A800I SUB		BOT		BOT				21						21								-								-								21								21		21						-		-						21		21

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L06600		22		SM-A800I SUB		FINISHED		FINISHED				155						151								4								-								155								155		155						-		-						155		155

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L06600		22		SM-A800I SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		111		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L06700		22		SM-A8000 SUB		BOT		BOT				37						37								-								-								37								37		37						-		-						37		37

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L06700		22		SM-A8000 SUB		FINISHED		FINISHED				32						32								-								-								32								32		32						-		-						32		32

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L06700		22		SM-A8000 SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		112		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L06900		22		SM-G9280 SUB		BOT		BOT				1,911						1,911								-								-								1,911								1,911		1,911						-		-						1,911		1,911

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L06900		22		SM-G9280 SUB		FINISHED		FINISHED				299						299								-								-								299								299		299						-		-						299		299

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L06900		22		SM-G9280 SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		113		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L07000		22		SM-G928A SUB		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L07000		22		SM-G928A SUB		FINISHED		FINISHED				497						497								-								-								497								497		497						-		-						497		497

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L07000		22		SM-G928A SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		114		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L07100		22		SM-G928T SUB		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L07100		22		SM-G928T SUB		FINISHED		FINISHED				109						109								-								-								109								109		109						-		-						109		109

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L07100		22		SM-G928T SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		115		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L07200		22		SM-A500W SUB		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L07200		22		SM-A500W SUB		FINISHED		FINISHED				494						494								-								-								494								494		494						-		-						494		494

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L07200		22		SM-A500W SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		116		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L07700		22		SM-N920R4 SUB		BOT		BOT				15						15								-								-								15								15		15						-		-						15		15

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L07700		22		SM-N920R4 SUB		FINISHED		FINISHED				101						101								-								-								101								101		101						-		-						101		101

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L07700		22		SM-N920R4 SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		117		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L07900		22		SM-G930V SUB		BOT		BOT				311						284								233								206								311								311		311						-		-						311		311

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L07900		22		SM-G930V SUB		FINISHED		FINISHED				18,213						16,516								2,033								336								18,213								18,213		18,213						-		-						18,213		18,213

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L07900		22		SM-G930V SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		118		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L08001		22		SM-G9350 SUB REV0.6A		BOT		BOT				6						6								-								-								6								6		6						-		-						6		6

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L08001		22		SM-G9350 SUB REV0.6A		FINISHED		FINISHED				834						834								-								-								834								834		834						-		-						834		834

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L08001		22		SM-G9350 SUB REV0.6A		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		119		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L08100		22		SM-A9100 SUB		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L08100		22		SM-A9100 SUB		FINISHED		FINISHED				227						227								-								-								227								227		227						-		-						227		227

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L08100		22		SM-A9100 SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		120		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L08301		22		SM-G935F SUB (REV0.8S)		BOT		BOT				465						264								201								-								465								465		465						-		-						465		465

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L08301		22		SM-G935F SUB (REV0.8S)		FINISHED		FINISHED				1,263						5,080								2,253								6,070								1,263								1,263		1,263						-		-						1,263		1,263

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L08301		22		SM-G935F SUB (REV0.8S)		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		121		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L08500		22		SM-E7000 SUB		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L08500		22		SM-E7000 SUB		FINISHED		FINISHED				198						198								-								-								198								198		198						-		-						198		198

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L08500		22		SM-E7000 SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		122		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L08700		22		SM-E700M SUB		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L08700		22		SM-E700M SUB		FINISHED		FINISHED				89						89								-								-								89								89		89						-		-						89		89

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L08700		22		SM-E700M SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		123		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L09000		22		SM-C7000 SUB		BOT		BOT				6						6								-								-								6								6		6						-		-						6		6

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L09000		22		SM-C7000 SUB		FINISHED		FINISHED				3,311						3,085								226								-								3,311								3,311		3,311						-		-						3,311		3,311

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L09000		22		SM-C7000 SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		124		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L09100		22		SM-A910F SUB		BOT		BOT				120						111								9								-								120								120		120						-		-						120		120

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L09100		22		SM-A910F SUB		FINISHED		FINISHED				501						663								73								235								501								501		501						-		-						501		501

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L09100		22		SM-A910F SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		125		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L09600		22		SM-C5010 CHN SUB REV0.3		BOT		BOT				89						89								-								-								89								89		89						-		-						89		89

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L09600		22		SM-C5010 CHN SUB REV0.3		FINISHED		FINISHED				4,234						4,074								160								-								4,234								4,234		4,234						-		-						4,234		4,234

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L09600		22		SM-C5010 CHN SUB REV0.3		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		126		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L09700		22		SM-C900F SUB		BOT		BOT				130						129								1								-								130								130		130						-		-						130		130

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L09700		22		SM-C900F SUB		FINISHED		FINISHED				2,016						2,124								-								108								2,016								2,016		2,016						-		-						2,016		2,016

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L09700		22		SM-C900F SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		127		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L09800		22		SM-C900Y SUB		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L09800		22		SM-C900Y SUB		FINISHED		FINISHED				954						954								-								-								954								954		954						-		-						954		954

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L09800		22		SM-C900Y SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		128		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L09900		22		SM-G950U SUB REV0.7C		BOT		BOT				1,991						1,036								1,929								974								1,991								1,991		1,991						-		-						1,991		1,991

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L09900		22		SM-G950U SUB REV0.7C		FINISHED		FINISHED				21,439						53,364								20,017								51,942								21,439								21,439		21,439						-		-						21,439		21,439

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L09900		22		SM-G950U SUB REV0.7C		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		129		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L10000		22		SM-G9550 SUB (REV0.8A)		BOT		BOT				55						54								12								11								55								55		55						-		-						55		55

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L10000		22		SM-G9550 SUB (REV0.8A)		FINISHED		FINISHED				5,541						5,113								608								180								5,541								5,541		5,541						-		-						5,541		5,541

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L10000		22		SM-G9550 SUB (REV0.8A)		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		130		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L10200		22		SM-G955U SUB (REV0.8D)		BOT		BOT				6						37								7								38								6								6		6						-		-						6		6

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L10200		22		SM-G955U SUB (REV0.8D)		FINISHED		FINISHED				5,546						7,572								316								2,342								5,546								5,546		5,546						-		-						5,546		5,546

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L10200		22		SM-G955U SUB (REV0.8D)		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		131		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L10400		22		SM-A310D SUB		BOT		BOT				8						8								-								-								8								8		8						-		-						8		8

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L10400		22		SM-A310D SUB		FINISHED		FINISHED				3,833						3,828								5								-								3,833								3,833		3,833						-		-						3,833		3,833

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L10400		22		SM-A310D SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		132		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L10502		22		SM-N950N SUB (REV0.7G)		BOT		BOT				8						30								5								27								8								8		8						-		-						8		8

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L10502		22		SM-N950N SUB (REV0.7G)		FINISHED		FINISHED				5,231						10,984								2,329								8,082								5,231								5,231		5,231						-		-						5,231		5,231

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L10502		22		SM-N950N SUB (REV0.7G)		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		133		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L10600		22		SM-G960F SUB		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L10600		22		SM-G960F SUB		FINISHED		FINISHED				835						4,934								1,054								5,153								835								835		835						-		-						835		835

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L10600		22		SM-G960F SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		134		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L10601		22		SM-G960F SUB		BOT		BOT				195						137								422								364								195								195		195						-		-						195		195

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L10601		22		SM-G960F SUB		FINISHED		FINISHED				23,594						40,964								29,308								46,678								23,594								23,594		23,594						-		-						23,594		23,594

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L10601		22		SM-G960F SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		135		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L10700		22		SM-W2018 CTC		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L10700		22		SM-W2018 CTC		FINISHED		FINISHED				176						429								279								532								176								176		176						-		-						176		176

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L10700		22		SM-W2018 CTC		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		136		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L10800		22		SM-G960N SUB		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L10800		22		SM-G960N SUB		FINISHED		FINISHED				372						141								2,416								2,185								372								372		372						-		-						372		372

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L10800		22		SM-G960N SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		137		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L10801		22		SM-G960N SUB		BOT		BOT				199						121								78								-								199								199		199						-		-						199		199

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L10801		22		SM-G960N SUB		FINISHED		FINISHED				21,695						17,821								4,074								200								21,695								21,695		21,695						-		-						21,695		21,695

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L10801		22		SM-G960N SUB		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		138		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L10903		22		SM-G9650 SUB (REV0.7L)		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L10903		22		SM-G9650 SUB (REV0.7L)		FINISHED		FINISHED				16,568						15,799								802								33								16,568								16,568		16,568						-		-						16,568		16,568

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L10903		22		SM-G9650 SUB (REV0.7L)		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		139		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L10904		22		SM-G9650 SUB REV0.7L		BOT		BOT				60						132								49								121								60								60		60						-		-						60		60

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L10904		22		SM-G9650 SUB REV0.7L		FINISHED		FINISHED				6,129						4,335								1,866								72								6,129								6,129		6,129						-		-						6,129		6,129

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L10904		22		SM-G9650 SUB REV0.7L		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		140		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L11300		22		VEYRON CTC REV0.2		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L11300		22		VEYRON CTC REV0.2		FINISHED		FINISHED				25						25								-								-								25								25		25						-		-						25		25

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L11300		22		VEYRON CTC REV0.2		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		141		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L11403		22		SM-G965U SUB REV0.7L		BOT		BOT				101						46								75								20								101								101		101						-		-						101		101

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L11403		22		SM-G965U SUB REV0.7L		FINISHED		FINISHED				7,158						3,907								3,401								150								7,158								7,158		7,158						-		-						7,158		7,158

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L11403		22		SM-G965U SUB REV0.7L		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		142		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L11500		22		SM-G960U SUB REV0.7C		BOT		BOT				-						195								219								414								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L11500		22		SM-G960U SUB REV0.7C		FINISHED		FINISHED				-						5,831								5,454								11,285								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L11500		22		SM-G960U SUB REV0.7C		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		143		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L11501		22		SM-G960U SUB REV0.7G-1		BOT		BOT				51						-								51								-								51								51		51						-		-						51		51

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L11501		22		SM-G960U SUB REV0.7G-1		FINISHED		FINISHED				1,757						-								1,757								-								1,757								1,757		1,757						-		-						1,757		1,757

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L11501		22		SM-G960U SUB REV0.7G-1		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		144		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L11600		22		SM-N960D SUB REV0.6-1		BOT		BOT				121						9								112								-								121								121		121						-		-						121		121

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L11600		22		SM-N960D SUB REV0.6-1		FINISHED		FINISHED				2,043						1,071								1,241								269								2,043								2,043		2,043						-		-						2,043		2,043

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L11600		22		SM-N960D SUB REV0.6-1		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		145		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L11700		22		SM-N960U SUB (KNOWLES)		BOT		BOT				-						97								70								167								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L11700		22		SM-N960U SUB (KNOWLES)		FINISHED		FINISHED				-						9,404								648								10,052								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L11700		22		SM-N960U SUB (KNOWLES)		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		146		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L11750		22		SM-N960U SUB (GORETEK)		BOT		BOT				211						-								211								-								211								211		211						-		-						211		211

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L11750		22		SM-N960U SUB (GORETEK)		FINISHED		FINISHED				2,297						-								2,297								-								2,297								2,297		2,297						-		-						2,297		2,297

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L11750		22		SM-N960U SUB (GORETEK)		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		147		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L11800		22		SM-N960F SUB (KNOWLES)		BOT		BOT				1,113						-								1,191								78								1,113								1,113		1,113						-		-						1,113		1,113

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L11800		22		SM-N960F SUB (KNOWLES)		FINISHED		FINISHED				9,586						2								10,707								1,123								9,586								9,586		9,586						-		-						9,586		9,586

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L11800		22		SM-N960F SUB (KNOWLES)		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		148		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L11850		22		SM-N960F SUB (GORETEK)		BOT		BOT				-						1,045								145								1,190								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L11850		22		SM-N960F SUB (GORETEK)		FINISHED		FINISHED				-						707								456								1,163								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L11850		22		SM-N960F SUB (GORETEK)		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		149		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L11900		22		SM-W2019 CTC REV0.3D		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L11900		22		SM-W2019 CTC REV0.3D		FINISHED		FINISHED				60						-								60								-								60								60		60						-		-						60		60

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100L11900		22		SM-W2019 CTC REV0.3D		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		150		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100R01100		22		SM-P900 WiFi		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100R01100		22		SM-P900 WiFi		FINISHED		FINISHED				658						658								-								-								658								658		658						-		-						658		658

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100R01100		22		SM-P900 WiFi		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		151		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100R01401		22		EO-BN920 KEY (REV0.2A)		BOT		BOT				179						163								16								-								179								179		179						-		-						179		179

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100R01401		22		EO-BN920 KEY (REV0.2A)		FINISHED		FINISHED				948						751								197								-								948								948		948						-		-						948		948

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100R01401		22		EO-BN920 KEY (REV0.2A)		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		152		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100R01900		22		TAB S3 IF CTC		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100R01900		22		TAB S3 IF CTC		FINISHED		FINISHED				4,628						8,730								2,007								6,109								4,628								4,628		4,628						-		-						4,628		4,628

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100R01900		22		TAB S3 IF CTC		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		153		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100R02200		22		START2 USB FPCB1 (REV0.4)		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100R02200		22		START2 USB FPCB1 (REV0.4)		FINISHED		FINISHED				1,717						1,657								60								-								1,717								1,717		1,717						-		-						1,717		1,717

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100R02200		22		START2 USB FPCB1 (REV0.4)		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		154		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100R02300		22		START2 USB FPCB2 (REV0.4)		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100R02300		22		START2 USB FPCB2 (REV0.4)		FINISHED		FINISHED				1,550						1,495								55								-								1,550								1,550		1,550						-		-						1,550		1,550

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100R02300		22		START2 USB FPCB2 (REV0.4)		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		155		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100R02400		22		TAB A2 S BRIDGE FPCB (REV0.3)		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100R02400		22		TAB A2 S BRIDGE FPCB (REV0.3)		FINISHED		FINISHED				3,820						3,094								726								-								3,820								3,820		3,820						-		-						3,820		3,820

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100R02400		22		TAB A2 S BRIDGE FPCB (REV0.3)		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		156		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100R02500		22		SM-R600 HALL IC		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100R02500		22		SM-R600 HALL IC		FINISHED		FINISHED				131						737								650								1,256								131								131		131						-		-						131		131

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100R02500		22		SM-R600 HALL IC		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		157		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100R03200		22		SM-T835 NECK		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100R03200		22		SM-T835 NECK		FINISHED		FINISHED				11,190						10,351								839								-								11,190								11,190		11,190						-		-						11,190		11,190

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100R03200		22		SM-T835 NECK		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		158		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100R03500		22		SM-W738N0 USB CTC (R0.3)		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100R03500		22		SM-W738N0 USB CTC (R0.3)		FINISHED		FINISHED				151						-								151								-								151								151		151						-		-						151		151

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100R03500		22		SM-W738N0 USB CTC (R0.3)		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		159		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100S00600		22		SHV-E220S TOUCH KEY		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100S00600		22		SHV-E220S TOUCH KEY		FINISHED		FINISHED				114						114								-								-								114								114		114						-		-						114		114

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100S00600		22		SHV-E220S TOUCH KEY		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		160		-		Tuyên				22-REPAIR		MS100S02001		22		S5200		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100S02001		22		S5200		FINISHED		FINISHED				20						20								-								-								20								20		20						-		-						20		20

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS100S02001		22		S5200		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		161		-		Tuyên				22-REPAIR		MS102D07400		22		NB901		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS102D07400		22		NB901		FINISHED		FINISHED				148						148								-								-								148								148		148						-		-						148		148

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS102D07400		22		NB901		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		162		-		Tuyên				22-REPAIR		MS102D07800		22		PL901		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS102D07800		22		PL901		FINISHED		FINISHED				151						151								-								-								151								151		151						-		-						151		151

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS102D07800		22		PL901		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		163		-		Tuyên				22-REPAIR		MS777Z02604		22		SM-G960F SUB (SPW0690LM4H-1-8)		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS777Z02604		22		SM-G960F SUB (SPW0690LM4H-1-8)		FINISHED		FINISHED				36						36								-								-								36								36		36						-		-						36		36

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS777Z02604		22		SM-G960F SUB (SPW0690LM4H-1-8)		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		164		-		Tuyên				22-REPAIR		MS777Z02800		22		SM-G888N0 VOL PTT KEY (SAMPLE)		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS777Z02800		22		SM-G888N0 VOL PTT KEY (SAMPLE)		FINISHED		FINISHED				164						164								-								-								164								164		164						-		-						164		164

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS777Z02800		22		SM-G888N0 VOL PTT KEY (SAMPLE)		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		165		-		Tuyên				22-REPAIR		MS777Z03600		22		SM-G960U REV0.7C (SAMPLE)		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS777Z03600		22		SM-G960U REV0.7C (SAMPLE)		FINISHED		FINISHED				-						3								-								3								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS777Z03600		22		SM-G960U REV0.7C (SAMPLE)		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		166		-		Tuyên				22-REPAIR		MS777Z05901		22		SM-T927A MIC FPCB REV0.2A  (SAMPLE)		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS777Z05901		22		SM-T927A MIC FPCB REV0.2A  (SAMPLE)		FINISHED		FINISHED				1						1								-								-								1								1		1						-		-						1		1

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS777Z05901		22		SM-T927A MIC FPCB REV0.2A  (SAMPLE)		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		167		-		Tuyên				22-REPAIR		MS777Z06609		22		SM-A920F SUB REV0.5 (SAMPLE)		BOT		BOT				3						-								3								-								3								3		3						-		-						3		3

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS777Z06609		22		SM-A920F SUB REV0.5 (SAMPLE)		FINISHED		FINISHED				3						-								711								708								3								3		3						-		-						3		3

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS777Z06609		22		SM-A920F SUB REV0.5 (SAMPLE)		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		168		-		Tuyên				22-REPAIR		MS905R23302		22		GREAT NECK (V0.9)		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS905R23302		22		GREAT NECK (V0.9)		FINISHED		FINISHED				2,574						2,574								-								-								2,574								2,574		2,574						-		-						2,574		2,574

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS905R23302		22		GREAT NECK (V0.9)		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		169		-		Tuyên				22-REPAIR		MS905R24200		22		CROWN NECK V1.3 (V12.30G)		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS905R24200		22		CROWN NECK V1.3 (V12.30G)		FINISHED		FINISHED				3						3								-								-								3								3		3						-		-						3		3

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS905R24200		22		CROWN NECK V1.3 (V12.30G)		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		170		-		Tuyên				22-REPAIR		MS953R00400		22		UNVC199		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS953R00400		22		UNVC199		FINISHED		FINISHED				1,825						1,607								218								-								1,825								1,825		1,825						-		-						1,825		1,825

				-		Tuyên				22-REPAIR		MS953R00400		22		UNVC199		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		171		-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FINISHED		FINISHED				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		172		-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FINISHED		FINISHED				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		173		-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FINISHED		FINISHED				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		174		-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FINISHED		FINISHED				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		175		-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FINISHED		FINISHED				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		176		-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FINISHED		FINISHED				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		177		-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FINISHED		FINISHED				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		178		-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FINISHED		FINISHED				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		179		-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FINISHED		FINISHED				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		180		-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FINISHED		FINISHED				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		181		-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FINISHED		FINISHED				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		182		-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FINISHED		FINISHED				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		183		-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FINISHED		FINISHED				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		184		-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FINISHED		FINISHED				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		185		-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FINISHED		FINISHED				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		186		-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FINISHED		FINISHED				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		187		-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FINISHED		FINISHED				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		188		-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FINISHED		FINISHED				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		189		-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FINISHED		FINISHED				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		190		-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FINISHED		FINISHED				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		191		-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FINISHED		FINISHED				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		192		-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FINISHED		FINISHED				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		193		-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FINISHED		FINISHED				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		194		-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FINISHED		FINISHED				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		195		-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FINISHED		FINISHED				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		196		-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FINISHED		FINISHED				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		197		-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FINISHED		FINISHED				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		198		-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FINISHED		FINISHED				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		199		-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FINISHED		FINISHED				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

		200		-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		BOT		BOT				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FINISHED		FINISHED				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-

				-		Tuyên				22-REPAIR		ERROR:#N/A		22		0		FPCB		FPCB				-						-								-								-								-								-		-						-		-						-		-
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구역번호 : (           )


단위(매) 수량 단위(EA) 수량


5,400             2016.01.01


보유상태


단위(매) 수량 단위(EA) 수량 (정상,불량,보류)


1         유찬연 M1000H05000 NOBLE HOME KEY(위해,베트남) 매 300              EA 5,400           정상


비고


실사수량-1 실사수량-2


No. 실사자 수검자 제품코드번호 제품명


합계 및 점검


공정책임자 실사일자


실사수량-1 실사수량-2


실사공정





실사합계수량
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단위(SM, KG) 수량


보유상태


단위(SM, KG) 수량 (정상,보류)


1       박준수 장윤희 MA100111010 RC1005J103CS EA 50,000          정상


구역번호 : (           )


실사일자


합계 및 점검


실사합계수량 EA





2015.12.01


실사공정명 원자재 창고


실사수량


실사자 수검자 공정책임자


규격


실사 수량


비고 No.


실사자 수검자


자재코드 자재명 자재종류







